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LỜI GIỚI THIỆU 

Trải qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc - giái 
phóng dân tộc kéo dài gần 30 năm (1946-1975) hết 
sức khốc liệt do các thê lực xâm lược hung hăng 
nhất thời đại tiến hành, người nước ngoài sẽ tưởng 
như đất nước Việt Nam này chang còn gi ngoài 
nhừng đòng gạch vụn, sau ngày chiến thắng giành 
độc lập thống nhất tổ quốc 30-4-1975, 

Thế nhưng những ngôi đình, chùa, đền, miếu, 
phủ, điện, nhà rông... rải rác khắp làng quê, bán, 
mường, buôn, sóc, suốt từ bắc chí nam vẫn bĩnh 
thản tồn tại như để nói rằng truyền thống văn hóa 
Việt Nam, nền kiên trúc cố truyền của dân tộc vẫn 
tồn tại và luôn phát huy sức mạnh tiềm ẩn trong 
đời sông hàng ngày. 

0 những công trình kiến trúc tôn giáo đó vào 
ngày rằm, mồng 1 hàng tháng, người ta vẫn khói 
hương tưởng nhớ thần linh vôn là những anh hùng 
lịch sử và văn hóa, hoặc những vị thần của núi, 
sông, rừng, biển... dường như vẫn lui tới đâu đó 
phù trợ cho cháu con; những người con của các dân 
tộc Việt Nam vẫn cần cù lao động và chỉ biết cần 
cù lao động để vun đắp cho tô quốc ngày một cường 

thịnh hơn. 

■ 

% , 

o những nơi đó vào mùa xuân và mùa thu, sức 
sông nông thôn lại trối dậy mãnh liệt hơn, chào 
đón những ngày hội làng, hội mường, bản, buôn, 
sóc do nhân dân cử hành, hết sức tưng bừng, 
hoành tráng với những cờ quạt rực rổ muôn màu 
trong đám rước thần linh. 

Nếu hội làng là dịp hội tụ nhung nét tinh hoa 
của nền văn minh xóm làng, thì đám rước là hình 
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ảnh tập trung nhất của hội làng, là biểu trưng của 
sức mạnh cộng đồng đang vận động trước mắt mọi 
người một cách tráng lệ và rất thân quen. Bởi ai 
củng biết, để được nhập cuộc để khốc bộ lễ phục đi 
trong đám rước huy hoàng, dù là chân kiệu hay 
chủ tẻ. dù thiếu niên hay bô lão, chức sắc hay bạch 
đinh, nam hay nữ... cũng đều phải qua vòng tuyển 
lựa nghiêm túc theo lệ làng. Đây là việc tỏ lòng tôn 
kính thần thánh mỗi năm thường chỉ có 1 lần mà 
thối. Đám rước đã nhân danh cộng đồng, với tinh 
thần bình đang cao cả, thì dù chỉ trong 1 thoáng 
hội làng, mỗi người trong cuộc đều phải quên cái 
tôi riêng để hòa nhập vào cái ta chung linh thiêng 
và đầy hứng thú. 

Đám rước đón thần từ nơi ngài ngự (đền, 
miêu...) về đình gọi là phụng nghênh hồi đình, tô 
chức để ngài dự hội, hưởng thụ và chứng giám lễ 
vật (hiệu quả của mùa thu hoạch) được dâng từ 
tấm lòng thành kính rất mực của toàn thể dân 
làng. Thảng hoặc dân làng tổ chức đám rước là đê 
diễn lại sự tích một quãng đời vẻ vang, tiêu biểu 
nhất của thần. 


Theo dõi trên 300 lễ hội trong công trình này, 
người ta có thể thấy ngay nội dung nông nghiệp 
chiếm một tỷ trọng lớn, bởi sức sông của nhân dân 
Việt Nam là sức sông của những người dân trồng 
lúa, lúa nước hay lúa nương. 


o đây, có loại hội mang biêu tượng kép, đó là 
hội đua thuyền, vừa để cầu nước cho nghê nông, 
vừa đế để cao và nuối dưỡng tinh thần thượng 
võ trong nhân dân ơ một đất nước có nhiều sông 
rạch và từng xảy ra nhiều trận thủy chiến lẫy 
lừng danh tiếng như nước ta. Vậy là, như chúng 
ta thấy, hầu như tỉnh nào cũng có hội đua thuyền 
(hoặc bơi chải). 
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Nội dung thứ hai không kém phần quan trọng 

và đặc sắc là lễ hội về để tài lịch sử. Đó là những 

lề hội tưởng niệm các anh hùng có công chống giặc 

ngoại xâm giành lại nền độc lập cho tố quốc như 

hội Gióng Phù Đổng (Hà Nội - mồng 9 tháng 4); 

Hội Hai Bà Trưng (Hà Nội - mồng õ tháng 2); Hội 

Triều Khúc (Hà Nội - thờ Phùng Hưng, mồng 10 

tháng giêng); Hội Phù ủng (Hưng Yên - thò Phạm 

Ngũ Lão, ngày 11 tháng giêng) Hội Kiếp Bạc (Hải 

Dương - thờ Trần Hưng Đạo, ngày 20 tháng 8), 

Hội Hoàng Hoa Thám (Bắc Giang - mồng 10 tháng 

giêng), Lề hội Quang Trung (Bình Định - mồng 

5 tháng giêng)... Nhưng trên hết và trước hết là 

Hội Đền Hùng, tưởng niệm vua tô, mà cứ mồng 10 

tháng 3 nhân dân cả nước đểu hướng về Phú Thọ 

với niềm tự hào và luôn nhắc nhỏ nhau: 

■ 

Dù ai đi gẩn về xa, 

Nhớ ngày giỗ tô tháng ba mồng mười 
Dù ai đi ngược về xuôi, 

Nhớ ngày giỗ tô mồng mười tháng ba. 

Ngoài ra, lại có những lễ hội đặc hiệt khác, nói 
về sự “bất tử' như Tản Viên Sơn Thánh (Hà Nội), 
Thánh Gióng (Hà Nội), Chủ Đổng Tử (Hưng Yên), 

Liễu Hạnh (Phủ Giầy, Nam Định)..., hoặc nói về 
tín ngưỡng phồn thực như Hội Trám (Phú Thọ - 
ngày 11 tháng giêng): 

Bà am cháu , mẹ bồng con, 

Không đi hội Trẫm củng buồn cả năm. 

Cũng nên và cần phải dành cho lễ hội Thăng 
Long Hà Nội một vị trí riêng, hỏi Thăng Long- Hà 
Nội đã tích lũy gần 1000 năm kinh nghiệm sống 
cho Việt Nam. 

m 
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Ngưòi Hà Nội nhìn lại lịch sử từ thuỏ Thăng 
Long với niềm tự hào, bởi từ nơi đó, qua nhiều thế 
kỷ, các vương triều mạnh nhất đã tiếp nôì n liau trị 
vì, báo vệ, kiến thiết để có một Thăng Long Hà Nội 
vãn hiến với 36 phô phường cùng 1 ihiêu kiên trúc 
văn hóa, tôn giáo độc đáo, cảnh quan thơ mộng 
gán với nhiều hoạt động của con người cùng nhiêu 
truyền thuyết như Vãn miếu, Quốc tử giám, chùa 
Một cột, hồ Gươm, hồ Tây... 

Chỉ có Thăng Long Hà Nội có “tở trấn ", một 
phương thức sáng tạo không gian thiêng liêng phủ 
lên 4 phương trời, từ đó sinh ra sức mạnh huyên 
diệu, thần quyển hỗ trợ thế quyền, để uy lực triều 
đình ngày càng vững mạnh, đất nước ngày càng 
yên vui, đó là lễ hội Tứ trấn: đển Bạch Mã - phương 
đỏng, đển Voi Phục - phương tây, quán Trấn Vũ - 
phương bắc, đến Kim Liên - phương nam. 

Nói tới Thăng Long Hà Nội củng không thể 
quên sự 111 Ở rộng quy mô ngày một lớn về nhiều 
mặt của kinh đô, trong đó có sự mở rộng vùng 
địa lý. Hiện tương rất đặc sắc là sự hình thành 
“thập tam trại” (n (13 trại) ơ phía tây kinh thành 
do chàng trai nồng dân Hoàng Phúc Trung, người 
làng Lệ Mật (huyện Gia Lâm) đứng ra tố chức. 
Cho nên cũng chỉ Hà Nội có lễ hội thập tam trại. 
Đó là các hội Công Vị (13 tháng giêng), Cống Yên 
(13 tháng giêng); Vạn Phúc (mồng 9 tháng 2); Voi 
Phục (Thủ Lệ) (mồng 10 tháng 2), Đông Nước (21 
tháng 2), Đại Yên (14 tháng 3)... 

Hội đua thuyền trên sông Nhị có từ đời Lý, nay 
có hội bơi Đăm (mồng 10 tháng 3), hội Thượng Cát 
(mồng 10 tháng 3); hội Yên Duyên (17 tháng 8)... 

Cũng ở đâT đế đô này đã xảy ra cảu chuyện tình 
bi thảm thời cổ của công chúa Mỵ Chầu làm sụp 




LỜI GIỚI THIỆU ♦ 9 

■ 

đổ nhanh chóng vướng quyền của thân phụ nàng, 
mà nay còn lưu lại trong hội cố Loa (mồng 6 tháng 
giêng) như bài học lịch sử đắt giá. 

('ùng vậy, Thăng Long Hà Nội có hội thề quốc 
gia, một nghi lễ thiêng rất cần thiết, tô chức hang 
nãm cho các quan chức trong bộ máy hành chính 
nhà nước, đảm bảo sự an toàn cho chính quyển 
trung ương (Hội thể Đồng cổ, mồng 4 tháng 4). 

Vào khoảng tháng 3, tháng 4, cuôi xuân thòi 
tiết dịu mát, người Hà Nội sáng tạo thú chơi tao 
nhã, đó là hội thi thả chim câu trên bầu tròi làng 
Dục Tú, huyện Đông Anh. 

Nội dung của hội làng phong phú như vậy, cho 
nên mỏ hội chính là giừ gìn và phát huy truyền 
thông vãn hóa tốt đẹp của Việt Nam. Mơ hội, sinh 
hoạt hội vô hình trung được coi như một cách giáo 
dục và nâng cao lòng yêu nưóc, yêu quê hương của 
mỗi người dân. Mở hội, quần chúng gặp gỡ, giao 
lưu tình cảm, là dịp củng cố’và phát huy sức mạnh 
cộng đồng làng xã, cộng đồng dân tộc. 

Chỉ tham gia hội, nhân dân mới có dịp bộc lộ 
mọi khả năng về văn hóa thể thao cũng như sự 
thông minh trong các cuộc đua tài thượng võ cũng 
như nghệ thuật. 

Phục hồi lễ hội dân gian truyền thông có chọn 
lựa và văn bản hóa, chính là đã tham gia công việc 
bảo vệ nền văn hóa dân tộc tràn đầy sinh lực của 
toàn thể nhân dân Việt Nam vậy. 

THAY MẶT CÁC TÁC GIẢ 
PGS LÊ TRƯNG vừ 


(l)TKập tam trại hay ĩ 3 trại lả: Liều Giai, Gtảng Võ, Đại Yên, Thủ Lộ (Voi Phục), Vạn Phúc, cổng 
Vị, Công Yên, Ngọc Hả, Yên Biểu, Vĩnh Phúc, Ngọc Khảnh, Kim Mả Thượng và Kim Má Hạ* 
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PHÀM LỆ 

Như tên sách, công trình lề hội này chúng tôi 
cô" gắng tối đa tuyển chọn lề hội các tỉnh để bộ mặt 
lề hội truyền thông Việt Nam được biết tới ỏ mức 
tiêu bieu và trung thực nhất. 

Những tỉnh không có lễ hội trong sách này, 
điều đó chỉ có nghĩa là do nhóm tác giả chưa đủ 
sức sưu tập. Chúng tôi vẫn tìm mọi cách để tạo 
thêm mạng lưới cộng tác viên ỏ những tỉnh còn 
thiếu vang lễ hội trong công trình này. Rất mong 
được sự tham gia của các tác giả viết vê lễ hội ở 
những tỉnh thành trong cả nưóc để bổ sung cho 
những khiếm khuyết của công trình. 

Trong khi biên soạn, chúng tỏi đã sử dụng các 
sách về lễ hội đã ấn hành, được nêu rõ trong bàng 
"Tàiliệu tham khảo và sử dụng" ơ cuôỉ sách. Trong khi 
sử dụng, đôi khi chúng tôi biên soạn lại cho hợp 
với phong cách chung, đôi khi giữ nguyên. Mặc dù 
đã hết sức thận trọng, nhưng do khổl lượng bài 
viết được sử dụng khá nhiều, việc liên lạc trực 

# f í—' ? * # * 

tiếp có nhiều khó khăn, do đó chắc hẳn không thế 
tránh khỏi ít nhiều sai sót. Trong trường hợp tác 
giả nào có bài viết được sử dụng trong sách này 
nhưng không nêu tên hoặc nêu tên sai. chúng tôi 
xin nhận lỗi và sẵn sàng điểu chỉnh ngay khi có 
được thông tin chính xác. Để liên hệ với chúng tôi, 
xin gọi điện về số điện thoại (048) 326 524. 

Nhóm tác giả và ban biên tập đã có nhiều cô 
gắng trong phạm vi khả năng của mình, nhưng 
công trình hiện nay chỉ là một bước khỏi đầu vối 
mong muốn sẽ tiếp tục bố sung và hoàn thiện 
trong tương lai. Chung tôi rất mong bạn đọc xa 
gần góp ý, chỉ bảo cho những chỗ sai sót. Chúng tôi 
xin chân thành biết ơn. 
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HỘI VẬT MAI ĐỘNG 

è ■ * 

Thờ I Tam Trinh t tướng của Hãi Bả Trưng 

Thời gian : Mồng 4 dến 6 tháng giêng 
Chính hội : Mồng 4 tháng giêng 
Địa điểm : Đình Mai Động , quận Hai Bà Trưng 

Đặc điểm : tò vật Mai Động nổi tiếng miền Bác 


hững năm đầu Công 

nguyên, ở huyện 

Đông Sơn (Thanh Hóa) có chàng 

Tam Trinh cao lổn khỏe mạnh, 

¥ * 

say mê vật võ, đã tìm đến lò vật 
của quê nhà xin học. 

Sau khi thành đô vật giỏi, lại 
có ít vôn chữ nghĩa thánh hiền, 
ông ra xứ Bắc, vừa thỏa chí du 
ngoạn vừa thăm thú đất nước. 
Ông dừng chân ở hương cổ Mai 
(trong đó có làng Mai Động ngày 
nay), miền đất có rừng mơ nổi 
tiếng (sau thuộc trấn Sơn Nam 
Thượng, và nay là huyện Thanh 
Trì). Nơi dây cảnh trí kỳ vĩ, dân 
làng hiên lành, cần cù lao động 
nhưng nghèo vì không có nghề gì 
khác ngoài ít ruộng cày cấy chang 
đủ ăn. Ong dựng nhà bên sông 
Kim Ngưu rồi mở trường dạy 
văn, dạy võ cho người địa phương, 
không lấy học phí. Thanh thiêu 
niên theo học rất đông. Ong đào 
tạo họ hết lớp này đến lớp khác. 
Rồi ngoài nghê nông, ông lại dạy 
cho dân biết làm thêm đậu phụ 
đe sinh sông. 


Dân làng quý mến, tôn ông 
làm Châu trương. Mùa xuân 
năm 40, Hai Bà Trưng truyền 
hịch khắp nơi kêu gọi mọi người 
đứng lên cứu nưóc, diệt Thái thú 
Tô Định tàn ác. Ông liền tập hợp 
3.000 dân binh, xếp thành quân 
ngũ, thắng hướng Hát Môn đến 
ra mắt Hai Bà. Từ lảu đã nghe 
tiếng đồn về tài đức của ông, nên 
khi vừa gặp mặt Hai Bà liền mỏ 
tiệc mừng và giao cho ông một 
đội quân lớn để tiến đánh Luy 
Lâu (huyện Thuận Thành, Bắc 
Ninh ngày nay) là sào huyệt của 
kẻ thù. 

Trước sức tấn công bất ngờ 
và mạnh mẽ của ta, quân giặc 
tan rã nhanh chóng. Ông lập tức 
báo công với Hai Bà và cùng Hai 
Bằ liên tục tiên công truy quét 
giặc. Chẳng bao lầu quân ta đă 
thu cả 65 thành về một mối. Tên 
Thái thú Tô Định phải trốh chạy 
về nước, nhưng rồi cũng bị triều 
đình nhà Hán xử tử. 
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Đất nước trở lại thanh bình. 

Vua Đông Hán rất tức giận, 

vào mùa hè năm 42 lại sai Mã 

* 

Viện kéo đại quân sang đánh 
nước ta. Đến mùa hè năm 43 
thì giặc đã đến Cổ Loa. Thế giặc 
quá mạnh, ông Tam Trinh lui về 
Mai Động đào hào đáp lũy chống 
giặc. Khi nghe tin Hai Bà tuẫn 
tiết ỏ sông Hát, ỏng liền quyết 
một trận sông chết với quân giặc. 
Giặc đông ta ít, cuôì cùng ông 
phải hy sinh vào đêm mồng 10 
tháng 2 nám ấy. 

Vô cùng thương tiếc và ghi 
nhố công ơn của ông với đất nước 
và dân làng, người Mai Động liền 
dựng đền và đình thò, tôn ông 
làm Thành hoàng làng và là tố 
sư' nghề vật. 

Câu đôi ở đình ghi: 

Đức bác thánh văn truyền Việt địa 

Ung dung Thần vú chấn Nam Uiiỏn 




Tạm dịch: 

Văn thánh đức cao truyền đất Việt 

h- Ai 

Vú thắn vui mạnh dậy trời Nam 

Đển thờ nơi ông ngự, giếng 
ngọc nơi ông tắm, nay vẫn còn. 
Năm 1986, đền và đình Mai 
Động được Nhà nước công nhận 

là di tích lịch sử. 

■ 

Hằng năm dân làng mơ hội 
3 ngày, từ mồng 4 đến mồng 6 
tết. Trong hội, ngoài nghi thức lễ 


thần, làng còn tố chức thi vật trên 
“đấngvật' đế giữ gìn truyền thông 
thượng võ do ông khỏi xướng, và 
để rèn luyện lòng dũng cảm, nuôi 
dưỡng chí khí anh hùng cho trai 
làng. 

Hội vật Mai Động được nhiều 
nơi biết và đến tham gia, nên 
tháng 2 nám 1946 cuộc thi vật 
đã kéo dài đến 6 ngày liền. Năm 
1995, có tới 100 đô từ Bắc Ninh 
và các huyện Từ Liêm, Thanh 
Trì (Hà Nội) về dự đấu. 

I rong các cuộc dua tài do sở 
Thể dục Thế thao Hà Nội tô chức, 
các đô Mai Động đã giành nhiều 
huy chương, đem lại niềm vinh 
dự cho quê hương, như đô Nguyền 
Văn Dụng đoạt huy chương đồng 
năm 1961, và đỏ Nguyễn Văn 
Tiến đoạt huy chương bạc năm 

1961, huy chương vàng năm 

1962. 

Đội vật Mai Động đã được sỏ 
Thể dục Thể thao Hà Nội tặng 
thưởng 5 cờ luân hiu và bằng 
khen vể giải đồng đội. 

Lò vật Mai Động hiện nay vẫn 

* * €_T jfe 

là nơi rèn luyện thanh thiêu niên 

Vr 1 ■* 

trong làng, quyết tâm giữ vững 
truyền thông thượng võ, góp 
phần gìn giữ và làm cho nền thế 
dục thể thao cố truyền của dân 
tộc ngày thêm vững mạnh. 

Trần Văn Mỹ 
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LE HỌI CHUA VUA 

Thờ : Phật ề vuả cờ Đế thích 

Thời gian : Từ mồng 5 đến mồng 9 thắng giêng 

Chính hội : Mồng 6 tháng giêng 

Địa diêm : Phường phô Huề ' quận Hãi Bà 

Đặc điếm : Đánh cờ người 


f ^^vrừổc đây, chùa Vua 
thuộc địa phận làng 
Thịnh Yên. tông Hậu Nghiêm, 
huyện Thọ Xương, nay thuộc 
phường Phô Huế, quận Hai Bà 
Trưng, khu vực chợ Giời. Do tọa 
lạc nơi đông dân cư, nên qua một 
thời gian dài diện tích của chùa 
dã bị lấn chiếm mất hàng héc ta, 
hẹp đi nhiều so với trước. Năm 
1992, chùa Vua được nhà nước 
xếp hạng di tích lịch sử. Kể từ 
đó công cuộc trùng tu tôn tạo và 
hảo vệ mới được tiến hành khẩn 
trương và nghiêm túc. 

Theo sử sách, chùa Vua được 
xây dựng trong khoảng những 
năm thuộc triều Lê sơ (1428 - 
1527), thò Đê Thích, vị vua cờ 
của các dân tộc A Đông. ! ương 
truyền có một vị hoàng tử nhà Lê 
đã chọn chùa Vua làm trung tâm 
đấu cờ tướng của kinh đô Thăng 
Long xưa. Sau này, dân làng 
Thịnh Yên có tục mở hội để kỷ 
niệm và tiến hành đấu cờ trong 
dịp hội. Hội đấu cờ thu hút nhiều 
danh thủ nối tiếng ơ Hà Nội và 
nhiều tỉnh miên Bắc. 

Hội chùa mỏ từ mồng 5 đến 
mồng 9 tháng giêng. Ngoài các 


sinh hoạt lề hội thông thường, 
đấu cờ là nội dung chính. Ngoài 
những giải thương từng kỳ, từng 
năm, hội còn có lệ là những danh 
thủ đoạt giải ba năm liền thì 

được khác tên vào bia đá ơ chùa. 

* 

Truyền thống đấu cờ đã ăn sâu 
vào tâm thức của dán làng Thịnh 
Yên đẽn mức những năm chiên 
tranh, loạn lạc, chùa bị hư hỏng 
nặng, đất chùa bị làn chiếm, hội 
không mỏ được, song dân làng 
vẫn không quên lệ đấu cờ. Cứ 
vào dịp đầu xuân, dù không mở 
được hội lớn. dân làng và những 
người yêu chuộng môn cờ tướng 
vẫn đến đây dâng hương, đấu cờ 
trong chùa để thi tài vui xuân. 

'ừ khi được công nhận là di 
tích lịch sử, khu vực chùa đã mỏ 
rộng thêm, do đó diện tích để tô 
chức hội cũng thoái mái hơn. Sau 
khi tê lề là mỏ cuộc đấu cờ tướng, 
cờ bởi, cờ người và chọi gà, múa 
sư tử cùng các trò chơi khác. Hội 
chùa Vua đang dần dần lấy lại 
phong độ cũ của mình trên bình 
diện mới. phù hợp với cuộc sông 
hiện đại hơn. 

■ 4 

Trong các cuộc thi đấu cờ, cờ 
người là đặc sắc hơn cả. Ngoài ý 
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nghĩa trí tuệ mà các kỳ thủ phải 
vận đụng, nó còn có ý nghĩa nghệ 
thuật cao qua trang phục của 
nhũng quân cà do người đóng. 

Một bàn cờ ke bằng vạch vôi 
tại sân chùa. 32 quân cờ được 
vẻ vào các biến gỗ có cọc cam 
đê người đóng làm quân cờ cầm 
theo. Người làm quân cờ là những 
cô gái xinh đẹp. trang phục theo 
quản cờ. Có các trang phục khác 
nhau của mỗi quân như tưống, 
sĩ, tốt... Trang phục của quân cở 
càng cầu kỳ thì hội thi càng hấp 
dẫn. Nhát là khi những quản cờ 
toàn là những cô gái xinh đẹp, 
khiến các chàng trai chen lần 
vòng trong vòng ngoài, không 
xa rời bàn cò được! Thế là. người 
thì mải xem các thê cò. nước đi 
của người chơi, người lại mải mê 
ngắm các quân cò! 

Mỗi bên có một màu trang 
phục khác biệt nhau để người 
chơi và người xem dề nhận ra. 
Các quân cờ có ghế ngồi ơ từng ô 
hoặc dứng theo vị trí của mình, 
Người chơi đi lại quanh bàn cờ, 
ngắm nghía và tính toán vị trí 
các nưổc đi. Khi muôn đi quân 
nào thì quân cờ ấy sẽ di chuyến 
theo sự chỉ huy của họ. Cũng có 
khi người chơi ngồi ở một bàn cao 
nhìn xuống, hô to nước đi của 
mình rồi ban tổ chức cho người 
hướng dẫn quân cờ đĩ theo. Quân 
cờ nào bị dối phương àn thì ra 
khỏi bàn cò. Cứ như vậy. người 


đứng xem vây chung quanh vừa 
bình phẩm về cốc cô gái, vừa xem 
xét nước đi của các đấu thủ mà hổi 
hộp mong đợi. cỏ nhũng chàng 
trai láu lỉnh còn tiên sát ngoài 
vòng bàn cờ nơi có “quân cờ" mình 
thích đẻ trêu đùa. Không khí vừa 
ồn ào sôi nôi. lại vừa căng thang, 
trí tuệ. Việc tỏ chức thi đấu tùy 
theo tình hình của mỗi năm, dựa 
vào sỗ lượng người đảng ký thi 
đấu mà phán cặp đấu. Có khi là 
các cặp đấu cá nhân, cũng có khi 
là hai làng đăng ký đấu với nhau 
tranh giai. Thi đấu cùng có nhiều 
kiểu, tùy thuộc vào ban tố chức 
quyết định, dựa trên việc tham 
khảo ý kiên của người tham dụ 
hay theo qui định của hội. Có 
thể là đấu loại, đấu vòng tròn 
hay thách đấu của các cá nhân. 
Nhưng bằng cách nào đi nữa thì 
cuộc đấu cờ ớ hội chùa Vua vẫn 
luôn hấp dẫn khách dự hội. 

Nám 1993. tại lễ hội này người 
ta đã tố chức một cuộc rước long 
trọng, do hai phường Phò Huê 
và Lê Đại Hành tiến hành, có 
sự tham gia của Nhà hát Tuồng 
gần trung tâm triển lãm Vân Hồ. 
Đám rước diễu hành từ chùa Vua 
ra khu triển lãm nhàm tôn vinh 
nền thể thao nước nhà. nhất là 
ngành cò tướng vởi vị vua cờ Đế 
Thích dang được thờ tại chùa. 
Sau lễ rước. Câu lạc bộ cờ chùa 

fe 9 

Vua đã tố chức một cuộc dâu cờ 

V- 

giừa hai quán quân cờ 1992 là 
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Đào Thanh Huy và quán quân cò nhiều, lại nằm ở giữa khu vực 
1993, Lê Hùng. chợ nên nhiều người làm án cũng 

Những nam gần đây hội chùa đên để cầu lộc và xem hội. 

Vua bao giờ cũng đông vui, vì 

chùa đã được sửa sang tu bố Lê Trung Vù 


HỌI ĐEN CO LOA 

* 

Thò : An Dương Vương , My Châu 

Thời gian : Từ mồng 6 đến 18 tháng giêng 
Chính hội : Mồng 6 tháng giêng 
Địa điểm : Xã cổ Loa, huyện Dông Anh 
Đặc điểm : - Cỗ hỏng 

- Rước vua giả. 

- Lễ ăn sêu bà chúa. 


Csĩca ^ thủ đô theo đường 
quốc lộ sô 2 Hà Nội - 

Lào Cai. tới cây sô 17 rẽ sang tay 
phải ta sẽ đến đền cố Loa. Đền 
nằm trong địa phận xã cố Loa 
thuộc huyện Đông Anh, ngoại 
thành Hà Nội. Xã cố Loa gồm 
làng Đông, làng Đoài và làng 
Chùa. Xưa kia ba làng này có 12 
xóm, cho đến ngày nay tên gọi 
vẫn còn được giừ lại như những 
chứng tích của lịch sử một thời. 
Các xóm ấy là: xóm Thượng, xóm 
Nhồi, xóm Dòng, xóm Gà, xóm 
Lan Trì, xóm Chùa, xóm Chợ, 
xóm Vang, xóm Hương, xóm Mít, 
xóm Bãi và xóm Trại. Từ xưa 

ạ 

đến nay, mười hai xóm vẫn cùng 
nhau thờ phụng, trông coi di tích 
nổi tiếng này, và hằng năm cứ 
mồng 6 tháng giêng lại mở hội 
dể tưởng nhớ An Dương Vương, 
nhớ lại một trang sử cố đại vừa 


oai hùng vừa bi thảm của đất 
nước, gắn liền với một mỏi tình 
nối tiếng, một bài học lớn về sự 
cảnh giác. 

LỊCH SỬ TRUYỀN THƯYET 

Là người Việt Nam, có lẽ 
không ai không biết đến câu 
chuyện An Dương Vương xây 
Loa thành dài hơn nghìn trượng 
hình xoáy ốc, với sự giúp đờ của 
rùa vàng (thần Kim Quy) và câu 
chuyện tình đầy nước mắt của 
Mỵ Châu - Trọng Thủy, sử sách 
viết nhiều, thần phả ỏ' đền cũng 
có, đây chỉ xin tóm tắt truyền 
thuyết này theo sách Lĩnh Nam 

chích quái. 

An Dương Vương nước Âu 
Lạc tên là Thục Phán, nôì nghiệp 
các vua Hùng dựng nước, đổi tên 
nước là Âư Lạc, đong đô ỏ cổ 
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Loa. Vua muôn xây thành nhưng 
mất bao công sức đêu vô ích, cứ 
xây xong thành lại đổ. Vua buồn 
lám bèn lập đàn trai giới, cầu đảo 
bách thần. Ngày mồng 7 tháng ba 
bỗng thấy một cụ già từ phương 
đông đi tới trước cửa thành mà 
than rằng: 'Xâv dựng thành này 
biết bao giở cho dược." Vua mừng 
rỡ đón vào trong điện, thi lễ hỏi 
rằng: "Ta đắp thành này nhiều ỉẳn 
sạp lở, tấn cóng sức mà không thánh, 
thè ỉà cô làm sao'.’ Cụ già đáp: “Se 
có sứ Thanh Giang tới cùng nhà vua 
xây dựng mới thành công . Nói rồi 
từ biệt ra về. 

Hôm sau, vua ra công thành 
chò đợi, chợt thấy một con rùa 
vàng từ phương đông tới, nổi trên 
mặt nước, nói được tiêng người, 
tự xưng là sứ Thanh Giang, 
thông tỏ việc tròi đất, âm dương 
quỉ thần. Vua mừng rỡ nói: “Điều 
đó chính cụ già đã báo cho ta biết 
trước.'’ 

Sau đó, được sự giúp đỡ của 
rùa vàng, thành xây xong nhanh 
chóng, rộng hơn ngàn trượng, bề 
thế, xoắn như hình trôn ốc, cho 
nền gọi là Loa Thành, còn gọi là 
Quy Long Thành. 

Rùa vàng ỏ lại ba năm rồi từ 

biệt ra về. Vua cảm tạ nói: "Nhờ 
■ ■ 

ơn của thần, thành đẵ xây dược. 


Nay nếu có giặc ngoài vào thì lẩy 
gì chôhgf. Rùa vàng đáp: “Vận 
nước suy thịnh, xả tác an nguy đều 
do mệnh trời, nhưng con người có thể 
tu đức mà kéo dài thời vận. Nhà vua 
ước muôn, ta có tiếc chi. Xong bèn 
tháo vuốt đưa tặng và nói: “Dùng 

vật này lầm lẫy nỏ. nhằm quân giặc 
mà hắn thì bách phát bách trúng ỉo gi 
không giữ dược thành. Dứt lời. rùa 
trở về biển đông. 

Vua sai Cao Lỗ làm nổ, lấy 
vuốt rùa làm lẫy gọi là “Linh 
Quang Qui thần cơ", vể sau 
Triệu Vương là Đà củ binh xâm 
lược phương Nam, cùng vua giao 
chiến. Vua lây nỏ thần ra bán, 
quân Đà tan tác, bỏ chạy về Trâu 
Sơn đáp lũy canh phòng, phải 
xin hòa không dám đôi chiến. 
Hai bên giao ước phía bắc sông 
Tiểu Giang thuộc Triệu Đà, phía 
nam thuộc An Dương Vương. 

ít lâu sau, Triệu Đà cầu hỏn, 
vua vô tình gả con gái là Mỵ 
Châu cho con trai Đà là Trọng 
Thủy. Trọng Thủy xin ở rể. Một 
hôm bảo vỢ cho xem nỏ thần, lại 
ngầm làm một cái lẫy nỏ khác 
thay vuốt rùa vàng, cất vào chỗ 
cù, rồi nói dối là vế phương Bắc 
thăm cha. Trước ÌIÌC lên đường 
Thủy hỏi: “ Tình vợ chồng không dễ 
lâng quên, nghĩa mẹ cha không thê 



dứt bỏ. Ta nay trở về thám cha, nếu 
chẳng may hai nước bái hòa. bắc nam 
cách biệt . ta đi tìm nàng, ỉấy gì làm 

dấu? Mỵ Châu buồn bã trả lòi: 

“Thiếp phận nữ nhi. nếu gập cảnh 
biệt ly thì đau đớn khôn xiết. Thiếp cú 
áo quý băng lông ngỗng, thường mặc 
trên mình, đi đến đâu sẻ dứt lông mà 
rắc ở ngã ba đường đế làm dâu . nhu' 
vậy sè có thẻ cứu đươc nhau? 

Trọng Thủy vẽ nước. Triệu 
Đà được lẫy cả mừng, bèn cử 
binh sang đánh Âu Lạc. Vua cậy 
có nỏ thần vẫn điềm nhiên đánh 
cờ, cừời mà nói rằng: “Đà không sợ 
nó thần sao?. Quân Đà tiên sát. 
Vưa cầm lấy nỏ hắn không linh 
nghiệm, biêt lẫy thần đã mất, 
bèn lên ngựa bỏ chạy. Mỵ Châu 
ngồi đằng sau phụ vương, ngựa 
phi vê phương Nam. 

Trọng Thủy cứ theo dấu lông 
ngỗng mà đuối. Vua chạy tỏi 
bờ biển, đường cùng, không có 
thuyền qua kêu rằng: “ Tròi hại 

ta, sứ Thanh Giang ơ đâu mau mau 
đến cứu? Rùa vàng hiện lên mặt 
nước, thét lổn: "Ke ngồi sau ngựa 
chinh lá giặc đó? Vua bèn tuốt 
kiếm muôn chém Mỵ Châu, Mỵ 
Châu khấn rằng: “Thiếp là phận 
gái. nếu lòng phản nghịch mua hại 
cha. chết đi sè biến thành cát bụi. 
Nếu một lòng trung hiếu Iììà bị người 
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lừa dối thì chết đì sẻ biến thành châu 

ngọc đế rủa sạch mỏi nhục này? Mỵ 

Châu chết ở bờ biển, máu chảy 

xuống nước, trai sò ăn được đếu 

biến thành hạt châu. Vua cầm 

■ 

sừng tê bảy tấc, rùa vàng rẽ nước 
đưa vua xuống biển. 

Người sau truyền rằng nơi đó 
là đất Dạ Sơn, xã Cao Xá, phủ 
Diễn Châu (Nghệ An). Quân Đà 
kéo tới đấy không thấy dấu vết gì, 
ngoài xác Mỵ Châu. Trọng Thủy 
ôm thi hài vợ đem về táng ỏ Loa 
thành. Thi hài biên thành ngọc 
thạch. Trọng Thủy không sao 
quên được người vợ hiền dịu, bèn 
lao xuống giếng tự tử. Người đòi 
sau mò được ngọc ở biển đông lấy 
nước giếng này mà rửa thì thây 
trong sáng thêm, nhân kiêng tên 
Mỵ Cháu cho nên gọi ngọc minh 
châu là đại cữu và tiểu cữu.' 11 

DI TÍCH CỔ LOA 

Ai vể qua huyện Dông Anh, 

Ghé xem phong cành Loa thành 
Thục Vương. 

Cổ Loa thành ốc khác thường, 

Trải bao năm tháng dấu thành còn 
đầy. 

Vùng Cố Loa còn giữ được 
nhiều di tích giá trị mà truyền 
thuyết đã nhắc đến. Đó là đền 
thờ An Dương Vương Thục Phán, 
am Bà chúa thờ công chúa Mỵ 

Châu, hòn đá tự nhiên có hình 

* % 
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như pho tượng cụt đầu, người ta 
cho ỉà hình bà chúa, đường Mèn 
nơi phát hiện ra hàng vạn mũi 
tên đồng, đình cố Loa ... 

Đển thờ An Dương Vương 
nằm trên địa phận xóm Chùa, 
còn gọi là đển Thượng. Trưóc đền 
là hai con rồng đá, sân đền được 
lát đá, theo bia ký thì đền được 
xây đựng năm 1687 và sửa lại 
nàm 1893. 

Đền được xây đựng trên một 
gò đất cao dưới chân lũy thành 
củ, về góc tảy-nam. Theo dân 
gian, đó là đầu con rồng. Qua 
cổng ngoài đến sẽ tói cổng tam 
quan cô kính với lầu thượng cao, 
hai bên lôi đi có hai giếng mắt 
rồng đôi xứng nhau. Bước qua 
cống tam quan là vào sân đền, 
hai bên sân có nhà khách cho 
người thập phương dừng chân 
sửa lễ. 

Nơi thờ An Dương Vương gồm 
có hạ điện và thượng điện. Iỉạ 
điện là một ngôi nhà ba gian to, 
cao, cột lim đồ sộ, tám mái cong 
vút. Hai bên hạ điên có hai dãy 

I ử 

nhà hành lang phía ngoài xây 
kín nối với thượng điện. Khoảng 
vuông ơ giữa là một ngôi nhà 
chồng diêm tám mái cao. Trên 
bàn thờ có tượng rùa bằng gỗ sơn 
son thẽp vàng và một chiếc nỏ 


đặt sẵn tên. Đó là bàn thờ thần 
Kim Qui. Thương diện cũng có ba 
gian, bàn thờ An Dương Vương 
đặt giữa, bên đông thờ Hoàng 
hậu, bên tây thờ Thái thượng 
hoàng. Tượng An Dương Vương 
bằng đồng, mặc triều phục. 

Phía tây đền An Dương Vương 
là nhà bia, trên một gò đất cao 
xưa kia vua lập miếu thờ Thần 
nông. 

Cách cổng đền không xa về 
phía trước lả ao tròn, chính giữa 
có một cồn đất tròn, giữa có giếng 
nhỏ xây gạch. 

Tương truyền đó là giếng 
Ngọc, nơi xua kia Trọng Thủy 
nhớ Mỵ Châu đã nhảy xưống tự 
tử. 

Cách đền vài trăm mét là am 
Bà Chúa ỏ cạnh đình Cô Loa, Nơi 
đây có một cây đa cổ thụ trùm 
bóng mát lên am. Am Bà Chúa 
cũng có thượng điện và hạ điện. 
Hạ điện là ngôi nhà nhỏ ba gian, 
ở giữa là bàn thò. Cách đó một 
sân nhô là thượng điện cùng ba 
gian, gian giữa đặt bàn thờ công 
chúa, hai bên là 12 nàng hầu. 
Sau bàn thờ công chúa, vén bức 
màn ta sẽ thấy một khối đá hình 
người phủ vải vàng. Khối đá có 
ba bể xây kín đó là mộ Mỵ (. 'hâu 



theo tương truyền của dân gian. 
Dinh Co hoa cũng nằm trong 
cụm di tích thờ An Dương Vương, 
Đình được xây trên vùng đất mà 
theo tương truyền là nơi vua ngự 
triều. Đình trông về hướng nam, 
trước có tam quan nay đã bị phá. 
Tiếp theo là một lỏp cửa xây kiểu 
tam quan, có cửa kín ở giữa và 
hai cửa nhỏ hai bên. Cửa giữa 
xây hai trụ gạch kiểu lồng đèn 
cao. cửa hai bên kiểu tò vò mái 
giả. Sau lần cửa là sân gạch rộng, 
bên phai có cây đa tỏa bóng che 
kín am Mỵ Châu ở cạnh đình. 

Xưa kia, chung quanh những 
di tích này dân làng tổ chức hội 
kéo dài từ ngày 6 đến 18 tháng 
giêng mới vãn, đê tưởng nhố An 
Dương Vương và những sự tích 
xoay quanh ông. Khu di tích lịch 
sử này đã nối tiếng láu đòi, thu 
hút lớp lớp người nhiều thế hệ 
đến đây, như ca dao xưa truyền 
lại. 

Ai vê qua huyện Đông Anh, 

Ghé thảm phong cảnh Loa 

thành Thục Vương. 

LỄ HỘI ĐỀN AN DƯƠNG VƯƠNG 

Từ lâu trong dân gian đã 
lưu truyền câu: “Chết thì hủ con 
bỏ cháu, sống thì không bỏ mồng (ỉ 
thảng giêng ' dể nói lên sự hấp dẫn 
của ỉễ hội Cố Loa. Xưa kia hội 
bát đầu từ mồng 6 đến hết ngày 
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18 tháng giêng. Tương truyền 
ngày 6 tháng giêng lả ngày ông 
lên ngôi, khao toàn bộ binh sĩ. 
Cho nên đế nhớ ngày long trọng 
ây dân Cô Loa với tám xã cùng 
nhau rước kiệu mở hội đông vui 
cả một vùng. 

Cũng từ lâu các triều đại 

phong kiến đã hết sức chú ý giúp 

dân địa phương chàm lo hương 

khói tại đền. Chỉ dụ lâu đời nhất 

để niên hiệu Thuận Đức thứ nhất 

(1600) đời Lê Kính Tông còn ghi: 

“Cấp cho xã Cổ Loa 50 mẫu ruộng tế 

điền miễn thuê để trông coi cỉển miếu.'' 

Những đời vua sau, vào các niên 

hiệu Vĩnh Tộ thứ 2 (1620). Phúc 

Thái thứ 7 (1649) cảnh Trị thứ 

nhất (1663), Vĩnh Thịnh thứ 4 

(1708), Long Đức thứ 4 (1735), 

Vĩnh Hựu thứ 6 (1740), đểu có 

chỉ dụ nhắc lại. 

¥ * 

Lễ vật dùng tế lễ ngoài sự 
đóng góp của các giáp còn có hoa 
lợi của sỏ ruộng đã kể trên. Trong 
đó 21 mẫu dùng cho làm cỗ bỏng. 
25 mẫu dành cho lễ. Ngoài ra là 
đế hương khói các ngày tháng 
sinh, hô của thánh. 

Cổ Loa còn kết chạ vỏi 8 xã 

#■ 

khác 0 chung quanh cùng mỏ hội 
thờ An Dương Vương từ ngày 
mồng 6 tháng giêng. Do vậy hội 
đền An Dương Vương là một hội 
lớn trong vùng vối sự tham gia 
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không chỉ riêng dân xã cổ Loa 
mà còn có các làng kết nghĩa nữa. 

Tuy mồng 6 tháng giêng mới 
là ngày chính hội, nhưng dán 
làng đã tiên hanh lễ nhập tịch từ 
14 tháng chạp. 

Nhùng năm được mùa thì 
lễ nhập tịch được tiến hành rất 
long trọng. Khắp nơi trong làng 
đường xá được sửa sang, quét 
dọn sạch sẽ. Các di tích được quét 
dọn, lau chùi tu bố đồ tê khí, cò 
quạt được trưng bày... để chuẩn 
bị cho nhùng ngày hội lớn. 

Ngày 18 tháng chạp là ỉễ gia 
quan. Áo mù của thần được đem 
ra đặt lên kiệu rước vể đển nơi 

* ri' 

thần ngự. Những người khiêng 
kiệu hôm đó phải chay tịnh từ 
trước. Các người hành lễ cũng 
phải giữ thanh khiết, bịt miệng 
bằng vải đỏ trong lúc phong bao 
áo mũ cho thần. Sau đó tiến hành 
một tuần tê gọi là tê'gia quan. 

Ngày chính hội (mồng 6 tháng 
giêng) được bat đầu bằng các 

cuộc lễ rùổc và đại tê. 

< «1 

LỂ RƯỚC VẢN VÀ RƯỚC KIỆU 
CỦA CÁC LÀNG 

Trước hội, phe tư vãn trong 
làng đã lựa chọn người văn hay 
chữ tốt viết chúc văn tê thần. 
Người đó còn phải là người đỗ đạt 


cao, có tài văn chương được mọi 
người tín nhiệm. Phe tư văn có 
văn chỉ và có ruộng tư văn 3 mẫu 
đế chi vào việc hội họp và nghi lề 
trong năm. 

Từ sớm ngày mồng 6, một 
đoàn người mặc lễ phục cầm cờ 
quạt, tàn, long đình, dẫn đầu là 
chủ lễ mặc áo thụng xanh, đội 
mù tê đến nhà ông điển vln rước 
bản văn ra đền. Đám rước rất 
nghiêm trang và lộng lảy. Một 
hồi tù và rúc lên, háo hiệu dám 

* I 

rước vãn đã tỏi. Ỏng cai đám ỏ 
đến Thượng ra nghênh tiếp bản 
văn và rước vào trịnh trọng đật 
lên hương án. Đoàn người lần 
lượt lễ thần rồi lui ra. 

Trong khi dân làng Cô Loa 
rước văn ra đền, thì bay xã lân 
cận cũng tiên hành cuộc rước 
kiệu tới đển Cổ Loa. Từ khắp 
các ngả đường, đâu đâu người 
ta cũng gặp các đám rước với cò 
quạt, nghi trượng, kiệu, phường 
bát ám và màu cờ sắc áo lễ phục 
rực rỡ của mọi người, tạo nên 
quang cảnh ngoạn mục giữa tiết 
trời xuân. Đám rước của các xã 
đến đầu làng thì Cô Loa cử người 
ra nghênh đón và đưa vào đền 
Thượng. Trước cửa đền Thượng 
là hai con ngựa gỗ to như ngựa 
thật được trang trí đủ ngũ. đai 
thêu kim tuyến rất đẹp. Trên 
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loi đi vào nội điện là hai hàng 

cò quạt, chấp kích xếp hàng 

song song. Khoảng giữa sân là 

kiệu của các xã. Trước cửa dền 
■ 

là hương án lớn bày bộ ngũ sự 
bằng đổng và các lễ vật cùng hộp 
kính đựng hia vàng. Bên cạnh là 
hương án nhỏ trên bày chiếc đỉnh 
và đôi hạc đồng cùng chiêc nỏ, bố 
tên và 1 thanh kiếm. Nỏ sơn son 
thếp vàng, biếu trưng của chiếc 
nỏ thần xưa. Không khí ngày hội 
thật nhộn nhịp, quang cảnh thật 
hoành tráng! 

Điều đáng lưu ý là lề vật dâng 
lên ngoài hương, hoa, oản, quả 
và xôi thịt, còn có cỗ bánh giầy, cỗ 
bỏng và chè lam. Tương truyền 
đó là những thứ mà An Dương 
Vương đã dùng để khao quân. 

Mặt khác, theo nghi thức thì 
đây là tê hội đổng, bảy xã cùng 
với Cồ Loa thay phiên nhau 
hành lễ. Thường cổ Loa là chủ 
nên được tế trước. Nhưng bao 
giờ Cố Loa cũng mời làng Quậy 
(Liên Hà) tê đầu tiên, vì người 
làng Quậy mới là dân gốc ỏ đây. 
Cuộc đại tê đên quá ngọ (12 giờ 
trưa) mói hoàn tất, mỗi xả cử bôn 
quan viên vào lễ tạ. Mọi động tác 
nghi lễ đều tuân theo hiệu trống 
chiêng. Trong lúc đó, ơ nội tự đại 
diện các xà cầu nguyện nhà vua 
phù hộ cho làng mình được bình 
yên, thịnh vượng. 


Tiếp đó là lễ nghênh rước thần 
từ đền sang đình để dự hội. Đám 
rước này khá đặc biệt, từ đền 
Thượng đi vòng qua giêng Ngọc 
ra đến đầu làng, rồi thần về ngự 
tại dinh cổ Loa. Tuy đường ngắn 
nhưng đám rước đi rất chậm và 
kéo dài thòi gian. Tất cả kiệu 
của các làng đểu dự rước. Đây là 
đám rước uy nghiêm và lớn nhất. 
Đến tam quan, các kiệu dự lễ ban 
phúc trước lúc ra về, Ông chủ tế 
của làng Cổ Loa thắp hương, xóc 
thẻ, rồi ban phúc cho các xã bằng 
cách cắm cho mỗi kiệu ba nén 
hương. Hương này đủ cháy cho 
đến khi kiệu về tới xã mình. Sau 
đó, Cô Loa vào tê một tuần cuôi 
tại đình, kết thúc nghi lề ngày 
chính hội. Kể từ đó cho hết hội, 
tại đền và đình tiến hành lễ túc 
trực, và lễ của các phe, giáp, các 
dòng họ cũng như các đoàn thể 
khác và khách thập phương với 
lễ vật tự mang đến, 

LỂ RƯỚC VUA GIẢ 

Xưa kia, lề hội này có một 
tiết mục rất đặc sắc, đó là lề 
rước vua giả (hoặc vua sống) của 
làng Nhôi (nay thuộc xã Thụy 
Lâm, huyện Đông Anh). Truyền 
thuyết kế ràng làng Nhôi là nơi 
có núi Sái, trên núi có đền thờ 
Trấn Vũ. Một nhà tu ở đây xin 
giúp vua trừ yêu quái, giúp An 
Dương Vương xây thành ốc. Sau 
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này, để nhớ công lao của vị pháp 
sư đã giúp mình, Thục An Dương 
Vương đã tự mình đến núi Sái 
làm lễ tạ ơn. Pháp sư cảm động, 
tặng vua chiếc gậy có hình đầu 
chim vôn là của thần Phượng 
Hoàng để vua giữ nước. Tại đây 
nhà vua đã cho xây dựng miếu 
điện để hằng năm trong thời gian 
hội, vào ngày 12 tháng giêng nhà 
vua cùng bá quan văn võ sang tế 
lề. Nhưng rồi vì quá tôn kém và 
đi lại làm hại mùa màng nên An 
Dương Vương giao cho dân làng 
Nhôi cử người thay mặt mình 
(đóng vai vua) và tổ chức tế lễ 
giông như triều đình. Người cao 
tuổi nhất, có đức độ, đóng vai vua 
đê hành lễ. Một người khác đóng 
vai pháp su' múa gươm chém 3 
nhát vào hòn đá trước đền gọi là 
lễ ươm gươm để trừ ma quái, cầu 
cho làng bình yên, làm ăn thịnh 
vượng. Lễ ấy vẫn lưu truyền đến 
nay, góp phần làm phong phú 
thêm các hoạt động của lễ hội cổ 
Loa, 

TẾ GIÃ ĐÁM 

Trong suốt 12 ngày đêm tại 
đển và đình đều có lễ túc trực. 
Đến 18 tháng giêng, người ta tố 
chức một đại tê giã đám tại đền. 
Các nghi thức của buổi lễ được cử 
hành giông như đại lễ ngày chính 
hội. Sau cùng, thần vị được rước 
hoàn cung và kêt thúc hội. 


Ngày này, làng mỏ tiệc ăn 
uống vui vẻ, mọi người cùng 
nhau hưởng lộc thánh lây phước 
cho một năm vâi nhiêu hy vọng. 

Ngoài lẻ hội lớn này, tại đển 
trong năm còn có những kỳ tê 
khác. Đó là ngày 11 tháng 8, tục 
truyền là ngày sinh của vua An 
Dương Vương, và mồng 7 tháng 
3 là ngày thánh hóa. Riêng ngày 
thánh sinh, ở đây dân làng còn 
tổ chức nhiều trò vui vẻ đặc sắc 
và tể chức ăn uổng linh dinh đề 
mừng thánh ra đời. Còn ngày 
thánh hóa chỉ té lễ mà không có 
tiệc tùng ca hát gì. Dân cố Loa 
còn có phong tục đặc sắc nữa là 
lễ “ầa sẻu bà Chúa \ tức là lề ăn hỏi 
công chúa Mỵ Châu vào ngày 13 
tháng 8. 

HỘI 

Các trò vui hội hè ơ cổ Loa 
được tiến hành tại sân đình và 

V ■* 

chung quanh các nơi thờ tự, 
Cũng như các hội làng ơ Bắc Bộ, 
hội Cố Loa có những trò vui như 
cò ngưòi. đấu vật, chọi gà, nhún 
đu, tổ tôm. hát tuồng, chèo... 

Cờ người là cuộc thi thú vị 
diễn ra tại sân đền. Tùy theo từng 
năm sô" người đăng ký đấu nhiều 
hay ít mà người ta phân bảng 
hay đấu vòng. Thường thường 
số’ người chơi không nhiều mà 



thòi gian hội dài nên người ta tổ 
chức đấu vòng. Ai muốn dự thi 
phải được khao, nếu là người cao 
cờ mới được chơi. Trước khi vào 
cuộc đấu, phải vào lễ thánh. Cứ 
lần lượt đấu loại nhau, người giữ 
cho đến cuối cùng thì được giải. 
Ngày cuối cùng đông vui nhất vì 
là ngày phá giải cò. Ai phá giải 
thì được suy tôn là người giỏi cò 
nhất hội năm đó. Thường thường 
vì đanh dự nên các làng đều cử 
những tay cờ giỏi nhất của mình 
đến tham gia. Thắng cò là niềm 
vinh dự lớn cho cả làng. 

Trò đấu vặt lại diễn ra ờ bãi 
đất ngoài đình. Nếu như ở giải cờ 
là cuộc đấu trí thông minh, thì ơ 
giải vật là tinh thần thượng võ, 
sức khỏe, sự nhanh nhẹn và cũng 
không kém phần thông minh. 
Do vậy giải vật cũng là một giải 
mang vinh dự lớn cho các đô và 
dân làng. Giải vật chỉ có ba bậc: 
giải cọc, giải thứ và giải cuộc. Mỗi 
bậc có thể có nhiều người được 
giai. Giãi cuộc là giai cho tât cá 
các đô vật vào gióng: mâm thau, 
vò rượu hay thùng gạo nếp... Các 
chàng trai đua nhau đọ sức so tài 
không chỉ vì giáỉ mà còn là dịp để 
phô bày sức khỏe và tài nghệ của 
mình trước bàn dân thiên hạ, 

-ĩ ’ 
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trước mắt các cô gái trong vùng. 

Đối với họ đó là niềm vui, niềm 
vinh dự mà hội làng mang đến, 
chứ không chỉ là sự ăn thua. 

Chọi gà cũng là một trong 
những trò vui nổi tiếng ỏ đền cố 
Loa. Vùng này cũng là vùng hay 
tổ chức đấu gà chọi và nuôi gà 
chọi. Do vậv, trong dịp hội người 
ta đem đến đây những cặp gà đã 
được nuôi nấng, luyện tập rất 
công phu để tranh giải. Các cụ 

cho biết thời xa xưa hội Cô Loa 

* 

có đánh trỏng đồng, nam nữ từng 
đôi “giã trống" (như gìã côi gạo 
chày tay). Tiếng trông đồng trầm 
hùng vang vang, như thời con 
người còn ở núi ỏ rừng. 

Ngoài những cuộc vui trên, 
trong hội cố Loa còn nhiều trò 
vui và cuộc đua tài khác không 
kém phần hấp dẫn, như tố tôm 
thu hút các cụ gia. nhún đu lôi 
kéo các trai thanh gái lịch, lại 
còn múa rối nước, hát cửa đình... 
Ban đêm có hát tuồng, chèo. Đây 
là nhũng đêm hội mà xưa kia 
người dân quê ai củng say mê 
đến mức có thể “bỏ con bỏ cháu " đê 
về với hội. Nhung trò vui ấy kéo 
dài suốt từ ngày mô đấm cho đến 
ngày giã hội. 

Lê Hồng Lý 


m Vũ Quỳnh, Kiẻu Phủ : Lĩnh nam c hích quái, H, 1990, fr. 65« 
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HỌI LANG TRIEU KHƯC 

Thờ : - Phùng Hưng (Bõ Cải Đại Vương) - Thành hoàng 

làng 

- Vù sứ thẩn (tổ sư nghề thêuỊ 
Thời gian : Mồng 9 đến 12 thng ging 
Chính hội : Mồng 10 tháng giêng 

Địa điểm : Xâ Tân Triều, huyện Thanh Trì 
Đặc diêm : - Rước lởn: di nghiêng nhìn nhau 

- Tục chạy cờ 


ã từ lâu đời, nằm 
ngay bên cạnh thủ 
đô phồn hoa và nhộn nhịp có một 
làng quê năm nào cũng lặng lẽ 
mỏ hội theo lệ làng. Dù không 
tuyên truyền ồn ào, song hội làng 
cũng được khách thập phương 
biết đến. Đó là làng Triều Khúc, 
tên nồm là kẻ Đơ, thuộc xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

Theo quốc lộ 6, đường Hà Nội 
- Hòa Bình, tới cây sô 8, khách 
dừng lại rẽ trái khoảng 200 mét 
là đến làng. Kẻ Đơ xưa nổi tiếng 
là nơi se tết thao làm quai nón 
(nón quai thao), làm duyên cho 
các cồ gái quê thời ấy. Làng còn 
nổi tiêng vối nghể thêu may 
tuyệt xảo. 

Triều Khúc xưa thuộc trang 
Khúc Giang, sau này dân quen 
gọi là làng Đđ Đồng, khi có nghề 
thao thì gọi là Đơ Thao; trước 


thuộc tinh Hà Đông, nhưng 
từ năm 1961 nhập vào huyện 
Thanh Trì, Hà Nội. Đây là lang 
cổ, trải qua nhiêu thăng trầm 
lịch sử vẫn còn giử được vẻ đẹp 
riêng cho mình bằng những cây 
đa, giếng nưổc, đình, chùa gần 
như nguyên vẹn, vẫn nằm chung 
trong cảnh quan quen thuộc của 
vùng quê Bắc Bộ. Người Triều 
Khúc thường lấy đó làm niềm tự 
hào. 

NGÔI DĨNH LỊCH sử 

# 

Làng Triều Khúc có 2 ngôi 
đình. Đình sắc là nơi giữ sác thò 
và đình Lổn (đình Đại) là đình 
chính, nơi thò vị Thành hoàng 
vôh là anh hùng dân tộc thê 
kỷ thứ VIII: Bố Cái Đại Vương 
Phùng Hưng, người mà hằng 
năm làng vào đám để ghi nhố 
công tích. Ngoài ra trong đình 
còn có bàn thờ Vũ sứ thần.người 
có công truyền nghể thêu cho 
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dân. Vê' ngôi đình này, theo tục 

truyền được xây dựng từ năm 

Nhâm Ngọ (802). khi đó chỉ là 

ngôi miếu nhỏ. Khi Phùng Hưng 

mất, con ngài là Phùng An lên 

ngôi, nhớ công đức của Phụ 

vương bèn cho các bậc hiển thần 

đi tìm nơi có dấu tích của ngài 

đê lập đền thờ. Đến mùa xuân 

năm Tân Mùi (851), ngôi miếu 

nhỏ ở Triều Khúc được xây dựng 

lại thành Đại cổ miếu, sau, trải 
« ¥ 

qua loạn lạc, không cớ dầ*u tích 
gì về việc sửa chữa tôn tạo. Tới 
đòi Hậu Lê, niên hiệu Vĩnh Hựu 
thứ 6 (Canh Thản - 1740) mới 
được trùng tu. Hơn một thê kỷ 
sau, vào năm Minh Mệnh thứ 
20 (Kỷ Hợi - 1839) mối lại được 
trùng tu. Song đợt trùng tu tôn 
tạo lớn nhất để thành ngôi đình 
như ngày nay là vào năm 1935. 

ĐẠI ĐỐ THÀNH HOÀNG PHÙNG 
ĐẠI VƯƠNG 

Về lịch sử của BỐ Cái Đại 
Vương Phùng Hưng, có lẽ người 
Việt ai ai cũng biết. Riêng ở 
trong đình làng Triểu Khúc còn 
giữ được một văn bản rất chi 
tiết vể toàn bộ lai lịch của ngài. 
Song ò đây chúng tôi xin ghi lại 
đôi dòng theo Đại Việt sử ký toàn 
thư. phần ngoại ký, quyển 5. 1,1 

“Năm Tân Mùi (791), Đường 
Trinh Nguyên năm thứ 7, mùa 


xuân. An nam đô hộ phủ là Cao 
Chính Bình làm việc quan bắt 
dân đóng góp nặng. Mùa hạ, 
tháng tư, người ở Đường Lâm 
thuộc Giao Cháu (Đường Lãm tại 
huyện Phúc Lộc) là Phùng Hưng 
dấy binh vây phủ. Chính Bình 
lo sỢ mà chết. Trước đây Phùng 
Hưng vốn là nhà hào phú, có sức 
khỏe, có thế vật trâu, đánh hô. 
Khoảng niên hiệu Đại Lịch (766- 
780) đời Đường Đại Tông, nhân 
Giao Châu có loạn, cùng với em 
là Hải hàng phục được các ấp bên 
cạnh, Hưng xủng là Đỏ quân, 
Hải xưng là Đô bào. đánh nhau 
với Chính Bình, lâu ngày không 
thắng được. Đến đây dùng kế của 
người làng là Đồ Anh Hàn, đem 
quân vây phủ. Chính Binh lo sọ* 
phẫn uất thành bệnh ơ lưng mà 
chết. Con là An tôn xưng làm Bb 
Cái Đại Vương (tục gọi cha là Bố, 
mẹ là Cái). Và hằng năm hội làng 
được mơ nhằm nhắc nhỏ công lao 
to lớn ấy của ông " 

HỘI LÀNG 

Xưa hội làng Triều Khúc kéo 
dài từ mồng 9 đến rằm tháng 
giêng. Năm nào tùng tiệm lam thì 
rút lại cũng đến 13 tháng giêng. 
Mọi việc trong hội được dân làng 
chuẩn bị rất chu đáo theo hương 
ước lưu truyền. Làng Triều Khúc 
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có 5 xóm là: xóm cầu, xóm An, 
xóm Lẻ, xóm Đình và xóm Chùa. 
Năm xóm ấy được hình thành bởi 
(> giáp, mà những việc đình đám 
lễ lạt trong năm đểu do các phe 
giáp đảm nhặn theo sự phân bồ 
từ trước rất chặt chẽ. 

Theo lệ làng, cứ ba năm người 
ta bầu lại cai hội. Trong suốt ba 
năm ấy người làm cai phải lo tất 
cả các chi phí liên quan đến hội 
như: trang trải lễ vật, ăn uống 
chung, sắm sửa các thứ cho ngày 
hội. Ngoài ra các lễ riêng của 
phe giáp thì do phe giáp tự liệu. 
Vì vậy phải chọn ông cai hội kỷ 
càng. Đó là người "thuần túỷ' đổì 
với dân (theo lối nói của người 
làng nghĩa là trung thực và hết 
lòng vì dân) và con cái phải để 
huề, vớ chồng phải song toàn... 
Trong thòi gian đang làm nếu 
gia đình có chuyện như tang chế 
thì phải nghỉ để người khác thay. 
Người làm cai được làng cấp 3 
mẫu ruộng công đê chi phí. Ông 
từ trông nom đình mỗi năm cũng 
được cấp vài sào ruộng để chi 
dùng vào việc đèn hương. 

Dù thời gian hội kéo dài trong 
ba, bốn hay năm ngày thì các 
hoạt động chính cũng chỉ diễn 
ra từ chiều mồng 9 đến hết ngày 
12 tháng giêng. Nhũng ngày sau 


đó để dân vui chơi và khách thập 
phướng cùng người làng dâng 
hương thờ thánh. 

MÓNG » THÁNG GIÊNG 

Từ trước Tết, trong lúc các 
gia đình sửa soạn đón chào năm 
mới thỉ ông thủ từ cũng phải 
dọn dẹp trong đình, trang hoàng 
ngoài đình đế vào năm mới dân 
làng đên lề và dự hội. Người cai 
đám trong lúc chuẩn bị nếu thấy 
thiếu những gì mà không lo nổi 
trong phạm vi của mình như đồ 
thò, sửa chủa đường sá, phải báo 
ngay để làng huy động mọi người 
đóng góp. Mọi việc phải được chu 
tất đúng hạn. 

ở Triều Khúc người ta đã cắt 
cử sẵn thành từng đội, ban, tham 
gia hội, như đội tế, đội múa rồng, 
đội xinh tiền, ban nhạc, đội rước, 
đội chạy cò... Cũng đã thành lệ, 
những đội ấy hoàn toàn tự lo 
liệu việc tập luyện sao cho khi 

■ ■ -i Jk * 

vào đám là khớp với các bộ phận 
khác. Ai tham gia vào đội nào 
đểu do tự nguyện, song vẫn cần 
có sự xem xét của các cụ và bà 
con trong làng. Đã được chọn lựa 
rồi thì ai cùng hăng hái lo liệu 
đạo cụ và tập luyện rất say mê. 

Hội làng được mỏ đầu bằng 
một đám rước long trọng quy 



mô, rước triều phục hoàng đế 
của Phùng Hưng từ đình sắc lên 
đình Đại (khoảng 500 mét) để 
thò trong những ngày hội. Bỏi vì 
ngày hội chính là kỷ niệm ngày 
Phùng Hưng đảng quang. 

Điểu làm ai cũng thích thú 

là trang phục của những người 

đi rước rất đẹp và cầu kỳ, đúng 

như truyền thống của một làng 

chuyên nghề sản xuất đồ thêu 

may thò cúng. Điều độc đáo 

không phải ìà đội hình mà là tư 

thê chuyển dịch của những người 

trong cuộc rước. Họ đi thành hai 

hàng nhũng luôn luôn đi nghiêng 

ngoảnh mật vào nhau. Do đó 

đám rữổc tiến rất chậm và cẩn 

■ 

thận. Với đoạn đường chỉ nửa 
cây sô mà kéo tới gần hai giờ mới 
đến. Những năm chỉ mở hội lệ thì 
ít nhát cũng phai rước long đình 
đến đình Đại. 

Tiếp theo là đám rước nhỏ 
hơn, gọi là rước văn. Hằng năm 
trước dịp hội, phe tư văn mời một 
cụ giỏi chữ nghĩa nhất trong phe 
để viết chúc văn tế thánh. Sau 
khi suy nghĩ đầy cỉủ ý tứ, người 
đó soạn bài văn tê rồi cất giữ can 
thận 0 nơi trang trọng trong nhà, 
đợi ngày làng đến nhận. Và như 
vậy, liền sau cuộc rước mù áo 

i lr T ■ 

của đức thảnh, một vài chức sắc 
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cùng đại cliện han khánh tiết và 

các chân kiệu mang long đình đi 
rước vàn tê từ nhà cụ soạn văn 
ra đình Đại. Đám rước đơn giản 
song rất nghiêm túc. Bơi đây là 
lòng thành của dân làng gỏi gám 
trong bài vàn ca ngợi công đức 
của ngài và những khẩn cầu của 
dân làng mong được sự che chơ 
của thánh. 

Văn tế rước tới đình vào lúc 
chiểu tà. Cuộc té lễ đầu tiên là 
lễ nhập tịch được bắt đầu trong 
không khí long trọng cùa buổi 
tôi ngày đầu xuân. Tiếng chiêng 
trông, tiếng nhạc rộn rã hòa trong 
giọng tê của hai vị đông xướng , táy 
xướng, cùng với ánh đèn nên sáng 
rực rỡ càng làm tăng thêm không 
khí thiêng liêng của cuộc hành lễ. 
Bên trong cũng như ngoài đình, 
người xem chật như nêm, chen 
vai thích cánh nhau để nhìn cho 
rõ, và cùng đợi buổi lẻ của làng 
kết thúc để được vào dâng hương 

cầu thánh ban cho một nám mới 

* 

thịnh đạt. 

li ■ 

MÓNG 10 VÀ 11 THẢNG GIÊNG 

Ngày mồng 10 được chờ đón 
với niềm vui lớn lao vì là ngày 
chính hội. Mở đầu là cuộc tế uy 
nghi trong dịp tê xuân lớn của 
làng. 
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Từ sáng sớm không khí hội đã 
tưng bừng trong các ngõ, xóm. 

Nhà nhà chuẩn bị làm cơm, làm 

* 

cỗ và sắm lề vật ra đình. Những 
người có chân trong việc hội đều 
hối hả chuẩn bị quần áo, mũ miện 
cùng mọi thứ rồi đi tìm nhập vào 
các đội, ban của mình. 

Đình làng từ tinh mơ đã mở 

rộng cửa, đèn nến sáng trưng 

trên các bàn thờ. khói hương tỏa 

thơm khắp nơi. đồ khí trượng dà 

được lau chùi bóng loáng. Người 

ra vào tấp nập, khẩn trương, 

trang trọng. Hai bên nhà tả mạc 

và hữu mạc người đến dự hội bận 

rộn với mâm lễ vật dâng thánh. 

Ban khánh tiết lo điều khiển 

công việc, không khí thật là vui, 

Các cụ thất, cụ bát. cụ thượng được 

phân biệt theo màu sắc áo quần, 

gần đến giờ hành lề cũng lục tục 

ra tề tựu hai bên tả hữu đình, ai 
* 

ngồi vào chỗ nấy. Những người 
trong chân tê đã trang phục 
đầy đủ, chuyển dần vào vị trí 
của mình. Các nhạc công, múa 
bồng, hiệu trông, chiêng cũng 
vậy. Tất cả hồi hộp, sẵn sàng đón 
chò giờ phút trang nghiêm đang 
đến gần. Tiếng pháo nổ râm ran, 
tiếng người nói cười, cùng đủ màu 
cò, sắc áo tạo thành một quang 
cảnh thật ngoạn mục. Người 


trong làng cũng như khách thập 
phương lần lượt đổ vê đình với đủ 
thu lề vật muôn màu muôn vẻ, 
tìm chỗ để xem hội và đợi giờ vào 
dang hương lễ thánh. 

Khoảng 9 giò sáng, người 
nào việc nấy đều đả sằn sàng 
ở vị trí của mình. Ba hồi trống 
chiêng từ phương đình nổi lên 
dõng dạc và âm vang. Cuộc tê 
cử hành tại gian giữa. Ban nhạc 
tề tựu phía ngoài, giữa nơi tiếp 
giáp với phương đình. Cảnh trí 
từ ngoài như sau: qua của tam 
quan tới sân nhỏ hình tròn, tiếp 
đến là phương đình với hai bên 
cửa phương đình được đặt trông 
và chiêng cùng ngựa gỗ và các đồ 
tê khí. Giữa phương đình sẽ là 
chỗ để múa bồng, tiếp đến là ban 
nhạc và khu vực tế lễ. Hai bên tả 

i « 

hữu đình là nơi quan viên và các 
cụ ngồi dự lễ. 

Dứt ba hồi trông chiêng, dàn 

bát âm bắt đầu khơi khúc nhạc 

■ 

dạo đầu. Sau đó đông xướng và tây 
xưởng phát lệnh tuần tê thứ nhất. 

Trong lúc tế lễ, ngoài dàn bát 
âm đệm theo tuần tê là tiếng 
chiêng trông điểm trong suốt 
thời gian tế. Đồng thòi đội múa 
hồng cử mỗi tuần tê lại biểu diễn 
một đợt rất đẹp và vui mắt. 



Trang phục của người múa 
bồng rực rỡ, thế hiện rõ tài năng 
thêu may của một làng thủ công 
truyền thống. Người múa mặc 
quần áo the trắng với khán nhiễu 
vuông đội đầu, trên khăn còn 
được thêu cầu kỳ có điểm những 
hạt bột màu lóng lánh, ngực đeo 
yếm lá sen, váy hồng hoặc vàng, 
thắt lưng nhiễu thả các dải lớn 
nhỏ cả trước và sau. thêu rất cầu 
kỳ, chân cũng đi giày vái. Xưa kia 
múa bổng thưòng do bôn người 
đàn ông trung niên đảm nhiệm. 
Người ta chọn những người khéo 
léo, mảnh mai, cùng tầm thước, 
múa dẻo, mặt mũi đẹp để khi 
phấn son trang điểm giả trang 
cho giông phụ nữ. Trông và quai 
trông cũng là những dây thêu 
nhiều màu. Những người múa 
bồng ngoài việc múa dẻo lại phải 
hơi ưỡn ẹo làm cho trò này tuy 
trang nghiêm nhưng lại sinh 
động. 

Cùng lức trong đình tế lễ, 
ngoài phương đình múa bồng, thì 
ngoài sân trước cửa phương đình 
và trước công tam quan là đám 
múa lân hoặc múa rồng cũng rộn 
ràng uốn lượn theo tiếng trống 
phách. Cũng cần nói thêm là ti 
đám rước ngày hõm trước, đoàn 
múa rồng di vừa có tính chất dọn 
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đường vừa để tạo không khí sôi 

„ X*: 1 \ Ạ * _ _ rr ! í. _ T/ - !- ' _ „ i 1 : 

noi- I >01 múa rong I nêu Khúc noi 
tiếng từ lâu đòi. ngày nay trong 
những dịp hội lớn của thành phô 
hay của các tỉnh bạn, đội múa 
vẫn được mời đi biểu điền. 

H 

Cứ như vậy, sự vui nhộn và 
ồn ào, sôi nối của đám múa rồng 
và múa bồng bô sung cho sự 
nghiêm trang, kéo dài của cuộc 
tế bên trong. Người xem có thể 
chạy ra chạy vào theo dõi các 
tuần tế, song cũng thưởng thức 
luôn không khí hội hè ngay tại 
sân đình. 

Khi các tuần tê đã hoàn tất 
thì các đội, các ban. các cụ tho lần 
lượt theo lứa tuổi, cùng các quan 
viên vào lễ tạ. Sau đó dân làng 
và khách thập phương vào dâng 
lễ cầu thánh. Gần đúng ngọ, các 
cụ theo lệ tiệc, vào hàng lối, thụ 
lộc tại chỗ. 

ầi ■■ 

Khách thập phương dáng lề 
xong thì vãn cảnh đình, thăm 
làng, thăm chùa... Trong lúc này. 
các trò vui như đánh cờ, đá cầu, 
chọi gà, tô tôm, bắt vịt.... diễn ra 
chung quanh đình càng náo nức 
hơn. Buổi chiểu, khoảng 3 giờ lại 
tiến hành tế một lần nữa và kết 
thúc ngày hội. 
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Trước kia, khi hội kéo dài đến 

* ■# 

ngày 15 thì trong các ngày từ 
mồng 10 trỏ đi đều diễn ra tuần 
tự hai lần tê cùng các trò vui 
khác, cho đến 15 tháng giêng thì 
giã đám và chạy cờ. Còn nếu ít 
ngày như hiện nay thì tễ giă đám 
vào ngày 12 và chạy cờ luôn. 

Ngoài các trò chơi như đã 
biết thì đấu vật Triều Khúc thật 
đáng lưu ý. Trong dân gian đã 
lưu truyền nhiều chuyện ly kỳ 
vể các đô của làng. Vì thê sới vật 
hằng năm ỏ hội thu hút nhiều đô 
quanh vùng như kẻ Đăm. Mai 
Động... về dự. Thường các đỏ của 
làng vẩn luôn chiếm được nhiều 
giải cao. 

Người đến dự hội có thể đi từ 
nơi này sang nơi khác xem tế, rồi 
lễ thánh, xem múa bồng, múa 
rồng và dự các trò vui khác cho 
đến hết ngày hội. 

Trong suốt hội ngoài những 
cuộc tê chính thức đều có các cuộc 
dâng lễ của từng nhóm như hội 
các cụ. hội lão bà, các dòng họ... 
sau đó cùng nhau ăn uống tại 
đình hay về một gia đình nào đó, 
tùy nghi. Một số người đi làm ân 
xa quê, nay nhân dịp năm mỏi, 
dịp hội về lễ thánh, Những người 
có lòng hảo tâm muốn cung tiến 
đồ thờ hay tiền bac cho hôi đều 


được làng trân trọng và nhận lễ. 
Tất cả những việc làm ấy đểu 
mang những ý nghĩa cao đẹp 
nhằm tỏ lòng biết ơn tổ tiên và 
cũng lã thắt chặt mối tình bằng 
hữu trong cộng đồng. 

Ngày 12 thường là ngày dân 
làng tập trung đông hơn cả, vì 
sau tê lễ có tục chạy cờ (hay múa 
cờ). Đó là điểm đặc sắc nhất của 
hội làng Triều Khúc. Lễ tê hôm 
nay cũng y như ngày mỏ hội 
mồng 10 . Có điều càng về cuổỉ thì 
những trò chơi ngoài bãi quanh 
đình vãn dần. Người ta đô dồn vê 
đình. Khi tuần tê cuối cùng sắp 
chấm dứt, không ai bảo ai. đám 
đông chen chúc xem tê trong 
đình dần dần tản ra phía cửa đê 
tìm chỗ đứng thuận lợi xem chạy 
cờ. 

TỤC CHẠY CỜ 

Tục này còn có tên là múa 
cờ, bắt nguồn từ sự tích Phùng 
Hưng kén chọn người tài sưng 
quân đánh giặc. Xưa kia, nơi đây 
là đại bản doanh của nghĩa quân 
Phùng Hưng trước khi đánh vào 
thành Tông Bình (sau là thành 
Thăng Long). Ong đã chọn làng 
Triều Khúc làm nơi tập luyện và 
kén chọn quân sĩ lần cuối cùng. 
Điệu múa cò nhằm nhắc lại sự 
tích đó. 



Cuộc tế kết thúc, thì liền đó 
tiếng tù và, thanh la cùng trống, 
mõ nổi lên dồn dập như khí thế 
xuất quân. Trước cổng đình kéo 
lên một lá cờ đại (nay cột cờ dựng 
giữa ao trước đình). Đội nghĩa 
quản tập trung đúng vị trí. 
Người cầm cờ, người kích, kẻ xà 
mâu, mác, chùy, dùi đồng, phủ 
việt, đao, kiếm ,v.v... lần lượt từ 
trong đình chạy ra. Tối cửa đình 
họ tách làm hai, một nửa theo 

m ' 4 

hướng bên phải, nửa kia theo 
hướng bên trái rồi hướng trước 
mặt cùng thẳng tiến. Đoàn quân 
rầm rập khí thê như các chiến 
sĩ xông ra trận. Đường chạy là 
khoảng cánh đồng trước cửa đình 

theo hình chữ nhật chu vi ước 

* 

khoảng 1 km. Đoàn quân vừa 
chạy vừa reo hò, vừa múa các 
khí giới cầm theo. Ngưòi ta tính 
thời gian chạy sao cho hai bên 
gặp nhau ỏ đoạn đường đỏi diện 
thang vào cửa đình thì dừng lại. 
Tại đây họ mủa các vũ khí trên 
tay như một cuộc giao chiên hằng 
cách múa chéo nhau nhiều lần. 
Sau đó mỗi bên lại thẳng hưởng 
của mình chạy thành vòng khép 
kín trơ lại đình. 

Hằng ngàn con mắt dõi theo 
đoàn ngiíòi chạy cờ, bàn tán, bình 
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phẩm rất sôi nồi. Tiếng tù và, 

tiếng trông ngũ liên đổ liên hồi. 

Ngoài những người đứng xem, 

còn vô số người khác chạy theo 

đoàn múa cờ mà reo hò, không 

khí càng thêm náo nhiệt. Khi 

đoàn quân toi đình, mọi người đô 

dồn tới chàm sóc họ như chào đón 

quân chiến thắng trở về. Tiêng 

trông chiêng, tiếng nhạc vần âm 

vang sôi động. Sau khi về đầy 

đủ, chỉnh đốn lại hàng ngũ, đại 

diện ban khánh tiết dẫn hai đội 

4 ■ 

vào hậu cung lề tạ thánh. Tiếp 
theo ho là ban nhạc, các đô vật, 

* ■ ' m " 

đội múa rồng, múa lân cùng bà 
con dân làng vào lê tạ đức thánh. 
Ngày hội kết thúc trong không 

khí vui vẻ của các bàn tiệc theo 

■ 

thứ bậc thụ lộc của thánh. 

ri ri ri. 

Và người ta còn chờ đợi đến 
đúng một tháng sau đó (12 
tháng 2) sẽ có một nghi lễ khác 
liên quan đến đức thánh Phùng 
Hưng. Tương truyền đó là ngày 
Phùng Hưng dựng cờ nghĩa, 
đánh đuổi quân xâm lược Cao 
Chính Bình. Sau này dân làng 
lấy ngày đó làm lễ tê cờ nhằm ghi 
nhớ chiến công cùa ngài. 


w Đại Việt sử ký loàn Ihư. KHXH. 198Ỉ, Tập I, tr. 182. 


Lê Hồng Lý 
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HÔI ĐÌNH KIM MẢ HA 


* 


* 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Chính hội 
Đặc điếm 

Ip 


: BỐ Cái đại vương, Hoàng Phúc Trung và Linh Lang 
đại vương 

; Sô 6 phố Kim Mã, quận B <1 Đình 
: Mồng ỉ 0 tháng giêng và 12 tháng 2 
: Mồng ỉ 0 tháng giêng 
: Leo cẩu, thi thuyền non, ăn thịt bò thui 


/íỊpỵpbi Kim Mã Hạ, 
phường Kim Mã, 
quận Ba Đình mở đầu cho lễ 
hội Thập Tam Trại trong những 
ngày đầu xuân, Kim Mã xưa 
nằm trong khu vực "nhất xã tam 
thôn' gồm Giống Võ. Kim Mã và 
Ngọc Khánh. 

Đình Kim Mã Hạ thờ ba vị 
thành hoàng; Phùng Hưng, 
Hoàng Phúc Trung và đại vương 
Linh Lang. Phùng Hưng (761- 
802) là vị anh hùng dân tộc được 
dân ta tôn kính như bực cha mẹ 
dân. 

Năm Nhâ m Tu át (602) Tùy 
Ván Đê phong Lưu Phương làm 
đại tống quản thông suất 27 
doanh quân xám lược nước ta. 
Nhà Tùy đật chức Giao Châu đại 
tống quản. Năm 618 nhà Tùy 
mất. Nhà Đường đối Giao Châu 
sang An Nam đô hộ phủ. Năm 
722 ỏ Thiên Lộc (Ha Tĩnh) Mai 
Thúc Loan noi dậy chiếm Hoan 
Châu xây thành đắp lũy xưng là 
Mai Hắc Đế, được 7 năm thì mất. 

Đến đời Đường Đại Lịch (766- 
799), hào trưởng Đường Lâm, xứ 
Đoài Sơn Tây là Phùng Hung gia 


tư giàu có, sức khỏe phi thường, 
vật đố trâu cày, đánh chết hổ 
dữ. Vì cảm giận Cao Chính Bình 
thi hành thuê má nặng nề, hình 
phạt dã man, ông xưng là Đô 
Quan, khởi nghĩa nhằm lật đố 
chính quyền (tô hộ. Nhân dân các 
ấp láng giêng theo về rất đông. 
Phùng Hưng mang quân tiến 
về Tông Bình. Suốt dọc đường 
hành quân, dân chúng nô nức 
đón mừng như đi trẩy hội. Nhiều 
người gia nhập nghĩa quân. 

Thành Tông Bình bị bao vây 
chặt, phủ đô hộ như cù lao giữa 
biển người mang khí giới trùng 
trùng điệp điệp. Cao Chính Bình 
lo sỢ ôm chết. Đô Quan Phùng 
Hưng giải phóng thành, dựng 
nển tự chủ, đất nước yên bình. 
Được 7 năm ngài mất, nhân dân 
ta thương xót như mất cha mất 
mẹ. Tôn hiệu Đô Quan là Bô" Cái 
đại vương. 

Tấm bia mới phát hiện ở 
đình Quảng Bá, cũng thờ Phùng 
Hưng cho biết thêm những điểu 
chính sử chưa ghi rõ: “Năm Tân 
Mùi (791) ('ao Chính Bình chính 




sự bạo tàn, thuế khóa nặng nề, 
trăm họ không chịu nối. Phùng 
Hưng họp các tướng bàn cách 
đánh giặc. Người hiến kế là Đỗ 
Anh Hàn. Dưới trướng có nhiều 
tướng như Thiệu An, Lang Bình, 
Đỗ Nhưng, Triệu cử, Hà Trai, 
Lục Thành. Lục Kiều ... Phùng 
Hưng đốc suất đại binh chia làm 
ba cánh quân từ Sơn Tây kéo về. 
Có hai vệ quân do ông Thi, ông 
Điển bô trí đóng quân phía đông 
ngòi sông Tô để chặn đường quân 

* w _ ít 

giặc... 

Đình Kim Mã cũng như nhiêu 
địa phương Phùng Hưng đóng 
quân sau này đều được nhân dân 
ta dựng đền thờ. Đình xưa có ba 
gian thờ dọc. mái lợp ngói âm 
dương cổ kính. Năm 1946 giặc 
Pháp phá hủy. Dân làng vẫn giữ 
được thần phả, sắc phong cùng 
nhiều đồ thờ quý giá. cỗ ngai cao 
l,2m có nét hoa vàn đầu thê ky 
XIX. 

Hội Kim Mã Hạ hằng năm tổ 
chức vào mồng 10 tháng giêng 
đầu xuân và 12 tháng 2, giữa 
xuân. Ngay từ tháng chạp, ban 
đại diện của tám dòng họ họp 
chuẩn bị lẻ hội. Ba mươi hai trai 

* ử 

gái khỏe mạnh, chưa có gia đình, 
hạnh kiếm tôt. nhà sạch bui 

m T f * 

(không có tang),., phái ăn chay, 
tập luyện hầng ngày. 

Mồng õ tháng giêng, một đoàn 
các cụ già mang lễ tới chùa Kim 
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Sơn, am Vạn Linh để tế, cúng 
tam sinh cho linh hồn các nghĩa 
quân Tây Sơn tử trận trong trận 
Ngọc Hái, Đỏng Đa mua xuân Kỷ 
Dậu (1789). Chính hội tô chức 
vào mồng 10 tháng giêng, kỷ 
niệm ngày Phùng Hưng mở tiệc 
khao quản chiên thắng. Một cụ 
già cầm cờ lệnh đi giật lùi trước 
đám rước hô "Ha! Ha! Ha! Hi! Hi! 
HU... ” Tiếng tù và rúc từng hồi. 
Đoàn rước ròi khỏi đình làng 
với kiệu bát công, sư tử. đĩ đánh 
bồng, tàn lọng, hỏa bài, cờ ngủ 
sắc. Rồi đội tế, đội dáng hương, 
quan viên chức sắc, đại diện của 
nơi kết nghĩa: Quảng Bá, Triều 
Khúc, Đường Lâm... Mười hai 

làng của Thập tam trại. 

Đi hơn một cây sỏ thì tới lăng 
Phùng Hưng (nay trong sân của 
nhà máy đông lạnh Long Biên). 
“Phùng vương cố lãng" có cây 
si, cây đa, cây lan um tùm. Bệ 
tẽ ngoài trời, hai cột ghi câu dõi 
bằng chữ Hán, tạm dịch như sau: 

Sụ nghiệp anh hùng truyền vạn 
thuở. 

Tôn Xưng cha mẹ hợp muôn dẫn. 

Dân làng làm lễ thập bái xin 
chân nhang đê rước về đình làng. 
Buổi trưa thụ lộc với thịt bò thui 
chấm tương gừng, xôi tráng dẻo. 
Chiều tôi tưng hừng với nhiêu 
trò vui dân gian: Tại ao tròn tổ 
chức đi cẩu tre bập bênh. Ba giáp 
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(Trung, Thượng, Vân) cử người Trường Chỉnh khi vê thăm nhà 
đi ra giữa ao để giật cờ hồng. Ai máy cơ khí Long Biên có dừng 
thắng được thưởng vịt bầu Bến. chân bên cố lăng đọc câu đối. Chủ 
Tại hồ đau làng có thi thuyền tịch nói: “Thú đô Hà Nội có hai 
nan. Ai về nhất được thưởng di sản quí, lăng Chủ Tịch Hồ Chí 
vuông nhiễu điều. Minh và lảng Bố Cái Đại Vương, 

Hội Kim Mã Hạ tưởng nha Bế ta <*” khả ° <*» để f ữ eỊạ tôn 
Cái Đại vương, ngưòi anh hùng **<> cho các thé h ? mai sau " 
của dân tộc ở thế kỷ VIII. Người y án ỊỊâu 

dân Kim Mã còn nhớ cô chủ tịch 

m 

HÔI ĐÌNH CỐNG VI 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Chính hội 
Đặc điếm 

ip 


: Thành hoàng Linh Chương đại vương, Thượng đẳng 
thần Hoàng Phúc Trung 
: Làng Công Vị, phường Công vị, quặn i3a Dinh 
: Ngày 13 tháng giêng và 22 tháng 3 
: Ngày ĩ 3 tháng giềng 
: 13 trại vè quê củ để tế thần 


àng công Vị ngày 
nay là một cụm dân 
cư thuộc phường Công Vị (cùng 
tên). Theo các cụ kể lại: Xưa trại 
Công Vị là một trong 13 trang 
trại cố mà lịch sử thường gọi là 
Thập tam trại. Những trại này 
được lập nên từ thời Lý, nằm ở 

phía tây kinh thành, tạo thành 
một trung tâm nông nghiệp, thủ 
công nghiệp của Thăng Long 
dưới thòi Lý-Trần. 

Vị thần được thò tại đình làng 
Cống VỊ là Hoàng Phúc Trung. 
Ong là một nhân vật lịch sử, quê 
ở xã Lệ Mật, Gia Lâm. Theo thần 
phá, bò’ là Nguyễn Văn Quang 
và mẹ là Hoàng Thị Tâm. Năm 
16 tuổi, dưới triều Lý Thái Tông, 


Hoàng Phúc Trung đã nổi tiếng 
là giỏi võ nghệ và có sức mạnh 
phi thường, nên được vời vào 
cung làm giám quan. 

Đến triều Lý Thánh Tông, 
con gái vua dạo chơi trên sông bị 
thủy tể dâng sóng chìm thuyền 
cướp đi. Nhà vua vời Hoàng Phúc 
Trung, giao cho việc đi tìm công 
chúa. Ong đã dũng cảm lặn xuống 
nước, giao đấu với các loài thủy 
tộc, giết được con thuồng luồng 
lớn, vớt xác công chứa mang lên 
bờ. Nhà vua ban thưởng cho ông 
rất hậu, cho nhiều vàng bạc, 
vải lụa và chức tước nhưng ông 
đêu từ chối không nhận, chi xin 
một đặc ân được đem dân nghèo 
ở trang Lệ Mật vượt sòng Hồng 
sang lập nghiệp ở phía tây kinh 




thành. Được nhà vua chuẩn tấu, 
dân nghèo Lệ Mật đã lần lượt lập 
nên 13 trại. 

Ông Hoàng Phúc Trung mất 
năm 1059 đời Lý Thánh Tông, 
được cả vùng Lệ Mật và Thập 
tam trại lập đền thờ, các đời vua 
sau phong ông là Thượng đẳng 
phúc thần, thành hoàng của 
nhiêu làng, 

Tại làng Công Vị, nơi thờ của 
ông được đặt tại vị trí rất đẹp. 
Phía Nam trông ra trại Thu Lệ. 
Các cụ già cho biết thế đất là hình 
một con phượng, đầu phượng 
chầu vê đình, hai mắt phượng 
là hai giếng nước trong, các làng 
Công vị. Vạn Phúc Thượng và cả 
Quan Nhân đểu xin nước ơ đây 

về sinh hoat. Có nho sĩ đã viết 

* 

đôi câu đổi trên trụ giữa của nghi 
môn trước đình; 

Long hoàn cliệu củng vì cư ẩn 

Phượng công linh đấng phúc thủy 

triều 

Tạm dịch: 

Rồng cuốn ngòi ỏm bao kỳ diệu, 

Phượng chầu nước chảy thực linh 

thiêng. 

Đại đình xây 3 gian, hậu cung 
là 2 gian nối dọc thành chữ cỉinh 
(T). Trong hậu cung có bệ đặt 
bài vị thờ Hoàng Phúc Trung và 
tượng ngài. Pho tượng cao l,3m, 
đội mũ cánh chuồn, áo long bào 
có bôi tử, tay cầm bút. Trên đại 
tự đề “Thượng đắng tôi linh”. Đôi 
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câu đổì ca ngợi sự nghiệp của 
thần: 

Tỏi tứ, tòĩ linh < thánh đức nguy 
nguy 

phù quốc thái. 

Nải vân, nải võ. thẩn công đãi dãi 
hộ 

dân khang. 

Tạm dịch: 

Tuyệt dẹp , tuvệt thiêng, đức thánh 
nguy 

nga phù nước vững: 

Vừa vàn , vừa võ, công thẩn vời vợi 

giúp 

dân yên. 

Hàng năm vào ngày 23 tháng 
3 âm lịch, dân 13 làng trại cùng 
tụ hội rước kiệu về đình hàng 
Tông (làng Vĩnh Phúc, được tôn 
là nơi tập kết). Khi về đến quê 
Lệ Mật, dân gian gọi lả cựu quán , 
khách và người chủ: kinh quản, 
cựu quán cùng vui. Ca dao cô còn 
ghi lại: 

Đèn ngày hăm ba tháng ba, 

Dân trại ta vượt Nhị Hà thăm quê. 
Kinh quản, cựu quản dế huề, 

Hổ Tây cá nhảy di vê trong mây. 

Truyền ràng trong ngày hội 
lễ long trọng ấy, làng Lệ Mật bao 
giò củng tát giếng trước đền và 
bắt cá để dâng cúng. Người ta tin 
rằng, trước ngày lề, thường có 
mưa to gió lớn, cá chép Hồ Tây đã 
theo mây gió “bay” về giếng đền. 
Ngoài việc cùng các làng trong 13 
trại về Lệ Mật làm lề, hằng năm 
vào ngày Thánh đản (ngày sinh 
của thánh) là 13 tháng giêng, 
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làng Cống VỊ có tục lễ ; Tế nam và 
dâng hương tại đển. Quan viên 
của 12 trại đểu về dự. Do làng 
ngày xua nhỏ, sô đinh thấp, chi 
có hai họ Nguyền và họ Trương 
thay nhau làm cai đám. 

Đến ngày 15 tháng 4 theo 
thông lệ của các làng đồng bằng 
Bắc bộ, làng Công Vị cũng tố 
chức lễ Kỳ yên. Ngày lễ Kỳ yên 
vài ý nghĩa cầu an lành cho dân 
làng, cầu cho mùa màng được 
tốt, nên dân làng cũng làm rất 
chu đáo: Trước sân đình bày lễ 
là các đồ vàng mã gồm có mả 5 
cô, mã 5 cậu, mã 5 trâu, mã 5 bò, 
mã 1 voi, mã 1 ngựa. Và có mã 
1 thuyền rồng rực rỡ bằng giấy 
màu lẫn giấy trang kim. 


Sau khi cúng xong, làng hóa 
vàng mã, mở hội vui chơi cho 
đến chiều tối như hát chèo, hát 
cải lương. Trong tất cả các ngày 
lễ trọng: Thánh đản, Kỳ yên và 
chính hội tháng ba, làng đểu 
nghiêm cấm giết chó. mang đồ 
uế vật, khiêng quan tài qua cửa 
đình. 

Ngày nay, sau một thòi gian 
bị hư hại, các cụ phụ lão và dân 
làng đã góp của, góp công làm cho 
đình dẹp hơn, lễ hội mồ thương 
niên, nhân dân rất vui. Từ năm 
1999, đình được công nhận là di 
tích lịch sử-văn hóa. 

4 

Vũ Kiêm Ninh 


HỘI CỐNG YÊN 

* 


Thờ 

Địa điểm 

Thời gian 
Chính hội 
Đặc diêm 


: Đại vương thánh Quảng Hổng 
: Đền Cống Yên, Vĩnh Phức , phường ( Ổng Vị, quận Ba 
Đình 

: ỉ 3 tháng giêng và 12 thảng w 
: 13 tháng giêng 
: Ca trù , thi chọi chim 


Tổng Nội chín trại chớ nhầm , 

Liễu Giai. Giảng Võ lại gần Đại An, 
Thả Lệ r Công Vị ỉà nâm r 
Hữu Tiệp, Vạn Bảo 7 Cóng An. Ngọc 
Hà. 

(Ca dao) 

ông An là trại Cống 
Yên nay thuộc khu 
Vĩnh Phúc 1, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, Hà Nội. Trước 


năm 1945 thuộc xã Vinh Phúc, 
huyện Hoàn Long, Hà Đông. Xa 
xưa hơn là thuộc Phô Khôi, huyện 
Quảng Đức, kinh đô Thăng Long. 

Đền Cống Yên thờ đại vương 
Quảng Hồng thời Trần vổi di tích 
Bãi Võ, Ao Than. Giếng Ngọc... 

Thòi bấy giờ, tương truyền 
ơ xà Lâm Xá, huyện Yên Định, 
phú Thiệu Yên. đất Ái Châu, có 





HA NOI ♦ 37 


người họ Nguyễn tên Châu, vợ là 
Bùi Thị Huân. Ông bà là ngưòi 
phúc hậu. bản tính nhân từ, hay 
làm việc phúc, gắng làm điều 
nhân, phàm là việc cửu người 
làm phúc, đểu hèt sức làm theo, 
mọi việc mọi sự đểu gắng làm 
điêu thiện, duy chỉ hiềm nhà 
nghèo cảnh khó, không kế sinh 
nhai. Vợ chồng bèn nhật nhạnh 
gia tư dắt nhau đi nơi khác lập 
nghiệp, kiếm ăn. 

Đi liền ba. bôn ngày thì tối 
khu Công An. huyện Quầng Đức, 
phủ Phụng Thiên, thành Thăng 
Long. Vợ chồng thấy canh trí nơi 
đây phong tục thuần lương, liền 
vào làng xin được cu trú. Từ đó 
trỏ đi, vỢ chồng làm nghề buôn 
bán kiếm sốhg qua ngày. Khi 
ấy, người vỢ vừa tròn 38 tuổi, bà 
bỗng thảy trong người hơi đối 
khác, rồi sau đó có mang, sinh 
ra một bé trai vào ngày 13 tháng 
giêng năm Binh Ngọ. 

Cậu bé mặt mùi phương phi, 
hình dung tuấn tú. khác hắn 
người thường. Bấy giờ bà vui 
mừng cho ràng phúc hữu trừng 
ỉai , thực là trời ban nên hết lòng 
chăm sóc. Đến khi lên ba tuổi 
thì đặt tên là Quang công (ông 
Quảng). Tháng ngày thắm thoát, 
đến khi ông vừa tròn 18 tuổi, 
thì võ nghệ tinh thông, tài năng 
nhất cõi, hùng tài (lũng lược, sức 
mạnh siêu quần, vượt xa ngưòi 
khác. 


Thời đó, vào năm Trùng Hưng 
triều vua Trần Nhân Tông (1285- 
1293), bỗng có giặc Nguyên là ô 
Mã Nhi sang xâm lược nước ta. 
Tin biên giới báo về kinh đô, làm 
cho nhà vua đêm ngày lo lắng, 
phải đích thân cầm quân chinh 
phạt. Khỉ đi qua địa phận bản 
khu, lập đển hạ trại đóng quân, 
nghe chuyện bản khu có Iigưòi tài 
giỏi, nhà vua liền cho triệu ông 
cùng tham gia chinh phạt. Vua 
phong tưđc cho ngài là đại tướng. 
Đoàn quân Đại Việt tiên tối cửa 
sông Bạch Đằng. Ngài dẫn quán 
xông thẳng vào đồn địch. Quân 
giặc bị tán công bắt ngờ chét 
rất nhiều, máu chảy đầy sông, 
số còn lại kinh hoàng tháo chạy 
về nước, Giặc giã đã tan, nhà 
vua ngự giá tiên binh vể triều, 
mơ tiệc lổn khao thưởng binh sĩ 
cùng nhân dân, ban cho phẩm 
tước. Sau đó ngài dâng biếu tâu 
xin trở vê quê quán viếng phần 
mộ cha mẹ. Nhã vua bằng lòng 

và còn ban cho một bài thơ chữ 

■ 

Hán, tạm dịch như sau: 

Phong ván vận hội chọn hiền nhân, 

Vua bậc mình quân , tói ĩ rung thần. 

Yến tiệc Hôn hoan vui vẻ thế. 

Anh hùng hội ngộ mãi ngàn xưán? 1 ' 

Ngay ngày hôm ấy, ngài cùng 
đoàn hộ tông về quê bái vọng phần 
mộ tổ tiên, mở tiệc khao thưởng 
phụ lão cùng mọi người trong 
thôn, Nhân lúc nhàn nhã, ngài đi 
thăm thú các nơi. thấy một thế 
đất hình Quy (con rùa). Lúc ấy 
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đang là giữa trưa, trên trời xuất 
hiện một đám mây vàng, rồi tròi 
đất tôi sầm, gió mưa sấm chớp 
nòi lên, thế là ngài hóa ngay tại 
nơi đó, ngày 12 tháng 10. Một lát 
sau, trời quang mây tạnh, mây 
gió tan hết. Nơi ngài hóa môi đã 
đùn lên thành mộ. 1 ’"' 

Bấy giò, nhân dân liên dâng 
biêu tấu triều đình. Nhà vua 
thương xót vị công thần có công 
lớn giúp nước, một lòng trung 
nghĩa, liền cử sứ giẳ mang sắc 
chí tới bản khu. truyền cho nhân 
dân lập miếu ngay tại xứ Phổ 
Khôi đế phụng thờ, còn ban thêm 
cho 100 quan làm tiền hương 
hỏa. bao phong mỹ tự, ngàn đời 
thờ cúng. 

Tên húy của ngài là “ Quảng 
Hồng", cấm dùng, 

Kiêng tên cha đức thánh là 
chư “Chau”. 

Húy tên mẹ đức thánh là chừ 

ií rr 

Huân . 

Miêu dựng tại xứ Phổ Khôi, 
theo hướng Quý Đinh (Bác Nam). 

Đển hiện còn lưu các sắc 
phong: Thành Thái (1889), Duy 
Tân (1909) và Khải Định (1924. 
Nơi thò đại vương thánh Quảng 


Hồng là bệ lộ thiên ngoài trời, 
chung quanh um tùm những cây 
lim, cây gạo, cây dâu da. Hội Công 
Yên tổ chức vào 13 tháng giêng 
(ngày sinh) và 12 tháng 10 (ngày 
hóa). Dân làng tô chức đoàn rước 
ba hòm sắc trên kiệu từ Tam bảo 

à 

chùa Phúc An qua đền. rồi quay 
lại nơi thờ đức Thượng đẳng phúc 
thần. 

Sau đội tê nam quan, tê nữ 
quan là các trò vui: hát ca trù, 
chọi chim, chọi gà. Giáo phường 
Phú Mỹ (huyện Từ Liêm) về hát 
thơ từ 8, 9 giờ tỏi đến sáng. Suốt 
đêm khói hương nghi ngút, trỏng 
lớn, chiêng to tấu điểm. Đào, 
kép, nhạc công thay phiên biêu 
diễn không nghỉ, các bản: giáo 
trống, giáo hương, dâng hương, 
thất nhạc, hát giai, đọc phú, đọc 
thơ, gửi thư, múa đại thạch, múa 
bỏ bộ, múa bài bông, tấu nhạc, 
múa tứ linh. 

Khồng khí chiến thắng, tự 
hào sau những trận diệt thù cứu 
nưổc bừng bừng trong những hồi 
trông chiêng kèm lời ca tôn kính. 

Sính võ tù thuở vị thành niên 
Lớn lên lững lẫy cả phụng thiên 
YỂU nước, diệt thù hưng Đại Việt 
Quảng Hổng ngời sáng đất rồng 
thiêng , 

Văn Hậu 


Bản dịch cùa Nguyền Thị Măng - Mai Xuân Hải. 
m Mộ cùa Dại Vương Thánh Quảng Hổng vẫn còn, hỉện nay nằm trong khu trường dào tạo í õng 
nhân gốm sử (Vinh Phúc I), cách đinh 100 mét* 
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HỘI ĐƯỜNG YÊN 

Thờ : Mẩu bà, Thánh bà (Lê Hoa) 

Dịa diêm : Xã Xuân Nộn , huyện Đông Anh 
Thời gian : Mồng i tháng 2 đến mồng 5 tháng 2 
Chính hội : Mồng 2 tháng 2 

Đặc điểm ; Thì kên rể, bốn bước (thi cày, câu ếch, chọc chó f bắt 


trạch) 

àng Đường Yên, 
một làng quê ngoại 
thành Hà Nội, nằm cạnh con 
sông Cà Lồ mang nhiều truyền 
tích. Là một làng nhỏ thuộc xã 
Xuân Nộn, huyện Đông Anh. xưa 
kia có tên là trang Kim Hoa, tên 
nôm là Kim Con. Nằm gần thành 
Cổ Loa, kinh đô của nhà nước Âu 
Lạc hơn 2000 năm trước, Đường 
Yên có lịch sử tạo dựng và phát, 
triển lâu đòi. Theo dòng thời 
gian, diện mạo của xóm làng 
ngày một đối mới, song dấu ấn 
của một thời kỳ lịch sỏ cổ đại về 
truyền thuyết đánh giặc ngoại 
xâm vẫn in đậm trong tâm khảm 
người dân nơi đây. 

Trải qua biến thiên của lịch 
sử, người Đường Yên vẫn giữ 
được nét đẹp vãn hóa tinh thần 
cha ông ngàn đời để lại. Đó là lễ 

hội "kén rề\ một sinh hoạt văn 

* * * * 

hóa độc đáo nằm trong một vùng 
đậm đặc các lề hội dân gian như 
hội Kéo lửa nấu cơm thi của làng 
Lương Quy, hội Rước vua đền Sái 


của làng Nhộỉ, hội Kết chạ Lổ khê 
của Hương Trầm, hội Kéo rắn của 

Xuân Nộn... 

1 

Đình và chùa Đường Yên tọa 
lạc trên khu đất rộng đầu làng, 
một quần thẻ di tích đẹp có đầy 

_ n _ _ V _ /Ế “1 _ _ mề 

_ị_ỉ *' . A_ , Ặ 15 1. Ạ ’ . . ." 

đu điêu kiện đè tỏ chức lẻ hội qui 
mô lớn như lề hội Kén rể. Theo 
truyền thuyết dân gian và thần 
phả của đình thì làng Đường Yên 
thơ bà Lê Hoa, một danh tướng 
của Hai Bà Trưng và là người 
có công chữa bệnh cho dân làng 
Đường Yên. 

Chuyện kể rằng khi hai Bà 
Trưng phất cờ nghĩa đánh giặc 
Đông Hán (năm 40-43) thì ở làng 
Đường Yên có bà Lê Hoa (còn gọi 
là Ả Lự) tuổi 17-18 vẫn chưa lấy 
chồng, tình nguyện đi theo Hai 
Bà Trưng. Bà chiêu mộ quân sĩ 
ở các nơi và về Đường Yên làm 
lễ khao quân vào ngày 25 tháng 
chạp. Sau khi Hai Bà Trưng 
thắng trận lên ngôi vua, hai bà 
phong tước cho bà Lê Hoa là “Nữ 

sử anh phong, Tuệ tĩnh phu nhân '. 
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Thòi Lê Thái Tố gia phong “Giản 
uyển cương nghị , thòi Nguyễn, 
vua Duy Tân tặng phong “Dực 

bẻo trung hưng linh phu '. 

Khi đất nước thanh bình, bà 
Lê Hoa vinh qui bái tô về làng 
Đường Yên thì "kiêm gươm vứt bo 
lại hiền như xưa . Vì là nữ tướng 
nên khi nước nhà không còn khói 
lửa đao binh thì phải làm tròn 
bòn phận của người con gái là đi 
lấy chổng. Và lễ hội “kén rể” ra 
đời từ đó. 

Đình làng Đường Yên được 
dân làng gìn giữ, phụng thò khói 
hương rất thành kính, trang 
nghiêm. Nghi lễ quan trọng nhất 
trong năm là mồng 2 tháng 2 ảm 
lịch, làng tô chức mừng ngày sinh 
của Đức Thánh Bà. Hội xưa được 
mỏ từ sáng mồng 1 đến mồng 5 
tháng 2 âm lịch. 

Ngày mồng 1 mỏ cửa đình và 
chuẩn bị mọi việc cần thiết cho 
ngày hội. Trước đây còn ngôi đền 
ở đầu làng là nơi thờ Thánh, vào 
sáng sớm mồng 2 tháng 2. làng 
có tò chức rước kiệu bát công, 
dâng “mũ thánh” vế đình đê dự 
hội làng. Theo các cụ cao niên 
thì ỏ giữa làng có con đường gọi 
là “đường cái nghênh” từ đền về 
đình để rước kiệu thánh. Đường 
được bảo vệ cẩn thận, nếu ai xâm 

* m » 

phạm sẽ bị làng phạt vạ. Khi 
kiệu rước mủ đên thì các quan 


viên rước mũ vào hậu cung đình 
tế lễ và ngự ở đó cho đếh mồng 5 
tháng 5 lại rước kiệu “mũ thánh” 
vê đền thờ. Ngày nay lề hội chỉ 
tô chức một ngày, đó là mồng 2 
tháng 2 âm lịch. 

Xung quanh việc phụng thò 
thành hoàng làng, lề hội cua 
Đường Yên rất đặc sắc, ngoài 
việc tê lễ mang nghi lễ truyền 
thống của làng cố Việt Nam còn 
có những trò chơi dân gian như 
canh nông, chồng chó, bál chạch 
trong chum, thi cày cấy... mà ít 
nơi còn giữ được. 

Hội “kén rể” làng Đường Yên 
được phục hoi sau nhiều nấm 
gián đoạn, bang sự nỗ lực của các 
cấp chính quyền địa phương, đặc 
biệt là các cụ cao niên và nhân 
dân thôn Đường Yên. Một lễ hội 

CJ ạ ẹ 

dân gian ồ một vùng vàn hóa hát 
đầu khối sác. 

Hội “kén rể” được chuẩn bị 
công phu, khâu chọn người tham 
gia rất cân thận, người đóng mẹ 
của thánh tức “Mầu Bà" phải là 
người đẹp, song toàn, gia đình 
ổn định. Còn hai chàng rể (phe 
Bắc và phe Hậu) và người đóng 
Đức Thánh Bà (hà Lè Hoa) phải 
là trai thanh gái lịch chưa có gia 
đình, Ngoài ra còn phải chuẩn bị 
các vật dụng khác phục vụ hội, 

Sáng mồng 2 tháng 2, dân 
làng Đường Yên thức dậy từ sớm. 



náo nức ra đình cỉự hội. Sân đình 
rộng song vẫn không có đủ chỗ 
cho người dự hội. Ai ấy đều náo 
nức chờ xem. 

Màn vinh qui bái tố mỏ đầu. 
Một đoàn người rưổc kiệu bà Lê 
Hoa đi từ công làng vào sân đình, 
hai bên có các bô lão trong làng 
đón "Đức Thánh Bà" xuống kiệu. 
"Đức Thánh Bà” chắp tay nói: 

Nhờ phúc dàỵ của tô tiên 
Quê nhà thanh bình yên ỉặng 
Con lờ Lù Hoa chiến thắng trở về 
Tièhg hát Ciì vang khắp lâng quẽ 
Con xin bái tạ đế tổ dường chứng 
giám. 

Mầu bà trịnh trọng tuyên bô: 

Tỏi quê thành phao Phắ Lại. 

Vượt dường dài nay sõng ỏ đây. 

Được muôn dân sớm tôi quây quẩn. 
Có con gái tuổi xuân vươn tới. 

Sinh trường tại nơi dây. 

Xin phép dán lãng. 

Trước mở hội canh nông, 

Sau mở hội kén rể. 

Lúc này dân làng múa tích 
“Cỏi vú mo" tức là khi theo Hai 
Bà Trưng đánh. giặc, thánh bà 
phải dùng IĨ10 cau đè làm áo giáp 
giả trai, nay không còn giặc giã 
phải cỏi mo cau đe trở thành con 
gái đi lấy chồng. Sân đình bồ trí 
6 thiên thần nhỏ tuổi và 6 nàng 
tiên án mặc đẹp đeo mặt nạ vào 
sân. Khi có trống lệnh, các nàng 
tiên múa tích cdi mo cau ơ ngực 
ra (múa tượng trưng). Màn múa 
diễn lại trong 3 lần, dây là một 
màn múa mang đặc tính dân 
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gian kết hợp vói âm nhạc làm 
sống động không khí của lễ hội, 
nó gợi cho người ta hồi tưởng lại 
quá khứ và thêm yêu mảnh đất 
mà tổ tiên đã dày công vun đắp. 

Màn múa kết thúc, mẫu bà kề vè về 
con gái: 

Chúc thánh thiên tảú sở trị như 
vạn bang 

Nay mừng đám làng , dẫn yên như 
sở trị * 

Mừng làng phú quý ; mỏ tiệc vinh 
hoa t 

Tôi có con g&ỉ tốt bàng bông bang 
hoa , 

Như bằng hoa tươi tất, 

Tốt hớn tần lâu quan sở mà lại tốt 
hơn 

tần nữ cung phi 

Màng chi những nơi ngu sĩ những 
nơi đắc kỷ 

Bà chẳng gẩ cho. tìm nơi học trò sĩ 
nông hà gả. 

Theo tích cổ, bà Lê Hoa xưa 
kia dùng lá tre làm thuốc chữa 
bệnh cho dân Làng, ho nên lá 
tre ở đây được coi như cứu tinh 
và rất được quý trọng. Chính vì 
vậy trong buổi kén rẽ hôm nay 
bà đã dùng lá tre làm vật biểu 
trưng. 

Mẫu bà lấy lá tre và tung ra, 
quạt cho lá tre bay tứ phía và nói: 

Bôn góc bỏn bề ai có lồng nghề bà 
gả con chỡ 

Nay truyền trong xóm ngoài làng 
Không phân biệt hèn sang 
Anh nào đạo mạo minh quang 
Tu nhả tì nuôi chí chấm ỉo ruộng 
đồng 

Hãy cho trỏng nổi 3 hồi 




42 ♦ LE HOI VIET NAM 


Mài các trai tráng trong làng 
Hãy sôi nối vào thi... 

Lúc này phe Hậu ra với một 
chàng rể trong trang phục truyền 
thông áo the khăn xếp chỉnh tề, 
đi một vòng trước ban giám khảo 
và dân làng, sau đó chắp tay 
hướng về nơi Mẫu bà, kế vè giới 
thiệu vể mình: 

Dạ . thản dưới khúc trân dựng lên 

một chữ 
■ 

Tôi nay mưu sà thù chỉ trong làng 
Tính khi dịu dàng thì ngồi bên Hậu 
giáp ạ 

Phe Bắc ra cũng làm mọi thủ 
tục như phe Hậu và đọc vè: 

Dạ, lún phún mưa rằm lâm thâm 
nh ư chẳng tạnh 

Tôi nay cùng mạnh mà ỉạị có tồi. 

Th ti chi th ứ hai ngồi bên đông Bắc 

Sau khi hai chàng rể đã giổi 
thiệu xong về mình thì hai bên 
thi tài ứng xử: 

Phe Hậu kể: 

Tôi là phe Hậu ruộng ghềnh ruộng 
sâ u 

Bàn chim, cây mốc t cứa cầu 
Bờ đỏ , dồng quan ở dâu cùng cạn 
Tôi cùng các hạn cả nhóm họp hàn 
Dẳn nước dọc ngang, khắp dồng đẩy 
nước 

Phe Bắc kể: 

Tỏi lồ phe Bắc r chức săc trong làng 
Sâm tôĩ dọc ngang, trông nom đồng 

ruộng 

Trong mọi tình huống' bát vịt đuổỉ 
bò 

Nhân dân không lo * tôi sẵn sàng 
ứng phó . 


Phe Hậu chê phe Bắc: 

Thôi đừng có nói ba hoa 
Đám mạ dang bị vịt gà mò ăn 
Bê nghé thì chạy lăng xáng 
Tắt qua ruộng ỉúa bảng băng qua 
ruộng màu 

Di dong ở những dâu đâu 
Bàn chim mắt cú dại tàu mất ngô 
Anh đừng có nói mơ hồ 
Di dong như thê lây gi trả công 

Phe Bắc chê phe Hậu: 

Anh ơi chớ vội khoe tài 

Nước tràn chẳng thày có ai đắp vào 

Ruộng thấp chú chí dồng cao 

Đại tàu cây mốc ruộng nào cũng 

khô 

Tân dưới thì nước ngập mấp mô 
Thi nhau chảy xiết xuống hồ ra 
sông 

Anh đừng có nói như rồng 
Đương quan, bở dó nước dồng ỉại 
chảy ra sông 

Mẫu bà cắc trông: Hai phe 
quỳ xuống và thưa, 

Dạ, nay ngày mồng 2 đại lễ, chúng 
tôi đêh ỉẻ thờ 

Cô con gái tơ. người mang kén rể 
Dù nên hay ế, mong đức mẫu bà 
Phân bảo dôi cáu, tôi xin íề tụ 
Thuận thì người gả , chẳng thuận 
thì về 

Có còn hi tre cho chúng con xin một 
thúng ạ 

Đẽ dành làm giống đến đám sang 
nám 

Kẻo nữa có nhầm, thì quan viên 
người quở ạ 

Mầu bà đứng lên nói: 

Phe Hậu phe Bắc dểu tài 

Thông minh ứng xử ai nào thua ai 

Bây già ta dỗ cả hai 

Thi cày, câu ếch trước dài ta xem 

Ai tháng thì ta ban khen 



Lấy giềng chọc chó, ta bèn thưởng 
cho 

Bắt trạch hĩnh tỉnh không lo 
Thắng cuộc ta sẽ mô bò, rước con. 
Nay truyền hô lảo trong ỉàng 
Nôi trông lên cho hai phe vầo thì 
dấu. 

Kê từ ngàn xưa ông cha ta đã 
lấy việc nông phu làm trọng, coi 
hạt thóc là hạt vàng, nhất thì nhì 
thục cho nên đã mở hội thi cày 
cấy, kiếm cá vá chài, câu ếch bắt 
trạch là thú chơi dân gian đồng 
thời cũng là đế dạy con cháu 
ngàn đời siêng năng lao động. 
Hội thi canh nông bao gồm thi 
cày, thi câu êch, thi chõng chó, 
thi bat chạch trong chum. 

Hai chàng rể chuẩn bị thi từng 
môn và từng môn ban giám khảo 
sẽ chấm cho điếm bằng thẻ. Kết 
thúc mồi cuộc thi ban giám khảo 
tuyên bố ai giành phần thắng. 
Sau đó cộng điểm thẻ chọn người 
chiến thắng. 

Cuộc thi cày mở đầu cho hội 
thi canh nông. Bao giờ cũng 
vậy công việc của nhà nông bắt 
đầu từ kháu cày ruộng. Lúa có 
tốt hay không chính là nhờ vào 
việc cầy sâu bừa kỹ. Trên sân 
đình hai chàng re đóng vai thợ 
cày mặc quần áo nâu chít khăn 
trên đầu, đi theo là bai đầy tớ 
mang theo trỏng khâu đè cổ vũ, 
còn hai người đóng làm trâu mặc 


HANỌI ♦ 43 

_ * _ 

quần áo đen, đeo mặt nạ. Dụng 

cụ là chiếc cày gỗ, một dụng cụ 
mà người nông đản sử dụng hằng 
ngày. Chiếc cày đã gắn bỏ với nhà 
nông hàng ngàn năm nay, chính 

I1Ó đã làm nên hạt lúa củ khoai 

+ 

nuôi sông con ngươi. 

Lúc này hai chàng 1 'ể chuẩn bị 
cho việc bắc vai trâu, công việc 
xong xuôi khi nghe trông lệnh 
cùng nhau đọc vè: 

Trâu ơi ta bào trâu này 

Trâu nì ngoài ruộng trâu cày với ta 

Trẫu dừng di vào di ra 

Đường cày không thang thì ta thua 

người 

Đọc xong vè hai chàng rể bắt 
đầu cuộc thi tài, nếu ai cày thẳng 
không lệch vai cày và cày nhanh 
thì người đó thắng. Khi cày xong 
đủ 4 đường cày, tháo vai trâu, 
quấn thiếu vào vai cày phái tròn, 
chắc không tuột và xổ thì lúc đó 
giám trường, chủ thè mới thống 
nhất giơ thẻ báo điểm thi và 
thông báo chuẩn bị thi môn tiếp 
theo. 

Thi câu ếch là thú chơi tao 
nhã của người dán khi đất nước 
thanh bình. Khi công việc nhà 
nông đã nhàn hạ người nông dân 
rủ nhau đi câu ếch, kiếm cá để 
cải thiện cuộc sông. Hai chàng rể 
vừa chuẩn bị trang phục đe thi 
câu ếch vừa đoc vè: 
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Ech kêu vang khăp gàn xa 
Anh tung mổi ngọc chác Ị à trúng 
ngay 

Cần cảu và cả điếu cày 

Mỏi hoa anh nhủ được ngay cô mình 

Hai người đi câu ếch mặc 
quần áo náu, đeo giỏ bên hông, 
có thêm điêu cày và mồi lửa bằng 
rơm, mang cần câu dài, mồi bằng 
đỏt mía. Hai người đóng ếch 
mang mặt nạ ếch, quần áo hội, 
ngồi thu lu trong một vòng tròn 

định sẵn có bán kính 50cm. 

* 

Khi một hồi trống nổi lên bắt 
dầu vào cuộc thi thì hai người 
câu êch vừa nhử mồi bang cần 
câu vừa đoc vè. 

Cái cẩn câu trúc , cái lưỡi câu vàng 
Ânh túm cẩu ngọc đế sang cầu rồng 
Người tã câu bẻ câu sông 
Còn tôi câu ỉủy con ông cháu bà 

Khoảng cách từ người câu đến 
ếch là ỗm. Người câu ếch tung 
mổi ngọc vào ếch, tung đi tung 
lại, bên phải, bên trái của ếch, 
con ếch có động tác vồ mồi và vừa 
vồ mồi vừa đọc vè: 

9 

Đẩu gà má ỈỢn thì chê 
Lấy anh câu ếch rù rê 3.0 bèo 

Trong khi câu, nếu ếch nhoài 
người vồ mồi ra khỏi vòng tròn 
coi như phạm luật, người câu 
ếch không được tính điểm. Khi 
chàng rể tung mồi, ếch tóm được 
thì người câu ếch vác con ếch về 


trình ban giám khảo. Sau một 
hồi ba tiếng trống không ai câu 
được ếch thì coi như mất một lượt 

9 * 9 

câu và sau ba lượt như vậy nếu ai 

9 * *T 

câu được ếch đủ 3 lần mà không 
phạm luật thì coi như thắng cuộc. 
Ban giám khảo công bô điểm của 
hai người thi và chuẩn bị mồn 
tiếp theo là thi chõng chó. 

Thi chọc chó là một trò chơi 
■ # 

lý thú, từ ngàn xưa ông cha ta 
đã biết thương thức văn hóa ẩm 
thực của làng quê vùng đồng 
bằng Bắc bộ. "Con chó khóc đứng 
khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đổng 
riềng' hoặc là "Cọng riềng chọc chó 
kêu to. ai người thắng cuộc vú mo 
được vờỉ'. 

Đây là một trò chơi dân gian 
độc đáo vì riềng và chó kỵ nhau 
cho nên khi con chó ngửi thấy 
mùi riềng thì dù có chọc đến đâu 
nó cũng không kêu, cho nên sự 
tài tình trong trò chơi này là 
phải dùng mẹo mới lừa cho con 
chó kêu. Dụng cụ cho phần thi 
này là một chiếc chõng bằng tre 
và đặt một chiếc cũi bàng tre lẽn 
trên đó, trong có nhốt con chó. 
Đặt hai chiếc chống như vậy cho 
hai người dự thi. Bên cạnh cũi 
đặt một nắm cọng riềng dùng đê 

chọc chó. 

■ 
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Dứt ba tiếng trông hai chàng 

rề trổ tài thi nhau dùng mẹo để 

chọc chó, bên cạnh là hai đầy tớ 

dùng trống khẩu đế cổ vũ động 

viên, Môn thi này thời gian không 

qui định mà chỉ khi bên nào chọc 

được cho con chó kêu lên là thắng 

cuộc và trò chơi kết thúc. Ban 
■ 

giám khảo công bô người thắng 
cuộc và chuẩn bị cho cuộc thi tiếp 
theo là thi bắt chạch trong chum. 

Bắt chạch trong chum là 

chơi cố của người nông dân, thể 

hiện sự khéo léo tài tình của hai 
» * 

chàng rề làm sao bắt được nhiều 
chạch trong điều kiện khó khăn 
nhất. Dụng cụ dùng cho trò chơi 
này là hai chiếc chum bằng sành 
và hai chiếc hũ nhỏ củng bằng 
sành. Trong dựng đầy nước và 
thả chạch vào chiếc chum to, 
còn hũ dùng đế thả chạch đã bắt 
dược. Khi mẫu bà cắc trống đồng 
ý đê hai thị nữ vào phục vù cổ 
vũ hai chảng rể cũng là lúc trò 
chơi bắt đầu. Hai thị nữ khuấy 
nước trong chum nhằm để chàng 
rể khó bát được chạch. Nhưng 
chàng rể không vì thê mà không 
bát được chạch, mà lại thi nhau 
trổ tài bắt để dành phần thắng. 
Sau 3 hồi trông thì cuộc thi kết 
thúc, ban giám khảo cho điểm 
và công bô phần thắng sẽ thuộc 
vể ai. Trò chơi bắt chạch trong 


chum đã kết thúc cuộc thi tài để 

* 

Mẫu bà chọn được rể hiển. 

Sau bốn vòng thi chủ khảo 
giám trường công bô kết quả cho 
phe Bắc và phe Hậu. Bên nào 
được sô" thẻ nhiều hơn là người 
thắng cuộc. Theo lệ ai thang cuộc 
thì sẽ được mẫu bà ban thương 
và chọn làm rể quí. 

Mẳu bà dứng ra tuyên bô: 

Thưa bồ con trăm họ 
Nay nhờ ỉộc trời vạn mtôc ban cho 
Ti ĩ truyền cho muôn dân hát hò 
Mừng nữ tướng có phu thè tài giỏi 

Mẫu bà nói với hai con: 

Hai con. hai con hãy vào tô đường 
bái tạ 

Đẻ tô đường chứng giám đạo phu 
thê. 

Dân làng tô chức múa hát 
mừng cho đôi trai tài gái sắc đã 
nên duyên. Lễ hội kết thúc để lại 
bao vấn vương trong lòng ngưòi 
dự hội, bởi cái chất dân gian trữ 
tình mộc mạc, bơi những khuôn 
mặt rạng rỡ của những người 
làm nên chất thơ đó. Lễ hội kén 

m 

rể làng Đường Yên là dịp ôn lại 
truyền thống lịch su. cô" kết cộng 
đồng giúp cho thê hệ trẻ rèn 
luyện sức khỏe, yêu lao động và 
từ đây nó khơi nguồn chảy cho 
đời sổng văn hóa tinh thần của 
nhân dân ta. 

Nguyên Thị Hổng Hạnh 
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HỘI CHỪA NÀNH 

* 

Thờ ; Phật bà Pháp Vâtì 

Thời gian : Từ mồng 4 đến mồng 6 tháng 2 

Chính hội : Mồng 4 tháng 2 

Địa đêm : Xã Ninh Hiệp, huyện Gia Làm 

Đặc điêm : Lể lục cung, nâng cầy phan 


inh Hiệp, hay còn 
gọi là làng Nành với 
chợ vải nôi tiêng, là một xã nằm 
ỏ phía tả ngạn sông Đuống. Từ 
Hà Nội theo đường Hà Nội-Lạng 
Sơn, qua cầu Đu ống đến gần cây 
sõ 13 rẽ phải, đi thêm khoảng 4 
km là đến Ninh Hiệp, Còn nếu 
theo bờ đê sóng Đuỏng từ cầu 
Đuỏng đi thêm 2 km, rồi rẽ trái 
theo một bờ kênh qua xã Đình 
Xuyên cũng tổi Ninh Hiệp. 

Trước đây Ninh Hiệp thuộc xã 
Phù Ninh, tổng Hạ Dương. Phù 
Ninh bao gồm Ninh Hiệp, Ninh 
Giàng, Hiệp Phù. Công Đình, 
Đình Xuyên, Tê Xuyên và Hạ 
Dương Thượng, Trung, Hạ. 

Ninh Hiệp ngày nay thuộc 
huyện Gia Lâm, Hà Nội, là đất 
của Ninh Hiệp, Hiệp Phù và 
Ninh Giàng trước đây, nhưng 
hầu như không còn ranh giới của 
ba xã nữa. Người dân trong vùng 
quen gọi là làng Nành. Chợ Nành 
và chùa Nành đểu nối tiếng một 
vùng. 


Trước đây cả xã có tới 7 ngôi 
chùa, 6 ngôi đình và hai nhà từ 
vũ với rất nhiều đồ tê khí, tượng. 
Di tích còn giữ được nguyên vẹn 
hơn cả là chùa Nành với lễ hội 
hằng nàm ở đó. 

Chùa Nành là ngôi chùa trăm 
gian. Tương truyền là một trong 
bôn chùa cô ỏ nước ta: chùa Dâu, 
chùa Keo, chùa Đậu, chùa Nành. 
Chùa xây theo hình chữ công { 
i), nhưng trước mặt, hai bên và 
đằng sau lại còn những dãy nhà 
liên tiếp liền nhau chung quanh 

chùa. Trước chùa là một sán 

« 

rộng, có cổng rất lớn. Đối diện 

cổng là ao chùa có nhà thủy đình 

dùng đe biếu diễn múa rôi như 

ỏ đền Gióng. Song song với dãy 

nhà bao quanh chùa ở bên phải 

là dãy nhà tổ, nơi thờ các vị đã 

từng có công với chùa và những 

tu sĩ đức độ. Chùa thờ đức Phật 

* ■ 

bà Pháp Vân, thường gọi là bà 
Nành. 

Hội chùa Nành bắt đầu vào tối 
mồng 4 tháng 2 ảm lịch, nhưng 




dân làng đã rục rịch chuẩn bị từ 
trước đó, như treo cờ trong và 
ngoài chùa, tiếp đón sư sãi các 
nơi và khách thập phương vê dự, 
chuẩn bị tê lễ, dựng phướn... Lễ 
hội được mỏ hằng năm kéo dài 
từ mồng 4 đến hết ngày mồng 6 
tháng 2. Những năm tố chức lớn 
gọi là hội đại với phạm vi rộng từ 
chùa cho tới bãi Quang Bụt (hay 
còn gọi là bãi Cây vỏng) cách 
chùa khoang 200 mét. 

Vào tôi ngày mồng 4 tháng 2, 
việc đầu tiên khi mở hội là đám 
rước hương hoa từ xóm 6 và xóm 
7 trong làng và từ nhà tố lên 
chùa. Đèn. nến. hương nghi ngút 
thấp thoáng màu sác của hoa là 
một đám rước vừa huyên bí vừa 
sinh động: 

Cảnh chùa nghi ngút hương đăng 

Trống chiòng nhộn nhịp, cở giêng 

ngợp 

trời. 

Khi tiên dâng hương hoa 
thì đặt vào giá rồi rước. Các cụ 
kêt hoa thành đài, khi rước đi 
quanh cây phướn lổn chôn 0 giữa 
sân chùa, cách đi như trò xếp chữ 
rất đẹp. 

Sau đám rước là buổi giảng 
báng (giảng mười điều lành, 
hay thập thiện, của nhà Phật) 
khuyên răn con người làm điều 
thiện, tránh điểu ác. 

B ' 
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Sáng mồng 5 là buổi lễ tẽ đầu 
tiên, người tập trung tại chùa rất 
đông. Lễ tê được tiến hành trang 
trọng dưới sự điều khiên của ba 
ông chủ tê, đó là ba người đại diện 
3 thôn thay nhau, mỗi khi vào 
hội người ta chọn một lần. Vào 
những ngày hội, ngày hai buổi 
sáng tối đểu dùng trông hiên để 
cúng lề, các nhà sư làm lễ tương 
niệm. Sáng mồng 5 là ngày đại lề 
của cả làng cùng các nhà sư. Sau 
khi tê lễ xong, mọi ngươi rước giá 
ngự (kiệu) của bà Pháp Vãn từ 
chùa ra đặt tại thạch sàng (giường 
đá). Đó là một tảng đá lớn to như 
tấm phản có mái che. nằm tại bãi 
Cây vông, ngay lôi đi gân Uy ban 
nhản dân xã ngày nay. 

Giá ngự yên vị xong là đến ỉễ 
rước nước từ giêng chùa cả đem ra 
thạch sàng . Tiêp, là ỉề kéo ngựa. Đó 
là con ngựa gỗ t .0 bằng ngựa thật, 
thường ngày để trong chùa, nay 
dược trang trí rất đẹp và rước ra 
bãi Cây vông. Đám rước do một 
cụ già mặc áo dài chít khăn lượt 
dẫn đầu với 16 người chia làm 
hai hàng cầm dây kéo ngựa. 

Ngày mồng 6 các cụ bà đi 
khuyến giáo hoa tại các nhà 
trong làng về chùa. Hoa đem vê 
được các cụ dùng kim chỉ xâu tết 
thành hai cây hoa hình khung 
tròn như cái Lồng. Buổi chiều hoa 
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cùng với nãm thứ nữa làm thành 
lục cúng (hoa, hương, đăng, trà, 
quả và thực) và dược rước từ nhà 
tổ ra sân chùa, đi vòng quanh 
cây phướn 1 'ồi đặt lên bàn phía 
ngoài Tam bảo đe làm ỉề Lục cúng 
vào buoi toi. 

Lễ Lục cúng bắt đầu bàng ỉễ 
dâng hoa. Hai cây hoa do hai sư 
ỏng mặc áo cà sa trịnh trọng 
dâng lên Tam bảo bằng một điệu 
múa gọi lã mua dâng hoa rất phức 
tạp và đẹp mắt. Trong ánh sáng 
của đèn, nến pha trộn với màu 
sắc của quần áo người dự lễ và 
dân làng, không khí buổi lễ trở 
nên vừa trang nghiêm rực rỡ vừa 
huyền bí. 

Sau lễ dâng hoa là dâng hương, 
đãng. trà. quả, thực cùng được tiến 
hành riêng, do đó lễ Lục cúng kéo 
dài cho tới khuya mới xong. 

Ngoài những nghi lề rước 
sách trong chùa, vào dịp hội cả 
khu vực chung quanh đỏ cùng trỏ 
thành một sân khấu lớn cho moi 

* Ri 

người dự hội, với không khí tưng 
bừng, náo nhiệt. Nhiều trò vui 
như đánh vật, cờ người, thi hát, 
chọi gà, bơi thuyền, tỏ tôm, rổi 
nước... thu hút đông đảo khách 
thập phương. 

Đặc biệt ỏ hội làng Nành là trò 
nằng cày phan. Đó là một bỏ gồm 


khoảng 60 cây tre đế nguyên đến 
tận ngọn, chỉ róc gai, được buộc 
lại bằng tám cái đai chắc chắn và 
đặt sẵn trên một bãi rộng, '['rên 
ngọn cao nhất của bó tre buộc một 
lá cò đỏ. Gốc phan là một hô được 
đào sẵn sâu khoảng một mét. Trò 
nâng cây phan được tiên hành 
bơi vài chục trai đinh quần trắng 
áo thâm, thắt lưng chạy gậy, chít 
khán đầu rìu, tay cầm một gậy 

tre dài hơn một mét, có chạc nhô 

* ' # 

ra như gậy đánh phết, Họ đứng 
chưng quanh cây phan và khi có 
hiệu lệnh thì phải hợp sức nâng 
bó tre lớn ây chuyển lọt vào hô. 
Sau đó những người này phải 
dùng gậy đảo cây phan xoay theo 
vòng từ đông sang tây sao cho lá 
cò trên ngọn phan phải luôn bay, 
cây phan đảo đểu mà không đổ 
trước sự cô vũ cuồng nhiệt của 
dàn làng và khách xem hội, cùng 
tiếng trống chiêng, thanh la và 
reo hò của những người tham gia. 

Đảy là một trò diễn rất hấp 
dẫn và rèn luyện sức khỏe cũng 
như tài khéo léo đồng bộ của 
những người tham gia, đồng thời 
cũng đòi hỏi sự đoàn kết và đổng 
tâm hiệp lực của mọi người, và vì 
thê rất lôi cuốn người xem. Hội 
kết thúc bằng lễ dâng hương tự 
do vào đêm mồng 6. 


Lẽ Hống Lý 
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HỘI ĐỀN ĐỔNG NHÂN 

■ 


Thờ 

Thời gian 
Chính hội 
Dịa diêm 

Đặc điếm 

p 


: Hai dà Trưng 

: Mổng 3 cíến mồng 6 tháng 2 
: Mồng 5 tháng 2 

: Dền Dồng Nhân , phổ Dỗ Ngọc Du, quận Hai dà 
Trưng 

: - Rước và tấm tượng giữa sông Hồng 
- Múa đèn 

Ngày mồng 3: Lễ mở cửa đền, 


ển Đồng Nhân xây 
dựng năm 1160. 
Theo huyền tích, đêm mồng 6 
tháng 2 năm ấy có hai pho tượng 
Hai Bà Trưng bàng đá trôi theo 
dòng sông Hồng dạt vào bò, tỏa 
sáng bãi Đồng Nhân. Thấy điểm 
lạ, dán làng làm lễ rước tượng 
về thò. Vua Lý Anh Tông biết, 
chuyện liền truyền lập đền thờ 
tại chỗ. Từ đó thành lệ, cứ vào 
dịp này hằng năm làng mơ hội. 

Năm 1819, bãi sông lở, đền 
chuyển về sỏ Võ (Giảng Võ đường 
thời Lê), thôn Hoàng Viên, nay 
thuộc phường Đồng Nhân, quận 
Hai Bà Trưng. Hà Nội. Từ trung 
tâm thủ đô là Hồ Hoàn Kiếm, 
theo đường Tràng Tiền tới cửa 
Nhà hát Lớn thành phố, rẽ qua 
phô Phan Chu Trinh đi thẳng tổi 
ngã nám Lò Đúc. Theo đường Lò 
Đúc tới đường Nguyễn Công Trứ, 
rẽ tay phải 100 mét, du khách 
gập ngã ba Nguyễn Công Trứ và 
phô Đồ Ngọc Du. đi theo phô Đỗ 
Ngọc Du là tói đền. 

Hội dền Đồng Nhân kéo dài 4 
ngày, từ mồng 3 tới mồng 6 tháng 
hai. 


thắp hương. 

Ngày mồng 5: ('hình hội, có lề 
tắm tượng, tế và múa dèn. 

Từ sám mồng õ. chú lễ cùng 
các chức sắc, bô lão đã tề tựu đông 
đủ. Các chân kiệu, chân cò, người 
vác lọng và phường nhạc đầy đủ. 
Đám rước thánh giá cử hành uy 
nghi từ đển ra sông Hồng. Tổi 
bờ sồng, thánh giá được khiêng 
xuống thuyền, có chủ lễ, cụ từ và 
mấy chức sắc, bô lão đi theo. Tới 
giữa dòng nước sạch, các cụ tắm 
tượng. Xong, thuyên rước tượng 
trơ về. Suốt dọc đường đám rước 
diễu qua, các thôn đều đặt hương 
án bái vọng tới dền. Khi thánh 
giá yên vị rồi, cuộc tê bắt đầu. 
Những năm lúa má được mùa, 
làng chọn các bà, các vị để tế nữ 
quan theo chuẩn mực đạo đức và 
không tang chê. 

Lễ mục đác sắc, tươi vui nhất 

s ạ ' 

của hội Đồng Nhân là múa đèn 
thờ. Tôp múa đèn gồm từ 10 đến 
12 người đểu là các cô gái tuổi 
thanh xuân, xinh đẹp, tầm vóc 
như nhau, mềm mại và đã tập 
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luyện chư đáo. Nữ vũ công mặc 
áo dài đen, quần hổng, thắt lưng 
đỏ ngoài áo, buộc nút cạnh sườn, 
đầu chít khàn lụa. Đèn là những 
chiếc đài bằng gỗ nhỏ. dán hoa 
giây màu bọc quanh. Một ngọn 
nến tháp sáng cắm giữa lòng 
đài. Mỗi người cầm hai đèn ở hai 
tay, xếp hàng đôi trước hướng 
án. Điệu múa uyển chuyển, bước 
lèn xuồng, đan chéo, lúc chập 
một, lúc tách hàng đôi theo tiếng 
trông cơm bập bùng nhịp nhàng 
của "con đĩ (íánh bồng dẫn đầu. 
Đĩ đánh bồng là một vũ công giỏi, 
nam đóng giã nữ, điều khiển 
cuộc trình diễn nghệ thuật. 
Nhân vật này mặc áo the, quần 
trang, khăn lượt, thắt lưng xanh, 
buộc múi bên sườn, đeo ngang 
lưng chiếc trông cơm bằng những 
dải lụa nhiều màu quàng qua co, 
Sau lưng cắm 2 hoặc 4 lá cò đuôi 
nheo nhó, vừa đi vừa uốn éo, vừa 


lấy hai tay vỗ vào 2 mặt trông, 
tạo nên âm thanh “bập bùng’ giữ 
nhịp cho đoàn múa. Cùng lúc ấy, 
nhân dân - nhất là các bà - đứng 
sát bục cửa đền bước vào hương 
án vái lẽ. 

Ngày mồng 6 giã đám, có tê 
và lề dâng hương kết thúc. 

Những năm gần đây, vào dịp 
hội chính quyền phường Đồng 
Nhân và quận Hai Bà Trưng đều 
tổ chức rất long trọng và vui vẻ. 

Đây cũng là dịp quận tố chưc 
luôn ngày Văn hóa thể thao hay 
Hội khỏe Phù Đổng cho học sinh 
các trường phô thông trên địa 
bàn quận. Do đó, Hội đển Đổng 
Nhân trỏ thành một sinh hoạt 

lA * 

vàn hóa hâp dẫn và phong phú 
đôi với nhân dân, đặc biệt là 
thanh niên nam nữ Hà Nội. 

(fc 

Lê Trung Vũ 


HỘI THI NẢU CƠM LƯƠNG QUY 


Thở 

Thời gian 
Địa điểm 

Đặc đỉêm 

* 


: 3 vị thánh !à tình em sinh ba: ông Thông, ông Duỵ, 
ông Giang, có công theo phò thánh Gióng 
: Mồng 5 đến mồng 6 tháng 2 
: Xã Xuân Nội, huyện Dông Anh 
: - Nam giới, vừa dì vừa náu cơm 
- Thi nắm cơm 


àng Lương Quy, xã 
Xuân Nội, huyện 
Đông Anh là một làng cố nằm 
trong khu vực gần Loa Thành 
xưa. Từ Hà Nội, qua cầu Chương 
Dương, theo dường quốc lộ sô 1 


đến thị trân Đông Anh, rẽ tay 
phải đi khoảng sáu cây sô' nữa, 
du khách tới làng. Hội làng xưa 
thương kéo dài năm sáu ngày, 
nhưng nay chỉ mỏ 2 ngày, vào 
mồng 5 và mồng 6 tháng hai. 
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Thành hoàng làng là ba vị thánh: 
ông Thông, ông Duy và ông 
Giang. Tục truyền rằng họ anh 
em sinh ba trong một nhà, đã 
có công cùng thánh (ìióng đánh 
đuổi giặc An và được vua Hùng 
trọng thương. Sau đó được dân 
làng tôn làm những vị thần bảo 
mệnh cho mình. Vào dịp hội có 

I* * JL ạ 

nhiều tục lệ như yên lão, vật lèo, 
hát chèo trong đình, tê lễ có múa 
bồng, và đặc biệt là tục nấu cơm 
thi vào ngày mồng 6. Tục này 
nhắc nhở sự tích rèn luyện quân 
sĩ của ba vị tướng trong thời gian 
tham gia đánh giặc. 

Sáng mồng 6, sau khi tế lề và 
múa bồng kết thúc là tới cuộc thi 
nấu cơm vô cùng náo nhiệt và 

độc đáo. Cuộc thi diễn ra tại sản 

* * « 

đình làng trong một vòng tròn 
có đường kính khoảng 9 - lOm. 
Người dự thi gồm toàn trai tráng 
của các giáp tham gia. Làng có 
bôn giảp là Đông, Tây, Nam, 
Bắc. Mỗi giáp cử ra hơn một chục 
trai tráng trẻ khóe, khéo ỉéo 
và nhanh nhẹn đế dự thi. Dán 
làng và khách thập phương vây 
quanh thành một vòng tròn theo 
dõi và cô vũ rất nồng nhiệt. Cuộc 
thi chia thành bảy giai đoạn như 
sau: 

1. THI BỔ CAU TÈM TRAU 

Việc này có vẻ không liên 
quan đến thi nấu cơm, nhưng 


nó lại được xếp vào đầu cuộc thi. 

Bôn giáp cử mồi giáp hai cô gái 

đổng trinh xinh đẹp. khéo tay, 

mặc quần áo ngày hội vào tham 

dự. Ngoài hai cô, mỗi giáp còn 

được cử thêm một người phụ nữ 

đứng tuôi với tư cách như người 

hướng dần. Người đàn bà này 

có quyền chỉ bảo những không 

được trực tiếp tham gia. Tất cả 

những người dự thi đứng xếp 

hàng dọc theo từng giáp trước 

hàn ban giám khảo tại cửa đình. 

mặt hướng thẳng vào trong đình 

dồng thời dôi diện vối ban giám 

kháo. Ban này gồm các vị chức 

sắc cùng các cụ cao tuổi, có kinh 

nghiệm và hiếu biết luật tục của 

làng. Bổn đìa trầu, cau được xếp 

ngay ngắn trên bàn. Sau một 

tràng pháo nô ròn rã báo hiệu 

cuộc thi bắt đầu, những người dự 

thi đến bàn ban giám khảo. Họ 

cùng đồng loạt hướng vào đình 

lễ thánh và nhận trầu cau đi về 

■ 

chỗ qui định của giáp minh. Vị 
trí các giáp được đặt theo tên gọi 
của giáp và tại đó người ta kê 
một chiếc bàn trên có che một 
chiếc lọng to để người xem đứng 
từ xa có thể nhận biết. Thòi gian 
qui định cho thi bô cau têm trầu 
khoảng hai mươi phút. Yêu cầu 
là quả cau phải được bổ ra làm 
ba, sao cho ba phần thật bằng 
nhau - diềư này quan trọng nhất 
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- và hạt không được lang khỏi cùi 
cau. Trầu têm thật khéo, miếng 
bẻ và cuốn thật đẹp, hình cánh 
phượng, đặt trên đĩa ôm lấy ba 
miếng cau. Ban giám khảo nhiều 
khi phải dùng tới cản tiểu ly để 
xác định xem ba miếng cau có 
đều nhau không mà quyết định 
giải. Giáp nào xong trước, cau 
đểu miếng, trầu tèm đẹp thì được 
giải. Điều thú vị là trong lúc các 
cô gái bổ cau tém trầu thì hàng 
trăm con mắt đổ dồn vào hai cô. 
Họ theo dõi từng ly từng tí dể 
nhắc nhỏ, chi dẫn, song đổng thời 
cùng đế bình pham, kén chọn tài 
sắc của các cô. Đó cũng là dịp để 
các chàng trai chưa vợ chọn bạn 
trăm năm và gia đình có dịp tìm 
hiểu người con dâu tương lai. 

2. THI CHẠY THẺ 

■ 

Sau cuộc thi têm trầu là thi 

■ 

chạy the. Chạy thẻ là chạy đi lấy 
thê vê nộp cho ban giám khảo. 
Mỗi giáp cử một thanh niên 
khỏe mạnh, nhanh nhẹn tham 
gia. Bốn chàng trai của bốn giáp 
xếp hàng ngang trước mặt ban 
giám khảo. Sau khi dứt một hồi 
ba tiêng trông thi nhanh chóng 
hướng vào đình lễ ba lễ và quay 
ngoắt lại chạy thang về hướng 
trước cửa đình. Cách xa khoảng 
một cây sô, dân làng đã cử người 
cầm bòn tấm thẻ đứng đợi sẵn. 
Tương truyền xưa kia nơi ấy có 


một ngôi miếu không rõ thờ ai. 
Thẻ là một thanh tre dài khoảng 
20 cm, rộng 3 cm, được dán giấy 
hồng chưng quanh trên, có ghi 
chữ nhất, nhị, tam. tứ (chữ Nho). 
Những người chạy thẻ phái chạy 
qua thửa ruộng mấp mô vì đã 
cày đang để ải. Trời tháng hai 
se lạnh, đất cày mấp mô, người 
chạy chân trần, nếu không khéo 
léo sẽ ngã vấp, mất tốc độ. Dân 
làng reo hò cố vũ, trông đánh dồn 
dập, thôi thúc. Nhiều trai tráng 
trong giáp chạy theo đế cố vũ 
người của giáp mình. Không khí 
thật nhọn nhịp, sôi nổi. Khi chạy 

-i 4 4 Jl + ■»' 

đến nơi. ngươi thi phải cô nhặt 
thẻ thứ bậc cao rồi lập tức quay 
đầu chạy về đình, nộp thẻ cho 
ban giám khảo trong tiếng reo 
hò cổ vũ của toàn thể dân làng. 
Sau đó, chàng hướng vào đình 
cúi lạy thánh ba lán. Chàng được 
đưa ngay về vị trí của giáp mình 
trong sự tán thương và châm sốc 
của cả giáp. Trời lạnh mà những 
chàng trai đểu ướt đảm mồ hôi, 
mọi người xúm vào lau. quạt, săn 
sóc anh ta như một anh hùng. 

Do muôn nhanh chân hon 
người khác cho nên có người lễ 
không đủ ba lần trước khi chạy, 
hoặc vội vã quá mà lễ không 
nghiêm chinh, tất cả các lỗi ấy 
đều được han giám khảo theo dõi 
kỹ để tính điểm. 
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3. THI KÉO NƯỚC 

Tiếp theo là thi kéo n ước. Địa 
điểm lấy nước ở gần sân đình hơn. 
Dó là giêng nước uôhg của làng. 
Gầu múc nước là một cái nồi gốm 
mỏng buộc dây chung quanh. 
Bôn cái nổi gôm được để sẵn trên 
chiếc chiêu trước bàn ban giám 
khảo. Bổn chàng trai khác được 
cử ra. đứng trước chiêu. Sau một 
hồi ba tiếng trống, tất cả cùng lễ 
ba lề rồi vồ lấy nồi chạy như bay 
về phía giếng nước. Đó là những 
nồi đất nung cho nên khi thả 
xuống nước nó tròng trành rất 
khó lấy nước vào. Hơn thẻ nữa, 
khi lắc và kéo lên nêu không thận 
trọng sẽ bị va đập mà võ. Khó hơn 
nữa lằ khi vừa cầm nồi nưổc đầy 
vừa chạy phải làm sao vừa nhìn 
đường để không vấp ngã, giũ nồi 
cho chác và thăng bàng để không 
sánh nước ra ngoài và nồi không 
rơi. Đó quả thực là những đòi 
hỏi hết sức cao đòi với người dự 
thi. Người nào không khéo léo 

và nhanh nhẹn thì hoặc là vỡ nồi 

* *■ 

hoác là về sau cùng. Ai về trước 
với chiếc nồi nhiều nước nhất 
quả là một kỳ công và được dân 
làng chào đón nhiệt liệt, hàng 
giáp sung sướng tự hào về người 
của giáp mình. Vì thế người ta 
reo hò, cổ vũ nhưng cũng luôn 
luôn nhắc nhở chàng trai trong 
lúc thi. Nồi nước vê đầu tiên 


được đặt trên bàn ban giám khảo 
trong tiếng trông thúc dồn dập 
hòa cùng tiếng trống khẩu của 
các giáp cồ vũ càng làm cho cuộc 
thi thêm náo nhiệt. Chàng trai 
sau khi trao nước cho ban giám 
khảo rồi hướng vào đình lễ ba lề 
và quay về vị trí của giáp mình. 

4. THI XAY THÓC, GIÃ GẠO 

Các giáp chuẩn bị sản chày, 
cối, nia, dần, sàng đặt trước mặt 
bàn ban giám khảo. Những thử 
này đều có kiểu dáng và kích 
thước giông nhau. Sau khi được 
ban giám khảo xem xét kỹ, các 
giáp chuyển nhưng dụng cụ ây 
về vị trí cua giáp mình. Trong 
quá trình thi, ban giám khảo 
theo dõi rất cắn thân, tránh tình 

ifr 1 

trạng gian dối hay cỏ những sai 
phạm khác. 

Cuộc thi này mỗi giáp cứ ra 
bốn trai đinh. Khi tất cả đã sẵn 
sàng, ban tố chức đặt trên chiêu 
trưóc bàn ban giảm khảo bôn giá 
thóc, mỏi giá khoảng năm cân. 
Các chàng trai xếp hàng trước 
các giá thóc, một hồi ba tiếng 
trông vang lên. Dứt tiếng trông 
cuốỉ cùng, tất cả cùng lạy ba lạy 
và chuyển nhanh giá thóc vế khu 
vực của giáp mình. Lập tức người 
ta đổ thóc vào cốì. Hai chàng trai 
liên tục thay nhau giã bằng chày 
tay. Trong khi đó hai người kia 
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chuẩn bị dần, sàng và che chắn 
chung quanh cho thóc khỏi tung 
ra ngoài cối. Tùy theo kỹ thuật 
và sự tính toán của từng nhóm 
mà họ chia thóc ra giã làm một 
hay hai lẫn. Nếu là hai lần thì 
trong lúc hai người già cối thứ 
hai, hai người còn lại tiên hành 
sàng, sẩy thóc vừa giã. Tiếng 
trống to. trỏng khẩu, tù và cùng 
tiêng pháo, tiêng người reo hò, 
nhắc nhơ rất sôi động. Những 
người dự thi phải biết tính toán 
một cách hợp lý và bình tĩnh 
trong lúc làm nêu không sẽ bị rơi 
vãi hoặc có nhủng dộng tác thừa, 
gảy chậm trễ cho công việc. 

Giáp nào xong đem gạo đến 
nộp lên ban giám khảo. Tiêu 
chuẩn được giải là xong trước về 
thời gian, gạo không nát, sạch 
trâu, cám, thóc và sạn, đồng 
thòi phải đủ cân lạng qui định. 
Giáp nào xong trước mà đạt được 
cả các tiêu chuẩn trên là thắng 
cuộc. Nếu người dự thi không 
tính toán các động tác cũng như 
sắp xếp thật hợp lý và hành động 
khéo léo thì rất khó đoạt giải. 

5. THI KÉO LỬA 

Sau khi giã gạo là kéo lửa. 
Mỗi giáp cử ba thanh niên khỏe 
mạnh, có kỹ thuật đế dự thi. Dụng 
cụ kéo lửa là một thanh giang 


được buộc tay cầm ở hai đầu, một 
đoạn gỗ hoặc tre khô. rơm và bùi 
nhừi. Những thứ dó của mỗi giáp 
cũng được tập trung trên chiếu 
trước mặt ban giám khảo. Sau 
khi dụng cụ được kiểm tra đầy 
đủ, những thí sinh đứng trước 
chiêu đợi. Dứt hồi trống lệnh, 
họ vội vả cầm các vật dụng ấy 
chạy nhanh về vị trí giáp mình. 
Một người đặt ngay rơm và bùi 
nhùi xuống đất. Người thừ hai 
cầm thanh gỗ đè lên bùi nhùỉ và 
rơm, đổng thời anh ta luồn thanh 
giang xuống dưới thanh gỗ, lấy 
chân đè lên thanh gỗ đó và bắt 
đầu dùng tay cầm hai đầu thanh 
giang kéo qua kéo lại nhanh và 
mạnh. Người đặt rơm và bùi 
nhùi lúc này ngồi trước mặt 
người kéo, vừa vun rơm và bùi 
nhừi chung quanh thanh gỗ đế 
hứng tia lửa phát ra. Người thứ 
ba ôm chặt ngang lưng người kéo 
lửa để giữ cho anh ta tháng bằng 
và tập trung sức lực kéo lửa. Tù 
và, trông, pháo nổ náo nhiệt cả 
một vùng. Tiêng người hàng giáp 
nhắc nhở gào thét cô vũ vô cùng 
hăng hái. Khi lửa bén. chàng trai 
ngồi trước mặt người kéo lửa phải 
nhanh nhẹn vun bùi nhùi và rơm 
sao cho lửa mau bén đồng thời 
phải lựa chiểu mà thối liên tục 
cho lửa chóng bốc thành ngọn. 
Khới bụi mù mịt cả một góc sân, 



mồ hôi nhề nhại trên khuôn mặt 
CỈ6 bừng của các chàng trai, song 
mọi ngưòi đểu hớn hở và hết sức 
vui vẻ. Không khí cuộc thi mồi 
lúc càng hấp dẫn và náo nhiệt. 
Tiêng ồn ào. tiếng reo hò cùng đủ 
mọi âm thanh khác làm người 
xem từ khap các ngả dồn dập về, 
vì càng về cuối càng vui và quyết 
liệt. Cả cái sân đình rộng lớn, 
nay đã trở nên quá chật chội bồi 
sô" lượng khán giả ngày một đông 
kéo tới chen chân nhau. Ai kéo 
được lừa cháy trước thì mang ra 
trình ban giám khảo, giáp ấy sẽ 
thắng cuộc. 

6. THI BẮT GẢ VÀ THỊT GẢ 

Tiêp theo là thi bắt gà và thịt gà. 
Đây là một cuộc thi độc đáo và 

■k' * * ị 

đầy hứng thú. Một người trong 

ban tố chức cầm chiếc lồng trong 

ctó cỏ bốn con gà bước ra khỏi 

vòng người trong sân, đi về phía 

hàng cây cuối sân đình. Anh ta 

cầm lồng gà và trèo lên một cây 

cao. Sau khi tìm được một vị trí 

* * '■ 

ở lũng chừng cây, anh ta ỏ đó đợi 
lệnh. Dưới gôc câv, mồi giáp được 

cử bỗn hoặc năm thanh niên 

* 

đứng đón bắt gà. Ngươi xem vây 
quanh những người dự thi. Khi 
tất cả đà sẵn sàng, tiếng tròng 
lệnh từ trong đinh phát ra, người 
giữ lồng gà trên cây liền mở nắp 
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thả bôn con gà xuống. Từ trên 
cao rơi xuống, những con gà vừa 
có lực bay, lại vừa thấy đám đông 
người ồn ào nên sợ bay tứ tung. 
Các chàng trai xông vào bắt gà. 
Tiếng hò hét, tiếng chán chạy, 
trồng thúc càng làm gà sợ hãi và 
cô sức để thoát. Bốn con gà đều 
to khỏe, trước cảnh cuồng nhiệt 
của người càng hốt hoảng chạy 
tán loạn, gây khó khăn cho người 
bắt. Người của từng giáp phải 
chia nhau săn đón, chạy đuôi 

■r -I ■*- 

rất vất vả. Giáp nào bắt được 
gà liền nhanh chóng đem về vị 
trí của giáp mình và lo việc nấu 
nước, làm lông. Các chàng trai 
dùng mảnh nứa sắc cắt tiết và 
mổ gà. Cắt tiết xong phải nhúng 
tiết vào nước sôi và đưa lên bàn 
thờ thánh kê bàn ban giám khảo. 
Các chàng trai ra tay làm thịt gà 
trong tiếng reo hò khích lệ và chi 
dẫn của hàng giáp. Gà thịt phải 
được làm lông thật sạch, luộc 
không quá chín, không bị tróc 
da. Vết mô gà không được quá to 
và nát. Luộc chín rồi gà được xếp 
lên đìa thật khéo, hai cánh cong 
lên, đầu hương lên bàn ban giám 
khảo. Sau khi chấm xong gà được 
đem bày lên bàn thò lề thánh. 
Giáp nào xong trước mà đạt các 
tiêu chuẩn đã định thì đoạt giải 
nhất. 
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7. THI NẤU COM 

Cuôi cùng là thí nấu cơm. 

Cũng như các lần trước, lần này 

mỗi giáp củ ra ba hoặc bôn người. 

Những ngưòi này vần là các 

chàng trai chứ không phải các cô 

gái. Họ đứng xếp hàng trước ban 

giám khảo chờ đợi. Trưởc mặt họ 

là bốn chiếc nồi đặt trên chiếu, 

đã được buộc sẵn quanh miệng 

một tay cầm bằng tre tươi đế khi 

đun khỏi bị cháy. Ngoài ra, phần 

bao quanh nồi của đoạn tre tươi 

ấy còn được bọc thêm một lớp bẹ 

chuôi tươi để đảm bảo không bén 

lửa. ơ vị trí của mỗi giáp, người 

ta đà chu ấn bị sẵn hai bó nứa 

■ 

khô làm đuốc. Gạo đê sẵn trong 
nồi. Dứt một hồi ba tiếng trống, 
các chàng trai nhanh chóng 
hướng vào đình cúi lạy ba lạy rồi 
cầm nồi chạy về vị trí của giáp 
mình. Họ khấn trương vo gạo và 
châm đuốc, bắt đầu nấu. Khi nấu 
không được đứng yên tại chỗ mà 
phải vừa đi vừa nấu. Người cầm 
nồi có thê đi giữa, hai người cầm 
đuốc cháy đốt dưới đáy nồi đi hai 
bên. Cũng có thể người cầm nồi 
đi trước, hướng về hai người cầm 
đuốc và đi giật lùi, hai người cầm 
đuốc thay phiên nhau đốt dưới 
đáy nồi cho cơm mau sôi. Chọn 
cách nào cho thuận tiện là tùy 
theo sự tính toán của người dự 


thi. Điều bắt buộc là phải đi liên 
tục không dừng lại. và đi theo 
vòng tròn ngược chiều kim đồng 
hồ. Mọi việc như ghẽ (đảo) cơm. 
sửa vung... đều phai vừa đi vừa 
làm, không được dừng lại. Ai 
dừng lại sẽ bị bát lỗi. Khi cơm 
chín mỏi được dừng lại. vớt ra 

một tấm vải ướt và nam sao cho 

#■ 

thật chắc, tròn và mịn rồi nộp cho 
ban giám khảo. Cơm chấm xong 
được dâng lên bàn thờ thánh. 

Cơm phải dẻo, sạch và chín. 
Nhão, nát hay sống là bị loại 
ngay. Điểu khó ơ đáy là khi cơm 
sôi làm sao vừa đi vừa đảo cơm 
mà không làm đô cơm, đổ nước, 
và tàn lửa. tro than không bay 
vào. Người cầm nồi khó giữ cho 
nồi thăng bằng trong động tác 
vừa cầm, vừa đi vì mỏi tay. Người 
đảo cơm thì phải chịu sức nóng 
của lửa đuôc táp vào người, vào 
tay, không khéo sẽ lúng túng 
mà làm đố cơm. Người cầm đuốc 
phải làm sao giữ cả bó đuốc dài 
to, điều khiển cho lửa cháy đúng 
dưới nồi, lúc cần to, lức phải nhỏ 
để nước không trào ra làm tắt 
đuốc hổng cơm. Đuốc bó không 
khéo tàn đuốc sẽ rơi vào nồi hoặc 
lửa cháy quá to làm khê và cháy 
cơm... Phải nói đây là giai đoạn 
quyết định và có vô vàn khó 
khăn, đòi hỏi những người dự thi 
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phải hết sức khéo léo và có kỹ 
thuật đồng bộ. Thiếu những cái 
đó sẽ khó mà thành công được. 

Sau khi châm tất cả bảy lần 
thi. ban giám khao cộng điểm và 
tuyên bố kết quả cho các giáp. 
Giải không lớn nhưng có ý nghĩa 


rất quan trọng. Đó là niềm tự 
hào của cả giáp và người ta tin là 
sẽ mang lại sự thịnh vượng trong 
cả năm cho toàn giáp. Khỏi phải 
nói là người được giải sung sướng 
đến nhường nào! 

Lẽ Hồng Lý 


HỘI ĐÌNH VẠN PHÚC 

* * 


Thở 

Bịa điểm 
Thời gian 
Chính hội 
Đặc điểm 


: Linh Lang, Mầu Thiên Tiên Lý Huệ Tông 
: 32 Đội Cấn, quận Ba Đình 
: Mồng 9 tháng 2 và 20 thảng 8 
: Mồng 9 tháng 2 
: Rước, múa trỏng, cướp lụa dở 


Thú ỉệ, Cong Vị ỉà nám 

Hữu Tiệp, Vạn Bảo, Cống An, Ngọc 

1-Ià. 

(Ca dao) 

/" ^ V rại Vạn Bảo sau đổi 
là trại Vạn Phúc, có 
đình hàng tổng của khu Thập 
tam trại. Vạn Phúc có bôn xóm 
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tương đương bôn giáp: giáp 
Thượng, giáp Hạ, giáp Trung, 
giáp Nam. Làng rộng, đất đai 
nhiêu song lại kẹt vào hai dải hồ. 
Hồ lốn quen gọi là đầm Cây Khê 
và hổ nhỏ quen gọi là hồ Trước 
Cửa. Khi phô Sơn Tây mỏ mang 
thì hồ Trước Cửa bị san lấp. 

Cụm di tích Vạn Phúc gồm 
đình Vạn Phúc, miếu Trắng và 
chùa Bát Tháp. Đình có nguồn 
gốc xa xưa từ thời xây dựng kinh 


đô Thăng Long. Khu vực này 
có ngôi đền thò Linh Lang đại 
vương. Theo truyền thuyết, người 
là Hoàng Chân, con thứ tư của 
vua Lý Thánh Tông 1 1054-1073), 
thân mẫu là cảo nương, người 
làng Bồng Lai, Đan Phượng. Hà 
Tây. 

Khi quân Tống xâm lược, 
Linh Lang xin với vua cho đi dẹp 
giặc dưới sự chỉ huy của thái úy 
Lý Thường Kiệt. Vua ban cho voi 
và cờ để ra trận. Voi được dần tói, 

a- m J 

Linh Lang phât cờ, voi quì phục 
đón chào chủ tướng. Linh Lang 
cưỡi voi ra trận đay lùi được 
quân binh của giặc Tống là Triệu 
Tiết, Quách Quì. Chiểu cuối năm 
1077, Linh Lang cùng Chiêu Văn 
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hy sinh tại bên sông Như Nguyệt. 
Có 269 nơi thờ ngài, trong đó có 
đền Vạn Phúc. 

Trải qua nhiều thòi kỳ biên 
động, đền bị hư hỏng. Nhản dân 
địa phương sửa lại khu đền thành 
khu đình khang trang. Tòa tiền 
tế phía trước đại đình xây dựng 
vao triều vua Minh Mạng năm 
thứ 7 (1826). Còn hậu cung tôn 
tạo niên hiệu Thành Thái thứ 6 
(1904). Đình có cổng, tam quan, 
sân, hai dãy tảo mạc, nhà tiền 
tế. Trong di tích còn nhiều di vật, 
các mảng chạm khắc long, ly, qui 
công phu. 

Miêu Trắng trước ở bên đường 
ngọc Khánh. Do việc mở mang 
giao thông, miêu chuyển vào 
cạnh đình Vạn Phúc. Miêu thờ 
Liễu Hạnh, chúa Sơn Trang, đức 
Trần Hưng Đạo, chúa Bảo Hà, 
Mẫu Thiên Tiên cửu trùng. 

Trên phô Đội Cân cách đình, 
miếu 50Om có chùa Bát Tháp. Bài 
minh trên quả chuông (1803) cho 
biết chùa là một danh lam cố tích 

ẩi 

huyền thiên tháng cảnh được lập 
từ triều Lý. Tấm bia đã gắn trên 
tường chùa lập năm Thành Thái 
thứ 9 (1897) ghi rõ chùa Nùi Voi, 
trại Vạn Phúc, tổng Nội, huyện 
Vĩnh rhuận là danh lam được 
nhập vào chùa Bát Tháp. Chùa 


Núi Voi chính là chùa Chân 
Giáo dựng năm Thuận Thiên 15 
(1024) dế vua Lý tiện đường ngự 
giá nghe tụng kinh cầu Phật. 
Sau ông vua cuối cùng của triều 
Lý là Lý Huệ Tông nhường ngòi 
cho con gái (Lý Chiêu Hoàng) ra 
tu ở chùa này, 

Tam quan chùa là ba khối tháp 
hai tầng, khôi giữa tầng trên có 
ba vòm cửa làm gác chuông, tầng 
dưới hai cột trụ áp bên, hai khối 
bên tầng trên cửa tròn, tầng dưỏi 
nhỏ hơn cửa chính. 

Cụm di tích của đình, miếu, 
chùa hàng tổng xa xưa gán liền 
vối lễ hội đền Voi Phục (Thủ Lệ), 
một trong tứ trấn Thăng Long. 
Đại hội phải vài chục năm mới 
có một kỳ, được sự thỏa thuận 
chung tất cả các làng trong hàng 
tổng. 

Một tháng trước hội, làng Phủ 
Lệ và làng Thụy Khuê sắp xếp 
đô kiệu. Có sáu hàng đô là thanh 
niên từ 18 tuổi trồ lên, phải đẹp 
trai, khỏe mạnh, không vết sẹo 

trên mặt. Hai cai đám và hai cụ 

* * 

già đẹp lão, khỏe mạnh, gia đình 
song toàn. Hàng đô tập khiêng 
kiệu bát công trong một tháng, 
Khi rước mình mặc khô bao đổ, 
khăn vắt màu đổ hoặc màu cánh 
sen. Đó là mảnh vải dài quá gỏi 
dùng ghim cài. Mù hình bầu dục 
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bằng vải đen, cầm quạt tầu màu 
xanh đỏ, đeo túi mạng tam tổng. 
Cụ cai mặc áo thụng, đi hia, 
111 Ũ tể, tay cầm trông khẩu điều 
khiển đô tùy. 

Ba giờ sáng mồng 10 tháng 2, 
phong áo bài vị để vào kiệu của 
Thủ Lệ rồi đợi đến 7 giờ sáng cỏ 
hàng đô cua Thụy Khuê tối thay 
vai kiệu. Các hàng đô thay nhau 
giữ vai từng lớp tám người một, 
ai đờ khéo không làm sóng bát 
nước thì được khen thưởng. Bảy 
giò ba mươi phút, dám rước đi từ 
đền Voi Phục đến đình hàng tổng 
Vạn Phủc, 

n 

Đi đầu là lá cờ lệnh to bằng 
chiếc chiếu. Cờ nền trắng viển 
xanh đỏ có chữ "lệnh", rồi đến 
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quản lộ bộ. Hai bên đội trông, 

phường bát âm. Tiếp, đội ngũ cò 
ngũ hành, đồng văn đeo trống 
kiệu, mười lăm quân cờ nữ, mười 
lãm quân cờ nam. một tướng cờ 
nữ, một tướng cờ nam. Quân cờ 
mặc áo đỏ, hai ngựa gỗ đặt trên 
hai xe có bánh, một đỏ. một trắng 
đi trước kiệu bát cống. Rồi một 
ông voi đan bằng mây đặt trên 
xe. Cờ tán tròn, cản trúc che cho 
kiệu đức ngài. Dọc đương từ Thủ 
Lệ tới Vạn Phúc, dân làng cắm 
cò đuôi nheo bát quái, ngũ sắc. 
Kiệu đi trong tiêng nhạc 'lưu 
thủy hành vân' tưng bừng thôi 


thúc. Đám rước đi tới núi Bò, 
đôi kiệu phải vừa khiêng vừa bò 
lên. Tám người bò, hai mươi tư 
người khiêng. Bò hai chân, một 
tay khác vịn kiệu (bò kiểu tượng 
trưng). Kiệu qua núi Bò đến núi 
Ngựa thì nghỉ thụ lộc. 

Bảy giò' tôi, đám rước vào 
đình trong ánh sáng lung linh 
của hàng trăm ngọn đuốc. Bài vị 
trong khám được rước vào hậu 
cung. Tại sân đình tổ chức hát 
nhả tơ, tố tôm. xóc đĩa, cờ ngươi. 

Bảy giờ tối ngày 26 tháng 2 tố 
chức đọc văn té thánh. Tám giò 
tôi 29 tháng Hai, một cụ già áo 
thụng đỏ, quần đỏ. khán đỏ làm 
lễ. Lề xong, cụ già thay quần áo 
thường, tưng bộ áo đỏ, quần đỏ. 
khán đỏ cho mọi người xô vào xé 
ra từng mảnh, về may vào quần 
áo cho con cháu để lấy phước. 

Sáng ngày 30 tháng 2. rước 
kiệu hồi cung đền Thu Lệ, lần 
này không phải bò. 

Ngày nay do điều kiện thị 
hóa, đường sá không như xưa 
nên lề hội Vạn Phúc cải biên theo 
hình thức mới. Hội tổ chức trong 
3 ngày với sự tham gia của mười 
ba làng trại và nhiều cộng đồng 
di tích khác như ở Đình Đảng 
(Bắc Ninh), Bồng Lai (Hà Tây) 
cùng vê dự. 
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Mồng 8 tháng 2, tám giở tổ 
chức rước nước từ chùa Bát Tháp 
về đình Vạn Phúc. Mười giờ ba 
mươi phút, tỏ dược sư của phụ 
lão tung kinh tại đình, cầu quốc 
thái dân an. Mười ba giò ba mươi 
phút đội nữ dâng hương. 

Mồng 9 tháng 2, tám giò làm 
lễ khai mạc đón các cộng đồng di 
tích, đại diện của chính quyển 
địa phương và các đoàn thế. Chín 
giờ ba mươi phút, dâng lễ của các 
dòng họ và các trại. Từ 10 giờ 
các cuộc rước kiệu hành hương 
từ đình qua miếu tới chùa Bát 
Tháp. 

Trong nhịp chiêng, nhịp 
trông, trong khói trầm hương, 
không khí ngày hội rất huyền 
ảo. Tiếng trông ngũ lôi dồn dập 
lúc khoan thai, lúc dìu dặt. Xen 
giữa trỏng tê là trông cơm, trống 
bồng, tiếng thanh la, não bạt ... 
rồi tiếng trông đại trầm hùng, 
tiếng chiêng cồng ngân nga. Điệu 
múa sênh tiền, mõ lộn, vui tai. 
Một thanh niên trang phục rực 
rỡ, hai tay múa sênh tiền theo 


nhạc bát âm, chân nhún nhảy. 
Một thanh niên khác trang phục 
múa đôi xứng, gõ mõ hòa nhịp với 
động tác nhảy lộn ngược chiều 
vối người gõ sênh tiền. 

Rổi một chàng trai hóa trang 
thành cô gái, áo mớ ba mớ bảy, 
má phấn, môi son, răng hạt 
huyền, khăn mỏ quạ, quàng 
qua vai những dải lụa ngũ sắc, 
đeo trước ngực chiếc trông bồng, 
sau lưng cắm chéo hai lá cờ đuôi 
nheo. Dáng điệu duyên cláng, 
mềm mại, tục xưa gọi “đĩ đánh 
bổng'. Điệu múa làm người ta cỏ 
cảm giác thần linh ỏ đình, chùa 
gần dân hơn và có sự tòn vinh từ 
hai phía. 

Hội đình hàng tổng Vạn Phúc 
gợi cho chúng ta niềm tự hào dãn 
tộc, sự đoàn kết của các làng trại 
ở phía tây kinh thành Thăng 
Long ngàn xưa. Tiếng trống ngũ 
lôi với tám nhịp làm gốc gợi nhó 
thời huy hoàng nước Đại Việt 
thời Lý, Trần. 



Văn Hảu 
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HỘI ĐỀN BÀ CHÚA KHO GIẲNG VÕ 

* 

Thờ : Bà chúa Kho 

Thời gian : Từ ngày 11 cíến ngày 1 3 tháng 2 và 20 thăng 7 
Chính hội : Ngày 12 tháng 2 

Địa điểm : Đình Giang Võ, dường Giảng Vò, quận Dông Đa 
Đặc diêm : - Trò chơi cờ người, bất vịt 

- Tôi: hát chèo, tuồng 

- Hôi thảng 7: Dâng hương 


X^^vìiương Cố Pháp xưa 
(nay là Đình Bảng, 
Bắc Ninh) vào đời Trần có quan 
Điện hộ binh lương (giữ kho quân 
đội ở kinh t hành Phăng Long) Lý 
Quýnh là người liêm khiết. Ổng 
có người vỢ kế là bà Nguyễn Thị 
Duyên, sinh được một người con 
gái đật tên là Lý Thị Châu, còn 
gọi là Châu Nương. 

Châu Nương càng lớn càng 
xinh đẹp và thông minh, được đi 
học ỏ phường Bích Câu (nay là 
Phôi Cát Linh. Hà Nội). Học đâu 
biết đấy nên nàng giúp cha rất 
đắc lực trong việc sỏ sách kho 
tàng. Năm 22 tuổi, nàng lấy viên 
quan họ Trần, tước Thái Bảo, 
làm chức Đôc Bộ ở Hoan Châu 
(Nghệ An). Vợ chồng hiểu nhau, 
sông rất hạnh phúc. 

Thời gian ấy, giặc Nguyên 
Mông uy hiếp nước ta, buộc triều 
đình phải hàng phục. Vua Trần 
không chịu. Giặc đánh chiếm 
Chiêm Thành rồi ra cướp phá 
Hoan Châu. Thẻ giặc mạnh, bao 


vây thành. Thái Bảo phải rút 
quân vê Diễn Châu. Lúc này bà 
Châu Nương đảm nhiệm việc bảo 
vệ kho tàng và phòng ngự vững 
chắc hậu phương. Nhò đó, quân 
ta đuổi được giặc tới Đèo Ngang 
(châu Bô Chính, Quảng Bình). 
Trận này ta toàn thắng; chém 
mười tướng giặc, thu 6 thớt voi 
và bắt hàng ngàn tù binh. 

Vua khen ngợi, triệu vợ 
chồng Thái Bảo về kinh, giao 
chớc Tiền quân dực thánh (đội 
quân bảo vệ vua và kinh thành), 
Châu Nương giữ việc coi kho phủ 
Phụng Thiên (Hà Nội). 

Giặc thua đau, liền sai 
Thoát Hoan dẫn một đội quản 
đông hơn kẻo sang. Chúng ồ ạt 
tấn công. Quân ta bảo toàn lực 
lượng, rút khỏi Thăng Long. Thái 
Bảo chặn giặc ơ phía sông Hồng. 
Óng cầm cự vối giặc để quân ta 
rút lui an toàn, cuối cùng kiệt 
sức và tử trận. Châu Nương nén 
đau thương, quyết chí trả thù 
cho chồng. Bà sai quân chôn giấu 
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tài sản quốc gia thật cẩn mật và 
phần tán kho lương. BỊ giặc vây 
bắt, bà đã dũng cám đứng trứdc 
kho lấy khăn hồng phủ mặt rồi 
hóa. Bà hy sinh, chiếc khăn hồng 
bỗng bay vể làng Giảng Võ, sinh 
quán của bà. Mấy tên giặc đác 
chí xông vào kho. Bỗng từ trong 
kho một con rắn lớn lao ra phun 
phì phì rất dữ tợn lảm giặc hoảng 
hốt bỏ chạy. 

Sau ngày chiến thắng, bà 
Châu Nương được truy tặng 

‘‘Quán chưởng Quốc khô' công chúa ” 
(Bà chúa giử kho quốc gia), giao 
cho 2 nơi Giảng Võ (Hà Nội) và 
Diễn Châu (Nghệ An) lập đền 
thờ bà. Sau đó, khoảng 20 nơi 
khác củng lập đền thờ vọng. 

Về sau, đình Giảng Võ thờ 
bà làm Thành hoàng. Giảng Võ 
trường vón là nơi huấn luyện võ 
nghệ và quân sự cho binh lính. 
Gần Giảng Vò còn một sô' nơi 
mang dấu tích xưa như Gò Voi, 
Gò Cờ, Dâu Đong. Trường Bắn... 
Truyền thuyết cho biết là bà 
thường luyện đội quân bảo vệ 
kinh thành tại đây. Công đình 
viêt 3 chu lớn Bảo Khánh môn 
chính là đê ghi nhớ những ngày 
luyện tập võ công ấy. 

Dã qua nhiều lần đổi thay, 
đình Giảng Võ vôn trước chỉ là 
ngôi miếu. Các cụ thường gọi là 
đình hoặc đền Bà Chúa Kho. ở 
đây hằng nãm thường tồ chức 

5 '' 1 5 

quõc lẽ. 


Các triều đại sau tiếp tục ca 
ngợi bà bằng những đại tự như: 

- Lý Trển Phương Danh (Danh 
thơm hai triều Lý, Trần) 

- Nữ trung anh kiệt (Anh 
hùng hào kiệt trong phái nữ) 

- Vạn cô ỉưu phương (Muôn 
thuở giũ danh thơm) 

ì Ti _rt L _ V _ A 4. V"* 

Và môt so câu đôi: 

- Muôn thuở bậc nừ hào. sử 
sách nước Nam truyền sự tích. 
Miếu vũ ngất thành ngoại, biên 
thùy cõi Bắc dậy oai thần. 

-Tài chính đủ sung quân, 
thiên tử chiếu văn vang trước 
ngõ. Mưu mô lui giặc mạnh, nữ 
thần tiếng dậy khắp trong dân. 

Bà Chúa Kho hâu Nương 
còn được các triều đại sắc phong, 
nếu tính từ niên hiệu Ị 'ảnh Hưng 
năm thứ 44 (1783) đời Lê Hiển 
Tông cho đến niên hiệu Khái 
Định nám thứ 9 (1925), cộng đến 
13 đạo sắc phong. 

Đình nơi thờ bà, chia làm 3 
gian ngăn theo các hàng cột. 

- Gian giữa, trong cùng, cao 
nhất là bài vị thờ “Quẩtt chưởng 
Quốc khố công chứa ", bậc dưới là 
hương án thờ "Cộng đồng các quan'. 

- Gian bên trái, phải, phía 
trong là bàn thờ cha mẹ bà chúa. 



Cha ở giữa, hai bên là mẹ đẻ và 
mẹ chính (bà cả). BC‘n ngoài đặt 
cỗ kiệu dùng để rước trong địp 

hội. 

- Gian bên phải đặt bàn thờ 
Hồ Chủ tịch cùng các liệt sĩ của 
làng. 

- Phía ngoài là 2 bàn thờ đôi 
xứng của 2 cô. (Xem sơ để bên dưới) 

Theo cách bài trí như trong sơ 
đồ, chúng ta thấy việc thò phụng 
Bà Chúa Kho Châu Nương đã 
mang màu sác tín ngưởng dân 
gian rõ rệt. Trong điện thờ có 
đan xen nhiêu thần linh khác, cả 
bóng dáng tín ngưỡng tứ phủ. Bà 
là nữ thần nên phần nào đó được 
quan niệm là Mâu, có bóng dáng 
tứ phủ song không sâu sắc. ơ đáy 
cũng khác vói Bà Chúa Kho cố 
Mễ, không có sự cầu xin hái lộc, 
cũng không có tục “xin vay - xin 
trả", mà thuần túy là sự tôn vinh 
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một nữ thần có xuất thân là một 
nhân vật lịch sử. Khách hành 
hương tới đây đê ngưỡng mộ và 
tưỏng niệm, ghi nhớ những công 
lao của bà đả công hiên cho tổ 
quốc lúc sinh thời. 

SINH HOẠT LỄ HỘI 

Tại đình Giảng Võ, hằng 
năm tổ chức 2 ngày lề lốn (tháng 

2 và tháng 7 âm lịch) đó là ngày 
sinh và ngày hóa của bà. 

Trước đây, lể hội tháng 2 
kéo dài tối 7 ngày. Nay chỉ trong 

3 ngày, từ 11 đến 13 tháng 2. 

Ngày 11 tháng 2: 

- Sáng: lễ tế yết, cáo vối bà 
xin phép mở hội, do làng lo liệu. 

- Chiều: Lễ dâng hương 
(hay lễ trình) của các chạ anh, 


chạ em trong khu vực “thập tam 

Sơ ĐỒ 
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trại, chửng tỏ tất cả vẫn nhớ tới 
bà và đã sẵn sàng dự hội: Vạn 
Phúc, Ngọc Khánh, Đại Yên, Hữu 
Tiệp, Công Vị, Kim Mã, Ngọc Hà, 
Liễu Giai, Hào Nam và Lệ Mật 
(Gia Lâm - Hà Nội), nội tộc của 
thập tam trại cũng tới. Còn Đình 
Bảng (Bác Ninh) là quê nội bà, 
được mời và được hiu lại tối hết 

# rh > 

hội, 

Ngày 12 tháng 2, ngày lề 
chính: 

- Sáng: lễ tế (đông đủ làng 
trại). Tê nữ quan (nếu có). Trước 
năm 1945, nhung năm được mùa 
thường có nhiều đội lễ nữ quan 
tới dự. 

«R 

- Chiểu: Khách thập phương 
và dân chúng sở tại dâng hương. 
Trong ngày lễ chính này, làng 
tố chức linh đình; các nơi (Bắc 
Ninh, Nghệ An) đều cử đại diện 
vể tham dự hội. 

Ngày 13 tháng 2: ỉễ tạ 
(trong đình). 

Trong dịp lễ hội, cùng vỏi 
nghi thức tê lễ uy nghi trong 
đình, thì ngoài sân đình thường 
tố chức các trò vui và biểu diễn 
nghệ thuật đê cuộc lễ thêm phong 


phú và hấp dẫn: 

- Đánh cờ người trên sân 
đình. Chơi cờ là biểu tượng về tài 
trí cho cuộc chiên đấu giữa nhân 
dân ta và quân xâm lược. 

- Bat vịt trong ao trước 
đình: bắt được nhiều vịt là được 

* tề- * 

bà ban lộc. Giải thưởng không 
lớn, chỉ mang tính tượng trưng, 
nhưng là niềm vinh dự cho người 
“thắng trận”. 

- Ca hát, ngâm thơ, trên bờ 
ao dài của làng, cờ quạt cắm rực 
rỡ suốt dọc bờ ao. Thường là hát 
ca trù. Có khi cả nhà nho cũng 
tham dự. Các vị làm vàn thơ ca 
ngợi công tích của bà. ca cóng sẽ 
biểu diễn ngâm hoặc hát. 

- Múa rối cạn, múa rối nước. 

* 

- Ban đêm có chèo hoặc 

'§■ 

tuồng. 

Ngày 20 tháng 7 tô chức lề 
trong một ngày đe tưởng niệm 
ngày hóa của bà. Trong dịp này, 
chỉ làng Giảng Võ và làng Đình 
Bảng tố chức lề dâng hương. 

Lẻ Trung Vũ 
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HỘI THI NẢU CƠM THỊ CẢM 
■ * 

Thờ : Phan Tẳy Nhạc (Thành hoàng) và Hoa Duy 

Thời gian : Ngày Ị2 tháng 2 

Địa điểm : Thôn Thị cấm , xã Xuân f J hương, huyện Từ Liêm 
Đặc điểm : - 4 cồng đoạn: cả nam nữ cùng tham dự 

- Thi dệt vải (nữ) 

tâm đầy đủ tới binh pháp võ 


ình thôn Thị Cấm, 
xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm (Hà Nội) hiện còn 
lưu giữ bản thần tích do Hàn lâm 
viện Đông Các Đại học sĩ Nguyễn 
Bính soạn năm Hổng Phúc thử 
nhất (1572), cho biết vị Thành 
hoàng làng là Phan Tây Nhạc, 
bộ tướng vua Hùng Duệ Vương 
(Hùng Vương thứ 18). 

Phan Tây Nhạc là chàng trai 
có sức khóe và ý chí hơn người. 
Chàng chăm luyện rèn thân thể, 
lại giỏi chữ nghĩa nên văn võ 
song toàn. Gặp khi đất nước có 
nạn ngoại xâm, vua cho tuyển 
quân và kêu gọi người tài ra giúp 
nươc. Chang Tay Nhạc vao ứng 
thí, trúng tuyển, mọi điểm đều 
đạt ưu ngay vòng đầu. Vua lây 
làm hài lòng, phong chàng làm 
tướng và giao cho 3 vạn quần kịp 
lên đường chiến trận. 

Tướng quân Phan Tây Nhạc 
lĩnh ý vua, nhận đủ quân số 
và gấp rút ngày đêm luyện rèn 
binh sĩ. Ong rất nghiêm khắc và 
gương mẫu, giử vững quân lệnh, 
nên chẳng bao lâu nước Văn 
Lang đà có đội quân hùng mạnh. 
Không những tướng quản quan 


nghiệp mà còn đặc biệt lưu ý tới 
công việc hậu cần. Vì hành quân 
gấp mà không ăn đúng bữa thì 
khổ có sức đuối giặc. Ong đã nghĩ 
ra cách thường xuyên tổ chức thi 
nấu cơm có thưởng ngay trong 
quân ngủ để nhanh chóng ổn 
định đội quân hậu cần giỏi nấu 
nướng. Quân đội của tướng Phan 
Tây Nhạc nổi tiếng “bách chiên 
bách thắng”, kế thù nghe tiếng 
Ông đểu run sợ, lui về cô thủ. 

Sau khi trấn giữ yên ổn biên 
cương trở vể, vua Hùng gả cháu 
gái của hoàng hậu là Hoa Dung 
cho Phan tướng quân. 

Trong niềm hạnh phúc gia 
đình, nhân tiết xuân tươi sáng, 
vỢ chồng Phan tướng quân đi 
thâm viếng các nơi. Tới vùng kia 
thấy cánh đồng xanh tốt, nhản 
dân no đủ, hiển hậu, già làng 
tiếp đón nồng nhiệt và thành 
kính nến ông bà Phan Tây Nhạc 
và Hoa Dung đã lưu lại dựng nhà 
ở đây. Đó là làng Thị Cấm, xưa 

thuộc xã Vân Canh. 

# 

Ngày ngày Hoa Dung dạy dân 
se sợi dệt vải. Từ đó, Thị Cấm 
không những giòi nấu cơm mà 
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lại nổi tiếng về nghề canh cửi, 
như câu nói cửa miệng “Sồi ải, 
vải Canh”. 

Sau khi ông bà qua đời, dân 
suy tôn ông làm Thành hoàng và 
hằng năm vào ngày 12 tháng 2 
(âm lịch), nhàm ngày sinh của 
ông. làng mỏ hội tê lễ, tưởng 
nhổ còng ơn ông bà và trình diễn 
lại cảnh nấu cơm thuở xưa ông 
thường tô chức, và thi dệt vải, 
nghề bà đã truyền dạy cho dan 
địa phương. 

Ban giám khảo cuộc thi do cụ 
tiên chỉ đừng đẩu cùng một số 
chức sắc và lão nông. Các dụng 
cụ để thi tài đều do làng chuẩn 
bị, như bình nước, niêu đồng... 

Cuộc thi gồm 4 công đoạn 
là: giã gạo, lấy nước, kéo lửa và 
nấu cơm. Việc chọn người ra dự 
thi và rước kiệu thánh đã được 

ậ * 

các giáp chuẩn bị và luyện tập 
tử mấy tháng trước, nhưng dồn 
dập nhất là vào tuần cuối cùng 
giáp hội. Làng có 4 giáp, mỗi giáp 
cử 10 người (nam và nữ) với các 
nhiệm vụ sau: 4 người giã gạo; 2 
người kéo lửa, 1 người lấy nước, 
1 người dần sàng gạo và 2 người 
nấu cơm. 

Trông làng rền vang 3 hồi 9 
tiếng báo hiệu cuộc thi bắt đầu. 
Loa vang vang công bỏ thế lệ thi. 
Các giáp cử người đến ghi tên, 
đãng ký dự thi. 


Hiểu rõ mọi điểu kiện rỗi, 
4 giáp đem thóc vã cốì đá chày 
tay đặt trước bàn ban giám khảo 
để xem xét. Đó phải là thóc tám 
thơm, côi đá đúng kích cỡ quy 
định. Bình nước, niêu đồng cũng 
bày sẵn. 

Nam nữ thí sinh đã có mặt 

ffc 

đầy đủ. Người mỗi giáp có màu 
khăn và thắt lưng riêng (xanh, 
đỏ, tím, vàng) để dễ phân biệt, 
Trông ai cũng sáng sủa, xinh 
tươi, chò đợi phứt thi tài hổi hộp 
và hứng thú nhất. Dãn chúng vây 
quanh, mỗi lúc mỗi đỏng, cười 
nói, bình phẩm, háo hức hướng 
về ban giám khảo và các thí sinh. 

Pháo lệnh nổ, ban giám 
khảo trộn chung thóc của 4 giáp 
rồi chia đểu vào 4 côi. 

Pháo lệnh lại nổ, lần này đồng 
thời diễn ra các hoạt động trong 
cuộc thi: già gạo, đi lấy nước, kéo 
lửa và nấu cơm. 

Đầu tiên, 4 chàng trai khỏe 
mạnh, quần ngan, áo ngắn bằng 
lụa màu, đứng hàng ngang ỏ sân 
đình, nhất tề chạy tới, cầm chày, 
giang thắng tay giã gạo của giáp 
mình. Được gạo, họ chuyên ngay 
cho nhóm các cô gái sàng sảy, 
Bổn chàng trai khác đóng khô. 
thắt lưng màu, đến trưốc bàn thi 
nhận mỗi người 1 bình đựng nước 
bằng đồng (bình chúa khoảng 
một lít nước) rồi lập tức chạy ra 



giếng (cách khoảng 800m) lấy 

nước. Cái khó là phải láy được 
nhanh, song chạy về còn khó hơn, 
bởi phải giữ cho nước không sóng 
đô mới đủ nước nấu cơm. Cùng 
lúc, gạo cùng phải sàng sảy sạch 
sẽ đê kịp cho vào niêu cùng với 
nước. Cùng đúng lúc ày phải có 
lửa để nâu cơm. Việc kéo lửa là 
công đoạn khó nhất. Các thanh 
giang phải già, hong khô trên 
gác bếp từ mấy tháng trước và 
do 2 chàng trai khỏe tay kéo giật 
mạnh, giang mới bạt lửa bắt vào 
bùi nhùi rơm và tiến hành ngay 
việc nấu cóm. Cơm cạn, người ta 
vùi ngay niêu vào đông tro rơm 
nếp cho chín. Môi giáp nấu còm ơ 
1 khu vực riêng. Và các đông tro, 
lại có đông thật (trong tro có vùi 
niêu cơm) và đốhg giả. 

Khi nén hương cháy tới đoạn 

quy định, có tiếng trống báo. 

Người ta đi bê các niêu cơm vào 

chấm. Phải bê đủ ca 4 niêu đặt 

trên bàn rồi mới cùng mở ra xem 

xét. Ban giám khảo tới từng khu 

vực nấu cơm. chỉ đông tro nào 

người ta bới dông tro ấy. Nếu 

dưới tro không có niêu, lại phái 

vòng tới giáp khác đê đem niêu 

ra. Mỗi lần ban giám khảo chỉ 

không đúng, dân chứng lại cười 

rộ lên vui vẻ. Bơi người nấu chỉ 

mong niêu minh lấy ra sau cùng 

thì cơm mổi chín nục. 

■ 

Khi đã đưa cả 4 niêu thi 
đặt lên bàn rồi, người kiểm tra 
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(theo lệnh ban giám khảo) mỏ 
từng niêu, đơm cơm ra bát. Trăm 
ngàn con mát đỏ dồn vào 4 bát 
cơm thi. Toàn ban giám khảo lần 
lượt cùng chấm. Đặc biệt cơm thi 
Thị Cấm chỉ có một giải và đạt 3 
tiêu chuẩn: chín nhất, dẻo nhất 
và trắng nhất. 

Bát cơm đoạt giải được 
dâng lên thờ thánh. Ngoài ra, 
đê khuyến khích, ban giám khảo 
cũng xét tặng những giai phụ 
cho từng công việc trong cuộc thi 
như: tặng giáp giã gạo nhanh 
nhất; hoặc chạy lây nước nhanh 
nhất, kéo lửa nhanh nhất... đề 
động viên tất cả và làm cho hội 
thêm vui. Song vinh dự và sung 
sướng nhất vẫn là giáp có cơm 
dâng thánh, bơi như vậy cả giáp 
mới hy vọng sẽ được lộc thánh cả 
năm. 

Giáp Trung thường đoạt 
giải cơm ngon. Giáp Đài kéo lửa 
giỏi... Năm 1993 có bát cơm vừa 
trắng, vừa dẻo, vừa mịn mà vẫn 
bị loại vì người ta phát hiện ra 
giáp nảy đã đánh tráo gạo. không 
đúng với loại lúa mang đến thi. 

Hội thi nấu cơm đã thành 
■ 

truyền thông sinh hoạt vàn hóa 
phổ biến trong nhiều hội làng 
vùng quê Bắc bộ xưa, và hấp dẫn 
ở chỗ mỗi nơi mỗi vẻ. mỗi nơi có 
các điều kiện thi tài khác nhau. 
Chẳng hạn ỏ Thuận Thành (Bác 
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Ninh), Văn Giang (Hưng Yên), 

người dự thi đeo 1 cần trúc dắt 

sau lưng, đáu cần treo niêu cơm 

nhỏ vắt vẻo, rung rinh trước mặt. 

Gạo và nước cho sẵn vào trong 

niêu. Người thi tay cầm đuốc 

vừa đi vừa nấu lại vừa hát... Bên 

■ 

ngoài thì trông thúc âm vang 
như muôn quấy rối tinh thần 
thí si n h. Còn ỏ’ Hồ Tây (Hà Nội), 
người ta lại nấu cơm thi trong 
thuyền thúng, chiếc thuyền tròn 

rất dể chao đảo trên mặt nước 

# 

lúc di chuyến. Người thi vừa chèo 
thuyền vừa nấu cơm, vừa che gió 
sao cho lửa cháy đêu; hoặc như ở 
Lương Quỵ (Đỏng Anh. Hà Nội) 
thì lại 1 người cầm niêu, 2 người 
cầm đuốc đi 2 bên cả 3 người vừa 
đi vừa nấu sao cho lửa đểu ngọn, 
2 bó lửa không chập vào nhau, 
lại không xa trôn niêu... 

Thi nấu cơm quả là một sinh 
hoạt dân dã tốt đẹp, bình dị mà 
rất vui, biểu lộ sự tháo vát trong 


sinh hoạt và tinh thần đổng đội 
tốt, mà kinh phí không đáng là 
bao (vì giải thưởng khồng lốn), 
nên duy trì phát triển trong các 
cuộc đua tài đe nội dung ngày hội 
làng mùa xuân thêm phong phú. 

Trong làng Thị Cấm còn 

có thi dệt vải, dành cho nữ giới. 

Thường thí sinh ỏ tuổi thanh 

niên. Người ta dựng rạp bằng cót 

tre ỏ giữa ao làng, trên đặt khung 

dệt. Chỉ có mười khung, nên các 

giáp phải hình chọn ra mười cô 

gái dệt vải nổi tiếng nhất làng 

mới được tham dự. Theo trông 

lệnh, các cô xuống thuyền bơi ra 

rạp và ngồi vào khung. Lại theo 

trống lệnh các thí sinh mới bắt 

đầu lao thoi dệt. Cũng vừa đủ 

cháy hết 1 nén hương, có trông 

báo dứt. Vải của ai dệt mịn và 

# * 

chặt sợi là đươc. 

« * * 

Lê Hồng Lý 


LỄ HỘI ĐỀN BÀ TẤM 

* 


Thờ 

Thời giãn 
Chính hội 

Địa điểm 

#■ 

Đặc điểm 


Nguyên phi Ỷ Lan 

Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2 và ngày 25-7 

Ngày ĩ 9 thắng 2 

Xã Dương xá, huyện Gia Lâm 

Phất cờ tổng, đánh cờ người. 



Yên đường quốc lộ 
số 5 từ Hà Nội đi 
Hải Phòng, đến cây sô' 16 nhìn 
về bên trái đường ta sẽ thấy một 
khu di tích rộng, đẹp, cây côi um 


tùm như tồ thêm vẻ u tịch và 

* 

linh thiêng. Đó là đền bà Tấm. 
tức nguyên phi Y Lan, một nhân 
vật nổi tiếng trong sử sách nước 
ta. Thực ra đây là cả một quần 





thể di tích gổm đền, chùa cùng 
nhiêu bia ký và hiện vật điêu 
khắc đáng chú ý. 

Đển bà Tấm xưa kia thuộc 
trang Thổ Lỗi, huyện Siêu Loại, 
phủ Thuận An. Bắc Ninh, nay là 
xã Dương Xá. huyện Gia Lâm, 
ngoại thành Hà Nội. Dương Xá 
gồm ba thôn là Dương Đình, 
Dương Đá và 1 'Ương Đanh (Tam 
Dương). Xa nữa là ba ngõ trong 
một làng, đền bà Tấm nằm trên 
đất của thôn Dương Dá. Trước 
đây riêng Dương Xá là một xã, 
nhưng nay hộp với Thuận Quang 
và Yên Bình thành xã Dương Xá 
mới. 

Trong hậu cung đền có tượng 
bà Tấm (nguyên phi Ỷ Lan) và 
sáu tượng nữ khác gọi là ìục bộ, 
Gian ngoài có đặt một sò đồ thờ 
và chiếc ngai, trên ngai có bài vị 

ghi“ Lý triều đệ tam hoảng thái hậu" 

và một vài bia ký ơ hai gian bên 

cạnh. 

>* 

Ngày lễ chính hằng năm là 19 
tháng 2 âm lịch, là ngày hội lỏn. 
Ngày 25 tháng 7 tương truyền 
là ngày giỗ bà. Ngoài ra, vào các 
dịp xuân thu. những ngày sóc 
vọng (ram và mồng một) đều có 
lẻ trong đền, 

Xưa kia hội đền bà Tấm rất 
lớn, không phải chỉ có Dương Xá 
và Thuận Quang tố chức, mà cả 
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tổng Dương Quang cũ (gồm 9 xã 
suốt từ Sủi (Phú Thị) cho tới Văn 
Lâm (Hưng Yên) và những làng 
cấy ruộng hậu của đền. Trong 
đển còn giữ dược tấm bia ghi rõ 
tên các làng cày ruộng hậu của 
đền với sô lượng cụ thể. Chính vì 
hội rất lớn, không phải năm nào 
cũng có khả năng tô chức được, 
nên thường phải 5 năm mới tổ 
chức một lần, có khi đến 10 năm, 
Hội gần đây nhất, theo trí nhớ 
của dân làng, dược tố chức vào 
năm 1939. Nhiều người còn nhớ 
cả tên người dược giải cờ người 
năm đó là ông Trần Nhật Tân. 

Trước đây chính hội là từ 19 
đến 22 tháng 2 âm lịch, nhưng 
thực chát người ta đã bắt đầu 
chuẩn bị từ ngày 16. và đến tận 
25 tháng 2 mới hết hội. Ngay từ 
đầu xuân, dân làng đã tụ hội tại 
đền tế lê cẩn báo với bà, mong 
bà phù hộ cho làng và chuẩn bị 
hội xuân. Dân làng chọn cử các 
tiên chỉ, tổng cò. ban tê cùng các 
việc khác cho ngày hội. Ngày 19 
tháng 2 âm lịch tương truyền là 
ngày sinh của bà Tấm. 

Ngày hội được mơ đầu bằng 
một đám rước long trọng: rước 
nước. Dám rước khơi hành từ đền 
bà Tâm lên tới giếng nước cạnh 
chùa làng Sủi (Phú Thị), cách đển 
khoảng 2km. Đi đầu đám rước là 
cờ ngũ hành, tiếp dên là tổng cờ. 
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rồi đến chiêng, trông, bát bửu. 
Liền sau đó là long đình rước bà 
Y Lan (bài vị) cùng nhung người 
phục dịch theo kiệu. Đám rước 

Jk V « * 

đi từ đển theo đường 179 ngày 

1 *_ n_ĩl n_1 ' i_ 1_ ì lì 1* £_ 

nay lên Sui. Sau kiệu bã là kiệu 
đựng ché lấy nước. Các cụ già còn 
nhớ rằng trước kia trong đền cỏ 
một chiếc chế bằng sứ Nhật Bản 
rất cao và to, nhưng nay đã mất. 
Ngoài ra là kiệu các thôn của 
Dương Xá và tất cả các làng cấy 
ruộng của nhà đền. Do vậy mà 
đám rước rất lỏn và dài, bởi vì 
ruộng đất lộc của bà trải rộng tới 
tận Nghía Trai, Bình Trù, Liên 
Mỷ, nên bà cũng được coi là Mẩu 
nghi thiên hạ. Do quy mô của đám 
rước dài và lon như vậy nên kéo 
dài tói 4, 5 tiếng đổng hồ mới về 
tới đền. 

Trong lức rước nước thì các 
thôn cũng tiến hành rước lễ vật 
ra đền để tê lễ. Sau khi kiệu bà 
và nước dược đưa vào đền yên 
vị. cuộc tẽ lề bắt đầu. Các bô lão 
năm thôn được củ vào ban tê tiến 
hành kiếm tra lề vật rất nghiêm 
ngặt. Lễ vật để tê lề trong ngày 
hội hoàn toàn là lề chay, gồm oản 
quả, gạo nẻp, chuôi, trầu, rượu. 
Từ xưa đến nay năm nào củng 
vậy. có thêm chăng cùng chỉ là 
bánh gai, bánh mật thôi. 

Ngay việc làm oản xôi thờ 
cũng phải rất tinh khiết. Phải 


dùng nước ỏ giếng Quán Đòi đầu 
thôn Dương Đình, gánh về nhà 
trước đó ba bốn ngày để lắng thật 
trong rồi mới dùng vo gạo và thổi 
xôi, như vậy mới đảm bảo dộ tinh 
khiết. Sau khi đã xem xét lễ vật 
một cách kỷ lưỡng, cuộc tê lề bắt 
đầu. 

Trong "Lý triều đệ tam hoàng 
đê", bản chữ Hán còn chép rõ văn 
tê Hoàng thái hậu về mùa xuân 
d đền, tạm dịch như sau: 

* t 

“Rằng: Năm nay ỉầ... 
tháng... ngày mồng một. 

Tỉnh - phù - tổng - xả, toàn 
dân kính dâng ỉề vật mong được 
chiêu cô. 

Triều Lý, hoàng đê thứ ba, 
Y Lan linh ứng . dung mạo thơm 
tho, đức hạnh đoan trang, trí hòa 
hiền hậu, trinh tiết phép lành, 
lừng danh nhân hậu... giúp nước 
đầy phúc nghĩa đẹp, một mực 
hiền hòa đôn hậu, dẹp hết nạn, 
yên nước: đoan trang hiền lành, 
cứu đời yên dân. giúp nước bảo 
vệ sự nghiệp, gây dựng cơ đồ, 
vun trong nền ơn, ban phúc, phát 
của,... đức lớn lừng danh, hành vi 
tao nhã, giữ nề nếp, yên dân giữ 
nước, lòng nhân đức mỏ rộng kéo 
dài không dứt. 

Rất linh Hoàng thái hậu 
ngôi trên, rằng có ỉề tế trong mùa 
xuân. 
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Kính mong Hoàng thái hậu 
xét đến chỗ tôi tắm. Đoan trang 
thuần túy công ơn ấy ghi ìại ức 
năm, muôn kỷ. Nay gặp thời 
lành, tê mùa xuân, ỉê mọn, tình 
thâm, kính cấn. xin được chiếu 

•r à 

CÔ, ban phúc, giúp nước thịnh 
vữỢng. giúp cứu vớt dân cừ ấm 
no. 

Xin tấu trình." 

Sau cuộc lễ chính thức của các 
cụ trong hội đồng là các cuộc dâng 
lễ của dân làng và khách thập 
phương, ra vào không ngớt. Ngày 
hội đầu tiên kéo dài cho đến đêm 

m 

trong không khí nghiêm trang 
tại đền và các cuộc vui ngoài sân 
cùng khu vực chung quanh. Sau 
khi tê lê xong ngày hôm đó cũng 
như buổi hôm sau, lễ vật được 

- p i 

chia ra làm đôi, riêng Dương Đá 
(là nơi sinh ra bà) được một nửa, 
nửa kia chia cho các thôn còn lại 

ri 

trong xã. Riêng ông chủ tế được 
biếu 60 phẩm oản và 60 quả 
chuối, 

Những cụ già được chúng tôi 
hỏi đều khẳng định ràng hội xưa 

không có chi tiết kiệu và võng lọng 
cùa ông bán dầu trong đám rước, 
người mà theo truyền thuyết đã 
báo trước việc Ỷ Lan sè trở Thành 
hoàng hậu. Tuy nhiên theo Bấc 
Ninh dư dịu chí của Đỗ Trọng Vĩ, 
mục Cổ tích khi nói về Miếu Lý 


Thái hậu lại nhắc đến chi tiết này 
như sau: 

“Người con gái làng Dương Xá 
hái đáu trong nương. Có một ông 
lão bán dầu trông thấy trên đầu 
cô có đám mây tía liền đến bảo 
cô ta đi gặp vua. Người con gái 
từ chổi nói: ‘Mẹ tôi sai tôi đi hái 
dâu, chứ không sai đi xem vua.' 
Ống lão nài thêm, nói ‘Sau này 
nếu quả cỏ được quý hiển thì cho 
tôi võng lọng đi trước.' Đến lúc 
đỏ, cô ta mới chịu nghe theo ông 
lão đến chỗ vua ngự... Lý Nhân 
Tôn lèn ngôi, tôn làm hoàng thái 
hậu. Nhớ lời ỏng bán dầu trước, 
mỗi khi ngự giá lại cho vòng lọng 
đi trước. Nên về sau, dân vẫn giữ 
lệ cũ. Hằng năm ngày nhập tịch 
mơ hôi. vẫn rước một cái kiêu đỏ 
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để không và một đôi lọng xanh đi 
trước kiệu thần, không dám thay 
đổi.” 

Ngày 20 tháng 2 hội cũng bắt 
đầu bằng những cuộc rước. Song 
lần này là rước Thành hoàng và 
lễ vật của các thôn thuộc Dương 
Xá và những nôi ăn lộc ruộng của 
đen bái vọng và dâng lẽ. trữ kiệu 
của bổn thôn thuộc Dương Xá và 
Thuận Quang được vào trong 
đền, còn tất cả các kiệu của làng 
khác đều phải đứng bên ngoài 
cổng đên (chồ dường 5 hây giờ) 
bái vọng vào. Lễ vật dược chuyến 
vào trong đển. 
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Tại sân đền còn có tục phất cờ 
tổng. Tương truyền, vào những 
nàm trời âm u. múa cờ là đế xua 
tan đi u ám cho trời quang mây 
tạnh. Thuận Quang là làng được 
quyền lựa chọn tỏng cờ cho hội 
hằng nám. Tông cờ cũng được lựa 
chọn cẩn thận, là người không 
tang chế. đẹp người, khỏe mạnh 
và nhanh nhẹn. Ngoài ra còn có 
hai thủ hiệu trông và chiêng, cả 
thủ hiệu cờ và thủ hiệu trông, 
chiêng đều mặc đẹp và phải tập 
luyện từ trước. Các động tác và 
điệu múa của họ cũng giỏng như 
hiệu cờ, hiệu trông, hiệu chiêng 
ở hội Gióng. Hiệu CỜ cũng quỳ, 
nhảy, múa ba lan như ba ván ỏ 

tầ r * 

hội Gióng. Lá cồ cũng dài như 
thê. nhưng tông cờ phải tập luyện 

cẩn thận, thuần thục, tránh để 
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cồ lùng nhùng mà cuốn vào cán, 
như vậy sẽ bị phạt vạ rất nặng 
và có lồi với thánh. Do đó mà 
các tổng cờ luôn luôn phải chú ý 
trong khi luyện tập. 

Tại bài xây ỏ trong đền, ngày 
trước rất rộng và cây côi um tùm, 

mát mẻ. là nơi diễn ra cuộc đấu cờ 
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người. Người đẹp nhất được chọn 
làm tướng. Mỗi quân cờ đều có 
một chiếc ghế đẩu để ngồi. Riêng 
tướng cờ được che thêm một chiếc 
lọng. Người chơi đánh nước nào 
thì người đóng vai quân cờ di 


chuyến theo nước đánh. Cử như 

vậy ván cồ diễn ra căng thẳng với 

sự đấu trí của người chơi, nhưng 

lại hấp dẫn người xem không chỉ 

vì các nước cờ tài ba mà còn bởi 

màu sắc và sự thanh tú của các 

■ 

nam nữ đóng quân cò. Cuộc đánh 
cò kéo dài cho tới hết hội để phân 
tháng bại cho các đấu thủ. Đến 
cuối hội người ta mới xác định rõ 
người thắng cuộc và trao giải. 

Mỗi năm hội đều có phường 
hát ơ các nơi đến đăng cai hát 
giữ cửa đền suốt từ 19 tháng 2 
đến hết hội. I hường thường các 
phường hát đẻn xin, địa phương 
tín nhiệm phường nào thì cho 
phép họ tới hát. cho đến khi giă 
đám mới thanh toán tiền. Ngoài 
ra, các phường chèo, tuồng khác 
cũng đến góp vui cho hội thêm 

"í _ 
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sôi noi. 

Trong hội còn có các trò chơi 
khác như tố tôm điêm. đấu vật, 
chọi gà. đốt pháo. Thời Pháp 
thuộc còn có cả hát ả đào... 

Ã 

Cứ như vậy, lễ hội đền bà 
Tấm kéo dài cho đến hết ngày 
21. Ngày 22 tháng 2 là ngày tế 
giã đám và kết thúc hội. Cũng 
vào ngày đó các giải vật, giải cò 
mới phân ngôi nhất nhì và làm lễ 
trao giải. 
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Qua khảo sát lễ hội ỏ Dương 
Xá và những làng liên quan, ta 
thấy một số điểm sau: 

1- Trong tất cả các làng thờ 
Nguyên phi Ỷ Lan thì hội ở 
Dương Xá có quy mô lớn nhất. 
Hội có rước nước từ trên Sủi 
(Phú Thị) với đám rước lớn gồm 
cả tông Dương Quang xưa và các 
làng ãn lộc đền bà Tâm. Nêu như 
ờ Như Quỳnh (Hưng Yên) hay 
chùa Dạm (Nam Sơn. Võ Giàng, 
Bắc Ninh). Phú Thị (Gia Lâm, 
Hà Nội) nhất mực mọi người đều 
chỉ biết thờ Nguyên phi Ỷ Lan 
mà thôi, thì tại Dương Xá, bà 
Tấm và Nguyên phi chỉ là một, 
và có một quá trình lịch sử dài 
từ hình tượng cô Tấm lam lũ và 
thông minh đến vị Nguyên phi 
tài ba, tháo vát. Chỉ có Dương Xá 
kiêng chữ tấm gọi là bổi, cám gọi 
là đón. 

2- Vào các dịp hội cả Dương 
Xá, Như Quỳnh và Phú Thị đều 
có rước giao hiếu và cả ba nơi đều 
trân trọng yêu quý thần tượng 
Mẫu Nghi thiên hạ của mình. Cũng 
dễ nhận ra điểu đó vì trang Thổ 
Lỗi xưa bao gồm đất đai suốt từ 
Sủi (Phú Thị) cho tói Vãn Lâm, 
Văn Giang. Hưng Yên ngày nay. 
Cả ba làng trên đểu thuộc trang 
Thổ Lỗi ấy. Do vậy không lấy làm 
la khi xuất hiên tâm thức kính 


trọng coi Nguyên phi Y Lan là 
người của quê mình ỏ cả ba làng. 

3- Ghép các chi tiết của hội ở 
cả ba làng ta sẽ được một lề hội 
trọn vẹn với nội dung là toàn bộ 
truyền thuyết và sự thực lịch sử 
về Nguyên phỉ Y Lan. Đó là các 
tục lệ, nghi thức liên quan đến cô 
Tấm ơ đển bà Tấm. Chi tiết ông 
bán dầu ở hội đền Ghênh (Như 
Quỳnh) nhắc đến đoạn cô Tấm 

dựa trên khóm lan đi hái dâu và 
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gặp vua để sau này Thành hoàng 
hậu. Tục bông sòng ỏ hội làng 
Phú Thị (Sủi) nhằm kẻ lại sự tích 
đầu thai cùa vua Lý Nhân Tòng 
và cuối cùng là nhung nghi thức 
và lễ vật của ngày hội nói lên 
quãng đời cuối cùng của Nguyên 
phi chuyên tâm vào việc xây 
dựng chùa chiền, chuyên tâm 
làm điếu thiện, tu nhân tích đức 
nơi cửa Phật. 

Toàn bộ lịch sử của nhân vật 

■an V 

được biểu tượng hỏa trong các 
nghi thức, tục lệ ở lễ hội của cả 
ba lảng. Do vậy, việc tô chức tốt 
lễ hội ơ đây sẽ phát huy được 
tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau 
giữa các địa phương như truyền 
thông tót đẹp của các làng mạc 

Việt Nam von đã có từ xa xưa. 

# 

Lê Hổng Lý 
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HỘI LÀNG NGỌC HÔI 

* * 

Thờ : Lỗ bảo Công, Ả Mô Nương và Nhị Mô Nương 

Địa điểm : Làng Ngọc Hồi, xà Ngọc Hồi, huyện Thanh Tri 

Thời gian : Mồng 8 tháng 2 cíến mồng 10 thang 2 
Chính hội : Mồng 9 thảng 2 
Đăc diêm : Rước kiêu, rước cỗ đém 


àng Ngọc Hồi thuở 
xa xưa gọi ỉà ấp 
Vĩnh Khang. Trước Cách mạng 
tháng 8 thuộc tổng cổ Điển, 
huyện Thanh Trì, tinh Hà Đông, 
nay là xã Ngọc Hồi, huyện 
Thanh Trì, Hà Nội. Từ thủ đô 
Hà Nội xuôi theo quốc lộ 1A qua 
thị trấn Vân Điên chừng 2 cây 
sô", nhìn sang bèn phải chúng ta 
thấy bức tượng lớn ba mũi tên 
đồng. Nơi đây ghi dấu tích trận 
đồn Ngọc Hồi, mở đầu cho chiến 
dịch đại phá quân Thanh của 
Quang Trung Nguyễn Huệ mùa 
xuân năm Kỷ Dậu (1789). Hẳn là 
người dân Ngọc Hồi củng đã góp 
phần không nhỏ trong việc tạo 
nên chiến thắng lầy lừng được 
ghi trong sử sách ấy. Vì ỏ đây đã 
có truyền thông đấu tranh chống 
giặc ngoại xâm từ trước. 

Bản thần tích còn lưu giữ ỏ 
đây có nội dung như sau: 

ớ ấp Vĩnh Khang, huyện 
Thanh Đàm, phủ Thường Tín có 


nhà ông Lỗ Hùng, vỢ họ Khổng, 
được dân tín nhiệm bầu làm chức 
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đô trưởng lo việc gìn giữ xóm 
làng. Ông bà hà người hiền đức 
lại có nghê làm thuốc gia truyền 
nên thường giúp đờ người nghèo 
khó. Chi hiêrn một nỗi hiếm 
muộn đường con cái. Một hôm 
trên đưòng đi hái thuốc, mệt quá 
thiu thiu ngủ, Lô Hùng mơ thầy 
một ông già râu tóc bạc phơ, tay 
chống gậy trúc. Biết được uẩn 
khúc của LỒ Hùng, cụ già nói; 
“Lòng trời đà định nhà ngươi sẽ 
sinh ba vật báu cho đời.” Lão bà 
cũng mơ thấy một đôi chim bay 
tới rồi bạch hổ chạy thắng vào 
nhà. Từ đấy lão bà mang thai 
đến mồng 8 tháng giêng năm 
Đinh Mùi sinh được một con trai, 
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sau 3 tháng đã biết nói. ông bà 
đặt tên là Bảo Công. 

Ba nàm sau bà lai sinh một 

* * 

bọc 2 con gái vào ngày 12 tháng 
10 năm Ký Dậu, đặt tên là Ẩ Mô 
Nương và Nhị Mô Nương. Bảo 
Nương được 10 tuổi thì cha qua 
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đòi, mẹ tần tảo nuôi các con, 3 
anh em nhanh chóng lớn khôn 
cùng với trai tráng trong làng 
luyện tập võ nghệ. 

Vua Trần Thái Tông nghe tin 
sai Trần Thủ Độ đem quân chinh 
phạt. Đánh nhau đến trận thứ 
10 thì quân nhà Trần rút lui, Ba 
anh em dần binh vể Phù Đổng 
khao quân. Bảo Công suy xét lại 
thấy nhà Trần đầy sức mạnh, nên 
phò tá để lấy đức về sau. Từ đấy 
không đánh lại triều đình nữa. 
Vua Trần nghe tin giặc Nguyên 
Mông lăm le xâm phạm bờ cõi, 
liên xuổhg chiều cầu tướng tài, 
binh giỏi. Ba anh em dẫn quân 
về vổi triều đình. Vua Trần mừng 
rỡ sai mổ lợn khao quân. 

Tưổng giặc là Ngột Lương 
Hợp Thai đem mười vạn quân 
xâm phạm bờ cõi vùng Đà Giang. 
Vua sai Lê Phụ Trần làm tướng 
tiên phong, lại thân chinh đốc 
chính đánh thẳng vào đồn của 
giặc. Đánh mãi không phân 
thắng bại. ba anh em Bảo Công 
bèn đem quân tới đánh một trận, 
quân giặc bỏ đồn chạy tan tác. 

Đến tháng 7 giặc Nguyên 
Mông lại đem quân sang xâm 
lược nước ta. Vua ta lệnh cho 

4 4 

các tướng đem quân đánh giặc, 
phong cho Bảo Công chỉ huy 5000 


quân sỉ chặn giặc từ sông Hát 
tới Nhị Hà. Lúc này Trần Quôc 
Tuấn làm tiết chế thủy quân. 
Ngày 15 tháng 8 giặc Nguyên 
ồ ạt tấn công, vua dùng kê lui 
binh rút quân đường sông Nhị. 
Giặc chiếm thành đô. vua sai 3 
anh em giữ phủ Thường Tín và 
ứng Hòa. Trần Quốc Tuân làm 
tiết chê thủy bộ đốc lĩnh binh, 
nhưng quân Nguyên đã chiếm 
Thanh Đàm, Thượng Phúc. Vua 
Trần lo lắng vô cùng. Ba anh em 
xin vua cho phản cõng. Vua bằng 
lòng, lại ban cho áo giáp, long 
đao, gươm báu, ngựa tốt cùng 3 
vạn tinh binh. Các tướng sĩ lạy tạ 
trước thềm ra quân, đến ấp Vĩnh 
Khang lập phòng tuyên cự giặc. 
Sau chia làm 5 mũi tiên công, 
lại được Lê Phụ Trần tiếp ứng 
nên đánh được 10 hiệp thi quân 
Nguyên tan tác. Vua tôi mừng 
rỡ tiếp quán thành Đại La, lại 
truyền mở yẽn tiệc mừng công, 
khen thưỏng tướng sĩ. 

Từ đấy điít nước thanh bình, 
3 anh em xin được về quê hương 
bản quán chăm sóc mẹ già. Được 
vua ban nhiều gấm vóc lụa là 
cùng vàng bạc, châu báu. Về ấp 
Vĩnh Khang được vài ngày thì 
thân mẫu qua đời. họ cùng nhau 
mai táng mẹ già rồi ỏ nhà chịu 
tang trò chữ hiếu. 
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Đến đòi vua Trần Thánh Tông 
triều đình giao cho chức Đại 
Vương và nghỉ tại quê nhà. Tương 
truyền đến ngày 12 tháng 2 năm 
Giáp Thìn, tự nhiên có cơn gió lốc 
nối lên, 3 anh em hóa trong cơn 
lốc ấy. Vua Trần Thánh Tông biết 
tin liền ban cho Bảo Công là cư sĩ 
Quảng Hóa Đại Vương. Hai chị 
em đều được phong Công chúa. 
Rồi giao cho ấp Vĩnh Khang dựng 
miếu phụng thờ. Làng Ngọc Hồi 
thờ 3 vị thánh ỏ 2 đình và 1 ngôi 
miếu nhỏ. 

Miêu thờ cư sĩ ở Quảng Hóa 
được dựng trên gò đất cao ỏ đầu 
làng quay hướng đông, tương 
truyền đây là nền nhà cù. Đình 
trên thờ 2 chị em cùng hưổng, 
cách miêu chừng 300m. Đình 
dưới ỏ cuôi làng theo hướng đông 
nam, nhìn ra cánh đồng rộng 
mênh mông bát ngát. Từ đình 
dưới trước đây có con đường đi 
thẳng ra miếu gọi là đường “Đức 
vua", tương truyền là nơi hằng 
năm vua cử quan trong triều vể 

tẻ lễ. 

Đình dưới là nơi thờ 3 vị thành 
hoàng, đồng thời là nơi hằng năm 
dân làng tổ chức lề hội để tưởng 
nhớ các tiền bối cỉã có công đánh 
giặc giữ nước. Toàn bộ kiến trúc 
đình gồm có: cửa tam quan xây 


trụ, sân gạch Bát tràng. Tòa đại 
đình 5 gian được nối với 3 gian 
hậu cung bằng õ gian nhà dọc 
(ông muống) tạo nên kèt cấu kiểu 
chữ cóng (7E-), Đại đình được làm 
theo kiểu đầu bít đôc, các bức côn 
được trạm trổ tinh vi. Gian giữa 
trên cửa phòng treo bức hoành 
phi sơn son thếp vàng ghi: "Thánh 
cung vạn tuế', bức đại tự ở gian 
bên trái ghi: “Nhân thẩn tam vị", 
bên phải ghi: “Trán triểu điển tích", 
và nhiều câu đối ca ngợi công đức 
các vị thần, trong đó có câu: 

Phụng Sự Trần triều hiếu nhất giĩì 
quang nhật ngu vệt 
Tảo bình Nguyên tặc anh hùng tam 
vị tráng sơn xuyên. 

Tạm dịch: 

Tòn thờ triều Trân trung hìêu, một 
nhà sáng như mật trời, mật trăng. 
Đánh giặc Nguyên , òa vị anh hùng 
đẹp như núi cao sông rộng. 

Trong đình còn giữ được nhiều 
di vật qui gồm: rhần phả do Đòng 
các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn 
nãm Hồng Phúc nguyên niên 
(1752), 25 đạo sắc phong lớn (sớm 
nhất là năm cảnh Hưng thứ 9, 
1757), hai cỗ kiệu, 3 bộ long ngai, 
bài vị, bát hương, đỉnh đồng, bia 
đá dựng năm 1743. Vì thê đình 
Ngọc Hồi đã được Bộ Văn hóa 
thông tin xếp hạng di t ích lịch sử 
kiến trúc nghệ thuật năm 1989. 
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Dân Ngọc Hồi mỏ hội vào 
mồng 8 tháng 2, tương truyền là 
dịp thánh được vua ban sắc. Từ 
rằm tháng giêng, các cụ cao niên 
trong làng đã bàn tính việc hội, 
lo kén chọn trai thanh, nữ tú vào 
chán khiêng kiệu, cầm cờ... 

Sáng mồng 7 tháng 2, đương 
làng ngõ xóm được quét dọn sạch 
sè, các cụ Lau rửa đồ tế khí, đám 
trai làng đưa kiệu ra chồng thử ở 
sân đình để xem chỗ nào khiếm 
khuyết thì sửa chừa. Buối tối các 
cụ tê cáo yết. 

Mồng 8 tháng 2, từ sáng tinh 
mơ, già tre, gái trai đã tể tựu ỏ cả 
sân đình, ngươi nào việc ấy. Theo 
hiệu lệnh đám rước khởi hành: 
đầu tiên Là đội múa rồng, đên đội 
cò ngũ sắc, hai người cầm long 
đao, tám người cầm bát kích, 
dội trong dồn đi trước hòa nhịp, 
phường bát âm phụng nghênh 
trước kiệu thánh. Một người vác 
cờ thần có glii dòng chữ: “Trần 
triều hiển thánh nhăn thần tam VỊ , 

hai người cầm thanh quất, hai 
người cầm kiểm thờ đi sát kiệu 
thánh Ông, 

Kiệu Òng do 4 ngươi khiêng, 
đều mặc áo the. thát lưng bỏ giọt. 
Đội tế nam quan mặc áo thụng 
lam đi sau kiệu thánh ông. Lại 
đến đội cờ ngũ sắc do nữ quan 


cầm, một phường bát âm nữa, 
tiếp theo đến bát kích rồi kiệu 

đức thánh bà. Hai chị em các 

* 

ngài ngự chung một cỗ. nữ quan 
khiêng kiệu Bà đầu vấn khăn 
vành dây, áo năm thân màu hoa 
đào thát lưng hoa lý. Các cụ “Bát" 
(trẽn 80 tuổi) đội khăn màu vàng 
và cụ “Thất" (trên 70 tuổi) đội 
khán màu đỏ đi sau kiệu thánh 

Bà. 

Đám rước đến đầu làng thì 
tách làm hai: Đoàn rước thánh 
Ông lên miếu, đoàn rước thánh 
bà dừng ở đình trên. Các cụ cao 
niên xin phép đưa bài vị, bát 
hương lên kiệu rước về đình dưới. 
Buôi chiểu ở trong đình các cụ tế 
nhập tịch. Ngoài sân tồ chức các 
trò vui như đánh cờ người, đánh 
cò bỏi, đấu vật chọi gà... 

Mồng 9 tháng 2 gọi là “tiệc 
dân", Các dòng họ trong làng là 
những người xa quê ra đình lễ 
thánh. Còn cả làng lo việc đón 
“quan anh”, đó là đoàn đại biểu 
của làng Vĩnh Thịnh (xã Đại 
Ang). Sửa iễ đũa sang làng Ngọc 
Hồi dâng thánh, họ cũng bảo 
sang “quan anh". Làng Ngọc Hồi 
cũng cử đại diện dâng lễ thánh 
vào dịp hội làng Vĩnh Thịnh 12 
tháng 5 đế đền đáp công ơn thần 
Phạm Xạ Đại Vương có công giúp 
vua Lê Thái Tổ đánh giặc Minh. 
Tuy khóng cùng thờ một vị thánh 
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nhưng tực kết chạ ở đây đã có từ 
lâu lắm. Vì thế trai gái trong làng 
không được kết duyên vợ chồng. 

Đèm mồng 9 tháng 2 các làng 
lại I1Ô nức chuan bị cho việc rước 
cỗ. Cỗ chay là những hoa quả 
sản vật của địa phương, cùng 
với xôi oản được lựa chọn bằng 
gạo nếp cái hoa vàng dành từ vụ 
mùa trước, Người được cử thối 
xôi đóng oản phải vợ chồng song 
toàn, con cái để huề. Trong ánh 
đuốc bập bùng, đám rước xuất 
phát từ dinh dưới lên đình trên, 
rước cỗ về lể thánh. 


Sáng mồng 10 tháng 2 rưổc 
thánh hoàn cung: Đưa bát hương, 
bài vị thánh từ đình dưới về đình 
trên và miếu. Đội hình đám rước 

É 

cũng tuần tự như mồng 8 tháng 
2. Buổi chiểu các cụ tế yên vị. 

Lễ hội Ngọc Hồi đã kê thừa 
những nét đẹp của văn hóa dãn 
tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết 
cộng đồng, giáo dục cho thế hệ 
trẻ truyền thống uống nước nhớ 
nguồn. 

Tò' Uyên 


HỌI LANG TAY HO 


Thờ 

Địa điếm 
Thời gian 
Chính hội 
Đặc điểm 


: Tam vị dại vương, Bát vị lằn hương 
: Làng Tây Hồ, quận Tầy Hồ 
: Mồng ì 0 tháng 2 và mồng ỉ 0 tháng 8 
: Mồng 10 tháng 2 
: - Kết chạ làng Trích Sài 
- Chọi gà, cờ tướng 


Đấy vàng * đây công đồng đen 
Đấy hoa thiên ìỷ, đẩy sen Tiĩỵ Hồ. 

(Ca dao) 

àng Tây Hồ nay 
thuộc phường 

Quảng An, quận Tây Hồ, Hà 
nội. Nơi đây có xóm Cung, di tích 
hành cung xưa, vua Lê thường 
ra xem đánh cá. Xóm Bảo Khánh 
còn gọi là Quang Khánh có một 
dải đất nhô ra gần giữa Hồ Tây. 
Tương truyền ở nơi đó Trạng 
Đùng Phùng Khắc Khoan vẫn 
đến vãn cảnh ngâm thơ, xướng 


họa cùng Liễu Hạnh trong đêm 
trăng thu. Nơi đó sau xây phủ 
Tây HỒ. rồi miếu Trâu Vàng. 

Đình Tây Hồ tọa lạc ở giữa 
làng, mặt tiền quay hưống tây 
bắc đối diện với phủ Tây Hồ và 
chùa Phô Linh. Đình có 5 gian, 
sân lát gạch Bát tràng, hai gian 
nhà tảo mạc, có thể chứa khoảng 
500 người vể dự hội, Sân đình tươi 
xanh với cây vạn tuế, cây nhãn, 
cây hoa lan, cây hoa ngâu... 

Làng Tây Hồ khác nhiều làng 
khác, thò tới 11 vị thần. Đình 
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thờ tam vị đại Vương là: Quảng 
Bác Minh Khiết Đại Vương, An 
Dương triều đình Cương Nghị 
Đại Vương, Tiết Nghĩa Bảo 
1'rung Đại Vương. Miêu cách 
đình khoảng 500 mét gọi là miếu 
Bát Hải, thò 8 vị thần: Uy Linh 
Lang Đại Vương, Ba Liệu Đại 
Vương, Minh Ngọc Đại Vương, 
Bạch Lược Đại tướng quân, Vũ 
Lượng Đại Vương, Thủy Thảo 
Đại Vương, Thuận Minh Công 
chúa và Đại vương Cá Lễ. Hậu 
cung có han công đồng, Hương 
An, Quán Thư ... Xa xưa, theo 
cụ Chuyển (giữ từ), đình ở xóm 
Miêu, khu Cột Vôi. Đình chuyển 
vào khoảng năm 1925 và trải qua 
nhiều lần trùng tu. Năm 1986, 
1993, 1994... 

Truyền thuyết về Bảo Trung, 

Minh Khiết được kể như sau: 

* 

Thời Lý Nam Đế (thế kỷ VI), 
ở trang Đồng Lục. phù Khoái 
Châu, đạo Sơn Nam có một gia 
đình danh giá. Người chồng tên 
là Nguyễn Chương làm nghề 
thầy thuốc, người vợ là Bùi thị 
Xuyến chăm chỉ ruộng vườn, tằm 
tang. Hai vợ chồng sinh 3 cùng 
lúc được 3 người con: hai trai, một 
gái. Chưa đầy 3 tháng sau sinh 
nở, bà mẹ nhuốm bệnh qua đời. 
Thương các con còn trứng nước, 
ông Chương đi tìm nhũ mẫu về 
nuôi dưỡng con mình . Khi ấy có 
liai thiếu phụ xưng là Phạm thị 


Thanh và Trần thị Tính đềư là 
người Bảo Xuyên xin đến giúp đõ. 
Năm ba người con 12 tuổi, hai bà 
nhũ mẫu từ biệt về quê. Đến năm 
18 tuổi. 3 anh em đã nổi tiếng tài 
văn chương. Lúc ày ông Chương 
đặt tên cho người con cả là Bảo, 
người con thứ là Mỹ. người con 
út là Phương. Cũng năm ấy. ông 
Chương nhuốm bệnh mất. 

Gặp lúc mùa màng thất bát, 
ba anh em giã biệt làng qué tìm 
nơi đất mới là trang Bảo Xuyên 
quê của hai bà mẹ nuôi. Nhưng 
khi tìm đến nơi, hai bà cũng đã 
mất. Ba anh em được một ông 
hào trưởng họ Lê giúp đỡ, đưa 
về nhà ỏ, cùng nhau rèn luyện 
vàn chương. Người em gái đêm 
ngày chăm chỉ ruộng nương. Một 
năm sau, nhằm ngày 16 tháng 3, 
người em gái bồng hóa ỏ bãi cát 
hên sông. 

Trong khoáng niên hiệu 

Thiên Phúc (980-988) nhà Tồng 

sang xám lược nước ta. Hoàng 

đê Lê Đại Hành mang quản theo 

đường thủy đẽn trang Báo Xuyên 

thì thuyền đứng sững lại khồng 

đi được. Đến nửa đêm nhà vua 
* 

mơ thấy cô gái đến tâu ràng: 
“Thiếp đây là con gái của ông 
họ Nguyễn, thuộc về thủy tộc, 
trời sai đi trấn ngự ơ khúc sông 
này. Nay thây ngài thân chinh đi 
đánh giặc thì tự nguyện âm phù 
cho ngài ...” 
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Vua liền sai bày hương án 
khấn lễ. Khán lễ xong, thuyền 
rồng của nhà vua đi được như 
bay, gạp giặc thì đánh thắng. 
Quân Tông phải rút quân ở Tây 
Kết tháo chạy, bỗng thấy sóng to, 
rồng, rắn. giao long vượt sóng nổi 
đầy sông. Vua thấy linh ứng, khi 
trỏ về triều liền ban sắc phong sai 
đình thần mang về trao cho miêu 
thò nàng linh thiêng của trang 
Bảo Xuyên và ban cho nhân dân 
300 quan tiền dùng làm tiển lo 
hương khói, sửa lại miếu thờ, 
phong sắc cho nàng là Đệ tam hà 
Uy Hạnh Đại vương. 

Còn hai người anh của nàng 
đều chọn nghề dạy học đe kiêm 
sông. Thuở bấy giờ, ô phía nam 
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giặc Chiêm iharm noi lên quay 
phá, chúng tập hợp binh mà đến 
xâm lược nước ta. Vua Lý Nam 
Đế truyền hịch đi khắp nơi cầu 
người tài giỏi ra giúp nước. Hai 
anh em liền ra ứng mộ. Sau khi 
thi thô tài nghệ, hai ông được 
giao chi huy 3 vạn quân thiện 
chiến cùng các trai tráng trong 
bản trang lên đường đánh một 
trận lớn và đại thang. Quân ta ca 
khúc khải hoàn. Khi về đê trang 
Bình Lăng, huyện Bạch Hạc, 
phủ Tam Đái, đạo Sơn Tây, hai 
ông cho quân nghỉ lại. Nửa đêm 
hôm đó. trời đất bỗng dưng tốì 
sầm, mưa gió ầm ầm, hai ông tự 
nhiên cùng hóa. Nhà vua thương 
tiếc những người dã có công với 


nước liền sắc chi cho trang Bảo 
Xuyên dựng miếu phụng thò, 
Lại ban cho dân làng 200 quan 
tiền và miễn binh lương trong 
3 năm. Bao phong mỹ tự cho 
thần là: ‘Đương cành thành hoàng 
Bào Trung thượng đấng phúc thẩn 
và “Đương cành Thành hoàng Mình 
Khiết thượng đảng phúc thán . Nơi 
thờ chính hai vị Thành Hoàng là 
đình Ngọc Xuyên và một sô" vùng 
khác trong đó có làng Tây Hồ. 

Làng Tây Hồ có 4 giáp: Oiáp 
Lão, giáp Đông, giáp Yén và giáp 
Hà. Hội tổ chức xuân thu nhị kỳ, 
Mùa xuân, 5 năm 1 lần có tố chức 
đại hội từ mồng 8 tháng 2 đến 
ngày 15 tháng 2. 

Mồng 8 tháng 2 rước 3 kiệu 
bát công từ đình ra miếu Bát 
Hải, nơi thờ 8 vị thánh ỏ các làng 
láng giêng quanh Tây Hồ. Đoàn 
rước có cò quạt, trống, lọng, tàn, 
tán với khoảng 300 người tham 
dự. Bài vị thần dật trong miếu 
Bát Hải, còn đoàn rước tiếp tục 
hành trình qua chùa rồi tỏi phủ 
Tây Hồ. 

Thuyền mang ché nước rời 
bến phủ ra giữa Hồ Tây lấy nước 
trong vể dê bài ban mộc dục. 
Mồng 9 tháng 2 làm lễ tê yết. 
Theo bản hương ước làng Tây 
HỒ vào năm 192 ) (thuộc tống 
Thượng, huyện Hoàn Long, tỉnh 
Hà Đông) ghi việc cúng tế các 
khoản trong ngày hội 10 tháng 



2 như sau: "Gà ba con, giá ngân 
một đồng, hai hào. năm xu. Vịt 
ba con, giá ngân một đồng. Chim 
ba con giá ngân ba hào, sáu xu. 
Bánh giò 30 chiếc, giá ngân bôn 
hào năm xu. Chuôi tiêu và chuôi 
lá mỗi hạng 30 quả giá ngân một 
hào năm xu. Bún thò ba bát chi 
ngân một hào. Mía 70 khẩu chi 
2 hào. Rượu hoa lễ và rượu uống 
chi 1 đồng 2 hào. Gạo nếp, gạo tẻ 
chi 2 đổng... Các hạng trên, ông 
chịu trưởng phải mua. Còn lợn, 
bò thì chia đểu cho sự đống góp 
của các suất đinh trong các giáp.” 

Mồng 10 tháng 2 sửa mâm 
lễ gồm xôi, thịt lọn, rượu, trầu 
cau, vàng hương vổi 40 người đi 
thuyền từ bến phù vượt Hồ Tây 
sang bên Võng, vào đình Trích 
Sài Làm lề kết chạ anh em. Ngày 
14 tháng 2 tẽ lề cúng xôi, trứng 
vịt luộc. Ngày 15 tháng 2 làm lề 
giải y, dã hội... Trong những ngày 
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văn ... Tục kết chạ 2 làng, theo 
các cụ nói, đình Tây Hổ thờ Đức 
Ỏng; còn Đức Bà (là Thuận Minh 
Công chúa) sang làm dâu ỏ Tây 
Hồ vỏn là người làng Trích Sài 
(Phường Bưởi). 

Hội mùa thu tỏ chức từ mồng 
10 tháng 8 đến 15 tháng 8. Tết 
cơm mối cúng tê có côm, hồng, 
chim ngói. Đêm rằm trung thu 
thi hát văn ở chùa Phổ Linh. 
Không chỉ có người ò Tây Hồ, 
Nghi Tàm, Quảng Bá mà đông 
đảo tài tử văn nhản ở quận Hoàn 
Kiêm cũng về dự. Xao xuyên 
khúc hát văn ca ngợi mẫu Liễu 
Hạnh và ca ngợi cảnh sinh hoạt 
của làng chài ven Hồ Tây: 

Trẻ mục Yên Hoa bày tiệc rượu 
Lù tiêu Thượng Ưyẻn hẹn lơi dãi 
Bắt cò cứ vững ngồi rình bụi 
Mỏ ngọc khen íii khéo ỉặn ngòi 
Tay ỉưới thế thần khôn mắc vướng 
Lưới câu danh lợi nhẹ tham mồi 

Vản Háu 


hội có chơi chọi gà, cờ người, hát 

HỘI LÀNG MẠCH LỦNG 

m * 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 

Đặc điểm 

* 


: Bà Xoa Nương, Tam vị Minh MỔ Đại Vương 
: Làng Súng , xâ Đại Mạch, huyện Đông Anh 
: Mồng 10 tháng 2 
: - Rước nước f rước kiệu 
- Kết chạ nhiều làng 



phía tây huyện Đông 
Anh có một vùng đâ't 
xanh mướt ngô dâu, bên con sông 
Hồng quanh năm nước đỏ phù sa 
cuộn chảy. Mánh đất có địa giới, 


giáp ranh của ba tỉnh Hà Nội, 
Hà Tây, Vĩnh Phúc. 

Mạch Lùng còn có tên xưa 
gọi là làng Súng, nay thuộc xã 
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Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà 
Nội. Đứng trên cầu Thăng Long 
nhìn xuống vùng làng, thấy con 
đê sông Hồng như một dải lụa 
mơ màng uốn lượn. Từ thuỏ vua 
Hùng, khi cha ông xưa đi mở đất 
thì những bãi bò ven sông dân cư 
tụ hội lập nên những làng chài 
lưới, trồng ngô khoai và lúa, để 
bảo vệ sự sinh tồn và chồng giặc 
ngoại xâm. 

Trang Mạch Lủng có tự ngàn 
xưa, trải thời gian gió mưa biến 
đối, nhũng tên đất tên làng đểu 
gắn với lịch sử chông ngoại xâm 
và nhũng câu chuyện dân gian 
huyền thoại. Miếu Mạch Lũng có 
truyền thuyết lâu đòi. Miếu được 
xây trên một gò đất cao, thoáng 
rộng, chung quanh được bao bọc 
bơi những tán cây cồ thụ, những 
khóm hoa quanh nàm khoe sắc. 
Miếu nằm cạnh chùa càng làm 
tâng vẻ thâm nghiêm, trầm mặc. 
Thần phả do quan Đông Các Đại 
học sĩ Nguyễn Bính soạn từ năm 
1572, thời vua Lê Anh Tông viết 
rằng: 

"Vào thuở vua Hùng Duệ 
Vương thứ 18, có người em kế nhà 
vua tên là Hùng Trang, lúc đổ là 
trưởng quan đạo Hải Dương, kết 
duyên với bà Xoa Nương con gái 
trưởng quan Bộ chủ Cửu Chân. 
Hai vỢ chồng nhất mực thương 


yêu nhau, nhưng lạ thay, gần 
chục năm trời mà vẫn chưa có con 
nối dõi, lúc ấy ông đà 42 tuổi, bà 
lo lắng khuyên chồng nên lấy tì 
thiếp để có con nốỉ dõi, những ỏng 
một lòng thủy chung chọn vẹn. 
Tử đấy đêm ngày bà thấp hương 
cầu nguyện trời đất. làm nhiều 
điều thiện. Thế rồi một đèm, bà 
nam mộng thây ba con rồng vàng 
bay đến. Trong mơ màng hư thực, 
thấy rồng vàng hóa thành ba vị 
thần tình nguyện đầu thai. Bà 
tỉnh mộng trong mùi hương bay 
sực nức, liền vui mừng khôn xiết 
vội làm lễ tạ. Từ đấy bà có thai, 
đến ngày 14 tháng 8 năm Nhám 
Tý thì sinh ra một bọc trứng, nở 
ra 3 người con trai. 

Khi ba ngài được 7 tuồi thì 
cha mất, bà đưa các con về tư 
thất dạy học hành. Ba ngài học 
giỏi chỉ mấy năm đã làu thông 
kinh sử. Trên thông thiên vồn, 
dưới tường địa lý, lại có phong tư 
đĩnh ngộ, tướng mạo phi thường. 

Rồi một năm mất mùa hạn hán, 

* < * 

nhà vua liền giao cho 3 anh em 
kho thóc đi phát chân đi cứu 
đói. Ba ngài vâng lệnh vua lên 
thuyền dong ruổi, Khi đến địa 
đầu huyện Chu Diên, phủ Tam 
Đỏi (nay là bến Lộc Trì) nghỉ lại. 
Lạ thay, đêm hôm ấy người dán 
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trong trang Mạch Lũng đều mơ 
thấy có vị linh thần áo xanh cờ 
vàng đến phán rằng: “Ngày mai 
có 3 vị I jong hầu đi qua địa phận 
sông cùa làng, đấy chính là 3 vị 
phúc thần'. Sáng hôm sau dân 
làng tỉnh mộng, ai cũng nói về 
giấc mơ kỳ lạ, liền kéo ra bờ sông 
bày hương án. Đên giờ Thìn thì 
quả nhiên thấy 3 vị Long hầu, 
dân làng mừng vui khôn xiết, lạy 
tạ kê vê giấc mơ và xin được tôn 
làm phúc thần. Thây dân thôn có 
lòng thành kính, ba ngài liền neo 
thuyền, lên trang Mạch Lùng lập 
cung thất. Lúc hây gio vào mùa 
hạ mưa nhiêu, nước lớn, bãi bờ 
ngập lụt không gieo trồng được. 
Thương dân 3 ngài liền lập đàn 
tràng tế tam phủ rồi viêt long 
điệp gieo xuống thúy cung. Lạ 
thay, nước bỗng rút, thời tiết 
thuận hòa. mùa màng tươi tốt, 
nhân dân no ấm. Tiếng lành đồn 
xa, đến tai nhà vua, triều đình 
bèn ban chiếu cho vời về kinh 
đê phong tước. Nhưng dân làng 
trang Mạch Lũng dâng biểu xin 
vua cho 3 ngài lưu lại. Nhà vua 
chấp thuận, 3 ngài liền xây cung 
thất ỏ Mạch Lũng và lập thêm 
cung đón mẹ về ỏ. Từ đấy dân 
làng trong vùng luôn được no ấm 
yên vui. 


Thê rồi ít lâu sau, giặc dã nổi 
lên, nhà vua liền triệu 3 ngài cùng 
Tản Viên Sơn Thánh đi đánh 
giặc. Ba ngài được thống lãnh 
thuy quản, đi đến đâu quân giặc 
đều khiếp vía. Thắng trận trơ về, 
ba ngài liền bái tạ nhà vua rồi cởi 
hết cân đai. Thì lạ thay, trời đất 
bồng tôi sầm. gió mu'a vần vũ, ba 
ngài liên biên thành giao long 
xuống sông về thủy cung. Hôm 
ấy là ngày 13 tháng 7. 

Nhà vua vô cùng thương tiếc 
liến sắc phong là Thượng dắng 
thần, lệnh cho dán trang Mạch 
Lũng lập miếu thờ để đòi đòi 
hương khói. Thánh mẫu Xoa 
Nương cũng được phôi thờ. 

Từ đó vể sau. miếu rất linh 
thiêng, các vị thường hiên linh 
giúp nước, giúp dân, cầu mưa 
cầu tạnh đều linh ứng cả. Các đê 
vương sau này đều có sắc phong 
thần. 

Miêu Mạch Lũng tọa lạc bên 
ngoài đê tương truyền được xây 
dựng từ đời Lý và được dựng quy 
mô vào thời Lê Trung Hưng. Mặt 
tiền miếu quay hướng Tây Nam, 
có kiến trúc theo kiểu chữ đinh ( 
T), ven bãi sõng Hồng, giữa một 
không gian lồng lộng gió. Trải 
thời gian qua nhiều lần trùng tu 
nên có dáng dấp như ngày nay. 
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Về nghệ thuật trong miếu còn 
giữ được nhiều bức chạm khắc giá 
trị mang phong cách nghệ thuật 
điêu khác thời Lê Trung Hưng 
như: cảnh đấu vật, đánh đàn, 
ca múa, rong chầu mặt nguyệt, 
chim phượng, hoa lá. sinh vật 
rất phong phú và đa dạng. Trong 
miếu còn lưu giữ được 3 hương 
án, 2 sập thò, 3 long ngai, tất cả 

đều được chạm khắc tinh vi, sơn 

* * 

son thếp vàng lộng lẫy. Ngoài ra 
còn có 6 bức đại tự, 6 câu câu đôi, 
rồi mâm bồng, quả bồng, án thư, 
bát hương, chuông đồng, đỉnh 
đổng, kiệu lọng, và nhiều đồ thơ 
giá trị. Do đó. miếu đã được Bộ 
văn hóa Thông tin xếp hạng là 
di tích lịch sứ văn hóa vào năm 
1993. 

Đình Mạch Lũng được dựng 
từ thòi Lê, có dáng dấp bể thế, 
mặt tiền quay hướng Nam, nằm ỏ 
trong đẻ. Trải thời gian bị đố nát, 
hiện không còn như xưa, nhũng 
đình vẫn lưu giữ được 6 đạo sắc 
phong, đạo sớm nhất vào thời Lê. 
Theo các cụ ke lại thì ngày xưa 
quanh đình có 6 cây gạo lớn. 

Làng Mạch Lũng còn kết chạ 
với thôn Đẹp. xã Tráng Việt, 
huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc. Đình 
thôn Đẹp thờ quốc vương thiên 
tử, Ẩ Là Nương Chi. Bà là con 


gái của Triệu Quang Phục, kết 
duyên cùng Nhã Lang, con trai 
Lý Phật Tử. Bà vốn quê ỏ Mạch 
Lũng, thời chông quân xâm lược 
nhà Lương dã về thôn Đẹp lặp 
dinh lũy chống giặc. Thần tích 
của thôn Đẹp cách thần tích 
miếu Mạch Lũng khoảng vài 
ngàn nám. Ngoài ra còn kết chạ 
với Đại Cát, Thượng Cát bên kia 
sông Hồng. 

Làng Mạch Lùng hiện tại 

chủ yếu sống bằng nghề trồng 

trọt, bãi bò bát ngát xanh mướt 

ngô dâu và hoa màu. Xóm thôn 

bình lặng, cảnh vật tết tươi. Đời 

sông dân xã bây giò đã khác xua, 

đường liên thôn, liên xã được lát 

bê tông phang lì sạch đẹp, quanh 

co giữa những cánh đồng xanh. 

Trong làng nhiều nhà cao tầng 

nhấp nhỏ như một bức tranh 

xen giữa những vòm cây tán lá. 

Đời sốhg văn hóa tinh thần ngày 

càng được nâng cao, văn hóa 

dòng họ được khôi phục và phát 

triển. Tình làng nghĩa xóm t.hật 

đậm đà thám đượm. 

* * 

Hằng nám cứ đến ngày 9 
tháng 2 dân thôn lại tưng bừng 
mỏ hội 3 ngày, bơi miêu Mạch 
Lũng có địa thê nằm sát bên 
sông, nên ngày xưa còn có lễ rước 
nước và đua thuyền. Đến ngày 



hội dân làng rước kiệu ra bến Lộc 
Trì. Tương truyển đây chính là 
nơi 3 ngài dừng thuyền lên Mạch 

1 .lũng. Bôi đây là lề mừng chiến 
công của 3 vị nên kiệu được rước 
từ đình qua đê rồi dong thuyền 
ra giữa sông Hồng lấy nước trong 
về miêu cúng tế. Ngày 10 tháng 

2 có tỏ chức đua thuyền ở đoạn 
sông này. Ngày nay đình không 
còn, ngày hội dân làng thường tổ 

chức rước kiệu và nhiều trò chơi 

* 

dãn gian. 

Đẽn ngày hội. suốt từ đê 
xuống bài. cờ ngũ sắc tung bay 
đỏ rực. tiêng trỏng, tiếng chiêng, 
tiêng nhạc tạo không khí rộn 
ràng náo nức. Băi rộng trước 
miêu cơ nào đội ấy thật uy nghi 
tề chỉnh. Khi trong miếu các cu 
trong ban tê làm lê xong thì cuộc 
rước bắt đầu. 

Mỏ dầu là đoàn quốc kỳ, cò 
thần, đoàn múa sư tử, đoàn các 
vãi bà tay cầm cờ phưón nhà 
Phật với dải cầu vàng vừa đi vừa 
tụng niệm. Tiếp đến là đoàn bát 
âm. vối trống cái, trông bảng 
và dàn nhạc cụ dân tộc tấu lên 
những khúc nhạc lễ. Tiếp đến 
là kiệu rưóc ván được những cô 
thiếu nữ má hồng môi đỏ tuổi 
mười tám. đôi mươi khiêng kiệu. 
Tiếp đến là bức trướng có 4 chữ 
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Hộ Quốc Aji Dân, rồi dàn bát bửu. 

Ba kiệu bát cống sơn son thếp 
vàng với những đầu rồng chầu ra 
phía trước, mỗi kiệu được 16 trai 
làng tuổi đang xuân sắc. quần 
xanh áo vàng gi lê đò lửng, đầu 
chít khàn nhiễu đỏ, chậm chãi 
bước đi theo nhịp trống, đi kèm 
có kỉp đỏi quân túc trực. Cùng với 
kiệu là tàn vàng lọng tía uy nghi 
rực rỡ, chung quanh là đội múa 
sênh tiền vờn trước, lượn quanh, 
theo sau là các cụ ông đầu đội 
mủ quan, áo thụng xanh, quần 
trắng, đi hia đen hộ giá tiền hô 
hậu ủng. Rồi đên đoàn các cụ bà 
mặc áo tứ thân, đoàn đội mâm lễ 
vật của các giáp Đông, giáp Đoài, 
giáp Nam, giáp Bắc. Đoàn thanh 
niên, thanh nữ cùng dân làng và 
khách thập phương nô nức kéo 
theo. 

Lúc này ơ thôn Đẹp đoàn rước 
kiệu Ả Lã Nương Chi cũng từ 
đình rước sang Mạch Lũng để 
nhản ngày hội bà về thăm lại quê 
xưa. Giũa con đường làng xóm 
quanh co xanh mướt bóng tre, 
cờ kiệu tán vàng lọng đỏ, quần 
áo sắc màu và hoa đỏ trời đỏ đất 
trong tiếng trỏng, tiếng chiêng 
thật hán hoan hồ hởi. Khi hai 

m 

đoàn rước nhập một. tạo thành 
một con rồng ngũ sắc uốn lượn 
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giữa cảnh mùa xuân, ơ phía Tây 
những con thuyền của Đại Cát, 
Thượng Cát cùng cập bến trên 
sông mang phẩm vật sang miếu 
cũng lễ. 

Đoàn rước đi từ miếu vượt 

9* 

qua đê giữa một không gian lộng 

gió mũổt xanh của mùa xuân, cỏ 

cây hoa lá đâm chồi nảy nộc. Con 

rồng như trườn mình chậm chạp 

trên đê đẹp đến bỡ ngổ. Thật là 

một bức tranh sơn mài hoành 
« 

tráng đầy sắc màu của lề hội dân 
gian. Đám rước đẽn khu đất cũ 

làm lê rồi Lại rước về miếu. 

■ 

Hết phần lề thì đến phần hội, 

trước bài rộng cạnh miếu diễn 

ra những trò chơi dân gian như: 

thi đấu cờ người, đánh đu, chọi 

gà. Vui nhất là trò đập niêu đất, 

trong một bãi rộng người xem 

xúm đông xúm đỏ vây quanh, 

một chiếc niêu đát được treo lơ 
■ * 

lửng cao quá đầu người luôn đu 
đưa. Cánh thanh niên hãng hái 
thi nhau vào chơi. Theo lệ, ai vào 

* r 

chơi thì mát bi bịt kín, được ban 

* m J * 

tô chức dần ra một góc rồi trao 
cho một chiếc gậy nhỏ sau đó 
mới đẩy vào bãi. Người chơi quờ 


quạng, ưốc đoán không gian chỗ 
treo niêu, rồi giơ thang cánh đập 
mạnh. Nếu niêu bị võ trong tiếng 
reo hò vang dậy của người xem 
là thắng cuộc. Nếu đập không 
trúng thì thua cuộc phải thay 
người khác. Ngoài ra còn có hát 
quan họ. Buổi tôi còn có hát chèo, 
chầu vãn ... 

Đất nước đang ráo riết bưóc 
vào thời kỳ chấn hưng văn hóa 
dằn tộc, những gì tốt đẹp cha ông 
xưa đã có ngày nay đang được 
khơi dạy. Giữa một vùng xanh 
mướt những bãi ngô nương dâu, 
bên con sông Hồng ngàn xưa 
vẫn chảy, nơi xóm thôn từ ngày 
đôi mới đang đẹp lên như một 
bức tranh, nơi địa đầu phía tây 
huyện Đông Anh mà một tiếng 
gà gáy trưa có thể ba tỉnh đều 
nghe thấy, hội làng Mạch Lũng 
quả đáng được trân trọng, giữ 
gìn và khai thác, là một món quà 
quý giá để tiến tới kỷ niệm 1000 
năm vua Lý Thái Tô về định đô ỏ 
Thăng Long. 


Vãn Sáu 
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HỌI LANG HOA MỤC 

• * 

Thờ : - Bà Phạm Thị Uyển, tức Mai Thúc Loan phu nhân 

- Ỏng em Phạm Miên tướng quân thời Phùng Hưng 
(thế kỷ XIU) 

- Ong em Phạm Huy tướng quân thời Phùng Hưng. 
Địa điểm : Dinh Trong và Đền Dục Anh, lãng Hòa Mục, xã 

Trung Hòa, quận cẩu Giấy 
Thời gian : Ngày ỉ 2 tháng 02 
Đãc điểm : Ca hát vui chơi 


S /ị)ỵy h ng năm vào tiết 
xuân tháng hai, cả 
một vùng phía tây kỉnh đô Thăng 
Long thuộc huyện Từ Liêm xưa 
đểu có lề hội. Cảnh lễ hội rước 
xách tưng bừng kéo dài từ mồng 
10 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 
2, liên tiếp rộn ràng theo lịch. 

Ngày 10 tháng 2: Hội làng 
Nghi Tàm, Nhật Tân. Yên Thái 

(Bưởi) 

Ngày 11 tháng 2: Hội làng 
Mọc, làng Dịch Vọng, làng Mai 
Dịch. 

Ngày 12 tháng 2: Hội làng 
Hòa Mục, ìàng ('ót, làng Dịch 
Vọng Trung 

Ngày 13 tháng 2: Hội làng Hồ 
Khẩu 

Ngày 14 tháng 2: Hội làng 
Trung Kính. 

Làng Hòa Mục xưa thuộc về 
xã Nhân Mục, mãi đến đầu thê 
kỷ 20 mới đổi là Hòa Mục (căn 
cứ địa danh ghi trên tò' sắc phong 


năm Duy Tân thứ 3, ngày 11 
tháng 8, tức là năm 1909). Nay 
là một thôn thuộc xã Trung Hòa, 
huyện từ Liêm. 

Muôn đến làng Hòa Mục, đi 
theo đường Láng đến cầu i'rung 
Hòa, rẽ vào đi theo bờ sông đến 
địa phận Trung Kinh là nhìn 
thấy đền Dục Anh. phía trong 
làng là đình Trong. Đó là nơi thờ 
của ba chị em họ Phạm. Ngôi 
đền Dục Anh nằm sát bờ sông Tô 
Lịch, có 3 gian ngoài vừa là tam 
quan, vừa là nhà khách, thông 
với hậu cung bằng một đường 
thần đạo, có lầu tám mái nhô cao. 
Phía sau đền là sân rộng, một hồ 
bán nguyệt có tường bao quanh, 
tạo cảnh thêm đẹp. 

Thần tích lưu tại đây ghi 
rằng: 

‘Thòi xưa có hai vợ chồng là 
ông Phạm Huyên và bà Phùng 
Thị Thảo chăm lo làm lụng, ăn ở 
thuận hòa, nhưng hiềm nỗi muộn 
con. Ngày đêm hai vợ chổng 
thường cầu xin trời Phật, mong 
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được có người con nôi dõi. Một 
đêm. bà vợ nằm mộng thấy một 
vị thần hiện đến và nói: ‘Lòng 
thành của vợ chồng nhà ngươi 
đà thấu đến thiên đình, nay ta 
vâng sác chỉ Ngọc Hoàng thượng 
đê xuống báo cho ngươi biết ràng 
vọ' chồng ngươi ăn ơ có phúc, sẽ 
sinh một gái. hai trai đê giúp dân 
giúp nước/ 

“Đến ngày 10 tháng 2 năm 
Giáp Dần, bà Thảo đang nằm 
ngủ lại mơ thấy một trái đào cùng 
hai bông sen I rắng bay hướng 
về phía bà. Từ đấy, bà thụ thai, 
đúng một năm sau, bà sinh một 
lần gồm một gái, hai trai. Gái thì 
mắt phượng mày ngài, trai thi 
khôi ngó tuấn tú. Ong bà mừng 
lắm đật tên theo thứ tự ra đời: cô 
chị là Phạm Thị Uyển, trai thứ 
nhất là Phạm Miên, người thứ 
hai là Phạm Huy. 

i i/ 

“Cô /hạm Thị Uyển lổn lên 
nối tiêng xinh đẹp, bấy giờ có 
Mai Thúc Loan ỏ Đường Lâm 
cầu hôn, họ Phùng và họ Mai vốn 
cùng quê nên bả mẹ vui lòng gả 
con cho Mai Thúc Loan. Cô về 
nhà chồng thường cùng chồng 
bàn định vể thê nước, quan quân 
nhà Đường áp bức bóc lột, dân 
tình ai oán, Mai Thúc Loan liền 
dựng cò khơi nghĩa. Bà tuy là phu 
nhân nhưng cũng chỉ huy thủy 
quân lập nhiều chiến công. Nhà 


Đường cho Dương Tư Húc đem 
quân sang đàn áp, trong trận 
thủy chiến trên sông Tô Lịch, bà 
đã hy sinh anh dũng. 

“Nhân dân ven sông tìm vớt 
thi hài đem chôn tại bờ sông, nơi 
đó dựng ngôi đền thờ bà, đó là 
đển Dục Anh. Cuộc khởi nghĩa 
của Mai Thúc Loan thất bại. 

“Tiếp theo Mai Thúc Loan 
mấy chục năm sau, Phùng Hưng 
ở Đường Lâm lại dựng cd khởi 
nghĩa, đánh đuổi quân Đường. 
Hai người em đã theo nghĩa 
quản, lập nhiều công trạng. Khi 
hóa, được nhân dân tôn thờ tại 

* m * 

đình Trong và rước bài vị của bà 
chị cùng thờ tại đó. Từ đấy làng 
Nhân Mục (sau là Hòa Mục) có 
hai nơi thờ: đình Trong và đền 
Dục Anh cùng thờ ba chị em họ 
Phạm.” 

Nhốn dán ta thường truyền 
tụng câu ngạn ngữ “sinh vi tướng, 
tử vỉ thần ' (sông là tướng, chết là 
thần) đê nói về nhũng bực hào 
kiệt đã chiến đấu hy sinh đời 
mình vì sự nghiệp giải phóng dãn 
tộc. Ba chị em bà Phạm Thị Uyển 

Ậ ■■ i i. l/ 

sinh thời là chiến tướng đánh 
đuối ngoại xâm, khi mất đi được 
tôn thờ như thần thánh, và các 
vị đã âm phù cho đời sau. Thần 
tích ghi thêm rằng vào năm Lê 
Lợi dấy binh đánh giặc Mình, có 
lần ông mộng thây ba chị em bà 
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Uyển hiện đến trong dáng một 
phu nhân quyển quí và hai chiến 
tướng anh hùng. Bà phu nhân 
nói: “Chúng tôi ỉà những chiến 
tướng của Mai Hắc Đế Bố Cái 
đại vương năm xưa, nay nghe tin 
nhà vua khỏi binh đánh giặc, xin 
được theo xa giá đê ảm phù đánh 
đuôi giặc Minh". Vua cả mừng, từ 
đó đánh trận nhiểu phen thắng 
lợi lớn, chang bao lâu giết được 
Liễu Thăng, đuổi được Vương 
Thông lập lại nước Đại Việt. Bình 
định xong giặc Minh, vua Lê nhớ 
ơn, sai đèn dựng bia ghi công, 
ban sắc phong thần, sai sửa sang 
đình, đền, miền trừ sai dịch cho 
dân tạo lệ. Nhản dân Hòa Mục 
thường kính cấn gọi các vị là Đức 
Thánh Chị và Đửc Thánh Cậu. 

Hiện nay đền Dục Anh và 
đình Trong đều dược bộ Văn hóa 
Thông tin xếp hạng di tích lịch 
sử-văn hóa. Nhân dân cũng đóng 
góp nhiều công sức tố điểm làm 
cho các di tích đều đẹp nổi tiêng 
trong vùng. 

Đình Trong 

Làng Hòa Mục có nhiều di 
tích, nhưng đình Trong là to đẹp 

_ V 1 . 1 _1 A 1 *. rp . 5_11_ C: _ 

và bê the nhãt. Irên khuôn viên 
rộng, địa thế đẹp, ngôi đình cổ 
hướng mặt tiền về phía tây, trước 
dền có hồ nước rộng, thả sóng lăn 
tăn, bóng những cột tam quan 
rung rung đáy niỉỏc. Hai bên sân 


có nhà tảo mạc, kiến trúc cổ, nóc 
có hình rồng cách diệu. Kiến trúc 
chính của đỉnh là nhà tiền tê và 
hậu cưng, theo kiểu chu dinh ( 
T), 5 gian rộng rãi, nền gian bên 
cao hơn so với gian giữa, là nơi để 
các cỗ kiệu, ngựa thờ. Gian giữa 
từ ngoài vào hậu cung liền nhau, 
qua mảy lần bài trí hương án mới 
đến nơi khám thờ đặt long ngai 

bài vị của 3 chị em bà họ Phạm. 

■ - * + 

Trong nội cung cũng như tại 
ngoài sân, trên các cột trụ đình 
có treo nhiều câu đôi ca ngợi công 
đức các vị thần. Sự tôn vinh được 
trân trọng bàng cả vật chất và 
vãn tự. Đình còn giữ được nhiều 
đạo sác phong thời Nguyễn. Theo 
các cụ các đạo sắc thời Lê do quá 
cũ, lại có thời gian không được 
bảo quản kỹ nên đã mục nát 
phải hóa đi. Những đạo sác thời 
Nguyễn mang nội dung: các vua 
Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, 
Đồng Khánh. Duy Tàn, Thành 
Thái, Khải Định đã ban sắc 
phong tặng các vị tôn thần bơi 
đã nhiều năm ám phù quốc gia. 
giúp dân giúp nước, nay tiếp tục 
để cho làng Nhân Mục (tên cũ) 
Hòa Mục (tên có từ năm Duy Tân 
thứ 3) tiếp tục được thò cúng. 

Tên các vị thần được tôn là: 

Dực Bảo Trung Hưng Kha đại 
nương. Chính Ịệnh nghi Uyên Khiêm 
xung mi chi thẩn. 
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Hộ phúc. Chính trực Hữu Lang - 12 tháng hai, ngày sinh của 

Dũng dực Bến Lững ha chị em 


Tuy sắc phong của nhà 
Nguyễn có khác nhưng nhãn dán 
trong làng vần kính cẩn gọi là 
Tam vị Đại vương. 

Đền Dục Anh 

Đển này xây dựng sát bờ sông 
Tô Lịch, tương truyền đây là nơi 
an táng Phạm phu nhân. Bà là 
người đã chi huy thủy quân đánh 
lại quân Đường, nhưng thế cô 
đã hy sinh trên sông. Nhân dân 
vớt thi hài bà. an táng tại bờ 
sông, lập đền thò và gọi ỉà đển 
Dục Anh. Đảy là ngôi đền thờ 
một người phụ nữ Việt Nam đã 
hy sinh trong chiến đấu, bà lại 
có nguồn gôc thủy phủ nên dân 
ta coi bà như Mẫu, thường gọi 
là Đức Chúa Bà. Trong đền, thờ 
chung với bà là các tầng lớp trong 
Tam tòa Thánh Mẫu với đủ các 
vị trí chầu, ông Hoàng, bà Chúa, 
các Cô, các Cậu. 

Do tín ngưỡng khác như vậy 
nên dân làng Hòa Mục coi đền 
Dục Anh là nơi thờ vọng, còn nơi 
chính thờ bà Mai Thúc Loan phu 
nhân là tại đình Trong. 

Lễ hội 

Hằng năm làng Hòa Mục tố 
chức lễ Thánh vào các ngày: 


- 15 tháng bảy, ngày bà hy 
sinh trên sông Tô Lịch 

- 25 tháng mười, ngày hóa 
của hai người em trai. 


Long trọng đỏng vui nhất 
vẫn là ngày sinh. Vào mùa xuân 
hằng năm, tùy theo tình hình, 
làng tổ chức lễ rước và mở hội vui 
chơi. Lễ rước theo truyền thống 
thường xuất phát từ đình Trong, 
đi theo đường chính của làng ra 
đền Dục Anh, làm lề rồi lại rước 

m * * 

quay vể đình làm lễ. Đoạn đường 
đi chỉ không đến lOOOm nhưng tổ 
chức rất chặt chẽ. Đi đầu thường 
là mười lá cờ thần, một tám biển 
hiệu dẫn đường, theo sau là trông 
cái, chiêng đại. 


Người đánh trổng mặc võ phục, 
mỗi khi đánh trông tay vung dùi 
theo một thê võ, rồi đánh từng 


hồi nhịp nhàng để cầm chịch cho 
đám rước. 'Pheo sau trỏng là đôi 
nhạc bát âm khoan nhặt chơi bài 

li a 


hiu thủy hoặc ngủ phúc. Ong cầm 
cò thêu đại tự " Tam vị đại vương’ 
nghiêm trang dần trước hai hàng 
người vác chấp kích bát bửu đều 
mặc áo thụng xanh, hia đen, hòa 


lẫn với màu áo hồng, quần trắng 
của các ông các bà trong đội tế 
nam, đội dâng hương nữ. Mọi 



người đều dồn tâm trí vào việc 
vác những bộ tê khí dẫn đường 
cho các cồ kiệu hành tiến. 

m 

Theo thông lệ mỗi khi rước, 
kiệu của đức Bà đi trước, rồi mới 
đến kiệu của các em. Những mỗi 
kiệu lại có một long đình bày bát 
hương, hoa quả và bài vị thờ của 
từng vị. Kiệu của đức thánh chị 
là long đình do bôn cô gái đồng 
trinh mặc áo dài, quần trắng, 
chít khàn tròn khiêng, bên cạnh 
có bốh cô bạn di thay thế. Kiệu 
của đức Bà cùng do các cô gái 
khiêng, tiếp đến là hai cỗ kiệu 
của hai ông em có long đình đi 
trước. Trên mỗi cỗ kiệu, người 
ta để long ngai, các cụ đã “ phong 
triều ỳ' mặc áo lễ. đội mũ cho ngài 
như có ngài đang ngự. Theo sau 
ba cỗ kiệu là các vị bò lão chức sắc 

■ k 

cùng dỏng đủ bà con dân làng. 
Đám rước cứ thế đi chầm chậm 
khoan thai đi từ đình Trong ra 
bờ sông Tô Lịch. 

Tới đền Dục Anh, nơi thờ vọng 
bà Phạm Thị Uyển, ba cỗ kiệu 
dừng lại. Lúc này người đi đường 
qua đền cũng dừng lại xem tạo 
thành một cảnh đông đúc. Các 
bô lão nhẹ nhàng khiêng long 
ngai của Đức Thánh Chị cùng ba 
bát hương và án thư vào trong 
đền. Các hàng chấp kích đi theo 
vào dền. dàn hàng hai bên. Các 
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bô lão làm lễ tế cáo với Bà ràng 
"Nay làng mơ hội. kính thỉnh đức 
Bà vê' đình Trong cùng dự tuần 
tê của làng". Lễ tát, ngươi ta lại 
đặt ngai thờ lên kiệu theo thứ tự 
quay về đình. Lúc này khí các bộ 
bát bửu, chấp kích đã cam vào 
giá, các lá cò vía. cờ thần, cồ lệnh 
đã đặt đứng vị trí, đội tê nam 
trong lề phục dàn hàng nghiêm 
trang chuẩn bị ba tuần tê cáo. 

Xong ông chủ tê mồ tờ vàn tê 

đọc chúc trình lên các vị bản thổ 
* ■ 

Thành hoàng tấm lòng biết ơn 
của dân đôi với chư vị, mong được 
tiếp tục phù trợ cho quốc thái dân 
an. Đọc xong, ông trịnh trọng đốt 
tò chúc văn đế chư vị thánh thần 
có thể tiếp nhận được. Sau lễ tê 
nam, các bà trong dâng hương 
cũng sắp thành hàng đứng, tổ 
chức vào lễ. Với khăn đóng áo dài 
màu vàng, quần tráng, những 
người phụ nữ ngày thường lao 
động vất vả nay trong lúc làm lề, 
tâm linh họ hướng về thần, nên 
ai trông cũng có vẻ thanh thản và 
duyên dáng khác ngày thường. 

Vào hội, làng Hòa Mục 
thường tố chức các giáp dâng 
cỗ theo truyền thông, xưa làng 
có ba giáp là giáp Đông, giáp 
Đoài, giáp Thượng, cỗ của giáp 
nào giáp ấy lo, tùy sức, không có 
sự chê bai. Theo phong tục. lợn 
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cúng cả con. nghĩa là con lợn dù 
lón hay nhỏ cũng dâng cúng đủ 
mâm thủ, mâm nọng (khoanh 
cố), mâm tứ chi và mâm ngũ 
tạng lục phủ (lòng gan). Những 
mâm này hình chữ nhật, gọi là 
mãm vĩ, trông tựa như cái khay 
lớn. Xôi thôi bằng gạo nếp ngon 
khóng có pha đậu, lạc hoặc màu 
sắc khác. Dâng cúng như vậy, cỗ 
có ý nghĩa “trời tròn đết vuông . 

Tròi cho lương thực, đất cho sinh 
vật, nay con cháu xin cáo rõ để 
thánh thần hay biết. 

Cò cúng thánh còn có một 
thức hèm. đó ỉà món cá chép kho 
nhạt ăn vối bún. Cá chép chọn cá 
tươi khoảng một cân, để nguyên 
con hoặc cắt làm ba khúc cũng 
được, sau khi làm sạch, người 
ta kho cá bàng nước muôi pha 
loãng, hoặc nước mắm pha nhạt 
đến khi cạn gần khô mới lấy cá 
ra đố ngay dấm chua hoặc vắt 
chanh lên thân cá đế cho chất 
chua ngấm vào trong thịt. Cá 
được cúng cùng với một đìa bún. 
Cúng xong ban lộc cho đội tê nam 
được hương. Cũng có năm, người 
ta làm gỏi cá mè để cúng thánh. 
(Có thể là do thần tích của ba vị 
kể rằng khi bà Phạm Thị Thảo 
đang nằm ngủ mộng thấy con rắn 
trắng hóa thành một quả đào và 
hai hoa sen trắng, nên thức cúng 
hèm có nguồn thủy sản chàng?) 


Thường là trong buổi sáng 
các tiết lề hoàn tất, buổi chiều 

dành cho các trò chơi: bắt vịt ở 

« 

các hồ nước trước đình Trong, 
thả thuyền trên hổ rồi hát quan 
ho, hoặc tổ chức các trò chơi khác 
như đánh cờ tướng, bịt mắt đập 
niêu ... 

Ngày xưa, mỗi lần hội là một 
lần làng mời các đoàn chèo về 
hát theo tích về đêm, nay lệ này 
đã bỏ. 

Làng Hòa Mục là nơi duy 
nhất thờ bà nữ tưống, phu nhản 
của vua, người đã cùng chồng 
khơi nghĩa năm 722 chông lại 
ách đô hộ của nhà Đường. Hình 
ảnh người phụ nữ anh dũng 
chiến đấu, lẫm liệt không chịu 
hàng giặc, thà chết để bảo tồn 
đất nước đã được dân tôn vinh 
là Đức Chúa Bà, là một vị Mẫu 
trong tâm thức dân gian. 

Ba chị em bà đã để lại tâm 
■ *■ 

gương sáng cho mọi thê hệ. Trong 
dịp kỷ niệm 990 nám Thăng Long 
Hà Nội (10 tháng 10 năm 2000) 
nghi lễ rước thánh của làng Hòa 
Mục đã được tham gia diễu hành 
tại trung tâm thủ đô, làm tàng 
thêm vẻ đẹp của lễ hội Thăng 
Long. 


Vũ Kiêm Ninh 
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HỘI LÀNG NGUYỆT ÁNG 

■ * 

Thờ : Câng Bã Đại Vương (con thứ 3 của Hùng Vương) 

Địa điểm : Thôn Nguyệt Áng, xầ Đại Áng, Huyện Thảnh Trì 

Thời gian : Ngày 12 thắng 2 và 15 tháng 5 
Chỉnh hội ; Ngày 12 tháng 2 
Đặc điểm : - Rước kiệu bánh giầy 

- Làng khoa bảng 


Làng Nguyệt thì di bắt cua 
Con gái làng Đắm bôh mùa cầm 
câu! 

(Ca dao) 

f ừ nội thành Hà Nội, 
xuôi vê nam theo 
quốc lộ 1A, qua thị trấn Văn 
Điển, đến cây sô 15, rẽ về tay 
phải theo con đường liên xã trải 
nhựa phảng lỳ khoảng 3 km, 
ta bước vào địa phàn của một 
làng quê chiêm trũng nằm ven 
bò sông Nhuệ, cũng là một làng 
khoa bảng nôi tiếng một thòi. Đó 
là làng Nguyệt Áng thuộc xã Đại 
Áng, huyện Thanh Trì. 

Đầu thế ký XIX, làng nằm 
trong tống Vĩnh Hưng Đặng, 
huyện Thanh Trì, phủ Thường 
Tín, trấn Sơn Nam Thương. Đến 
năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) 
làng thuộc tĩnh Hà Nội. Năm 
Thành Thái thứ 15 (1904) làng 
thuộc tỉnh Hà Đông. 

Cách mạng tháng tám 1945 
thành công, Nguyệt Ang thành 
lập ủy ban nhân dân lâm thời 
riêng. ('uôì năm 1946, để chuẩn 


bị kháng chiến, ta nhập 3 làng 
(3 xã) cũ là Vĩnh Trung, Đại Áng 
và Nguyệt Áng thành xã Vĩnh 
Đại Nguyệt thuộc huyện Thường 
Tín, tính Hà Đông. Cuối năm 
1948, xã Vĩnh Đại Nguyệt nhập 
với làng Đan Nhiễm thành xã 
Ninh Khê. Giữa năm 1949, cắt 
làng Đan Nhiễm về xã Ai Quốc, 
đồng thời nhập thêm 7 làng khác 
vào xã Vĩnh Đại Nguyệt và đổi 
thành xâ Đại Hưng. 

Sau cải cách ruộng đất (1956), 
chia xã Đại Hưng thành 3 xã: 
Đại Hưng (Vĩnh Quỳnh), Việt 
Hưng (Ngọc Hổi) và Thanh Hưng 
gồm 4 làng: Đại Ang, Nguyệt 
Áng, Vĩnh Trung và Vĩnh Thịnh, 
thuộc huyện Tranh Trì. thành 
phô Hà Nội. 

Năm 1961, xã Thanh Hưng 
được cắt chuyên về huyện 
Thường Tín, tỉnh Hà Đông, Năm 
1975, Thanh Hưng đổi tên thành 
Đại Áng. Năm 1979, theo quy 
hoạch mơ rộng thành phô Hà 
Nội, xã Đại Áng lại được chuyên 
về huyện Thanh Trì. 
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Từ xưa Nguyệt Áng thuộc 
Thanh Trì, Thường Tín, nhưng 
trong tâm thức dân gian, làng là 
cửa ngõ của đất Thanh Oai, Tại 
cổng đình làng hiện vẫn còn đôi 
câu đôi: 

Trực đạo nhi hành, dịn tiếp Thanh 
Oai nhất bách lý 
Đác iĩiổii nhi nhập, danh truyền 
Nguyệt Ang vạn niên hương. 

Tạm dịch: 

Thẳng đường mà di, một trầm dặm 
đến đất Thanh Oai 
Cổng đẹp VÀO dãy, ngàn vạn năm 
danh truyền Nguyệt Ang 

Trong tiềm thức của người 
dân từ xa xưa. địa thê ấy tạo ra 
điều tốt lành cho làng. Chính bởi 
vậy, tại cống làng hiện vẫn còn 3 
chữ Thiên Cù Hanh. Dân làng tin 
rằng, đi đâu, làm việc gì củng dễ 
được thành cồng, tiện lợi, 

Theo lưu truyền dân gian 
thì miếu và đình đà qua nhiều 
lần tu bổ. Khỏi đầu, miếu thò 
Đại Vương dựng hướng chính 
bắc, sau lại quay hướng đông 
bắc. Thoi Lê, sau khi đỗ tiên sĩ 
Nguyền Đình Trụ đứng ra hưng 
công và vận động dân làng quyên 
góp tiền của quay đình vể hướng 
tây bac, nhìn vẻ làng Siêu Quan 
(hướng về phía đất Thanh Oai), 
đình được lợp ngói thay tranh. 
Đến năm Canh Tý, đòi Thành 
Thái (1900), Nguyễn Trọng Hợp 
người làng Kim liũ, là Thái tử 


Thiếu bảo. con rể Lưu Quỹ đà 
đứng ra hưng công dựng lại đình, 
theo hướng tây nam. Sự kiện này 
được ghi rõ trong tấm bia dựng 
năm Canh Tý (1900) đời vua 
Thành Thái, được gắn vào tương 
bên trái đình và hàng chữ “Thành 
Thái, Canh Tý mạng hạ nguyệt cốc 
nhật thượng ỉ ương”. 

Trong đình còn lưu bản thần 
phả viết trên giấy điệp, khô giây 
bằng tờ sắc phong, ghi lại sự 
tích Công Ba Đại Vương, 15 sắc 
phong. 3 tấm bia hậu đời Tự Đức. 
Phần lổn các hàng chử trên các 
bia đã bị mò do trước đây bia bị 

•a V i 

đem ra dùng đê đập lúa. moi được 
đem trỏ lại vào đình, 4 bức hoành 
phi, 2 đôi câu đối ca ngợi công 
đức của Thành hoàng làng. Chùa 
Kim Hoa đả bị phá trong thời kỳ 
kháng chiến chông Pháp. Hiện 
chỉ còn chùa Thanh Bảo, qua 
tấm bia “Thanh Bảo phụng hậu kỷ 
niệm bìa minh " lặp ngày tốt, tháng 
3 năm Bảo Đại thứ 7 (1931) thì 
chùa được đại tu. Người đứng ra 
hưng công là bà Lưu Thị Tín và 
chổng là Tiên Chỉ, cử Nhân Lưu 
Thành, các con là Tham biện Lưu 
Chung, Lục sự Lưu Đạm. 

Văn chỉ dựng trên khu đất cao 
ỏ ngay đầu làng, sát đình. Hiện 
tại đây còn lưu 2 tấm trụ khố lốn 
quý; nói vê sự nghiệp khoa cử 
hiển đạt của làng. Nguyệt Áng (kẻ 



Nguyệt) là một làng cổ, được tạo 
dựng từ rất sớm. Theo lưu truyền 
dân gian và theo bán thần phả 
(Viết Kinh Dương vương triều 
tri lược phụng lục) soạn ngày 
16 tháng giêng đời Lý Cao Tòng 
nám thứ 35 (1210), sao lại ngày 
1 tháng 3 năm Thành Thái thứ 
13 (1901) hiện còn lưu ở đình, thì 
xưa kia. làng tên là Nguyệt Đảm 
trang. Khi Lạc Long Quân và Âu 
Cơ chia tay nhau, mỗi người đem 
theo 50 người con, kẻ lên rừng, 
người xuống biển lập nghiệp; 
trong sô 50 người con theo Âu Cơ 
có ngươi con cả lên ngôi vua, gọi 
là Hùng Vương, người con thứ ba 
(gọi là Công Ba) là một chàng trai 
hào hoa phong nhã, thích hát ca, 
thông làu kinh sử. vần võ toàn 
tài, kiêm thông thiên văn địa lý, 
đã đi chu du khap thiên hạ. 

Một hôm, ông đến trang 
Nguyệt Đảm thuộc đất Thanh 
Đàm. Thấy đất ấy ở thế đắc địa, 
có gò cao trước mặt, dáng tựa 
long hô chầu vào; phía trưổc có 
án tạc kim quy; phía sau có hai 
con hoàng xà phục đến. Đúng là 
đất địa linh tú khí. Ỏng bèn triệu 
các bồ lão và toàn thế dân trang 
lại, cho 100 quan tiền để dựng 
ngôi đình theo hướng Quý Đinh 
(chính hướng bắc). Sau lại cho 
dân trang thêm ruộng để làm 
hương hỏa. Dân trang sông cuộc 
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sống no đủ, yên lành. Đến ngày 
12 tháng 2 nãm Bính Ngọ (?), 
Công Ba đến đình Nguyệt Đảm 
tạ lễ. Đang lễ, bỗng nhiên thấy 
đám mây hồng nối lên. Công Ba 
đã hóa theo đám mây đó. 

Dân làng Nguyệt Đảm tôn 
ông làm Thành hoàng, thờ 0 
đình, hằng năm đểu tố chức tê 
lễ ông vào các ngày 12 tháng 2 
(ngày hóa) và 12 tháng 5 (ngày 
sinh). Các triều vua vể sau đêu 
có sắc phong cho ông là “Công Ba 
Đại Vương". Hiện trong đình vẫn 
còn hiu 15 đạo sác. Đạo sớm nhất 
có niên hiệu Chính Hòa thứ 4 
(1683), đạo muộn nhất vào năm 
Khải Định thứ 9 (1924). Có một 
đạo niên hiệu cảnh Thịnh thứ 4 
(1796). 

Truyền thuyết về (lông Ba 
Đại Vương phản ánh quá trình 
tổ tiên ta từ trung dư tiên xuống 
khai phá vùng châu thổ Bắc Bộ 
gần 3000 năm trước đây. Điểu 
này trùng hợp với tài liệu khảo cô 
học. Vào những năm 1968-1969, 
tại xã Đại Ang đã phát hiện được 
các di vật của văn hóa Đông Sơn. 
Tháng 12 năm 1993. tại khoáng 
đất giữa đình và văn chi ơ đầu 
làng, trong khi đào hô J vôi, các cụ 
trong Ban quản lý di tích đình 
Nguyệt Ang đà phát hiện được 
ngôi mộ cổ cùng bộ tùy táng. Đó 
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là bộ vù khí bằng đồng phong 
phú và quý giá được đặt trong 
mộ thuyền. Niên đại của mộ là 
khoảng 2400 năm cách thời điểm 
được phát hiện. Qua nghiên cứu 
bộ tùy táng, các nhà khảo cố học 
đã xác định chủ nhân của một 
ngôi mộ là một chiên binh thuộc 
tầng lớp trên của xã hội đương 
thòi. Phải chăng có một liên hệ 
nào đó giữa Công Ba Đại Vương 
với người chiến binh chủ nhân 
ngôi mộ nọ mà các nhà khoa học 
đã nghi vấn? 

Dưới thời phong kiến, Nguyệt 
Áng nôi tiêng là làng khoa bảng 
với 11 tiến sĩ và 29 hương công 
(cử nhân) cùng rất nhiều sinh đồ 
(tú tài). Tuy nhiên, bước đường 
“đại khoa của người làng Nguyệt 
khá muộn, mãi đến khoa thi Tân 
Mùi niên hiệu Đức Long (1631) 
mới có người làng “giật” được là 
Nguyễn Danh Thọ (1603-?). Sau 
Nguyễn Danh Thọ, trong khoảng 
156 năm, làng Nguyệt có thêm 10 
người đỗ đại khoa gồm 1 Trạng 
Nguyên, 1 Thám hoa, 8 Tam giáp 
Tiễn sĩ, trong đó có 5 người thuộc 
đòng họ Nguyễn Đình là Nguyễn 
Đình Trụ (đỗ năm 1656), anh 
ruột ông là Nguyễn Quốc Trinh 
(Trạng nguyên 1659), hai con 
của Đình Trụ là Nguyền Đình 
Bách (1683) và Nguyễn Đình úc 


(1700), cháu tằng tôn của Nguyễn 
Quốc Trinh là Nguyễn Đình Quỹ 
(1715); 2 người họ Lưu và cũng là 
2 anh em ruột: Lưu Tiệp (1772) 
và Lưu Định (1775). Sau, người 
đỗ cuối cùng thòi Lê ỉà I jè Xuân 
Lương (1787), cháu nội Lưu Tiệp 
là Lưu Quỷ lại đỗ Tiên sĩ (1835) 
và cũng là vị đại khoa cuối cùng 
làng Nguyệt. 

Nhìn vào danh sách 11 vị đại 
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khoa của làng, ta thấy một điều 
ỉý thú là có tới 5 người đỗ vào các 
năm Mui: Nguyễn Danh Thọ, 
Tân Mùi (1631); Nguyễn Đình 
Quỹ, Ât Mùi (1715); Lê Xuân 
Lương, Đinh Mùi (1787); Lưu 
Định, Àt Mùi (1775) và Lưu Quỹ, 
Ất Mùi (1835). Người mỏ đường 
khoa cử và ngươi cuối cùng đồ 

đại khoa đều là vào năm Mùi! 

* 

Nằm trong khung văn hóa 
làng trên vùng châu thổ Bắc Bộ. 
các sinh hoạt ván hóa, tín ngưỡng 
của làng Nguyệt xoay quanh 
trục trung tâm là việc thờ Thành 
hoàng, tập trung vào 2 dịp chính: 
12 tháng 2 ngày hóa của thần và 
15 tháng 5 là ngày kỳ phúc. 

Lệ 12 tháng 2: nếu gặp năm 
được mùa, làng mở hội, mô bò 
để tế lễ; còn năm bình thường 
thì chỉ làm lệ tiệc, mỏ lợn đen tê 
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thần (lợn này trích quỹ của làng 
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giao cho giáp đăng cai mua và 
làm thịt). 

Ngoài ra còn tế thần bằng cổ 
bánh giầy, cũng do giáp đăng cai 
đảm nhận. Môi năm có 2 người 
phải giã bánh, gọi theo sổ ngôi 
thứ hàng giáp. Tỏi 11 tháng 2, gia 
đình người biện lễ phải tập trung 
nhân lực để giã bánh và đồ bánh. 
Sô bánh phải đủ đê chia cho đinh 
nam của làng. Mồi cái bánh theo 
lệ từ thòi xa xưa trị giá một quan 
hai tiền, về sau trên thực tê là 
1,5 kg gạo làin dược 2 cái. 

Sảng sớm 12, gia chủ xếp 

bánh cẩn thận vào các mâm để 

* 

làng tới rước bánh ra đình. Có 
hai kiệu được dùng để rước bánh. 
Kiệu ông do 4 người rước, củ từ 
những trai đinh chưa vợ của 
giáp, mặc áo tế, thắt lưng đỏ, 
Kiệu bà cũng do 4 người rước cử 
những nữ thanh tân trong giáp, 
mặc lễ phục vàng, thắt lưng 
màu. Cả hai kiệu đều xuất phát 
từ đình tiên về nhà những người 
làm bánh. Kiệu ông đi trước, 
kiệu bà đi sau. Đi trước kiệu ông 
là một nam giới do hội tư văn cử 
ra. cầm trống khẩu làm lệnh. Đi 
trước kiệu bà là một phụ nữ tuổi 
trên 50 điều khiển. Đến ngõ các 
gia đình này, hai kiệu quay đầu 
hạ xuống. Người ta chuyến bánh 


lên kiệu. Trong hai người làm 
bánh, người nào có ngôi thứ cao 
hơn thì bánh sẽ dược rước trước 
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và chuyển lên kiệu ông; còn bánh 

của ngươi kia sẽ chuyên lên kiệu 

bà. Trường hợp hai người bằng 

tuổi nhau thi so ngày tháng đế, 

ai đẻ trước thì bánh sẽ được rưỏc 

* 

trước. 

Sau đó hai kiệu về đình theo 

trình tự trên. Đến đình, bánh 

■ 

chuyền vào hương án làm lề. Hết 
tuần hương, hạ bánh chia phán. 
Riêng với thịt lọn. 24 người tư 
văn có có ngôi thứ cao nhất được 
ăn ngay tại đình, gọi là cỗ kiến 
tại. Mỗi người được 1 miéng bầu 
dục, 1 miếng dồi. 1 miếng nọng. 
1 miếng thịt nầm. Chủ tế được 1 
miếng thịt nầm nữa. 

Lệ giã bánh giầy rất tôn kém 
vì số lượng bánh phải làm rất 
nhiều. Đã thế, việc làm bánh 
thờ thần phải rất cẩn thận để 
khỏi "mang tiếng” với làng và bị 
trách phạt. Người làm bánh phái 
nhờ anh em họ hàng giúp sức. 
Đe giảm tốn kém cho các đương 
sự, làng giành ra 1 mầu “ruộng 
bánh" ỏ xứ Đồng Đám cho họ cày 
cấy trong năm đó. 

Trong 2 ngày tiếp theo, vẫn 
có các chầu tế. Buổi tối. làng đón 
các gánh hát vể biểu diễn. 
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Lệ 15 tháng 5: làng mổ trâu 
đê tế lề. Ngoài ra còn có cỗ chay 
(cỗ đường) do 4 đương cai của 4 
giáp sửa. mỗi cỗ gồm 6 bát chè 
đường, 1 đĩa xôi vò và 6 bánh dẻo 
thửa ơ Hà Nội. 

Ngoài 2 lệ trên đây, mỗi năm 
làng còn tô chức tê đinh và tê 
tiên hiển (xuân tê và thu tê vào 
ngày đinh của tháng 2 và tháng 
8) tại văn chỉ; lễ hạ điền và 
thượng điền, lễ cơm mới, lễ động 
thổ (mồng 10 tháng giêng). 

Về dự hội hàng Nguyệt Áng, 
dâng lễ ở đình làng rồi ghé thăm 
nhà thờ dòng họ Lưu (Mào Kim 
từ đường) dựng lại vào năm Bảo 
Đại thứ 14 Mậu Dần (1938). Nội 
dung bia "Lưu tộc hi kỷ' cho biết tổ 
tiên họ này từ Phúc Kiến (Trung 
Quôc) di cu" đến làng Nguyệt 
Áng từ đời Gia Thái (năm 1573- 
1577). Dòng họ Lưu có nhiêu 


người đỗ đạt: Lưu Tiệp, Tiến sĩ 
Nhâm Thìn (1772), Lưu Định, 
Tiến sĩ Ất Mùi (1775) Lưu Quỹ. 
Tiến sĩ Ât Mùi (1835) ... Rồi các 
vị đỗ Hương Công, cử nhân như: 
Lưu Mặc, Lưu Phụ. Lưu Việt, 
Lưu Thạch, Lưu cảnh, Lưu Hân, 
Lưu Diệu, Lưu Nguyên ôn, tước 
Lang Trung, 

Ông Lưu Nguyên Ôn chính 
là phu quân của nữ sì Bà huyện 
Thanh Quan U) Chẳng biết ông 
chồng có để lại áng thơ văn nào 
không, chứ người đòi chi nhớ tới 
8 bài cố thi của bà, Hồn thơ của 
nữ sĩ như tạc vào núi sông khi 

viết Tháng Long thành hoài cố: 

Đá vẫn trơ gan cùng tuê nguyệt 
Nước còn chau mật mầy tang 
th ương 

Lôi xưa xe ngựa hồn thu thảo 
Nền CU ìẩu dài hống tịch dương! 

Văn Hâu 


" Bã huyện Thanh Quan: lên thực !à Nguyỗn Thi Minh (I linh là hương thơm, tiếng Việt cô vùng 
Nghi Tàm). Bả lấy óng Lưu Nguyên Ôn (18Ũ4M846), người Nguyệt Áng, Thanh Trì (xưa lã 
Thanh Đàm). Có thời ông được bổ nhiệm làm Trì huyện ở Thanh Quan, huyện lỵ cũ nay thuộc 
xã CỔ Hội, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Vĩ vậy người ta quèn tên thật lã Hĩnh, chĩ gọì là 
Bà huyện Thanh Quan. Bà học rộng, tàỉ cao. Sau khi ông Lưu Nguyên Ôn mất vào nãm Bính 
Ngọ (ĩ 846), bà dược vời vào kinh dô I iuê làm Cung Trưng Giáo Tập dạy dỗ các cung nử H còng 
chúa. Vợ chồng bà có 4 ngườỉ con: Lưu Nguyên Tuán, Lưu Nguyên Cung, Lưu Thị Chỉnh, LiAi 
Thị Lượng, Theo sách của tiến sì Đỗ Thị Hảo (những bà giáo thời xưa - NXB Phụ nỡ 1988), con 
trương cùa õng bả sinh nam Thốn (1836) ngang tuổi ông Lý Râu (Nguyền Danh Khang), ngươi 
có công xóa lệ cống sâm cầm Hố Tây. Theo ý chủng tồi, có thể Bà huyện Thanh Quan sính vào 
nâm 1818 (triều vua Gia Long) chăngĩ 

Tham khảo tư liệu "Lằng Dại Áng" của TS Bùi Xuân Đĩnh và cụ Nguyền Cảt Lợi, hậu đuẹ dời thứ 
6 cùa dòng họ NguyỄn Danh ở Nghi Tam. 
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HỘI LÀNG TRẠM 


Thờ 

Địa điếm 
Thòi gian 
Chính hội 
Đặc điếm 

■p 


Thành Công Tương Liệt Đại Vương 
Thôn Trạm, xã Long Biên, huyện Gia Làm 
Ngày 14 tháng 2 dên 16 tháng 2 
Ngày 15 tháng 2 
Rước kiệu chạy, quay vòng 


c trung tâm Hà Nội 

theo hướng bắc qua 
cầu Chương Dương, rẽ tay phải 
theo đê sông Hồng, qua Bồ Để ta 
đến ngay xã Long Biên, chi cách 
quóc lộ 1 chưa đến 2 cây sô. Long 
Biên là tên xã mới đặt từ năm 
1954, xưa là xà cổ Linh. Địa 
danh này có từ thời Bà Trưng. 
Ngày ấy gồm có nă m thôn: Tư 
Đình, Trạm Thôn, Nha Thôn, và 
ô Cách/” 

Trạm Thôn nằm giữa Tư Đình 
và Nha Thôn, ven dọc đê sông 
Hồng. Cái tên “Trạm” cũng như 
“Nha” gợi lên trong ta một điều 
gì đó, phải chăng là nơi đón tiếp, 
nơi giao lưu văn hóa, chính trị, 
quân sự một thòi? 

Theo thần tích về Đức Thánh 
Thành Công tức Tương Liệt Đại 
Vương do Hàn lâm viện Đông 
các đại học sĩ Nguyễn Bính soạn 
năm Hồng Phúc thứ nhất (1572) 
thì Trạm Thôn là nơi chủ yếu của 
Cổ Linh có dựng ngôi sinh từ của 
Tương Liệt Đại Vương, được Đại 
vương ưu ái tâu với Trung Vương 


xin cho làm “hộ nhi" lại được cung 
cấp vàng bạc đê dân làm vốn, đào 
ao san ruộng canh tác, nâng cao 
dần cuộc sống... 

Đại vương họ Nguyễn, tên là 
Thành Công, quê ở trang Bích 
Thủy, huyện Thanh Miện, phủ 
Hồng Châu, đạo Hải Dương. Thuở 
âu thơ đã nổi tiếng là “thần đông 
giáng thế”, vàn võ toàn tài, có chí 
khí. Năm ông 16 tuổi song thân 
qua đời. Cư tang 3 năm xong, 
ngài lập một đồn quân ỏ quê, hô 
hào thanh niên trong huyện đến 
luyện tập võ nghệ ngày đêm, lại 
tích trữ lương thực quân trang, 
chờ thời cơ để diệt Hán. Nghe tin 
hai bà Trưng quê ỏ Châu ! 'hong 
“giận người tham bạo, thù chồng 
chẳng quên” đã phất cờ khởi 
nghĩa chông lại ách thông trị của 
phương bắc. Ngài bèn đem 500 
gia nhân binh sĩ đến yết kiến 
ơ Hát Môn. Hai bà Trứng thấy 
ngài tướng mạo đường hoàng, 
oai phong lẫm liệt thì cả mừng 
nói: “Trời vì ta mà cho người hiền 
phò tá”. Bà Trùng phong ngay 
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cho ngài là Tương Liệt Đại tướng 
quân, cho lĩnh ấn Nguyên nhung 
và thêm chức tổng đốc 2 đạo bộ 
binh, thúy binh. 

Hai bà cùng các tướng làm lê 
cầu đảo thiên địa bách thần Sơn 
Xuyên... Sau đó bà Trưng đọc bài 
hịch, kêu gọi mọi người cùng hợp 
lực chõng tham tàn bạo ngược, 
giành lại độc lập cho giang sơn xã 
tắc... rồi chia quân đánh Tô Định. 
Y thua to phải chạy về nước. Bà 
Trưng thu phục 65 thành trì, 
khôi phục lại đất đai nước ta lên 
ngòi vua, phong thưởng cho các 
tướng tá. Tương Liệt Đại tướng 
quân được hưởng thực ấp huyện 
Gia Lâm. Ngài về đày lập hành 
dinh, dạy dân canh tác. 

Thời gian này ngài đên trang 
Cô Linh chơi, tháy địa hình địa 
vật sơn thủy hữu tình, phong 
tục thuần hậu bèn thiết lập một 

* * m ầ I 

ngôi sinh từ trên đất Prạm. Ngài 
chu cấp 12 nén vàng mười cho 
dân làm vốn đào ao nuôi cá, san 
ruộng canh tác trên đất bãi ven 
sông. Lại xin cho dân nơi đây 
được hương chế độ hộ nhi, miễn 
phu phen tạp dịch ... 

Ba năm sau nhà Hán sai Mã 
Viện đem 30 vạn quân sang. Bà 
Trưng xu ông chiếu vời các tướng 
sĩ hồi triều nhận lệnh. Ngài từ 
già nhân dân cổ Linh về triều. 
Rồi sau đó dem quân lên Lạng 


Sơn chống giặc. Lực quân ta lúc 
ấy còn ít, thành bị vây, lương thực 
cạn. Chu tướng phải lui quân vế 
Cấm Khê. Bao ngày quyết chiến, 
tựa lưng vào thành đánh phá 
trùng vây. Đội quân của ngài hao 
hụt chi còn 5 người ngựa, phải 
phá vòng vây, định hướng vào 
Ái Châu. Đến trang Tâm Quy. 
huyện Tông Sơn. phủ Hà Trưng 
thì ngài hóa. Hôm ây là 15 tháng 
7. Trời đất tối tăm mù mịt, gió 
mưa dữ dội, giữa ban ngày mà 
như đêm tòi mênh mông. Chốc 
lát trời quang mây tạnh, nơi ngài 
ngã xuổhg môi đã đùn đắp thành 
gò cao to ‘ Thiên táng” thật là bi 
tráng và lẫm liệt... Gia thần vội 
vể trang cổ Linh cấp báo. 

Toàn dân già trẻ thương tiếc, 
liền sửa sang miêu điện, viết 
thần hiệu ngài để thờ. Ngài rất 
linh thiêng, thường hiển hóa âm 
phù cho nhà Lý và nhà Lè sau 
này. Các triều đại đều phong 
ngài là Thượng đẩng phúc thẩn. Nơi 
thờ ngài còn bức đại tự ghi: Nam 
giao danh tướng và nhiều câu đôi 
trong đó có câu: 

Kỷ tải dực Trưng Vương. Tô tặc 
bình dư. long tưóng ấn 
Ngũ thôn chiêm thánh ngưởng, Quy 
trang hóa hậu, ngặt thẩn từ. 

Nghĩa là: 

Mấy nám phò vua Trưng, dẹp tan 
giặ€ 

Tô Định rô ràng ấn tướng. 



Năm thôn nhuần dức Thánh, đất 

Tam 

Quy hiển linh, vòi vọi dền thở. 

Từ ngôi sinh từ thành ngôi 
miêu, và sau là đình. Đình thờ 
ngài rộng 5 gian, cột lim, kê đá 
tảng, kè bảy chạm trổ long ly... 
mang tính mỹ thuật cao, còn có 
3 gian hậu cung. Trải qua bao 
thăng trầm lịch sử. nhiều cô vật 
đã mất chỉ còn lại ngai thò và ché 
nước (thời Mạc) và đấu tích ghi 
lại trùng tu là vào năm Gia Long 
thứ 14 (1815), 

Các đời sau cũng thường tôn 
tạo, gẩn đây nhất là năm 1991. 
Cảnh quan khá đẹp, sân trước 
vườn sau, xanh cây mát mẻ. Bên 
cạnh là chùa Nghiêm Quang 
cũng khá rộng, gồm 5 gian và hậu 
cung 3 gian, nhiều tượng Phật, 
có tòa Cửu Long đúc bằng đồng 
cùng với năm đúc chuông. Nơi 
đây khá sầm uất với nhiều cây 
nhãn, dừa, sấu, bưởi... Bia đá tạo 
năm Cảnh Hưng thứ 30 (1769) 
do Tiến sĩ Lê Trọng Tín soạn có 
ghi rõ công đức của bà Đàm thị 
Tình hiệu Diệu Bảo xuất tiền tu 
sửa chùa, tô tượng Phật và hiến 
200 quan tiền để mua 5 mẫu 5 
sào làm ruộng Tam Bảo. Tương 
truyền chùa này có từ xa xưa 
lắm. do một nữ chúa đưa voi vể 
dậm nền và đưa thợ về xây. Đòi 

Lê chỉ là tu tạo thêm. 

* 
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Cụm di tích lịch sử đình chùa 
thôn Trạm là một danh lam 

4 * 

thắng cảnh ơ ven đô, môi trường 
sinh thái thật hấp dẫn du khách. 
Ai đã đẻn đây cũng thấy lòng thư 
thái bởi không gian rộng mỏ hơn 
12 mầu đất, xa lánh mọi ồn ào, 
bụi bậm, trời đất như hòa quyện 
vào nhau, những cành cây vươn 
xa hút sinh lực vũ trụ và tỏa bóng 
trên mái chùa, mái đình. 

Ai về thôn Trạm - Có Lỉnh, 

Nhớ thăm chùa miếu, mối đỉnh 
ngày xtía, 

Trải bao năm tháng nắng mưa, 
Thuần phong, mỹ tục ngà lì xưa vẫn 
còn. 

Thuân phong mỹ tục ấy là gì? 
Trước hết là lễ hội hằng năm. 

Việc tế lễ thò cúng người anh 
hùng có công với nước, có đức với 
dân, dẹp yên giặc dữ, dẹp yên tai 
họa, dẹp bỏ nguy nan, đem lại 
cho dân cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc. Chỉ riêng việc thờ cúng đó 
đã là một thái độ văn hóa đáng 
trân trọng, cần giữ gìn đe giáo 
dục cho các thế hệ ‘uống nước 
nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ 
trồng cây” và phản đấu vươn lên 
cao hơn nữa theo cách sông, cách 
nghĩ của người xưa. 

Hằng năm cứ đến 14 tháng 
2 âm lịch, làng Trạm nhộn nhịp 
khác thường, đường xá được phát 
quang, dọn sạch, cờ cắm quanh 
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đình chùa. Các chức sắc trong 
làng y phục chinh tề có mặt tại 
đình làng rất sớm đế đôn đốc 
trai đinh chuẩn bị lề hội. Lề có 2 
phần rõ rệt là phần rước nưỏc và 
phần tê cáo. 

Rước nước xuất phát từ đình, 
đám rừổc đi lên bờ đê và theo đê 
đi vể phía Bồ Đề dài 3 cây sô. Đi 
đầu là một hàng dài người vác 
cờ vuông, cò ngũ hành, bộ bát 
bửu, ché nước, một chiêng, một 
trông cái. Tiếp là kiệu thánh có 
tàn lọng, vàng che. Sau đó là cụ 
tiên chỉ mặc áo thụng xanh, đi 
hia, đội mũ rồi đến các chức sắc 

m 

kỳ mục. kỹ lão, hội tư văn và trai 
đinh của làng; 12 người khiêng 
kiệu và 12 người dự phòng đểu 
mặc áo đò có cồ cao, ông tay dài; 
24 người này đểu chọn lựa trai 
tân, cao đểu nhau, khóe mạnh, 
không có tật nguyên gì và trong 
nhà không có tang chế. Các vị 

chức sác và tư vãn đều vận áo 

■ 

dài thâm, khăn xếp thảm, quấn 
trang. 

Khi tới bến BỒ Đề, tất cả 
những người vác cờ và tế khí đều 
đứng thành hai bên tả hữu, chỉ 
có người khiêng ché nước và cụ 
tiên chỉ là bước xuống thuyền đợi 
sần, thuyền chèo ra giữa sông 
Hồng dừng lại đế cụ tiên chi múc 
nước vào ché. Nước này sẽ rước 


về đình và dùng đê bao sái các 
bài vị, ngai thò... 

Cũng khó tách bạch đáu là tín 
ngưỡng thờ cúng Thành hoàng, 
đâu là nghi thức cầu mưa của 
cư dân nông nghiệp. Sau khi ché 
nước đã đầy, đoàn rước lại tiếp 
tục quay về, vẫn giữ đúng thứ 
tự trước sau trang nghiêm, linh 
thiêng. Đén dổc xuống đình làng 
thì kiệu chạy xuống rồi lại chạy 
lên quay mấy vòng liền như một 
cuộc hành quân và bao vây đồn 
giặc thuồ xưa của vị đại vương... 
làm cho buổi lề càng tưng bừng 
náo động, thu hút người của 5 
thôn và khách thập phương về lê 
hội. Chỉ có rước nước thôi đã mất 

ĩ 

nửa ngày! 

Chiều hôm đó là tế cáo. Ngày 
15 tháng 2 là tế chinh. '1 heo thông 
lệ mỗi năm một trong 5 thôn là 
chủ tế. Lệ đó đã bỏ từ những năm 
chiên tranh cho tới nay, vi đình 
chung của 5 thôn đã không còn 

nữa. Rút lại, thôn nào tê ở đình 

* ^ 

riêng thôn đó. Khi vào tế, chủ 
tê đứng giữa hướng vào bài vị 
thánh. Phía sau 2 bên là bồi tê, 
tiếp theo hai bên là 2 người đứng 
thành 2 hàng. Mỗi bên 3 người, 
đứng dâng đài rượu, 1 người 
đứng đông xướng, 1 người đứng 
tây xướng. Nhất cử nhất động 
phải theo nhịp trông chiêng và 
lời hô xướng, thật trang nghiêm. 



Bắt đầu ìà tê Phụng Linh rồi 
tế Yên vị: Đọc những công lao và 
đức độ của thánh, cầu mong đức 
thánh phù hộ cho “dẩn khang, vật 
thịnh"... Vật phẩm tê gồm hoa, 
hương, đăng, quả, thực. Quả có 
chuối, bưởi, đu đủ. cam... thực là 

JÌT * 

oản, xôi, gà, thủ lộn. 

Dân không phải đóng góp gì, 
chủ yếu là lấy hoa lợi của công 
điển hằng nám chi dụng vào tế 
lễ. Ở thôn Trạm, công điền khá 
nhiều, cả bãi trong, bãi ngoài 
với hàng trăm mẫu. ai nhận bao 
nhiêu sào, mầu công điển đe canh 
tác thì đóng góp cho làng là bao 
nhiêu cố qui định rõ. Mỗi xuất 

đinh còn được chia 2 sào để làm 

■ 

và gánh vác công việc tạp dịch... 
Tế lề xong vật phẩm được hạ 
xuống và chia nhỏ thành nhiều 
khẩu phán đế tất cả mọi người 
cùng thụ lộc, có phần dành riêng 
để biếu các bô lão trong làng, 
không phân biệt họ nào, mặc 
dầu ngày đó có 6 họ (Bùi, Lâm, 
Lương. Trần, Nguyễn, Vũ). 

Ngày 16 tháng 2 là ngày tẻ 
hóa mã và kết thúc lễ hội. 

Suốt 3 ngày đêm, đình là nơi 
tụ hội của cả dán làng. Nói đúng 
ra là với nam giới, còn nữ giới 
thì tập trung chính là ỏ chùa, ở 
nhà mầu. Ngoài phần lễ đà nói 
trên ra. bao giờ cũng có hội. Hội 
hè thường diễn ra vào các buổi 
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chiêu, buổi tôi và có năm còn kéo 
dài thêm mấy ngày sau đó nếu 
năm đó được mùa. 

Ể 

Hội truyền thông của làng 
Trạm thường có hát chèo, hát 
tuồng, hát trông quân ... mòi 
các gánh hát của các thôn trong 
huyện đến phục vụ. Trũổc sân 
đình có ruộng bỏ hoang là nơi 
diễn ra kéo co, đấu vật, chọi gà. 
chơi đu và đánh cò người ... Các 
hoạt động văn hóa thê thao dân 
tộc này làm cho đời sống tinh 
thần càng phong phú và hấp 
dẫn, nhân dân già trẻ. trai gái 
được hưởng thụ. giao lưu và sáng 
tạo. Có thế các hoạt động đó ở các 
vùng quê khác cũng có, nhưng 
với làng Trạm có sắc thải riêng. 
Kéo co và đấu vật là hai trò chơi 

Hi 

biểu đương sức mạnh và sự khôn 
khéo... ít nhất gán với việc luyện 
quân của đức thánh vào thòi Hai 
Bà Trưng. Các đô vật của làng 
hoặc ở cùng xã cứ việc thi thô 
tài năng, các tốp trai làng chìa 
thành đội kéo co ... thắng bại là 
lẽ tự nhiên, thua keo này bày keo 
khác lấy vui là chính. 

Giải thưởng chẩng cứ gì phải 
cao sang lắm, chí là mấy vuông 
vải điều, một giỏ bánh giầy, một 
gói chè... Đánh cờ người là cuộc 
đấu trí dua tài, tính từng nước đi. 
từng mánh lừa ... bằng trí óc để hạ 
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đôi phương. Điều đó rất cần thiết 
đối với những vị làm tưóng cầm 
quân như Tương Liệt Đại Vương 
xưa chông nhau với Tô Định, Mã 
Viện. Dẳu không phải đôi phó vối 
nạn xâm lăng thì vẫn phải duy 
trì phát huy trí não để làm cho 
sự sông vươn lên mãi. Khi đánh 
cờ người, đâu chí có người trong 
cuộc mà cả người đứng chung 
quanh xem cùng suy ngẫm, góp 
ý từng nước đi ... những con mắt 
cười với những con mát, những 
bàn tay muốn nắm lấy bàn tay, 
mải mê vói quân cờ cao thấp... 

Các bà thì thích xem chèo cổ 
với các tích Quan Âm Thị Kính, 
Lưu Bình Dương Lễ, Trương 
Viên, Mục Liên, Xúy Vân giả dại 
... Sống voi các nhân vật chèo, 
cùng sẵn sàng đương đầu vối 
những lệ luật bất công của chế 
dộ phong kiến, nêu cao tính tự 
trọng của phụ nữ Việt Nam. 

Điều đáng nói ỏ hội làng 
Trạm nua là trai chưa vợ, gái 
chưa chồng ai cũng đẹp nõn nà, 
không mòi son má phấn mà vẫn 
đậm đà sắc xuân, thi nhau bẻ lá, 
đua nhau khoe tài. Họ đi xem hội 
hay là đi đế cầu giai nhân, đế rồi 
như câu hát giao duyên: 

Mất kim ta lại tim kim. 

Khêu đèn cho tò. ta nhìn mặt nhau. 
Nhìn qua chớ có nhìn táu, 

Thoảng qua một Ĩĩ\ bán sầu mưa 
vui 


Và sau khi hội tan, vể là trâm 
nhớ ngàn yêu ... Yêu cái đêm 
tháng 2 hò hẹn, buồn cái đêm 
tháng 2 đêm ngắn ngày dài... 
thành ra cái gì củng thấy đi quá 
nhanh, ước gì năm tháng dài 
thêm nữa. 

Lễ hội làng Trạm từ mấy 
thập kỷ nay giản tiện đi nhiều. 
Vì không còn kiệu nên không 
còn rước kiệu chạy qua. Bỏ cây 
đu, thay thế bằng bóng chuyển, 
cầu lông và biếu diễn thái cực 
quyền. Không diễn tuồng, chèo 
mà tố chức ca hát giao lưu... 
Như vậy là vừa giủ được nét cố 
truyền mà cũng có cách tân, vẫn 
kết hợp được quá khứ và hiện tại, 
vẫn biểu dương được sức mạnh 
của cộng đồng, phô diễn cái đẹp 
cái hay của một vùng quê vãn 
hóa. Lề hội được tô chức ngắn 
gọn hơn trước, lành mạnh và an 
toàn. Thông qua lễ hội đã góp 
phần giáo dục truyền thông tốt 
dẹp, nâng cao lòng tự hào về quê 
hương xứ sơ, tạo nên không khí 
đoàn kết vui tươi. 

Nhớ lại xa xưa đời sông khó 
khăn, dân làng Trạm phải đi các 
nơi để bắt cà cuông về bán, đất 
toàn đất bãi bồi chi chuyên canh 
ngô, khoai, đỗ... và trồng dâu, 
nuôi tằm, bán tơ, làm cả đay bán 
cho o Cách ... thóc gạo phải ăn 
đong, cần cù "hai sương một nắng". 
Đâ thế, năm 1952 còn bị giặc 



Pháp dồn đuổi nhà ra ỏ bãi. Nay 
đã “ thay da dối thịt\ 500 hộ đều 
có nhà cửa khang trang, nhiều 
hộ đả xây nhà 2. 3 tầng, có trang 
thiết bị trong nhà khá "sịn": ti- 
vi, cát-sét, xe máy, xe đạp đủ cả, 
điện, đường, trường, trạm đểu có 
bước tiên rõ rệt, cuộc sông giàu 
có gấp bao nhiêu lần ngày trước, 
nhưng không vì thê mà “phú quý 
sình lễ nghĩa” quá mức, vẫn giữ 
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được nét đẹp cổ truyền, vẫn giừ 
được bản sắc dân tộc. Ngưòi dân 
thôn Trạm vẫn thuần phác, đôn 
hậu, trọng nghĩa khinh tài, hiếu 
khách... rất tự hào về quê hương, 
đã và đang nỗ lực làm cho quê 
hương ngày càng đồi mới, giàu 
đẹp văn minh và mỏ rộng vòng 
tay đón bạn bè. 

Hoàng Lê 


Sài Đồng và o Cảch phải chuyển iàn£ từ khi mơ rộng sân bay Gia Lâm trước nãm 1945, Ngầy 
nay có thêm cảu Giội, 

HÔIĐỂNSO 


Thờ 

Địa điểm 
Thời gian 
Chính hội 
Đạc điểm 

Ạ- 


: Thảnh Gióng, Thánh Tim Giang , Quan Quản 
: Làng Sọ, xă Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn 
: 6 tháng 1 và 16 tháng 2 
: 16 tháng 2 

: - Rước chuyền nồi hương của ĩ 5 làng 
- xếp chừ 


Sọ xã Phù Lỗ, 
Huyện Sóc Sơn ở 
một vị trí giao thông thuận tiện 
ngay bên đường quốc lộ 3 S cạnh 
chợ Phù Lỗ. Khách đến di tích 
có thẻ đi qua theo đường cao tốc 
Thăng Long-Nội Bài, hoặc qua 
cầu Chương Dương theo quốc lộ 
3 tới cây số thú 30 là tới. 

Đền Sọ là công trình kiên trúc 
truyền thông của địa phương, 
được xây dựng từ lâu đời, nhưng 
đã bị phá hủy nặng nề trong thời 
gian tiêu thổ kháng chiến. Từ 
hơn 10 năm nay, đến đã được 
trùng tu khang trang. 


Văn Lang sạch bóng giặc An. 

Nơi đây Thánh Gióng dừng chân gội 

đầu. 

Cổ xưa truyền lại có câu, 

■r ♦ 

Vùng quê lấy Sọ làm dầu vẻ vang. 

Nước trong, trong mát như gương, 

Cổ giếng lưu tích, lưu truyền ĨIUĨỈ 

sa LI. 

Hằng năm rước nước gội đẩu , 

Dồng lên Thánh Gióng bây lâu tôn 

thò- 

(Ca dao) 

Truyền thuyết dân gian ghi 
nhận tên kẻ Sọ gán liền vói nguôi 
anh hùng làng Gióng, hay Phù 
Đổng Thiên Vương từ thời Hùng 
Vương thứ 6 đánh giặc Ân. Ỏng 
Gióng trước khi lên núi Sóc để 
bay về trời thì đã qua đầy gội đầu 
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nên được nhân (lân ghi nhổ sự 
kiện ấy mà lập đền thò gọi là đền 
Sọ. Đển Sóc, đến Mã, đền Mát, 
đền Sọ trô thành một hệ thống 
các di tích hoàn chỉnh về giai 
đoạn cu ỏi của cuộc hành trình 
Phù Đỏng Thiên Vương đánh 
giặc An, vẻ sự trùòng tòn bất tử 
của người anh hùng làng Gióng. 
Hình tương huyền thoại ấy đã 
ghi sâu vào trong tâm khảm của 
mỗi người dán Việt Nam. 

Đền được xây theo kiểu chữ 
íỉinlì (T) vổi 5 gian đại tế và gian 
hậu cung. Đại tê được làm kiểu 
đầu hổi bít đốc, tay ngai có trụ 
biểu, mái lợp ngói ta. Hai trụ 
biêu làm cao, uốn chóp nụ hoa 
có các đặc tả tứ linh, tứ quí. Kết 
cấu tòa đại tẽ theo kiêu 5 hàng 
chân cột. bôn vì giữa làm chồng 
côn kẻ chuyền, tiền kẻ hậu bẩy, 
kẻ trường phía trước gốĩ cột hiên 
trò bàng xi măng. Trước thềm có 
hiên rộng suốt 5 gian, hậu cung 
có 3 gian, một dĩ làm kiểu đầu 
hồi bít đốc với 4 vì kèo, 2 cột gỗ. 
Các vì kèo làm theo lối kèo tuột 
gỏi lên quá giang, xà chồng gác 
trường 2 bên. ( gian áp đôi hậu 
cung xây 3 bệ gạch, chính giữa 
là ban thò Thành Gióng, ban thờ 
mẫu mẹ và Long Vương ò' hai 
bên. Phía ngoài còn có ban thờ 
Quan Quản. 

Cách đền độ 1 km là miêu Ba 
Voi thờ Thánh Tam Giang soi 
bóng bên dòng sông Cà Lồ. 

Do chiến tranh tàn phá nặng 
nể. các di vật. đồ thờ đã bị mai 
một lần, hiện còn một sô đồ thờ 


tiêu biểu: Hai ngai thờ son son 
thếp vàng đủ cả mâm, ỷ, trong 
đó có một chiếc ỷ nghệ thuật thê 
kỷ 19 với những họa tiết trang 
trí đầu rồng, tứ linh, hoa lá... 
Đặc biệt có chiếc nổi hương bằng 
dồng ghi ba chữ Hán: "Thánh 
Giỏng đình". 

Mồng 6 tháng giêng có 30 cụ 
ông, cụ bà mang hương hoa. oản 
quả lẻn lề hội đền Sóc Phù Linh. 
Còn ngày 16 tháng 2 trước kia thì 
kiệu rước nồi hương" 1 phải đi bộ 
trên 10 cây sô vào trong tận đền 
Sóc Sơn để rước nồi hương vể đền 
Sọ. Nhưng ngày nay lễ rước nồi 
hương từ đền Sóc về có một chút 
thay đối. Sáng ngày 16 tháng 2 

* A j rt* Ạ , Ạ I Ạ 1 ạ' # ri 

CÓ mọt sỏ xe 0 to ien đèn Sóc Sơn 
■ 

rước nổi hương vế đển Đồng Trời 
(cách đền Sọ 3 km). Khu Đổng 
Trời là nơi bách thần mạnh bái 
trước khi Thiên Vương Gióng 
bay về tròi, ở đây có 32 kiệu chò 
đón, 16 kiệu rước lẻ. Các làng chò 
đón chuyển giao nồi hương từ ô 
tô sang kiệu và rước về đền. 

Hội Phù Lỗ là lễ hội chung 
của tam tông gồm 6 xã, 15 làng 
của hai huyện Sóc Sơn và Đông 
Anh. Đó là các xã: Phù Lố. Phú 
Minh, Mai Đình, Đông Xuân 
(huyện Sóc Sơn), Nguyên Khê, 
Xuân Nộn (huyện Đông Anh). 
Bao gồm các làng; Phù Lồ Đoài 
(Sọ), Phù Lồ Đồng, Phù Xá Dông. 
Phù Xá Đoài. Liên Lý. Bác Giã, 
Xuân Nộn, Nhạn Tái, Khê Nữ, 
Kim Tiên, Nguyên Khẽ. Thái 
Phù, Tảo Mai (Mai Nội), Đống 
Gò và Xuân Kỳ. 



Hằng nàm, hội đền Sọ tổ chức 
trong 3 ngày (16, 17 và 18 tháng 
2). Chính hội là ngày 16 tháng 
2. Đe tổ chức hội được tốt các cụ 
trong tam tống phải họp bàn và 
chuẩn bị trước đó rất lâu. Sáng 
ngày 16 tháng 2 khắp các làng 
trong tổng đều náo nức chuẩn bị 
đám rước của làng mình về đền 
Sọ. Khai hội là việc đi rước nồi 
hương ơ đền Sóc Sơn về. 

Đoàn rước từ các làng vể đền 
được sắp xếp thứ tự như sau: 
làng Phu Lỗ Đoài được rước vào 
đển đầu tiên, tiếp đó đến các 
làng: Phù Xá Đỏng, Thái Phù, 
Phu Xá, Xuân Nộn, Xuân Kỳ, 
Nhạ Tái... Đi đầu đoàn rước là 
cờ quạt, tiếp đến là gươm trường, 
chấp kích. kiệu. Đi sau kiệu là 
các cụ ông, cụ bà, các đoàn the và 
các dòng họ Trịnh, Hoàng, Ngô, 
Lê... đội mâm lễ. Tham gia rước 
kiệu là các trai đinh trong làng, 
mặc quần áo trắng, thắt lưng đỏ. 
Sau rước kiệu là đoàn lễ của các 
thôn, các làng, các gia đình trong 
vùng. Trong khi các đoàn làm lễ 
trong đền thì ở ngoài sân không 
khí ngày hội thật là náo nhiệt. 
Khảp đường làng, ngõ xóm căm 
cờ đại. cờ ngũ sắc. trông chiêng, 
kèn nôi lên vang vang đúng như 
nghi thức của ngày hội lớn, cùng 
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nhiều trò chơi như: đấu cờ. đánh 
vật, bống chuyền, bóng đá. kéo 
co, đu quay. 

Trò kéo chữ diễn ra ơ khu 
Đồng Trời sôi động với thanh 
niên của 3 làng tham gia. Phù 
Lỗ xếp "Quác Thái Dân Aif(nưởc 
thịnh dân yên), Phù Xá xếp chữ 
“Thiên Hạ Thái Binh" (toàn dân 
yên bình) và Xuân Nộn xếp chữ 
"Đồng Nhân Hanh Cát (Mọi người 
đều tốt lành). 

Từ cổ xưa, ngôi đến là nơi giáo 
dục truyền thông yêu nước, yêu 
quê hương, lòng tự hào dân tộc 
và là nơi phục vụ nhu cầu tín 
ngưỡng, sinh hoạt vàn hóa của 
nhân dân địa phương. Hội đền 
Sọ đã giữ lại cho chúng ta nét 
đẹp về phong tục. mang một ý 
nghĩa lịch sử và vàn hóa láu đời 
của vùng văn hóa du lịch Hà Nội. 

Sách Thiên Nam ngỏ lục cũng 
diễn tả về ông tố’ cựu chiến bỉnh 
thời Hùng Vương:*-' 

Hễ nay ỉôĩ ngựa khởi trình. 

Lỡ non ỉà phá cạn doành sông Thu 

Ao ào cơn gió thổi dưa 

Nổi mầy Thẩn Nữ. nổi mưa Ngân 

Hà. 

Nguyền ThỊ Phương 


íl: ' Nồì hương (theo các cụ> bằng đồng đen, cao 40 cm, đường kính đảy 30cm r nặng so kg. I iiện 
để (rong đền Sóc Phù Linh. 

Mí Cuộc chiến chống ngoại xám lãn thứ nhấl thon toàn thư ghì lá vào nam 1 1 4 trưởe cỏng nguyên, 
thũng Tàn Thủy Hoàng xâm lược, chiếm Tượng Quặn, Nhưng "Linh Nom chích quái chép 
khác; "Họ Hùng Vương truyền tởĩ dời thú 6 thiên ha vỗ sự. Vừa nhả Ân thấy nhà vua lề cống 
không nghiêm cẩn, bòn mượn cở tuân thủ sang xâm lược", cỏ lè đỏ mởi chính lả cuộc chiến 
díu chống xâm lược dầu tỉên của dân tộc ta, ước tính cách nay 3491 nam. Nhà Ân cũng gọi lằ 
Thương Ân cổ niên dại 1 500 nãm trước CN. 
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HỘI ĐÌNH, CHÙA NAM ĐổNG 

Thờ : - Phật 

- Lý Thường Kiệt 

Địa điểm : Sô 73 phố Nam Đồng, quận Dông Da 

Thòi gian : Mồng 5 tháng giêng, 17 tháng 2 và mồng 7 tháng 3 

Chính hội : 17 thắng 2 


Đạc điểm : Vật võ, 

àng Nam Đồng ở 
đầu thế kỷ XIX là 
một trại thuộc tổng Hạ, huyện 
Vĩnh Thuận, sau thuộc tổng Yên 
Hạ. huyện Hoàn Long. Làng có 3 
xóm: xóm Đầu, xóm Giữa và xóm 
Ngoài. 

Xóm Đầu có đình thờ Lý 
Thường Kiệt. Ỏng là vị anh hùng 
dán tộc. bậc khai quốc dưới triều 
Lý đã đánh Bắc, bình Nam, lập 
nhiều chiên công lừng lẫy, nên 
được vua phong Thái úy. Khi nhà 
Tống sai Quách Quỳ cầm đầu 
chín tướng họp lực với Chiêm 
Thành và Chán Lạp sang xâm 
lược, ông đón đánh ỏ sông Như 
nguyệt, phá tan quân giặc. Trên 
phòng tuyên sông cầu, lần đầu 
tiên vang lên lòi thơ "Nam quốc 
sơn hà", được sử sách coi là bản 
Tuyên ngôn độc lập đầu tiên 
của nước ta. Nhà sử học Phan 
Huy Chú đánh giá: Ổng có đức 
vọng lốn lao, được đứng đầu các 
tước hầu. Sau khi ông mất, dân 
phường Thái Hòa thò làm thần. 
Cùng với đền thờ ông tại quê nhà 


át vân 

Bắc Biên, đền ở 120B Phô Hàng 
Bông, đền sô 4 Nguyền Huy Tự 
và ở 73 phí) Nam Đồng cùng thờ. 

Thực ra, theo sử sách ông họ 
Ngô, tên Tuấn, tên chữ là Thường 
Kiệt. Do có công đanh Chiêm, 
bình Tông nên vua ban quốc tính 
đối từ họ Ngô sang họ Lý. 

Các cụ cao tuồi ỏ Nam Đồng kể 
lại, hơn 900 năm trước, đất Nam 
Đồng còn hoang vu, heo hút. Lý 
Thường Kiệt đã dùng đất này để 
luyện quân. Vì vậy, khi ỏng qua 
đời, dân Nam Đồng nhớ ơn vị 
tướng tài năng, đức độ, đã dựng 
đình thờ. Theo truyền thuyết, 
mộ của ỏng được đặt trong ngòi 
đất đình. Đình xưa ở giáp cánh 
đồng khá vắng vẻ, lại thường xảy 
ra trộm cướp nên hơn nửa thê kỷ 
trước, đền được chuyển vê vị trí 
hiện nay. 

Đình Nam Đồng ơ địa thế đẹp, 
trước đình có sân rộng trông ra 
dường lớn. Người Hà Nội từ Hàng 
Bột, Khâm Thiên di ra ngoại ô, 
sang tỉnh Hà Tây và ngược lại 




đêu dề dàng nhận ra quy mô 
bê thế của đình. Tòa đại đình 5 
gian, cột lim lực lường. 0 các đầu 
dư, những nghệ nhan xưa đã thể 
hiện tài nghệ qua kỹ thuật chạm 
thủng, chạm lộng; các bức côn, 
các chồng rường, ván mê, chạm 
hoa lá, vân xoắn, rồng, hô phù 
biêu hiện quyển uy, mỗi bức một 
phong cách, tạo vẻ sông động, ơ 
ban thò. có ngai thờ son son thếp 
vàng, bát hương bằng sứ cỡ lổn, 
bộ đỉnh và những cây nến bằng 
đồng, ơ gian chính trước của 
đình có 2 con sấu đá chầu nhau, 
được chế tác rất đẹp; có đôi cáu 
đổi cỏ: 

Phạt Tống phong công hỉư dẻ giản 

Bình Chiêm vĩ tích tại vương kỳ. 

Tạm dịch: 

ip ih 

Dẹp Tỏng chiên công lưu chép mãi 

Bình Chiêm kỳ tích mỗi ghi công. 

Nhưng thật tiếc, qua nhiều 
năm đình dã xuống cấp. cửa 
võng, nhiều bức chạm, kiệu bát 
công gom vào hậu cung khóa 
lại. Do bị ẩm mốc, nhiều di vật 

m m r I- 

quý đã bị mối đục. Thật xót xa 
khi ta thấy nhiều bức chạm, nơi 
gửi gắm những ý tương đẹp của 
người xưa đã biến dạng, một vài 
tấm bia đã bị xếp lại một chỗ... 
Không thể dể một di tích quý bị 
mai một dần. năm 1990 các bô 
lão và nhân dân Nam Đồng đã 
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hợp sức tu sửa lại. và ngôi đình 
được Bộ Vàn hóa Thông tin ra 
quyết định xếp hạng di tích ngày 
2 tháng 10 năm 1991. 

('hung nhịp với những thay 
đổi của thành phò. do sự đóng 
góp công đức của chính quyển 
và nhân dân, đình Nam Đổng 
sau mỗi năm lại đẹp dần lên. Bà 
Hà Thị Thảo ơ ngõ 85 phó Nam 
Đồng đúc tượng Lý Thường Kiệt 
dâng thò ơ hậu cung; Ban liên lạc 
hưu trí phường cúng bức hoành 
“Thánh cung vụn tuế*', UBND xã 
Ngọc Thụy ((lia Lầm) nơi có làng 
Bắc Biên, què hương Đức Thánh 
quyết định chuyên quả chuông 
đúc đời Chính Hòa (1687) về 
đình Nam Đồng. 

Nhàm giáo dục truyền thong, 
ở nhà tả vu là phòng trung bày 
tranh ảnh giới thiệu di tích, công 
danh của Lý Thường Kiệt. Tại 
đây, có bài thơ Nam quốc sơn 
hà. ảnh chân dung Lý Thường 

Kiệt. Khu nhà bia được tôn tạo 

• ■- ■ 

với những tấm bia đá cổ. có niên 
hiệu trong khoảng từ nàm cảnh 
Hưng thứ 17 (1756) đến năm 
Minh Mệnh thứ 24 (1843). 

Cùng vỏi đình, còn có ngôi 
chùa làng mang tên chữ Càn 
An Tự. ớ chùa có quả chuông 
đúc năm 1812. Tấm bia đá tạc 
năm Vĩnh Tộ thứ ba (1621) ghi: 
“Chùa Oàn An là danh lam cô 
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tích, Trải qua binh hỏa, chùa bị 
đổ nát hoang tàn. Sau khi Bình 
An Vương Trịnh Tùng khôi phục 
lại nước nhà. thiên hạ bình yên, 

V " ■* ĩr 

nhà sư Nguyễn Nhân người thôn 
Thượng, Yên Lãng, huyện Thanh 
Trì đứng ra quyên góp tiền của 
sửa sang lại ngôi chùa qui mô to 
đẹp hơn trước...' (lược dịch). 

Chùa có hệ thống tượng Phật 
hoàn chỉnh, tạo tác đẹp. ơ Phật 
điện có 6 đôi câu đỏi. 5 bức hoành, 
4 bộ cửa võng sơn son lộng lẫy. 

Dạo trong vườn chùa, nơi có 
13 ngôi tháp các vị sư tô. lòng 
ta thầm biết ơn bao thể hệ nối 

m 

tiếp tâm đức làm đẹp chôn cửa 
thiển, nơi nuỏi mầm thiện, làm 
con Iigứời giàu thêm lòng nhân 
ái. Các vị sư đã tiếp nòĩ truyền 
đăng ơ đây là: Bản Tịnh Thiển 
Sư (1141), Tàng Lục Đức Nhân 
(1621), Hòa Thượng Đỗ Đa (1735), 
Sầm Sơn Lão Phu, Hải Bật Thiển 
Sư, Tinh Nghiêm Đại Sư, Chiêu 
Kiên Đại Sư ... Từ đầu thê kỷ 
XIX thiên môn chuyến sang các 
ni sư: Thiền ni Đạo Đức, Đàm Hỉ, 
Đàm Nguyên. Đàm Trung, Đàm 
Duyệt, Đàm Tiết, Đàm Tuân... 
hiện nay là ni sư Đàm Lan. Tiếp 
bước người xưa, ngày nay lại có 
thêm bao người hằng tâm hằng 


sản làm dẹp thêm chốn danh 
thắng này. 

Hội đình, chùa Nam Đồng 
trong năm có các ngày: mồng 5 
tháng giêng, 17 tháng 2 và mồng 
7 tháng 3. 

Ngày mồng 5 Tết. các vị bô 
lão và dân làng tố’ chức rước 
kiệu xuống gò Đông Đa tham dự 
lễ hội tương nhớ anh hùng dân 
tộc Quang Trung. Mười hai năm 
một lần khi hội Láng mỏ đại hội, 
dân làng tố chức rước kiệu xuống 
chùa Chiêu Thiền thờ Từ Đạo 

Hạnh. 

!» 

Chính hội của dân làng tùng 
bừng tố chức vào ngày 17 tháng 2 
đầu xuân. Khách mòi đông vui có 
các làng cùng thờ danh tướng họ 
Lý như Bắc Biên (Gia Lâm), Cơ 
Xá Nam (phường Nguyễn Huy 
Tự)... về dự hội vui có tế lễ, hát 
chèo, võ vật. Trong hội lại vang 
lên khúc hát vân xao xuyến ca 
ngợi võ tướng Lý Thường Kiệt, 
một tài năng kiệt xuất cua triều 

Lý: 

Lý Thường Kiệt là hiền thẩn 
Đuổi quân nhà Tỏng, phá quăn 
Chiêm Thành 
Tuổi cao phỉ chí công danh 
Mà lòng yêu nước trung thành 
không phai , 


Trán Vãn Mỷ * Ván Hậu 
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HỘI ĐỀN ĐỐNG NƯỚC 
* 

Thờ ; Ngọc Nương Công Chúa 

Địa điểm : Làng Ngọc Hả, quận Ba Bình 
Thời gian : Ngày 2 Ị tháng 2 
Đặc điểm : Dâng hương, rước , hát chèo 

dâng lên, rằn rồng quấn quýt vây 


ền Đông Nước tọa 
lạc trên một khu đất 
rộng, mặt tiền hướng nam, trước 
mặt là dấu tích của hồ Bạch 
Nhạn thuộc làng Ngọc Hà, quận 
Ba Đình, trong quần thế di tích 
gồm: đình Ngọc Hà. đình Hữu 
Tiệp và chừa Bát Mầu. Đền cách 
trung tâm thủ đô 3km vê phía 
tây. 

Theo Thánh tích thòi Trần 
truyền lại rằng: Ngày xưa ở 
huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương 
có nhà Bộ chúa đã bôn đời danh 
tiếng là Lý Nghi, vợ là Hoàng Thị 
Tuân. Ỏng bà là người quyền thê 
và sô'ng có nhân nghĩa. Một lần bà 
dong thuyền dạo chơi xem phong 
cảnh, khi đến bản trang (khu 
vực đền Đỏng Nước bây giò) thấy 
bãi nhạn trắng có hồ nước trong 
xanh, phu nhân bèn xuống tắm 
gội. Bỗng nhiên mật hồ chuyến 
rung và một con rắn trắng nổi 
lên mặt nước, phủ quanh thân 
thể, phu nhân quá sợ bỏ về. Bộ 
quan thấy mình phu nhân ròng 
ròng nước dãi, kỳ không sạch, 
Bộ quan cả sợ liền sai lập đàn 
tràng cúng tế. Đang hành lễ thì 
tự nhiên trời đất tối sầm, bão nổi 
ào ào, sấin vang chớp giật, nước 


quanh đàn tế. Bộ quan liền dâng 
lễ tạ, lập tức rồng rắn biến mất. 

ít lâu sau phu nhân có thai, 
sau 12 tháng vào giờ tý ngày 21 
tháng 3 năm Giáp Thìn thì sinh 
ra một người con gái mát phượng, 
mày ngài, khuôn trăng đầy đặn, 
bèn đặt tên ỉà Ngọc Nương. Khi 
lớn lên hình dung yểu điệu, sắc 
đẹp vào hàng hoa nhường nguyệt 
thẹn, cá lặn. chim sa và chỉ mặc 
xiêm y màu tráng. Bộ quan cho 
rằng cô gái là linh khí của Long 
Vương bèn cho dựng cung ở mé 
tây. 

Một hôm nàng dong chơi gần 
đất Long đầu, bồng trên không 
trung mây đen vần vũ, sâm vang 
chớp giật, rồi mua như trút, nước 
sông dâng làm ngập lụt cả một 
vùng. Trong sóng cuộn và gió 
mưa dữ dội hiện lên một con rắn 
trắng to và dài gần 10 trượng, rẽ 
nước đón Ngọc Nương về thủy 
cung. Chồ nàng vê thủy cung từ 
đấy thường có một cột nước phun 
lên thành đống, nên dân gian sau 
này mới gọi là đền Đống Nước. 
Theo thuyết phong thủy thì vùng 
ấy nằm trên vòi cua một con 
rồng. Từ đấy vùng này thường 
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CÓ nước dâng, nhiều đoàn thương 
khách qua lại đất thiêng đã cùng 
nhân dân trong vùng lập miếu 
thờ Ngọc Nương Công Chúa. 

Đến thòi Trần Nhân Tông, 
khi nhà vua xuất quân đi đánh 
giặc Nguyên Mông, đêm nằm 
mộng thấy một người con gái tự 
xung là Công chúa Long Vương 
xin ngầm theo giúp đánh giặc. 
Tháng trận trỏ vê nhở công nhà 
vua đã sai sử giả đến phủ dụ dân 
trong trại Đông Nước, han cho 
100 quan tiền, phong thần hiệu 
là: Bạch Ngọc Hồ Thủy Tinh 
Tô Lỉnh Công Chúa. Chuẩn y 
cho thôn Đong Nước thuộc trại 
Ngọc Hà, huyện Quảng Đức, phủ 
Phụng Thiên coi miếu thờ là “Họ 
nhỉ đệ nhất tu' phụng thờ hương 
hỏa đời đời. 

Từ đấy cứ đến ngày 21 tháng 3 
dân làng lại tồ chức cúng lễ. Trải 
thời gian qua nhiều lần tu sửa, 
thành đền Đống Nước như ngày 
nay. Đền xay rất đẹp, trước mặt 
là hồ Bạch Nhạn và nhiều cây cổ 
thụ. Cống tam quan xây theo lôi 
chồng diêm cao thấp, trong sân 
cỏ cây hoa lá xanh tươi đên ngát 
mắt, bốn mùa hoa nở tỏa hương 
thơm. Tiển đường, trung đường, 
tả mạc. hữu mạc và hậu cung 
uy nghi bể thế. Trong đền có 
ban thờ bà chúa, tượng Phật bà 
nghìn mắt nghìn tay, tượng Đức 
ông, có bàn thờ ông Hoàng Bảy 
và ông Hoàng Mười, có điện thờ 


Tam tòa thánh mẫu và nhiều dồ 
thờ, hoành phi câu đôi, vàng son 
choáng ngợp. 

Do có giá trị nghệ thuật nên 

ngày 11 tháng 5 năm 1993. Bộ 

Văn hóa thông tin đã xếp hạng 

đền Đống Nước là di tích nghệ 

thuật. 

* 

Dựa vào truyền thuyết đền 

ụ ầj 

Đống Nước có thế suy đoán, vào 
thời xa xưa, trước cả thời vua Lý 
định đô, đê sông Hồng chưa đắp, 
vùng Hà Nội hồ ao sông ngòi 
ngang dọc. có nhiều nơi cao thấp 
nên con người phài sông chung với 
lù. bởi phía đông có sông Hồng, 
phía bắc và phía tây có sông Tô 
Lịch bao quanh. Hăng năm vào 
mùa nước sông lên to. thường có 
những mạch nước ngầm phun 
trào. Đẻn thời vua Lý định đô, 
khu vực cấm thành mới chỉ giổi 
hạn ơ phía đông mà sù sách còn 
ghi: “Điện Kính Thiên được xây 
trên núi Nùng" (một ngọn núi 
nằm trong khu vực thành cô. nay 
đã bị mất), vùng Ngọc Hà lúc này 
chỉ là ngoại vi nên mới có truyền 
thuyết vể ông Hoàng Lệ Mật đã 
có công cứu công chúa con vua Lý 
Thái Tông (1072-1127). được vua 
ban cho vùng đất đe tập hợp dân 
khẩn hoang, hình thành ra 13 
trại (thập tam trại) bao gồm cá 
một vùng rộng lổn từ Ngọc Hà, 
Vĩnh Phúc đến vùng Giảng Võ, 
Ngọc Khánh bảy giờ. 



Rồi qua thòi Trần cho đến 
giữa thời hậu Lê thi vòng hoàng 
thành đã được mở rộng theo đà 
lớn mạnh của đất nước. Nhìn 
trên bản đồ thời Hồng Đức - 
thời Lê Trung Hưng thì lúc này 
vùng Ngọc Hà, nơi có đền Đống 
Nước đã nằm trong khu vực cấm 
thành Thăng Long cố. Tường 
cấm thành phía tây giới hạn từ 
Liễu Giai vuông góc với làng Hồ 
Khẩu, còn vòng hoàng thành kéo 
dài tới tận ngả ba sông Thiên 
Phù và sông Tô Lịch, xuống tận 
vùng Giảng Vò. Ngọc Khánh bao 
gồm cả vùng Thập tam trại. 

Năm 1802, nhà Nguyền phá 
thành Thăng Long xây thu hẹp 
lại theo hình bát giác, giói hạn 
tường phía tây chỉ đến đường 
Hùng Vương. Tháng 2 năm 1894, 
người Pháp lại phá thành của 
nhà Nguyễn, dấu tích thành cổ 
mò nhạt dần. Vùng Ngọc Hà mới 
dần hình thành như ngày nay. 

Truyền thuyết vể đền Đông 

Nước đã nhác tới một thời cố sơ, 

■■ 

chứng tỏ ngòi đền đã có từ rất 
lâu. 

Ngọc Hà là một làng cổ, thời 
Lý-Trần thuộc huyện Quảng 
Đức, phủ Phụng Thiên, thời 
Lê Trung Hững thuộc phường 
Kháng Xuân, là nơi sinh của bà 
chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương. 
Phía đông có núi Sưa (Sư Sơn). 
Trên núi có dền thờ Huyền Thiên 
Hắc Đê. Làng có nghể trồng hoa 
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từ lâu đồi nên còn có tên là trại 

* 

Hàng Hoa, mà ca dao xưa đã có 
câu: 

ước gì anh biến thành hoa* 

Nhò em cô gái Ngọc Hn chàm nom, 

Vùng Ngọc Hà hiện còn nhiểu 
danh lam thắng cảnh và di tích 
mang tầm quỏc gia nhữ: chùa 
Một cột, Quảng trường Ba Đình, 
Lăng Chủ tịch HỒ Chí Minh, Bảo 
tàng Hồ Chí Minh, Vườn Bách 
thảo, Xác máy bay B52 trên hồ 
Hữu Tiệp và nhiều di tích văn 
hóa nghệ thuật. Làng cố xưa nay 
dã biên thành một phô làng trù 
phú, mật dộ dân cư đông đúc. Đi 
trong làng thấy có nhà cao tảng. 
Làng cỗ giò đang biến đôi theo 
thời gian. 

Theo các cụ già trong làng kê 
lại, thì hội đền Đông Nước trước 
kia vui lắm. Cụ Nguyễn Thị Tịch 
năm nay đã 76 tuổi (2001), người 
làng Liễu Giai, còn nhớ hồi cụ 
mới 16 tuồi dã đi xem rước. Bởi 
đền Liều Giai cùng thờ vọng 
Ngọc Nương Công chúa, nén cứ 
đến ngày 20 tháng 3 dân làng 
lại tô chức cúng lề và rước về 
đền chính, để ngày 21 tháng 3 
cùng tố chức hội đền Đông Nước, 
thường mở tới 3 ngày. 

Vào ngày hội ỏ đền Liều Giai, 
khi dân làng đã chuẩn bị nghi 

lề thì cuộc rước được khơi kiệu. 
Trong tiếng trống, tiếng chiêng 
nổi lên vang dội, đi đầu là đoàn 
cờ các loại, rồi đến đội múa bồng 
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và phưòng bát âm. Đồ bát bửu 
được 8 cụ già trong lề phục khăn 
xếp, áo the, thát lưng đỏ, rước đi 
theo nhịp trống, rồi đến đội nữ 
rước long đình gồm 8 người mặc 
áo váy rồng màu nâu, thắt lưng 
hoa lý bằng lụa ban sa có tua, 
trên long đình bày nhang án và 
ngũ quả. Tiếp theo là kiệu bát 
cống do 16 trai làng khiêng cũng 
áo the, khăn xếp, thắt lưng đỏ 
bằng nhiễu Tam giang, đi kèm là 
kíp đổi quân túc trực hộ giá hai 
bên, cuối cùng đoàn các cụ ông, 
cụ bà và thanh niên nam nữ nô 

m 

nức đi theo. 

Đám rước đi từ đển Liễu Giai 
ra đường Đội 'ấn rồi vòng lên 
đưòng Quần Ngựa, rẽ phải theo 
đường làng dưới chân hoàng 
thành Thăng Long ngược lên đền 
Đống Nước. Đứng trên bờ hoàng 
thành Thăng Long (đoạn đường 
Hoàng Hoa Thám bây giò) nhìn 
xuống thấy đám rước rồng rắn 
quanh co, ẩn hiện dưới những 
hàng cây xanh ngát và những 
mái nhà lô nhô, thấy cò kiệu 
hương hoa và đoàn người kéo dài 


đông đúc chen lấn, tiếng trống, 
tiếng chiêng hòa cùng tiếng nói, 
tiếng cười, ai cũng thấy náo nức 
trong niềm vui lớn. 

Lễ ỏ đền Đông Nước xong thì 
khỏi kiệu rước vê. ['rong ngày 
hội nhân dân nô nức vào các đền 

ã 

chùa trong quần thế di tích thắp 
hương cầu sự bình yên cho làng 
xóm, cầu cho nước mạnh dân an. 

Ngày 22 dân làng tô chức hát 
chèo. Ngày 23 về thăm đất tổ 
vùng Thập tam trại và làng Lệ 
Mật huyện Gia Lâm. 

Ngày nay vi mật độ dân cư 
cao, điều kiện giao thông chưa 
thuận lợi nên từ lảu hội chi mở 
một ngày. Đển Đông Nước, một 
thắng cảnh đẹp nằm trong vùng 
đất cổ, trong một làng mà cái tên 
đã giàu chất thơ ca. Mùa xuân, 
mùa lề hội, mùa của cỏ cây hoa 

I # k/ 

lá sinh sôi phát triển, thì hội đền 
Đống Nước quả là một nét chấm 
phá làm tăng vẻ đẹp của đất 
Thăng Long ngàn năm văn vật. 

Văn Sáu 
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* 


HỘI LÀNG Tự THÁP 

* * 


Thờ 

; - Lê Thái TỔ 


- Ngọc Kiêu phu nhân 

Đìa điếm 

m 

: Số 75 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm 

Thời gỉan 

: Ngảy 20 tháng 2 đến 22 thảng 2 

Chính hôi 

■ 

: Ngày 2 Ị tháng 2 

Đảc điểm 

f 

; Rước nước 


ên phố Lê Thái Tổ 
có tượng vua Lê và 
truyền thuyết trả gươm cho rùa 
thần nên hồ mang tên Hoàn 
Kiếm. Phía sau tượng vua Lê 
có ngôi đình nhỏ trên tầng hai 
khiến nhiều người lầm tương là 
đền thờ vua Lê. Thực ra đây là 
đình Nam Hương của làng Tự 
Tháp, còn đình thờ vua Lê lại ỏ 
làng Kiêm Hồ bên kia hồ Hoàn 

T/' 

Kiem. 

Làng Tự Tháp vào nám Cảnh 
Thịnh thứ 4 <u (1796) thuộc 
phường Báo Thiên, huyện Thọ 
Xương, Phủ Phụng Thiên. Trước 
Cách mạng tháng Tám thuộc 
tống Thuận Mỹ, huyện Thọ 
Xương, tỉnh Hà Nội. Hiện nay 
phô Hàng Trống đồng thời mang 
tên một phường của quận Hoàn 
Kiếm thành phô Hà Nội. 

Làng Tự Tháp có hai ngôi 
đình: Đông Hương ở sô nhà 82, 
Nam Hương ơ sô" nhà 75, cùng 
phô" Hàng Trống. Đình Đình Nam 
Hương thờ A Duy công chúa và 
thò vọng các vị "Tứ Trấn Thăng 


Long": Trấn Đông: thần Bạch Mã 
giúp vua Lý Thái tổ xây thành 
Thăng Long; Trấn Tây: thần Linh 
Lang Đại Vương, ngài là thái tử 
Hoằng Chân con vua Lý Thánh 
Tông và bà Phi người làng Bồng 
Lai đã có công giúp vua cha diệt 
giặc Tông xâm lược. Trấn Nam: 
thần Cao Sơn Đại Vương, ngài là 
anh em với Thánh Tản Viên, đã 
âm phù giúp vua Lê Tương Dực 
dẹp loạn. Trấn Bắc: thần Huyền 
Thiên Trấn Vù đã diệt cáo 9 đuôi 
ỏ hồ Tây đem lại cuộc sông bình 
yên cho dân chúng ơ phía bắc 
kinh thành. Thần tích các vị thần 
“Tứ Trấn Thăng Long" ỏ đây bị 
thất lạc, chỉ còn lưu giữ được 6 
đạo sắc phong của các triều đại: 
Cảnh Hưng thứ 7 (1747), Quang 
Trung năm thứ 5 (1792) ban ba 
đạo quân cho các vị thần Cao Sơn, 
Linh Lang, Bạch Mã và một đạo 
cho A Duy công chúa, tước Trinh 
Nhất, Từ Nhân Đại Vương. Năm 
Cánh Thịnh thứ tư (1796) vua 
phong một đạo sắc cho đình Nam 
Hương được tiếp tục thò thần. 
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Đình Nam Hương trước đây 
ỏ gần khách sạn Phú Gia, chính 
phủ Pháp lấy đất xây công sỏ, đã 
xây trả lại cho dân Tự Tháp ngôi 
đình trên tầng 2 như hiện nay. 
Đình Nam Hương kết cấn kiểu 
chữ đinh (T) gồm 3 gian tiền tê 
nổi với một gian hậu cung. Trên 
móc mái đắp nôi hình lưỡng long 
chiu nhật. Trước đây cửa tam 
quan đình thông với phía sau 
tượng vua Lê, nhưng hiện nay 
đã bít kín. Muôn lên đình phải đi 
qua nơi làm việc của Mặt trận tố’ 

A 4 4 9 

quốc quận Hoàn Kiếm ỏ 75 Hàng 
T rông. 

Trong đình, ỏ vị trí cao nhất 
trong cung đặt tượng các vị "Tứ 
Trấn Thăng Long", tượng thần A 
Duy công chúa, o vị trí thấp hơn 
chính giữa, trên hương án tòa 
tiền tẽ các cụ mối phối thờ thêm 
tượng vua Lê Thái Tổ. 

Trải bao thăng trầm của lịch 
sử, ngôi đình cố kính trước đây 
không còn. tuy nhiên vẫn lưu 
giừ được nhiều di vật quí gom: 
bát kích, long ngai chạm rồng, cỗ 
kiệu bát cống và nhiều hoành phi 
câu đôi. Trong đó có câu: 

Kiêm thuy dương tiền ngưng nhuệ 

khí 

Long thành tự cổ trấn anh thanh 

Tạm dịch: 

# * 

Nước hồ Hoàn Kiếm ngưng khí 

mạnh 

Lòng thành từ xưa nổi tiếng thiêng * 


Đình Đông Hương thờ Ngọc 
Kiều phu nhân. Bản thần tích- 
thần sắc số Q 4” 18/1V. 5 của Viện 
Thông tin khoa học xã hội có nội 
dung sau: 

"Đức Thánh bà là thiên thần 
vì có 3 chữ: Nghiễm thiên muội , 
nghĩa là: "em gái trời . Vào một 
ngày tháng 6 năm Tân Sửu 
(1601) niên hiệu Hoằng Đinh nhà 
Lê (!i) các phô" cháy to lắm, lửa lan 
dần đến phô Hàng Trống, ở đấy 
có hai ngôi đình. Vua ngự trên 
lầu trong thành nhìn ra thấy có 
một bà đứng trên ngọn cây đa 
tay cầm cờ phất, làm ngọn lửa 
tat ngay. Vua lại thấy ỏ trên cây 
muỗm gần đình kia có ông cụ già 
cầm cờ vẫy, lửa cùng tắt ngay lúc 
ấy. Vì thế phô Hàng Trống không 
nhà nào cháy cả. Vua triều quan 
xem xét, được biết đình và cây 
đa to phổ Hàng Trống vẫn còn 
nguyên. Đến đêm vua nằm mộng 
thấy một cụ bà mặc áo thụng 
xanh cầm cờ đến bái yết. Vua hỏi: 
"Có việc gì?” Cụ tâu "Khi phô bị 
lửa cháy tôi cũng có chút công 
mọn giúp dân khỏi nạn.” Nói rồi 
đi mất. Vua tỉnh dậy biết là thần 
phô Hàng Trông hiển linh. Liền 
ban lệnh cho dân sửa chữa hai 
đình và đặt tên: Phô Hàng Trống 
ở phía đông thành nên đặt chữ 
Đông thồm chữ Hương (nghĩa là 
thơm). Đình kia ở cuối phố nên 
đặt Nam Hương. 



"Đình Đông Hương trước đây 
kiến trúc kiểu chữ nhị (-^-) gồm 
hai lỏp đình gạch, ngoài cửa có 
hai cây đa cố thụ. Khi nhà nước 
phong kiẽn mơ rộng đường phô 
đã chặt cầy, phá mất đại đình. 
Chỗ thò thánh hiện nay chỉ là 
hậu cung. Tượng thánh bà ngự 
trong ngai bằng gỗ sơn thếp 
vàng, ơ đây còn giữ được 5 đạo 
sắc phong: Vua Tự Đức ngày 6 
tháng 4 năm thứ 11 (1859) và 
thứ 33 (1881) phong: Ngạc Kiều 
phu nhân chi thẩn, gia tặng Thục 
Diệu chì thán. Vua Đồng Khánh 
năm thứ 2 (1886) phong: Thục 
Diệu Ngọc Kiều phu nhân chi thẩn. 
Vua Duy Tân và Khải Định cũng 
gia phong cho thần như các triều 
vua trước,” 

Cuối bản thần tích-thần sắc, 
các cụ trong làng Tự Tháp còn 
ghi: “Cỏ người nói đình thò cô 
đầu. Người không biết thì nói 
vậy, lại ngoa truyền cho người 
khác, chứ dán Tự Tháp nguyên 
là đất vãn vật, có nhiều người đồ 
đạt, giữ trọng trách trong triều. 
Lẽ nào các đàng văn nhân anh 
kiệt lại thò cồ đầu sao?" 

Nguồn tư liệu trên đã khẳng 
định Thành hoàng phô Hàng 
Trống không phải là Đào Nương 
như bấy nay người ta vẫn truyền 
khẩu. Vì vị thần Ngọc Kiều phu 
nhân đã hiển thánh sau khi vua 
Lê Thái TỔ đánh giặc Minh gần 
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200 năm, Chỉ có thé gia định 
trước đây khi nước ta có nạn 
ngoại xâm thần đã biến hóa 
thành ca kỹ lập mưu diệt giặc 
cứu nước. VỊ thần là "em gái trời" 
kia mà. Thành hoàng phố Hàng 
Trống cũng như nhiều vị phúc 
thần ỏ các làng quê khác, thường 
thường phù vua giúp nước khi 
có biến, trợ giúp dân khi có "thủy 
hỏa đạo tặc\ Đình Đông Hương và 
Nam Hương làng Tự Tháp cùng 
thờ một vị nữ thần, tuy tên gọi 
khác nhau. Điều này cũng dẻ 
hiểu khi mồi triều đại đểu gia 
phong mỹ tự cho thần. 

Trước đây lẻ hội làng Tự Tháp 
được tố chức vào ngày 20 đến 22 
tháng 2 ám lịch. Ngày 20 dân 
làng quét dọn đường làng ngõ 
xóm, các cụ lo lau rửa đồ tê khí, 
đám trai làng lắp ráp kiệu, quản 
kiệu. 

i 

Ngày 21, sau nghi lề tế thần 
được các cụ ông tiến hành từ 
sáng sớm tin li mơ. dán làng tưng 
bừng vào cuộc rước nước. Hai cỗ 
kiệu sơn son thếp vàng được kê 
đặt ngay trước sân đình Nam 
Hương. Cụ từ cùng các vị chức 
sắc mang chiếc ché lớn ở trong 
cung đặt vào kiệu nước, lại vào 
cung cấm đưa bát hương bài vị 
nữ thần đặt trang trọng trên 
kiệu bát công. 

Đám rước được tiến hành theo 
thứ tự sau: Đầu tiên là đội cờ ngũ 
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sắc, tiếp sau là chiêng, trống, rồi 
phường đồng văn. Kiệu ché nước 
do bốn chàng trai khiêng. Sau 
kiệu nước là đội bát kích, phường 
bát âm vừa đi vừa thổi sáo. gảy 
đàn. Kiệu thánh do 8 người 
khiêng, được che 2 tàn vàng. Sau 
kiệu thánh là các cụ trong đội 
tế, đến dân làng và khách thập 
phương. Đám rước đi từ phô làng 
Trông, ra sông Hồng lấy nước rồi 
rước về qua đển Ngọc Sơn, dừng 
kiệu ngoài sân đê các cụ cao niên 
vào lề trình, rồi rước về Hàng 
Trống. Đám rước qua đình Đông 
Hương thì dừng lại chia nửa ché 
nước để cụ từ dùng làm nước lễ 
thánh quanh nám. rồi về đình 
Nam Hương. Ngày nay do làng 


xóm đã thành phố phương đông 
đúc, đám rước khó cổ thể tiến 
hành, nên vào dịp tháng 2 dân 
làng chỉ sủa ỉề dâng thánh cầu 
xin được bình yên suốt năm. 

Mỗi khi có dịp qua hồ Hoàn 
Kiếm vào lễ tượng vua Lê. người 
dân Hàng Trông nói riêng và Hà 
Nội nói chung đểu ước muôn được 
lên đình Nam Hương bái yết các 
vị thần “Tứ trấn Thảng Long" và 
vị nữ thần bằng lốì cổng chính 
qua cửa tam quan, chứ không 
phải bằng lỏi cổng hậu đi nhờ 
qua nơi cơ quan làm việc sô 75 
Hàng Trông. Ước muôn đơn giản 
thế nhưng chẳng biết đến bao giờ 

mới thành hiện thực. 

* * 

TỐ Uyên 


(l) Theo sấc phong nám Cảnh Thịnh thứ tư 
«> Đời vua Lê Kinh Tông 1600-1619. 

HỘI ĐỀN, ĐÌNH TRUNG TẢ 


Thờ 

Địa điểm 

Thời gian 
Chính hội 
Đặc điếm 

ÍP 


: - Trần Hưng Dạo 

- Lê Thánh Tông 

- Ngô Thị Ngọc Dao 

: Sỗ 264 phô Khâm Thiên , phường Thổ Quan, quận 
Đấng Đa 

: Ngày 26 tháng 2 và ngày 20 tháng 8 
; Ngày 26 tháng 2 
: Chọi gà, múa rong 


An Hòa nguồn nước sông con, 

Văn Hương' Thanh Miến T giữa non 
Hồ 

Đình, 

ình* đền Trung Tả 
ở sô 264 rẽ vào lối 
ngõ Trung rả. Chính đây là một 


trong 26 thôn hợp thành tổng 
Hữu Nghiêm, huyện Thọ Xương 
cũ. Tói giữa thê kỷ XIX, thôn này 
hợp với Huy Văn, Hương Miến, 
lập thành thôn Ván Hương. Sang 
đầu thê kỷ XX lại đổi thành thôn 




Vàn Chương. Trung Tả là một 
giáp của thôn Văn ’ 'hương. 

Đình thờ Trần Hưng Đạo 
được xây dựng theo kiểu kiên 
trúc hiện đại với mái bống. Tầng 
dưới là ban thờ Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Nhiều tấm bia cố từ thòi 
Tự Đức, Thành Thái. Trong đại 
đình có bửc cứa võng đạt giá trị 
nghệ thuật cao. niên đại đầu thế 
kỷ XIX, với nét chạm nổi, chạm 
thủng. Trên tầng 2 là cung thò 
Thành hoàng Đại Vương Đức 
rhánh Trần. Cuốn thư ghi “Kính 
Thiên". Trong cung có bức đại tự 
“Trấn Nam Thiên*. 

Tượng Thánh Trần cao 1 mét, 
mặc áo long bào bốì tử, đầu đội 
mũ bình thiên. Mặt tượng vuông 
vức, tai to chảy dài, nét quắc 
thước. Tượng mang niên đại đầu 
thê kỷ XX song những nét tạo tác 
tuân thủ theo những pho tượng 
truyền thống như ỏ đền Kiếp Bạc 
(Hải Dương). Phía dưới là 2 con 
gái của ngài tức Quyên Thanh 
và Đại Hoàng. Cạnh đình là đền 
với ba nếp nhà nổi liền nhau xây 
theo kiểu tường hồi bít đốc. Mặt 
trước của 2 hồi xây cột trụ biếu 

m/ m é 

cao ngang mái. Trụ có mặt cắt 
ngang hình vuông, gần trụ lá 
lồng đèn, đinh trụ đắp bông sen 
đang nỏ. Trên nóc tiến đường để 
bôn chữ "Trung tả ỉinh tứ' (đền 
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thiêng Trung Tả). Nhà giữa nhô 
cao 2 tầng, 8 mái, góc đao cong, 
trang trí vân hóa rồng. Hậu cung 
là thương điện nối vèo 2 nhà 
trên tạo thành chữ T ngược. Tiền 
đường là ngôi nhà ngang hình 
chữ nhất. Bức đại tự ghi “Lề triều 
Thái hậu" (nơi thò Thái hậu triều 

Lê). 

Ngoài những pho tượng Phật 
tọa lạc, Bồ Tát, ông Hoàng Mười, 
ông Hoàng Bảy, Quan Am nhiều 
tay, Thích Ca sơ sinh, Chúa dệ 
nhị, Chúa đệ tam... đáng chú ý 
còn có tượng bà Ngô rhị Ngọc 
Dao trong khám thơ. Tượng tạo 
theo kiêu nửa Bồ Tát, nửa Mầu, 
đầu đội mũ Tì Lư. tóc búi ngược 
lên đỉnh. Mặt tượng nở to nhìn 
thang, mũi thang, miệng nhỏ, 
môi mỏng, tai lớn mang tính dân 
gian rõ rệt. Tượng mặc áo choàng 
nhiêu lớp đê hở yếm. ngồi khoanh 
chân, tay trái úp trên gối, tay 
phải cong, các ngón tay quay vè 
hướng bụng. Dáng tượng cản đỏi 
trong bô cục hình tháp, các nếp 
áo chảy từ vai xuống. Hai bên là 
2 hầu gái, nét mặt hồn nhiên trẻ 
trung. 

Theo sử sách. Quang Phục 
Hoàng thái hậu, họ Ngô, húy là 
Dao, người xã Động Bàng, huyện 
Yên Động, ông nội là Ngô Kinh, 
gia thần của tòa Yên Tổ, tuyên 
tổ Phúc Hoàng đế Lê Khang, 
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tức là thân phụ của vua Lê Lợi. 
Cha bà là Ngô Từ, gia thần của 
vua Lê Thái Tổ, có công trong 
việc cung cấp quân lương được 
phong chức Thái Bảo. Chị gái 
hoàng hậu, tên là Xuân vào hầu 
vua Lê Thái Tông ở hậu cung. 
Hoàng hậu theo chị vào nội đình, 
nhà vua trông thấy cho gọi vào 
làm cung tần. Tháng 6 năm Đại 
Bảo thứ 2 (1440) sắc phong làm 
Tiệp Dư ở cung Khánh Phương. 
Bà thường đi chùa cầu tụ. một 
hòm thấy Thượng Đè ban cho 1 
vị tiên đồng bèn có mang. Hôm 
sinh nỏ lại mơ đến chỗ Thượng 
Đẻ. Ngài lại sai tiên đồng xuống 
làm con trai bà. Tiên đồng dùng 
dàng không chịu xuống trần. 
Thượng Đế nối giận cầm cái hốt 
ngọc đánh vào trán chảy cả máu 
đầu. Bà giật mình tỉnh dậy rồi 
sinh ra Lê Tử Thành (sau là vua 
Lê Thánh Tông). Trên trán vua 
sau này còn hàn rõ vết sẹo như 
dã thấy trong mộng. Năm Quang 
Thuận thứ nhát (1460), bà được 
tôn là Hoàng Thái hậu. Nhà vua 
cho dựng Thuần Mậu Đường ở xã 
Động Bàng để thò tô tiên của mẹ. 
Nám Hồng Đức thứ 4 (1473) nhà 
vua về Lam kinh có vào bái yết tố 
tiên. Năm thử 27 (1496) bà cùng 
vua về Tây kỉnh rồi bị ốm nặng. 
Vua cùng thái tử ngày đêm hầu 
hạ thuốc men cơm nước. 

HÉ 


Vua lễ tông miếu và cầu khấn 

các thần. Ngày 26 tháng 2. Thái 

hậu mất ở điện Thừa Hoa. thọ 

76 tuổi. Nhà vua vô cùng thương 

xót. Vua tự làm bài vãn tế đế tỏ 

■ 

lòng của người con chí hiếu và 
suy tôn Thái hậu là Quang Thục. 

Hội đình đển Trung Tả tô chức 
vào ngày 26 tháng 2 và 20 tháng 
8. Ngày 26 tháng 2 có đám rước 
với qui mô lớn gồm cờ ngũ hành, 
đội bát âm, bát bửu, kiệu bát 
cổng, đội múa lân, múa rồng, Và 
tiêp theo là các quan viên, chức 
sắc, dân làng cùng khách thập 
phương. Đoàn rước khỏi kiệu từ 
chùa Huy Văn ,n qua đền phô 
Sinh Từ tồi quay về đền Trung 
Tả. Đoạn đường dài khoảng 2 cây 

a' 

30. 

Ngày 27 tháng 2 có nhiều trò 
vui: Đi cầu phao trên hồ, bắt vịt, 
chọi gà, đập niêu đất... 

Ngày 20 tháng 8 giỗ Đức 
Thánh Trần, sau lễ dâng hương 
có tổ chức hát văn ỏ đình. 

Nằm trong vùng đất Khâm 
Thiên bị tàn phá trong chiến 
tranh B52 của giặc Mỹ, khu phố 
vào đêm 26 tháng 12 năm 1972 
bị bom đạn hủy diệt khá nhiều. 
Khu đền, đình Trung Tả cũng 
tàn phá, chưa kể trước đó vào 
thời gian toàn quốc kháng chiến 



tháng 12 năm 1946, di tích này 
cũng từng bị hủy hoại. Tuy vậy, 
được các cấp chính quyển quan 
tâm và sự đóng góp của nhân 
dân, đình đền Trung Tả đã được 
trùng tu khang trang đẹp đẽ. Vào 
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mùa xuân thu, hai ngày lễ hội 

đã cuốn hút nhiêu khách thập 

phương về dự cìể ghi nhớ công lao 

của các anh hùng dân tộc và bà 

mẹ sinh ra đức vua. 

« 

Văn Hâu 


m Bà Dao tả vợ thứ 4 của vua Lè Thái Tông, khí có mang bị mòt sô quan lại gỉèm pha, khẻp vào 
tộ[ tủ hình. Nguyền Thj Lộ, vợ của Nguyễn Trãi ra sức kêu xin nên bà Dao được dưa về ở tại 
chùa Huy Văn. BlĨ sinh Lê Tứ Thành (tức vua Lê Thánh Tông) ngày 20 tháng 7 nâm Nhâm Tuất 
(1442), lúc bé gọí la chu tiểu Hạo. Thôi kỹ loạn Nghi Dàn, bà Dao trú tại chùa, mở quán ban 
nước tai trước đón dinh Trung Tả, Có lần chú tiểu Hạo phải lánh về chùa Thánh Chúa (phường 
Dịch Vọng)* Loạn Nghi Dân dẹp xong, các đại thần Lê Khả, Lê Xí, Lê Lãng di lìm dến quán 
nưởc ở Trung Tả, Một vị quan chỉ con cót lam đề thơ. Chú tiểu Hạo ửng khẩu dọc: 

Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi, 

Chốn nghiêm thãrn thẳm một mình ngỏ ỉ, 

Tặc lưỡi dôi ba con kỉến giô, 

Nghiên ráng chuyển động bon phương trờL 

Thấy câu thơ cỏ khẩu khí dê vướng, các dại tliẳn liền clón chú tiểu vé làm hoàng dế. (giai thoại) 

LỄ HỘI ĐÌNH ỨNG THIÊN 


Thờ 


Thời gian 
Địđ điểm 
ĐẠc điểm 


: - Nữ thần Nguyên quân Hậu thó 
“ t inh tang, Từ Nương tôn thần 
- Cao sơn dại vương, Vĩnh Gia công chúa 
: Mồng 6 đến mồng 8 tháng 3 vá 26 tháng 9 
: Phường Láng Ha, quận Dong Da 
: Thở mau ở trong dinh và thờ nhiều vị thần khá 


ình ứng Thiên xưa 
thuộc trại An Lãng, 
huyện Quảng Đức, phủ Phụng 
Thiên, bên cạnh thành Thăng 
Long. Đó là đất của ba làng Láng 
nôi tiếng vê nghề trồng rau của 
đất kinh thành: "Dưa La, húng 
Láng, nem Báng, tương Bần...” 
Ba làng Láng là: Láng Thượng, 


Láng Trung và Láng Hạ. Đình 
thuộc đất làng Láng Hạ. nay là 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa. 
Hà Nội. 

Khu vực ba làng Láng là 
một nơi có mật độ di tích khá dày 
đặc. Nổi tiếng nhất phải kể đến 
chùa Láng, nơi có hội lớn trùng 
ngày với hội đình ứng Thiên: 


ưỉ Chùa Huy Ván, còn có t£n gọị khác là chùa Hoa Vân, chùa Dục Khánh, nay ở ngỡ Huy Vãn, 
quận Đống Đa. Chùa lập từ dời vua Lẽ Thái Tông, thờ Nguyễn Trải, Nguyẻn Thị Lộ. Bộ VHTT 
xếp hạng ngày 28 tháng 6 nàm 1996 . 
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Nhớ ngày mồng 6 tháng biì, 

Trở về hội Láng, trở ra hội Thầy. 

Chùa Láng cũng ỉâ nơi gắn 

liên với vị thiên su nôi tiêng 

của nước Nam là Từ Đạo Hạnh. 

* + 

Tương truyền đây là quê hương 
của ngài. Vì vậy còn có những di 
tích khác liên quan đến thiển sư 
và những người thân của ông. 
Đó là chùa Nền thuộc làng Láng 
Hạ, chỉ cách chùa Láng thuộc 
làng Láng Thượng khoảng 500 m 
vể phía Nam. Theo dân gian thì 
chùa Nền được xây dựng ngay 
trên nền nhà của bò mẹ Từ Đạo 

Hạnh. 

* 

Đển Linh Lang thuộc làng 
Láng Thượng, nay ở trong công 
viên Thủ Lệ, thò hoàng tử Linh 
Lang. Đồng thời nhiều nơi khác 
cũng thờ vị hoàng tử con vua Lý 
này. 

Chùa Cảm ứng thuộc làng 
Láng Hạ thờ đức Phật Địa Mẫu. 

Chùa Miêu của làng Láng Hạ 
nay thuộc phường Thịnh Quang. 

Đển Cao Sơn Đại Vương tọa 
lạc d* Láng Trung. 

Đền thò công chúa Vĩnh Gia, 
một vị tướng của Hai Bà Trưng, 
tọa lạc trên đất Láng Thượng. 

Đền Du Dơ là nơi thò bà Từ 
Nương, chị của đức thánh Từ Đạo 


Hạnh, được dựng trên đất làng 
Láng Thượng, gần chùa Láng. 

Đền Tả Trực Đại Vương nằm 
giữa làng Láng Hạ và làng Thịnh 
Quang. Sau này được rước về 
đình Úng Thiên thò trong cung 
Mẫu. 

Như vậy ba làng Láng xưa 
với 9 xóm có tới 9 di tích thò tự 
mà hầu hết còn giữ được đến tận 
ngày nay. Mật độ di tích của ba 
làng Láng khá dày đặc và có liên 
quan mật thiết với nhau. 

Đình ứng Thiên là một trong 
những di tích quan trọng của ba 
làng Láng xưa. Đình có kiên trúc 
hình chữ công (N-) đã được tu bổ 
và sửa sang nhiều lần qua các 
triều đại Lý, Trần, Lê, và niên 
đại tu sửa lần cuỗi cùng được ghi 
là vào năm Thành Thái thứ hai 
(1890). 

Cấu trúc của đình gồm có 
nhà tiền tế, phương đình với hai 
dãy dãi vũ nằm song song. Phần 
thờ tự chính được xây liền vối 
phương đình. Đình còn giữ được 
nhiều trang trí kiến trúc, chạm 
khắc, tượng, hoành phi câu đôi 
quí báu. 

Theo dân gian ỏ đây thì đình 
ứng Thiên có nguồn gốc.* từ một 
ngôi đền cố thò nìi thần Nguyên 
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quân hậu thổ từ thòi Lý. Tương 
truyền được vua Lý Thánh Tông 
dựng sau cuộc chinh phạt Chiêm 
Thành vào năm 1069, dẻ nhớ ơn 
vị thần đã có công giúp nhà vua 
đánh thắng giặc trong cuộc chinh 
phạt này. Mãi đến đời Lê Trung 
Hưng mới mỏ rộng và trở thành 
đình của làng Láng Hạ. Một cầu 
đối còn lại ở đây đã nhắc lai sự 
kiện trên đây của vua Lý: 

‘Sơn mộc thê thần , y phạc đạm 

trang kỉnh đê iììộng' 

itái môn hiển ứng* phong dào tịnh 

thỉếp hộ vương sư. M 

(Gỗ rửng tạc tượng nữ thản trang 

diêm ào quần như trong mộng 

Cứa biển tỏ hiển thánh* dẹp yên 

sóng gió giúp thuận vua) 

Theo Lý Tế Xuyên trong 
sách “Việt điện u linh" còn chép: 
“Nguyên quân tức là thần cõi 
đất nước Nam. Khi xưa vua Lý 
rhánh Tông vào dẹp giặc Chiêm 
Thành đến cửa biển bỗng nhiên 
trời mưa to gió lớn, sóng cuộn 
trùm lên, xa trông như những 
dãy núi. Tàu thuyền của nhà vua 
đều không thể qua được, buộc 
phải đậu ở bên bò cát ấy. Đêm 
hôm đó nhà vua nằm mộng thấy 
một người con gái áo trang, quần 
hồng, duyên dáng lộng lẫy bước 
lên thuyền rồng mà nói rằng: Ta 
vốn là tinh khí ỏ nước Nam, đậu 
ở trên cây đã lâu, nay gặp minh 


vương đem quân đi chinh phạt, 
ta nguyện gắng sức theo vua đế 
lập chút võ công. Nói rồi thần 

biến mất. Nhà vua sợ hãi, tỉnh 

* ? 

dậy triệu tràm quan và người già 
tới kề cho nghe vể giấc mộng của 
mình. Vị tăng thông tự Huệ Sinh 
thưa rằng: Hoàng Thượng nam 
mộng thấy thần nhân nói đậu ỏ 
trên cây, có thế tìm thấy được. 
Thê rồi bèn sai những người 
thân cận tìm khắp các ngọn đồi 
trên bờ thì thấy một khúc cây 
gỗ giông tương thần, có nét như 
người mà nhà vua nằm mộng đã 
gặp. Hoàng Thượng bèn sai mang 
đặt ở thuyền rồng, đốt hương cầu 
đảo, ban hiệu là: Hậu thô thị 
phu nhân. Chỉ trong giây lát gió 
lặng sóng yên. Đoàn thuyền khơi 
hành thuận lợi. Thê rồi sau khi 
dẹp được giặc Chiêm, thắng trận 
trở về, đi qua chốn củ, nhà vua 
ban sắc dựng đền thờ thần. Từ 
đâu sóng lại nổi lên cuồn cuộn 
như xưa. Huệ Sinh dâng tấu 
trình bày rằng: Thần không vừa 
ý nên đã ấn tránh bờ xa. mong 
điiỢc trồ về kinh đô. Thê rồi sóng 
biển bình lặng, về đến kỉnh sư. 
vua sai dựng đền miêu ơ hương 
An Lãng, đền thò rất linh ứng. 

Đến đời Trần Anh Tông, gặp 
lúc hạn hán, nhà vua bèn dựng 
đàn đế cầu đảo thần linh. Thần 
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bèn thác mộng nói với vua rằng: 
Bản đển có Câu Mang thần quân 
có thể làm mưa được. Nhà vua 
tỉnh dậy sai quan Hừu Ty đến 
làm lễ. Quả nhiên mưa lớn lan 
tràn. Nhà vua bèn ban sắc phong 
cho thần là ứng thiên hậu thố 
phu nhân. Dưổi hậu thồ phu 
nhân có Câu Mang thần quân 
coi vê mưa xuân, nên từ nay phải 
làm lề mùa xuân, rồi phải đem 
trâu đất để ở dưới đền thờ. 

Trải qua các đòi, thần đểu 
được gia phong và được công 
nhận là vị thần có công với dân 

vậy . 

Một câu đôi khác còn giữ ở 
đình nói đến sự kiện này: 

Trợ Lý bình chiêm thiên cô tích 
Phù Trần bái vù vạn dồn an 
(Giúp vua Lý đánh giặc Chiêm nên 
thiên cổ tích 

Giúp vua Trần ỉằm mưa lốn yên 
dược lòng dân) 

Từ đó trỏ đi, hằng năm cứ vào 
hai dịp xuân thu (mồng 6 tháng 
ba và 26 tháng 9 ) dân các làng 
Láng lại nô nức inỏ hội đế nhớ lại 
công ơn của các vị thần được thờ 
ở trong đình ứng Thiên. Hội lớn 
nhất là hội xuân kéo dài từ mồng 
6 tháng 3 đến mồng 8 tháng 3. 
Còn hội mùa thu chi diễn ra 
trong một ngày 26 tháng 9 mà 
thôi. 


Tương truyền tại đình ứng 
Thiên còn thờ cả đức Phật Địa 
Mẫu Hư Không, là vị sinh ra 
muôn loài trên trái đất. Xưa kia 
đây là một trung tàm Phật giáo 
lớn của kinh thành. Suòt tháng 
ba, người tứ xứ đên lễ Mầu, lễ 
Phật, lễ thần ỏ' đây không ngớt. 
Vì vậy, hội tháng ba là dịp thu 
hút khách đông nhất trong năm. 

Ngày mồng 6 tháng 3 cũng là 
ngày hội của chùa Láng thuộc 
làng Láng Thượng, vì thê mà 
ngày nay là ngày hội của cả xã 
An Lãng xưa với quy mò và sự 
tham gia của toàn dân ba làng 
Láng. Suốt trong những ngày đó 
không khí sôi nối thê hiện ỏ khắp 
nơi, một vùng rộng lớn mà ta 
thấy ngày nay từ cầu Giấy đến 
công Mọc. 

Ngày chính hội là mồng 6 
tháng 3, nhưng từ trước đó các 
cụ trong làng đã cùng dân làng 
người nào việc nấy. Người ta 
chuẩn bị cò quạt, đồ tê khí, quét 
dọn sửa sang đường sá, đình, 
chùa. Các cụ bô lão đi gom hoa 
bươi đế đến ngày mồng 6 tháng 

3 đun nước thơm làm ỉễ mộc dục 

* * 

- nghi lễ đầu tiên của ngày hội. 
Cũng như nhiêu nơi khác, các cụ 
dược cử ra đảm trách việc này là 
những người đức độ, song toàn. 



gia đình để huề. Trưổc khi tắm 

tượng người ta làm lỗ khấn Mầu 

và các quan rồi mới tiến hành. 

Việc tắm rửa các tượng được thực 

hiện cẩn thận, tí mĩ bằng nước 

thơm hoa bươi. Khăn tắm là một 

* 

vuông vải đò dùng đê nhúng vào 
nước thơm rồi lau rửa tượng sạch 
sẽ. Xong, những người tham dự 
dùng nước tắm tượng ày xoa nhẹ 
lên đầu, lên mặt như là được 

* 4 

hưởng ơn lộc thánh. Còn vuông 

vải đỏ được xé nhỏ thành nhiều 

# 

mảnh chia cho dân làng làm 

phước. 

Ngày mồng 6 tháng 3 là ngày 
long trọng nhất. Từ hôm trữổc cờ 
quạt đã được dựng lên trong và 
quanh sân đình. Từ sáng tinh mơ 
tiêng trông hội từ đình đã vang 
lên rộn rã. Đêm hôm trước nhiều 
người dân và các cụ bô lão đã 
thay nhau túc trực ở trong đình 
cho đên giờ làm lẻ mộc dục. Tiếp, 
người ta tiến hành tế ghì quan, 
mặc áo, mũ cho tượng thần, bài 
vị. Lễ thức này kết thúc cũng là 
lúc tờ mờ sáng, dân làng bắt đầu 

kéo đến dư hôi. 

«■ ■ 

Khoảng 8 giò sáng sân đình và 
chung quanh đã chật kín người 
với đủ loại áo quần ngày hội và 
các lề vật dâng củng. Ông chủ lề 
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trịnh trọng tuyên bô" khai mạc 

ngày hội xuân đầu năm, tiếng 
trông, chiêng vang lên rộn rã, 
Sau đó mọi người chăm chú nghe 
ông đọc bài văn tế nói lên công 
đức của vị thần và cầu mong sự 
phù hộ của thần đốỉ với dân làng 
trong năm mới. 

Rồi các dòng họ lần lượt vào 
đình dâng lễ. Lễ vật thường có 
hai mâm, một cỗ mặn và một cỗ 

ri * 4 

chay. Từng lớp, từng lớp người 
mang lễ vật tiến vào trong không 
khí trang nghiêm thành kính. 
Dòng họ cuối cùng của làng kết 
thúc lễ thì cũng đã tới trưa. Lúc 
này mới tới khách thập phương 
dâng hương, cúng vái. 

Đại tẽ do các cụ bô lão trong 
làng thực hiện vào buổi chiều. 
Đoàn tế này buổi sáng đà tiến 
hành tế trên chùa Láng. Đây 
là nghi lễ trang trọng nhất của 
đội tê gổm 17 bô lão trong làng. 
Các cụ cũng được lựa chọn và 
tập luyện rất cẩn thận. Cuộc tế 

* -L + *L ử 

chính quy kéo dài 6 tuần dâng 
rượu. Người thập phương và 
dân làng vây chung quanh xem 
tế, đếm từng tuần rượu và bước 
tế của các cụ. Dàn nhạc bát âm 
cùng chiêng, trống phụ họa cho 
nghi lề được trang nghiêm. 
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Trong suốt ngày này, ngoài 
nghi lề tiến hành trong đình, 
khách dự hội còn có thể tham 
gia các trò vui khác ngay tại sân 
đình và khu vực chung quanh. 
Hội ứng Thiên có nhiều trò vui 
như kéo co, chọi gà, đấu vật... 
Tôi đến trong đình đèn nến sáng 
trưng, khói hương nghi ngút và 
không ngớt người vào lễ. Ngoài 
sân là hát chèo, chầu vàn diễn 
tích nhà Phật kéo dài tới khuya. 

Mồng 7 thẳng 3 hội tiếp tục. 
Các giáp, các đoàn dâng hương. 
Ngoài sân và chung quanh đình 
những trò chơi lại diễn ra sôi nối 
mỗi lúc một gay cấn, quyết liệt 
hơn, nhất là trên sổi vật hay bãi 
chọi gà. Vào buổi tôi không khí 
lại càng náo nhiệt trong cái rét 
xuân. 

Mồng 8 tháng ba sẽ kết hội 
xuân. Buổi sáng các cụ bà tụng 
kinh, lễ tạ Mẫu. Thông qua lễ 
này. dân làng muôn cầu mong 
được giúp đỡ một năm mới người 
khang vật thịnh, mùa màng bội 
thu. Cuối cùng, từng cá nhân vào 
lễ bày tỏ nguyện ước của riêng 
mình. Những cuộc thi tài cuối 
cùng củng đến hồi kết thúc, kẻ 
nhất người nhì lĩnh phần thương 


của làng trong không khí phấn 
châ'n bước vào năm mới... 

Hội mùa thu chi diễn ra một 
■ ■ 

ngày, vào ngày 26 tháng 9 âm 
lịch, chủ yếu là dâng cơm mới, 
trình thánh vụ thu hoạch mới. 

m ti 

Điểu thú vị của hội đình Úng 
Thiên là hội xuân đồng thời diễn 
ra trên cả ba làng Láng. Trong 
đó lớn nhất là hội chùa Láng với 
những đám rước long trọng suốt 
từ chùa đến Công Mọc. qua sông 
Tô rồi quay lại. Tiếp là hội đình 
Ưng Thiên, quy mô không bằng 
chùa Láng, nhưng đây lại là nơi 
tập trung thờ nhiều vị thần. 

Hội đình đã đáp ứng được ước 
nguyện của nhiều người, nhiều 
tầng lớp khác nhau trong xã hội. 
Mặt khác, đến hội ba làng Láng 
khách thập phương có thể cùng 
một thời gian ngắn thăm được 
nhiều di tích có giá trị của kỉnh 
thành. Xưa kia khi cả ba làng 
cùng vào hội không khí sỏi nổi 
và náo nhiệt, lan tràn khắp một 
vùng rộng lớn. lôi cuốn dân các 
làng chung quanh như Thịnh 
Quang, Mọc, Giảng Võ, Thành 
Công, Quan Hoa... suốt 3 ngày 
đêm. 


Lê Hồng Lý 
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HỘI CHÙA LÁNG 


Thờ 

Thời gian 
Chính hội 
Địa điểm 
Đặc điểm 

p 


; 7’ử Dạo Hạnh (Thánh Từa) 

: Mồng 7 thảng 3 
: Mồng 7 tháng 3 

: Chùa tang ệ xà Yên Láng, quận Đổng Da 
: - Hát trồng quân trên sông 
- Dấu thẩn 


lâu người dân ỏ 
\S^y vùng đồng bằng 
trung du Bắc bộ đã thuộc lòng 
câu ca dao: 

Nhớ ngày mồng bảy thắng ha, 
Trả về hội Láng, trở ra hội Thầy. 

Hội Láng diễn ra tại chùa 
Láng, gồm ba làng Láng Thượng, 
Láng Trung và Láng Hạ, kéo dài 
suốt từ cầu Giấy đến cầu Mọc 
hiện nay của quận Đông Đa, Hà 
Nội. Không chỉ riêng các làng 
Láng mà tham gia hội còn có sự 
góp mặt của dân quanh vùng như 
Dịch Vọng, Yên Hòa, Mọc... nằm 
ven bờ sông Tô Lịch. “Nắng ông 
Từa, mưa ỏng Gióng' là câu ngạn 
ngữ của dân địa phương khi nhắc 
đến hai hội nối tiếng này. Hội đức 
thánh Từa Từ Đạo Hạnh vào dịp 
này là đang cuối mùa khô hạn, 
cồn hội đức thánh Gióng (mồng 9 
tháng 4) là đầu mùa mưa đông. 

Hội làng Láng gắn liền với 
sự tích chung quanh nhân vật 


huyền thoại Từ Đạo Hạnh. 
Chính sử có ghi chép về ông, như 
trong “Việt sử lược hay “ Đại Việt sử 
ký toàn thư", và trong dã sử cũng 
nhắc đến không kém phần phong 
phú, nêu không nói là phong phú 
hơn rất nhiều. 

Những truyền thuyết ấy 
thường xoay quanh môi quan hệ 
giữa Từ Lộ hay Từ Đạo Hạnh và 
pháp sư Đại Điên. 

Vào đời Lý, Từ Vinh (cha của 
Từ Lộ) làm quan trong triều, lây 
vợ là người làng Lãng, tức là mẹ 
của Từ Lộ. Từ Vinh bị Đại Điên 
dùng pháp thuật giẽt chết vứt 
xác xuống sông Tỏ. Dân gian 
kể rằng, xác Từ Vinh bị chém 
đứt thành ba khúc, đầu trôi vê 
làng Mọc Thượng đình, chân trôi 
xuống làng Lủ cầu, mình thì tói 
làng Pháp Vân. Thương xót ông, 
dân ba làng vớt lên chôn cất lập 
đền thò. Vì vậy ở đây ngày nay 
vẫn còn câu ngạn ngữ “ Lảng Mọc 
thờ đầu. Lủ Ciìu thờ chân, Pháp Vân 
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thờ mình". Ôm môi thù cha, Từ Lộ 
cùng với hai bạn là Minh Không 
và Giác Hải tìm đường sang tận 
Tây Thiên học đạo. Trải qua bao 
gian nan, vất vả, ba người đã dắc 
đạo trờ về. Từ Lộ bấy giò lấy hiệu 
là Từ Đạo Hạnh. Ông học được 
nhiều phép lạ, pháp thuật tinh 
thông, khi đến cầu Yên Quyết 
liên ném gậy xuống sông thì 
chiếc gậy trôi ngược dòng như 
bay tới cầu Tây Dương mới dừng 
lại. Từ Đạo Hạnh tìm tỏi nhà Đại 
Điên, giết chết kề thù đã hại cha 
minh. Sau đó ngài tới chùa Thầy 
tu hành. Từ đây ông ra sức làm 
việc thiện như chữa bệnh cửu 

h ■ I 

giúp cho bao người, ơn huệ của 
ông đã trải khắp một vùng rộng 
lớn. Tương truyền sau này ông 
còn đầu thai làm con Sùng Hiền 
Hầu và trỏ thành vua Lý Thần 
Tông. 

Chính câu chuyện ly kỳ 
nhuốm màu huyên bí ấy đã làm 
cho lễ hội chùa Láng trở nên vô 
cùng hấp dẫn và đông đúc. 

Hội chùa Láng là một hội 
lớn, do vậy không phái nám nào 
người ta cũng tỏ chức, mà phải 10 
đến 15 năm mới mở đại hội một 

■ i * 

lần. Đó là thời gian mưa thuận 
gió hòa, mùa màng bội thu, dân 
khang vật thịnh và hội kéo dài 
tới cả tháng. Việc chuẩn bị vô 


cùng công phu bơi có nhiều hoạt 
động lý thú như đánh đu, đánh 
cò, dấu vật, bơi chải, hát trông 
quân trên sông, dấu thẩn (bán 
pháo lệnh, pháo thăng thiên)... 
Suốt trong những ngày đó đêm 
nào cũng tô chức hát cứa đình, 
hát chèo, tuồng thật nô nức. 

Hội chùa dài ngày nhưng 
quan trọng nhát là mồng 5, mồng 
fì và mồng 7 tháng 3. 

Từ trước Tết và sau đó là suốt 
tháng giêng, dân chúng ba làng 
Láng đã náo nức chuẩn bị. Những 
người có chức quyển thì lo bố bán 
các chân ông lệnh, thủ hiệu, đô 
tùy. Dân làng thì lo lễ vặt, đèn 
nhang, dọn dẹp đường xá, chùa 
chiền, và ai được giao việc gì thì 
tự lo chuẩn bi riêng cho chu đáo. 

m m 

Hàng giáp lo các loại pháo lệnh, 
pháo thăng thiên để đốt trong 
lúc diễn lại cánh đấu thần, tượng 
trưng cho cuộc đánh nhau giữa 
Từ Lộ và Đại Điên. Mọi sự chuẩn 
bị phải hêt sức khấn trương, 
tốt đẹp. Từ cuối tháng 2, ông 
lệnh đã phải tập hợp các đồ tùy 
khiêng kiệu tới làm mọi việc. Sô" 
đô tùy được chia làm hai bộ, bộ 
nội và bộ ngoại. Tất cả đều phải 
giả như đang có tang, tức là để 
tang thánh phụ là Từ Vinh. Thời 
gian này các đoàn hát múa, dâng 



hương trong chùa cùng các khâu 
chuẩn bị khác phải được hoàn tất 
trước ngày mồng 5 tháng 3. 

Hội Láng bắt đầu bằng đám 
rước thánh ngày mồng 5 tháng 
3 lên chùa Nền. Tương truyền 
đây là ngôi chùa xây trên nền 
nhà ông bà Từ Vinh ngày trước. 
Trong chùa có tượng ông bà đặt 
trong một khám thờ. Hội rước 
thánh đến đây với ý nghĩa để 
thánh vể thăm lại nơi chôn nhau 

i 

Cắt rốn. Buổi chiểu rước hoàn 
cung. Mồng 6 tháng 3 rưốc thánh 
xu ông Tam Huyền thăm cha. 
Tam Huyền là ngôi chùa nằm 
cạnh đền thờ Từ Vinh, cũng gọi 
là đển Tam Huyền, do dân làng 
Mọc Thượng đình làm thò ông. 
Sau này ngỏi đền chùa ấy bị phá 
hủy (nay thuộc đất của nhà máy 
cơ khí Hà Nội (khu tập thề). Lễ 
xong ỏ đó lại rước kiệu về. Tuy 
nhiên 2 ngày vừa qua chỉ rước 
bát hương mà thôi. 

Ngày hội lốn nhất là mồng 
7 tháng 3. Tối hòm trước, sau 
khi từ Tam Huyền về. dân làng 
đã phụng nghinh tượng thánh 
ra phương đình ngoài sân chùa 
và người ta tiến hành múa chầu 
thánh. Nghi lễ ấy do 10 cô gái trẻ 
cử hành. Các cô mặc áo mỏ ba 
mớ bảy, váy lĩnh, khăn vấn nhiễu 
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diều, tóc đuôi gà... mỗi tay đeo một 

bông hoa trên mu bàn tay, lòng 
bàn tay đỡ một ngọn nến đang 
cháy. Họ múa quanh phương 

đình chầu thánh. Phụ họa theo 

* * 

là dàn nhạc với đu đàn. nhị, sáo, 

■ * 

kèn... và người xem mỗi lức mỗi 
đông, chen chúc nhau vòng trong 
vòng ngoài. Trong tiêng nhạc 
réo rát và ánh lửa của đèn nến 
và nhang khói, nhung thân hình 
uyển chuyển với những ngọn nến 
lập lòe lúc ẩn lúc hiện đã tạo cho 

f Ẳ ÉP 

khung cảnh buổi lề trở nên lung 
linh huyền ảo, đẹp và thiêng. 

Mò sáng ngày mồng 7 tháng 
3, ông lệnh đánh ba hồi trống 
vang dội, 18 đô tùy ỏ' òộ ngoại đầu 
đội mũ quả dưa, mình đóng khô, 
thắt bao đen. quàng mảnh nhiễu 
điểu ngang vai gọi là khăn vắt, 
nhanh chóng tập hợp xếp thành 
hai hàng vào sân chùa. Tại đây, 
di theo ỏng lệnh và các chức dịch 
trong làng, họ từ từ níớc tượng 
thánh từ trong phương đình ra 
sập đá gần cửa Tam quan đế 
chồng đòn kiệu đã bày sần. Dân 
làng và khách thập phương lúc 
này đã vây kín chung quanh, 
thành kính vái lạy thánh. Khi đã 
sẵn sàng, một hồi trông âm vang, 
dàn nhạc hòa tấu. tiếng pháo nổ 
vang trời, dô tùy đặt kiệu lẻn vai 
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rước ra khỏi cửa Tam quan thì 
dừng lại đợi đám rước các làng 
khác đến tập trung hộ giá. Đám 
rước sau đó trỏ thành lớn và dài 
tới hơn cây sò, bơi vì chi riêng 

đám rứớc Từ Đạo Hạnh của chùa 

• * 

Láng đã lớn, nay lại thêm đám 
rước của các làng khác như Mọc, 
Thành công... nữa, 

Khi tất cả đã tề tựu đông đủ, 

đoàn rước khỏi hành. Thứ tự như 

1 

qui ước truyền thông là cờ tiết 
mao, cò ngủ hành, cờ bát quái, 
trông, chiêng, ngựa gỗ, voi gồ, 
tàn, tán, chấp kích, phường đồng 
văn, đám múa bông, cò lệnh, 
kiếm lệnh, phường bát âm, rồi 
đến long đình bày hương hoa, 
bài vị có tàn che. Cuổi cùng là 
đên long kiệu của thánh. Nám 
nào làng Mọc rước kiệu của Từ 

Vinh lên thì kiệu thánh đi sau 

■ 

kiệu cha mình, 'riếp là các bô lão, 
quan chức, các nhà sư và dán 
làng cùng khách thập phương 
chen nhau chật đường. 

Đám rước rẩm rộ đi đên cổng 
làng Cót thì "độ hà” , tức là đi qua 
sông không phải bằng cầu mà 
người khiêng phải lội qua. Vì xưa 
kia Đại Điên vứt xác Từ Vinh 
xuống sông, nên nay nếu đi trên 
cầu là (ti trên đầu cha, do đó phải 
lội. 


Kiệu nặng người đông lại lội 

sông mà vẫn phải giữ sao cho 

kiệu thăng bằng, đó là một việc 

làm khó, đòi hỏi sức khóe và tập 

luyện. Còn khi sông nhiều nước 

thì trước đó dân làng phải đem 

rơm rạ ra đổ xuống cho khỏi ngập 

kiệu. 

■ 

Sang bên kia sông, đô tùy bộ 
ngoại chuyển kiệu cho đô tùy bộ 
nội thay thế. Từ đó cử men theo 
sông đoàn rước đi đến cầu Giấy 
xuyên qua xóm Quan Hoa để 
đến Vọng Tiền. Đoạn đường này 
dài nên bộ nội gồm 36 đô tùy chứ 
không phải chỉ 18 như bộ ngoại. 
Trên đoạn đường này có lúc kiệu 
bay bởi các đô tùy khiêng kiệu 
chạy băng băng. 

Khi kiệu đến trưốc chùa 
■ 

Thánh Tố nơi có đền Đại Điên 

0 

thì đám rước dừng lại gọi là trì 
kiệu. Cuộc đấu thần bắt đầu với 
hàng loạt pháo thăng thiên, pháo 
chuột, pháo lệnh đốt lên nô vang 
phóng vê phía đển Đại Điên ngụ 
ỷ là cuộc chiến đang diên ra ác 
liệt. Pháo vút lên khắp nơi, tiếng 
nổ ầm ầm, khói bay mù mịt như 
trận chiên thực sự, thuôc pháo 
bay đôi khi cháy cả tàn. quạt. 
Suốt nửa giờ đổng hồ cuộc chiến 
xảy ra trong tiêng reo hò vang 
dậy của dân làng. Kết thúc cuộc 



chiến, đám rước tiếp tục tiến về 
chùa Hoa Lăng, nơi thò mẹ Từ Lộ. 
Cờ quạt được bày chật bên ngoài, 
long đình long kiệu tiến vào sân 
hạ trước cửa bái (tường. Tất cả 
vào làm lễ rồi nghỉ ngơi, đến giờ 
ngọ lại rước về chùa Láng. 

Cùng trong ngày đó tại 
chùa Hoa Lãng và các chùa 
chung quanh làng Láng đều diên 
ra những hoạt động sôi nôi mừng 
hội. Tại chùa Láng, khi kiệu rước 
trồ lại cũng lả lúc các trò vui 
được tiến hành ỏ khắp nơi, Người 


HANỌI ♦ 131 

_ m _ 

ta ăn uống, vui chơi, lễ Phật, lễ 
thánh, rồi tham gia vào trò chơi 
này, cuộc đấu kia... Buổi tối quây 
quanh các chiêu chèo tuồng xem 
hát. Cứ như vậy hội diễn ra trong 
nhiêu ngày, làm sôi động không 
khí cả một vùng. 

Ngày nay, hội không tố chức 
qui mô nữa, nhưng tại chùa Láng 
hằng năm vào ngày 7 tháng 3 hội 
vẫn diễn ra rất đông vui, chỉ có 
đám rước bê thê là không khôi 
phục lại được mà thôi. 

vi 4 

Tố Uyên 


HÔI THĂNG LONG TÚ TRAN 


- Hội đến Bạch Mã: Ngày 12 đến 13 tháng 2 ‘Thẩn trấn phương 

dông 

- Hội dền Voi Phục : Mồng 9 đến 1 ì tháng 2 -Thẩn trấn phương tây 

- Lé quán Trân Vũ: Mồng 3 tháng 3 -Thẩn trấn phương bẳc 

- Hội dền Kim Liên: Ngày ĩ 6 tháng 3 -Thần trấn phương nam 


THĂNG LONG TỬ TRẴN 

f hủ đô của một nước 

Jr _Jr ■* 

bao giờ cũng ỉà trung 

tâm chính trị, kinh tế, văn hóa... 

của cả nưỏc. Thủ đô của một triều 

■ 

đại vững mạnh bao giờ cũng có 
sức hút lớn về các hoạt động 
chính trị, kinh tế, vãn hóa... đồng 
thòi lại có sức lan tỏa, ảnh hưởng 
ra toàn quốc. Ngoài ra, dưối chê 
độ phong kiến, dù phương đông 
hay phương tây, các vương triều 
đều đã sử dụng tôn giáo hoặc như 
công cụ, hoặc như một người bạn 


đường dưới các dạng, ơ các cấp độ 
để củng cố vương triều. 

Hai triều đại đại Lý, Trần, 
nhất là triều Lý vào thế kỷ XI. đã 
khai thác và không chi sử dụng 
tôn giáo - chủ yêu là Phật giáo, 
mỏ rộng liên kết tam giáo - như 
công cụ mà hơn thế nữa. còn coi 
tôn giáo như người bạn đường 
đê củng cô triều đại mình. 0 đây 
người ta thấy rõ thần quyển đã 
cùng thê quyền sóng đôi tồn tại, 
nhưng có điều đống quan tâm 
là khi nhà nước bảo vệ vương 



132 ♦ LẺ HỎI VIỆT NAM 

triều thì ý thức bảo vệ dân tộc, 
đất nước cũng bộc lộ rõ ràng. Đối 
với kinh đỏ Thăng Long chúng ta 
càng thấy rõ hơn, chẳng hạn như 
hiện tượng Tứ trấn. 

“Thăng Long tứ trấn’, một 
hiện tượng vãn hóa độc đáo chỉ 
riêng thây ỏ Thăng Long - Hà 
Nội cổ. Một quan niệm về mối 
tương quan giữa thê giới tâm 
linh và đời sống thường nhật; 
hoặc một hình thức “quy hoạch” 
kinh thành, nâng Thăng Long 
lên thành "đất thánh"; một hành 
dộng tượng trưng cho sự bảo 
vệ kinh đô. không chỉ đôi với 
dân chúng đương thòi mà còn 
cho muôn đòi con cháu. Cũng 
có thể nói là, đê tăng quyền uy 
cho vương triều, nhà nước phong 
kiến Việt Nam ngay từ buổi đầu 
đã ủy thác cho 4 vị thần trấn giữ 
4 phương đông, tây, nam, bắc 
của kinh thành. Nhừng ngôi đển 
uy nghi ấy không chỉ mang cái 
đẹp tài hoa của nghệ thuật kiên 
trúc, điêu khắc, tạo hình của 
từng thơi đại lịch sử, từng kiểu 
loại văn hóa, mà còn là nơi đã gìn 
giữ biết bao công tích của những 
anh hùng dân tộc, anh hùng văn 
hóa. Đó là những vị nhân thần 
hoặc thiên thần, thậm chí cả khí 

*• * É 

thiêng sông núi tích tụ lại, trong 
quá trình lớn mạnh của đô thành 
Hà Nội cũng như của chung cả 


nước, đã đóng góp công lao bảo 
vệ nòi giông và văn hóa dân tộc. 

Sống bằng triết lý phương 
đông, người Thăng Long - Hà 
Nội cố luôn luôn hòa nhập, thu 
phục thiên nhiên, cùng thiên 
nhiên tạo lập sức mạnh cho con 

4 a- -L 4' 

người xứ sỏ này. 

Trời đất có 4 phương đông, 
tây, nam, bắc thì Tháng Long 
có tứ trấn, được trụ bằng 4 ngôi 
đền, quán. Trong mồi ngôi có một 
vị thần ngự, đã từ bao đời ngày 
đêm canh giữ cho kinh thành từ 
Thăng Long xua cho đến Đông đô 
rồi Hà Nội hỏm nay. Đó là: 

1. Đển Bạch Mã: thờ thần 

■ 

Long Đỗ, trấn phương đông. 

2. Đền Voi phục (Thủ Lệ); 
thò Linh Lang đại vương, trấn 
phương tây. 

3. Quán Trấn Vũ: Thờ Huyển 
Thiên Trấn Vù (còn gọi là Trấn 
Võ thánh) trấn phương bắc. 

4. Đền Kim Liên: thờ Cao Sơn 
Đại Vương, trán phương nam. 

o các ngôi đen, quán linh 
thiêng này, hằng năm triều đình 
hoặc dân chúng đều cử hành nghi 
lề theo mùa hoặc tưởng niệm, suy 
tôn các thần, tùy theo nội dung 
hoặc quy mô cần cầu cúng, 

Lẽ Trung Vũ 



HANỌI ♦ 133 
■ 


HỘI ĐỀN BẠCH MÃ 

* * 

77>òr : Thần Long Đổ ("Quốc dô định bang Thành hoàng dại 

vương ") 

Thời gian : Ngày í 2 đến 13 tháng 2 

Dịa diểm : 76 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm 

Đặc diêm : - Lễ tạp xuân 

- Tiến xuân ngLỈu 


ển Bạch Mã tọa 
lạc tại phường H à 
Khẩu (Giang Khẩu), tống Đông 
Thọ, Phủ Hoài Đức, Thăng Long 
xưa, nay ỉà sô 76 phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm. 

Tương truyền, Cao Biền sau 
khi bị thần Long Đỗ trừng phạt, 
kinh hãi mà lập đền thờ. Đến 
triều Lý đển được sửa sang, và 
sau nhiều lần tu bố đền có quy 
mô rộng lớn như ngày nay; uy 
nghiêm, nôi tiếng là chôn linh 
thiêng. 

'Thời ấy, ở cửa sông có mở chợ 

buôn bán. đền thần kéo liền một 

r * 

dãy phố dài. Phó phường bị hỏa 
hoạn, gió dữ thổi cháy rất nhiêu, 
duy có đền là vần y nguyên, 
không bị lửa bén tới... Đời Trần 
3 lần hỏa tai mà vẫn không bị 
cháy, Thái sư Trần Quang Khải 
có để bài thơ ràng: 

“Tỉch văn hách trạc đại vương 
linh 

Kim nhụt kim chi quỷ đảm kinh 
Hỏn tức tam diên thiên hất cập 


Phong lỏi nhất trận triển nan 
khuynh 

Chỉ huy dồn áp chư tà chúng 
Hô hấp tiêu trừ hách vạn bỉnh 
Nguyên trượng thần uy thời bác 
lỗ 

Đỗn lỉnh hoàn vũ vẻn iìlìỉèu 

ar 

thanh" 

Dịch; 

“Đại vương xưa nức tiếng oai 
linh 

Nay mỏi hay ràng ma quỷ kinh 
Lửa tụ ba khu không cháy miếu 
Gió lay một trận chẳng nghiêng 
mình 

Khiến sai bọn quỷ ba nghìn đứa 
Đánh dẹp loài ma trăm vạn binh 
Nhờ cậy dư uy trừ giặc bắc 
Giúp ngay đất nước được thanh 
bình 

(Trần Lê Văn dịch) 

Đển Bạch Mã thờ thần Long 
ĐỒ. Như mọi người đều biết, ban 
đầu thần là Thành hoàng của 
Tàng Hà Nội” nhỏ nhoi và bình 
dị bên dòng sông Tô Lịch (là 
đường Phan Đình Phùng hiện 
nay). Làng đông đúc, mở mang 
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dần. Vào thê kỷ thứ IX. tương 
truyền Cao Biền, vị quan đô hộ 
nhà Đường, đấp La Thành và tôn 
thần là “Đô phủ Thành hoàng thần 
quân' như đã biết. 

Khi vua Lý Thái Tô chọn Hà 
Nội làm kinh đõ thì thần Long 
Đỗ được suy tôn thành "Quốc đô 
định bang Thành hoàng đại vương , 
tức là Thành hoàng của cả kinh 
thành Thăng Long. 

Được biết, khi Lý '['hái Tổ đắp 
thành, thành nhiều lần sụp đố. 
Nhà vua liền cử người tới đền 
cầu thần. Một con ngựa trắng từ 
đền đi ra theo hướng tây thành 
một vòng rộng lớn, rồi trỏ về 
điểm xuất phát và biến vào đền. 
Vậy là ngựa trắng đã đi một vòng 
từ đông sang tây rồi trỏ vể đông, 
để lại những dâu chân suốt dọc 
đường. Vua Lý theo vết chân 
ngựa cho đắp đất nên tòa thành 
từ đó. Ngựa trắng chính là tàn dư 
tục thờ mặt trời của cư dân nông 
nghiệp cố. Ngựa trắng đi từ đông 
sang tây là động tác di chuyển 
theo sự vặn hành của mặt tròi. 
Tục thò mặt trời của người Việt 
từng được biếu hiện trên trông 
đổng Đông Son. Song biểu tượng 
ngựa trắng là ảnh hưởng của văn 
hóa An Độ. Người Aryen - An Độ 
cổ - hằng nàm có tục giết ngựa 
trắng lề thần Mặt tròi 0 ’, ở Việt 
Nam, nghi thức giết ngựa trắng 
tế cáo trời dất còn thấy ở thời Hậu 


Lê: “Ngày ỉ ỏ tháng giêng Giáp Dần 
(1434), đòi Lê Thái Tông, niên hiệu 
Thiệu Bình năm thứ nhất , VIÍÍI Ịám ìễ 
vết miêu...tếcắo trời đất và thẩn kỳ 
núi to sông lún. giết ngựa trắng uống 
máu ăn thề." Và cuối cùng, thần 
Long Đỗ. không phải nhân thần, 
cũng không phải thiên thần, mà 
chính là khỉ thiêng sông núi tích 
tụ, giữ nền hưng thịnh cho đô 
thành, cũng là cho đất nưổe. Đã 
vậy thì thần và những lề thức 
ở đền thường hướng tới nông 
nghiệp, nghề sống chính của dân 
ta. Cho nên bạch mà - ngựa trắng 
- là biểu tượng một lề tục cô của 
nghề nông trồng lúa nước. 

Với biểu tượng và nội dung, 
ý nghía đó, đền Bạch Mã “là ngôi 

đền rất thiêng. Trong các vị thần 
thiêng ở Long Thành. Bạch Mả dại 
vương linh thiêng nhất." Nơi đây, 
một thời gian dài đã cứ hành 
nhiều nghi lẻ quan trọng của đời 
sống con người Thăng Long, xã 
hội và nghề nông như "hội minh, 
hội xuân ngưu, lẻ cáu tạnh, cẩu 
mưa” do triều đình chủ trì, với 
tinh thần trọng nông. 

LỄ LẬP XUÂN VẢ LỀ TIẾN XUÂN 
NGƯU 

Hai lễ này vón có gốc từ Trung 
Quốc. Kinh Lỗ cho biết đây là 
phong tục cố của triều đình vua 
chúa Trung Hoa xa xưa. Từ 



thòi Đông Hán đến Tùy, Đường, 
Tống, Thanh đểu thực thi 2 nghi 
lễ trên, tuy có khác biệt. 

0 nưốc ta vào triều Lý. vua Lý 
■'hái Tông năm 1048 đả cho “lập 

Xã đàn (nền xã tắc) ngoài cứa Trưởng 
Quảng đế ỉàm nơi 4 mùa cúng ỉễ, 
cẩu được mùa" (2> . Cũng năm này, 
tháng chạp, vua “xuông chiêu cho 
hữu ty làm lễ Nghênh xuân' và “định 
phép chọi trâu về mùa xuân' 1 \ 

Đến đời Hậu Lê, 2 lễ lập xuân 
và Tiến xuân ngưu nhập làm một, 
và dược ghi chép đầy đủ hơn. 

Lễ lập xuân do Vua đích thân 
dự. với ý nghĩa mỏ đầu nãm mới 
và ban ân huệ cho dân. 

Lễ tiến xuân ngưu là "Lễ 
dâng trâu mùa xuân” lên vua và 
lễ thần Câu Mang. 

Thời này, đàn Nam Giao w 

■r 

dựng ỏ phía nam huyện Thọ 
Xương, bên ngoài thành Thăng 
Long. Đàn Nam Giao được dùng 
làm nơi cử hành lễ lập xuân. 
Giữa đàn là điện Chiêu sự, nơi tẽ 
giao (lễ trời đất) do vua hành lễ. 
Còn 4 phía của đàn để lễ các vị 
tiên vương cùng các vị thần coi 
4 mùa. Ngoài ra. mỗi khi giao 
chuyển mùa. nhà vua còn sai 
quan khâm mạng đến hành lễ. 

Đến thòi vua Lê chúa Trịnh, 
theo lệ thường mỗi năm gần 
đên tiết lập xuân, Hộ bộ đên Hộ 
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phiên nhận đủ tiền, gạo, lụa, 
rồi chuyến cho Thải quan thư và 
Lương uẩn cục lo làm lễ tế/" Đồng 
thời quan Tư thiên giám khải lên 
chúa Trịnh biết ngày hành lễ và 
dâng mẫu nặn đoàn người và vật, 
trong có tượng mục đồng (thần 
Câu Mang). ,6) Kích thước và mẫu 
đoàn người và vật không thay 
đổi, song dựa vào can chi của mỗi 
năm và xem ngày lập xuân mà 
nhuộm màu các lề vật này cho 

i * ¥ 

phù hợp. 

Được duyệt mầu rồi, Thường 

ban cục nặn một con trâu lớn, một 
■ ■ + » 

tương thần Câu Mang, tiếp là 
đàn nghé tới 1.300 con và đoàn 
mục đổng cũng đủ con sõ ấy với 
nghé. Mỗi con nghé cao khoảng 5, 
6 đốt tay. Tượng mục đồng cũng 
tương đương tẫm vóc nghé. Xong, 
đem cất cả vào Nha môn ngưu. í7) 
Tiếp đó lên phường Hàng Chiếu 
(phía đông kinh thành) dựng một 
cái quán thờ nhỏ. không vách, 4 
bề thông gió. 

Vào tỏi trưởc ngày hành lễ, 

nhân viên Thường ban cục rước 

tượng trâu lớn và tương thẫn Câu 

Mang tới phường Hàng Chiếu 

(nay vẫn là Hảng Chiêu) đặt 

vào quán thò. Dân chúng quen 

lệ, năm nào cùng vào ngày ấy lũ 

lượt đố về, vòng trong vòng ngoài 

chen chúc nhau, đợi cho tới nửa 

đêm để được dự đám rước thần. 

■ ■ 
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Hồi ấy người ta truyền nhau 
câu hát về nghề nông: 

Bao giờ Mang hiện đến ngày 

Cày bừa cho chín mạ này đem gieo. 

Tất cả số lượng nghé và mục 
dồng do 15 người lính canh ngục 
- ngục tốt - chuyên từ Nh a J2]ỏn 

* M* 

ngưu tới quán thò cửa đông kinh 
thành. 

Đúng giờ tý, vào lúc đâu đó 
có tiếng chuông chùa điếm ngân 
nga thì quan phù doãn Phụng 
Thiên'cùng 2 quan huyện Thọ 
Xương, Quảng Đức dẫn dầu một 
đoàn gồm đại biểu của dãn và 
thướng nhân của các phường 
trong kinh thành đên hàng 
Chiếu làm ìễ rước tương trâu và 
thần Câu Mang đi. Đúng lúc giao 
điếm của ngày cữ - ngày mới, 
đám rước trang nghiêm, không 
ồn ào, diễu hành từ hàng Chiếu 
vể phường Hà Khẩu (Hàng Buồm 
ngày nay) vào đền Bạch Mã. 

Đền Bạch Mã lúc này đã đèn 
nên sáng trưng, cờ thần, cồ hội 
cắm la liệt nơi cống, trong sân 
đền, chào đón. Tượng thần Cảu 
Mang được rước vào giữa tiền 
đường, đặt lên hương án. 

Trông chiêng nôi lên âm vang 
giữa trời khuya. Quan phủ doăn 
cùng các quan huyện hành lễ, 
khấn thần Long Đỗ, cầu thần 
phù trợ cho một năm mới mưa 
thuận gió hòa, mùa màng bội 
thu. toàn dân khang thịnh, đất 


nước thái bình, tận hưởng lộc trời 
ban. 

Lễ xong, tàn tuần hương, nha 
môn cuốh tượng thần vào chiếu 
đem chôn. 

Sáng hôm sau kính cẩn đặt 
tượng trâu lên ngai, rước vào 
triều dâng vua. gọi là lề tiến xuân 
ngưu (dâng trâu mùa xuân). 

Tới điện đình, quan phủ doãn 
và 2 quan huyện, mỗi người một 
cành dâu, giả làm roi đánh vào 
trâu đất Tiếp, vãn võ bá quan 
phẩm phục hành lễ. 

Lễ xong, lính canh ngục rước 
trâu về ngục đông, còn ngai rước 
trâu quan bộ lễ nhận đem cất 
vào cung. Trâu và tượng nghé, 
tượng mục đồng, quan công khoa 
nhận một số (hơn 200 con) đem 
phân phát cho các quan để tông 
tiễn mùa đỏng. Ngọc tốt đem 
tượng trâu ra, chặt một miếng 
thủ, một đoạn chân và một khúc 
đuôi, rồi chọn 55 tượng nghé đặt 
lên 11 mâm (mỗi mâm 5 con) 
phủ lụa vàng, dâng lên vua. Vua 

lệnh đem bán cho các đền thờ 

*■ 

trong kinh thành và thưởng cho 
các quan đi lễ trong dịp hành lề 
này. Còn lại 1000 tượng, ngục tốt 
đặt lên ngai, rước đi, do quan tư 
lễ giám dẫn đầu, đến phủ chúa 
Trinh. 

p 

Chúa nhận lễ, cho triệu 6 
hiệu nha môn vào ban phát, chia 
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đền cho các hiệu, đem vê' cho các 
tướng. Mọi người nhận được lộc 
đều mừng rờ,coi đó là điềm may 
cho cả năm, vì đây là lộc đầu 
xuân của vua, của chúa ban cho. 

Nhà Nguyễn với kinh đô 
Thuận Hóa (Huế) vẫn giữ truyền 
thông trên, nhưng thay đôi về 
quy cách. Cho đến đời vua Khải 
Định, năm thứ 3 (1918) có dụ 
mỏi. Trước, thần Câu Mang và 
trâu nặn bàng đất thì nay bỏ, 
thay vào đó ìà vẻ cả thần và trâu 
vào vải cho tiện và đỡ tôn phí l5) . 

Hội dâng trâu mùa xuân 
(Tiến xuân ngưu) kéo đài suốt 
mấy thê kỷ từ triều Lý tới thòi 
Hậu Lê (ỏ Thăng Long), chuyển 
sang cả triều Nguyễn (ỏ Thuận 

m Xem Trần Quốc Vượng "Cãn bản triết lý người anh hùng Phù Đổng và hội Gióng" ÍSách "Tìm 
hiểu di sản vãn hóa dân gian Hà Nộ ỉ"). NXB Hà Nội 4/1994 (chu thích ì trang 385). 

12l Tuyển tập Vãn bia Hà NỘI I. NXB KHXH - 1978. 

( “Việt sử lược - NXB Sử học 1960* 

<4l Đàn Nam Giao: dan tế trôi dấtdo nhà vua hành lề. 

,5> Đại lẻ và vù khúc của cảc vua c hua Vỉệt Nam* Đổ Bàng Đoàn vã Đổ Trung Huề - NXB Vân 
học 1992. 

<bi Thần Cầu Mang: tượng mục đồng nặn bàng dất, dùng vào việc cùng tế trong lẻ tiến xuân ngưu. 

hoặc lễ thần trồng coi cây cối mua xuân. 
í7? Ndi để tượng trâu đất 
tw Chức quan đầu tỉnh. 

'■“Lê tiến xuàn ngưu: mang ý nghĩa: tháng chạp là tháng SỬU (trâu), trâu thuộc hành thổ (đât). 
Theo ngũ hành tượng khẩc thì đất "ngăn dược nước, chống được rét", nen nặn trâu đất dể tống 
khỉ lạnh di, Đời sau, lẻ tiến xuân ngưu nhập vào lẻ lập xuân, trong khi hành lẹ lại cấm roi dâu 
í roi dâu trừ quỷ. hàm ý trừ diều xấu) quất váo trâu đất (xua duổí điều rủi ro), khuyến khích việc 
canh nong. 

noỉ Xã Đào Xã, huyện Tam Thanh, Phú Thọ có trò "Múa xuân ngưu" khi làng vào đám mùa xuân. 
Ngày chính hội trên bàn thờ thần ở đình, cố đặt 2 bát nước: I bát dựng quả trứng, 1 bát dựng 
hình mẫu chiếc gầu giai bằng cốt tre. Lại lay bột nếp nặn 2 con trâu nhỏ* trên tlìân trâu viết 
chừ Hản (xuàn ngưu trâu mùa xuân). Hai trai lang IỄ thân xong sè năng 2 con trau 

lên tay dể múa, rồi c hù tế vẩy nước ỏ 2 bát vầu người múa. Đây la nghỉ thức cảu mùa, mong 
trâu khỏe và đủ nước dể trồng trọt, ờ Hã Nam, vào hội vu ân có lỗ dảng rồng rơm p dát cầu thán. 


Hóa). Tuy do triều dinh chủ trì, 
song mang đậm tính dân dã nên 
sức sông rất bền vững. Bcíi đây 
là một hành động nghi lễ thiêng 
liêng và thiết thực, cốt đê cao và 
khuyên khích nghề nông phát 
triển, nghề sông chính của cả dân 
tộc, đúng hơn là của trên 90% dán 
sô với địa bàn sinh tụ và sản xuất 
chiếm diện tích đất đai hầu khắp 
đất mlóc, Cuổì cùng, những nghi 
thức, tập tục, trò diễn trên không 
chỉ bó hẹp trong cung đình, mà ở 
một sô hội xuân cúa vùng đổng 
bằng và trung du Bắc bộ, chẳng 
hạn như ở Phú Thọ, Nam Định 
và Hà Nam. chúng ta cũng thấy 
diên ra, với những biến tấu khác, 
nhưng đểu xoay quanh tiêu điếm 
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của lề hội. của nghề nông trồng 


lúa nước: con trẵa, im 

Rất có thể có ảnh hưởng qua 
lại giửa sinh hoạt nghi lễ cung 
đình với trò diễn dân gian, bơi cả 
2 sinh hoạt ván hóa - xã hội này 
đểu mang một chủ để chung, vỏn 
là một băn khoán thường trực và 
lớn nhất của nhân dân ta, không 
ke triều đình hay dân chúng. Đó 
là, cầu mong cho nghề nông hưng 
thịnh. 

A- 

Ngoài lễ hội nồng nghiệp trọng 
đại trên mà từ lâu đã không còn, 
cỉển Bạch 5 [ã vẫn có những lễ hội 
riêng của mình. Văn bia của đền 


cho biết, định ước hằng năm 2 
kỷ trọng xuân (tháng 2) và trọng 
thu (tháng 8) đều có tố chức lề. 
Tháng 2 lễ lớn, làng vào đám, có 
rước, và ngoài việc tê thần Long 
Đỗ còn lễ các vị tiên triết. Lễ vật 
thường là xôi gà cáo thần, sau lại 
dâng rượu thịt kính tế. 

Trong hội tháng 2, nhân làng 
vào đám thường tổ chức lễ Yêh 
lão , gồm có lề lên lão cho nhũng 
người vào tuổi 50 và lễ mừng thọ 
cho các cụ 60, 70 tuổi... trở lên, 
rất long trọng và vui vẻ. 

Lẽ Trung Vũ 


HỌI ĐEN VOI PHỤC 
# * 


Thò ; Linh Long Dại Vương 

Thời gian : Từ mồng 9 dến 13 tháng 2 
Chính hội : Ngày ỉ ỉ tháng 2 
Địa (íiểrn : Xã Thủ Lệ, huyện Từ Liêm 
Đặc điểm : - Dấu tích gối đả 


- Rước lớn 

ền Voi phục là trấn 
thứ 2 trong Thăng 
Long tứ trấn, và đỏi xứng với đền 
Bạch Mã. Tại đây thờ vị thần 
trấn giữ phía tây của kinh thành. 
Theo lòi truyền lại, đền được 
dựng vào năm Chương Thánh 
Gia Khánh thứ 7 (1065) đời Lý 
Thánh Tông, trên gò đất cao làng 
Thủ Lệ. Một tài liệu khác cho 
biết đền dựng vào thời Lý Thái 
Tông (1028-1054) bên cạnh một 


hồ rộng lớn (xưa gọi là hồ Linh 
Lang) trên gò đất thuộc phường 
Cầu Giấy (huyện Từ Liêm ngày 
nay). 

Theo tập bản đồ Hồng Đức 
(1490) di tích này được ghi là đền 
Linh Lang (tên vị thần được thờ). 
Sách “Thăng Long cổ tích kh áo của 
Đặng Xuân Khanh (bản dịch 
Trần Lê Hữu) gọi là miếu Hoàng 
tử. Người ta cũng gọi đây là đền 
Thủ Lệ, theo tên làng có đất 



dựng đền. Theo ngọc phả, làng 
này vốn trước ỉầ phường Thị Trại 
(Chợ Trại, một loại chợ ngoại 
vi kinh thành, không phải chợ 
trong kinh), nên đã có lúc người 
ta gọi là đền Trại. Sau khi Linh 
Lang hóa. triều đình cấp ruộng, 
làng lấy hoa lợi để hương khói 
phụng thờ. Từ đó vua miễn cho 
làng mọi khoản sưu thuê và phu 
phen tạp dịch đế được chuyên lo 
việc phụng thò tê tự à đền, nên 
làng có tên là Thủ Lệ (giữ !ệ thờ 
cúng thần). 

Đền còn có quan hệ đến lịch 
sử cận đại, Ngày 21 tháng 12 
năm 1873, quân Cờ Đen đánh 
tan toán quân xâm lược do tướng 
thủy quân Pháp Baỉny d’Avricourt 
chĩ huy từ thành Hà Nội ra. Balny 
bị giết ngay trước cửa đền. Đe 
ký niệm chiến bại đó. thực dân 
Pháp gọi đến này là chùa Balny 
(Pagode Baỉny). Cùng trong trận 
này, viên chủ tướng của Balny 
là Práncis Garnier cũng bị giết 
tại địa điểm gẩn đấy, thuộc làng 
Giảng Võ. Mười năm sau, ngày 
19 tháng 5 năm 1883, một tên 
tướng Pháp khác là Henrì Rivière 
lại bị giết trên đoạn đường cầu 
Giấy gần đó. 

Năm 1947, mở đầu cuộc 
kháng chiến trường kỳ của ta, 
thực dân Pháp đã phá hủy đển. 
Sau năm 1950 và những thạp 
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niên gần đây, được nhân dân 

góp công sức, đền đã được dựng 
lại, tu bổ to đẹp, sáng sủa hơn 
nhiêu so với đển củ. Năm 1994 
đúc quả chuông mới. thân cao 93 
cm, đường kính miệng chuông 
hơn 70cm. Thán chuông đúc nổi 
4 chữ Hán (Tây trấn 

thượng đẳng), Nguyện vọng của 
dân là khi thỉnh chuông lên, 
tiêng chuông ngân vang sẽ thức 
tỉnh lòng người, hướng theo điểu 
thiện, chăm làm việc thiện. 

ệ J * * 

Nhán dân còn gọi là đến Voi 
Phục, vì ở cống đền đắp nói hình 2 
con voi phủ phục. Chính nơi đây, 
tục truyền con voi đã quỳ xuống 
để tướng Linh Lang bước lên, 
ngồi trên mình voi ra trận... Ý 
nghĩa lịch sử trở nên linh thiêng 
vì đã gan bỏ với sự tích một anh 
hùng có công đánh giặc ngoại 
xâm trong thời đất nước mới 
giành được độc lập. 

về kiên trúc, đến xây theo 
kiểu chữ công (X). Gian ngoài là 
đại bái, giữa là đền trung, trong 
cùng là hậu cung. Bên trái trước 
đền trẽn sân là 8 gian tàu tượng, 
nơi đế cỗ bàn, hoặc khách hành 

/ ip 

hương ngồi nghỉ, ăn trầu uống 
nước. Có một am nhỏ thờ người 
quản tượng của Linh Lang. Phía 
ngoài là tam quan, cống vào là 
đoạn đường dài rỢp bóng cồ thụ. 
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dẫn tới 2 trụ tường, đắp nổi 2 bên 
2 con voi phủ phục, trông rất cổ 
kính. Phong cảnh ở đây u nhã, 
mát mẻ. Quanh đền là vườn cổ 
thụ: muỗm, si, lim, vàng anh... 
rỢp bóng và tỏa thơm. Bẽn đển là 
dòng sông Tô Lịch, một thời xưa 
thuyền xuôi ngúỢc đi về. Trưổc 
đền là hồ Thủ Lệ. bờ đã cạp đá, 
có cầu cong uốn, nối với những gò 
đất nối giua hồ: gò Nhót, gò Đất, 
gò Lớn, gò Cây. Sau đền là rừng 
nứa, di tích còn lại của một cảnh 

' * m 

quan hoang dã, u tịch thời xưa. 
Nay trên gò đất nối trước đển và 
khu rừng nứa sau đền là vườn 
chim thú của Nhà nước, cùng với 
vườn cây cảnh tạo cho khu vực 
đền Voi Phục và vườn thú công 

viên Thủ Lệ thành một di tích 

* # 

lịch sử và danh thang khoáng 
đạt có đủ cây to, vườn rộng, hồ 
nước mênh mang, là nơi nhân 
dân và khách du lịch có thể tới 
thăm viếng, lưu dưỡng hưởng 
thú thanh nhàn. 

DI VẬT VÀ TỤ KHÍ CỦA ĐEN 

0 đại bái có 2 pho tượng 
đồng đứng cao lm89. bát hương 
sứ đường kính 60cm, một thanh 
bảo kiêm, 8 thanh long đao. Hậu 
cung có tượng đức thánh Linh 
Lang bằng gỗ sơn son thếp vàng, 
tạc vào nhũng nám 1952 - 1954 
và một phiến đá nhỏ 60cm X 70cm 


X 25cm trên có vết lõm 2 bên. tục 
truyền khi Linh Lang sắp hóa 
đã gối đầu vào đó. Ngoài sân có 
một phiến đá khác nhò hơn gọi 
là “đâu đá”, có kích thước 40cm 
X 28cm X 16cm, nặng khoảng 50 
kg. Mỗi lần đền mỏ hội, các trai 
đinh muôn vào “hàng đô” (phục 
dịch khiêng kiệu, cờ quạt...) phải 
dự tuyển bằng cách tới đây nâng 
và giơ lên hạ xuống 5 lần liền 
“đấu đá” này. 

Còn tàn, tán, lọng cùng đồ 
lộ bộ, bát bửu đểu mới sắm đầy 

* 9 ■ V 

đủ lấp lánh màu vàng son lộng 
lẫy. 

Di vật bàng chu còn có 6 
bức hoành phi mang những mỹ 
tự như "Phối đồng thiên địa" hoặc 
"Uy trấn Nam thiên",., và 4 đôi câu 
đôi. (J gian đại bái, đôi câu đôi có 
nội dung: 

(Phiên âm): 

- Mộc biểu chỉ Sơ nhất chính dự tản 

I' '■ 

trung hứng thánh. 

- Đỏng A di hậu vạn cỏ bao phong 
thượng dẳng thẩn. 

(Dịch nghĩa): 

- Thời Lý buổi đẩu một lẩn đi đánh 
dẹp 

sự nghiệp trung hưng được (thẩn) 
phù giúp. 

- Đời Trần về sau muôn dời tôn 
phong danh hiệu thượng đẳng thần. 

Thánh Linh Lang và tiếu sử 
huyền thoại được kể lại rằng: 

"Linh Lang ỉ à con thứ tư 



vua Lý Thái Tôn. Mẹ là cung 
nữ, tên Ịà cào Nương (hoặc Hiệu 
Nương), quê ở Bổng Lai (huyện 
Từ Liềm) nay thuộc huyện Đan 
Phượng (Hà Tày), vốn người Thị 
Trại (tức vùng Thủ Lệ). Một ỉần 
Cảo Nương ra tẩm ở Hồ Tây bị 
rồng cuôh. Sau đó bà có mang, 
sinh con trai. Trên thân đứa trê 
có 28 vết hằn trồng tựa vẩy rồng 
và 7 chấm ỉong ỉanh như ngọc. 
Nhà vua đặt tên ỉà Linh Lang 
và xây cung điện cho 2 mẹ con 
hoàng íừ bên hồ. mà sau này gọi 
là hồ Linh Lang (hồ Thủ Lệ ngày 
nay)." 

Ngọc Phả ghi sự nghiệp của 
thánh như sau: 

“Khỉ ây có tướng giặc Tổng là 
Triệu Tiết. Quách Quỳ thông lỉnh 
9 tướng: Hổng, Châu T Vu T Nhi, Dư, 
Tỉnh, Hoàng , Vỉnh, Trịnh phôi hợp với 
quân Chiêm xâm hi ọc nước ta. Quân 
giặc tới Quốc Oai, thế rất mạnh. Kinh 
thành náo động, nhà vua lo lắng , 
Vun Sãi sứ chiêu ỉiìộ người tài đánh 
giặc t Sứ giả đến trại Thủ Lệ. Vương 
ỉuc này đãng nằm. nghe tiếng sứ giã, 
dã xin mẹ mời sứ giả vào. Vương xin 
nhà vua sắm cho một cờ hồng. một 
cây giáo dài. một thớt voi đực... Nhà 
Vua không những chuẩn y theo lời đê 
nghị cùa vương . mè còn cấp thêm hơn 
to vạn binh tính - Vương ỉại mộ thêm 
nghĩa sĩ cua bản trại được ì21 người. 
Sắp đật quân tướng xong, vương hạ 
lệnh bã quân lên dường. Đến phủ Phú 
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Lương, cờ đào vửa tung ìẻn, quân giặc 

đã tan vỡ. 

Sau khi thảng trận. Linh Lang trở 
về đất cũ. khủng nhận ngôi vua do vua 
cha định trao cho. ỉt lâu sau, Vương 
ỏm nặng, lúc sẩp chết hóa thành rồng 
vươn mình bay ra phía Hồ Táy biến 
màt. 

Truyền thuyết mở cho chúng 
ta nhung dự báo về nhân vật nửa 
huyền thoại này. Linh Lang có 
thể là biểu tượng của nước, thần 
nước - thủy thần và cạnh đó là di 
tích mò nhạt của tục thờ đá thời 
cồ (phiên đá làm gôi và cái “đấu 
đố”). Hà Nội thòi tiền sử vòn là 
đầm lầy, hơn thê, đã một thời là 
“vụng biển", “vụng biển Hà Nội". 
Và địa hình phía tây kinh thành 
này ngày xưa vốn là vùng nhiều 
hồ ao, đầm, lạch. Ngoài ra, trước 
đây, mỗi khi hạn hán. nhân dân 
địa phương vẫn viện đến thần 
Linh Lang trong lễ cầu đảo và 
từng thấy linh nghiệm. 

Mặc dầu vậy, trong sô hơn 70 
bản thần tích vể I anh Lang (thò 
ỏ hơn 70 nơi khác nhau) hiện lưu 
giữ tại Thư viện Hán Nôm (con 
số còn quá ít so với thực tê) người 
ta đều thấy một nội dung cơ bản 
khẳng định công lao chông giặc 
ngoại xâm của đại vương. Hình 
tượng người anh hùng trong công 
cuộc cứu nước không chỉ mang ý 
nghĩa suy tôn theo tín ngưỡng cố 
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truyền, mà chính là như nhân 

dân kinh thành tâm niệm, Linh 

« 

Lang đại vương là vị thần đáng 
kính, trấn giữ phía tây, trở thành 
biểu tượng sinh động trong việc 
giáo dục ý thức bảo vệ tô quốc 
cho muôn đời con cháu về sau. 

* 

Người dân Thù Lệ qua nhiều 
đời đã tưởng nhớ, tạ ơn thánh 
Linh Lang bằng các lễ hội hằng 
năm và từng mùa theo lệ làng. 
Đó là: ngày sinh của thánh (13 
tháng 12), ngày hóa (10 tháng 
2), ngày yến hạ (12 tháng 9) kỷ 
niệm đại vương thang trận, ngày 
khánh hạ (15 thảng 3), ngày sinh 
và hóa của thánh mẫu (15 tháng 
3 và 12 tháng 8)... Xuân thu nhị 
kỳ, vào ngày đình có tế lễ, mà lại 
là “quốc lễ”, triều đình cử quan về 
chủ trì. Lề hội lớn nhất của đền 
được chọn là ngày thánh hóa, 10 
tháng 2. Hội kéo dài 4 ngày, từ 
mồng 9 đến 13 tháng 2. 

Lễ vật dâng cúng là tam sinh: 
trâu, dê, lọn (lông sắc đen), xôi, 
bánh giầy, rượu. 

Ngày xũa. nhà nước Đại Việt 
cấp cho làng 36 mẫu ruộng làm 
công điền, để dân cày cấy thu hoa 
lợi dùng vào lễ dâng cúng thần, 

Đền được dành 3 sào và 1 ao cho 

* 

ông thủ từ trông đến. thu hoa lọi 
lo hương đăng hằng ngày. 

Thủ Lệ ngày xưa là một 


trong 13 trại (thập tam trại) do 
ông Hoàng Lệ Mật (Hoàng Phúc 
Trung, làng Lệ Mật) huyện Gia 
Lâm sang khai phá, được vua 
chuẩn y. Đền Voi Phục là một 
trong tứ trấn của kinh thành nên 
tới hội, dân của 12 trại kia đểu 

ử r * 

mang lề tới dâng cúng. Ngoài 
ra dân hai làng kết nghĩa Thụy 
Khuê (quận Ba Đình) và Hào 
Nam (quận Đống Đa) cũng tố 
chức đám rước rất long trọng tới 

đền. 

TIẾN TRÌNH HỘI 

Ũ 

- Mồng 9 tháng 2: Tế, lễ, dáng 
hương hoa. 

- Mồng 10 tháng 2: Đại biểu 
của 12 trại (Cống Vị, Giảng Võ, 
Liều Giai, Vạn Phúc, Ngọc Hà, 
Hữu Tiệp, Vĩnh Phúc, Kim Mã, 
Hào Nam, Đại Yên, Yên Biểu, 
Cống Yên) tới dâng lễ. 

Đám rước của làng Thụy 
Khuê tới. 

Tê lễ và các trò chơi: chọi gà, 
cò tướng, múa rồng. 

- Ngày 11 tháng 2: Đám rước 
của làng Hào Nam tới. 

Trò chơi như mồng 10 tháng 
2, buổi tối có hát chèo hoặc tuồng. 

Tiếp theo là những ngày dân 
Thủ Lệ trả lễ 2 làng kết nghĩa: 

- Ngày 12 tháng 2: Đám rước 



từ Thủ Lệ tỏi Thụy Khuê: Lễ, 
dâng hương hoa, các trò chơi. 

- Ngày 13 tháng 2: Đám rước 
từ Thư Lệ tới Hào Nam: Dâng 
hương hoa, lễ tạ. Đóng hội. 

Trong cuộc tế mồng 10 tháng 
2 có đọc chúc văn kể công đức của 
thánh, trình thánh vể thành quả 
lao động năm qua và cầu mong 
được thánh phù trợ cho năm tới 
mưa thuận gió hòa, mùa màng 
bội thu, dân làng no đủ, sung túc. 

Vì quan niệm lễ hội là dịp 
tưởng niệm và ghi nhớ công Ơ 11 
tô tiên, đồng thời là dịp giáo dục 

cho con cháu - thê hệ làm chủ 

■ 

tương lai - về lòng yêu nước và 
lòng tự hào dân tộc, nên ngày 
nay Ban quản lý di tích tiến 
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hành nghi lễ rất trang trọng và 
bồ sung vào nội dung cho phần 
hội vui hơn. Chẳng hạn, sau khi 
lề có hát quan họ, chọi gà, chơi 
cờ... Còn đội múa rồng biểu diễn 
trên thuyền trong hồ trước đền 
trong suốt mấy ngày hội. Hát 
quan họ hay chói cò tướng đểu 
là những cuộc thi tài để cuộc vui 
thêm náo nức và thu hút khách 
thập phương nhiều hơn. 

Các cụ còn cho biết, cu ô i thê 
kỷ trước và đầu thế kỷ này đển 
Voi Phục vẫn còn tô chức đại hội, 
đại lễ. Thường thì 20 đên 30 năm 
mới mở một lần. Hội kéo dài từ 
mồng 10 tháng 2 cho đến hết 
tháng. Nay, tục ấy đà bỏ. 


Lẻ Trung Vũ 

LỂ QUÁN TRẤN vủ 

Thò : Thánh Huyền Trân Trấn Vũ 

Thời gian : Mồng I tháng giêng 

Chính hội : Mồng 3 tháng 3 

Địa điểm : Phường Quán Thánh, quận Ba Đình 

Đặc điểm : - Giáng bút, cẩu mộng, cầu lộc 


ạn nam Hồ Tây, 
phường Thụy 
Chương, huyện Vinh Thuận 
trước đây, nay là giao điểm của 
đường Thanh Niên và đường 
Quán Thánh, tọa lạc một ngôi 
dền lớn với tam quan kỳ vĩ, phía 
trên tạc 3 chữ lỏn Trấn Vù Quán. 


Đó là đền Quán Thánh hoặc quán 
Trấn Vũ, thuộc quận Ba Đình. 

Gọi Quan Thánh là không 
chính xác, mà phải là Quán 
Thánh, tức là quán thò thánh 
Trấn Vũ, vị thánh mà theo 

m 

huyên thoại có trọng trách trấn 
giữ phương bắc. (mán là nơi thò 
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của Đạo giáo. Xưa, quán là nơi 
tu luyện của các đạo s! theo Đạo 
giáo, chuyên tu theo thuyết thần 
tiên và luyện phù phép. Thời 
I 'háp thuộc, người Pháp chắc hẳn 
đã căn cứ vào pho tượng thánh đồ 
sộ uy nghi mà cho ỉà tượng Phật, 
nên gọi đến này là "dền Phật ì ớn" 
( Temple du Grand Bouddha). Tương 

truyền, đến được xây dựng năm 
1102 trong hoàng thành, thờ 

T r i' /rij '5^ m v T T_— 1 f __ _ ^ 

Huyên ỉ hiên ỉ rân Vừ chân quán 
hoặc "Huyền Thiên Chân Vũ đại 
đê", cũng gọi là "Trấn Thiên Chắn 
Vù đại đế'. Năm 1474, do mở rộng 
hoàng thành (nội kinh), quán 
được chuyển ra ngoài và xây ở bơ 
nam Tây Hổ, tức là địa điếm hiện 
nay. 

Theo văn bia ỏ sân thì quán 
được xây dựng từ đời Lý Thái 
Tô, ngay lúc dời đô ra Thăng 
Long, năm Thuận Thiên thứ 
nhất (1010). Quán đã nhiêu lần 
sửa chữa: 1768, đời vua Lê Hiển 
Tông; 1810, năm Gia Long thứ 
9; 1842, năm Thiệu Trị thứ hai. 
Nhưng có 2 lần trùng tu lớn lằ 
năm Vĩnh Trị thứ 2 (1677, đời 
Lê Hi Tông) và năm Thành Thái 
thứ 5 (1893). Đền có phong cảnh 
thâm u. kiến trúc đường bệ, rất 
hấp dẫn người hành hương và 
khách du lịch. 


Thần tích cho biết, ngày xưa 
có con hổ ly tinh 9 đuôi tung 
hoành khắp nơi, làm hại dân rất 
nhiều. Vùng hồ Tây cũng không 
thoát cảnh đó. Ngọc Hoàng 
thượng đế động lòng, cho thần 
Huyền Thiên giáng hạ, trừ hại 
cho dân. Huyền Thiên dùng thần 
kiếm và phù phép giết được hồ 
tinh. Ngoài nạn hồ tinh 9 đuôi, 
vua Lý lập đền thò này để trừ 
mọi loài yêu quái khác, giữ yên 
phương bắc cho kinh thành. 

Thời ấy, đền có tượng gỗ. Đến 
đòi Lê Hy Tông, niên hiệu Vĩnh 
Trị thứ 2 (1677), nhân trùng tu 
quán, triều đình cho đúc tượng 
thánh bàng đồng đen. cao 3m96, 
nặng gán 4 tấn. Chu vi phần 
dưới tượng là 8m. Năm 1892, 
dựng một bệ đá cao ImõO để đặt 
tượng lên. 

Tượng trong tư thế ngồi, oai 
nghiêm trên bệ đá, y phục nai 
nịt gọn gàng, mặt vuông, mắt 
nhìn thẳng, đầu trần, chân đất, 
tóc xòa, mặc áo đen. Tay phải tỳ 
lên đốc kiêm. Rắn quấn quanh 
lưỡi kiếm. Mũi kiếm chống lên 
lưng rùa. Tay trái giơ ngang 
ngực, ngón trỏ ngón út chỉ thẳng 
lên tròi, bắt quyết trừ tà, cứu độ 
chúng sinh. Kiểu ngồi niệm chú 
như thế Dạo giáo gọi là “già tọa". 



Tượng thần có hình rùa và 

rắn như thế, vì rùa và rắn là 

tượng trưng của thần trấn giữ 

phương bắc. Đây là mô phỏng 

vãn hóa Hán. Các mộ thời Hán, 

Đường thường làm hình rùa và 

rắn ỏ phía bắc mộ để trấn áp tà 

ma. Thần mặc áo đen vì theo 

■ 

thuật thiên vãn phương đông cố 
thì mỗi phương tròi mang một 
sắc màu. Phương bắc sắc đen. 

Về mặt nghệ thuật điêu khắc, 
tượng thánh Trấn Vũ ở Quán 
Thánh là một công trình quý giá 
của thê kỷ XVII còn lại tới ngày 
nay, đồng thòi đánh dấu trình 
độ kỷ thuật đúc đồng của dân 
ta cách đây đã 300 năm. 11 ' Cùng 
đúc vổi tượng, còn có quả chuông 
hiện ơ gác Tam quan. Chuông cao 
gần l,5m, Tiếng chuông trong 
trẻo, vang xa. bao nàm tháng đã 
“cùng sông" trong sinh hoạt dân 
dã thân quen của nhân dân kỉnh 
thành: 

Gió dưa cành trúc hì dà. 

Tiêng chuông Trấn Vũ. canh gả Thọ 

Xương. 

Mịt mù khói tỏa ngàn sương. 

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương 

Tây Hồ... 

Đển còn có chiếc khánh đồng 
lỏn l.lm X l,25m đo Đại đô đốc 
Lê Ván Ngữ (thòi Táy Sơn) đứng 
ra quyên góp làm vào năm Cảnh 
Thịnh thứ 2 (1794), nay vẫn còn. 
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Thời Nguyễn, năm Tự Đức 
thứ 9 (1856), Phạm Xuân Quế, 
Bô Chánh Sơn Táy, cùng Tôn 
Thất Giao, Bố chánh Hà Nội và 
Tri huyện Vĩnh Thuận Phan 
Huy Khiêm, tô chức quyên góp, 
xây thêm hành lang, gác chuông, 
và mỏ thêm gian thờ Văn Xương 
đê quân. 

Cuối thê kỷ 19. nhà nho yêu 
nước Kỳ Xuyên Nguyễn Thông 
(1827-1894) cìã làm bài thơ khơi 
dậy hồn thiêng dát nước (trưđc 
họa ngoại xâm) thông qua hình 
tượng Trấn Thiên Chân Vũ đại 

đế: 

Phiên âm: 

Cổ quân tây ỉâm Lăng Dạc hồ 
Thiên nien linh tích mãn danh dô 
Liên hoa nhiễu chứ toàn khai kiếm 
Trúc diệp hòa giang tiểu thí phù. 
Trần thế hữu tâm hồi đại kiếp 
Phù sinh vô lực văn hổng lở 
Chung thanh hoán khỏi tang 
thương mộng 

Tá vấn Huyền Chân mộng tình vô? 
(Quốc triều thi ỉụcị 

Dịch: 

Quán cô nhìn ra Lãng Bạc hồ 
Ngàn năm thiên tích chốn danh dô 
Hoa sen nổi bến như gươm báu 
Lá trúc trôi sông tựa mành bùa 
Trần thê có lòng xoay the cuộc 
Phù sinh không sức nhi hồng lô 
Chuông vang chợt nhớ dời dâu bê 
Nhở gọi Huyền Chân tình mộng 
chơ , 

(Bẳn dịch cùa Ngô Đức Thọ) 
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Đển còn thờ các thần khác như 
Tứ đại Nguyên Súy Pháp tượng, 
Đạch Ngọc Thần Pháp tượng.,. 
Nhưng đáng Lưu ý là tượng Tử 
đồng Vãn Xương đê quân, Đây là 
vị thần theo quan niệm Đạo giáo 
coi về vãn chương thi cử. Uy tin 
của thần rất lốn đồi voi nho sinh. 
Khoảng đầu thế kỷ 20, các thầy 
đo, thầy khóa cứ vào các ngày 
mồng 1, ngày 16 âm lịch hằng 
tháng thường mang vàng hương 
lẻ vật đến khấn cầu rất thành 
kính, rồi ngủ lại đền chờ thần báo 
mộng xem cuộc thi sắp tới có đổ 
hay không. Nhất là những năm 
có khoa thi thì đền càng tấp nập. 
Sở dĩ có lệ ây là do tương truyền 
thần từng giáng bút cho biết, vì 
thấy nước Nam là nước văn hiên 
nên hằng tháng cứ vào 2 ngày ấy 
thán sẽ tới báo mộng cho sĩ tử... 

Như trên đả nói, trong 4 trấn 
thì trấn phương bắc này phải 
vinh viền trân áp mọi loài yêu 
quái ỏ Hồ Tây, nên từ đời Lê dân 
làng Yên Quang (sát Hồ Tây, 
làng nay đã mất) hăng năm 2 lần 
phải cử hành lễ rước “Tuần hồ", 
theo bờ Hồ Tây, đê biểu dương 
uy quyền của thánh và sức mạnh 
của dân, áp đảo các thê lực hắc 
ám. Trước khi rước, có lệ tuyên 
doc sắc chỉ của vua. 


Từ khi tượng thần Vãn Xương 
chuyển ra thờ ở đền Ngọc Sơn 
(hổ Hoàn Kiêm) thi tục lệ kia 
cũng không còn, Quán Thánh 
còn một di sản quý báu nữa, đó 
là 6 tấm bia đá. trong đó có bia 
nói rõ lẽ huyền diệu trong việc tu 
dưỡng tinh thần, đạo lý và việc 
tu sửa quán mà các tác giả đều 
là nhũng trạng nguyên tiên sĩ 
hoăc thiền sư được các triều Lê 
Trung Hưng và nhà Nguyễn sai 
soạn như: trạng nguyên Đặng 
Công Chất (1616-?), tiến sĩ Hồ 
Sĩ Dương (1622-1681), Phổ Huệ 
Quang Khỏng Hiển Ưng, Đạo 
Hiệu Viên Thông... hoặc tiên sĩ 
Lê Huy Vinh (soạn vào khoảng 
1857). 

Ngoài ra, ỏ nhà bái đường, 
cỏ một pho tượng nhỏ màu đồng 
đen, ở tư thê ngồi, đầu trần cạo 
trọc, nét mặt vui tươi, nay vẫn 
dược hương khói. Tương truyền 
đó là tượng của người thợ đúc 
đong, ông Trùm Trọng, chính là 
tác giả pho tượng thánh Trấn Võ 
tuyệt mỹ kia. Nguyên khi đúc 
thành công pho tượng thánh, ông 
chỉ có nguyện vọng duy nhất là 
sau khi qua đời được thò phụng ỏ 
đền này. Tượng này có thể là do 
học trò của ông đúc đế kính viếng 
người thầy, người thợ cả tài hoa 
của ho. 



Trải hơn 300 năm ngôi đền 
uy nghi và tượng thánh Huyền 
Thiên Chân Vù ở phía bắc kinh 
thành Thăng Long - Hà Nội vẫn 
là một di tích lịch sử văn hóa 
nổi tiếng mà khách du lịch và 
người hành hương khắp nơi vẫn 
về chiêm ngưỡng và dâng hương 
rất đông. Và trong tâm linh 
người Việt, thánh vẩn là đấng 
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thiêng liêng vô hình vừa có công 

tích diệt trừ yêu quái - hồ tinh 
9 đuôi - như huyền thoại, vừa là 
biểu tượng của sự trấn an - bảo 
vệ phía bắc kinh thành cho đòi 
sông nhân dân được yên vui. thái 
bình. 

Lê Trung Vũ 


Theo Từ điển Địa danh vàn hỏa do Gỉáo SƯ Tiến sĩ Nguyền Như V chù biên (NXB Khoa học 
Xà hội - 2004) thì pho tượng đồng tại quan Trấn Vù có niên đại thời Tay Sơn, được dúc từ nãm 
1788 đến nám 1 802 mới xong, nghĩa là mất tiến ỉ 4 năm lỉên tục, và được mỏ tà cỏ phần khác 
hđn: cao 3,8 mét, chu vi 8 mét, nhưng nặng đến 9 lấn, xếp thứ ba về kích cở, chỉ sau tượng 
Phật chùa Ngũ Xã và tượng Phật chùa Non Nước trên núỉ huyện Sóc Sơn. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ sử DỤNG 
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HỘI ĐỀN KIM LIÊN 


Thờ 

Thời gian 
Địa điểm 
Đặc điếm 

p 


; - Cão Sơn Oại Vương 
- Hãi nữ thần (phôi tự) 

; Từ ngày 15 đến ngày 16 thắng 3 
: Phường Phương Liên, quận Dông Đả 
: Lẻ vật: mâm cỏ 7 tầng 


ền Kim Liên còn 
được gọi là đình, vì 
kiến trúc ban đầu là ngôi đình. 
Tên gọi của đền là tên của làng 
Kim Liên, là địa phương đã có 
công tạo lập và bảo tồn di tích 
này từ xưa. Đển còn được gọi là 
đền Cao Sơn, vì ỏ' đây thờ thần 
Cao Sơn. 

Theo "Cao Sơn đại vương thần từ 
bi minh" được khắc trên bia còn 
giữ tại đến. là chi tiết cố’ nhất 
hiện còn, có niên hiệu Hồng 
Thuận năm thứ 2 đòi Lê Tương 
Dực (1510), ta biẽt tên di tích 

thời ấy là “ Cao Sơn đại vương thần 

tứ' (Đền thờ Cao Sơn đại vương). 

Đền là một trong tứ trấn 
Tháng Long, xưa thuộc phường 
Kim Hoa. rồi thuộc phường Đông 
Tác, huyện Thọ Xương, phủ Hoài 
Đức. Nay thuộc phường Phương 
Liên, quận Đông Đa. 

Từ trung tâm Hà Nội (Hồ 
Gươm) tới Cửa Nam, rẽ trái theo 


đường Lê Duẩn (đường Nam Bộ 
cũ), đi thẳng tới ngã tư Kim Liên 
thì rê phải theo con đường đá 
nhỏ dẫn vào làng Kim Liên. Đi 
thêm khoảng gần một kỉlomét 
thì thấy 2 trụ cột đình (đền) Kim 
Liên ngay bên đường. 

Kim Liên là làng cô phía nam 
kinh thành, trong khu vực có 
nhiều di tích cố nổi tiếng thời 
Lý-Trần. Bên phải đền là đàn Xã 
tắc, phía sau là đài Thiên văn; 
trước mặt là dải La thành (nay 
gọi là đê La Thành). Cách dền 
khoảng 500 - 600 m là chùa Kim 
Liên (Thiên Phúc tự hoặc Kim 
Hoa tự), noi tiêng về Tam quan 
đồ sộ, cùng hệ thõng tượng Phật 
thời Lê-Nguyễn và quả chuông 
thời Tây Sơn. 

Các tư liệu thư tịch, văn bia, 
câu đôi, sắc phong về di t ích đêu 
khang định đền Kim Liên là nơi 
thờ Cao Sơn, một nhân vật quan 
trọng trong điện thần Việt cổ. 



Thần Cao Sơn được thờ ỏ nhiều 
nơi, nhất Là trong khu vực cư 
trú của người Việt đồng bằng và 
trung du Bắc Bộ. nằm trong hệ 
thông thần thoại thời dựng nước. 

Về lai lịch thần, cổ nhất và 
phổ biên là thuyết cho rằng thần 
là con của Lạc Long Quân - Âu 
Cơ và là một trong ÕO người con 
theo cha, nhưng ỏ lại mặt đất, trỏ 
thành bộ tưđng của Sơn Tinh, tức 
thánh Tản Viên, Thần đã cùng 
Sơn tinh đánh Thúy tinh và thủ 
lĩnh người tộc Au tấn công nước 
Văn Lang cô đại. Do công lao to 
lốn, nên ở các noi thờ, thần được 
đặt ở vị trí thứ hai, bên trái đức 
thánh Tản (Đền Và, Hà Tây). Tới 
thời Lê, nhà nước phong kiến coi 
việc ban sác phong cho các thần 
làng là việc làm quan trọng trong 
việc quản lý tư tưởng và tâm linh 
người dân, thì thần Cao Sơn được 
lịch sử hóa. trỗ thành con người 
có quê hương và họ tên đầy đủ. 
Nhân hóa các thần là một xu 

m 

hướng thường thấy trong điện 
thần của tôn giáo bản địa Việt 
Nam. Tới một lúc, Cao Sơn có 
tên là Nguyễn Hiền và em ruột 
là Nguyễn Sùng (tức thần Quỷ 
Minh), đểu là con người chú ruột 
của thần Sơn Tinh. Quê của thần 
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là trang Thanh Uyên (nay là xã 
Thanh Uyên, huyện Tam Nông, 
Phú Thọ). 

Đến thời Lê Trung Hưng, thần 
Cao Sơn lại có công tích lốn và 
được kính tín hơn nữa. như văn 
bia cho biết "Gần đây Lê Mần [Lê 
Uy Mục] thất đức, hung bạo, càn 
rổ... khiến cho hàng triệu thường 
dân bị khôn khổ, tông thất và 
phiên thần bị giết hại... Tháng 
giêng nãm Ký Tỵ í 15091 đức vua 
(Lê Tương Dực) lánh nạn vào Tây 
đô, dấy nghĩa binh khôi phục cơ 
nghiệp của vua Cao tố. cứu vớt 
ửc triệu dan. 

-í 

Nhờ bà Trương Lạc Điện (vọ 
vua Lê Thánh Tôn), 3 vị đại thần 
Nguyễn Bá Lân, Nguyền Hoàng 
Dụ, Nguyễn Văn Lữ dốc lòng 
thờ vua, diệt kẻ hung bạo. Đến 
Phụng Hóa (Nho Quan, Ninh 
Bình), giữa rừng sâu rậm rạp 
họ gặp ngôi đền cố. trên có mấy 
chữ lớn "Cao Sơn đại vương", liền 
vào khấn cầu mong thẩn phù 
trợ. Chỉ 10 ngày sau đã dẹp xong 
bạo loạn. Vua Lê Tương Dực đền 
ơn, xảy lại đền thờ. Tấm bia “Cao 
Sơn đại vương thần từ bi min tì được 
chuyển từ Phụng Hóa đèn Kim 
Liên hiện nay. Thần Cao Sơn, 
do đó trở thành vị thần thiêng 
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liêng bảo vệ phương nam - trấn 
phương nam - kỉnh thành, 

Ưy danh của thần được ghi 
trong bài minh của văn bia: 

Cao Sơn lừng danh 
Vòi vọi uy linh 
Hễ cẩu là ứng 
Ban khâp dân lành 
Thời gặp vận rủi 
Trời sinh thánh liììh„, 

* 

* * 

Đền Kim Liên xây dựng trên 
gò đất cao nhất vùng lầy xưa kia. 
Đền gần dãy thành đất bao quát 
và bảo vệ vành ngoài cùng của 
kinh thành về phương nam. Đển 
xây hưởng nam trông ra hồ Ba 
Mẫu (hồ Đồng Lầm, theo Bản đồ 
Hà Nội in năm 1831) hay Kim 
Hoa, cửa ngõ giao lưu giữa vùng 
Sơn Nam với nội thành. 

Đây là một đi tích văn hóa 
không còn toàn vẹn. Phần kiến 
trúc còn lại dễ nhận ra 2 phần, 
phản ánh quá trình xây dựng và 
sử dụng, từ ngôi đền chuyển hóa 
để mang thêm chức năng ngôi 
đình làng. 

Đi từ ngoài vào trong, bắt đầu 
là công gạch với 2 cột trụ cao, 
vuông. Trên đỉnh mỗi cột đắp 


tượng con nghê quay mặt vào 
nhau. Phần thân cột đắp tứ linh. 
Tiếp, là sân gạch vuông rộng, 
dẫn tới tam quan và đền là phần 
chính của di tích nằm trên gò 
cao, đi lên bằng 9 bậc thang xây 
bằng gạch thời Lê Trung hưng. 
Sát sân gạch đặt 2 con sấu đá 
thời Lê, hướng ra cống. 

Tam quan, phía ngoài treo 
biển lớn với 3 chữ lổn “Nam phương 
trấn ”, là nếp nhà 3 gian xây kiểu 
tường hồi bít đốc, 4 góc là 4 cột 
trụ cao ngang mái, 

Đển chính có kết cấu chữ đi nh 
(T) gồm bái đường và hậu cung. 
Tòa bái đường nay đã mất, chỉ 
còn nền và hàng đá tảng tròn 

lớn kê chân cột. Đển chỉ còn tòa 

■ 

hậu cung là một dãy nhà dọc 3 
gian, lợp ngói ta. Bên trong, gian 
ngoài xây vòm cuô'n cùng một 
bệ gạch cao, trên đặt hương án 
chạm đẹp. sơn son thếp vàng. 
Gian thứ 2 (của hậu cung) xây bệ 
gạch cao lm, trên đặt 2 long ngai 
và các tự khí. Gian trong cùng 
của hậu cung là nơi thờ Cao Sơn 
đại vương và thêm bài vị 2 nữ 
thần, phối tự (Thủy tinh đệ tam 
tôn nữ Đông hồ Trưng vương và 
Huệ minh phu nhân, từ nơi khác 
chuyển đến). 



Tượng Đại Vương được tạc 
uy nghi, ngồi đường bệ trong 
long ngai cổ kính, tôn thêm 
vẻ linh thiêng của chôn thảm 
cung. Long ngai cũng là một tự 
khí đẹp, chạm khắc tinh vi, bên 
dưới hình vuông gồm nhiều lớp, 
được tạo theo kiểu chân quỳ dạ 

t I J. l/ ■ 

cá, một hiện vật hiếm thấy ở các 
ngôi đình, đền Hà Nội hiện nay. 

Ngoài ra còn có 10 pho tượng 
nhỏ của đạo Mẫu, từ chùa Kim 
Liên chuyển sang, nay được thờ 
trong ngôi nhà 3 gian mới xây, 
cách đền lOm. bên phải (từ ngoài 
vào). Đây được coi là nơi hành lễ 
của tín ngưỡng tứ phủ. 

Di sản quý của đển, đặc 
biệt còn tấm bia đá đồ sộ mang 
tên "Cao Sơn Đại vương thần từ bi 
minh " cao 2,43m, rộng l,57m dày 
0,22m. Trên bia khắc hình rồng 
uốn khúc yên ngựa, bờm lửa, đặc 
trưng mỷ thuật chạm khắc của 
thê ký XVI. Vãn bia do Thượng 
thư bộ lễ, Tiến sĩ Lê Tung soạn 
năm 1510. 

Ngoài ra, đển còn lưu giữ được 
39 đạo sắc phong Cao Sơn Đại 
Vương, trong đó thời Lê Trung 
hưng phong 26 đạo, còn lại là 
triều Nguyễn. Đạo sắc phong 
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sớm nhất ghi niên hiệu Vĩnh Tộ 
năm thứ hai (1620). 

Như trên đã nói. đền xây 
hướng nam, trông ra hồ Ba Mầu 
(xưa lằ hồ Đổng Lầm). Xưa làng 
có nghề nhuộm vải náu non nổi 
tiêng kinh kỳ (vải Đồng Lầm) và 
nghề ướp chè sen, dùng sen thả 
trên hồ. 

Đồng lầm có vải náu non, 

Có hồ cắ rộng, có con sông dài... 

Tuy cơ sở vật chất của đền còn 
đơn sơ, song đền là một trong Tử 
trân Thăng Long, và do thần Cao 
Sơn mang uy danh lốn nên sinh 

hoạt lễ hội của đển rất náo nhi ệt. 

|| * * 

Ngoài lề sóc vọng hàng tháng 
và các lễ kỳ an, lễ hội chính của 
đền vào ngày 16 tháng 3, sau Giỗ 
tố’ Hùng Vương 6 ngày. Vào hội, 
có 3 nơi rước kiệu tới là Quỳnh 
Lôi, Phương Liệt, Bạch Mai. Rồi 
đám rước lớn đi từ đền Kim Liên 
tới đền Hàng Than kẽt nghĩa 
(thờ Linh Lang đại vương). 

Sau tê lề và khách thập 
phương dâng hương, hội đền Kim 
Liên trước đây có nhiêu trò chơi 
truyền thống như chọi chim, nấu 
cơm thi trên thuyền, thả vịt, đi 
bập bênh trên cầu... Đặc biệt, đến 
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dự hội khách được chiêm ngưỡng 
những mâm lễ vật dâng cúng 
sang trọng, thể hiện tài nắng chế 
biẽn thực phẩm của người Hà Nội 
thuở xưa. Đó là nhũng mâm cỗ 
bảy tầng do các giáp trong làng 
dâng tiến Đại Vương, như xôi 
gấc (tầng 1). bánh chững (tầng 
2), bánh giầy (tầng 3), bánh cốm 
(tầng 4), bánh xu xê (tầng 5), quả 
(tầng 6), gà luộc cả con xếp thành 
hình Phật Bà Quan Âm, hoặc 
Đường Tăng, hoặc Thạch Sanh, 
hoặc Lã Vọng... (tầng 7) trông rất 
kỳ lạ và đẹp mắt. 


Từ thòi tiền cách mạng, đền 
là cơ sở hoạt động của các đồng 
chí Hoàng Quốc Việt, Nguyền 
Thị Thanh và nhiều cán bộ cao 
cấp khác của Trung ương và Hà 
Nội. Nay mỗi lần lễ hội, rất nhiều 
vị cách mạng lão thành vẫn đến 
viếng đền đê tưởng nhổ Đức Cao 
Sơn đại vương, đồng thời là một 
dịp để cùng nhau gặp mặt hồi 
tưởng những chặng đường lịch sử 
cách mạng của nhân dân Hà Nội 
đầy vẻ vang mà các vị đã có công 
đóng góp. 

Lê Trung Vũ 
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LE HỌI PHU TAY HO 

* 

Thờ : - Tứ phù Công đấng 

- Mẳu Liễu Hạnh 

Thời gian : Ngày 7 tháng 3 (cũ) - nay mồng 1 đến ĩ5 tháng giêng 

là đông nhất 

- Đì lẻ quanh nám 

Địa điếm : - Bán đảữ Hồ Tây phía bác phường Quảng An , quận 

Tây Hồ 

Đặc diêm : - Rước mã (xưa) 

- Thi hát văn 


- Đặc sản: 

hững năm gần 
đây, người dân Hà 
Thành cứ mỗi dịp xuân về lại có 
những chuyên du xuân dự hội 
theo một vòng tròn khép kín từ 
phủ Tây Hồ sang chùa Hà, từ 
đó thang theo đường cầu Giấy - 
Láng - Hà Đông để đến Bia Bà 
rồi trở về Hà Nội. Dịp đầu xuân, 
ba địa điểm này không lúc nào 
ngớt khách, suôt từ mồng một tết 
cho đến rằm tháng giêng. 

Càng ngày phủ Táy Hồ càng 
trở thành một địa điểm thu hút 
khách Ha Thành và người tứ xứ 
tìm vê. Người ta đên đây không 
chỉ bởi sự linh thiêng của phủ 
như những lòi đồn đại, mà bởi 
còn một lý do khác. Đó là vị trí 
tuyệt vời của phủ bên bờ hồ Tây 
thơ mộng của đất kinh kỷ. Hẳn 
vì thế mà khu di tích này ngày 
càng được mỏ rộng và tu sửa 
khang trang. 

Chưa kể phủ Tây Hổ, chỉ 
riêng hồ rây mỗi khi được nhắc 


bún ốc và ốc luộc 

đến đã làm cho bao người phương 
xa muốn một lần được ghé thám 
“Hồ Tây tím mờ” trong sương 
khói ban mai và chiều tà. huống 
chi lại còn được dự lễ hội ỏ phủ 
'rây Hồ ngay trên bán đảo của hồ 
Tây, còn thú vị nào hơn. 

Từ trung tâm thủ đò tới phủ 
Tây Hổ không xa, đi theo hướng 
tây bắc lên Yên Phụ theo đường 
lên khu điều dưỡng Quang Bá 
nối tiếng, khách có thể dễ dàng 
tìm đến phủ Tây Hồ bằng nhiều 
biển báo chỉ dẫn trên đường. Sau 
khi qua hàng loạt nhung nhà 
hàng, khách sạn, biệt thụ với đủ 
mọi kiểu dáng, du khách sẽ tói 
một khu vực ven hồ có dáng nửa 
nông thốn, nửa thành thị vói nhà 
và ruộng trồng hoa nhiều màu, 
nhiều loại rực rõ dưới trời xuân. 
Phủ Tây Hồ nằm trên một bán 
đảo của hồ Tây mênh mông, dưói 
bóng cây um tùm. 

Xưa kia phủ thuộc địa phận 
làng Tây Hồ, thôn Quảng Khánh, 
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xã Quảng An, Từ Liêm; nay thuộc 
phưòng Quáng An, quận Tây Hồ, 
Hà Nội. 

Phủ Tây Hổ không to lớn vể 
quy mô kiên trúc mà chỉ có một 
phủ nhỏ sau khi qua công vào là 
gặp. Bên cạnh phủ là động Sờn 
Trang mới được sửa sang lại 
những năm gần đây. Do vậy, sự 
bể thê của phủ không phải ơ kiến 
trúc mà ỏ vi trí tuyệt vòi của nó 
và sự linh thiêng theo những lời 
đồn. 

Chung quanh truyền thuyết 
vể công chúa Liễu llạnh có một 
đoạn gán với phú Táy Hồ. Chuyện 
ke rằng bà là người đi mây vể gió, 
có thể hóa phép biến hóa khôn 
lường: khi là bà già tựa gậy trúc 
bên đường, lúc lại là cô gái đẹp 
trong quán trọ. Bà chu du thiên 
hạ, đùa cợt với người đời... Có lần 
trạng Bùng Phừng Khắc Khoan 
cùng hai người bạn họ Ngô, Lý đi 
vãn cảnh Tây Hồ, khi đến quán 
rượu bên hổ ba người thấy chữ 

Tây hố phong nguyệt và có một cô 
gái ra mòi chào các ông vào uống 
rượu làm thơ, nói đây là quán 
của Liều Xương. Nhìn bài thơ 
dán trong quán còn tươi nét mực, 
chạnh lòng nhố đến cuộc gặp gỡ 
chúa Liễu Hạnh ở xứ Lạng năm 
nào. Đang bồi hồi trước bài thơ 
và phong cảnh hồ nước mênh 
mang, ông trạng Bùng cùng các 
bạn được cô gái bưng đến một 


chiếc khay với tấm thiếp ghi câu 
mở của một bài thơ liên cú. Chủ 
nhân có ý mời khách cùng lần 
lượt làm những câu tiếp theo. 

Thời gian sau ông trạng Bùng 
lại cùng hai người bạn trỏ lại 
quán rượu đế thăm nàng Liễu, 
nhưng quán cũ chang còn mà 
người xưa vắng bóng, chỉ thấy 
một bài thơ trên thần cây gần đó: 

Lấy mẫy làm xiêm áo, lây gió ỉam 
xe 

Buổi núng chơi vùng trời Diĩu Suất, 
chiều ngao du nơi mẫy khôi 
Người dũi muôn biết tên họ la 
Ta là "Nhíu (lại sơn nhãn Ngọc 
Quỳnh 
hoa “ 

Bài thơ ngụ ý nói 'Ta là tinh 
hoa Ngọc Quỳnh của tiên trên trời . 

Nhớ lại những kỷ niệm với Liễu 
Hạnh ở Lạng Sơn, trạng Bùng kê 
cho hai bạn câu chuyện này. Khu 
di tích phủ Tây Hồ sau đó được 
hình thành gắn liền với truyền 
thuyết công chúa Liễu Hạnh gặp 
trạng Bùng và hai bạn Ngô, Lý 
của ông. 

Trên nền điện thò của phủ 
hằng năm dân địa phương tố 
chức lễ hội tương niệm bà chúa 
Liễu cùng chư vị thần linh ỏ 
đây. Hội xưa được bảy làng của 
huyện Vĩnh Thuận, kinh thành 
Tháng Long cùng hợp lại tố chức. 
Đó là các làng Yên Phụ, Quảng 
Bá, Tây Hồ, Nghi Tàm. Xuân La, 
Nhật Tân, Quảng An. Thời gian 
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tố chức được quy định vào mồng 
7 tháng 3 hằng năm, Trong hội 
xưa có nhiều nghi thức, đặc biệt 
nhất là đám rước mã long trọng 
mà nay không còn nữa. Rước mã 
gồm có kiệu long đình, kiệu bát 
công và kiệu võng. Kiệu long 
đình và bát cống do các chàng 
trai đảm trách, còn kiệu võng do 
các cô gái khiêng, Sô lượng người 
rước phải được lựa chọn kỹ và mỗi 
kiệu đểu có hai đội để thay phiên 
nhau vì đường đi khá xa. Người 
ta rước từ phủ đến đền Nghĩa 
Lập (nay là sô 32 Hàng Đậu) dể 
lấy mã rồi trỏ lại phủ. Như vậy 
đám rước phải đi qua đường Yên 
Phụ. Thanh Niên. Quán Thánh 
đến Hàng Đậu rước mã vê phủ, 
với ý nghĩa quỵ tụ thánh mầu vê 
phủ đế dân chủng thờ phụng, tế 
lễ. Với một đoạn đường dài như 
vậy nên đám rước đòi hỏi phải 
có nhiều người với trang phục 
và các dồ khí trượng tạo thành 
một dải màu rất đẹp trong quang 
cảnh mùa xuân. Khi mã đả rước 
về phủ, các bô lão chức dịch của 
dân làng tô chức tê lễ dâng hương 
thờ th ánh . 

Ngoài các nghi thức tế lê và 
rước xách ấy, hội xưa còn có một 
hoạt động văn hóa thú vị khác. 
Đó là cuộc thi hốt văn ở chùa Phố 
Linh làng Tây Hồ. Cuộc thi này 
không chi thu hút các ca công mà 
còn hấp dẫn hàng ngàn lượt người 


đến xem. Những tài năng xa gần 
đến đây thể hiện tài năng và tình 
cảm của mình trước phong cảnh 
thơ mộng và linh thiêng của khu 
vực phủ. 

Còn ngay tại phủ trong những 
ngày hội là các buổi hầu đổng 
liên tục của những con nhang 
đệ tử, những ông đồng bà cốt từ 
các nơi vể. Họ thay phiên nhau 
trình diễn các giá đồng trước bàn 
thồ thánh vối niềm say mê và 
tài nghệ của mình. Lòi ca, tiếng 
nhạc và các điệu múa thôi thúc, 
hấp dẫn biết bao khách trẩy hội 
say sưa không nõ dứt áo ra vế. 
Cứ như vậy lề hội phủ Tây Hồ 
đã lỏi cuốn không biết bao thế hệ 
người Việt tự lảu đòi. 

Ngày nay, do sự phát triển 
của cuộc sông, đám rước mã xưa 
không còn nữa. song lễ hội vẫn 
rất đông vào mùa xuân từ mồng 
một tết đến 15 tháng giêng. Dịp 
này vào được phủ thấp hương thờ 
thánh là rất vất vả vì số người đã 
vượt xa sức chứa của phủ. Như 
trên đà nói, ngoài tín ngưỡng, 
người trẩy hội đến đây cồn có 
nhu cầu du lịch, giải trí, thăm 
thú các phong cánh của đất nước. 

Người ta đến phủ ngoài việc 
thắp hương cầu may. cầu tài lộc 
và sức khỏe cho một năm, còn là 

t 1 

dịp tận hưởng những giây phút 
thánh thơi, bình lặng ngắm mặt 
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Đến phủ Tây Hồ, khách thập 


nước hồ Tây mênh mang sóng 
gỢn. Đưa tầm mắt của mình vượt 
xa ra bốn phía mà quan sát sự 
thay đối cua thành phô" từng 
ngày chung quanh cảnh hồ thơ 
mộng, đê rồi suy ngẫm về một 
cuộc sống đang biên động trước 
mắt với một niềm hy vọng vào 
tương lai. 

Sau đó, dạo quanh khu vực 
phủ. du khách có thể dừng lại để 
thương thức một tô bún ốc bốc 
khói nghi ngút trong tiết se lạnh 
đầu xuân hoặc sà vào một quán 
ốc luộc gần đó mà tận hưởng 
cái miếng ngon dân dã của Hà 
thành. 


phương còn có thể dễ dàng tìm 
được di tích miếu Trâu vàng như 
truyền thuyết đã nhác đến. Nhân 
đó, ta còn có thể đến thám các 
chùa đển được xây dựng trong 
khu vực và thăm phong cảnh 
mùa xuân của những làng ngoại 
ô thành phô, hay đúng hơn. ngày 
nay chúng đã trỏ thành 'làng 
trong phô ” rồi. 

Lễ hội phủ Tây Hồ hấp dẫn 
là vậy, ai chưa tới một lần xin 
hãy ghé thàm. 

Vãn Hãu 


HỌI LANG ĐAM 

* 


Thò 

; - Bạch Hạc Tam Giang 

Thời gian 

: Mồng 9 cỉến 11 tháng 3 

Chĩnh hội 

: Mồng 10 tháng 3 

Đi tì Điêm 

■ 

: - Xà Tây Tựu, huyện Từ Liêm 

Đỉíc diêm 

-É 

: - Rước Thánh 


- Dua thuyên trong đầm 


àng Đăm nay là xã 
Tây Tựu, huyện Từ 
Liêm. Hà Nội. Tây Tựu xưa thuộc 
phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông. 
Đây là một làng cỏ có truyên 
thông văn hóa và sản xuất từ lâu 
đòi. “‘Bơi Đăm rước Giá, hội Tháy ” 
hay "Làng L a canh cửi, ỉàng Dăm 
đua thuyền' là những câu ca dao 
quen thuộc vang đến tận kinh 
thành Thăng Long xưa. 


Nay, muôn tới làng Đàm, du 
khách rất dễ dàng định hướng. 
Từ Cầu Giấy theo đường Hà Nội 
- Sơn Tây, đêh Nhổn rẽ tay phải 
chỉ đi vài cây số là tới. Vào mùa 
xuân khi đên dịp hội làng, từ xa 

du khách đã có thê nhận biết 

* 

màu sắc của cò hội nổi bật trên 

m m 

một thảm xanh của những ruộng 
rau, dưa đủ loại đang độ kết trái 

đợi mùa thu hoạch. Rau và dưa 

« * 




HANỌI ♦ 157 

H 


Tây Tựu nay đã quá quen thuộc 
với đất Hà thành. 

Hội làng Đâm diễn ra trong 3 
ngày từ mồng 9 đến 11 tháng 3 
âm lịch. Xưa kia hội kéo dài tới 
5 ngày và cứ 5 năm mới tổ chức 
đua thuyên, vi để chuẩn bị cho 
một cuộc đua đòi hỏi sự tôn kém 

■ h 

không ít thòi gian, tiển của và 
sức lực. Theo các cụ già cao tuổi 
cho biết, hội được tô chức lần 
cuôi vào năm 1940. Kể từ đó, tuy 
không mỏ hội nhưng đội thuyền 
đua làng Đăm vẫn luôn được mòi 
về dự đua trong những dịp lễ 
lớn của đất nước tại hồ Thuyền 
Quang, hồ Gươm (hồ Hoàn 
Kiêm), hồ Bảy Mẫu. Khoảng 
những năm 1972-1973, làng có 
tổ chức bơi nhân dịp đón Quõc 
trưởng Campuchia sang thăm 
nước ta, nhưng cuộc đua đó chưa 
phải là hội. Những năm gần đây, 
xu thê khỏi phục dần dần những 
truyền thống xưa đang được chú 
ý. Bằng chứng là sau 54 năm, 
vào năm 1994 hội được tố chức 
lại một cách cóng phu và trang 
trọng. Tuy nhi ên, theo lời các cụ 
thì “còn lâu" mới được nghiêm và 
to như xua, Những voi điểu kiện 
hiện nay, hy vọng củng không 
còn lau lam hội làng Dam se 
láy lại được phong độ xưa. 

LẢNG ĐÁM VÀ CÁC DI TÍCH 

Theo sách “ Làng xã ngoại 
thành Hà Nộ r thì Tây Tựu xưa 


vốn gọi là Tây Đàm, vì kiêng 
tên húy vua Lê Thê Tông (1573- 
1600) nên đổi gọi là Tây Đăm. 
Đến nhà Nguyễn, vì kiêng quốc 
húy đổi gọi là Tây Tựu. Tây Tựu 
cũng là tên một trong 13 tông 
thuộc phu Hoài Đức cũ. Tổng 
Tây Tựu gồm bảy xã, nay thuộc 
đất Tây Tựu, huyện Từ Liêm 
và Tân Hội huyện Đan Phượng 
(Hà Tây). Phía bắc Tây Tựu giáp 
hai xã Liên Mạc và Thượng Cát, 
phía đông và đông nam giáp xã 
Phú Minh và Xuân Phương, phía 
tây giáp xã Tân Lập, huyện Đan 
Phượng và xã Dị Trạch, huyện 
Hoài Đức. 

Tây Tựu gồm có ba thôn là 
thôn Thượng, hay còn gọi là miền 
Thượng, thôn Trung hay gọi là 
miền Trung và thôn Hạ còn gọi 
là miền Hạ. Hằng năm vào dịp 
hội, ba miền cùng nhau tố chức 
hội và thi bơi thuyền. 

Những di tích liên quan đến 
hội còn lại cho đến nay chủ 

-fl * *r 

yếu nằm chung quanh dinh và 
đoạn sông, nơi diền ra cuộc đua 
thuyền. 

Đình làng Đăm thò đức thánh 
Tam Giang, dân gian gọi là Bạch 
Hạc Tam Giang. Vào ngày hội 
trong đình có đặt ba cỗ ngai. Một 
cỗ trong hậu cung, lớn và được 
mặc áo trắng. Ngai thứ hai tiếp 
theo ngai ỏ hậu cung, được đặt 
giữa lòng đình, nhùng chỗ đó lại 
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thấp hẳn xuống so vời hai bên 
theo chiều dọc của đình. Ngai 
thứ ba được đặt ỏ ngoài cùng và 
là ngai để rước ra ngự ngoài thủy 
tạ lúc thi bơi thuyền. Cả hai ngai 
thứ hai và thứ ba đểu được mặc 

-• 9' 

áo vàng. Đình bị hu' hòng nhiều, 
không có gì đặc biệt và đang được 
tu sửa dần dần. 

Thẳng hướng cửa giữa của 
đình nhìn ra là liên tiếp hai nhà 
thủy đình cách nhau khoảng 
bảy tám mét, được gọi là chính 
ngự trong và chính ngự ngoài. Vào 
những ngày hội, kiệu của đức 

thánh rước vế được đặt ớ chính 

« -» 

ngự ngoài, còn chính ngự trong 

là nơi diễn ra các cuộc tê lễ và 

« 

sau đỏ là điểm xuất phát để rước 
ngai thánh ra ngự xem bơi. 

Bên trái và bẽn phải khoảng 
trôhg giữa chính ngự trong và 
chính ngự ngoài còn có hai nhà 
thủy đình nhỏ khốc. Cạnh hai 

V V 

nhà thủy đinh ấy là những dãy 
nhà dài dược gọi là dẫy muông. 
Phía bên phải nhìn từ cửa đình 
ra có hai dãy muống, còn phía 
bên trái chí có một dãy, cạnh dãy 
đó là tử vù. Trong từ vũ có đặt 
một bia đá hình trụ. bèn cạnh bia 
là hai ông phồng ngồi canh bia. 

Tất cả các khoảng trống trong 
khu vực này được lát gạch nên 
trở thành một khu vực cỏ diện 
tích rất rộng và thường ngày đây 
là chỗ họp chợ của làng Đám. 


Nhà thủy tạ được xây trên bò 
sông vươn ra mặt nước, Nó được 
chia thành ba phần rỏ rệt. Phần 
trưng tâm là nợi ngự giá của kiệu 
thánh, bên trái là chiêu dành cho 
các bô lào cao tuổi và hội đồng 
tê lề, bên phải dành cho quan 
khách. Tất cả nhìn hướng ra mặt 
sông. Đây là một nhánh của sông 
Nhuệ, nhưng vốn xưa kia nối 
sông Hồng từ Gối xuống với sông 
Nhuệ, nhưng nay đã bị cắt nên 
còn gọi là đầm Đăm. Khúc sông 
dài khoảng 100 mét và cuộc đua 
thuyền diễn ra tại đó. với vị trí 
xuất phát là nhà thủy tạ và điểm 
cuối cùng là đoạn sông trưốe cửa 
miếu thờ đức thánh Tam Giang. 
Goi là miếu nhùng đáy thực chất 

* CJ m/ * 

là một ngôi đền lổn, trong đó còn 
giữ được khá đẩy đủ bia ký và các 
đồ tê khí cùng hoành phi câu đỏi. 
Đây là đất của thôn Thượng nên 
miếu còn gọi là Thượng miêu. 

Đỏi diện vối miếu này phía 
bên kia bờ sông chẽch vể phía 
phải còn có một bệ thờ được gọi 
là Làn tế. Làn tê là nơi theo nhân 
dân địa phương xưa kia rước 
thánh vẻ đặt tạm tại đó trước khi 

* m * 

đưa ngài ngự miếu. Ngày ấy Làn 
tê khá bể thế và nam sầu trong 
trường Kỹ nghệ bây giờ, nhưng 
vi nay xây trường nên người ta 
dịch chuyên Làn tế ra sát bờ sóng 
và mới xây thành một bệ thờ như 
vậy. 



Ngoài những di tích đã kể 
trên, trong làng còn có một sô nơi 
khác nhu' chùa cũng là một địa 
chỉ đáng chú ý. 

LỄ HỘI 

Mọi sự chuấn bị cho ngày hội 
được tiến hành từ trong năm. 
Ngày mồng 9 tháng 3 là ngày mỏ 
đám hội làng. Nghi thức quan 
trọng nhất của ngày hôm ấy là 
đám rước thánh từ miếu xuống 
đình. 

Sau khi tế lễ ơ đình, làm lễ cáo 
yết ỏ miếu, người ta tiến hành 
rước ngai của thánh về đình, 
Đám rước long trọng với đủ lề bộ 
và nghi trượng cùng những vị cỏ 
trọng trách trong ngày hội vối 
đông đảo dân làng. Đám rước đi 
từ Thượng miếu theo đường làng 
về đình. Tỏi đình, kiệu rước ngai 
được đặt ố chính ngự ngoài. Sau đó 
các tay đô cùng bô lào rước ngai 
vào đình và ngự tại đó. Tiêng 
pháo nổ vang cùng tiếng nhạc 
rộn rã lam không khí ngoài đình 
náo nhiệt trong muôn sắc cờ, đồ 
tế khí giữa khói hương nghi ngút. 

Ngoài sông các thuyền đua 
của ba thôn cũng tiên hành bơi 
dạo. Vừa để chào mừng ngày hội, 
trình thánh, đồng thời cũng là để 
duyệt lại toàn bộ các hước chuẩn 

4/ » » * 

bị từ vị trí ngồi của từng trai bơi, 
các tay chèo, người chỉ huy, người 
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chống sào, tát nước... Tất cả gần 
như một cuộc duyệt lại từng chi 
tiết của cuộc đua ngày hôm sau. 
Đồng thời đây củng là lúc thăm 
dò trước luồng lạch sao cho tiết 
kiệm được thòi gian nhất mà lại 
đạt hiệu quả cao nhất. 

Có thể nói suốt đêm mồng 9, 
mọi người đều náo nức chờ đợi. 
Các trai bơi ôn lại quy cách và kỷ 
luật cuộc thi. Dân làng ra thắp 
hương lễ bái ngoài đình. miếu. 
Các cụ trong ban khánh tiết thay 
nhau túc trực nhang khói thò 
thánh. Sân đình rộn rã không 
khí ngày hội làng, đèn đuốc sáng 
trưng, kế ra ngữồi vào tấp nập. 

Mồng mười tháng 3 là ngày 
chính hội. Bảy giờ sáng, mọi việc 
sửa soạn cho ngày hội đã đâu vào 
đấy. Mỏ đầu là cuộc tê long trọng 
của hội đổng bô lão. Lễ tế được 
thực hiện từ chính ngự trong qua 
quãng sân trước cửa đình và vào 
đến trong đình, ‘ác bưốc tê đều 
bắt đầu từ chính ngự trong vào 
đình. Đồ chấp kích, chiêng trống, 
cờ quạt được xếp ngay ngắn suôt 
dọc hai bên từ chính ngự trong 
vào cửa đình, còn ỏ giữa được trải 
chiếu. 

Các nghi thức tê lề ơ làng 
Đăm không có gì khác biệt với 
những nơi khác, duy chỉ có đôi 
điểm đáng chú ý. Thứ nhất, trưỏc 
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cửa đình có hai thanh niên mặc 
quần áo màu xanh, chân quấn 
xà cạp, đầu đội mũ có chóp nhọn 
cũng màu xanh, trên chộp có một 
túm ỉóng gà hoặc lông chim, tay 
cầm roi song đỏ, đủng hai bên 
cửa giữa đình. Trong lúc tê lề 
hai thanh niên ấy đứng nghiêm 
trang tại đó. Thứ hai. ở hội làng 
Đăm cũng có ba tuần tê, nhưng 
người ta lại đọc chúc văn ơ cuối 
tuần thứ hai. Khi tế xong tuần 

thứ ba thì đốt chúc văn. Một cụ 

■ * 

già cầm chúc văn trên tay, vái 
lạy thánh rồi châm lua đốt. Cụ 
già phải xoay sỏ trên tay sao cho 
tờ chúc phải cháy hêt mà không 
được rõi xuống đất. trũổc bàn thờ 
thánh. Lúc đoc và lúc đốt chúc 

‘9 

vãn đều có kèm theo một tràng 
pháo nô như báo hiệu. 

Trong lúc các bô lão tiên hành 

tế lề trong đình, ở hai gian cạnh 

có trải sẵn chiếu để khách thập 

phương và bà con dân làng chuẩn 

bị dâng lễ lên bàn thờ thánh. 

Người ra vào nườm nượp với đủ 

loại lễ vật, tuy vậy không hê ảnh 

hưởng gì tới công việc tẽ lễ của 

các cụ. 

* 

Phẩn nghi lề kết thúc, chiêng 
trông nôi lên rộn rã, pháo nổ 
liên hồi báo hiệu cuộc rước sắp 
bắt đáu, đổng thòi là hiệu lệnh 
đề những người có trách nhiệm 
chuẩn bị. Các trai kiệu và những 
chân cờ, chản quạt, chấp kích 


từ khắp các ngả lần lượt về tập 
trung quanh cửa dinh. Kiệu 
thánh được chuyển từ chính ngự 
ngoài vào chính ngự trong. 

Một hồi chiêng trông nổi lên. 
Các trai kiệu cùng các cụ rước 
ngai thánh từ trong đình ra 
chính ngự trong. Theo hiệu lệnh 
trổng khau của một cụ già mặc 
áo tím mọi người từ từ đặt ngai 

thánh vào kiệu. Các cụ xem xét 

*■ * 

lại ti mỉ xem việc đặt ngai và 
lọng che trên ngai rồi bắt đầu sắp 
xếp đội hình. Dẩn đầu đám rước 
là hai thanh niên quần áo xanh, 
quấn xà cạp, mũ chóp nhọn xanh 
lúc trước đứng ò cửa đình với roi 
song đỏ trên tay, lúc này đi đầu 
làm nhiệm vụ dẹp đường. Tiẻp 
đến là các nam nữ trẻ quần áo 
trắng, thắt lưng đỏ và đầu quấn 
khăn đỏ cầm cờ và đồ chấp kích. 
Sau đó là hai cụ già trong lễ phục 
xanh lam đi giật lùi. mặt hướng 
vào kiệu thánh. I iếp sau, một cụ 
già khác lễ phục tím, cầm tròng 
khẩu giữ nhịp làm lệnh cho đám 
rước. Rồi đên kiệu thánh với một 
cụ già mặc áo đỏ (là cụ từ giữ 
đình) đi sát kiệu đê trông nom. 
sửa sang bước đi cho các đỏ kiệu, 
chỉ bảo người cầm lọng đi sau 
kiệu che cho đủng ngai thánh... 
Hai bên kiệu lã hai thanh niên 

fe 

mặc kiểu vỏ tướng (đầu đội mù. 
thắt đai, đi ghệt...) cầm gươm 



bảo vệ kiệu. Đi sau kiệu ỉà bô lão 
trong ban tế đểu ở tuổi thượng 
thọ vói áo đỏ, áo vàng cùng dân 
làng đi rước. Hai bên đường 
người làng, khách thập phương 
chen chân đứng xem với vẻ mặt 
phấn chán và thành kính. 

Kiệu đi thẳng từ chính ngự 
trong qua chính ngự ngoài tới 
đường làng trước mặt ao đình. 
Từ chính ngự trong ra chính ngự 
ngoài kiệu được nâng trên tay 
của các trai kiệu. Nhưng khi ra 
khói chính ngự ngoài theo lệnh 
của trông khẩu, kiệu đặt lên vai 
đê rước đi. Ra tới đường làng, 
đoàn rước rẽ sang tay phải tiến 
về phía thủy tạ. Đám rước đi 
nhịp nhàng, khoan thai trong 
tiêng nhạc, tiêng pháo nổ và 
theo sự điều khiển chặt chẽ của 
nhịp trống khẩu. Trong vòng một 
tiếng, đám rước từ cửa đình đến 
thủy tạ. 

Tới đây kiệu hạ xuống, đặt 
lên bệ giũa nhà thủy tạ hưống 
ra sông. Cờ quạt, chấp kích bày 
trước mặt kiệu. Chiêng trông nổi 
lên, cùng lức pháo ỏ thủy tạ, hai 
bèn bò sông và trong đình nổ ròn 
rã, báo hiệu ngài đã an vị. Các cụ 
vê chiếu của mình ỏ gian cạnh, 
trai kiệu và chân cò tần ra khắp 
nơi xem cuộc đua bơi. 
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Trong lúc đó, ơ các thôn chuẩn 

bị mọi mặt đế có thể sẵn sàng đua 
thuyền. Từng thôn làm lễ tiễn 
đoàn thuyền đua của mình và 
cầu mong thắng trận. Rồi tất cả 
thuyền đua dạo quanh đợi lệnh. 

Khi pháo vừa dứt tiêng, 
thuyền đua từ từ vào gần nhà 
thủy tạ trong tiếng reo hò vang 
dậy của dân ba thôn cố vũ động 
viên trai bơi. Mọi ngươi sung 
sướng và hồi hộp chò đợi. 

ĐUA THUYỀN 

Ba thôn Thượng, Trung, ỉỉạ 
mỗi thôn dự đua hai thuyên. 

I- «/ 

Xưa kia có thêm thuyền quan, 
quan sát cuộc đua. Thuyền đua 
dài lốm gồm 24 người, 18 trai 
bơi, cùng ỡngười chức năng: ỏng 
lái, ông dô (bắt nhịp, chỉ huy), 
ông phất cò (cố vũ anh em); ông 
cầm lạng (cam sào, một đầu có 
móc sắt hình chữ u dể chống và 
điiy thuyền), một người tát nước 
(cầm gáo hoặc gầu) và trọng tài 
ngoi theo dõi và giữ luật bơi cho 
thuyền mình. Trai bơi được chọn 
trong độ tuổi từ 20 đến 35. khỏe 
mạnh và giỏi tay chèo. 

Đầu thuyền từng thôn gắn 
đầu một con vật, Con hạc gắn 
thưyển thôn Thượng (thôn này có 
miếu của Bạch Hạc Tam giang). 
Còn hai đầu long và ly ỉà của hai 




162 ♦ LEHỌIVIẸTNAM 

thôn dưới. Từng đôi thuyền của 
mỗi thôn chia ra thuyên đông 
và thuyền tây, còn sáu thuyền 
chức năng đánh theo sô thứ tự. 
Việc đóng thuyền và tập luyện 
cho cuộc đua là một quá trình 
lâu dài và tôn kém. Tuy vậy thôn 
nào cũng cô gáng hết sức để dành 
được chiên thắng. Ngoài sự cô 
giật giải nhất, người ta còn thi 
đua cả về danh dự, Thắng lợi đầu 
năm đem lại may mán cho thôn 
suốt năm. 

Lệ làng ỉà đua bơi 6 vòng, 
trong 2 ngày 10 và 11, mỗi ngày 
3 vòng: sáng 2, chiều một. Rồi 
kết thúc hội. 

Sau loạt pháo ròn rã và tiếng 
chiêng trông báo hiệu ngai thánh 
đã yên vị, các thuyền đua tập 
trung trước thủy tạ. Cách nhà 
thủy tạ vài mét là lá cờ đại uy 
nghi trên cột cò cao. Đồng thòi 
cũng cạnh đò vài mét một sợi dây 
căng ngang sông, trên dây có treo 
cờ đủ màu sắc làm mốc đỗ thuyền 
bơi. Hai cụ già mặc lễ phục đứng 
bên bò phải của thủy tạ chuẩn bị 
phát lệnh. Sau khi các thuyền đã 
tập trung vào vị trí, cờ lệnh phất, 
báo hiệu cuộc bơi dạo bắt đầu. 

ạ * - 

Vừa dạo vừa biểu diễn tay chèo 
nên các thuyền không vội vã mà 
cô bơi cho thật nhẹ nhàng, ngoạn 
mục để lôi cuốn người xem. Tuy 


vậy không khí trên bờ cũng rất 
sôi động, tiếng chiêng trống, 
tiếng pháo nồ mừng nối lên khắp 
nơi. Bơi dạo một vòng theo đường 
đua cũng là bơi thứ để các trai 
bơi quen tay, quen đường nước. 
Khoảng 15-20 phút các thuyền 
đều trỏ về đông đủ đe vào cuộc 
đua tài. 

Các thuyền đua hướng mũi 
vào nhà thủy tạ. Ba hồi chiêng 
trông nhắc các thuyền vào lề 
thánh. Theo hiệu trống đại diện 
các thuyền lần lượt lên thủy tạ 
làm lễ. Một tiếng trống: Thượng 
đông, Thượng tây vào, hai tiếng 
trông Trung đông, Trung tây 
vào, ba tiếng trông Hạ đông. Hạ 
tây vào. Từng cập một, sau khi 
làm lễ xong chủ tê gọi: Thượng 
đông. Thượng tây, các trai bơi 
trên thuyền nhất loạt dạ ran. 
Cũng như vậy với thuyền của 
thôn Trung và thôn Hạ. 

Bái yết thánh xong, ban 
trọng tài xuống kiểm tra rất kỷ 
lưỡng từ sỏ người đên dụng cụ 
trên thuyên. Riêng sào chông 
phải thống nhất, do ban tô chức 
phát. Không được đối sào, vì chỉ 
cần dài hơn một chút là thuyền 
đó rất có lợi trong việc đẩy và 
chống, Cũng lúc này các thôn 
được phép cử người lên thuyền 
ủy lạo các trai bơi bằng thuốc 



HANỌI ♦ 163 

é 


lá và các thứ khác để cố vù tinh 
thần, Khi mọi việc đã hoàn tất, 

* ề f 

tiếng chiêng trông, thanh la, tù 
và dồn đạp vang lên báo hiệu giò 
xuất phát đã tới. Cờ vẫy ra hiệu 
và loa vang thông báo luật lệ và 
sắp xếp trật tự. Thuyền của ba 
thôn được xếp xen kẽ nhau sẵn 
sàng chờ lệnh. Một tràng pháo 
dài 11 Ô ròn ra* 1 ãt ca chi huy và 
trai bơi các thuyền đều hướng 
về phía hai cụ già cầm cờ lệnh. 
Mọi người đểu cúi rạp xuống, và 
khi lố cờ được chém mạnh xuống 
là lúc các thuyền bật lên lao đi. 
l iếng chiêng tròng đỏ hồi, người 
trên bờ cũng nhoài ra hô hào, 
hò reo để cô vũ và nhắc nhở các 
thuyền đua. 

Điểu thú vị 0 đây là các thuyền 
đua sắp hàng bằng nhau chứ 
không xuất phát so le như hội 
đua ci một vài nơi khác. í'huyền 
to và dài trên một quãng sông 
không rộng, nên khi xuất phát, 
do sự bật lẽn khá mạnh của các 
tay bơi vì vội vàng muôn bứt khỏi 
thuyền khác đè chiếm không 
gian, đôi khi không tránh khỏi 
lúng túng và các thuyền túm tụm 

vào nhau. Thảm chí lúc đầu chưa 

* 

chinh được tay bơi nên không 
tạt nước đểu tay, người lái chưa 
định hướng vì tầm nhìn chật nên 
các thuyền có thể bị xiên ngang, 
quay cuồng ỏ một điểm. Vì thế 


qui dinh của cuộc dua cho phép 
các thuyền chen nhau để tìm lối 
thoát và không va chạm. Vai trò 
của người chống lạng lúc này là 
vô cùng quan trọng. Anh ta ngoi 
ơ mũi thuyền cầm lạng ngang ra, 
mát chăm chăm nhìn hai bên để 
đẩy và chèn bất cứ thuyền nào 
áp sát vào thuyên mình. Thuyền 
bên cũng trong tư thế như vậy. 
do đó đã tạo ra một cuộc tranh 

* Ặ * 

giành quyết liệt để bứt lên, Việc 
đày, chen chống đê bứt lên người 
ta gọi là “búng'. Song người chèo 
chống chỉ được phép chen đẩy vào 
mạn thuyền hoặc mũi thuyền của 
đôi phương chứ không được phép 
làm bất cứ điếu gì gây ánh hưởng 
đên thuyền bạn. Anh ta phải làm 
sao cho thuyển cua mình chiêm 
được không gian mà vượt lên. Do 
đó phút hồi hộp nhất chính là 
lúc này, vì chen chúc nhau nên 
CÓ thuyền vội vàng nghiêng ngả 
mà lật úp, song các trai bơi vẫn 
không bỏ cuộc mà nhay lên dốc 
nước, chèo thuyền tiếp tục cuộc 
đua. Tiếng hô hào của chỉ huy, 
tiếng trống, tiếng phách cùng 
tiếng hò reo của hàng ngàn người 
đứng kín hai bờ đă làm cho cuộc 
đua mỗi lúc một náo nức. Người 
các thôn rầm rập chạy hai bên 

a Ẹ. m ik' 

bờ sông động viên thuyền thôn 
mình. 

Khi đến điểm mốc cuối của 
đoạn sông trước cửa miếu thánh, 




104 ♦ LEHỌIVIẸTNAM 

các thuyền bơi cũng phải vòng 
qua cột cờ (vòng từ t rái qua phải), 
cả người lái và người lạng phải 
lướt vòng làm sao cho khéo, tiết 
kiệm dường đua và thậm chí vượt 
lên thuyền trước mình. Cái đó 
người ta gọi là "dóc" và "vót góc". 
Dóc và vớt góc càng điêu luyện 
thì thuyền đi càng nhẹ và nhanh, 
còn không khéo sẽ va vào cột mốc 
hoặc đường quanh quá rộng mà 
mất thòi gian. Ngay cả khi các 
thuyền đã dân ra, nếu người lái 
và lạng không khéo léo, các trai 
bơi không đều tay thuyền vẫn bị 
chậm và có trường hợp nước tràn 
vào thuyền làm đắm, hoặc người 
bơi vội tạt nước lộn nhào xuống 
sông. Khí đó cả thuyền bám sau 
nếu không nhanh trí xử lý tránh 
thuyền trước mà vượt lên thì 

V «1 

củng va mà đắm theo, như vậy 
sẽ cản trỏ tốc độ rất nhiều. Người 
ta tính điểm từng thuyền vê đích 
trước sau mà xếp hạng cộng điểm 
cho cả đội. Sau một vòng đua 
các thuyền bơi được nghỉ ngơi 
khoang mười lãm phút để hồi 
sức và rút kinh nghiệm. Người 
các thôn xỏ đến thuyền của mình 
mà nhận xét, nhắc nhở. góp ý, để 
rồi lại háo hức chờ vòng đua mỏi. 

Giải lao xong, trống giục gọi 
vào vị trí. Lần này, người ta lại 
tráo vị trí đua của mỗi thuyền, 
cứ như vậy trong sáu vòng đua 
của hai ngày mồi thuyền được 


đứng ở một vị trí khác nhau từ 
bờ bên này sang bờ bên kia một 
cách công bằng. 

Trong hai ngày hội này, 
những lúc ngừng cuộc đua dưới 
sông thi trên mặt đất diễn ra 
những trò thả chim, thi cò boi và 
nhất là chọi gà. Đây là một vùng 
có truyền thống nuôi gà chọi rất 
nối tiếng, có những cặp gà được 
đưa đi đấu ơ nhiểu nơi. Đây cũng 
là một nơi có truyền thông vật 
với các đô lừng danh như Hương 
Thình, Bếp Quý, Ba Oe... Ban 
đêm có đốt pháo bòng, hát chèo. 

Ngày 11 tháng 3, buổi sảng 
bơi tiếp hai vòng nữa, và buổi 
chiều kết thúc, trao giải. Thuyền 
đoạt giải được thêm vinh dự chở 
ngai thánh vê miếu Thượng. Bới 
theo cổ tục thánh đi bộ, về thủy, 
hoan cung chiều 11 tháng 3, Sau 
cuộc đua, dân làng lẻ tạ ơn thánh 
rồi rước ngài xuống thuyền về. 

Ngày hội kết thúc trong không 
khí vui mừng phấn khói của toàn 
thể dân làng. Tôi đó lại đốt pháo 
hoa mừng hội, tiếng hát chèo lại 
vang lên tại sân đình. Lời ca, 
tiếng hát, tiếng pháo quán vào 
hương khói trong ánh sáng của 
muôn vàn ngọn đèn nến tạo nên 
một không khí khó quên đôi vổi 
mỗi người dự hội, đế mỗi năm du 

khách lại nhớ mà tìm về. 

# 

Lẽ Hồng Lý 
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A 


HỘI ĐUA THUYỀN THUỢNG cát 

Thờ ; Ba anh em làm Thành hoàng: Quách Lãng và 2 

em gái là Đinh Bạch Nương, Dinh Tĩnh Nương 
Thời gian : Mồng 10 đến 1 ĩ tháng 3 
Chĩnh hội : Mồng 10 tháng 3 
Địa điểm : Xã Thương Cát ẩ , huyện Từ Liêm 
Đặc điềm : 6 đội thuyền đua: 3 nam, 3 nữ 


g năm vào mùa 
xuân, làng Thượng 
Cát lại trống dong cờ mỏ, đón hội 
đình trong 3 ngày từ mồng 9 đến 
11 tháng 3. 

Trên đường ra ngoại thành, 
phía tây, tuyến cầu Giấy - Sơn 
Tây đi tới Nhổn (khoảng 7 km), 
rẽ phải theo đường rải đá, tới bờ 
đê sông Hồng là tối Thượng Cát, 
vùng quê trù phú, địa chỉ cuôì 
cùng của huyện Từ Liêm (Hà 
Nội). 

Người dân ở đây không chỉ 
biết trồng cây, mà còn chăm chỉ 
học hành. Nhiều gia đình dù 
nghèo vẫn chắt bóp lo cho con em 
tới cửa Khổng sân Trình. Nhiều 
bậc tiền bôi của làng đã là những 
nhà khoa bảng lớn. Năm 1481, 
Nguyền Duy Trinh đỗ tiến sĩ 
khoa Tân Sửu, được triều đình 
trọng dụng, làm quan tói chức 


Binh bộ tả thị ỉang, từng làm chánh 
sứ sang triều đình nhà Thanh. 
Nguyễn Cảnh dỗ tiến sĩ năm 
1541 và năm 1841 xuất hiện tiến 
sĩ Trần Lương Năng. Đặc biệt 
sau đó có Trần Vỹ đỗ tiến sĩ năm 
mới 28 tuổi! 

Thần tích ỏ đình làng cho biết, 
vào đầu công nguyên khi Hai Bà 
Trưng dựng cờ khởi nghĩa chông 
quân xâm lược, nơi nơi các anh 
tài đểu nổi dậy hưởng ứng. < > 
Hoa Lư có 3 anh em con cô con 
cậu là Quách Lăng, Đinh Bạch 
Nương và Đinh Tĩnh Nương tìm 
về Hát Môn ứng nghĩa. Tới vùng 
này, Quách tướng công thấy thê 
đất đẹp, dân làng chất phác lại 
hiếu khách, bèn dừng lại trò 
chuyện và tuyển mộ thêm quân 
binh. Đến Hát Môn, ba anh em 
được Hai Bà Trưng chào mừng, 
phong cho Quách Lãng làm Đô 
Chiêu hải sứ trông coi bộ binh 
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và 2 chị em nàng Đinh là Bình 
Khấu công chúa, chỉ huy 2 đạo 
thủy quân. Đô tướng quân họ 
Quách là ngươi mưu lược, lãnh 
đạo tiền quân, tiến công địch ỏ bờ 
nam sông Nhị, phá một trận tan 
10 thành của đôi phương. Thái 
thú Tỏ Định khiếp sổ lui vể cố 
thủ Thuận Thành. Quân ta thừa 
thắng truy kích, đuổi Tô Định 
phải chạy trốn về nưốc. 

Lên ngôi vua. Trưng Vương 
xuống chiếu phong tước lộc và 
cấp thực ấp cho 3 vị tướng. Ba 
anh em Quách Lãng xây đồn 
luyện binh ở Thượng Cát. 

Vào mồng 10 tháng 3 năm ấy, 
trong khi 2 nữ tướng đang luyện 
thủy binh, chợt có cơn lốc thần 
xuất hiện đột ngột, sóng to gió cả, 
lật nhào toàn bộ chiến thuyên; 
2 nữ tướng cùng về tròi, để lại 
niềm thương tiếc vô hạn và niềm 
cảm phục sâu sác trong lòng dân. 

Ba nám sau, nhà Hán phục 
thù. sai Mã Viện sang đánh chiếm 
nước ta. Đô ('hiêu Quách Lãng 
dàn quân cự chiên, song thê giặc 
quá mạnh, ông đã hy sinh. Dân 
các làng Thượng Cát. Hạ Cát hay 
tin, thương tiếc người anh hùng, 
dựng đền thờ suy tôn cả 3 anh 
em làm Thành hoàng. 


Đình Thượng Cát bề thế, theo 
bia ghi đã trùng tu vào năm 
1691. Đình xây theo hình chữ 
công ( J-), ngôi chính (đài đình) 7 
gian, thêm 2 chái, dài tông cộng 
tới 34 mét, rộng 12 mét. Phương 
đình phía trước 8 mái. cổng đình 
nâng cao rộng, 4 trụ, 3 cửa, nổi 
các trụ với nhau bằng 3 mái ngói, 
trông phảng phất kiến trúc cung 
điện. 

Trong đình còn nhiều tự khí cố 
đáng quý. Trước hết là 4 cổ kiệu 
chạm và sơn son thếp vàng rực 
rỡ. Kiệu ngự rước thánh ( uách 
Lãng, kiệu ván rưốc bang sắc, 
kiệu võng rước nữ thánh và kiệu 
hoa rước hương hoa. Kiệu ngự, 
kiệu văn do trai đinh khiêng, 
Kiệu võng, kiệu hoa do nữ quân 
khiêng. Kiệu ngự. kiệu vàng là 
kiệu lớn, 16 người khiêng 1 kiệu; 
kiệu hoa, kiệu vãn ltà kiệu nhỏ, 

9 * * * 

chỉ có 8 người khiêng, đám rước 
đi vòng quanh làng. 

về sắc phong, làng còn giũ 
được 32 đạo của triều Lê. từ Vĩnh 
Tộ đên Cảnh Hưng (1621-1786) 
và 7 đạo của triều Nguyễn. Đình 
cũng còn nhiều hoành phi, cảu 
đổi, vàn hay ca ngợi công tích các 
vị Thành hoàng. Ví như: 

Tinh trang nhất khí quán sơn hồ, 
thừ dẫn, thừ thô 
Huynh muội tam nhan tòng dại 
nghĩa, vi tướng, vi thần. 



(Tinh trung khí mạnh khắp non 

sông, này dần, này đất, 

Anh em ba người theo nghĩa lớn, ỉà 

tướng, là thần). 

Vào hội, từ sớm mồng 9 cửa 
đình đã rộng mỏ, cụ từ đã lo 
hương nến đầy đủ trên các hương 
án, ngai thờ. Vào ngày này, 
những người đi làm ăn xa dù 
bận mây cũng tìm vế quê hương 
bản quán dâng hương hoa trình 
thánh. Đó là dịp gặp gỡ, sum họp 
giữa những người d làng và người 
xa quê tìm về cội rề. 

Mồng 10, chính hội, có nghi 
lề cúng tế uy nghi. Truyền rằng, 
đây là diễn lại lễ tuyên thệ của 
nghĩa quân trước lúc lên đường. 
Nữ tướng mặc áo gấm vàng, chân 
đi hài trận, tay cầm gươm. 

Quân binh mặc áo trắng, thắt 
lưng đỏ, quần đen, chân cuốn xà 
cạp. Sau tê lễ tới các trò vui như 
chạy quân bộ xưa, cờ người và 
đặc biệt có thi bơi chải. 

Quá ngọ (12 giờ), trên bờ hồ 
Bảy Mẫu trước đình thuyền dân 
bản xứ và các nơi đã náo nức 
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đổ về hồi hộp chờ đợi cuộc đua. 

Cuộc đua không chỉ là dịp thi tài 
thượng võ, mà chủ yếu là diễn 
lại tích 2 nữ tướng thủy quân họ 
Đinh rèn luyện quân thủy. Các 
xã lập 6 đội bơi, mỗi đội 16 người, 
3 đội nam, 3 đội nữ. Cuộc thi diễn 

mĩm m 

ra trong 2 ngày (mồng 10 và 11), 
mỗi ngày 2 đợt, đua theo giối. Cứ 
1 đợt nam lại 1 đợt nữ. Thuyền 
đua thông nhất quy cách: dài 18 
m, rộng khoang giữa trôn mặt 
lm40, đáy lm. đường bơi vòng 
quanh 3 lần vòng hồ. Ban giám 
khảo có thuyền riêng theo dõi. 

Trò chạy quản và đua thuyền 
hội đình Thượng Cát nôi tiếng đã 
thành truyền thông rèn luyện kỹ 
năng chèo thuyền, rèn luyện thói 
quen sống trên sông nước, làm 
cho trai gái làng khỏe mạnh và 
đặc biệt dùng cảm, phục vụ rất 
tốt cho công việc lao động hằng 
ngày và công cuộc báo vệ quê 
hương, làng xóm thân yêu của 
mình trong thời chiến. 

Lè Trung Vũ 
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HỘI ĐÌNH LẠI ĐÀ 

Thò : Trạng nguyên Nguyễn Hiền và Thánh Mẫu Tiên 

Dung 

Địa điểm : Thôn Lại Đà, xà Đông Hội, huyện Dông Anh 
Thời gian : Mồng ỉ 0 và 1 ì tháng 3 
Chính hội : Ngày 1 ĩ thắng 3 
Đặc điểm : Thi đọc mục tục 


àng Lại Đà nay 
thuộc xã Đông Hội, 
huyện Đông Anh. Làng cách 
trung tâm thành phố Hà Nội 7 
km theo đường chim bay. Xưa 
có tên là trang Cối Giang, thuộc 
tông Cối Giang, tên làng trùng 
với tên tổng. Sau tỏng Côi Giang 
đổi thành tống Hội Phụ (thời 
Hậu Lê) vì kiêng tên chúa Trịnh 
là Trịnh Côi (con cả Trịnh Kiểm). 
Dân gian thường gọi là tong Cói. 

Theo truyền thuyết, lúc làng 
mỏi thành lập, thiên nhiên còn 
hoang dã, cây cốì còn rậm rạp, 
chim thú còn nhiều. Có một con 

Ậ 

rắn thần từ đâu đến nghè làng, 
đêm đêm quấy phá, bắt lợn gà. 
Đế được yên ôn, dân làng mang 
xôi gà đến cúng lễ. Rắn thần ăn 
xong bỏ đi. Được một thòi gian, 
rắn thần lại quay về. Sau nhiều 
lần cúng tê không được, dân làng 
tổ chức đánh đuổi, rắn sợ đi hẳn. 
Để ghi nhớ câu chuyện này, từ 
đây làng lấy tên là Lai Xà (rắn 
quay lại), sau gọi chệch dần đi 
thành Lại Xà. rồi Lại Đà. Hiểu 
theo nghĩa chữ Hán, ỉại (M) là 


con thác nhỏ. đà (/£) là nhánh 
sông. Lại Đà là vùng sông nước 
trũng. 

Theo đặc trưng nghề nghiệp, 
người trong vùng thường gọi 
làng là Cói bỏng. Cói rau cẩn vì xưa 
làng cố nghề làm bỏng gạo và 
trồng rau cần. Trong vùng có cáu 
ca dao: 

Làm thân con gái Lại Đà, 

Sóng mồng ha tết dã xà xuống ao. 

Theo thẫn phả còn lưu gi ừ 
được thì đình Lại Đà xây dựng từ 
sau khi Trạng nguyên Nguyễn 
Hiền qua đòi (nám 1276). Lúc 
ấy, quan Giám Quốc Sư của triều 
dinh đã vê đất Đông Ngàn cũ tìm 
nơi đặt đền thò Trạng Nguyên. 
Khi đến đất Côi Giang (làng Lại 
Đà ngày nay) ông thấy ở đây có 
hai gò đất cao, thê đất rồng chầu, 
khí phách linh thiêng nên đã cấp 
cho dân làng 60 quan tiền để 
lập hai đền thò: Đển thò Trạng 
nguyên Nguyễn Hiền và đền thò 
Thánh mẩu Tiên Dung. Dân làng 
Lại Đà tôn thờ Trạng Nguyên 
làm Thành hoàng làng, không 




chi vì ngài đã có còng lổn trong 
việc dẹp giặc cứu dân mà còn vì 
ngay từ nhỏ Trạng nguyên đã nổi 
tiếng học giỏi và đỗ Trạng năm 
13 tuổi. Người Lại Đà thờ Trạng 
nguyên Nguyễn Hiến làm Thành 
hoàng làng để nhác nhở con cháu 
mình noi gương Trạng chàm chỉ 
học hành, giúp làng, giúp nước. 

Đình Lại Đà được xây dựng 
vào năm Tự Đức thứ 6 (năm 
1853). Đình làng thoáng mát, 
được che chở bởi cây đê cổ thụ. 
Đình Lại Đà có kiểu kiến trúc 
hình chữ công (J~) bơi có gian 
nối hậu cung với bái đường (đại 
đình). Tòa đại đình có 5 gian, 
2 chái tạo thành bôn mái cong 
cong, dáng uy nghỉ, bề thế. Chiều 
rộng mỗi gian hơn 4 mét, trong 
lòng đình dài 23,4m, Đình gồm 
6 hàng cột, mỗi hàng 8 cột. Các 
vì kèo của đình liên kết với nhau 
theo kiểu giá chiêng chồng nhị. 
Các loại mộng ký, mộng chéo liên 
kết với nhau tạo nên khung gỗ 
chắc chắn, vững chãi. Tấm đầu 
dư chạm trổ hình tứ linh càng 
làm tôn thèm vẻ uy nghiêm cho 
đình. Mái đình dài xòe rộng, bờ 
nóc võng có hai con rồng chầu 
vào mặt nguyệt ồ giữa, ơ cửa 
võng cỏ bức hoành phi lớn vỏi 4 
chừ “ Nguyền Đại Vương Tứ, nghĩa 
là “đây là nơi thờ đại Vương họ 
Nguyễn". Chung quanh tòa đại 
đình là hàng con tiện gỗ làm cho 
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bên trong đình thoáng mát hơn, 

Đình Lại Đà dã được nhà nước 

* * 

công nhận là di tích lịch sử ván 
hóa năm 1989. 

Những nám mưa thuận gió 
hòa, mùa màng bội thu, làng 
Lại Đà mở hội phong (hội lốn). 
Hội phong mở 3 ngày. Còn bình 
thường, hằng năm làng tô chức 
hội lệ. Hội lệ chỉ mỏ 2 ngày. 

Mồng 10 tháng 3, làng mơ cửa 
đình làm ỉễ nhập tịch. Lễ nhập 
tịch có tế thần và hát ca trù. Hai 
tiết mục này do các cụ trong làng 
tế, do các nghệ nhãn hát, vì I jại 
Đà vón là đất ca trù. 

Ngày 11 tháng 3 là ngày chính 
hội. Mở đầu là lễ rữởc nước từ 
sông Thiên Đức (sông Đuống) về 
để tảo sái. Tiếp đỏ là lễ rưóc bài 
vị thánh mẫu Tiên Dung Công 
Chúa từ miếu thờ lên đình để thờ 
trong các ngày hội. 

Rồi đến lề rước (đón) anh cả 
ba làng Bắc ('ầu (tức ba xóm 
Thượng, Trung, Hạ thôn Bắc 
Biên, xã Ngọc Thụy, huyện Gia 
Lâm) rất trọng thể, có cờ. trõng, 
bát âm, kiệu, có tuần đinh mặc 

* 1 fi 

áo nậu đi phù giá, có chức sắc 
đi theo. Tráng đinh tay cầm tay 
thưổc, thổi tù và vối tiêng trông, 
tiếng chiêng làm không khí lễ hội 
càng thêm sổng động. 

Vào thế kỷ trước, làng còn 
đón huyện quan vế tê thần. Lễ 
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đón rước rất sôi nổi, long trọng, 
chức sắc mặc lề phục ra đầu làng 
chờ, có tuần đinh bảo vệ, phường 
tuồng dẵn đường và kiệu cống 
rước trước. 

Lễ tế ngày chính hội được tổ 
chức rất long trọng, nhưng tùy 
năm có những nét khác nhau. 

Những năm có huyện quan về 
thì huyện quan đứng làm chủ tế. 
Thường là những năm hội phong. 
Đó là huyện tế. 

Còn những năm khác thì chỉ 
là thôn tê. Lúc ây. chủ tê phải là 
người đứng đầu làng, là chánh 
hội hoặc là tiên chi. 

tíuôi tôi, có năm ỉê hội còn tô 
chức thi đọc mục lục (hay mục dạc, 

tức ván tế) Người đọc phải thông 


thạo Nho học, đọc đúng, đọc hay. 
Người chấm là những bậc khoa 
giáp làm chủ khảo. Chủ khảo 
cẩm trông “chịch”. Chỗ nào đọc 
sai chủ khảo “cắc” trông. Cuộc 
thi nhầm ca ngợi công đức Thành 
hoàng, cầu chúc cho dân an. vật 

thịnh. 

■ 

Phần hội có hát tuồng, hát 
chèo, hát trỏng quân, hát nhà tơ, 
thi cò người, thi chọi gà. 

Ngày nay, lề hội ở Lại Đà có 
thêm lễ dầng hương, biểu diễn 
văn nghệ, thi vật, biểu diễn thể 
dục dưỡng sinh, giao hiu hóa 
trong thôn, giao lưu vàn hóa với 
các thôn làng khác trong xã. nên 
hội rat hâp dan. 

Đặng Trấn Tuy 


HỘI LÀNG ĐẠI YÊN 

* • 

Thờ : Ngục / loa công chúa 

Địa điểm : tàng Dại Yên, phường Ngọc Hà, quận Ba Đỉnh 
Thời gian : Ngày ỉ4 tháng Bả 
Đặc điểm : Múa dâng hoa 


//^$1 i từ phô Hoàng Hoa 
Thám, xuống dốc 70 
cạnh Công ty bia Hà Nội, khoảng 
nửa cây sô' ta tới công làng Đại 
Yên. Cồng xây năm 1924 để tạo 
ranh giói giữa làng Đại Yên và 
Ngọc Hà. Đi một quãng nữa là 


tổi đình làng, một di tích ở phía 
tây kinh thành từ thòi Lý-Trần. 

Thần tích kể rằng: Thòi Lý có 
một người họ Trần tên Huấn, quê 
quán ơ xã Phúc Lâm, châu Ái. 
Ông ra Thăng Long dạy học, lấy 
vợ ở Đại Bi, tức Đại Yên, thuộc 



kỉnh thành. Bà là người buôn 
bán thường qua lại chợ An (Đại 
Yên). Có lần bà dược một tay nải 
lụa là cháu báu. Không tham, bà 
tìm trả lại người mất của. 

Đêm đó bà Huấn mộng thấy 
tiên ông trao cho bà một hòn 
ngọc mà bảo rằng: “Nhà ngươi 
có đức nên Vương mẫu cho Ngọc 
tinh nu làm con," Bà giật mình 
tỉnh dậy, trong mình chuyển 
động, tù đó có mang, sau sinh hạ 
một giai nhân. Nhân điềm được 
ngọc trong mộng, đặt tên là Ngọc 
Tường. Hôm ấy là ngày mồng 8 
tháng 2 năm Giáp Tuất (1094). 

Niên hiệu Long Phù thứ ba 
(1103) đời vua Lý Nhân Tông, Lý 
Giác có thuật lạ, biên cỏ cây làm 
người, chiêu tập những kẻ vô lại 
chiếm cứ chầu Diên đắp thành 
nổi loạn. Lão tướng Lý Thường 
Kiệt đem quân đi đánh, Lý Giác 
thua, chạy trôn sang Chiêm 
Thành khai báo nội tình nước ta. 
Vua Chiêm là Chê Ma Na, nhân 
thế mang đại quán sang cưỏp 
nước ta, chiếm lại ba châu Địa 
Lý, Ma Linh, Bô Chính (Quảng 
Bình, Quáng Trị), mà Chê củ 
trước đã dâng nộp cho nhà Lý. 

Triều đình cử Lý Thường 
Kiệt đi dẹp. Nghe tin nhãn dãn 
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khắp đô thành đều hăng hái tòng 

quân. Trong số người ây có ông đồ 

Trần. Khi bà đồ dần con gái tiễn 

chồng xuống thuyền trẩy quân, 

thì nàng Ngọc rường nám chặt 

áo cha nằng nặc đòi theo đi đánh 

giặc. Trước tấm lòng nhiệt tình 

tha thiết của nàng, Lý Thường 

Kiệt không thể nào từ chối mặc 

dù ỏng cũng chưa biết sẽ dùng cô 

bé vào việc gì trong chiến trận. 

Tổi vùng chiến địa quân ta 
hạ trại, rồi cùng địch giao tranh. 
Qua ba trận vẫn chưa phân 
thắng bại. Phòng tuyên Chiêm 
Thành canh gác cẩn mật. Nàng 
Ngọc Tường cải trang làm một 
en bé đi bán trầu cau và thuốc 
lào, trà trộn sang phía đồn giặc. 
Quân Chiêm thấy nàng Ngọc 
Tường còn nhỏ thì khòng nghi 
ngờ gì. Chúng xúm quanh gánh 
trâu thuốc, hêt tóp này đen tóp 
khác, chẳng phòng bị gì, nên 
nàng thu thập được nhiều tin tức 
địch quân. Gánh trầu, thuốc còn 
đi sâu vào gần những vị trí đồn 
trại, kiều cách xãy dựng, phương 
pháp bô phòng, được nàng Ngọc 
Tường ghi nhớ. Chẳng bao lâu 
mọi vị trí của địch quân ta đã 
nắm vững, chủ soái Lý Thường 
Kiệt liền hạ lệnh tấn công. Quân 
ta toàn thắng, thu hồi ba châu. 
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Khi vê triều, Lý Thường Kiệt tâu 
công lao của nàng Ngọc Tường, 
vua Lý phong là Ngọc Hoa công 
chúa. 

Khi công chứa mất, nhân dân 
trại Đại Yên xây đền ỏ bên lăng 
mộ, tạc tượng phụng thờ tôn làm 
Thành hoàng đương cảnh đê nhớ 
công ơn. 

Đền thờ Ngọc Hoa công chúa, 
quốc đảo dân cầu có nhiều linh 
ứng, trải các triều phong kiến 
đều có sắc phong thêm mỹ tự. 
Đạo sắc phong ngày 26 tháng 7 
năm Cành Hững thứ 44 (1784) 
có những câu văn chữ Hán tán 
dương cóng chúa, tạm dịch như 
sau: 

Hương trời yêu điệu, sắc nưâc ỉong 
lanh 

Dẹp đẽ ở trên dời mà trừ tai giảng 
phúc, tôn nghiêm yên lặng khôn 
lường 

Hồi nhi đăng mà giúp nước giữ dân, 

to lởn đức cao khôn sánh 

Đã rõ công lao rộng lớn 

Nõn đời dời ghi tích, khói hương... 

Theo thuật phong thủy thì 
xưa làng nằm trên lưng rùa và 
đình làng ở vị trí đầu rùa. Trên 
nóc còn hàng chữ ghi năm trùng 
tu 1886. Đình quay mặt hướng 
tây, trước có giếng nước, hai bên 
có tả vu, hủu vu, nhà tiền tế, đại 
bái, hậu cung. Phía sau có mộ 


công chúa Ngọc Hoa được xây 
thành hình vuông. Nhà tiền tê 
kết cấu theo kiểu vì kèo trụ trốn, 

t * 

4 góc chân cột nhô ra 4 chiẽc bẩy. 
ở 4 gian bên. mái lót kín kiểu 
vòm cuốn (vỏ cua), giỏng kiến 
trúc của đình, chùa ở kinh đô 
Huế. Trang trí trên bức côn của 
nhà tiền tế là vân xoắn, lá cúc lá 
đề cách điệu. Nhà đại bái gồm 3 
gian với 4 hàng chân cột có tường 
hồi bít đốc, kết cấu theo kiểu giá 
chiêng chồng rường. Trang trí 
gồm nhiều vân xoắn ở đầu giường 
và đầu quá giang rồi các hình 
rồng cuôn thủy trông rất ngoạn 
mục. Có câu đôi chữ Hán ca ngợi 
người nữ anh hùng nhỏ tuổi thời 
Lý, tạm dịch như sau: 

Một trận thẳng hồi quản khiến đất 
Vén tưng bừng vũ trụ 
Chín tu ôi thơ dẹp giặc phò nhà Lý 
bền vữtig non sông 

Hội Đại Yên theo cụ Hoàng 
Nhân Hy (trên 70 tuổi), vào hồi 
năm 1940 có thịt bò, mô trâu, 
cúng mã là voi. ngựa hồng đặt 0 
phô Hàng Mã. Kiệu bát công do 
16 cô gái thay nhau khiêng từ 
Đại Yên qua Hoàng Hoa Thám, 
đường Cổ Ngư đến Yên Phụ 
ra sông Hổng để lấy nước giữa 
dòng về cúng thánh quanh năm. 
Đêm diễn tuồng cố, ngày có hợi 
cờ người, chọi gà. chọi chim họa 


1111 ... 



Ngày nay không rước đi xa 
nhưng tổ chức củng qui mô. 
Đoàn đại diện của 13 làng trại 
vể dự. Đoàn đại biểu dòng họ 
Hoàng, họ Đỗ, họ Nguyễn... lần 
lượt đội mâm ngũ quả tiến vào 
dâng lễ. Đặc biệt có đoàn Thôn 
Tư, xã Nam Giang, huyện Nam 
Trực, thành phô Nam Định vượt 
hơn 100 cây số về dâng lễ. 

Các cụ già Thôn Tư kể rằng, 
vào đòi Trần khi quân Nguyên 
xâm lược lần thứ 2 (1285) nhân 
dân Thôn Tư theo thuyền chơ 
lương vể Thăng Long qua cửa 
đền Đại Yên bị mắc cạn bên sông 
Tô, liền thắp hương cầu nguyện. 
Bỗng có con cá chép nôi trước mũi 
thuyền, chuyến đi thông suốt 
an toàn, góp công lao vào chiến 
thắng giặc ngoại xâm. Dân Thôn 
Tư lễ ở đền Đại Yên, xin thần hiệu 
rước xuông thuyền thì thấy chim 
hạc bay đậu trên cột buồm, khi 
thuyền tới làng thì chim hạc biên 
mất. Dân làng phụng nghiênh 
thần hiệu tôn làm “Đương canh 
phúc thần '. Câu đối ở đình Thôn 
Tư (Nam Định) cũng giông như 
câu đôi ỏ đình Đại Yên (Hà Nội). 
Sau nửa thế kỷ gián cách, hai 
làng Lại kết chạ từ năm 1998, 
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Ngày 8 tháng 2, Đại Yên mang lễ 
đến Thôn Tư, và ngày 14 tháng 
3, Thôn Tư mang lễ về Đại Yên. 

Sau phần dâng lễ là điệu múa 
“dẳng hoa . Một bà khàn chầu áo 
ngự đóng làm công chúa Ngọc 
Hoa, còn 4 em bé trạc 10 tuổi áo 
tứ thân màu lam, khăn vuông 
mỏ quạ tay cầm nhừng bỏng hoa 
hồng tết bằng giấy màu đỏ nhịp 
nhàng tiến lui. Phía bên đình đội 
bát âm tâ'u điệu nhạc hát chúc 

m *■ 

mùa xuân, nghe rộn ràng phơi 
phới. 

về dự hội Đại Yên, ta đi trong 
trại Hàng Hoa với hương thơm 
của lý, dạ hương, hoa ngâu, hoa 
sói, bạc hà, kinh giới, tía tô, cúc 
tần, ngải cứu... Đại Yên có trên 
50 nhà trồng thuốc nam với hàng 
trăm loại, có loại thu cành, có 

* 7 4 

loại lấy củ rễ, có loại chỉ cắt lá. 
Bao làng nghê mai một nhưng 
làng thuốc nam Đại Yên vẫn giũ' 
gìn bởi tình yêu cây thuôb của 
các bà, các chị. 

Thân em như ìá dải bi. 

Ngày thì dải nắng, tối thì phơi 

sương. 


Văn Hâu 
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HỘI ĐÌNH LINH QUY 


Thờ 

Địã diêm 
Thời giãn 

Đặc điếm 

# 


: Thành hoàng Nguyễn Biểu 
: Thôn Linh Qui f xả Kim Sơn f huyện Gia Lảm 
: Ngày 14 tháng 3 
: Thi thả chim bồ câu 


ình Linh Qui tọa ỉạc 

trên một khu đất 

« 

rộng, mặt tiền hướng nam, trong 
quần thê kiến trúc gồm: Nhã tiền 
tế, phương đình, thượng đình và 
hậu cung. Sán đình rất rộng, 
chung quanh được bao bọc bởi 
những cây cổ thụ, những khóm 
hoa khoe sắc, làm cho cảnh đình 
càng thêm trang nghiêm thơ 
mộng. 

Đình thuộc thôn Linh Qui, xã 
Kim Sơn. Đây vốn là vùng đát 
cố Luy Lâu, Kinh Bắc ngày xưa, 
nay thuộc huyện Gia Lâm. Hà 
Nội. Đình cách trung tâm thủ 
đô khoảng 20 km về phía đông 
nam. Đình thờ Thành hoàng là 
Nguyên Biếu, một trung thần 
thời hậu Trần (1407-1414), 

Thần tích kể rằng: Vào cuối 
thời Trần ơ vùng Hữu Nhất, Quy 
Trạch, Nghệ An, có một danh 
nhân họ Nguyễn, lấy vợ là Trần 
rhị Nguyên, đến năm 30 tuổi mà 


vẫn chưa có con nối dõi. Òng bà 
là người nhân nghĩa, mến mộ đạo 
Phật, vào một dịp mùa xuân lên 
chùa thắp hương, bỗng thấy một 
quầng sắng bay lên. Đêm hôm ấy 
ông bà nằm mộng thấy Phật báo 
sẽ sinh quí tử. Ống bà mừng lắm, 
vội làm lễ tạ. Quả nhiên ít lâu sau 
bà sinh ra một cậu bé tướng mạo 
khôi ngõ, tay dài quá gối. lớn lên 
rất thông minh, 14 tuổi theo học 
thầy Hoa tiên sinh. Nám 18 tuổi 
thì cha mất, đúng thời kỳ khắp 
nơi giặc giả, hai mẹ con tạm dời 
qué hương đến trang Vụi sính 
sống (vùng Kim Sơn ngày nay). 
Óng học gioi, thi đỗ tam trường, 
theo vua Trùng Quang khôi phục 
nhà Trần (lúc ấy đang ỏ trang 
Bình Hồ, Thiên Lộc). 

Đây là thời kỳ vua Trùng 
Quang chiêu tập hiển tài, dấy 
binh lãnh đạo cuộc kháng chiến 
chống giặc Minh xâm lược. Tháng 
3 năm 1413, vua sai Nguyền 
Biểu đi thương thuyết với quản 



Minh. Bỏi trước đấy, giặc Minh 
lấy cớ giúp nhà Trần đem quân 
sang xâm lược, ơ vùng biên 
cương phía bắc, Trương Phụ với 
40 vạn quân đánh vào cửa ải Pha 
Lũy, Lạng Sơn. Mộc Thạch cùng 
với 40 vạn quản đánh vào cửa ải 
Phú Lệnh, Hà Giang. Thê giặc 
quá mạnh, nên chỉ chưa đầy một 
năm đã đánh bại nhà Hồ, chiếm 

được hầu hết đất đai. Để khôi 

p 

phục nhà Trần có thuở hào hùng 
ba lán đánh thắng quân Nguyên 
Mông, Nguyễn Biểu, một người 
đầy mưu lược nhận trách nhiệm 
đi sứ. Biẽt ỏng là người giỏi, nên 
khi ông đến, Trương Phụ đã sai 
dọn cỗ đầu người để thử thách, 
Không chút do dự, ông đã ung 
dung ngồi uống rượu đọc thơ, 
và kiêu hãnh nói như nhắn với 
Trương Phụ rằng: “Không mấy 
khi người Nam được ăn đầu 
người Bắc”. 

Khi nghe quàn hầu trình lại, 
Trương Phụ cả sợ bơi khí phách 
anh hùng, liền lấy lễ để tiếp đãi 
tiền về, nhũng có kẻ xiem nịnh 
rằng: “Muốn chiếm nước Nam 
thì không thể tha người này.” 
Trương Phụ bèn cho quân đuổi 
theo bắt đoàn sứ giả lại. Khi về 
đến trại, giặc bát ông quì lạy, ông 
đã hất tay chỉ Trương Phụ mà 
mắng rằng: “Bụng toan chiếm 
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nước người, lại giả vò nhân 

nghĩa. Nói lập họ Trần, lại lập 
quận huyện, cướp bóc của cải, 
hãm hại dân lành, bọn mày là lũ 
giặc bạo ngược,” 

Thấy không khuất phục đứộc 
ông, Trương Phụ sai giêt sứ giả. 
Lúc này ỏ kinh thành Thăng 
Long có lụt, nên xác ông trôi về 
thôn Đồng Vụi thì dừng lại, và 
được môi xông thành ngôi mộ 
lốn. Dân làng vô cùng thương 
tiếc, liền lập đến thờ. 

Thời gian sau. Lê Lợi khỏi 
nghĩa Lam Sơn (Thanh Hóa) 
đánh đuôi quân xâm lược. Có 
lần nghĩa quản qua đền. vào cầu 
thần tiếp sức. Bỗng nhiên một 
quầng lửa bay lên, ai cũng cho là 
điềm báo thắng trận. Sau 10 năm 
kháng chiến giành lại được nước, 
nhà vua nhớ ơn. ban tiền cho địa 
phương tu bố đền và phong tước 
cho thần. 

Theo lời các cụ cao tuổi thì 

* 

vào thời Lê Trung Hưng, làng 
xây đình. Nguyễn Biếu được 
thờ ỏ' đình và làng suy tôn ông 
là Thành hoàng. Trải mấy thời 
tao loạn và gió mưa tàn phá, 
đình bị đố nốt và trùng tu nhiêu 
lần. Căn cứ vào cuốn thần tích 
xã Linh Quy hiện lưu giữ ở Viện 
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Hán Nôm. soạn vảo năm Hồng 
Đức thứ nhất, sao chép lại vào 
năm Vĩnh Hựu (Lê Ý Tông) 
(1735-1740) thì đình có từ rất 
sớm. Hiện tại có năm gian tiền 
tê rất rộng, rồi đến phương đình 
tám mái, thượng đình gồm năm 
gian hai dĩ, hậư cung uy nghiêm 
gồm ba gian, ỏ cuốỉ sân bên phải 
có miếu thờ cô. 

Hiện vật trong đình còn 8 
đạo sắc phong từ thời Lê tối thòi 
Nguyễn. Một kiệu bát cống, một 
long đình, một đòi lọ độc bình, 
một ché nước, giàn bát bửu, ngựa 
gỗ, y món, bát hương đại, tàn 
lọng, nhiêu đại tự hoành phi câu 
đoi, nhiều đồ đồng, đồ sứ giá trị. 
Do giá trị lịch sử, nám 1996 đình 
đã được Bộ Ván hóa thông tin xếp 
hạng là di tích lịch sử văn hóa. 

Làng còn có chùa lành Quy, 
tên chừ là Hoa Nghiêm Tự. Chùa 
được xây dựng vào thời Lẻ, trải 
thời gian và chiến tranh, trong 
kháng chiên chông Pháp, chùa 
bị đốt hư hòng nặng. Nám 1990 
chùa được dựng lại năm gian hai 
dĩ trên nền chùa chính. (Ihùa có 
bôn góc ưôn cong, mái lợp ngói 
ta, cửa bức bàn dáng cổ. 

Hệ thông tượng Phật tuy ít, 
nhưng với bộ tượng Quán Am 


ngàn mãt ngàn tay và tượng 
Thích Ca sơ sinh trong tòa cửu 
long, là những pho tượng có giá 
trị nghệ thuật, đã tăng giá trị 
cho chùa. 

Chùa nằm gần sát đương 
quốc lộ, chung quanh vây bọc bỏí 
những cây cô thụ, vườn chùa tươi 
mát với những khóm hoa khoe 
sắc, làm cho cảnh chùa càng 
thêm trang nghiêm, u tịch. Mái 
chùa ẩn hiện trong tán lá xanh, 
sớm chiều tiếng chuông thong 
thả ngân nga, dem sự thanh 
bình cho làng quê yên ả. Chùa 
là nơi thắp hương cầu Phật cho 
dân trong vùng và khách thập 
phương. 

Do giá trị lịch sử văn hóa, chùa 
cũng được Bộ Vãn hóa Thông tin 
xếp hạng năm 1996. 

Xã Kim Sơn thuộc vùng đất 
Luy Lâu cố xưa, bao gồm các 
thôn Kim Sơn, Giao Tất, Giao 
Tự, Linh Quy. Vùng đất này dưới 
các triêu đại Lý. I rân. Lê đẽu có 
những vị tướng tài đứng lên lãnh 
đạo nhân dân đánh đuôi ngoại 
xám. 

Thời kháng Pháp, Kim Sơn 
là nơi được chọn làm căn cứ địa 
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của tổ chức Việt Minh vùng Đông 
Bắc. Thời chống Mỹ, nhiều người 



con của Kim Sơn đã lên đường 
đánh giặc. 

Giờ đây theo quốc lộ 182 con 
dường nõi từ đường 5 rẽ lên phía 
bắc, nhà cứa được xây dựng chập 
chùng, đường liên xã. liên thôn 
phong quang thoáng đẹp. Ngoài 
lúa màu và chăn nuôi. Kim Sơn 
còn có nghề trồng hoa, làm cho 
quê hương ngày thêm giàu đẹp. 
Đình chùa được tu tạo khang 
trang. Trên con đê cắt ngang xã 
trườn dài bốn mùa lộng giỏ, bên 
dưới là những cánh đồng lúa 
xanh bát ngát, cảnh ở Kim Sơn 
ngày càng biến đôi như một bức 
tranh. Do có nhiều thành tích 
trong hai cuộc kháng chiên và 
dựng xây. Kim Sơn đã được Nhà 
nước phong tặng là xã anh hùng. 

Vốn nằm trên một vùng đất 
cổ đầy dấu tích vãn hóa và lịch 
sử, cả huyện Gia Lâm đến năm 
2001 có đên 98 di tích lịch sử 
vàn hóa và cách mạng đã được 
Bộ Văn hóa thông tin xếp hạng. 
Làng Linh Quy lả một thôn của 
xã Kim Sơn. những truyền thông 
tốt đẹp ấy luôn được khôi phục 
kể thừa, nên hàng năm cứ đến 
ngày 14 tháng 3 dân làng lại 
tưng bừng mơ hội. 

Làng Linh Quy kết chạ với 
làng Giao Tự. Đình Giao Tự thờ 
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Lý Chiêu Hoàng, vị vua nữ cuối 
cùng của thời Lý. Hội làng Giao 
Tự mỏ vào mồng 5 tháng 3, dân 
gian gọi là chạ anh, chạ em. Hội 
chính 5 năm một lốn. Hợi lệ mỗi 
nàm một lần, nên cứ vào nám hội 
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chính, dân hai làng lại tô chức 
rước lễ. 

Theo các cụ kể lại thì hội 

chính ỏ đình Linh Quy xưa kia 

vui lắm. Từ trước hội, không khí 

đã vô cùng náo nức. Ban tổ chức 

của làng với các giáp nhất, giáp 

nhì, giáp ha, giáp biên cùng toàn 

thể dân trong vùng cơ nào đội ấy 

chuẩn bị lễ rước thánh. 

■ 

Mở đầu là lễ rước núớc, đám 
rước đi từ đình lên chùa, trên con 
đường làng quanh co dài khoảng 
1 km, Đoàn rước gồm cờ thần, 
múa sư tử, múa bồng, có tổng cờ 
và dàn bát âm. Khiêng kiệu trên 
có ché nước, đi dưới tàn vàng 
lọng tía có khoảng 20 cô gái được 
tuyển chọn kỹ trong các dòng 
họ, Các cô trinh nữ quần trắng 
áo dài. tóc chấm ngang vai, má 
hồng môi đỏ, đẹp như những 
nàng tiên giáng trần. Các cô thay 
nhau khiêng kiệu với ánh mát 
long lanh, nụ cười tươi dưới nang 
làm sáng một vùng. Theo sau là 
đoàn cụ ông mặc đồ tế xanh, mũ 
quan, rồi đến đoàn cụ bà. đoàn 
tê nữ quan, cùng dân làng và 
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khách thập phương nô nức kéo 
theo. Đoàn rước đi từ đình ra 
chùa thắp hương cúng Phật xin 
ché nước rồi rước hoàn cung. 

Rồi trong tiêng trông tiêng 
chiêng nôi lên vang dội. sân đình 
1'Ợp cờ thần ngũ sắc, cũng là lúc 
các cụ tế xong, cuộc rưốc chính 
bát đầu. 

Dẩn đầu là đoàn cờ, đoàn múa 
sư tử. múa bồng, đoàn các vãi bà 
với cờ phướn nhà Phật, rồi đoàn 
bát âm với nhạc cụ dân tộc, kèm 
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theo chiếc trỏng đại có hai người 
khiêng vừa đi vừa tấu giữ nhịp. 
Rồi đến đoàn rước long đình sơn 
son thếp vàng rực rỡ trên bày 
hương hoa ngũ quả do những cô 
thiếu nữ áo đài trang, má hồng 
môi đò, đẹp lộng lảy khiêng. 

Rồi đến đoàn bát bửu, hỏa 
bài. Một con ngựa gỗ có bánh xe 
to như ngựa thật với yên cương 
uy nghi được các trai làng quần 
xanh áo đó xúm vào đẩy. Tiếp 
đến là kiệu bát công, có tám đầu 
rồng chầu ra bốn phía vàng son 
lấp lánh, do 16 trai làng khiêng, 
với phục trang quân kiệu áo nỉ 
cộc tay màu đỏ, viền vàng dài 
quá đầu gôl. đầu chít khàn đỏ có 
búi tua, quần xanh, chốn quấn 
cà xạp Víii vàng, hài đen, đi kèm 
có kíp đôi quản túc trực, cũng 
gồm 16 trai lảng và bôn tống 


cò, bốn người cầm thước cùng 
với tàn vàng lọng tía. Phái sau 
là đoàn các cụ ỏng mũ quan, áo 
thụng xanh, quần trắng tiền 
hộ hậu ủng, chung quanh kiệu 
là đôi sênh tiên nhảy múa theo 
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tiêng nhạc vờn trước lượn sau. 
Tiếp đến là đoàn cụ bà mặc áo tứ 
thân, đoàn tế nữ quan, đoàn đội 
mâm lễ trong các dòng họ. đoàn 
thanh niên thanh nữ, đoàn thiếu 
niên nhi đồng, cùng dân làng và 
khách thập phương bước theo. 

Trong tiếng trỏng tiêng nhạc 
vang lừng, cờ kiệu tàn vàng lọng 
tía, hương hoa đỏ trời đỏ đất, 
đoàn rước đi từ đình theo đường 
làng. Lúc này làng Giao Tự cũng 
rước kiệu từ đình lên đê. Trên 
con đê cô non xanh mơn mởn, ở 
dưới nhìn lên, thấy đoàn rước in 
lên nền trời lổng lộng cùng với 
nhũng đám mây ngũ sắc, tạo nên 
một bức tranh đẹp không sao tả 
xiết. Nhìn từ xa, thấy đoàn rước 
như một con rồng ngũ sắc dang 
trườn xuống làng Linh Qui. 

Hai đoàn rước cùng tiến đến 
gần chợ Keo và chợ Vụi đề gặp 
nhau thì tiếng trống tiếng chiêng 
tấu vang lên. Hai kiệu quỳ xuông 
chào nhau, rồi quay kiệu đổi cờ, 
hai đoàn rước hòa làm một, tạo 
một không khí thật sôi động và 
hoành tráng. 



Vùng chợ Vụi, chợ Keo người 
trẩy hội đông như nêm cối, với 
trang phục đủ màu, thật là một 
bức tranh dân gian thắm đượm 
sắc hưđng. Thế rồi kiệu anh đi 
trước, kiệu em cti sau. đoàn rước 
theo đường làng về đình Linh 
Quy. 

Xem rưốc xong, người ta nô 
nức gọi nhau tới bãi ruộng bên 
đình dự các cuộc vui như nghe 
hát quan họ, xem đấu cờ, chọi 
gà ... Buổi tôi. sân đình vang lên 
tiếng trông chèo, tròng tuồng 
như kêu gọi dán làng tới xem. 
Tuy nhiên, hội làng Linh Quy 
còn một nội dung khác mà ít nơi 
có được. Đó là euôc thi thả chim 
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bồ câu: 

Liỉìh Quy nổi tiếng bao vùng , 

Chim cãư đu ã đất bay vòng thấp 

cao. 

Đấy là câu ca dao của vùng 
Kinh Bắc xưa nói vể hội thả chim 
bồ câu cua làng Linh Quy. Theo 
các cụ già trong làng kể lại thì 
nhiểu năm vào ngày hội chính có 
tới 145 đàn chim câu về đua tài. 

Bèn phải sản đình chật ních 
nhũng lồng chim, theo thể lệ đàn 
chim phải đủ 10 con. bay phải đủ 
ba nước, phải hay trong tầm quy 
định, không được đeo sáo và cắt 
đuôi hoa chanh. 
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Đàn chim được đánh sô* và tên 

người nuôi. Trước đình người ta 
đề một chiếc trổng đại, một chiếc 
bàn. Ban giám khảo được chia 
làm hai nơi, báo hiệu với nhau 
bằng trống gọi là chịch trong, ehịch 
ngoài cách nhau 400m. Ban giám 
khảo chính ngồi trên cao quan 
sát đàn chim trên bầu trời bằng 
gương hoặc chậu nưốc. 

Khi ba hồi trông nối lên báo 
hiệu, thì hội thả chim bắt đầu. 
Một vị giám kháo cầm loa gọi số. 
ai đến lượt thì bưng lồng chụp 
chim để lên bàn. Khi có lệnh thì 
mơ lổng cho đàn chim bay lên. 
Theo quy định, đàn chim đoạt 
giải phải lượn ba vòng, không 
bay tòa, bay cắt, rồi cứ thê lượn 
dần lên cao trong phạm vi 400m 
lúc nào cũng phải chụm đàn, cho 
đến khi quá cao chì còn như một 
chấm nhỏ là được. Nếu đàn nào 
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bay tỏa, bay cắt ra ngoài phạm vi 
ỉà bị loại. Và cứ thế, hẽt đàn này 
đến đản khác được thả lèn không 
trung. Trời cao vời vợi, cánh 
chim bay tha thiêt quấn quýt. 
Có thể nói hội thi thả chim câu 
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là một trò chơi dân gian tao nhã, 
thể hiện lòng kiên trì và yêu quý 
sinh vật của những người yêu 
chim dự hội, thể hiện một khát 
vọng hòa bình của nhân dân ta. 
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Hội thả chim d đình Linh Quy 
ngày 14 tháng 3 năm 2002 có 45 
đàn. Có nhiều đàn chim nổi tiếng 
đã được giải của Trung ương và 
thành phô cũng về tham dự. Có 
những đàn chim bay lên đẹp 
quá, lượn tròn ba vòng, nghiêng 
cánh chào, rồi cứ thê lượn vòng 
lên mãi cho đến tận tầng mây. 
Nhưng cũng thật tiếc, có ba đàn 
vừa bay lên. thì bị một con chim 
cắt bay đến làm cho tan tác mỗi 
con mỗi ngả. Con chim cắt từ 
trên cao nên rất khó xua đuối, 
làm cho các chủ đàn chim khi 
gọi đến lượt chần chừ không dám 
thả, ban giám khảo phải réo loa 
thúc gọi. Nhưng cũng thật khó 


và oan uống, nếu đàn chim đẹp 
thả lên mà bị chim cắt “phá đám" 
thì thật tiếc. Nhưng biết làm sao 
được, bơi thiên nhiên đã sinh ra 

É ¥ 

muôn loài! 

Đất nước đang đà đòi mới, 
thập kỷ chấn hững văn hóa đang 
được đay mạnh, thì hội đình Linh 
Quy xã Kim Sơn, một vùng đất 
Luy Lâu cổ xưa, mà mỗi một làng 
đểu là những trang sách mang 
đậm nét dân gian văn hóa và 
huyền thoại, quả là một món quà 
quý giá tiẽn tới kỷ niệm nghìn 
năm Thăng Long. 

Vãn Sáu 


HỘI CHÙA ĐÔNG PHÙ 

■ 


Thờ 

Thời gian 
Địa điểm 


Đặc diêm 


: Phật và ha ì công chúa thời Lý 
: Ngày ĩ5 thăng 3 

: Làng Đồng Phù (Nhót), xã Đông Mỹ, huyện Thanh 
Trì 

: Đặc sản thuốc lào làng Nhót và chè thanh mai 


àng Đông Phù tục 
gọi là làng Nhót, 
thuộc xã Đông Mỹ, huyện Thanh 
Trì, Hà Nội. Hằng năm cứ vào 
rằm tháng ba, dân làng cũng dân 
9 làng chung quanh mơ hội chùa 
hết sức đông vui nhộn nhịp. 

Tương truyền vào dời Lý có 
hai công chúa chán cánh sông 


trong cung cám của hoàng gia 
đã lén bỏ hoàng cung trôn vào 
tu ỏ chùa này. Nhà vua thương 
nhớ và ra lệnh bát hai con phải 
hoàn tục về hoàng cung, nhưng 
hai nàng nhất định không chịu, 
kiên quyết nương nhò cửa Phật, 
Không thuyết phục được con, 
nhà vua không chịu bó tay, liền 




sai đốt chùa để buộc hai nàng trở 
vê. Song ý chí của hai nàng công 
chúa không hể lay chuyển. Cuối 
cùng vua cha đành truyền sủa lại 
ngôi chùa đe các con được thỏa 
nguyện. Từ đó hai công chiia yên 
tâm sớm hôm vui với cảnh thiển. 
Hai Bà đà cùng dân các làng 
chung quanh vui sông và dạy họ 
trồng dâu, cấy lúa, vun đắp cho 
cuộc sông nơi thôn dã. 

Vào ngày răm tháng 3 nám At 
Hợi (1095) thời Lý Nhân 'l ông, 
Hai Bà củng các tì nữ của mình 
bỗng nhiên không bệnh mà hóa. 
Dán chúng vô cùng thương tiếc 
và đả tạc tượng đặt lên chùa để 
thờ phụng. Đến triều Lê, Hai Bà 
được truy phong là Linh Thông 

Đại Bổ Tát. 

1 

Về sau hằng năm cứ vào ngày 
rằm tháng ba dân các làng này 
mỏ hội chùa để tương nhớ Hai 
Bà. Đông Phù ở phía nam ngoại 
thành Thăng Long là nơi giao 
thông thuận lợi cả thủy lẫn bộ, 
nên được coi là vị trí xung yếu. 
Từ Bẩc vào Nam hoặc từ Nam 
ra Bắc đều phải qua đây, nhất là 
những khi đất nước gặp cơn binh 
lửa. Vì vậy ngày hội chùa còn là 
dịp đế dân quanh vùng nhang 
khói cho nhửng chiến sì đă hy 
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sinh, đồng thời cả linh hồn bớ vơ 
của những người tứ nạn không có 
họ hàng thân thuộc. 

Hội làng là hội chùa, khách 
hành hương gồm cả dân tứ xứ. 
Công ơn Hai Bà nối tiếng một 
vùng nên mọi người đểu thành 
tâm dâng lề vật như hương hoa, 
oan quả, bánh trái... mùa nào 
thức ấy như muốn trinh vổi chư 
Phật và Hai Bà những thành 
quả mà họ đạt được là nhờ công 
lao dạy dỗ của Hai Bà. Nhừng lề 
vật còn thơm hương gạo mới và 
quả chín đầu mùa được dâng lên, 
bày rực rỡ trên điện thờ Tam bảo 
và bàn thờ Hai Bà. Lớp lớp tăng 
ni, Phật tử, nhân dân vào chùa 
nhang khói thành kính đê tương 
nhớ những người đã một lòng vì 
Phật, một lòng vì cuộc sỗhg của 
dân làng. 

Ngoài những nghi lễ ấy, vào 
dịp hội người ta cũng tó chức 
nliững trò chơi dân gian (đánh 
đu, đấu vật, chọi gà...) nhung 
sinh hoạt văn hóa tại khu VƯC 
chung quanh chùa. Đặc biệt vào 
dịp này người làng Đông Phù 
còn muốn tỏ rõ những đặc điếm 
của quê hương mình, một vùng 
đất địa linh nhân kiệt. Người 
ta bày bán nhửng sản phẩm do 
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người làng làm ra hoặc chế biến. 
Ví như thuốc lào được dân Đông 
Phù mua vê sao tẩm lại thành 
thuốc ngon nối tiêng: "Diêm quả 
dào, thuốc lào làng Nhót Vì vậy, đi 
tới hội. hầu hết nam giới ai cũng 
phải tìm mua cho được dăm ba 
gói thuốc lào làng Nhót. Hay đó 
còn là những hàng sơn mài do 
dân làng làm ra, có thời đã được 
đem sang hội chợ triển lãm tại 
Paris, thủ đô nước Pháp. Một đặc 
sản khác của vùng là loại song 
mai, một cuông lá nở ra hai bông 
hoa, kết hai quả có mùi vị thơm 
ngon đặc biệt, vừa là đặc sản vừa 
là vị thuôc. Cành mai thái phơi 


khô sắc thành chè thanh mai để 
giải nhiệt rất tốt. 

Ngày nay, đời sông của làng 
Đông Phù đang ngày một phát 
triển nâng cao. Ngoài nông 
nghiệp và nhung nghề truyền 
thông, người dân ỏ đây đang 
vươn lên cùng với sự phát triển 
của khu vực phía nam thành 
phô". Và mỗi độ xuân về, hội chùa 
Đông Phù lại tạo cho cả vùng này 
một không khí náo nức vui tươi 
đón mừng năm mới. 

Lẽ Trung Vũ 
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HỘI THỂ ĐỎNG Cổ 

Thò : Thiên Hạ Minh chủ Chiêu câm Bảo hựu Đại vương 

(vị thần chủ sự thề trong thiên hạ} 

Địa điểm : Đông Xá, phường Bưởi, quận Tây Hổ 
Thời gian : Mồng 4 tháng 4 

Đặc điểm : Làm iễ thề trung hiếu trước thần minh 


f rên đất nước Việt 

ấ f _r * 

L>^ Nam. nơi đâu cùng 
có hội, bôn mùa đểu có hội, 

ạ, ? ử ĩ 

song mỗi địa phương đều có tín 
ngưỡng và nội dung riêng. Tháng 
giêng có hội ỉ úm. tháng hai mỏ 
hội chùa Hương, tháng ba hội 
đền Hùng, tháng tư ỏ kinh đô 
Tháng Long xưa có một hội thề 
Trung hiếu. 

Hội thê Trung hiếu ban đầu 
mang tính chất hoàng tộc. Sau 
hàng trăm năm. hội thề đã trở 
thành lề hội dân gian. Sách Đại 
Việt Sử Ký ĩbàn Thư chép rằng: 
“Mậu Thìn năm thứ 19 (1028) đời 
Lý Thái Tô: phong tước vương cho 
thần núi Đồng cổ. Dựng miêu để 
tuế thời cúng tê và làm lễ thề. 

“Trước khi ba vương làm 
phản một ngày, vua chiêm bao 
thấy một người tự xưng là thần 
núi Đồng Cố báo vua biết việc ba 
vương Vũ Đửc, Đông Chính và 
Dực Thánh định nôi làm loạn, 
nên đem quân dẹp ngay đi. Vua 
tỉnh dậy, sai phòng bị, quả nhiên 
trừ được họa. Đến đây chiêu cho 

■ i- s.' 


Hữu Ty dựng miếu ở bên hữu 
thành Đại La, liền sau chùa 
Thành Thọ, lấy ngày 15 tháng 3 
đắp đàn, cắm cờ xí, dàn đội ngũ, 
treo gươm giáo ở trước thần vị. 
Các quan từ cửa đông di vào đền 
trưốc thần vị cùng uống máu ăn 
thề. Tất cả phải tuyên thệ: 

Làm con bất hiếu 

Làm tôi bất trụng 

Xin thần minh giết chết. 

“Hằng năm lấy làm lẹâ 
thường. Sau vì tháng 3 có quốc 
kỵ nên mới đói đến ngày 4 tháng 
4. 

Sách Việt Điện 1 Linh trong 
chuyện Thiên Hụ Minh chú Lình 
ứng Chiêu Cảm Bào Hựu đại vương' 
cho biết rõ hơn: 

“Khi vua Lý Thái Tông còn là 
Thái tử, phụng mạng đem quân 
đi đánh Chiêm Thành, đến chân 
núi Khả Phong thuộc Trường 
Châu, Thanh Hóa nghỉ lại. Đêm 
ây có một dị nhan hiện đến, tụ 
xưng là Đồng cổ Sơn Thần (thần 
núi Đồng Cổ) xin tình nguyện 
theo giúp. Thái tử vồ tay khen 
ngợi, hôm sau tiên quân quả 
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nhiên thắng trận. Khi khải hoàn, 

Thái tử làm lề rước than vị vể thờ 

tại kinh đô. 

■ 

Năm 1028 , vua Lý Thái Tố 
mất. Thải tử lên ngôi. Trong khi 
linh cữu vua cha còn quàn tại 
chính điện thì thì ba người em 
là Vũ Đức, Đông Chính và Dực 
Thánh họ'p nhau làm phản, đem 
quân đánh úp định cướp ngôi 
vua. Hành động bất hiếu, bất 
trung này đã bị thần núi Đồng 
Cồ trừng phạt, báo mộng cho 
Thái tử biết mà để phòng. Quả 
nhiên đã dẹp được loạn. Thái 
tử lẻn ngôi vua lấy niên hiệu là 
Thiên Thành, phong cho thần 
núi Đồng Cô là Thiên Hạ Minh 
Chủ đại vương (nghĩa là vị đại 
vương chồng minh các ìời thê trong 
thiên hạ). Truyền thuyết cho biết, 
trong ngày hội thể, dân chúng 
đứng chật đường để xem, trai tài 
gái sắc cũng đua nhau đi dự hội 
vui. Lề thể là một ngày rất trọng 
thể, vương hầu. quốc thích đều có 
mặt. Đời Trần vẫn duy trì lễ thề 
và xây thêm hai tòa nhà dùng 
làm nơi vua ngự và nơi hội họp 
của các quan. Các vua Trần còn 
phong thêm các cặp mỹ tự như 
Linh ứng, Chiếu cảm, Báo Hựu. 

Sau khi khôi phục Thăng 
Long thoát khỏi tay nhà Minh 
đồ hộ. đời Lê lấy ngày 15 tháng 
giêng làm ngày lễ và tổ chức thề 


ở nơi khác. Tại địa điếm cũ chí 
sai quân đem vật phẩm tê lễ. Các 
đời Lê, Tây Sơn, Nguyễn đều ban 
sắc phong tặng. 

Trải qua hơn 900 năm tồn tại, 
chúng ta tự hào rằng ngay từ khi 
nước Đại Việt còn non bé. nhà 
nước đã có một hình thức giáo 
dục sâu sắc, đế từ đó rèn luyện 
khí phách dân tộc. Vì trung hiếu 
mà Lý Thường Kiệt bình Chiêm 
phá Tống, lập võ công hiên hách. 
Vì trung hiếu mà đời Trần ba 
lần đánh thắng quân xâm lược 
Nguyên Mòng, để lại cho đời sau 
những tấm gương sáng như Trần 
Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, 
Trần Quốc Toản... Vì trung hiếu 
mà Nguyễn Trãi gạt lệ lạy từ biệt 
cha trên ải bắc để trỏ vể. cùng 
với Lê Lợi gian khố 10 năm đánh 
thắng giặc Minh, nợ nước thù 
nhà đều trả. Có thể nói dù chính 
sự có lúc khác nhau nhưng hào 
kiệt đời nào củng có. I rong thòi 
đại Hồ Chí Minh, lời thể trung 
hiếu đã được chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhắc lại với quản đội: 

Quần đội ta. trung với đảng, hiếu 
với dân 

Nhiệm vụ nào cùng hoàn thành 
Khó khăn nào cùng vượt qua 
Kẻ thù nào cũng đánh thang. 

Với lời thê đó, chứng ta đã làm 

nên chiến công giai phóng hoàn 

toàn miền Nam, thống nhất đất 

nước. Cả nước đi lên Chủ nghĩa 

Xã hôi. 



Ngoài ý nghĩa động viên sức 
mạnh dân tộc, Hội thê Trung 
hiếu cũng trở thành một lễ hội 
dãn gian với đủ các hình thức: 
Một lần tố chức Hội mồng 4 
tháng tư là một lẩn làng Đỏng Xã 
nhộn nhịp các công việc. Ngoài tế 
lễ theo lệ thường, các cụ có một 
thú chơi tao nhã là tố chức ngâm 
vịnh tại lầu thơ bên sông. Năm 
1981, đền Đồng cổ đã được xếp 
hạng là di tích lịch sử, đến năm 
1993, Bộ Văn hóa và Thông tin 
nâng cấp thành di tích lịch sử 
văn hóa, cấp bàng công nhận. 
Từ đó, lề hội đền Đổng cổ của 
phường Bưỏi trồ lại với hình thức 
nguyên sơ: đó là Hội thể Trung 
hiếu. Trong ngày hội, ngoài các 
nghi lễ tê thần, năm nào tại đây 
cũng long trọng tô chức lễ thề: 
trước thần vị của Thiên Hạ Minh 
Chủ, can ho nhan dan va khách 
thập phương cùng nghiêm trang 
nghe vị chủ tê đọc lại lời thể và 
hô vang “xin thể". Tiếng hô xin 
thề tạo thành một đợt sóng âm 
vang, rung động mọi trái tim. Ai 
cùng cảm thấy như có vị thần 
linh đang ở trên cao chứng giám 
cho mọi người. 

Kỷ niệm 990 năm Thăng 
Long Hà Nội, năm Canh Thìn, 
nhân dân đã tổ chức một Hội 
Thể với nghi thức trọng thể, Hai 
cỗ kiệu công được các thanh niên 
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trai trẻ khiêng theo tấm panô 
lổn ghi lời thể truyền thống. Đội 
hình rưốc kiệu ngoài các clơn vị 
theo nghi thức, dã có thêm lực 
lượng Thanh niên xung phong và 
Cựu chiên binh đi theo đội ngũ. 
tạo nên không khí trang nghiêm. 
Khi đoàn rúỏc đã tập kết trũổc 
sân đển, dàn thành đội ngũ. cũng 
là lúc chiêng trống nổi ba hồi. Tất 
cả từ các vị lãnh đạo ủy ban nhân 

i 4 ir 

dân thành phố và chính quyền 
quận Táy Hồ với các vị khách quí 
đều nghiêm trang nghe vị chủ 
lề trịnh trọng dọc trưđc hương 
án ba câu thề “Trung vói Đảng, 
Hiếu với Dán. sẵn sàng làm mọi 
nhiệm vụ đế cùng nhau xây dựng 
Thăng Long Hà Nội ngày càng 
hiện đại, xứng đáng thành pho 
1000 tuổi. Mọi người nhất loạt 
giơ tay và hô “xin thề!". 

Vê phần hội: 

Tại lầư thơ. ngày xua thường 
có tổ chức “thả thơ". Đêm trước 
hội, các ván nhân địa phương và 
cả người nội thành đểu đên tụ 
hội. Người chủ (thả thơ) thường 
chọn sô bài thơ Đường, thơ Tống 
rồi viết trích một câu trên dẻo 
giấy bản. Trong bảy chữ có một 
chữ thiêu, gọi là “vòng”. Thí 
sinh có một chùm chữ đáp án, 
ai chọn được chừ đúng vdi cáu 
thơ thi được thưởng, được coi là 
bậc văn tài. về sau này, không 
còn hoc chữ Hán nên cuòc “thả 
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thơ” không còn nữa. Ngươi ta 

dùng lầu thơ làm nơi ngám vịnh 

các bài thơ mới. Năm Canh Ngọ 

(1990) nhân dịp đền Đồng cố 

được Bộ VHTT xếp hạng DTLS 

VH, Ban quản lý di tích Đông 

Xã đã tổ chức cuộc thi thơ, ngâm 

vịnh. Trong sô những bài thơ ca 

ngợi đền. có bài “Tưởng nhớ một ỉầu 

th(T nhắc lại thú chơi xưa. 

■ 

Đi cầu mai: 

Ngoài thú chơi “thả thừ ' của 
các bậc tao nhân, tầng lốp bình 
dân thường chơi đi cẩu mui. bất vịt 
tại ao chùa bên đình. Đi cầu mai 

È 

là người đi trên cây mai bắc là là 
mặt nước. Gôc cây buộc treo lủng 
lẳng, ngọn cây được buộc trẽn cái 
giá tre ớ giữa ao. Chơi đi trẽn cây 
cầu đó, kiểu đi như làm xiếc, có 
người chỉ đi được vài bước là đã 
ngả ùm xuống ao trong tiếng hò 
reo của khán giả. Tuy họ bị ướt 
hết nhưng đểu vui, và có người 
đã thực sự di đến ngọn cây để 
giật dải lụa đào treo làm thưởng. 
Người đoạt giãi, được mọi người 
thán phục. 

Bắt vịt: 

Khi cuộc đĩ cầu mai chấm dứt, 

• * 

làng thường tỏ chức chơi bắt vịt. 
Từng nhỏm người bơi đuổi theo 
cơn vịt già. Con vịt tinh quái, 
lúc lặn. lúc bơi tránh né mọi cú 

4 ■ 

Vồ hụt. tạo nên chuỗi cười trên 
bò. Hết thời hạn, nếu không bắt 
điỉỢc thì nhóm khác thay, vì thế 


có tốp tinh quái thường chờ lúc 
vịt mệt mới xin thi và họ thành 

p b m 

công. Giải thưởng là con vịt sống 
đó. trao cho người thắng và họ 
“tổ chức liên hoan" với nhau. 

Có năm làng mơ hội to, 
thường mời các làng tham gia thi 
cây cảnh, đèn cù. Thi cây cảnh 
thường do người làng Hồ Khẩu, 
dùng sáp màu nặn thành con 
giống, cây lá hoa mang đến trưng 
bầy. Muốn có cây cảnh, con giống 
đẹp, chủ nhà t hường hỏi các bậc 
cao tuổi trong nhà nên chọn thê 
cây, con giông nào ... sau đó phán 
công người đi tìm gốc cây đại 
tương xứng với ý đồ, đào cả cây 
mang về ngâm cho trụi lá. bong 
vỏ. Họ cử người xuống phô Hàng 
Hương mua bạch lạp. thuốc 
nhuộm màu nấu thành những 
cục sáp màu riêng biệt rồi dùng 
sáp đế trang trí lên gốc cây tạo 
thành một cây cảnh có đủ thân, 

4 V 

cành, hoa, lá quả và thê của cây 
như bạt phong hồi đầu, trực, 
huyền, phụ tử, mẫu tử, ngũ đại 
dồng đường, tam đa ngũ phức... 
Con giông thương nặn theo long, 
ly, qui, phượng. Trong quá trình 
làm cây, tạo giổhg, người dự thi 
thường giữ bí mặt, chỉ đèn ngày 
thi mới khiêng ra đình đê bày dự. 
Những năm có cuộc thi cây cảnh, 
người xem đến đồng, và họ mua 
ngay những tác phẩm đoạt giải. 

Còn choi đèn cù (đèn kéo 
quân) cũng vậy. sản giấy, sẵn 



tre nữa, các gia đình tham dự 
thường làm những chiếc đèn lớn, 
đốt bằng “hỏa lò” than mới đủ 
sức quay con cù. Hình di động có 
nhà trô nhân vật các tích trong 
Tam Quốc, Lục Vân Tiên. 

Ngày nay, việc tô chức phần 
hội đã mang màu sắc hiện đại: 
người ta tô chức thi đấu cầu chinh 
giữa các câu lạc bộ thê thao, biểu 
diễn Thái cực quyền và hát văn, 
hát quan họ. Dù đã mang màu 
sắc mới nhưng tinh thần cốt lõi 
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của Hội thê Trung hiếu vẫn được 
tluy trì và ngày càng được nâng 
cao, cho phù hợp với ý nghĩa giáo 
dục truyền thông. 

Cùng vói đền Đồng Cô ỏ Đóng 
Xã là nơi vua nhà Lý tổ chức lễ 
thề như chính sử đã ghi. tại xã 
Minh Khai, huyện Từ Liêm cũng 
có đền Đồng cổ. Đó là ngôi đình 
tại làng Nguyên Xá, Vãn Trì 
huyện Từ Liêm. 

Vũ Kiêm Ninh 


HỘI LÀNG VĂN TRÌ 

Thờ ; Thần Đồng CỔ 

Địa điểm : Lảng Văn trì , xã Minh Khai ; huyện Từ Liêm 
Thời gian : Mồng 4 đến mồng 5 tháng Tư 
Đặc điểm : Hội thề 


y^rrung thành và 
phụng sự Tố quốc 
là truyền thòng tốt đẹp của dân 
tộc ta. Xưa, điều này đã được thề 
hiện trong các hội thê (chữ cổ là 
“minh”). Hội giáo dục lòng trung 
hiếu cho con người. 

Nhiều vùng đã lập hội thề, 
lập đình thờ thần Đồng cổ, thần 
chủ hội thể, trong đó có làng 
Văn Tri. Thời Lê, Vãn Trì là một 
làng thuộc xã Phù Diễn, tổng cổ 
Nhuế, phủ Quốc Oai, Trấn Sơn 
Tây. Thòi Nguyễn, đổi là Kiểu 
Trì, rồi Vàn Trì, thuộc phủ Hoài 
Đức, tỉnh Hà Đông. Từ 1961 được 


nhập vào Hà Nội, thuộc xã Minh 
Khai, huyện Từ Liêm. 

Đình Vãn Trì được Bộ Văn hóa 
thông tin xếp hạng di tích lịch sử. 
Đình thờ thành hoàng là thần 
Đồng Cổ, dược tôn phong (ghi ỏ 

bài vị) là Đồng cỏ sơn. chủ minh, 
thượng đẳng thần. Theo Việt điện 
u linh thì thời cô vua Hùng đem 
quân nam chinh, hành quân tới 
thôn Khả Lao (huyện Yên Định, 
Thanh Hóa) đóng quân ồ chân 
núi. Ban đêm vua mộng thấy 
thần xin trông đồng, dùi đồng ắt 
giúp vua phá giặc. Vua tỉnh dậy. 
làm đúng lời thần báo. Khi giáp 
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chiến, quân ta nghe thấy trên 
không trung tiếng trống đổng, 
tiếng gươm khua nên hăng hái 
tiến công giành toàn thắng. Vua 
ban sắc phong cho vị thần này là 
đại vương đển Đồng cổ. 

Lại đến đời Lý, sau khi Thái 
TỔ mất. ba người con thứ làm 
phản định cữổp ngôi của Thái tử 
Phật Mã. Sự việc này được thần 
Đồng Cố báo mộng nên danh 
tướng Lê Phụng Hiểu đã chủ 
động chém kẻ bất trung. Thê là 
dẹp yên đúng như lời thần báo 
trước. Vua Thái Tòng lên ngôi hạ 
chiếu phong thần là Thiên hạ chủ 
minh thần và tổ chức hội thê ỏ' đền 

m 

Đồng Cô. Trong lễ oai nghiêm, 
cho dựng đàn thề. treo kiếm kích 
trước bài vị thần, quần thẫn quỳ 
trước thần vị làm lễ uống máu ăn 
thề và đọc to lời thề: “Làm con hất 

m 

hiếu, làm tôi bất trung ắt bị thần ỉinh 
tru diệt." Đến đòi Trần Thái Tông 
năm Kièh Trung thứ hai (1226) 
theo lệ cũ, quy định hang năm 
đến ngày 4 tháng 4 tiến hành hội 
thề long trọng. Tới đòi Hồng Đức 
năm thứ nhất (1470), Lê Thánh 
Tông lại phong là Đống Cổ điện chủ 
minh vương. Năm Hoang Định thứ 
nhì (1601) lại được phong là Hiển 
ứng cầu hiền dược như cẩm thông. 

ớ vị trí giữa làng, đình được 
xây dựng theo kiểu hình con dơi 


hai bên có ao thả sen (2 cánh dơi), 
trước đình có giếng tròn rộng, 
nước trong mát (nay dân vẫn sử 
dụng), cây đa cố thụ tòa mát, soi 
bỏng bến nước sân đình, quay về 
hướng tây. hai góc mái đáp hình 
con kim bằng men sứ. đao xôi thể 
hiện hình con rồng, mái ngói mũi 
hài, hoa văn hoa cúc. Cửa võng 
trước hậu cung trang trí đê tài 
tứ linh vàng son lộng lẫy. Hậu 
cung cột vuông bào trơn dóng 
bén soi chi. đật khám thờ, bài vị, 
long ngai, hòm sắc. Đại bái thờ 
hai bà hoàng hậu, cung phi, hai 
bên có bộ chấp kích (lộ bộ) và hai 
ông phỗng. Hoành phi có 4 chư 
"duy nhạc giáng thẩn ' (chí có một 
núi này gieo khí thiêng). Câu 
đôi trong đình có nhắc tới Thăng 
Long và nơi vua Hùng gặp thần: 

Ban hướng nghiêm tư Long Dỗ 
thiên thu chungdịa thẳng 
Uất thông hạo khí Khả Lao vạn cổ 
tụy sơn linh 

Dịch: 

Một ngôi dền trang nghiêm sum sưỏ 
lộng ỉẳỵ t đất Long Đỗ nghìn nàm 
nung đức nên mảnh đất thẩng ỉợi: 
Nghi ngút hỗn thiêng sáng ỉ áng. 
núi Khả Lao muôn xưa tụ họp khí 
thiêng núi sông. 

Ngoài ra hiện vật còn có 1 
ngựa hồng cỡ đại có tán lọng, 1 
ché sứ, 1 cây quán tày chạm trổ 
đẹp với hai chim phượng đật 
được chậu nước nhỏ và khán 

w V 



bông đỏ để rứa tay làm phép 
trước khi tiến hành nghi thức tế. 
Ngoài sân, dưới bóng cây còn một 
bia vuông làm thời Lê Hy Tông 
năm Chính Hòa 15 (1694), ỏ’ đầu 

hồi đình bên trái. Hiện còn lưu 

■ 

giữ được 11 đạo sắc phong, sớm 
nhất là đòi Lê Hiến Tông (1783), 
muộn nhất ỉà đòi Nguyễn Khải 
Định (1924). 

Xin lưu ý đó là đình mỏi làm 
được 120 năm và trùng tu nhiêu 
lần. Đình cũ ơ vị trí gần đó, kiểu 
nội công ngoại t/uôc, chi còn 5 gian 
nhà tiến té (hướng đông nam), 
nay là miếu, 

Vào dịp cuối xuân sang hè, 
trong hai ngày mồng 4 và mồng 
5 tháng 4 mở hội. Xưa còn có lệ 
cử người ra đình Đồng cổ ỏ Bưởi 
tê giao hữu, sau 3 thôn Vãn Trì 
(chỉ minh), Ngọa Long (minh 
thệ), Nguyên Xá (giám thệ) đều 
cùng vào đám một ngày, cùng thò 
đức Đổng Cổ. Xưa còn có tế mao 
huyết (trộn một ít tiết, lông của 
con vật tê thần) và đọc lời thề. 

Nay vào mồng 4 tháng 4 tố 
chức rước và rã đám vào mồng 5. 
Trong dịp đó ngoài nghi lễ sẽ kể 
ở dưới đây, cồn có tục các con rể 

ụ? r * 

của làng cũng vê dâng lễ tỏ lòng 
trung thành và đức chung thủy. 

Từ 6 giò sáng đội tế gồm 1 
chủ té (mũ đổ, hia đỏ, áo dỏ có 


HANỌI ♦ 189 

_ * _ 

mặt nguyệt rồng chầu, thêm cả 
đai) 2 hồi tế và 10 vị hành lễ (áo 
thụng, mũ, áo lam) làm lề trên 
bốn chiếc chiếu cạp điều ỏ sân rồi 
vào cung dâng rượu (3 lần) trà (1 
lần, trà để trong 1 bát cổ), dâng 
đăng (xưa là đèn dầu lạc thả bấc 
trên đĩa, nay là 2 nến to), còn có 
quả thực, đật 1 đêm rồi mới lễ tạ 
(cúng tiền). 

Đám rước đi đầu là lá cờ thần 
gợi nhớ tới thần chủ có người cầm 
cò mao, chấp kích hộ vệ. Giá ván 
đặt văn, có quạt lông và lọng che. 
mỗi thứ một đôi. Đôn kiệu bát 
công do 12 thôn nữ trinh bạch 
áo trắng Lửng, nẹp thêu viền, 
thắt lưng hoa lý. khăn xanh chéo 
cùng khiêng. Và cũng khiêng cả 
võng đào đi theo. Hai bèn. hàng 
ngoài có 12 người chấp kích cầm 
bát bửu hộ vệ oai phong. Tiếp 
theo cờ là trống cái, sau trông 
là chiêng, hiệu trống và hiệu 
chiêng điểm từng nhịp một. Rồi 
đến ngựa hồng được đẩy trên giá 
có 4 bánh xe đá, Ngựa gồc to như 
thật, trang trí yên cương. Xưa 
còn có cả voi nan, trâu bò nan vì 
mang tính lề ỏ xứ nóng nghiệp. 
Phường nhạc đồng văn tiếp ngay, 
tiêng thanh la hòa tiếng sênh 
tiền nghe vui tai. Sau kiệu là các 

bô lão, chức sắc bước chậm rãi từ 

■ 

tốn. Tất cả tạo ấn tượng vê thẩm 
mỹ, đạo đức, chu đáo với thần 
linh. Đúng là: 
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Làng ta mở hội tưng bừng, 

Chiêng khua trống giống vang ỉ ừng 
dôi bên. 

Long ngai í/ỉá/]/] ngự ở trên, 

Tả văn hữu vù bôh bên rồng chầu. 

Xưa còn có tục thổi cơm thi ở 
sân đình. Người nữ đeo niêu đất ở 
đầu cần câu cong, vừa đi vừa đốt 
nứa thôi cho chín và có thưởng 
cho ai cơm dẻo thơm. 

Tóm lại, vào lễ hội không 
gian yên á nông thôn bỗng rộn 
rã ám thanh, sáng lên màu cò la 
liệt và phấp phới trên sân cùng 
màu lễ phục các nhân vật đang 
rước thánh. Cả làng tập hợp và 


có chung khát vọng được sông 
tốt lành, được Thành hoàng hộ 
mệnh, từng cá nhân như hòa 
nhập với cái Ta chung. Sự thống 
nhất ấy đã định hình từ xưa 
như câu đôi ở đình trịnh trọng 
nhắc lại địa danh từ thòi Hùng 
vương, bắt nguồn từ phong hóa 
làng, được chắt lọc thành hương 
ước, thấm sâu vào ý thức từng 
người. Như là cây xanh tốt nhò 
người chăm bón bồi bổ từ gốc đến 
ngọn. Không quên gổc rễ đê có 
quả ngon. 

Trần Đồng Quang 


HỘI LÀNG HOÀNG MAI, TƯƠNG MAI 

9 * 

Thờ : - Trần Khát Chân 

- Trần Hăng 

Địa điểm : - Làng Hoàng Mai, phường Hoàng Vãn Thụ, quận 

Hai Bà Trưng 

- Làng Tương Mai, phường Tương Mai, quận Hai Bà 
Trưng 

Thời gian : Ngày 24 tháng 4 

Đậc điểm : Rước giao hiếu và đánh trận già 


đây, hai làng 
Hoàng Mai, Tương 
Mai đểu thuộc hương cổ Mai (tục 
gọi kẻ Mơ). Sau này, khi cư dân 
đông đúc dần, hương cổ Mai được 
tách thành nhiều làng, nhưng để 
nhớ gổc gác, các làng vẫn giũ chữ 
mai : Bạch Mai, Hoàng Mai, Mai 
Động, Tương Mai... 


CỔ Mai là một vùng đất cô 
được khai phá từ 3000-4000 năm 
trước. Năm 1963, các nhà khảo cô 
đã phát hiện một sô công cụ như 
rìu đá, vòng đá trong các ngôi mộ 
cổ ơ gồ Mã Vẽ. Thê kỷ 17, chúa 

Trịnh Sâm đã làm hầm tránh 

# 

sấm ở làng Hoàng Mai. Trong 
nhiêu thê kỷ, Hoàng Mai là nơi 



đặt trạm dịch của triều đình có 
tên gọi là Hà Mai. 

Thời nhà Trần, hương cổ 
Mai là đất phong thường của 
vua Trần cho anh em Trần Khát 
Chân, Trần Hãng. Trần Khát 
Trân sinh năm 1370 thuộc dòng 
dõi Trần Bình Trọng. Tháng 11 
năm 1389. theo đường thủy, quân 
Chiêm ào ạt đưa quân vào xâm 
lấn nước ta. Hoảng sợ trước sức 
tấn công mạnh mẽ của giặc, Hồ 
Quý Ly bó chạy về kinh thành. 
Trước tình thế cấp bách, Trần 
Khát Chân được vua Trần cử đi 
chặn giặc. Tháng 3 năm 1390 
ỏng lập công lổn, bắn chết Chế 
Bồng Nga trên sông Hải Triều, 
cứu thành Thăng Long khỏi bị 
tàn phá. Sau chiến thắng này, từ 
đô tướng Trần Khát Chân được 
phong thượng tướng, Vua Trần 
còn lấy ấp Cổ Mai (một vùng đất 
nay là từ đường Trần Khát Chân 
đến xã Trần Phú. Thanh Trì) 
phong thưởng cho ông. An ngữ 
cửa ngõ phía nam ỏ thành Thăng 
Long, trải 10 năm xây dựng, cố 
Mai đã có đời sống kinh tê văn 
hóa phát triển. Uy tín của Trần 
Khát Chân và em là Trần Hãng 
nổi tiêng khắp vùng, Nhưng chi 
ít lâu sau, khi nhà Trần suy 
yêu, Hổ Quý Ly lên nắm quyền, 
chuyến kinh về Tây Đỏ (Thanh 
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Hóa). Tại hội thê' ỏ núi Đốn, Trần 
Khát Chân lập mưu giết Hồ Quý 
Ly nhưng khống thành, ông cùng 
370 người thân đều bị giết. 

ở hương Cô Mai. sau khi 
Trần Khát Chân mất, nhản dân 
thương xót lập đền, tạc tượng hai 
anh em ông đế thờ. Đên ngày 
kháng chiên chồng Minh thắng 
lợi, vua Lê sai ghi tên Trần Khát 
Chân và Trần Hãng vào điển lễ 
phụng thờ. Lại phong Trần Khát 
Chân là Chân Thiên đại vương, 
phong Trần Hãng là Hương Mui 
đại vương. Hằng năm, đúng vào 
ngày ông mất (24 tháng 4) nhân 
dân trong hương lại mớ hội tưởng 
niệm công trạng của Trần Khát 
Chân. Đến nám 1530, vào thời 
Mạc (niên hiệu Đại Chính) một 
phần đất của Hoàng Mai được 
tách và lập làng Tương Mai. 
Làng Tương Mai thờ Trần Khát 
Chân, kiêng húy gọi chiin là cẫng. 
Làng Hoàng Mai thờ Trần Hãng 
(còn gọi là Trần Hương), kiêng 
húy gọi hương la nhang, rrước 
đây, làng Tương Mai có hai ngôi 
đình: đình Trong và đình Ngoài. 
Đình Trong xây ỏ giữa làng, đình 
Ngoài xây ơ xóm nam. Đầu năm 
1947 đình Trong đã bị phá hủy 
hoàn toàn, đình Ngoài cũng bị 
đốt chi còn trơ hậu cung và tượng 
thánh. Năm 1992, dân góp tiền 
sửa hậu cung, dựng tòa dại bái. 
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Đình Tương Mai còn giữ được 
cuốn thần tích cổ Mai bi ký, kể 
sự tích Trần Khát Chân, cùng 11 
sắc phong của các triều đại: 9 đạo 
phong cho Trần Khát Chân; 2 
đạo phong cho Phạm Ngưu Tất. 
Đạo xưa nhất đề niên hiệu cảnh 
Hưng thứ nhất (1740); đạo muộn 
nhất để năm Khải Định thử 9 
(1925). Ó hậu cung đình Tương 
Mai hiện còn pho tượng Trần 
Khát Chán tạc bằng đá xanh, 
to gấp hai người thật. Ong đội 
mũ quan võ, tay cầm hốt, ngồi 
trên ngai, l ượng đặt trên bệ đá, 
chung quanh tạc hô phù, sóng 
nước, cánh sen, đường nét tinh 
xảo. 

Trước nay, Hoàng Mai là một 
làng đồng dân, lắm người đồ đạt. 
Nhân lực, tài lực, trí tuệ phong 
phú của một làng văn hiến được 
thể hiện rõ nét ở ngôi đình làng. 
Đình Hoàng Mai quy mô lân, 
kiến trúc đồ sộ. Cùng chung số 
phận với đình Tương Mai, đình 
Hoàng Mai cũng bị tiêu thổ trong 
ngày đầu kháng chiến, thần tích, 
sắc phong đểu bị cháy, may mắn 
còn sót lại hậu cung. 

Nay ở sân đình còn đó những 
cây muỗm cố thụ, hai con voi đá, 
hai con sấu đá được chê tác rất 
dẹp. Năm 1980, bộ khung gỗ đền 


Tam Thánh chuyển về dựng tòa 
tiền tê cho đình. 

Cũng như Tương Mai, hằng 
năm Hoàng Mai mở hội tướng 
niệm vị thần làng vào ngày 24 
tháng 4. Trước hội một tháng, 
Hoàng Mai có lễ trình sắc. Đại 
diện 10 giáp của 2 thôn Đông, 
thôn Đoài và Hội đồng tộc biểu 
bầu chủ tê. Chi những người có 
chức sắc như bát phẩm vản giai, 
cửu phẩm bá hộ mới được bầu. Ai 
có phẩm hàm cao hơn người đó 
được bầu làm chủ tê. 

É 

Chủ tê sắm lễ vật gồm 3 con 
bò. 5 con lợn. Ngày khai hội, 
đoàn rưỏc đi từ đình đến nhà chủ 
tê rước lễ. Ông chủ tê đi sau kiệu. 
Sáng ngày 23 tháng 4 cả hai 
làng đểu chuẩn bị rước và khởi 
hành cùng một giờ. Đoàn rưốc 
gồm cờ thần, bát bửu, kiệu long 
đình, kiệu bát công có lọng che. 
Tiếp đến là hội bát âm, các bô lão 
trong đội tê và bà con dân làng. 
Khi đoàn rước Hoàng Mai đến 
Đông Thờ thì đoàn niớc Tương 
Mai ra đón. 

Sau đó, hai đoàn rước cùng 
trở về đình Tương Mai làm lễ bái 
yết đức “Thánh anh" và mời anh 
sang dự hội “Thánh em". Nhiêu 
năm đoàn rước Tương Mai sang 



đình Hoàng Mai dự lễ. Buổi 
chiểu, đoàn Hoàng Mai củng vẫn 
ctội hình như thế, tiễn “Thánh 
anh". Có năm, đoàn rước hai làng 
chỉ đến Đông Thờ, sau khi làm 
lễ, kiệu làng nào vế làng ấy. 

Có nhiều năm trong lê rước, 
trời đang nắng bỗng mây gió âm 
u và mưa lất phất. Người làng 
bảo, trời đã xúc động ngày anh 
em đoàn tụ. Không rõ từ bao giò, 
hội có lệ đánh trận giả. Trẻ em 
15-16 tuổi ở hai làng, khi đoàn 
rước đến Đông Sành thì lấy đất 
đá ném nhau túi bụi, chi đến 

n •* 

khi bươu đầu, sứt trán mới thôi. 
Cùng với lê hội đình Hoàng Mai 
có nhiêu trò như vật võ vỏi các 
môn đấu quyền, múa côn, đấu 
kiếm của các lò võ ông Lâm, ỏng 

Mão, ông Khánh. Mỗi lò 10 người. 
Hội có tha chim câu. Mồi lồng 8 
con của ông Nhang Tổng, ông 
Cả Thiết, Buổi tối ở đình có hát 
thò. ơ ngoài sân có hét chèo: Lưu 
Bình-Dương Lễ, Dương Quý Phi, 
Đường Minh Hoàng du nguyệt 
điện... 

i 
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Sau nấm 1945, Hoàng Mai 
không rước giao hừu sang đình 
Tương Mai nữa. Ngày 23 tháng 4 
làng cử đại diện mang hương hoa 
trầu rượu sang đình Tương Mai 
bái yết. Ngày 24 tháng 4, Hoàng 
Mai tô chức rước Thánh từ đền 
Lừ về đình Hoàng Mai. Các cụ 
ông tê lễ, các cụ bà dâng hương. 
Trước đây ơ làng Tương Mai có 
rước kiệu từ đình Ngoài vào đình 
Trong. Tại đây, hội tư văn tố 
chức tè lễ rất trọng thể. Sau hai 
ngày hội, làng rước Thánh hoàn 
cung. Từ ngày đình Trong bị phá 
hủy, đoàn rước khởi hành từ đình 
Ngoài, theo đường Trương Định 
lên đến chùa Linh úng. Sau lễ 
Phật, đoàn rước lại trơ về đình. 

* J . 

Hội hai làng Mai là một hội 
lớn tương niệm danh tướng đời 
Trần, đồng thòi là người có công 
xây dựng đất Cô Mai. Việc tẽ 
rước giao hiếu mang tính cỏ* kết 
cộng đồng. Với ý nghĩa đó, mong 
sao trong vài năm tổi các cơ quan 
chức năng nên nghiên cứu và mỏ 
lại việc rước giao hiếu như xưa. 

Trần Vãn Mỹ 
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HỘI THẢ CHIM BỒ CÂU DỤC TÚ 

Thở : Thành hoàng !àng 

Địa điểm : Xă Dục Tủ, huyện Đông Anh 
Thời giãn ; Ciừã và cuối mùa Xuân 
Đặc điểm : Chim bay theo đàn 


àng Dục Tú thuộc 
xã Dục Tú, huyện 
Đông Anh, Hà Nội. Hằng nám 
vào mùa xuân làng mỏ hội tại 
đình, có tục thả chim thi noi 
tiếng. Những năm hội lớn tới hơn 
100 đàn chim thi. như nám 1992 
có 128 đàn. 

Vào hội. cờ quạt cắm la liệt 
khắp nơi và đình và được trang 
hoàng lộng lẫy, nối bật là lá cờ 
gấm đỏ thêu sáu chữ vàng ''nghĩa 
điêu quần anh đệ nhất được treo 
trang trọng dưới dạ tàu thềm 
đình. Đó là giải nhất cho đàn 
chim đứng đầu nãm ấy. 

Người làng và các tay chơi 
chim cả một vùng về đây dự giải. 
Song, điều vui hơn lại là sự hội 
tụ của những người ham thích 
một thú chơi tao nhã. Hội thi thả 
chim Dục Tú hấp dẫn người đến 
thi. vì giải ỏ đây rất lớn. Người 

giật giải "nghĩa điểu quẩn anh đệ 
nhất" không những nổi tiếng, mà 
chim của ông ta nuôi sẽ là loại 
chim mồi rất đát hàng cho khách 
chơi chim. Ban tố chức cử những 


cụ già tinh thông, thạo nghể vào 
ban giám khảo, chia ra làm hai 
trịch: trịch nội và trịch ngoại. 

Trịch nội ơ trong, trịch ngoại 
ơ ngoài (vòng trong, vòng ngoài) 
đê theo dõi chấm điểm các đàn 
chim thi. Song vòng trong và 
vòng ngoài ỏ đây chỉ có nghía ià 

thứ tự của cuộc thi và cuộc chấm, 

■ ■ + 

chứ khồng phải là bên trong và 
bên ngoài. Vì thế. trịch ngoại là 
nơi tập kết các lồng chim thi, 
Người ta cam hai cái lọng, một 
che cho người giữ trịch, một để 
lần lượt những người có chim 
dự thi đem ctến (tê thả. Nơi đặt 
lọng là chỗ quang đãng để có thể 
giám khảo và người xem dề nhìn. 
Người giữ trịch ngoại là một cụ 
già tinh tường, quắc thước, đẩu 
chít khăn nhiễu đỏ. lưng thắt đai 
đen, tay cầm dùi trông lúc khoan 
lúc nhặt, lúc đổ hổi theo hướng 
và tốc độ của đàn chim bay. 

Trịch nội là nhóm các cụ già 
khác trong ban giám khảo. Họ 
chọn một gia đình ơ gần đình có 
sân rộng và tiện cho việc theo dõi 




đường đi của đàn chim ỏ góc thích 
hợp nhất để chấm điểm, Tại đó, 
giữa sân người ta đặt một chậu 
nước to. trong vắt, mặt nưốc như 
mặt gương có thế theo dõi đàn 
chim trên bầu trời. 

Ban tô chức thông báo nội quy 

thi và hưổng chim bay để các chủ 

chim tính toán hướng dẫn đàn 

của mình lúc thả. Lần lượt các 

■ 

chủ chim bước vào cuộc thi trong 
tiêng ồn ào náo nhiệt của người 
xem quây vòng trong vòng ngoài 
nơi xuất phát. 

Chủ chim có lọng che và giữ 
lồng chim. Khi có tiếng loa gọi, 
chủ chim đem lồng của mình đến 
bàn gỗ, từ từ cơi tay lèo, tay kia 
cầm quạt giấy xua xua vừa để vỗ 

vể chuẩn bị cho đàn chim, vừa để 

!» 

dồn chúng chụm lại và đến lúc 
thích hợp nhất thì mơ lồng để đàn 
chim bay ra. Tiếng trống ngũ liên 
thúc dồn mọi người hướng theo 
đàn chim. < 'húng nghiêng mình 
bay một vòng quanh ao đình, rồi 
theo con đầu đàn bay lên theo 
đội hình đã được luyện từ trước. 
Lúc này tiếng trông thôi đố dồn 
mà thúc ba tiếng một đểu đặn. 
Về cách mỏ lồng, tùy theo cách 
tập luyện của mỗi chủ cho đàn 
chim của mình. Cũng có người 
đặt chim trong lồng rồi hát tung 
cho chúng bay ỉẽn hoặc bịt kín 
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rồi bất thình lình mơ tung dồn 

cho chim bay ra. Mỗi người một 
vẻ, theo cách riêng của mình. 

Khi nghe ba tiêng trông từ 

phía trịch nội vọng lại tức là 

trông báo nhận tin của trịch nội 

từ trịch ngoại. Tất. cả các giám 

khảo tập trung ở trịch nội đê theo 

dõi hình ảnh đàn chim bay trong 

chậu nước lớn đ giữa sân. Đàn 

chim nào bay hơi chếch thì gọi là 

“tiều biên", đàn nào bay kéo dài 

*/ 

thì gọi là “đại tràng". Đàn bay đẹp 
nhất, phải tụ lại thành một cụm 

áL <¥ ■ * É- 

hình xoáy ốc thang đứng, trên 
chậu nước chỉ còn lại một chấm 
lớn, đó là “thượng ly trung chính", 
đạt nhất hội. Khi đàn chim đã 
bay lên quá cao và xa khỏi khu 
vực thi là kết thúc việc theo dõi 
đàn đó. Trổng hiệu báo để trịch 
ngoại cho loa gọi tiếp đàn sau 
vào lượt. Cứ như vậy mà tính cho 
đến đàn cu ỏi cùng đế phân loại 
nhất, nhì, ba. 

Đàn chim tạo được “thượng 
ly trung chính ' lầ đàn chiêm giải 
"nghĩa, điêu quẩn anh đệ nhàt , chủ 

chim được nhận cờ trong tiếng 
hoan nghênh nhiệt liệt của nhân 
dân dự hội. Ngươi được giải 
này thật vô cùng vinh hạnh và 
sung sướng. Xưa kia ơ vùng này 
có người giật giải trở về làng tổ 
chức rước cờ, ăn mừng hàng trăm 
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mâm cỗ, bè bạn đến ăn uống dài 
ngày, tốn kém. Song người ta 
không ngại ngần về điều đó, vì 
như trên đà nói, đàn chim của 
người được giải sẽ đắt giá. Người 

ta có thế bán một con chim mồi 

* 

bằng giá của một con trâu! 

Tuy vậy. để đạt được một đàn 
chim đoạt giải, chủ chim phải tốn 
không biết bao nhiêu công sức 
tiền của để chăm sóc chúng. Quá 
là nghề chơi cũng lắm công phu! 
Đe có một đàn từ 8~]0 con, người 
chơi phải lựa từ 30-40 con lấy 


những con thuần chủng, chăm 
sóc từ khi mới nở cho ăn vừng, 
đỗ, gạo xay. Khi chim ra ràng, đủ 
lông phải nhố trụi cho mọc lòng 
khác, sau mỗi lần như vậy phải 
vỗ hàng tháng để chim hồi phục. 
Thật cầu kỳ và phải là người say 

sưa kiên trì lắm mới làm được. 

■ 

Bù lại là nhừng giải cao ở mỗi 
cuộc thi mà chủ chim đạt được. 
Vì vậy người ta vẫn say mê vói 
thú chơi tao nhã này. 

Lê Hổng Lý 


HỌI LANG LẸ MẠT 

Thò : Ông Hoàng Lệ Mật 
Thời gian: Ngày 23 tháng 3 

Địa điểm : Lằng Lệ Mật, xã Việt Hưng, huyện Gia Lảm 
Đặc điểm: Tuc múa rắn 


Đến ngày hăm ba tháng ba 
Dồn trại ta vượt Nhị Hà thăm quê, 
Kinh quán, cựu quán dể huề, 

Hồ táy cá nh:iy đi vê trong mây. 

âu ca chào mừng lễ 
hội ấy đưa chúng ta 
trỏ về với truyền thuyết của một 
làng Việt cổ liên quan tới cô đô 
Thăng Long từ 9 thế kỷ trước. 

Công chúa con gái vua Lý 
Thái Tông (1072-1127) một buổi 
nọ cùng cung nữ dong thuyền 
rồng chơi trên sông Nguyệt Đức 
(sông Đuống ngày nay). Không 
ngờ khúc sông ấy có loài thủy 
quái hung dữ quây nhiều, gây 


sóng lớn lật đổ thuyền. Nhìn 
dòng sông cuộn sóng, đoàn tùy 
tùng trên bờ kinh hãi, kêu cửu 
bất lực. Lúc ấy, có chàng trai họ 
Hoàng tên là Phúc Trung, người 
làng Lệ Mật (nay thuộc xã Việt 
Hưng, huyện Gia Lâm) đang cày 
cuốc ven sông nghe tiếng, liên xả 
thân xuồng nước cứu nạn. Chàng 
lực điển dũng cảm và mưu trí 
tuyệt vời đã đánh bại thủy quái, 
vớt được thi hài công chúa đưa 
lên bờ. 

Nhà vua cám kích trước công 
lao ấy, vời chàng vào kỉnh ban 
thương chức t ước cùng nhiều vàng 




bạc. Song tráng sĩ họ Hoàng đã 
cung kính khước tù phán thưởng 
cao quý của triều đình. Vua ngạc 
nhiên gặng hỏi. Được phép trình 
tâu, dũng sĩ xin vua cho phép 
chàng đưa người nghèo dên vùng 
ven kinh đô để khẩn hoang lập 
ấp làm cho dân ấm no, nước giàu 
mạnh. Vua chuẩn y lời xin của 
chàng, Chàng trỏ về quê, kêu gọi 
và tập hợp bà con nghèo ơ làng 
Lệ Mật và các làng lân cận vượt 
sông Nhị sang phía tây thành 
Tháng Long (quận Ba Đình ngày 
nay). Thuở ấy vùng này còn là 
đảm lầy, cổ cây hoang dại tràn 
lan mọi nơi. Chàng đã tô chức 
cho dản nghèo ra sức phá hoang 
lập nén 13 trại, tạo thành vùng 
nông nghiệp trù phú nổi tiếng 
đến ngày nay, bao gồm: Cống VỊ, 
Giảng Vò. Liễu Giai, Vạn Phúc, 
Ngọc Hà, Hữu Tiệp. Vĩnh Phúc, 
Thu Lệ. Kim Mã, Hào Nam. Đại 
Yên, Yên Biểu và Cống Yên. Khi 
chàng trai họ Hoàng qua đời, 
dân Lệ Mật cùng dân 13 trại tôn 
chàng làm Thành hoàng. Từ đó, 
cứ đến ngày kỵ chàng, 23 tháng 
3, con cháu 13 trại xũa - nay gọi 
là dân “kinh quán” (ở nơi kinh 
đô) - lại kéo vể làng Lệ Mặt - nay 
gọi là dân "cựu quán" (ơ nơi quê 
cũ) - dự hội, tưởng niệm tổ tiên, 
những ngtíòi đã có công khai 
hoang lập ấp. 
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Từ sáng sổm hôm đó, đình 
làng khói hương nghi ngút, đèn 
nến sáng trưng, cò hội cắm la liệt 
sân đình, ngõ xóm. Trông chiêng 
dóng dả báo ngày vui. Dân 13 
trại lập thành 13 đoằn, cử người 
đội 13 mâm lề vật cung kính từ 
kinh thành về, cùng dân làng từ 
mọi ngả kéo ra đình dự lễ hội. 

Mơ đầu là lễ rưổc nước. Đám 
rước từ đình ra giêng, lấy nước 
vào chiếc ché sứ lớn đặt trang 
trọng trên kiệu có lọng che. Đưa 
nước về rồi, người ta đem vó ra 
giêng, cất một con cá chép to, đặt 
nguyên cả con lèn mâm đồng, 
phủ vải điều, rước về đình làm 
lê vật dâng cúng. Như cáu ca 
hội. con cá làm lễ vật, cũng là 
cá thần, tù Hồ Tây “bay về" theo 
truyền thuyết. Nghi thức này - 
rước nước và dâng cá thờ - nhắc 
nhở con cháu hôm nay tưởng nhớ 
công lao người anh hừng khai 
phá đã có công mang nghề nòng 
cho làng. Sau cuộc lề long trọng 
là trò điền múa rắn độc đáo trên 
sân đình. 

Đội múa của làng được tập 
luyện công phu hàng tháng, sẽ 
trình diễn lại chiên tích hào hùng 
của người tráng sĩ gần 10 thê ký 
trước. Con rắn khổng lồ. độc ác, 
tượng trưng loài thủy quái, dược 
làm bằng nan tre lợp vải dài 
khoảng 6 mét, thân rộng 60em, 
tô vẽ, trang trí đẹp một cách dữ 
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tợn, do hàng chục thanh niên đội 
khung. Tôp cung nữ và công chứa 
xinh dẹp. lộng lẫy trong bộ trang 
phục bằng lụa và kim tuyên đủ 
màu xuất hiện, uốn lượn trong 
điệu múa uyển chuyển, lập tức 
bị thủy quái bao vây, uy hiếp. 
Trước tình huống kh ẩn cấp đó, 
chàng trai họ Hoàng, quần áo 
toàn màu hồng, thắt lưng xanh, 
khản đầu rìu đỏ. mặt vuông hàm 
én, mắt sắc như dao, tay cầm mã 
tấu nhảy ra, vờn múa quanh đôi 
thủ bằng vũ điệu đẹp mát, đồng 
thời với võ thuật điêu luyện, vờn 
và né tránh ác thú. Hai bên quần 
nhau kịch liệt, cáng thang, rồi 
bất chợt chàng bô thanh mã tấu 
thật chính xác xuống đầu con 
vặt. Trống, chiêng, tù và nôi lên 
hoan hỉ, chào mừng chiến tích 
của người tráng sĩ. Người xem 
thớ phào sung sướng và hò reo 
dậy đất. 

Hội làng Lệ Mật không chỉ 
ghi nhớ công ơn nhó người anh 
hùng và diên lại khúc tráng ca 
huy hoàng, mà còn là cơ hội để 
hằng nám con cháu bên kinh đô - 
nay đã là dân kinh quán - gặp gỡ, 
tay bắt mặt mừng, cùng chung 


niềm vui và cùng nhau hứa hẹn 

giữ trọn môi tình quẽ hương gắn 

bó, yêu thương nhau như anh em 

một nhà. 

*| 

Những thê hệ con cháu của 
tráng sĩ họ Hoàng đã tỏ ra thật 
xứng đáng với tố tiên mình. 
Ngoài truyền thong lao động 
sản xuất giỏi trên lãnh vực nông 
nghiệp, dân vùng này còn có biệt 
tài bắt rắn. về dự hội lằng Lệ 
Mật, khách còn có dịp được các 
cụ đài một chén rượu rắn, bộ 
tam xà, ngũ xà. Có hàng chục bể 
nuôi rắn lấy nọc làm dược phẩm 
quý xuất khẩu. Rượu rắn là một 
nguồn thu hoạch lớn hằng năm 
của người Lệ Mật 

Phải chàng từ gương sáng về 
đạo đức và ý chí người tráng sĩ 
họ Hoàng mà người dân ỏ đây đã 
tạo nên truyền thuyết mỹ lệ và 

trò diễn đặc sác trên, nhằm ca 

* 

ngợi chính tài nâng và trí tuệ của 
nhiều thế hệ nông dân ven đô cần 
cù, thông minh đã cùng nhau mở 
mang làng xóm. phát triển kinh 
thành, làm rạng rỡ thêm mảnh 
đất ngàn nám văn vật. 

Lẻ Trung Vù 
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HỌI THANH GIONG PHU ĐONG 

* 

Thờ : - Thánh Gióng (Phù Đổng Thiên Vương) 

- Ông Hiển Công 

Thời gian và dịã diêm: Có 5 lề hội tại Hà Nội và Hà Tây: 

ì. Hội Gióng Phù Đổng, mồng 6 đến ỉ2 tháng 4, 
chính hội mồng 9 tháng 4 
Tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lãm, Hà Nội . 

2. Hội Gióng Chi Nam, mồng 8 tháng 4 

Tại thôn Sen Hồ, xã Lệ Chì, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 

3. Hội Giỏng đền Sóc, mồng 6 tháng gì eng 
Tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nộỉ. 

4. Hội Giông Sóc Sơn, mồng 6 đến mồng 8 tháng 
giêng, chính hội mồng 7 tháng giêng 

Tại xả Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội . 

5. Hội Giống Bộ Đầu, mồng 8 thảng giêng 
Tại thôn Bộ Đầu, huyện Thường Tín, Hà Tày ; 

Đặc điểm : - Hội trận (mồng 9 tháng 4) suy tôn anh hùng lịch sử 

và vần hóa . 

- Chôhg giặc, cầu mưa. 

- Lễ dâng hoa tre vả chêm tướng giặc imồng 7 tháng 
giêng) 

- Đầu gậy (mồng 8 thúng giêng) 


húc tráng ca huy 
hoàng của người anh 
hùng nhỏ tuổi làng Phù Đổng 
tiêu diệt giặc An, mở đầu trang 
sử chói lọi chổng ngoại xâm của 
dân tộc Việt Nam được truyền 

I 1 ■ V 

tụng từ đời này qua đời khác. 
Về ý nghĩa xã hội của chiến công 
người anh hùng Gióng, nhà thơ 
Cao Bá Quát đã tóm lược trong 
hai câu nổi tiếng tạm dịch như 
sau: 

Đảnh giặc lên hữ hiểm dã muộn, 

Lên mây tầng chín giận chưa cao. 

Vua Hùng thứ VI đà phong 
người anh hùng là Phù Đổng 


Thiên Vương. Sau khi phá giặc 
Tống xong (thê kỷ thứ X), vua Lê 
Đại Hành phong là "Sóc Sơn Đổng 
Thiên Vương, Đù Giang hiển thánh, 
phù thánh giá đại vương, Thượng 
đẳng sơn thổn.” 

Sau khi thắng quản nhà Tòng 
lần thứ hai (1077), vua Lý Nhân 
Tông đã phong thêm hai chừ 
“Xung thiên”. Như vậy là người 
anh hùng làng Gióng đã được 
phong cả ba tước hiệu: Vương, 
Thánh, Thần. 

Trước công tích to lớn đó, nhân 
dân đã suy tôn người anh hùng 
là thánh - thánh Gióng - và hằng 
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năm mỏ hội tương niệm để nhớ 
ơn, đổng thời cũng là một cách 
biểu dương gương sáng tuyệt vời 
để con cháu đòi sau noi theo mà 
rèn luyện chí khí. Cho nên người 
xưa bảo nhau đi dự hội Gióng 
để thành người có nhân cách: Ai 

ơi mồng chín tháng tư. không di hội 
Gióng cùng như mất dời ! 

Lề hội vể người anh hùng 
làng Gióng được giới thiệu thành 
bộ năm hội mang tính liên hoàn, 
nhưng khá thống nhất vể mặt 
chủ đề. Những lễ hội ấy phản 
ánh những truyền thuyết về 
người anh hùng từ nơi sinh ra 
và lớn ỉên. lập chiến công, con 
đường thực thi sứ mệnh công 
dân, đạo làm con, và cuối cùng 
sau khi hoàn thành nhiệm vụ 
cao ca của mình đà bay về trời. 0 
đây những tính chất hiện thực, 
lãng mạn và huyền thoại đan kết 
nhau một cách chặt chẽ. 

a ầ 

HỘI GIÓNG PHÙ ĐỔNG 

Từ bao đời nay tiếng tăm của 
hội Gióng đã nối tiếng cả vùng xử 
Bắc. Xét về qui mô lẫn tầm vóc 
của ngày hội. phải nói hội Gióng 
là một hội rất lớn với sự tham gia 
của nhiều người ữ mọi giới, mọi 
lứa tuổi. 

Hội Gióng Phù Đổng diễn 
ra hằng năm vào ngày mồng 


9 tháng 4 âm lịch tại làng Phù 
Đổng, xã Phù Đổng, thuộc huyện 
Gia Lâm, Hà Nội. Từ Hà Nội theo 
quốc lộ 1A lên phía Bắc qua cẩu 
Đuông, rẽ tay phải men theo bờ 
đê sông Đuỗng đi chừng 7km nữa 
là đến trước công đền Gióng, nơi 
mở hội hàng nám. Vị trí thuận 
lợi này càng tạo cho hội Gióng có 
đông khách viếng thăm. 

Đển Gióng - nơi thờ phụng 
thánh Gióng và cũng là điểm 
chính của ngày hội - là một ngôi 
đển đẹp nằm sát chân đê sòng 
Đu ông, hướng ra dòng sông. Cho 
đến ngày nay đền còn được giu 
khá tốt với cổng tam quan bề 
thế. Trước cổng là một ao nhỏ 
mà trên đó vào ngày hội người 
ta thường tô chức các cuộc diễn 
múa rối, tuồng, chèo... Tuy 
nhiên, diền trường cùa hội không 
chí bó hẹp ỏ khu vực đển mà còn 
mỏ rộng ra tối 3km chung quanh 
gồm cả một quần thể di tích như 
chùa Kiến Sơ, con đẻ trước cửa 
đền, miếu Ban (nơi tương truyền 
Gióng được sinh ra ơ đó). Soi Bia. 
Đông Đàm (là chiên trường xua), 
đền Mẫu (nơi thờ mẹ Gióng), và 
một số di tích khác. Như vậy, đến 
đáy du khách không chỉ được 
xem hội mà còn được thăm một 

» i ■ 

sô di tích lịch sử văn hóa giá trị. 
Tất cả những địa điểm ấy càng 



làm táng thêm sự phong phú và 
hấp dẫn để dân khắp nơi cử đến 
ngày '* Mồng chín đâu dâu kéo vểhội 
Gióng*. 

THẦN TÍCH PHÙ ĐỔNG THIÊN 
VƯƠNG 

Theo Lẻ bộ Thượng Thư 
Nguyễn Bính soạn năm Hồng 
Phúc thứ nhất (1572), thần tích 
thánh Gióng dược viết như sau: 

"Nước Việt ta đời xưa vào 
thời vua Hùng Vương ỏ làng Phù 
Đổng thuộc huyện Tiên Du, phủ 
[’ừ Sơn, đạo Kính Bắc có ông nhà 
giàu họ Hàn tên là cẩn, tên tự là 
Tĩnh, bà vợ họ Phạm tên là Tuệ. 
Hai vỢ chồng ông tuôi đã cao mà 
chùa có con cái, nên vợ chồng 
ông thường hay làm việc thiện, 
giúp người nghèo, cửu người khổ, 
Không một vật nào không được 
toại sự sinh sôi, không một người 
nào không dược yên bề nuôi 
dưỡng. Có một đêm vào khoảng 
cuối canh ba, bỗng thấy một ngôi 
sao hào quang rực rõ tự trên trời 
rơi thang xuống mình bà. Bà ôm 
được và nuốt. Lại thấy rồng vàng 
ứng mộng, thê rồi bà có thai. Đến 
ngày 8 tháng 4 năm Nhảm Dần 
bà sinh hạ một người con trai 
tầm vóc cao lớn, mật mũi khôi 
ngô, kỳ dị. Ỏng biết rằng đó là 
thiên thần giáng sinh xuất thế, 
bèn tự xưng gọi tên hiệu là Thiên 
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Vương. Sinh con được một năm 

thì người cha qua đời. Đến năm 
Thiên Vương ba tuồi thì tính nết 
kỳ lạ, mẹ đùa hỏi chuyện gì cũng 
chẳng nói chẳng cười. Nhũng 
nghe học thì bỉết. nghe tiêng thì 
hiểu, kính nhường về lễ nghía, 
tinh thông về võ nghệ. 

Bấy giò trong làng có nhiểu 
người thán phục, đểu khen là 
thiên thần xuất thế. 

Khi ây nước ta có giặc Ân 
sang xâm lược. Vua Hùng nghe 
tin bèn sai sứ vê làng Phù Đổng 
tìm người tài nàng để đánh giặc, 
vời ông về kinh để hỏi. Ỏng tâu 
ráng: "Hơn 200 năm nay, các bậc 
vua chúa thánh thần, sáu bảy 
đời đều làm nhiều tín đức, nước 
mạnh, quân khỏe. Uy đức của bệ 
hạ vang tận biển xa, lại có trời 
ủng hộ giáng sinh nhiều vị thần 
tài. Thần há phải như người khác. 
Xin bệ hạ hãy cho đúc một con 

■ V wf * 

ngựa bằng sắt để đánh giặc, thần 

nguyện đại lao kén chọn tướng 

tài để lấy uy đức mà cảm phục 

thì dân ta đều là dân của bệ hạ 

» * 

chứ không phải của nước kẻ địch, 
Lo chi phải đánh khó nhọc. Giặc 
An bất quá trong tuần một ngày 
là bình xong vậy.” Nhà vua nghe 
tâu cả mừng, cho ông là người 
tài giỏi bậc nhất, bèn ủy ông trồ 
vể đạo Kinh li ắc để phá giặc Ân. 
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Vua cấp cho ông một vạn hùng 
binh và ba nghìn ngựa tốt. Vừa 
kịp lúc đó ngựa sắt cũng đã đúc 
xong đem hiến. Đòng Công (ông 
Gióng) bèn vươn mình quát lên 
một tiếng và hà một hơi dài, bỗng 
nhiên trỏ thành một người to lớn 
khống lồ. Nhà vua cho ông làm 
tiền đạo tướng quản, cưỡi ngựa 
sắt đi trước về đạo Kinh Bắc. Đi 
một ngày một đêm thì về đến trại 
Giới Tê thuộc huyện Yên Phúc 
(sau đối là Yên Phong) phủ Từ 
sơn. rhấy dân trại này chuyên 
về dệt đan. tục gọi là Rừng Mành 
bèn hội đồng trú quân ở đó, thây 
địa thê của trại Giới Tè có kiểu 
đất sơn thủy uôh quanh, long 
hô hoàn bào, núi không cao mà 
cát đẹp, nước hữu tình mà SUÔI 
giếng tiện nghi. Tưởng cũng là 
một tháng cảnh phong quan vậy. 
Bèn chiếm một chỗ đất để làm 
dinh đồn đằng trước, dền thò 
dàng sau. Bơi vậy, dân trại Giới 
Tê già trẻ thảy đều sỢ hãi, bèn 
làm lê xin làm tồi con, Ong ưng 
thuận cho và bèn kén lấy dân 
đinh khòe mạnh của các họ trong 
trại được 20 người, còn thì đêu 
cho làm gia thần tay chân coi giữ 
đồn trại, sau này theo ông đi phá 
giặc. Sáng hôm sau thì có sứ gia 
mang chiếu thư của vua Hùng 
đến sai ỏng đi đánh giặc Ân mặt 
phía Bác. Ông bèn cho mỏ trâu, 


lợn để khao quân sĩ. Ồng trơ vê 
làng quê là Phù Đổng để kế sự 
việc và lạy mẹ dế đi đánh giặc, 
ông có bài thơ rằng: 

Hiếu nghĩa rẩi đáy xét ở tròi. 

Mẹ con mật cứa tiêng ỉ ưu đời. 

Luận bàn phải trái còn ghi sú. 

Đến ỉúc đều thanh nói muộn rồi. 

<w 

Lại nói, ngay ngày hôm đó 
ông cho mỏ yên mời mẹ. Công 
việc xong xuôi, Ông đem quản 
đến thẳng núi Ninh Sóc phá đồn 
giặc, trong một trận mà bắt chém 
được chánh tướng và tì tướng 
cùng quân sì giặc Ân tới mấy vạn 
đầu, cồn thì chúng đểu thu bỏ 
chạy tán loạn chẳng biết đi đâu. 
Đánh giặc Ân xong, ngay lúc đó 
ông Gióng bèn lên núi Ninh Sóc 
rồi bay lên tròi chang thấy đâu, 
tức là ông hóa vậy. 

Cốc trang trại nhân dân đều 
làm lễ và dâng biểu tâu về triều. 
Vua I lùng sai quan trỏ về làm lễ 
tê vọng, ban sắc phong Phù Đổng 
Thiên Vương thượng đắng phúc 
thần cùng cả nước hương yên vui 
mãi mãi như lệ. Kính vậy thay! 
Và chuẩn cho dân các trang trại, 
các khu trong các phủ thuộc đạo 
Kinh Bắc đểu đến rước mỹ tự vê 
lập miếu thơ. Vua lại ban cho các 

nơi có dền thờ tiên bạc để sau 

# 

này tậu ruộng, lo việc thờ cúng. 



Tặng Từ Tuệ phu nhân là Hiền 
tiết, Trinh thục, Từ hòa, Minh 
huống, Ý hạnh, Tuyên huệ, Chí 
đức, Hòa dung, Thành tích đoan 
trang hoàng thái hậu'". Trải qua 
các thời đại đểu được các triều 

A i 

vua phong mỹ tự. sắc như sau: 

Lê Đại Hành phong: Thượng 
Đắng Phúc thẩn, Thiên Vương trỢ 
thuận, hộ quốc dực thánh hồng ân lôi 
uy tê tự hương vận anh đoán minh 
duệ dương cách tích hỗ phu hưu tôn 
thần. 

ỉ'rần Thái Tôn phong: Dực 

thánh tập thuận linh ứng anh triết 
khẩi bình cao mình quang bác khoa 
hồng ngưng hy tích loại không tộ 
cường võ anh quả phu chênh dực chân 
linh câm thuần chính thượng dang 
thần. 

Lê Thái TỔ phong: Nhất vị 

phô tếcương nghị, hiển hựu anh linh. 

Ngày sinh nhặt mồng 9 tháng 
4 là chính lệ. Lề dùng trên cỗ 
chay, dưới lọn đen, trâu, xôi, 
rượu, bánh chưng, bánh giầy, ca 
hát, đánh vật. 

LỄ HỘI 

i 

Xưa cũng như nay hội Gióng 
được cả bôn làng Phù Đổng, Phù 
Dực, Đổng Viên và Đổng Xuyên 
tổ chức. Tiếng là làng nhưng mọi 
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việc đều bổ theo các giáp, đó là 

cơ sở chính để phân công các việc 
trong ngày hội. Cứ lần lượt theo 
thứ tự mà mỗi năm một giáp 
chịu trách nhiệm tổ chức ngày 
hội. Theo dân địa phương gọi 
giáp đó là giáp hội trưởng hay 
giáp kéo hội. Tông Phù Đống xưa 
có 16 giáp nên cứ 16 năm một 
giáp mới được làm giáp kéo hội 
một lần. Vào năm đó giáp kéo 
hội có nhiệm vụ phải cử ra các 
ông hiệu. Đó là những người có 
chức vụ cầm hiệu lệnh đê chỉ 

i ■ V 

huy quản lính thời xưa, Những 
ông hiệu đó được mặc trang phục 
gần như thống nhất: mũ đen, áo 
thụng đỏ, thắt lưng thêu chỉ năm 
màu; quần vàng, đi giày vải. Chỉ 
khác ỏ sỏ chiếc lọng che, trừ hiệu 
cờ là tương trưng cho uy lực của 
ông Gióng thì được che bốn lọng, 
còn lại tất cả các ông hiệu khác 
đểu chí hai lọng. Các ông hiệu 
gồm có: 

- Hiệu cờ: người cầm cờ và 
múa cờ. 

- Hiệu chiêng: người khiêng 
và đánh chiêng. 

- Hiệu trông: người khiêng và 
đánh trông. 

- Hiệu trung quân: người 
chỉ huy đội quân trung tâm của 
Gióng. 
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- Hiệu tiểu cổ là hai người chỉ 
huy tiên phong, gõ trông khẩu. 

Tất cả những người đóng vai 
ông hiệu đều là trai trẻ, chưa vợ, 
có hình dáng đẹp, tuồi từ 12 đến 
20 tuổi, nếu thiếu thì có thể chọn 
người đã có vỢ nhũng không quá 
26 tuổi. Trước thời gian mỏ hội 
những người này phải giữ gìn 
chay tịnh tuyệt đối, riêng với 
hiệu cò kể từ khi được chọn đã 
được coi như người của thánh rồi 
nên phải ỏ riêng, có người phục 
vụ và mọi việc liên hệ với ngưòi 
khác đểu qua người phục vụ. 

Ngoài các ông hiệu, hai làng 
Đống Xuyên và Đống Viên phải 
cử một người phục dịch cho hiệu 
trông và một người phục dịch cho 
hiệu chiêng, cử thêm một đội 
quân thám sát và vận lương gồm 
20 người, trong đó có một ngưồi 
chi huy. 

Phù giá ngoại là quân chính 
qui của Gióng, do trai tráng từ 
18 đến 36 tuổi của cả bốn làng 
tham gia. Họ gồm có 6 đạo. mỗi 
đạo 15 người và một xướng suất 
điều khiển. Phù giá nội là 12 
người trẻ chọn trong làng Phù 
Đổng. 

Trang phục của quân Gióng 
khá đặc biệt: mình trần, đóng 
khô bao đen, quàng chéo qua 


ngực, vai vòng ra đàng sau lưng 
và thắt lại ò hông, bên hông có 
đeo túi đen hình sừng trâu, đầu 
đội mũ vải đen thêu kim tuyến, 
và đính một gương tròn nhỏ, 
đàng sau có mái rủ xuống gáy'"’. 

Ngoài những người đã kể trên, 
ngày hội còn có sự tham gia của 
phường Ai Lao, còn gọi là phường 
Tùng Choặc của làng Hội Xá 
sang góp vui. Phường này gồm 
có 20 người với một ông trùm, 
một người đánh trống khau, một 
người đánh chiêng, một người 
cầm cung nò, một người cầm cần 
câu, hai người cầm cờ lau, một 
người hóa trang thành hổ, cùng 
12 người cầm sênh. Vào dịp hội 
họ ỏ han trong chùa Kiến Sơ gần 
đền Thượng đe phục vụ. Phường 
Ai Lao có những bài hát truyền 
thong riêng để biểu diễn trong 
hội. Tất cả gồm 12 bài dùng trong 
những thời gian quy định ỏ ngày 
hội. 

Việc chuẩn bị hội được bắt 
đầu chính thức từ ngày mồng 1 
tháng 3 với việc cúng trầu lên đển 
Thượng và nhận sổ hội lệ để theo 
đó mà tố chức. Tuy nhiên thực 
chất phải nói là việc lo liệu được 
tiến hành trong suốt cả năm. 

Sau ngày mồng một tháng ba 
là thời gian mà hội đồng hàng 



giáp họp để phân công, chọn 
người vào các vai, các việc và 
tiến hành chuẩn bị, tập luyện. 
Rằm tháng ba giáp hội trương 
rước bình hương lên đền làm lễ 
trình diện các tướng (các hiệu 
cờ, trống, chiêng) trước bàn thờ 
Gióng và nhận cờ, trông, chiêng 
về đê tập luyện, những ông hiệu 
khác cùng nhận được đạo cụ của 
mình để biểu diễn, 

Cờ hội là lá cò bằng lụa nhuộm 
màu dỏ vàng, rộng 0,35cm, dài 9 
vuông gọi là cờ lệnh. Đó là lá cò 
dùng trong ngày hội năm trước 
được cất trong đền nay đem ra để 
tập. Đến ngày hội, người ta sắm 
lá cờ mới. Và trong những ngày 
đầu tháng tư ảm lịch người ta 
chọn ngày lành đê mòi người viết 
chữ “lệnh" thật đẹp lên lá cò, Viết 
xong, tra cán, buộc tua cuộn lại 
và lổng vào bao đỏ hình chữ nhật 
có thêu rồng phượng, ơ cuối bao 
có dai tua thêu, trong bao nhét 
đầy giấy trang cắt hình bướm và 
những máu gỗ trầm nhỏ bàng 
đồng xu. Tất cả bao cờ và những 
thứ đó gọi chung là miều. Cũng 
hôm đó người ta rưốc miều từ đền 
Thương đến đền Mẫu (thờ mẹ 
Cĩióng) ỏ xóm Ban (Phù Dực) (;t) . 

Giặc Ân do 28 cô gái của 14 
giáp đóng, mỗi giáp cử hai người 
tuổi từ 10 đến 13. Họ là những cô 
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gái xinh đẹp, trong sô'28 cò ấy lại 
chọn hai người gọi là Tướng Đốc 
và Tướng Ngựa. Tất cả những 
người này mặc rất lộng lảy, trang 
điểm đẹp, đội mũ thêu hoa, vòng 
cổ, vòng tay. có người phục vụ 
kèm theo có lọng che, có kiệu 
hoặc ghế trang trí đẹp để ngồi 
trên đó do người phục vụ khiêng. 
Việc lựa chọn những nữ tướng 
này cũng được các giáp t iến hành 
rất cẩn thận và gia đình nào có 
con gái được chọn làm nữ tướng 
đều lấy làm vinh dự không chỉ 

cho nhà mình mà còn cho cả họ. 

* 

Vì thè họ xúm vào sẩm sửa trang 
điểm cho nữ tướng của mình thật 
đẹp. 

LỄ RƯỚC NƯỚC 

Chính hội là ngày 9 tháng 4 
âm lịch, nhưng thòi gian chính 
thức bắt đầu bằng lề rước nước tù 
chiểu mồng 6. Trước đó mọi việc 
tập luyện, diễn tập, quét dọn và 
lau chùi đồ tê khí trên đền, sửa 
sang đường sá đều đã được tiến 
hành. Lề rước nước bát đầu vào 
lúc ba giờ chiểu. 

Tham gia đám rước nước là 
tất cả quân tướng của Gióng. 
Nước được lấy từ giếng đền Mẩu 
về đền Thượng để rửa khí giới và 
cúng tế. Đám rước bắt đầu từ đên 
Thượng với đầy đủ nghi t rượng, 
có phường bát âm. trông chiêng 
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cùng quân tướng của Gióng. Một 
cái ché quý đặt trong giá gỗ sơn 
thếp vàng rồi khiêng, trên miệng 
ché phủ tấm vải đỏ, một chiếc 
gáo đồng đem theo đế múc nước. 

Đoàn rước tử từ xuất phát, đi 
theo thứ tự đã quy định sẵn: cờ 
quạt, phường bát âm, ché quý, 
theo sau ché là các chức sắc, bò 
lão cùng đoàn quân tướng dàn 
thành hai hàng hai bên. Dân 
làng chung quanh đố ra đường 
xem hoác đi cùng đoàn rước. 
Đám rước càng nhộn nhịp hơn 
khi có đoàn l ung Choặc đi cùng 
góp vui và dọn đường. 

Khi tới bờ giêng, đoàn rước 
dừng lại. Những quân tưống 
của Gióng sáp thành hai hàng 
đứng dọc suốt từ trên bò xuống 
tới mép nước. Ché quý (hay ché 
thiêng) được đặt ơ trên bơ. Gáo 
đồng chuyền tay tới người CUỐI 
cùng sát mép nước. Người múc 
nước đầu tiên là người trong đội 
quán Gióng, cũng có khi là một 
bô lão hay cụ từ của đển Thượng. 
Người múc nước cầm gáo đổng, 
khỏa nước trên mặt giếng để múc 
lấy phần nước thật sạch, sau đó 
trao cho người đứng đối diện với 
mình, Người kia nhận gáo nước 
và thận trọng chuyền sang người 
ỏ hàng bên đối diện với mình. 
Người kia nhận được rồi lặp lại 
y như vậy. Gáo nước được chuyển 


theo hình chừ chi cho tới người 
cuối cùng từ từ rót qua tấm vải 
đỏ trên miệng ché, sau đó chuyển 
lại gáo để múc nước tiếp. Cứ như 
vậy tới khi ché đầy nước. Đoàn 
rước quay trở lại đền. "Theo niềm 
tin dân gian, nước đó đã được ông 
Gióng ban cho để người ta sinh 
sống và trồng trọt, nay đem vể 
đền để thờ ỏng Gióng và rửa khí 
giới cho khí giới ấy giữ được uy 
lực chiến thắng của ông. Và có 
làm lễ rước nước như vậy thì sang 
ngày hội chính tức ngày hôm sau 
mới có mưa: mưa ấy biển hiện 
Ồng Gióng về dự hội. và cây cối sẽ 
tốt tươi, mùa màng sẽ thuận""’. 
Một điều đáng chú ý là mỗi hành 
động ở đây đều được điểu khiên 
bằng chiêng, trông. 

Ngày hôm sau (mồng 7 tháng 
4) tiếp tục có các nghi lề khác 
như lễ rước cỗ chay từ đền Mẫu 
về đền Thượng, tê Gióng với sự 
tham gia của phường Ai Lao 
trước điện thờ. nại ao trước cổng 
đển Thượng có múa rối nước, còn 
buổi chiểu có rước khảm đường 
với ý nghĩa thăm dò đương đến 
trận địa. Tục xưa ngày mồng bảy 
kết thúc với trò trai gái đuối bát 
nhau trên bãi sông ven đè vào 
ban đêm. 

Trọn ngày mồng 8 tháng tư 
dành cho việc duyệt lại nhung 
vai nữ tướng giặc Ân. 



Mồng 9 tháng 4 - hội chính 
bắt đầu. 

Vương truyền đó là ngày ông 
Gióng đánh thắng giậc Ân, cũng 
là ngày ông Đổng về hái cà. 

Ngày hội bắt đầu bằng lễ rước 
cờ từ đền Mẫu đến đền Thượng 
vào buổi sáng. Đám rưổc lại đầy 
đủ lễ bộ như trước. Có điều khi 
trở về đền Thượng, pháo hoa được 
đốt lên và các đội phù giá bắt đầu 
biểu diễn thành hàng ngũ. Đây 
thực sự là một nghi thức quân 
sự được cách điệu bằng những 
động tác dứt khoát, đẹp mắt. Tất 
cả các động tác cua đội quân này 
đểu được điểu khiển theo lệnh 
của các xướng suất. Người ta xếp 
hàng, quay trái, quay phải, giữ 
thẳng người, chân xòe chữ bát, 
hai gót chạm nhau, hai tay giơ 
thẳng đằng trước, chắp bàn tay 
trưốc ngực, khuỷu tay ngang vai 
tiến thẳng về phía bàn thờ Gióng. 
Đến đây, người ta dừng lại, giơ 
chân trái đá sang trải, giơ chản 
phải đá sang phải, rồi đi thụt lùi. 
Tất cả những động tác ấy được 
biếu diễn nhanh, gọn, dứt khoát 
và được điều khiển bàng hiệu 
lệnh của trông và chiêng. Cuối 
cùng, khi đã làm hết các động tác 
trên, tất cả dùng tay phải rút từ 
túi ra một chiếc quạt rồi giơ quá 
đầu, miệng “dạ” một tiếng thật 
to. đoạn bỏ tay xuống, lặp lại như 
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thê 9 lần rồi dàn thành hai hàng 

trưôc điện thần, cúi đầu và đi lùi 

* 

ra, miệng lại “dạ, dạ”. 

Riêng đỏi với các ỏng hiệu, khi 
vào lề, ngoài các động tác đã nêu 
trên, còn một động tác ngồi xưông 
rồi đột ngột đay xoải chân ra 
phía sau, tay vươn về phía trũổc 
nằm sấp xuống như kiểu bơi êch. 
Người đóng vai các ông hiệu phải 
tập luyện để làm một cách thuần 
thục, vừa rất đẹp mắt, vừa không 
có lồi đối với thánh. 

Sau các nghi lề này, vào giờ 

thin (10 giờ sáng) phường Ai Lao 

bắt đẩu diễn trò sán hô trước điện 

■ 

thần. Đây là một trò diễn mang 
tính chất nghi lễ bắt buộc trong 
ngày hội. Người đóng giả hố và 
hai người trong vai đi sân và cáu 
cá cùng nhau diễn tích sán hổ 
với sự phôi hợp hát, múa, nhạc 
của những người còn lại trong 
phường tạo liên một không khí 
vừa nghiêm trang vừa hấp dẫn. 
Người kéo đến xem trò săn hổ rất 
đông là vì vậy. 

Trò sản hô của phương Ái Lao 
kéo dài cho tới giò tỵ (11 giờ) thì 
đội quân thám báo chạy vể đúa 
tin có giặc vây đóng ỏ Đỏng Đàm 
(tượng trưng cho Vũ Ninh trong 
truyền thuyết thánh Gióng). Bắt 
đầu từ đây là cuộc đánh trận lớn 
của Gióng, đổng thời cũng là hoạt 
động lớn nhất của ngày hội. Toàn 
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bộ trận đánh oai hùng của Gióng 
được tượng trưng hỏi hai lần 
múa cờ của ông hiệu cò tại Đống 
Đàm và Soi Bia. Đáy là hai vị trí 
nằm trên bãi sông Đuông trước 
mặt đền Gióng chếch vế bên tay 
trái nhìn từ trong đền ra con đê 
sông Đuông. Đó là biểu tượng về 
bãi chiến trường nơi Gióng đánh 
thắng giặc Án xám lược. 

Khi có tin báo về việc giặc Ân 
đã váy đóng 0 Đông Đàm cũng là 
lúc phường Ai Lao kết thúc trò 
sàn hồ và hát bài ca ngợi Gióng. 
Dứt lời hát các óng hiệu đến trước 
bàn thờ Gióng múa lạy, động tác 
như đả miêu tả ở trên. Sau đỏ 
đoàn người rầm rập ra đi trong 
tiêng pháo lệnh, tiếng chiêng 
trông và tiêng reo hò của đoàn 
quân xung trận. Thứ tự như 
sau: Đi đầu là hai óng hiệu tiểu 

cổ, theo sau là 12 em bé mặc áo 

* 

đỏ, áo đen, thường gọi là làng áo 
tlỏ áo đen, tiếp đến là ông Hố và 
phường Ai Lao, cò quạt tàn lọng 
rước các tướng gồm hiệu trông, 
hiệu chiêng, hiệu trung quân 
và hiệu cờ. Sau hiệu cờ tới long 
giá, là một ngựa trắng bằng gỗ 
được đặt trên bệ gồ với 4 bánh xe 
kéo, tượng trưng cho Gióng cùng 
những người dự hội chạy rầm rập 
trong suốt một quăng đê dài ba 
cây sô. Khi đi qua đển mẹ Gióng 
tất cả đêu phải cúi chào. 


Đoàn quân kẻo đến Đỏng 

Đàm, tại đây đã được trải sẵn 

ba chiếc chiếu, ở giữa mỗi chiếu 

có một tờ giấy trắng và một cái 

bát úp lên đó. Bên băi đất phảng 

cạnh đó có đặt bàn thò Gióng, khi 

đám rước đên nơi. ngựa được đay 

đến cạnh bàn thờ, cò lọng cũng 

được cắm chung quanh đó. Các 

tướng và quân của Gióng dằn ra 

quanh Đốiig Đàm. Trong khi đó 

28 nữ tướng giặc Ân được kiệu 

tới đật dọc theo hờ đê từ trước 

cửa đển Thượng cho tới đền Mẫu, 

mỗi kiệu cách nhau khoảng chục 

mét. Chung quanh mỗi nử tướng 

có cò, lọng, người phục vụ ríu rít 

bên cạnh. 

-■ 

Đến giờ mùi (14 giờ) hiệu 
trông cho nổi lên ba hồi thật to. 
tất cả các tiếng động ngừng bặt, 
người ta tưởng nhớ đến Gióng. 
Hiệu trung quân đến trước cờ 
lệnh đốt một tràng pháo nổ, đó 
là hiệu lệnh tấn công, Hiệu tiểu 
cổ đáp lại bằng ba hồi trỏng con, 
tỏ ý đội quân tiên phong đã sẵn 
sàng. Lúc ấy hiệu cờ cầm cờ lệnh 
tiến lên đứng giữa chiếu một 
gần bàn thờ. VỊ thừa tê đến mở 
cò lệnh, hàng trăm bướm giây 
trắng và mảnh gỗ trầm theo 
cơ tung bay trước gió. Tiếng hò 
reo, chiêng trống ầm lên vang 
cả một góc tròi. Trận chiến đấu 
bắt đầu. Tại các kiệu của 28 nữ 



tướng, tất cả đền phải đứng lên 
đe chịu sự tấn công của quân 
đội Văn hang. Hiệu cờ dang tay 
trái nâng cờ lên, mắt hướng theo 
ngọn cờ, chân trái hất sang trái, 
sau đó chuyển cờ sang tay phải 
giương lẻn và hướng mắt theo, 
chân phải đá sang phải, tiến lên 
giữa chiêu một lấy chân phải hất 
bát úp ơ đó làm tung tờ giấy. Sau 
đó chụm chân đứng thẳng nhảy 
lên hai lần tại chỗ, qui gốì gấp 
chân trái hình thuốc thợ, dùng 
hai cánh tay phất nhanh lá cờ 
từ phái sang trái ba vòng quanh 
mình. Việc đá tưng bát, bay giấy 
tượng trưng sức mạnh dời non, 
bạt mây, đánh tan giặc, múa cờ 
tượng trũng trận đánh của người 
anh hùng Gióng. Vòng múa thứ 
ba kết thúc quân tướng và nhân 
dân chung quanh nhảy lên reo 
mừng tán thưởng, tiêng chiêng 
trông lại nổi lên rộn rã. Hiệu cò 
tiếp tục lặp lại động tác ấy ở hai 
chiếu kia. Khi kêt thúc ỏ chiếu 
thứ ba cả quân dân đểu reo hò 
ầm ĩ và người ta lao vào tranh 
cướp để lấy một mảnh chiếu làm 
khước. Chi trong nháy mắt cả 
ba chiếc chiếu đã bị xé ra thành 

ti- 

hàng ngàn mánh nhỏ. Người ta 
vô cùng hể há và cảm thấy may 
mắn khi được “lộc quý” đó. 

Các nữ tướng giặc Ân cho 
kiệu quay vể hướng đến Thượng, 
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nghĩa là quân ta đã thắng trận, 

quân địch đã tan rã, chiến cuộc 

đã chấm dứt. Sau ba ván thuận 

1 

này là ba hồi trống thu quân. 
Hàng ngũ lại được sắp xếp như 
cũ hướng về đền Thượng. Tới 
nơi, hiệu cờ cầm cồ lệnh đến 
cắm triíỏc điện thờ Gióng, hiệu 
chiêng, trống đặt các thứ đó hai 
bên, ngựa gỗ được đật trở lại chỗ 
cũ đằng sau tượng Ciióng. Quán 
ta được hàng tong khao bằng 
xôi chè, oản quả. Mọi người ăn 
uống vui vẻ. Nhưng bỗng thám 
báo cho biết quân giặc chưa chịu 
đầu hàng, lại tiến đánh quân ta. 
Toàn thể quân sĩ bỏ ăn uông. cầm 
vũ khí nhanh chóng trỏ lại chiến 
đấu. Hàng ngũ lại y như lần trước, 
chỉ khác là lần này chiên trường 
là Soi Bia - một vị trí ỏ' gần Đông 
Đàm, Đoàn quân được sắp xếp 
như cũ. Sau ba hồi chiêng trông 
hiệu cò biểu điền điệu múa ba lần 

4 ■ 

nữa, nhưng lằn này cờ được phất 
từ trái sang phải và gọi là ba ván 
nghịch. Như vậy quân ta đả chiẽn 
thắng hoàn toàn. Tiêng reo hò. 
tiếng chiêng trống vang lên rộn 
rã. Đoàn quân thắng lợi trỏ vể. 
Tướng Đốic và Tướng Ngựa của 
giặc bị giải về đền Thượng. Quân 
dân ta tập trung tại đây xem 
hiệu cờ trừng trị hai tướng giặc 
ngoan cô. Chúng bị giái tới trước 
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bàn thò Gióng. Hiệu cờ ra lệnh 
nổi lên một hồi chiêng trống rồi 
lấy kiếm tước được của giặc dùng 
đầu kiếm hất mũ và làm động 
tác phanh áo cùa hai tướng giặc, 
ngụ ý chém đầu, phanh thây. Vị 
thừa tê lấy mâm đặt mũ áo của 
hai tướng giặc đem vào trong nội 
cung dâng thần. Lề này gọi là ỉễ 
thủ cấp. Tiệc khao quân tiếp tục, 
tiếng chiêng trống, tiếng nhạc lại 
vang lên vui vẻ. Tròi cũng trở về 
tối, các trò vui diễn ra cho tới tận 

J m 

đêm khuya mới tan, 

Ngày hội chính và quan trọng 
nhất đã kêt thúc. Những ngày 
sau đó còn có các nghi lễ khác 
được tiến hành nhu' lễ rước nước, 

ìh " 

duyệt quân và kiểm tra khí giới, 
lễ tạ ơn Gióng và khao quân. Các 
tướng giặc đầu hàng, đem lễ vật 
lên bàn thờ Gióng tạ ơn được tha 
tội chết, được quân ta cho dự tiệc 
cùng. 

Ngày 11 tháng 4 là lễ rửa 
hội. Nghi lề rước nước được lặp 
lại long trọng vể đền để rửa đồ 
đạc khí giới. Tất cả những ngày 
đó đều có các trò chơi, múa hát, 
chèo tuồng. 


Hội chấm dứt vào ngày 12 
tháng 4 với lề cắm cờ, quân ta 
đi soát lại chiến trường từ Đống 
Đàm cho đẽn Soi Bia với ý nghĩa 
xem có tên giặc nào sõng sót hay 
không, soát dên đáu thi cắm cờ 
đến đó, chứng tỏ giặc đã bị quét 
sạch khỏi bò cõi đất nước. 

■i 

Chiều 12 tháng 4 mở cuộc lễ 
lớn gọi là Tê báo thắng trận và tạ 
ơn trời đất, rồi hạ hội. Người ta 
chọn những nghệ nhân hát hay 
nhất đến trình diễn trước bàn 
thờ thánh. 

Hội kết thúc trong không khí 
tưng bừng phân khơi của tất cả 
mọi người. Ai cùng hy vọng nám 
tới mùa màng sẽ tốt tươi, con 
người sẽ hạnh phúc và may mắn. 
Theo dân gian, thường thường 
vào ngày cuối cùng hay có một 
trận mưa gọi là mưa rửa đền. 
Như vậy là hội năm ấy đã đạt 
két quả trọn vẹn. Các gia đình có 
con cối được chọn làm ông hiệu, 
nữ tướng mở tiệc khao bà con, 
bạn bè, ai ai cũng lấy làm mãn 
nguyện. 

Lẽ Trung Vủ 


m Bản VHv 1220 cùã TVKHXH do ông Nguyền Vãn Lỗng dịch, 
m Theo Cao Huy Đỉnh: Người anh hùng làng Gióng, H.1%9 - tr,5S, 
p, Cao huy Đỉnh, sdd, tr.6ũ. 
w Cao Huy Dinh, Sdd * tr62 
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HỘI PHÙ GIÓNG CHI NAM 


Thờ : Ông Hiển Công 

Dịa diểm : Làng Sen Hồ, sà Lệ Chi, huyện Gia Làm 
Thời gian : Mồng tỉ tháng 4 
Đặc điểm : Cướp dừa cầu may 


hân dãn làng Sen 
Hồ, xã Lệ Chi, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội (xưa là 
trang Liên Đường) hằng năm 
mở hội Chi Nam tưởng niệm ông 
Hiển Công, trước hội Gióng Phù 
Đổng một ngày. Vì vậy gọi là 
hội Phù Gióng, với ý suy tôn hội 
Gióng Phù Đổng. 

Truyền ràng, cũng vào lúc 
đất nước bị giặc Ân xâm lược, 
vùng này có ông Cháu nổi dậy rủ 
trai làng đi giúp ông Gióng. Ỏng 
Châu bảo sứ giả vua Hùng đem 
cho ông chiếc thuyền sắt và cây 
chùy sắt, Thế lả ông Châu đem 
thuyền xuôi theo sông Đuốhg đi 
đánh giặc. Đoàn dũng sĩ giáp lá 
cà với kẻ thủ trên sông. Giặc tan, 
óng Châu về quê mừng công và 
hóa. Người làng suy tôn ông là 
Hiến Công, thò ông làm Thành 
hoàng. 


Sáng mùng 8 tháng 4, sau 
cuộc tế lễ ỏ đình, người ta chọn 
một sô trai làng khỏe mạnh chia 
ra làm hai toán với sô người 
bằng nhau. Toán thứ nhất tượng 
trưng cho quân thánh, tức quân 
ta: mình trần, khô đỏ, bao vàng. 
Toán thứ hai tượng trưng cho 
giặc An: mình trần, khô" xanh, 
bao trắng. Hai toán quân cùng 
diễn tại trận đánh giáp lá cà 
trong chiến trận xưa kia, và diễn 
trò “cướp dừa cẩu may . Ai cướp 
được dừa gọi là ''tông' (may mắn), 
Lệ làng cho phép người ấy được 
ăn cỗ tại đình với cụ tiên chi. Còn 
quả dừa cướp được thì đập ra 
thành nhiều manh, chia cho các 
trai đinh như chia “ chiến lợi phẩm' 
để mọi người cùng hưởng. 




Lẽ Trung Vủ 
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HỌI GIONG ĐEN soc xu AN ĐINH 

ậ 

Thờ : Thánh Gióng 

Thời gian : Mổng 6 tháng giêng 

Địã điểm : Xă Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm 

Đặc điểm : Nơi thánh Gióng tắm để quên roi sắt 


_ J 1 A J 1 ^ 

uye n t huy ê t kê 
1 ’ằng khi đất nưổc 
thanh bình, thánh Gióng trở về 
tròi. Trên đường trời nắng, Gióng 
dừng ỏ làng Cáo (thôn Xuân Tảo, 
xã Xuân Đinh) tắm mát, nghỉ 
ngơi rồi ăn trưa với gói cơm và 
mấy quả cà. Lúc ra đi, Gióng 
bỏ quên thanh roi sắt. Tới nay, 
phiên đá Gióng ngồi nghỉ vẫn 
còn đó dầu dãi nắng mưa bên 
cạnh giếng nước làng. 

Hội Gióng đền Sóc ỏ Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm mở vào 


mồng 6 tháng giêng, đê tưởng 
nhớ công ơn và những kỷ niệm 
thiêng liêng, những dấu tích của 
người anh hùng dân tộc. 

Sớm mồng 6 cửa đền rộng mỏ, 
chiêng trông nối lên báo hội. Sau 
cuộc lê, đám rước kiệu thánh uy 
nghi đi từ đền ra giếng để thánh 
chứng kiến những vật chứng lịch 
sử mà dân làng vẫn gìn giữ như 
một truyền thông tổít đẹp 


Lé Trung Vũ 
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HỘI GIÓNG SÓC SƠN 


Thở 

Thời gian 
Chính hội 
Địa điếm 
Đặc dí ếm 

V 


; Thảnh Giỏng 

: Mồng 6 đến mồng 8 thảng giêng 
: Ngày 7 tháng giềng 
: Núi Sóc , xã Phù Linh / huyện Sóc Sơn 
: - Lế dâng hoa tre 
-Lễ chém tướng giặc 


Úi Sóc thuộc xã Phù 

ĩ 

Linh, huyện Sóc 
Sơn (Hà Nội), ỉ à điểm chót của 
cuộc hành trình ở chôn trần thế, 
nơi Gióng ngồi nghỉ, ngắm nhìn 
đất nước lần cuối rồi cởi áo để lại, 
phi ngựa về trời. 

Nhân dân quanh núi Sóc nhớ 
ơn thánh, mô hội 3 ngày, từ mồng 
6 đến mồng 8 tháng giêng, lấy 
ngày mồng 7 (ngày thánh hóa) 
làm chính hội. 

ĩ 

Khu di tích ở đây gồm 6 công 
trình: ctền Thượng, chùa Đại Bi, 
đền Hạ, miếu Thánh Mẫu, nhà 
Bia, nhà hành lễ và tiếp khách. 

Mồng 6 vào hội, mở đầu là 
lề dâng hương của dân làng và 
khách thập phương. Đèn giò tý 
(24 giờ) là (tắm tượng thánh 
Gióng) do chú tê và các VỊ chức 

sắc thực hiện. 

«1 * 

Mồng 7 chính hội, có và . 
Hoa tre ỉà thanh tre dài khoảng 
50cm, rộng lem, đầu tre vót xơ 
bông và nhuộm các màu, chủ yếu 
là màu vàng. Xưa, 52 xã của 9 


tổng thuộc huyện Kim Anh đểu 
mang hoa tre về dâng cứng. Sau 
lễ dáng hoa tre, chủ tế hô lơn 
Thề là tất cả hoa tre được tung 
ra trước sân đền cho dân chúng 
tranh cướp cầu may. 

Hội Gióng Sóc Sơn là hội đầu 
xuân, dược quan niệm là hội vào 
mùa sinh sôi của giông loài, mà 
biểu tượng chủ yếu gán với tín 
ngưỡng phồn thực. 

Tuy những nghi thức lễ thánh 
thiêng liêng gan liền với truyền 
thuyết và lịch sử, nhưng Hội 
Gióng Sóc Sơn vẫn mang rõ tính 
chất của một hội cầu mùa theo 

V- » 

tín ngưởng dân gian phổ biẽn 
trong hầu hết các hội xuân vùng 
đồng bằng và trung du Bắc Bộ 
ngày trước. Riêng trong hội 
này được thực hiện theo truyền 
thuyết: Thánh Gióng phi ngựa từ 
Châu Cầu (Quế Võ, Hà Bấc) đuổi 
giặc An đến đây, dùng tre ngà 
đập chết tướng đầu sỏ của giặc 
là Thạch Linh cùng tả tướng và 
hữu tướng của hắn. 



Lề Trung Vù 
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HỘI ĐỀN THĂNG LONG 

ĩ hò : Thủy Công chúa 

Địa điểm : tàng Hổ Khẩu, phường Bưởi, quận Tăy Hồ 
Thời gian ; Mồng ỉ 0 tháng 5 
Đặc điểm ; Múa chèo cìờ cạn 

•m * 


/^ 7 ^ ển Thăng Long, còn 
CÓ tên là đền Thánh 
Mẫu hoặc Thủy công chúa miếu, 
được xây trẽn một khu đất rộng, 
mặt tiền hướng đông, ven con 
sòng Tô Lịch ngày xưa. Nay 
thuộc làng Hồ Khau, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, cách trung 
tâm thủ đô 7 km về phía tây. 

Đền Thăng Long thờ Thủy 
Công chúa, gán với hai đền Dực 
Thánh và Vệ Quốc, vì bà là vợ 
của thần Cá Lễ. 

Thần tích kể rằng: vào thòi 
vua Hùng Duệ vương, ở châu Bô' 
Chính có vị quốc công họ Lê, vì 
hiếm hoi nên đã đi nhiều vùng 
để chọn nơi cư trú. Khi đến vùng 
Hồ Khẩu, thấy đất lành, vượng 
khí dồi dào. ông đã dừng chân cư 
ngụ và lấy Thục nương làm kẽ 
thất. Một đêm ông bà đến cầu tự 
ở Đông Hải Vương, được Thành 
hoàng báo mộng cho rồng vàng 
đầu thai. Sau đấy bà có thai và 
sinh ra được hai người con trai 
tiíớng mạo khôi ngô, bèn dặt tên 


là Công Lễ và Cá Lễ. Khi lớn lên 
hai người văn võ toàn tài, đã đầu 
quân giúp vua Hùng lập được 
nhiều chiến công, được nhà vua 
yêu quý. Một hôm hai ông dong 
thuyền trên sông Tô, bỗng trời 
nổi giỏ, mây đen vần vũ kéo đến, 
trên không trung xuất hiện ánh 
hào quang chói ỉọi. Biẻt thiên 
đình đã gọi, hai ông bèn chỉnh 
lại xiêm áo, vái lạy vua Hùng rồi 
hóa. 

Vì có công với đất nước, thần 
Cống Lễ được phong là Dực Thánh 
Đại vương, than Cá Lễ được phong 
là Vệ Quốc Đại vương, Dân làng Hồ 
Khẩu đă lập hai đền, thơ riêng 
hai thần. 

Thủy công chúa là con vua 
Thủy tể, bà đầu thai lên trần thế, 
lớn lên có hình dung đoan trang 
yếu điệu, một hôm bà dạo gót bên 
sông, thì gặp thần Cá Lễ khi ấy 
đã đến tuổi trương thành. Chiều 
gần tối, trăng đã lên, mặt trăng 
hiện lên vằng vặc ỏ vòm trời phía 
đông, trăng soi nước long lanh 



gdn ánh vàng. Trước cảnh trăng 
nước thơ mộng hai người gặp 
nhau. Thấy người con gái có vẻ 
đẹp hoa nhương nguyệt thẹn, cá 
lặn nhạn sa, mắt phượng mày 
ngài với nét đoan trang của con 
nhà quyển quý, ngài vui mừng 
khôn xiết, cho là duyên trời đã 
định, bèn xin cưới làm vợ. Bà đã 
theo ngài qua bao trận mạc trên 
khắp đất nước. Một lần, Thánh 
ông đi chiến trận, bà (í lại quê 
hương; vào buổi trưa mùa hè 
ngày mồng 10 tháng 5, bà du 
thuyền trên sông Tô. Trời đang 
êm ả, bỗng đâu mây đen kéo đến 
đẩy trời, sóng gió nổi lên chớp lóe 
trẽn không trung, thủy ba dữ dội, 
đúng vào giờ ngọ nước sông bỗng 
rẽ hai bên rước bà vể Thủy cung, 
Lát sau, trời tạnh mây quang, 
bầu trời lại trong xanh không 
một gỢn máy. tả hữu theo hầu 
đểu hình yên vô sự. Họ hoảng hốt 
rước kiệu không vế thông báo cho 
dân thôn, các quan vô cùng kinh 
ngạc sai bày nhang án suốt giải 
ven sông. 

Lại nói về Thánh ông trên 
đường chiến trận, giặc tan, sóng 
yên biển lặng, ngài vê lại quê 
hương thấy vợ đã mất. Ngài vô 
cùng thương xót liển sai lập đàn 
tràng trên sông cúng tế. Trong 
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khói hương mờ ảo, trên thuyền 
băng hiện lên một Bạch Xà. Ngài 
hết sức kinh ngạc, trong mơ màng 
hư thực, bóng bà hiện lên và nói 
rằng: Thiếp nay là con vua Thủy 
tề, sô duyên thiên đình đã định 
trước, nay xỉn tạm biệt chàng 
vì vua cha đón về thủy phủ. Và 
đêm hôm ấy, bà báo mộng cho 
dân làng biết có bè gõ trôi qua, 
sáng hôm sau, dân làng tỉnh dậy 
ra vớt gỗ vê dựng đền bên sông. 

Vì quá thương người vợ hiền 
thủy chung và đức độ, từ đáy cứ 
đến ngày mồng 10 tháng 5, ngài 
lại cùng dân làng tô chức múa 
bơi chải trên cạn để tưởng nhớ 
người xưa. 

Đền Thăng Long theo Tây Hồ 
chí thì được dựng từ thời nhà Lý. 
Nhưng theo đôi câu đối ỏ đển thì 
được dựng vào thòi 'ảnh Hưng. 
Đển xây kiểu chữ dinh (T) quay 
về hướng đông, mái lọp ngói ta. 
Đển rất uy nghiêm, cửa bưng cửa 
võng đều khắc chữ Hán, trong 
đền có nhiều hoành phi câu đôi. 
Chính giữa gian tiền tế có 4 chữ 
'‘Trí Đức Linh Từ . Hai bên cuốn 
thư có để thơ ca ngợi hai vị thần 
Vệ Quốc và Dực Thánh, có câu 
đối ca ngợi Thủy Công chúa. 
Gian trung tế có bức hoành phi 
đề 3 chữ Hán “Thảng Long Tìỉ 
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Trong hậu cung cố tượng thờ 
Thủy Công chúa và người hầu. 

Hiện vật trong đèn còn hai 
quả chuông lớn, một quả chuông 
nhỏ. Đển còn một đạo sắc phong 
đòi vua Lê Dụ Tông (1705-1729), 
ba đạo sắc phong dưới thòi Minh 
Mạng (1836). Ngoài ra còn một 
đôi hạc thờ, một lư hương cỡ lớn, 
đôi độc bình sứ đời Thanh... và 
nhiều đồ đồng đồ sứ giá trị. 

Làng Hồ Khẩu thuộc vùng 
đất cổ, vào thòi Lý thuộc phủ 
ứng Thiên. Nhìn trên bản đồ 
thành Thăng Long thời Lê, thấy 
vùng có làng Hồ Khẩu bị nước 
bao quanh như một bán đảo lớn. 
Phía đông, phía bấc là Hồ Tây. 
Phía nam là dòng sông Tô Lịch 
chảy qua. Phía tây là sông Thiên 
Phù. Sông Tô Lịch lúc này rất 
rộng, khơi nguồn từ sông Hồng, 
quãng Chợ Gạo, chảy qua vùng 
Hàng Lược. Quán Thánh, đến 
vùng Thụy Khuê, Hồ Khẩu thì 
nối với Hồ Tây bằng hai của lớn. 
Đẽn vùng Bưởi thi nổĩ vối sông 
Thiên Phù hòa dòng xuống phía 
nam. Sông Thiên Phù từ mạn 
Phú Gia, Nhật Tân bắt nguồn 
vối sông Hổng, đến quăng cánh 
đồng Xuân La thì một nhánh cắt 
ngang chảy ra sông Nhuệ. 

Nhánh chính chảy tiếp xuồng 
vùng Bưỏi hòa dòng với sông Tô. 


Đoạn hòa dòng ấy là góc thành 
phía tây thòi Lý mà dân gian vẫn 
còn lưu truyền câu chuyện về ông 
Dầu bà Dầu, người đã trẫm mình 
xuống dòng sông hiên linh thần 
để góc thành phía Tây không bị 
nước cuốn xói lỏ, giúp vua Lý 
khói đau mắt, vua nhỏ ơn phong 
thần và sai lập miếu thò. 

Nhìn trên bản đồ thòi Hồng 
Đức (1490) có thể hình dung ra 
được, ngày xưa đứng ỏ làng Hồ 
Khẩu nhìn ra ph ía nam sẽ thấy 
dòng nước sông Tô cuộn sóng, 
thuyên ngược xuôi tấp nập mà 
quan Chương Lình Hầu Nguyễn 
Huy Lượng đã viết: ‘'Dập dềnh gót 

bải đuôi nheo, Thuyền thương khách 
rong buồm bươm bướm. Bên kia 
sông là vòng hoàng thành Thăng 
Long. 

Làng Hồ Khẩu lá một vùng 
đất cố có lịch sử văn hóa lâu đài. 

4 

Đình làng thờ hai vị thần hoàng 
là Cống Lễ và Cá Lễ. Làng có 
hai ngôi chùa bể thê (Chùa Tĩnh 
Lâu và chùa Chúc Thảnh), hai 
danh lam thang cảnh đẹp mà 
năm 1620 chúa Trịnh đã xuống 
chỉ cho dân làng phải bảo vệ, và 
giữ gìn cảnh quan của hai di tích 
này. Ngoài ra làng còn có 3 ngôi 
đền. 

Làng còn là quê hương của 3 
cử nhân có có tên tuổi là Lý Văn 
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Phức (1819 - người đã viết tác 
phẩm Nhị thập tứ hiểu và nhiều tác 
phẩm có giá trị khác: ông đã giữ 
nhiều chức vụ quan trọng dưới 
thời vua Gia Long và Thiệu Trị) 
và hai người em là Lý Văn Hào, 
Lý Loát (đều có ra làm quan). 

Cùng với đà đô thị hóa, làng 
Hổ Khẩu gio đáy là một làng trù 
phú. Những di tích lịch sử được 
chỉnh trang tôn tạo rất khang 
trang. Đi trong làng thấy nhà 
cao tầng chập chùng cao thấp, 
đêm về chói lòa ánh điện và váng 
vẳng nhung âm thanh điện tủ. 
Chợ làng họp từ sáng đến tận 
chiều hôm vui như hội. Văn hóa 
dòng họ được phát triển, đường 
làng ngõ xóm được tôn tạo khang 
trang thoáng đãng, an ninh trật 
tự được giữ vững, làng Hồ Khẩu 
đang biến đổi cùng vổi tháng 
năm. 

Cổng làng Hồ Khẩu rất đẹp, 
gồm một cổng lón và hai cổng 
nhỏ. Cổng lớn có kiến trúc cổ 
theo lôi chồng diêm cao thấp với 
hình tám mái, trên cổng có bôn 
chữ "Hồ ấp đình môn hai bên có 

ì Ạ • A ị A 1 ' 1 

đoi câu đôi: 

Thị xứ giải nhung y, kình đào 
hưởng mă tư thanh „ táp sảng như 
ưy dồng cỏ kinh kim truyền vận sự. 
Hiển linh lưu thánh tích, quy dồi 
từ long tàng miêu « hội đồng sở tại . 
phong vận tự cỏ hộ trừ tư. 


Dịch là: 

Nơi đấy cài ảo trận nổi lẽn tiếng 

ngựa hí ♦ tiếng sóng kình giông tô 

nối uy; việc tốt XIta nay trẻ già cồn 

đàm luận. 

■ 

Hiển linh thánh tích còn lưu lại 
đền , lưng rùa miếu trán rồng hội tụ. 
tại dây gió mây từ xưa vẩn chỏ che. 

Cổng phía đông có chữ "Dỏng 
giáp môn' và đôi câu đôi: 

Mỹ tục thuần phong vĩnh chiêu tây 
hồ minh kính 

Thiện ngôn hảo sự trường ì ưu mạt 
lợi danh hương 

Dịch là: 

Mỹ tục thuần phong soi sáng mãi 
gương tây hồ trong sáng 
Nổi hay làm tốt hoa nhài còn ĩììàỉ 
danh thơm 

Kế bên là cống giáp bắc nôi 
vào làng có đôi câu đôi: 

Cố vãng kim lai hành chính đẵng 
Nam du bắc ngoại hướng danh nam 

Dịch là: 

Xưa nay qua ỉạỉ đều trên dường 
này, 

Từ nam tới bắc hưóng tới Tầy hồ. 

Đặc biệt trong đình còn có 
tấm bia đá dựng từ năm 1622 với 
lời minh tạm dịch như sau: "Nay 
nhận thấy phường Hồ Khẩu, 
huyện Quảng Đức, xưa vần có 
chùa nổi tiếng, đền linh thiêng; 
phía đông xanh biếc dòng long 
khê, phía nam trắng ngần sông 
Tô Lịch; Tản Viên từ phương tây 
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chầu lại, Tam Đảo từ phương bắc 
chầu về..." (Cụ Đào Huyên dịch) 

Hằng năm vào ngày 13 tháng 
2. dân làng thường mỏ hội tế lễ 
Thành hoàng. Hội đển Thăng 
Long kết hợp với hội làng. 

Theo các cụ già trong làng kể 
lại thì ngày xưa hội thường có 
lễ rước thành hoàng gồm: Kiệu 
Dực Thánh đại vương, Vệ Quõc 
đại vương và kiệu Thủy công 
chúa. Riềng kiệu Thủy cồng chúa 
được kết bằng tre nứa, trang trí 
bằng giấy trang kim, quanh kiệu 
ngoài cám hoa cúc. hoa sen bằng 
lụa, bằng giấy, còn được kết bằng 
nhiều loại hoa thật mưa từ các 

Li- ■ 

làng Võng Thị, Ngọc Hà. Hoa 
nhiều lắm, nào hoa hồng, hoa 
cúc, thược dược, mẫu đơn, các 
loài hoa thơm như hoa huệ, hoa 

* T 

lan, hoa cau, hoa sói, củng được 
kết vào khiến cho kiệu bà thật 
lộng lẫy và rực rỡ. Đoàn rước đi 
từ đình làng ra giêhg kho than, 
xuống chùa I >âu, lên chùa Tảo 
Sách thắp hương cúng Phật và 
xin ché nước về cúng lễ. Trong 
ngày lề có múa bơi chải cạn. 

Hết phần rước, hội diễn ra 
nhiều trò chơi dân gian như đu 
tiên, chọi gà, bắt chạch trong 
chum, hát ca trù. 


Làng còn có lễ cầu mát vào 
ngày rằm tháng tư, cũng rước 
kiệu quanh đình, đền và rước 
sang Võng Thị là làng kêt chạ. 

Ngày nay, vì điều kiện giao 
thông chật chội nên chưa có 

điều kiện để tô chức rước hoành 

■ 

tráng, nhưng đến mồng 10 tháng 
5, ngày hóa của Thủy công chúa, 
ngoài lễ dâng hương còn có hát lề 
vào đúng 12 giờ trưa. Bài hát kế 
vê sự tích, ngày sinh, ngày mất 
của bà: 

Ngày 13 b nồi êm trời> 

Sinh đước thiếu nữ một ngươi đoan 
trang... 

Tháng năm giờ ngọ mồng mười 
Trách non trách nước, trách trời 
khắt 
khe 

Nhàn ru giữa buổi trưa hè 
Nổi cơn giông tỏ rước về thủy 
cung... 

Đền Thăng Long, ngôi đền cố 
bên sông Tô xưa đang được địa 
phương gìn giữ và tôn tạo cho 
ngày càng xứng đáng hơn vói 
lòng ngưỡng mộ của nhản dân, 
và để cho ngày hội đền hằng năm 
vui hơn, nhộn nhịp hơn. 

Vãn Sáu 
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HỌI ĐINH CHEM 

Thờ : Lý Ông Trọng (Thánh Chèm) 

Dịa diêm : \ j Thụy Phương, huyện Từ Liêm 
Thời gian : ĩừ ngáy 14 đến ỉ 6 tháng 5 

Chính hội ; Ngày ĩ 5 tháng 5 
Đặc diêm : - Rưởc nước trên sông 

- Bơi chải 

- Thi thả chim câu 


Về lai lịch đức thánh Chèm, 
truyền thuyết kể rằng: 


Thứ nhất là hội cổ Loa* 

Thử nhì hội Gióng , thứ ba hội 
Chèm , 

àng Chèm thuộc 
xã Thụy Phương, 
huyện Từ Liêm, là một làng cổ 
cách trung tâm thành phó 12 km 
về phía Tây Bắc. Xưa làng Chèm 
còn có tên là Thị Điềm, sau đổi 
thành Thụy Hương, nay là Thụy 
Phương. Hằng năm làng mở hội 
3 ngày: từ 14 đến 16 tháng 5 âm 
lịch. Làng thờ đức thánh Chèm 
Lý Ông Trọng. 

Hội làng Chèm là một trong 
những hội lớn của vùng ngoại 
thành xưa. Vào hội thì ba xã 
Hoàng Xá, Liên Mạc và Thụy 
Phương là anh cả. Hội mở tại 
đình Chèm, nằm ngay bên bờ 
sông, cạnh bến đò Chèm. Tương 
truyền đã trải qua bao lần lụt lội, 
bồi lở nhưng riêng khu vực đình 
Chèm vẫn đung nguyên không 
hề gì. Vì sự thiêng liêng ấy mà 
thánh Chèm càng được dân trong 
vùng ngưỡng mộ. 


Thân phụ ông là Tuân Công 
ngươi làng Thụy Uyên, phủ Quốc 
Oai, trấn Sơn Nam (nay là làng 
Chèm), còn mẹ là Hà Nương 
thuộc làng Tôn Tạo, xã Đa Lộc, 
huyện Thiên Thi, phủ Khoái 
Châu (Hưng Yên). Hai người 
sông với nhau đã làu mà không 
có con. Năm Hà Nương 32 tuổi, 
một hôm đang dạo chơi ở vườn 
hoa bỗng trông thấy một vết chân 
to bèn ướm thử. Vào nhà thấy 
toàn thân nức hương thơm. Sau 
đó nàng có thai 13 tháng, sinh 
con trai. Hai vợ chồng mừng rỡ 
cho là tròi ban phúc lành nên đặt 
tên cơn là Trọng. Càng lớn, sức 
vóc của Trọng càng hơn người, 
mình cao 20 thước,' 1 ' trí dũng 
siêu quần. 

Năm Trọng 18 tuôi, vua Hùng 
hạ chiếu cầu hiền, tìm người tài 
trí giúp nước. Trọng đã lên kỉnh 
đô clự tuyển. Khi ra mắt vua, 
thấy dáng vóc của Trọng vua 
rất hài lòng và phong cho là chi 
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huy sứ coi việc bảo vệ cưng đình. 
Những khi có giặc giã ỏ Chiêm 
Thành, Ai Lao hay rợ Man ở biên 
thủy, vua đểu cứ Ông Trọng đi và 
lần nào ỏng cũng đẹp được. 

Khi nhà rần bên Trung Hoa 

gặp nạn Hung Nô quấy nhiễu, đã 

sang nước ta nhò Lý Ông Trọng 

giúp. Ông đi đến đâu rợ Hung Nô 

tan đến đó, Vua Tần lây làm mừng 

phong tặng là Tư lệnh hiệu úy 

và gả công chúa cho. Ong Trọng 

trỏ vể nước. Sau này khi có giặc 

Hung Nô. nhà Tần cho vời nhưng 

ông không sang, người Tần bèn 

làm tượng đồng giông ông dựng 

ỏ cửa Hàm Dương, trong tượng 

chứa nhiều người làm cho tượng 

cử động. Quân Hung Nô nhìn 

thấy tuởng Ong Trọng vẫn còn ở 

đất Tần nên sỢ mà rút lui. 

■» 

Ngoài ra còn rất nhiều truyền 
thuyết khác dược dân quanh 
vùng kể về ông với những chi tiết 
huyền bí và hấp dẫn khác nhau. 

Đế cỏ được ba ngày hội sôi 
nổi, từ trước đó một tháng việc 
chuẩn bị đã bắt đầu. 0 đây người 
ta không bầu cai đám cho ngày 
hội mà hội đồng lý dịch họp lại 
rồi phát phiếu đuôi diều cho các 
trưởng phe, trong phe tự phân 
công lẫn nhau. Người tham gia 
các công việc hội chủ yếu là anh 
cả Chèm chiếm tới 2/3, còn lại 


là người Liên Mạc, Hoàng Xá. 
Các chưc quan trọng trong hội 
như đại kiệu, tiểu kiệu., đểu 
do những người có gia bản đảm 
trách bỏì vì người được tham gia 
phải tự lo liệu quần áo, tàn, tán 
thức ăn uôhg khao ba ngày hội. 
Cuôi tháng 4, mọi sự chuẩn bị 
phải được hoàn tất đê tập thử đội 
hình, lắp ghép các phường nhạc, 
đoàn rưốc. 

Năm 1921 hội mỏ lớn, còn bài 
ca ngợi mà nay các cụ già vẫn 
nhớ. 

Bã dân mở hội tháng nam « 

Mười hai hạ chải , hôm rằm bơi 
thỉ, 

Ba dân đánh trống chỉ huy.: 
Thuyền nào đạt nhốt cờ thì có 
mao. 

Cả thuyên dứng mũi chịu sào , 
Hải Dương đánh mõ . Trướng 
Giao phất cờ, 

Cải Ngọan khéo lượn thủy cơ, 
Thuyên Hoàng vê nhất, phất cờ 

sóng tung... '* 

Đồ tế lề được phản công rõ 
ràng theo lệ làng; Các gia đình 
làm hàng mã để thờ, còn lễ vật 
trong hội đều là lễ chay lấy hoa 
lợi ruộng công chia cho các phe 
để lo liệu. Lễ vật gom 27 bát 
chè kho lổn và 27 phẩm oán xôi 
lớn, ngoài ra là bánh gai, bánh 
bỏng, bánh khảo, hoa quả, hương 



nhang. Chè kho và oản là do một 
gia đình lo. Theo quy dinh luân 
phiên của làng, cứ ba đòi một gia 
đình phải chịu một lần. Lượng 
gạo nếp để đóng được 27 phẩm 
oản ìà khoảng hơn 20kg, còn chè 
cũng tương tự như vậy. Vì thê 
xưa kia nhà nào đến lượt phải lo 
chè và oản là cả một vấn để lổn 
đối với kinh tê gia đình. Tuy vậy, 
iệ làng đã qui định thông nhất, 
không ai có ý kiến gì. 

Mơ đầu hội là lề rước nước 
diễn ra sớm ngày 15 tháng 5. 
Địa điểm khỏi đầu lễ rước là 
đoạn bờ sông cách đình ba cây 
sô về mạn ngược. Khoảng bảy 
giờ sáng các đòn, kiệu, thuyền 
rồng, người tham gia trang phục 
B hội chinh tê đã có mặt đê tiên 
hành nghi lễ. Khi đã đến đủ, tất 
cả lên ba chiếc thuyền rồng lỏn 
nhổ neo xuôi dòng nước tiến về 
phía đình Chèm. Đến đoạn sòng 
trước cửa đình cả ba thuyền phải 
làm sao chèo cho quay ba vòng 
ở giữa sông. Trong lúc thuyền 
quay, những người phụ trách 
lấy nước phải nhanh chóng múc 
cho đủ nước vào binh nước và 
dùng phèn đánh cho trong. Làm 
sao khi vòng quay thứ ba kết 
thúc thì việc lấy nước cũng vừa 
xong. Màu cờ. sác áo rực rỡ, tiếng 
chiêng, trông, nhạc vang dậy cả 
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một khúc sồng. Dân ỏ hai bên bờ 
dồ' ra đứng xem đông nghịt, có 
khi người ta cũng hú lên những 
tiêng hú chào mừng vang dội cả 
khu vực. 

ải 

Khi lấy nước xong đoàn 
thuyển từ từ trôi xuống bên ngự 
và cập bến. Đám rước theo hàng 
lôi đi đến hàng mã mang đồ mả 
về đình. Nước dùng làm lẻ mộc 
dục tại đình và để cúng. Cùng 
lúc ấy những người khác sáp xếp 
cò quạt, chiêng trong, dồ lỗ bộ, 
kiệu.... Dâu vào đay đê chiêu tiẽn 

m k' 

hành rước văn. Lễ mộc dục xong, 
các tượng thánh và bài vị được 

đem ra lau chùi sạch sẽ. 

« 

Đoàn rước vàn buổi chiều 
cũng đầy đủ nghi thức như rước 
nước buôi sáng, chỉ thay việc đi 
thuyền bằng đi bộ và long đinh 
dược đặt trên kiệu để rước văn 

» » ề 

thay cho bình nước trong lễ rước 
nước. Đoàn rước cử hành từ đình 
đến nhà ông trưởng ván. Bản ván 
tế đặt trang trọng lén kiệu long 
đình, và trên đường trở lại đình 
đoàn ghé qua chùa. Suốt chặng 
này, hai bên đường người ta đặt 
những ông hương, các gia đình 
cũng đưa bàn thò ra cống bày hoa 
quả và hương đảng đế lễ vọng. 
Trong sự cung kính của dân làng 
và tiêng trống, nhạc, đoàn rước 

từ từ về đình đe cử hành đại lễ. 

* 
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Bên cạnh các nghi thức trên, 
hội làng Chèm còn nối tiếng bới 
các cuộc thi chải, thi thả chim bồ 
câu và những hoạt động văn hóa 
khác. 

Bơi chải hội Chèm do ba làng 
cùng tham gia. Mỗi làng một chải, 
mỗi chải 20 tay chèo. Trai tráng 
cởi trần đóng khô, đầu chít khăn 
mỏ rìu, thắt lưng xanh. Đường 
bơi là một đoạn sông Hồng trước 
cửa đình có cắm cọc tiêu giới hạn. 
Dân làng đứng chật trên bò. Vào 
tháng năm bát đầu đã có nước từ 
nguồn chảy vể. Nưóc sông ở giai 
đoạn tiểu mân nên dòng chảy đã 
bát đầu mạnh, do đó việc chèo lái 
đòi hói phải có sức lực và kỷ thuật 
khéo léo thì mới giành được giải, 
ơ đích cắm sản những lá cờ, chải 
nào bơi nhanh đến giật được cờ lã 
đoạt giải. Người xem hò reo cổ vũ 
cho chải làng mình, náo động cả 
khúc sông. 

Thả chim bồ câu là một sinh 

hoạt đặc sắc của hội đền Chèm. 

■ ■ #! 

Vào dịp hội những người nuôi 
chim từ nhiểu vùng đem chim 
về đây dự thi, Bãi thả chim là 
sân đình Chèm. Người xem đứng 
ỏ thềm đình, ở trên đê hay ơ bờ 
sông đều có thể theo dõi chim 
bay. Không gian thả chim rất lý 
tương, vì thế mà thi thả chim ở 
đây nổi tiếng một thời. 


Mỗi người dự thi có một đàn 
chim 8 con. Qui định của hội 
chia làm ha cấp để chấm giải: 
hạ, trung, thượng. Đàn chim để 
trong lồng, khi có lệnh của ban 
tố chức chủ chim thả ra, chúng 
bay tụ thành 8 con quanh đình 
rồi nâng dần độ cao. Ngữòi ta cho 
điểm hoặc trừ điếm ỏ từng tầng, 
sau đó cộng số điểm ai đoạt cao 
nhất thì đoạt giải. Người nào 
luyện chim bay tụ thành đàn lại 
bay đúng vòng sẽ đạt điểm cao. 
Khi bay lên các tầng cao, nêu 
đàn nào vẫn không tản, không 
tách thì đạt điểm ưu. Ngược lại, 
chim bay tách biệt, cách xa nhau 
hoặc bị vỡ đàn thì bị trừ điểm. 

k * * 

Trong độ cao từ 5-6km người ta 
chia ba cấp độ như vậy mà chấm, 
đến khi đàn chim bay cao và xa 
ngút tầm mắt người chấm thì kết 
thúc, tiếp đến đàn của chủ chim 
khác. Sau khi tất cả những người 
tham gia đã thả hết. Ban tố chức 
tiến hành cộng điểm và phân 
các giải: nhất, nhĩ, ba, tư. Còn 
người xem cũng trầm trồ theo dõi 
những đàn chim bay, bình phẩm, 
dự đoán ồn ào, vui vẻ. Quả là một 
thú chơi tao nhã trong ngày hội. 

Cứ như vậy, hội diễn ra trong 
ba ngày đểu sôi nôi. hào hứng, 
Ngoài đua thuyền, thả chim, 
người đến hội còn được xem 



nhiều trò vui khác như múa rôi 
nưóc, đánh cờ đấu vật, chọi gà. 
Đặc biệt khách trẩy hội còn được 

m m- V * a 

thưống thức những đặc sản nổi 
tiếng của làng Chèm, làng Vẽ 
như “giò Chèm , nem Ve' cùng một 
sô mặt hàng khác. Đế tả lại cảnh 
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vui vẻ náo nhiệt của hội làng 

Chèm xưa, ca dao Hà Nội còn 
nhắn nhủ: 

Đã về hội thánh Tản Viên * 

Đả qưB hội Gióng chó quên hội 

Chèm* 

Vân Hâu 


HOI ĐUA THUYÊN YEN DUYEN 


Thờ : Trần Khát Chân, Thành hoàng láng 

Địa điểm : Xầ Yên Duyên, huyện Thanh Trí 
Thời gian : Ngây 15 tháng 8 


àng Yên Duyên cớ 
tên nôm là làng Mui 
Chùa, là một làng cô nằm ở phía 
nam Hà Nội, sát sòng Hồng. Xưa 
kia dân nghèo túng, nghề chính 
là nông nghiệp, mà trong đồng 
thì nửa năm úng, ngoài bãi nửa 
năm lụt... cảnh mùa màng thất 
bát làm người dân phải đánh vật 
với sông nước kiếm cái tép cái 
tôm và mớ củi rều trên sông để 
thêm vào cho nguồn sông thường 
nhật. Tuy vậy, làng vẫn có thầy 
đồ. vần có nho sinh, và trai làng 
giỏi võ, lớp trung niên và các cụ 
có nhiều tay cao cờ... 

Đình làng thờ danh tướng 
Trần Khát Chân làm Thành 
hoàng để ghi nhổ công ơn ông đã 
cắm đất lập ấp, khoanh vùng cho 
dân tụ cư, cô định nơi ăn chốn ồ, 
mà trước đó sô dân thường tan 
hợp do không rõ ràng địa giới. 


Tương truyền vào đòi Lý, vua 
Nhân Tông (1072-1127) là một 
ông vua nhân hậu, thường vi 
hành để hiểu đời sông và nguyện 
vọng của bách tính. Năm ấy, tới 
vùng này, bỗng vua chứng kiến 
một cạnh lạ. Từ phía nam, trên 
mặt nước dòng sông đang cuồn 
cuộn phù sa, thì lạ thay một 
chiếc thuyền nhỏ xinh xắn nổi 
lên. Một cô gái yếm đồ, khăn 
nâu, váy đen (thuyền và người 
giữa một khoáng rực sáng) đứng 
trên thuyển dập dềnh, đang nhịp 
nhàng đua đấy mái chèo giữa 
sóng nước. 

Nhà vua truyền quan Nội 
giám cho mời cô gái vào bờ để 
vua gặp mặt. Con thuyền vẫn 
nhấp nhô trên sóng vỗ, nhưng 
lạ lùng thay, thuyên không trôi 
lên, tròi xuống mà đứng yên nhu' 
có cây sào cắm giữa dòng nước. 
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Vua không ròi mắt nhìn cô gái và 
tụ nhủ “Hay đây là một nữ nhi 
hào kiệt như mầu thân Ỷ Lan 
chông? Vừa lúc ấy, con thuyền 
nhỏ chuyền động, mái chèo cỏ 
gái đưa đò bơi theo đường trông 
giữa sông ba vòng và chợt vua lại 
nghe thấy tiếng hát giọng ấm mà 
vang xa nhưng buồn... Tiếng hát 
như một lòi tâm sự với nhà vua: 

Tràm ỉần thiếp phụ quân vương, 

Thủy cung cách trỏ âm dương du 

mà! 

Dứt tiêng hát, con thuyền 
cùng cò gái từ từ chìm xuống, 
mặt sông chi còn lại sóng nước 

cuồn cuộn trôi xuôi... 

* 

Nhà vua cúi đầu buồn bã, suy 
tư, như để từ biệt người đẹp kỳ lạ 
mà mình vừa được chiêm ngưỡng 
thoáng qua như giấc mơ tiên... 
Về triều, vua truyền mời bô lão, 
chức sắc các làng lân cận, kể lại 
cho các cụ nghe. Ai cũng cho lằ 
điều lạ xưa nay chưa từng thấy. 
Vua cho rằng đó là công chúa 
Thủy cung và bàn với đản lập 
nghè thờ. 

Được ý vua, dán làng xây 
dựng ngôi nghè xinh xắn, gọi là 
nghè bà. Vua biết tin ban mỹ tự 
làm hiệu cho công chúa là: “Thần 
tiên mỹ nữ đại vương". Vua tự 
cho đây là mối duyên không 
thành, nhưng đẹp. Đế ghi nhớ kỷ 


niệm này, vua đối tên làng Mui 
thành An Duyên, với ý nghĩ vể 
“mối duyên an bình". 

Các cụ nhớ rỏ, buổi ấy nhàm 
ngày rằm tháng tám âm lịch. 
Nhãn đó, làng lây ngày này mở 
hội, vào đám, ghi nhổ câu chuyện 
thần tiên của vua. 

Ngoài việc tê lễ thần Thành 
hoàng và dâng cúng Bà Chúa, 
hội còn tô chửc đua thuyền. Lệ 
bơi ơ đây rất nghiêm khắc. Vì 
công chúa Thủy cung được hiểu 
là trinh bạch, thần nữ. nên tất 

A 

cả thanh niên tuyển làm trai bơi 
đểu phải chay tịnh 7 ngày. Trong 
thòi gian luyện tặp họ phải ăn 
ngủ tập trung tại nhà phe, nhà 
giáp đế con người được tinh khiết. 

Cuộc đua thuyên tố chức 3 
ngày liền, từ 13 đến 15 tháng 8. 

Ngày thứ nhất bơi thò, trình 
thánh. Ngày thứ hai bơi dạo cho 
quen tay chèo và dường bơi. Ngày 
thứ 3, bơi giải, tranh tài. 

Từ mồng mười hoặc sớm hơn, 
lều quán đã đua nhau mọc lên 
san sát ven đê với đủ mặt hàng, 
đổ mã. Nhưng nhộn nhịp nhất là 

nam thanh nữ tú nô nức từ moi 

* 

nơi: kinh thành đô về. dân làng 
các xã lân cận kéo sang, quần 
là áo lượt đi hội làm quen, trò 
truyện, tâm tình... 
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Vui nhất là ngày thứ ba, ngày 
rằm và đua tranh giải. Tế lễ 
xong, cờ hiệu phất lên, cuộc đua 
thuyền chuẩn bị. 

Một lào trượng trang phục 

chỉnh tể: áo dài đỏ, khăn xếp 

vàng, quần trắng, thắt lững xanh, 

đĩnh đạc bước lên chòi tám mái. 
■ 

Đó là chiếc chòi treo trông lệnh 
mới dựng xinh xắn bên sông, đẹp 
như chiếc kiệu rồng. Chòi cao 
khoảng 2m-2m50, có kết hoa lụa 
màu chung quanh. 

Đứng trên chòi, cụ đưa mắt 
nhìn 4 phía. Bôn chiếc thuyên 
đua đả sẵn sàng. Đây là những 
chiếc thuyền rồng lộng lầy, bể 
thế (đầu rồng, đuôi tôm. sơn 
son, thếp vàng) dài lOm. lòng 
rộng 1.50m. Tám đội trai bơi, 
mỗi đội 18 người của 8 giáp củng 
xếp hàng đợi lệnh, Tám đội thay 
phiên nhau đua bơi. Mỗi đợt 4 
đội, 4 thuyền. Mồi đội đồng phục 
một màu áo, khăn, quần đùi 
riêng đế phân biệt. 

Ba hồi 9 tiêng trống dóng đả 
gọi trai bơi giáp nào vào thuyền 
ấy, đột một (4 đôi) sẵn sàng. 

Dân chúng hồi hộp, chen 
nhau mỗi lúc một đông, chờ đợi, 
bàn tán, chi trỏ... 

Lão trượng hướng nhìn vào 
4 thuyền đưa. trai bơi, lái, ông 


hiệu. Tất cả đã vào đứng vị trí. 
Cụ phát lệnh bằng 3 tiếng trống 
mạnh mẽ, ầm vang mặt sông. 
Lập tức 4 con thuyền lao lên phía 
trước. 

Trống thúc dồn dập, âm vang, 
âm vang... 

Người xem la hét, hò reo cổ 
vũ. Cả khúc sông sôi động tiếng 
người, tiếng mái chèo khua nước 
ràn rạt, ràn rạt... Bôn chiếc 
thuyền như 4 con rồng vươn dài 
phía trước, như lưỏt trên mặt 
nước, trông thật đẹp mắt và oai 
hùng. Đường bơi dài khoảng 
lOOOm, mỗi lèo bơi 3 vòng quanh 
cọc nêu (ước 6000m), sau mỗi lèo, 
làng đều chấm giải nhất, nhì. ba, 
tư. Hết một lèo. thay một đội bơi. 

Như vậy là 8 đôi trai bơi của 

Ạ * 

8 giáp lần lượt dự đâu và phải 
quyết tâm đoạt giải cao nhất đế 
cầu may mắn cho giáp m ình cả 
năm ấy. Đặc biệt, nếu hội năm 
nào có thuyền đám. mà đám tới 
2, 3 chiếc, người ta cho là điềm 
xấu. Các cụ phải sửa lễ ra nghè 
cầu Bà phù hộ, đồng thời phải 
ngắm lại đường bơi. Nêu cọc bơi 
cắm chệch hướng giữa đình làng 
vổi cửa nghè thì phải sửa ngay. 
Cũng theo các cụ. cử sửa đúng 
như thế thì cuộc đua lại đạt kết 

* ■ 4 

quả mỹ mãn. 
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Hội đua thuyền Yên Duyên có tinh thần dùng cảm trên sông 
lịch sử lâu đòi, đã thành truyền nước, cũng như tinh thần hợp 
thống sinh hoạt văn hóa tốt đẹp. quần đồng đội trong cuộc sồng 
Không nhũng đề cao tinh thần hằng ngày... 
thượng võ mà còn là rèn luyện 

Lê 1 rung Vũ 


HỘI ĐỀN LIỄU GIAI 


Thờ 

Địa điếm 
Thời gian 
Chính hội 
Đậc điểm 


: - Hoàng Thúc Trung (ông Hoàng Lệ Mật) 

- Ngọc Nương Công chúa 
: Thổn Liễu Giai, phường Công Vị, quận Ba Dinh 
: Ngày 2 ỉ tháng 3 VJ ngày ỉ 7 tháng 8 
: Ngày 17 tháng 8 
: Múa bổng, hắt vãn 


iều Giai là một 
làng ở khu Thập 
tam trại, tức đất tống Nội xưa. 
Liêu Giai vôn là một trung tâm 
dinh thự của các hoàng thân, 
công chúa thời Lý. Trần. Đó là 
con đường trồng liễu ở phía tây 
hoàng thành, đôi xứng với Hòe 
Nhai, con đường trồng hòe ở phía 
đông hoàng thành. Do cảnh quan 
ấy, người đời sau gọi là “đông hòe, 
tây liễu”. 

Tiến sì Nguyễn Giản Thanh 
(đô Trạng nguyên năm 1508) có 

bằi "Phụng thảnh xuân sắc” bằng 
chữ Nôm. trong kỳ thi đình năm 
1508, tả cảnh Thăng Long ở thê 
kỷ XVI: 

Chợ Hòe dầm ếm, 
l‘hốNgọc tần vẩn. 

Trai lanh ìẹ đá cầu vén áo. 

Gả ỉ éo le rủ yếm đôi quẩn ... 


Chờ Hòe là chợ Hòe Nhai, còn 
phô Ngọc là Phô Ngọc Hà. Như 
đã biết, khu Thập tam trại do 
ông Hoàng Phúc Trung xin triều 
đình cho lập và do quê ông ở Lệ 
Mật (xã Việt Hưng, Gia Lâm 
nay) nên về sau người ta gọi là 
ông Hoàng Lệ Mật. Hiện nay 
đền tọa lạc ở đầu làng Liền Giai, 
khoảng giữa phô Đội Cấn. thuận 
lợi cho việc thám viếng, dự hội 
khách thập phương (xe đạp, xe 
mảy, 0 tô). 

Làng thuộc phường Còng Vị, 
quận Ba Đình, hằng nám vào hội 
2 ngày 16 và 17 tháng 8. Chính 
hội là ngày 17 tháng 8. Tùy năm, 
các trại bạn (tức 12 trại kia) cử 
đoàn đại biểu tới dâng hương, dự 
lễ. Như năm Tân Tỵ (2001), các 
trại Giảng Võ. Vĩnh Phúc, Đại 




Yên, Công Yên đà củ đội tế nữ 
quan tới dự hội. Còn các đại biểu 

* É V 

đi theo nhóm thì cũng tùy, chẳng 
hạn có tốp ỉão ông đền Kim Mã 
Hạ, đền Đồng Cô (phường Yên 
Thái, quặn Tây Hồ) tới dâng 
hương, dự tiệc lệ. 

Hội đỏng vui, tuy năm nay 
không rưóc quanh làng như mọi 
năm, không có trò chơi, trò diễn, 
song các đội tế nữ quan đều mang 
lể phục đẹp (quần tráng áo, khăn 
vàng, thát lưng nhiều mầu), thực 
hiện nghi lễ với những động tác 
thuần thục, cùng nhung đồ tê 
khí mới tu sứa lại, nên hội cùng 
thành một điếm sáng. Trong cả 2 
ngày đểu trời quang, nắng đẹp. 

Đền Liễu Giai nằm trong 
quần thể di tích đền và đình Liễu 
Giai xưa, cả đình, đền này đều 
thuộc tống Nội, huyện Quảng 
Đức, phủ Phụng Thiên, nay như 
đã biết thuộc phường Cõng Vị. 
Được biết, đển dựng từ đời Trần, 
thờ ông Hoàng Lệ Mật (người có 
công tạo lập khu Thập tam trại) 
và Ngọc Nương Công chúa (người 
có công giúp vua Trần Anh Tông 
chông giặc Nguyên Mông). 

Cổng đền ngoảnh mặt tây 
nam. Trước dền là sân rộng rồi 
tiêp là tam quan. Qua tam quan 
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tới giếng Ngọc (nay giếng đã bị 

ìấp làm đường đi). Đển kiến trúc 

theo kiểu chữ cổngpT). Phía trước 

đền là nhà tiền tê 5 gian, dầu hồi 

bít đôc. Phái trong đền nổi với 

hậu cung (gồm 3 gian nhỏ) bằng 

ống muống. Bộ vì nhà tiền tế lắp 

kiểu thượng chồng rường, hạ kê 

chuyển. Hai đầu hồi trước tiền tế 

có trụ đắp gạch vừa trang trí hoa 

văn phố biến và đắp tượng rồng 

hổ. Cửa gỗ bức bàn, kiểu thượng 

song, hạ bản; chạm nối tùng, lộc, 

mai, hạc liên hoàn. Tự khí trong 

đền có: 1 kiệu bát cống sơn son 

thếp vàng mỏi, 1 khám cao 2m20; 

rộng lm80, sâu lmio cùng 1 đồi 

câu đối, 1 hoành phi... 

Đình ở phía sau đền, cảnh 
quan đã được cải tạo. Hậu cung 
có hương án, long ngai, bài vị của 
thánh Hoàng Phúc trung. Đình 
còn 2 sắc phong; váo năm Duy 
Tản thứ 5 (1911) và năm Khải 
Định thứ 9 (1924). Các cụ cao tuổi 
cho biết, Liễu Giai là nơi ỏ Hoàng 
Phúc Trung, còn Vĩnh Phúc là 
nơi ngài hóa. Nay nội đình mới 
làm thêm cửa võng ỏ gian giữa, 
cùng hương án mới, chạm khac 
rất đẹp. Tất cả đểu sơn son thếp 
vàng. 

Xưa, hằng năm vào dịp hội 
đám. ngày giao hiếu gìùa Liều 
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Giai và Đống Nước là 21 tháng 3. 
Đội hình đám rước mở đầu bằng 
dội cò các loại, tiếp là đội múa 
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bổng, đội bát bửu, phường bát 
ảm. kiệu long đình, kiệu thánh, 
kiệu quả (lễ vật), kiệu bát công. 
(’ảc kiệu do trai làng khiêng, voi 
đồng phục quần trắng, áo the, 
khăn xếp. Đám rước từ đền qua 
làng, ra phố Đội Cấn. rẽ vào khu 
Quần Ngựa, rồi xu ông đền Vĩnh 
Phúc thụ lộc và nghỉ trưa tại đó. 
Chiều, đám rước hoàn cung. Tối, 
sân đền có hát chèo. 

Truyền thuyết về Đức thánh 
bà Ngọc Nương như sau: 

Thời ấy, ở làng Phao Sơn, 
huyện Bằng Châu, phủ Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương, có gia 
đình (họ) Lý (húy là) Nghi, vợ 
người họ Hoàng; trong dòng họ 
có vãn học, ba bốn dời đều có 
người làm quan. Ong Lý Nghi là 
quan bộ Lễ, thòi vua Trần Nhân 
Tòng. () kinh, nhân buổi nhàn 
rỗi, đất nữốc thái bình, ông đi 
chơi thuyền về phía tây thành 
Tháng Long. Buối ấy thấy con 
chim nhạn sà xuống hổ nước nhỏ, 
địa thê khúc khuỷu, ỉong đầu hố 
phục, nhác trông như con thiên 
mã, bèn cho lập cung, õng bà ròi 
quê lên ỏ cung này. Một ngày trời 


nóng, Thái bà ra hồ Bạch Nhạn 
tắm, bỗng dưng nước gỢn sóng và 
1 con rán trắng bơi về phía bà, 
cuốn chặt lưng bà, Thái bà kinh 
hoàng chạy về cung. ít lâu sau 
bà có thai, kẻo dài 12 tháng, vào 
giò Tý ngày 12 tháng 3 năm Giáp 
Thìn, bà sinh hạ con gái. Cháu 
gái mặt hoa da phấn, càng lổn 
càng xinh đẹp, tính nết dịu dàng, 
nói năng đoan trang, thông minh 
hơn người. Ông bà đặt tên con gái 
yêu là Ngọc Nương. Nám 18 tuổi, 
Ngọc Nương thành thiêu nữ hoàn 
thiện mọi mặt công dung ngôn 
hạnh, nổi tiếng một vùng. Nào 
ngờ tai họa bất ngờ giáng xuống: 
vào ngày 17 tháng 8 nàng không 
bệnh tật mà qua đòi đột ngột. Bô 
mẹ vô cùng thương xót. bèn cho 
xây miếu thờ Ngọc Nương ngay 
trên mảnh đất long đầu hổ phục 
cạnh hồ Bạch Nhạn đó. 

e » É 

Thời vua Trần Anh Tông, giặc 

Nguyên Mông lại sang xâm lược 

nước ta; nhà vua thân chinh dần 

quân đi dẹp giặc. Trên đường 

kiệu vua vừa đẽn cửa đền thờ 
■ 

Ngọc Nương thì như có ai đẩy 
lùi, giữ kiệu lại. Vua đành nán 
lại đó một đêm. Đang trong giấc 
nồng, vua mộng thấy một thiếu 
nữ trong trang phục tráng tỏi 
quỳ lạy và xin theo nhà vua đi 



đánh giặc, Sáng hôm sau, tiếp 
tục trên đường ra trận, và quân 
ta đã đại thắng, phá tan giặc 
Nguyên Mông trong trận thủy 
chiên Bạch Đằng. Nhớ đêm lưu 
lại ở đền, nhà vua cho giấc mộng 
đã linh ứng, được âm phù, nên 
xuống chiếu ban cho dân làng 
100 quan tiền tu sửa đền và 14 
chữ vàng tặng nữ thần: “Vạn cố 
huyết thực, dữ quốc đồng hưu vĩnh vi 
thường hưởng thịnh dìỉ\ nghĩa là 
“Muôn dời hưởng ơn cùng nước, cùng 
vui thịnh trị lâu dài”, sắc phong cho 


HANỌI ♦ 229 

_ * _ 

Ngọc Nương thần hiệu “Nữ Bạch 

Ngọc hồ trung thảy tinh tôn Hnh công 
chúa ”, đồng thòi phê chuẩn đền 
thờ có tên là Hộ nhi đệ nhất tù’ và 
được thờ cúng lâu dài. Đến nay có 
3 nơi đều thờ Ngọc Nương í 'ông 
chúa là đền Liễu Giai, đền Đống 
Nước và đền Hào Nam. 

Đình, đền Liễu Giai đã được 
Nhà nước xếp hạng di tích lịch 
sử văn hóa nghệ thuật ngày 27 
tháng 12 năm 1990. 

Lè Trung Vũ 
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HỌI ĐINH TRICH sai 


Thờ 

Địa diêm 
Thời gian 

Đặc điểm 

■ 


Thành hoàng Mục Thận 
Làng Trích Sài, phường Bưởi , quận Tây Hồ 
Ngày ì 5 tháng 9 
Leo cây 


ình Trích Sài tọa 
lạc trên một khu 
đất rộng bên bò Hồ Tây, thò 
thành hoàng Mục Thận, người 
đã có công giúp vua Lý quăng 
chài bat hổ. Đình cách trung tâm 
thủ đô 8km về phía tây. 

Thần tích kể rằng: Vào thời 
vua Lý Nhân Tông (1072-1128) 
làng Võng Thị có ngài Mục Thận, 
vốn. giỏi giang sông nước, lại cỏ 
tài đoán biết sự việc, nên đến 
tuối trương thành được thay cha 
vào triều giữ chức Thủy cơ. 

Một hỏm, ngài hộ giá nhà vua 
du thuyền trên hồ Dâm Đàm để 
thưỏng ngoạn hoa sen. Trong 
đoàn hộ giá có thuyền Thái sư Lê 
Vãn Thịnh. Vào giờ ngọ hôm ấy, 
nhà vua đang xem dân chài đánh 
cá ỏ phía xa, thì bỗng nhiên, thòi 
tiết thay đói. trời u ám, mặt 
hồ sương giăng mờ mịt. Thây 
thuyền Thái sư Lê Văn Thịnh 
đang sáp vào thuyền vua, quanh 
thuyền mây den phủ kín, ám khí 
nặng nề, trong khoang hiện rõ 


chuỗi 

một con hô đen. Ngài bấm độn. 
biết có biên, liền niệm: “Sđc thiên 
ỉa địa võng, mật bó tứ phương, thần 
quang thần quang, chiếu triệt vạn 
phương, khu trừ mảnh hố, bất dắc 
nhập trường.” Dịch là: “Sắc như lưới 
trời, lưới đất, ngẩm giăng bôn phương, 
thần sáng thần tỏ, chiếu khãp muôn 
phương, diệt trừ mành hố. chớ được 
nhập trường.” Niệm xong ngài 
liền quăng một tấm lưới tơ. lập 
tức biến thành lưới sắt chụp lấy 
thuyền, bắt được hô. Hô đen dãy 
dụa trong lưới dần hiện nguyên 
hình là Thái sư Lê Văn Thịnh. 
Nhà vua vô vùng ngạc nhiên, sai 
đóng cũi. giải về kỉnh để đình 
thần nghị tội. 

Khi về đến kinh đô, nhà vua 
băn khoăn vì Thái su Lê Văn 
Thịnh tuy mắc tội nhưng đã là 
thầy dạy học nhà vua. nên hoàng 
thái hậu Y Lan có giải pháp vẫn 
giữ được đạo tam cương, không 
nỡ giết, mà cấp tiền bạc đưa cả 
nhà Thái sư lên vùng Lâm Thao, 
Phú Thọ, bơi muốn làm hố thì 
cho vể rừng. 




Do có công cứu giá nên nhà 
vua đã phong cho ngài Mục Thận 
chức Kiêu Kỵ tướng quân, Phụ 
quốc thương trật, ban cho cả Hồ 
Tây làm thực ấp. 

Đên năm ngài 45 tuổi, tự 
nhiên không ôm đau mà hóa, 
nhà vua vô cùng thương tiếc, 
liền ban chiếu, tặng tước Khang 
định công, thụy ìà Chính nghị, sai 
người dựng đền ngay tại bản ấp, 
tạc tượng thờ, cho phường Võng 
Thị làm sái phu sớm hôm hương 
khói (làng Trích Sài thời Lý là 
một thôn của phường Võng Thị 
nên cũng thờ ngài làm Thành 
hoàng). 

Trải thời gian, đình bị hư 
hại nhiều nên hiện vật chỉ còn: 
3 kiệu bát cống, 1 long đình, 2 
ngựa gỗ. 3 đài rượu chạm rồng 
bàng đồng. 1 tấm bia dựng năm 
Vĩnh Tộ thứ 5 (1623), các đạo sắc 
phong không còn. nhưng theo tư 
liệu cũ, thì đình xưa có tỏi 60 đạo 
sắc, từ thời Trần (1288) qua các 
triều vua đến thời i ự Đức (1850). 
Đặc biệt ỏ sân đình có đôi rồng 
đá dài hai mét. Tương truyền khi 
thành Thăng Long bị binh lửa, 
dân làng dã mang đôi rồng đá từ 
cung điện nhà vua về đặt trước 
đình. 

Trong dinh còn lưu gi ử nhiều 
hoành phi câu đòi ca ngợi cảnh 
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đẹp và công đức của thần. Có đôi 

câu đôi của bà Đoàn Thị Điếm 

* 

(người đã diễn Nôm tác phẩm 
Chinh phụ ngâm nôi tiếng của 
Đặng Trần Côn): 

cẩm yêu hổ ư chu trung, nhát vông 
thắng bách vạn sư qua giáp 
Dực chân long vu thủy thượng « 
phiến 

thời diên thập bát từ tôn diêu 

Dịch là: 

1 

Biịt hô trong thuyền, một mẻ lưới 
hơn 

cả ngà tì quân gươm giáo 

Cứu mình rồng trên mặt nước, nhát 

thời 

dài nôi 18 đòi con cháu long triều. 

Làng còn có chùa Thiên Niên, 
một thắng cảnh đẹp nằm sát bên 
Hồ Tây. Chùa tọa lạc trẽn một 
khu đất rộng, cây cao rỢp bóng 
hoa lá xanh tươi, giữa một vùng 
quanh năm lộng gió. Mặt chùa 
quay hướng Đông nhìn ra Hồ Tây 
bốn mùa đón ánh tràng và bình 
minh chiêu rọi. Chùa thờ Phật, 
kiến trúc đẹp. 

Theo truyền thuyet: Thời vua 
Lý Nam Đê (544-548), vùng Hồ 
Tây là một rừng lim rậm rạp, có 
nhiều gò núi, có con cáo 9 đuôi đã 
tu luyện thành tinh, luôn thay 
hình đối dạng hại dân quanh 
vùng. Thương dân, vua Lý Nam 
Đế liền sai 2 nàng công chúa đi 
học pháp thuật, sau nhò thần 
tiên giúp sức, trừ được yêu quái, 
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rừng lim bồng sụp xuống thành 
hồ, gọi là hồ Xác Cáo, Diệt xong 
Hồ tinh, nhà vua cho dựng chùa 
Bát 'Tháp để 2 nàng công chứa 
và tiên nữ. con nuôi vua Lý Nam 
Đế, làm nơi trụ trì thắp hương 
cúng Phật. 

Trong tư liệu còn ghi 3 đạo sắc 
phong cho 3 nàng là: "‘Vạn Phức 
công chúa, Vạn Lộc công chúa và 
Vạn fhọ chân tiên công chúa”. 

Thời Lê Thánh Tông, mảnh 
đất làng Trích Sài dược chia 
một nửa cho các cung phi gọi là 
trang Thiên Niên, nhà vua thấy 
chùa Bát Tháp dựng trên nến 
đất thấp, nên đà cho di rời chùa 
lên vùng đất cao. đặt tên ỉà chùa 
Thiên Niên. 

Cuối thòi hậu Lê chùa bị hư 
hại nhiều, có quan Thái bảo Đà 
quốc công Mạc Ngọc Liễn, bổ 
ruộng ra công đức và cho tu sửa 
lại. Ông là một danh tướng nhà 
Mạc, mà theo cuốh il Vù trung tùy 
bút" của Phạm Đình Hổ, thì ỏng 
rất thức thòi, có trách nhiệm với 
dân. Khi biết vận nhà Mạc đã 

r l! 

hết. ỏng khuyên vua Mạc không 
cầu cứu giặc ngoài để tránh họa 
xâm lăng. 

Đến thòi Minh Mạng (1820- 
1840) trang và chùa mới được 
sáp nhập vào làng Trích Sài. 


Hiện vật trong chùa gồm 
nhiều tượng Phật. Có tượng quan 
Thái bảo Đà quốc công Mạc Ngọc 
Liễn. Chùa còn 7 tâm bia đá cổ 
ghi lịch sử và người công đức, 
có quả chuông cỏ nặng 130 cân, 
nhưng đến thời vua Thành Thái 
(1900) dân làng đã cùng khách 
thập phương đúc lại, nặng tới 
230 cân. Trong chùa còn nhiều 
đại tự, hoành phi, câu đôi ca ngợi 
đạo Phật, đạo Khống và cảnh 
quan mang đậm tính văn chương 
như: 

Sài phong đạc trấn Thiên Ph ù hửu 
Trạng cảnh hương truyền Lảng Bạc 
tây 

Dịch là: 

Tiếng mõ đình Sài vang vọng sòng 
Thiên Phù bên phải 
Hương thơm trang Thiên Niên lan 
khắp 

hồ Lăng Bạc phía tây 

Đọc câu đối trên, so sánh vối 
bản dồ thời Hồng Đức (1490) 
thấy sự hiện diện của sông Thiên 
Phù chảy qua đây rất rõ rệt. Một 
nét phác họa địa lý bằng văn học 
thật vô cùng quý giá. Ngày nay, 
sông Thiên Phù đã bị lấp, gò Bát 
Tháp, núi Ngũ Nhạc củng không 
còn, thời gian đã xóa đi nhiều 
dấu cũ. 

Làng còn có miếu thờ 3 nàng 
công chúa con vua Lý Nam Đế, có 
am Gia Hội thò chư thánh. Trước 



đây có thờ bà chúa dệt, nay long 
ngai đã chuyển vào đình. 

Am Gia Hộ có phong cảnh 
đẹp, trước mặt là làn nước Hồ 
Tây trong xanh bát ngát, phía 
bên kia là phủ Tây Hồ thơ mộng, 
đồ tê ỉễ trong am vàng son rực rõ. 
Những đêm trăng sáng, không 
gian nới này thật tĩnh lặng, mặt 
hồ dưới ánh trăng, gỢn sóng lung 
linh, như có hàng ngàn con rắn 
vàng nhoi nhoi trên mặt nước. 
Trong am tiếng tụng kỉnh như 
mơ, như thực, làm cho cánh quan 
càng thêm thanh bình. 

Lằng Trích Sài, một làng cổ 
bên Hồ Tây, mảnh đất mà từ thời 
tiền Lý đã đê lại nhiều dấu tích 
huyền thoại như chùa Bát Tháp, 
núi Ngũ Nhạc, đàn trừ hồ tinh, 
miếu trấn trị yêu quái. Vào giữa 
thời hậu Lê, làng đã nổi tiếng 
với nghề dệt lĩnh lụa mà trong 
bài “Tụng Tây Hồ phú của quan 
Chương lĩnh Hầu Nguyễn Huy 
Lượng đã có câu: 

Lìẻiỉ bờ kia tú liễu phất phơ , 

Thoi n anh ghẹo hai phường dệt 
gấm , 

Giờ đây nghề dệt lĩnh không 
cỏn, nhúng nhiêu nghề thủ công 
vẫn được phát triển. Làng xưa 
giờ thành một phô làng trù phú, 
vãn hóa dòng họ dược khôi phục, 
tôn ti trật tụ vào nể nếp, nơi sinh 
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hoạt cộng đổng được chỉnh trang 

tôn tạo, bộ mặt làng xưa đang 
thay đổi theo hướng đi lên, 

Làng vốn có truyền thông vãn 
hóa lâu đời. Theo lời kế của cụ 
Nguyễn Hoàng Đoái, một giả 
làng đã 80 tuổi, thì hội đình ngày 
xưa vui lắm, Hội mỏ vào ngày 15 
tháng 9. Vào ngày hội, từ sáng 
sóm, tê thần xong thì đến lễ rước 
thánh ra gò Ngũ Nhạc. Đám rước 
có 3 làng Võng Thị, Trích Sài, 
Hồ Khẩu tham gia thật trang 
nghiêm, hoành tráng. 

Đi đầu đoàn cờ thần, binh 
khí, trông chiên. Đến đoàn bát 
âm và múa sênh tiền, đoàn rước 
long đình và đồ tế tửu. kèm theo 
có hai đội cờ ngươi gồm 32 thiếu 
nữ với phục trang quân tướng 
đầy đủ. Tiếp đến là 3 kiệu bát 
cống sơn son thếp vàng gồm kiệu 
thánh phụ, thánh mẫu và kiệu 
thần Mục Thận. Mỗi kiệu do 8 
trai làng tuổi dưới 18, đôi mươi 
khiêng. Đô tùy dồng phục: nón 
dấu đõ, áo ni lá sen. quần xanh, 
thắt lưng bao vàng, hài đen, 
chân quấn xà cạp cùng với đoàn 
hộ tông tàn vàng, lọng tía bước 
đi theo nhịp trông. Kíp đối quân 
cũng gồm 24 trai làng áo đỏ quần 
xanh đi kèm túc trực, rồi đến 
đoàn cụ ông mặc đổ tế lề, đoàn 
các vãi bà, đoàn các cô thiêu nữ 
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tuổi đang xuân xác. đầu đội mâm 
lễ vật, cô nào cô ấy má hồng môi 
đỏ, đẹp như tranh tô nữ. Rồi các 
dòng họ, dán làng cùng khách 
thập phương nô nức kéo theo. 

Đoàn rước đi từ đình, theo 
đường làng ra đường cái lớn, rẽ 
hướng bắc lên gò Ngũ Nhạc. 

Khu gò này ngày xưa đất rộng, 
5 đĩnh gò nổi lên lô nhô như đàn 
voi phục. Nhìn từ xa thấy cờ kiệu 
rực rỡ, tiếng trông, tiếng chiêng 
vang lừng, người chen chán rồng 
rắn, ẩn hiện quanh quất sau khu 
gò đất đầy cỏ xanh và những 
khóm tre tha thướt, người rưốc 
người xem chen chúc, tiếng nói 
tiếng cười, hòa cùng tiếng chiêng 
tiếng nhạc, tạo một hòa thanh 
rộn rã đúng là “vui như hội”. 
Tế thần xong, tiếng chông tiếng 
chiêng thúc thúc gọi khởi kiệu 
rước thần về đình. 

Vào ngày hội, trên các bãi rộng 

gẩn đình diễn ra nhiều trò chơi. 

Chỗ này có cuộc đánh cờ người, 

chỗ kia thi chọi gà. Rồi người ta 

xúm xít bên bờ xem trò chơi đi 

cầu noi trên mặt nước. Một chỗ 

«- ■ 

khác người đen đặc trên bo xem 
cánh thanh niên chơi trò leo cây 
chuối. Một cây chuôi to dài chừng 
3m, được treo trên một cành cây 
dề mọc ven hồ, gốc chuôi chạm 
gần mặt nước, những thanh niên 


vạm vỡ cởi trần, đầu chít khăn 
đầu rìu đỏ, lội xuống nước thi 
nhau leo, Cây chuối vốn trơn lại 
có nước, cây được treo bằng dây 
không đứng yên, nên cứ xoay 
ngang xoay ngửa rát khó leo. bơi 
mới ôm đà trơn tuột, có anh cô leo 
gần đến ngọn nhưng không giữ 
được, dù đã nghiên răng nghiến 
lợi cố bám, thê mà vẫn bị tuột 
nhanh ngã nhào xuống nước, 
trong tiếng cười tiếng reo hò của 
người xem. Anh nào leo đến ngọn 
thì được lĩnh giải, nhúng người 
may mắn như vậy cũng hiếm. 
Cuộc vui kéo dài đến tối thì sân 
đình có hát chèo. Hội kéo dài tối 
3 hôm trong không khí náo nức. 
Hội tan, người trong làng lại về 
vui lao động sản xuất, hẹn gặp 

nhau ỏ hôi năm sau. 

■ 

Làng Trích Sài đã có nghề 
dệt lĩnh lụa bên Hồ Tây, làng có 
nhiều dấu tích lịch sử và huyền 
thoại, trải hàng ngàn năm nhiều 
dấu cũ bị mai một, nhùng vói ngôi 

đình-đền-chùa còn lại, đả được 

* ¥ £- 

ánh sáng chấn hưng vãn hóa dân 
tộc của Đảng và nhà nước soi dọi. 
Đồng thời sinh hoạt đang được 
gìn giữ và nâng cao để trổ thành 
món quà quí giá đối với du khách 
trong nước và nước ngoài. 

Văn Sáu 
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HỘI ĐÌNH LÀNG VÕNG THỊ 

Thờ : Đức Thánh Võng (Thánh Mục Thận) cổ công cứu vua 

Lý Nhân Tông 

Địa điếm : Đình Võng Thị , phường Bưởi, quận Tây Hổ 
Thời giãn : Ngày 15 và 16 tháng 9 
Chính hội : Ngày 16 tháng 9 
Đặc điểm : Lẻ vật phải lả cá chép 


//^1 ình Võng Thị thuộc 
phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, xưa thuộc phường Võng 
Thị, huyện Hoàng Long, là nơi 
thờ thánh Mục Thận. Muôn đến 
đền Võng Thị. khách hành hương 
đi đến chợ Bưởi qua đường Lạc 
Long Quân độ lkm rồi 1 ’ẽ theo 
đường bè tông mối làm, dọc theo 
bờ hồ Tây là tới. 

Thánh Mục Thận lúc sinh 
thời tuy chức phận không lớn 
song có công với nhà Lý, nên vua 
tin clùng yêu quý. 

Gia dinh họ Mục cũng có 
nhiêu chuyện lạ. 

Ỏng tổ 4 đòi của Mục Thận là 
Mục Uẩn, theo thần tích là người 
phường Võng Thị, huyện Quảng 
Đức, phủ Thượng Thiên (tức Hà 
Nội ngày nay). Đây là vùng ven 
hồ Tây, do đó ông là người rất 
am hiểu sông nước, lấy nghề chài 
lưới làm kê sinh nhai. 

Năm Nhảm Dần, đòi vua Lê 
Đại Hành, niên hiệu Thiên Phúc 


thứ 9 (năm 988) vì nối tiếng về 
nghề đánh cá, ông được sung 
chức Vân thủy đội hầu nhân. 

Mục Uẩn mất, con trương là 
Mục Pha kê nghiệp cha. Cũng 
như cha, Pha là người cấn trọng 
trước nghĩa vụ và chăm lo làm 
việc đánh bắt cá nên được ân 

-1 4 

sủng, thăng đến chức Thủy cơ 
phường úy. Nghĩ đến vận mệnh 
lâu dài, Pha mời thầy địa lý chon 

J md* ạ .p 

đất dựng nhà ở. Ngay đêm đầu 
ngủ nhà mới, Pha mơ thây một 
phụ nữ mặt hoa da phấn, mày 
ngài mắt phượng di đến bên, báo 
“Nền móng họ Mục cỏ vượng khí, 
tất sẽ sinh ra người phi thường 
về sau”. Đến khi Lý Thái Tô lên 
ngôi. Pha vẫn hành nghể chài 
lưới, song vì tám gội sâu nặng ân 
đức nhà Lê, ông vẫn băn khoăn 
chưa lấy gì đển đáp. Nghĩ vậy 
hèn giả làm người mù để không 
cộng tác với đương triều. 

Vợ chồng Pha sinh hạ được 
2 trai, đặt tên lã Hạp và Lư, cả 
2 đều khỏe mạnh, có dung mạo 
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đẹp đẽ. Và đặt tên con là Hạp và 
Lư cũng có ngụ ý là “đóng cửa cài 
then”, phó mặc danh lợi ỏ đời. 

Tuy nhiên đến khi Hạp trưởng 
thành, ông Pha cùng nghe lời vợ 
bàn, xin với triều đình cho con 
sung chức Thủy Phủ. 

Hạp lấy vỢ, nhưng đên 40 tuổi 
vẫn hiếm hoi, bèn trai giới thăng 
hương kêu cầu. Tới năm Đinh 
Dậu (1057), người vợ mang thai, 
12 tháng sau khai hoa. sinh một 
bọc đỏ, có hào quang chiếu vào 
nhà, Bảy ngày sau từ trong bọc 
nỏ ra một bé trai da trang như 
ngà, mịn màng như lụa. Tròn 
một tuổi biết ngồi, tròn 5 tuổi 
mới biêt khóc. Nét mặt bé hiền 
từ. điềm đạm. Ồng Hạp vui lắm, 
vì yên tám có con nối dõi. Đặt tên 
con là Thận, chừ là Công Hòa. 

Mục Thận càng lớn mặt mày 
càng sáng sủa, sức lực hơn người, 
học hành chăm chỉ, nghe đâu có 
thầy giỏi đểu lặn lội xa xôi đến 
học, như đất Thanh, Nghệ... 
Năm 18 tuổi, Thận tinh thông 
thiên văn, địa lý, các bí quyết 
cao xa đều lĩnh hội được, về quê 
nhà, Thận cùng em là Sá đi chữa 
bệnh cứu người. Tuy đã nôi danh 
về nghề phù thủy, nhưng Thận 
không quên nghề chai lưới của 
cha ông, 

Năm Bính Thìn (1076) vua Lý 
Nhân Tông ra Nam trì thưởng 


ngoạn thắng cảnh hồ sen. Thận 
tròn 20 tuổi, theo cha giữ chức 
Thị ngự bên vua. Nhìn phong 
thái Thận vua có thiện cảm, bèn 
ban cho ỏng Hạp chức Thái lão, 
và cho Thận nôi giữ chức cha. 

Bấy giờ Lê Văn Thịnh giừ 
chức Thị trung đô kỷ úy. Năm Ât 
Mão (1075), Văn Thịnh đỗ khoa 
minh kinh bác sĩ, Vua quý tài 
vân chương bác học của ông nên 
sung chức Thị giảng. Năm At 
Sửu (1085) thảng chức Thái sư, 
1 trong 3 chức cao nhát của Tam 
công, và có thái độ kiêu càng lộng 
hành từ đó. 

Nguyên cha của Thịnh là 
Lê Vãn Doanh từng theo vua 
Lý Thái Tông đi dẹp Nùng Tồn 
Phúc ở biên giới, bắt điỉỢc Nùng 
Tồn Phúc và dư đảng về kinh sư, 
trong đó có một viên tỳ tướng 
được khoan dung nên đến nhà 
Doanh xin đền ơn bằng cách trao 
truyền cho Lê Văn Thịnh phép 
thần kỳ diệu. 

Thịnh lúc nhỏ là cậu bé ngoan 
ngoãn, thông minh, học hành 
thành đạt hơn người, lại được 
truyền pháp thuật, làm quan 
đến chức Thái sư, nên có tham 
vọng lớn, âm mưu làm phản. 

Buổi ấy khi vua ra hồ Dâm 
Đàm (hồ Tây) ngự thuyền nhỏ 
xem đánh cá. Vào giờ ngọ, khí 



nóng bốc lên, mây mờ hợp lại giăng 
khắp nơi, sương mù tứ phía như 
bịt mắt người, chợt có tiếng mái 
chèo khua mạnh, một con thuyền 
lao vùn vụt lại thuyền vua. Vua 
ném giáo ra. Trong khoảnh khắc 
mây mù tan đi. Người ta nghe 
thấy tiếng gầm dữ trong thuyền, 
một con hô rất to lông vằn vàng, 
mát sáng như sao, mài vuốt nhe 
răng như muôn vồ người. Vua sai 
gọi thuyền đánh cá đến cửu. Lúc 
ấy Mục Thận đang theo vua hầu 
việc chài lưới ở đầu thuyền thấy 
vậy liến bói và thấy quẻ bói bầy 
tôi đang muôn cướp ngôi vua, 
liền chèo thuyền đến. Mục Thận 
khấn và quàng lưới chụp mình 
hố. Hô biến mất, lộ ra hình người 
là Lê Vàn Thịnh, Tuy nhiên vua 
thây Thịnh là viên đại thần có 
công lổn không nõ giết, sai xích 
và nhốt cũi, lưu đày ơ trại Nông 
Thao. l,J 

Vua tháng trật cho Mục Thận 
chức I *hụ Quốc, ban cho hồ ị )âm 
Đàm làm thực ấp. 

Ngày 14 tháng 9 năm Tân 
Tỵ (1101). Mục Thận tắm gội để 
vào triều. Xong việc trỏ về, tới 
núi Thất Tinh (thuộc Hồ Khẩu) 
ỏng ngồi nghỉ ỏ chân núi. Chợt 
gió nổi. mưa sa. sâm chớp vang 
ròn. Mục Thận thu mưa cưỡi gió 
bay lên, biến mất. Khi trời trỏ lại 
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quang đãng thì chỉ thấy vết dép 

trên đất, sâu một tấc. ,2) Năm ấy 
Mục Thận 45 tuổi. Bà con trong 
thôn cung kính dâng khỏi tâu 
vua Lý Nhân Tông. Vua vô cùng 
thương xót, xuông chiếu truy ban 
tước Thái Úy, sắc phong Thượng 

đẳng phúc thẩn. 

Ngày 16 tháng ấy, dân tuân 
theo lệnh chỉ, xây đền ơ bản ấp, 
đặt tên là đền Tông Khánh để thờ 
ông. Vua ban cho phường Võng 
Thị trông nom phục dịch, sớm tôi 
khói hương. Nói Mục Thận hóa 
sau là gò xứ Cây Táo, và ngòi 
đình làng xây trên đất ấy. 

Trước Cách mạng tháng s, 
Võng Thị là một làng nghèo. Dân 
phiêu tán các nơi làm ăn như làm 
thuê, kéo xe... bơi làng không có 
ruộng. Dân không có nghề sinh 
song. Nói đúng ra, người vùng 
ven hồ cũng nôi nghề chài lưới 
xưa của đức Thành hoàng, song 
việc đánh cá không đủ ăn. Nhiều 
gia đình còn không có cả tiền 
sắm lưới, vì vậy nghề chài không 
phát triển. 

Tuy vậy hàng năm vẫn mở 
hội, và vào các lề tiết khác, cửa 
đình vẫn mơ đề dân đến dâng 

hương. 

Trước đây hội mơ 2 ngày 
mồng 7 và mồng 8 tháng hai. 
Mồng 8 tháng hai là ngày sinh 
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của thánh. Từ chiểu mồng 7 nhà 

chùa đã thinh kỉnh, cắm mốc 

giới, lấy hát úp để cấm tà ma đến 

quấy rối. Giáp chịu trưỏng lo mọi 

việc. Trước tiên là làm lễ rước 
■ 

nước. Người ta đặt ché lên kiệu, 
rưóc từ đình ra giếng làng, làm 
lễ lấy nước và rước vê đình. Nước 
này dùng bao sái đồ thờ. 

Đêm mồng 7, trong việc lễ thì 
lễ vật phải là cá chép to khoảng 
2 kg kho khô với mía, riềng để 
dâng cúng, vì thánh xuất thân 
là ngư dân. Người Võng Thị kho 
cá rất khéo, thịt cá thơm, xương 
nhừ, vẫn nguyên con. 

Sáng mồng tám cử hành tế 
thần. Trưỏc đây làng có hai giáp 
đông và đoài, thì cứ dòng chịu 
trưởng đăng cai lo xôi thịt và chia 
phần. Các cụ cho biết, làng tuy 
nghèo nhưng cùng có năm tê to, 
mổ bò vào dịp kỵ thánh 16 tháng 
9. Còn thường thì phải lo lợn. 

Hội mới phục hồi vào năm 
1989. Đình Võng Thị xây mới, 
khánh thành năm 1999. (3) 

Ngày 15 tháng 9 là ngày thần 
hóa. song ngày 16 vua phong sắc, 
nên lấy ngày này làm kỵ. Nhân 


đó các dòng họ cũng mang lễ vật 
tối thành kính dâng thánh. Làng 
có họ Nguyễn, Hoàng, Hứa ... Họ 
Nguyễn lớn, có nhiều của, đóng 
góp nhiều. 

Sau lễ mộc dục (vào sớm 16), 
là tế nam, khoảng 1 giờ. Tiêp, là 
đội nữ dáng hương. Do giao thông 
không thuận lợi nên hội không có 
rước. (4) 

Tàn tuần hương thì hạ cỗ, 
mòi quan viên thụ tộc tại chỗ, tất 
cả khoảng 80 mâm, lộc gồm xôi, 
thịt, bánh đúc (chấm tương). Tiệc 
tan vào giờ ngọ. 

Có năm hội tổ chức trò chơi 
chọi gà, bát vịt (ở đầm sen, nay 
đầm đã bị lấp). Tối làng đón gánh 
tuồng về diễn. 

Người dân Võng Thị tuy 
nghèo, nhưng mồi khi nghe tin 
quê hương vào đám thì dù làm 
ăn xa, ngươi ta nhắn nhau và cô 
về cho đủ mặt. Bỏi vể làng là tìm 
lại sự ấm cúng nhớ vể tổ tiên, 
gặp mặt họ hàng, làng xóm. Đó 
là tình cảm thiêng liêng không gì 
thay thê được. 

LỄ Trung Vũ 


m Chuyện này vẫn lả một nghi án, Bởi chuyện bùa phép ià của Đạo giáo, còn hiện thực lịch sử 
có thể khác. 

<2l Tức 4cm 
Kính phĩ 300 triệu 

<4> C6 haí cách giáỉ nghĩa lừ "Vỏng Thi* 

a/ Vỏng la lưới. Thị là chợ. Dãy lả nơi xưa bân ỈƯỚL Bởi dãn quanh vùng lãm nghề chãi lưới, 
b/ Võng \ầ cái võng, trũng: ỷ nồỉ đây là đất trũng, lồi trũng, lồi lõm, không có đường đi, nên khống 
tổ chức rước dược. 
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HỘI THI NẤU CƠM LÀNG NGHÈ 

i 

Thò ; Quế nương, Hồng nương 

Thời giãn : Ngày 25 tháng 11 

Địa diêm : Làng Trung Nha, xă Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm 
Đặc diêm : Thi nâu cơm 

m 


àng Nghè tên chữ là 

Trung Nha, thuộc 

xã Nghĩa Đô. huyện Từ Liêm, Hà 

Nội. Thuô ây có gia đình ông bà 

Lê Nghiêm và Nguyễn Thị Minh 

sinh đôi 2 cháu gái là Quê Nương 

và Hồng Nương. Hai chị em càng 

lớn càng xỉnh đẹp, lại nổi tiêng 

nết na và giỏi việc nội trọ' nên tới 

năm 2 nàng 20 tuổi đã nhiều bà 

mẹ có con trai muôn xin các cô về 
* 

làm dâu. 

Song cũng đúng lúc ây đất 
nưóc ta không ôn định vì thù 
trong giặc ngoài. Hai cha con 
vua Đinh bị nội phản hãm hại 
(thế kỷ thứ X). Ấu chúa Đinh 
Toàn nồi ngôi làm vì. Nội triều 
đố nát. vùng biên ải phương bốc 
hàng chục vạn quân Tông đã 
ngấp nghé chuẩn bị đổ sang xâm 
lược. Quan lại hoang mang, triều 
chính rô! bời. Tố quốc lâm nguy. 

Thái hậu Dương Vân Nga, 
thể theo nguyện vọng quân sĩ, 
đã khoác áo cẩm bào và trao ấn 
kiếm cho Thập đạo tướng quân 
Lê Hoàn, người có đủ uy tín và 


tài tri đem lại bình yên cho đất 
nước. 

Lê Hoàn làm lễ đăng quang, 
xưng là Đại Hành Hoàng đế, kịp 
thòi cử một đoàn quân tinh nhuệ 
do tướng Trần Công Tích dẫn 
đầu xuất chinh. Từ kinh đô Hoa 
Lư, ông cho quân độị tới đóng tại 
Nghĩa Đô để tuyển thêm binh sĩ 
và lo thêm võ khí, quân lương. 

Tướng Trần Công Tích vừa 
luyện quân tại chỗ vừa mỏ các 
cuộc thi để chiêu mộ thêm người 
tài ra cứu nước. Hiêng hội thi nấu 
cơm dành cho phụ nữ để lo việc 
hậu cần. Hai chị em Hồng Nương 
và Quế Nương không bỏ lỡ cơ hội. 
và 2 nàng đã đoạt giải nhất, được 
tuyển ngay vào quân ngũ. 

Tháng 3 năm Tân Tỵ (981) 
đạo tiền quân của tướng Trần 
Công Tích đã bí mật hành quân 
theo hướng Lạng Sơn, phục kích 
ở cửa ải Chi Lăng đợi giặc. Hai 
nàng Quế và Hồng đã lo cơm 
ngon canh ngọt nuôi đội quân 
tiên phong hơn một trăm người 
hằng ngày chu đáo. 
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Quả nhiên, quân Tống mắc 
mưu. Trong trận quyết chiến sau 
đó chủ tướng Hầu Nhân Bảo bị 
chém tại trận, đội quản xâm lược 
tử vong rất nhiều, lại mất chủ 
tướng nên như rắn không đầu, 
bỏ chạy tan tác về nước. 

Trước chiến công to lớn đó, 
tướng quân Trần Công Tích kéo 
quân về doanh trại Nghĩa Đô, làm 
sớ tâu xin triều đình ban thương 
quân sĩ, đặc biệt lưu ý công lao 
của 2 nàng Quê và Hồng. Rồi 
ông kết duyên với 2 chị em. Ong 
được giao trấn giữ vùng ngoại vi 
thành Đại La. 

Nhùng đến ngày 25 tháng 11 
năm đó. 2 nàng không bệnh mà 
bồng nhiên cùng hóa. Được tin, 
vua Lê rất đau buồn. Đê thưởng 
công 2 nàng, nhà vua truy phong 
Hồng nương là Hoàng hậu đoan 
trang tôn linh công chúa và Quê 
nương là Phu nhân ỷ thiên tôn linh 
công chúa, đồng thòi cho dân dựng 
đình trên gò con Phượng thờ 2 
nàng. Ngôi đình có địa thẻ rất 
đẹp và quanh năm ẩn dưới bóng 
mát của nhiều cổ thụ. Khi tướng 
quần Trần Công Tích mất, dân 
làng cùng rước bài vị ông vào 
đình phổi tự. 


Ngoài ra, triều đình còn truy 
thương công lao song thân 2 
nàng. Nhà cụ Lê Nghiêm thành 
đền Trung Nha, thờ 2 cụ Lê 
Nghiêm và Nguyễn Thị Minh 
cùng 2 nàng. 

Để tương nhớ công tích Hổng 
nương, Quê nương, hằng nấm vào 
ngày 25 tháng 11 dân 4 thôn của 
xã Nghĩa Đô (Tân, Nghè, Dâu, 
An Phú) cùng mở hội làng. Sau 
cuộc lề uy nghi trong đình, người 
ta diễn lại cuộc nấu cơm thi trên 
bãi sông Tô Lịch ơ cửa đình. Mỗi 
thí sinh sau khi ghi tên. đến ban 
tô chức nhận 1 niêu đồng, gạo và 
bó mía. Lửa phải được kéo từ 2 
thanh giang hoặc đánh 2 hòn đá. 
Bó mía vừa ăn vừa lấy bả làm củi 
nấu cơm. 

Hội nấu cơm thi làng Nghè đã 
đề cao tài tháo vát và trí thông 
minh cùng lòng yêu nước nồng 
nàn của người phụ nữ Việt xưa 
khi nưỏc nhà có biến. Ngày nay 
tới làng Nghè, các lão nông vẫn 
có thể dẫn du khách ra thăm dì 
tích ngôi đình và dấu tích bài 
nấu cơm thi thời ấy. 

mỉ 


Lê Hồng Lý 
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HỘI LÀNG LÝ NHÂN 

Thờ : Ẳ Lã Nàng Đê 

Địa diêm : Đình làng Lý Nhân, xã Dục Tủ, huyện Đỏng Anh 
Thời gian : Ngày 30 tháng ỉ! 

Đặc điểm : Thi giã bánh giầy 


ý Nhân, một làng 
của đất Đông Ngàn 
xưa, có truyền thống hiếu học 
và có lịch sử tới hàng ngàn nàm. 
Khởi thủy. Lý Nhân có tên là 
trang Đường An, thời Hậu Lê 
đổi thành thôn Đường An, thời 
Nguyễn gọi là Phi Thôn thuộc xã 
Dục Cú. huyện Đỏng Ngàn, phủ 
Từ Sơn, tinh Bắc Ninh. Đến đầu 
thế kỷ XX, tên làng đôi thành Lý 
Nhân và giữ nguyên đến ngày 
nay. Lý Nhản thuộc xã Dục Tú, 
huyện Đông Anh ngoại thành Hà 

Nội. 

fe 

Dục Tu là một xã miền đông 
của huyện Đông Anh, là quê 
hương của các nhà văn hiện thực 
nối tiêng Ngô Tất Tô, Nguyễn 
Huy Tưởng. Huyện Đông Anh 
còn gìn giữ được khối lượng lớn 
di sản vãn hóa của cha ông để lại, 
nhất là hệ thông đình, chùa cùng 
các lễ hội cố truyền. Mảnh đất 
này kế cận với kinh đô cổ Loa 
thòi cổ đại. Trải qua bao biến cô' 
thăng trầm của lịch sử, đình Lý 
Nhân vẫn tồn tại như thách thức 


với thời gian. Vào đình, chúng ta 
thấy bức cửa võng quý với những 
mảng chạm tứ linh, tứ quý tuyệt 
đẹp, tôn thêm vẻ thiêng cho nội 
đình. Làng vần giữ được cuốn 
thần phá và nhiều đạo sắc phong 
thần cho Thành hoàng làng, Đặc 
biệt quý là hai pho tượng thánh, 
dân làng thường gọi là Thánh 
Ông và Thánh Bà và việc thờ 
Thành hoàng bằng tượng Thánh 
là trường hợp hiếm thấy. Đình và 
chùa Lý Nhân hợp thành cụm di 
tích cô của làng, đã được Bộ Văn 
hóa thông tin xếp hạng di tích 
lịch sử văn hóa năm 1995. 

Đình là diễn trường cùa hội 
làng. Sau phần lễ. làng tỏ chức 
Hội thi giã bánh giầy, khoe tài 
chê biến của địa phương. "Lễ hội 
bánh giầỷ' hằng năm là nhằm tôn 
vinh vị Thành hoàng của làng có 
công với dân. với nước, nhớ đến 
tổ tiên sinh thành, đồng thời giáo 
dục cho thê hệ trẻ “ uống mióv. nhớ 
nguồn' ’. Bánh giầy chính là lương 
thảo của nghĩa bình trang Đường 
An xưa, nhờ nó mà quân ta đủ 
sức đánh tháng giặc phương Bắc. 
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VỊ Thành hoàng mà cả làng 
Lý Nhân tôn thò là Ả Lã Nàng 
Đê Công chúa. Thần tích làng Lý 
Nhân kể rằng: Nhũng năm đầu 
Công nguyên, nước ta bị ách đô 
hộ của nhà Hán, nhân dân vô 
cùng khô cực. lại điêu đứng thêm 
do thói bạo ngược của Thái thú 
Tô Định. Lúc đó ỏ trang Phả Lại, 
huyện Quế Dương, phủ Từ Sơn, 
đạo kinh Bắc có người họ Lã, 
tên Tiến và vợ Triệu Thị Phụng, 
là người nghèo khó, làm nghê 
đánh cá nhưng tính trung thực, 
hiếu thuận. Một hôm ông bà đến 
Đường An (thôn Lý Nhân ngày 
nay) thuộc vùng Đông Ngàn 
kiếm cá thì tròi tối, bèn nghỉ lại 
ở ngôi miếu đầu xóm. Đêm ấy, 
thần báo mộng rằng ông bà sắp 
có tin mừng. Quá nhiên, sau đó 
có mang, sinh hạ được một người 
con gái, ông bà đặt tên con là 
A Là. Lớn lên A Lã sớm thông 
minh, học giỏi, trí dũng song 
toàn. Củng là lúc ông bà Tiến, 
Phụng lần lượt qua đòi, Lo tang 
ma cho cha mẹ xong, gặp lúc Hai 
Bà Trũng phất cờ nghĩa, nàng 
đứng lên tuyển mộ dân binh ở 
địa phương về xin tụ hội với Hai 
Bà. Hào trương các nơi cũng kéo 
tới, lực lượng nghĩa quân rất 
mạnh, liên tiếp thắng trận. Quân 
ta chiếm được 6õ thành trì. Bà 
Trưng Trác, Trưng Nhị lên ngôi 


vua, xưng ỉà Trưng Vương. Sau 
khi nghe tấu biểu Trưng Vương 
cho bà bà A 1 vã được hưởng thực 
ấp ở huyện Đỏng Ngàn. Bà là nữ 
tướng, cũng là mưu thẩn có nhiều 
công lao, được Trũng Vương tặng 
bài thơ ràng: 

Ngũ Lình Kinh Dương theo nghiệp 
ch ung , 

Mưu trí giúp nước thảy đồng lòng. 
Nghi rằng lai nhật Kim Sơn ám 
Khảng khái trung thần đệ nhất 
công. 

Bà Ả liền nốì bài thơ rằng: 

Giúp nước thum hàn tuồi thiếu 
niên. 

Trả ơn diệt giặc chí vững bền. 

Biết rằng ảt thắng đảu lo bại. 

Thừa ỉệnh tôn vương tó dạo huyên! 

Sau đó bà Ả bái tạ Trũng 

Vương trơ vể dựng doanh sơ tại 

trang Đường An. Bà đi dạo chơi 

thâm thú các nơi, nhìn một vùng 

non nước hừu tình, thấy làng 

quê cũng là thắng cảnh xinh tươi 

tráng lệ. Bà lệnh cho binh sĩ và 

nhân dân xây dựng doanh sỏ. 

Mọi việc kiến thiết hoàn tất, bà 
* * 

mơ yến tiệc cùng nhân dân, phụ 
lão trang Đường An ân mừng. 
Đang trong cuộc vui lớn, chợt có 
đám mây vàng pha sắc đỏ từ trời 
cao là là tỏa xuống doanh sơ, rồi 
người ta thấy bà bay bống cưỡi 
mây về trời. Đó là ngày mồng 2 
tháng 11. 
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Được tin bà hóa, Trưng Vương 
rất xót thương, liền ban chiêu 
cho phép trang Đường An xây 
miếu phụng thờ bà. về sau dân 
các trang ấp quanh vùng đều 
lập đển thờ vọng. Hằng năm vào 
ngày 30 tháng 11 âm lịch, dân 
làng lại tô chức hội thi giã bánh 
giầy. Hội bánh giầy Lý Nhân còn 
có tên gọi khác nữa mà dân thôn 
thường hay dùng, đó là “Hội Ba 
chạp". Theo cách giải nghĩa của 
họ thì đó là ngày hội tổ chức vào 
ngày 30 cuối tháng 11 dể rồi nối 
sang ngày hôm sau là mồng 1 
tháng chạp. 

Từ xa xua. bánh chưng, bánh 
giầy là biểu tượng của tròi và đất, 
đã trỏ thành thiêng liêng trong 
tâm thức của người dân Việt. Đốỉ 
với Lý Nhân, bánh giầy là biểu 
tượng của cuộc sống vàn hóa tinh 
thần trong ngày lễ hội. Đay là 
vàn hóa ám thục vừa độc đáo, 

iá « * 

vừa đậm đà bản sắc. Đường An 
xưa có tướng tài A Lã Nàng Đê, 
người vừa giỏi quân sự, địa lý, 
vừa thông minh tài hoa. đã để lại 
cho đòi sau vôh vãn hóa thực quí 
giá của địa phương, đó là: bánh 
giầy, chè lam, oan thờ có nhân... 
Trước kia. lề hội bánh giẫy Lý 
Nhân được tổ chức linh đình kéo 
dài trong 3 ngày với nhiều hình 
thức sinh hoạt vàn hóa như hát, 
múa và trò chơi dân gian. 


Trải qua bao năm tháng chiến 

tranh và thiên tai, lề hội bánh 

■ 

giầy không có điều kiện tố chức 
trong hội làng, song "linh hồn" 
của nó vẫn tồn tại và phát triển 
ỏ "mỗi nhà dân" trong làng. Cứ 
đến ngày này người ta thi nhau 
chọn gạo ngon, đỗ tốt để làm 
bánh giẫy mời khách. Chính vì 
vậy, ơ Lý Nhân từ người già đến 
thanh niên nam nữ ai cũng biết 
làm bánh giầy, nếp sông này đã 
thành truyền thông vững bền. 

Đầu xuân 2002, sau bao năm 
gián đoạn, thôn Lý Nhân đã phục 
hồi Lễ hội bánh giầy truyền thông 
đê gìn giữ vốn di sản văn hóa quí 
giá của cha ông. Công việc chuẩn 
bị cho lễ khá công phu. Ban tổ 
chức mời các dòng họ tham gia 
thi giã bánh giầy để phó biên qui 
chế thi. Làng có 10 dòng họ. cử ra 
mười người cao tuổi, có uy tín đại 
diện đứng điều hành cuộc thi. Mồi 
đội dự thi gồm 5 người: 3 nam và 
2 nữ. Họ đều mặc đẹp, nam quần 
trắng, áo nậu đỏ. chít khăn vàng 
trên đầu. Nữ quần đen, áo nhiễu, 
thắt lưng bao. Dụng cụ để thi 
gồm có: CÔI đá trang trí hoa vãn, 
chày giã 2 chiếc được làm bằng 
cây tre già, nhỏ. dài khoảng 1.2 
đến l,5m. Việc chọn tre làm chày 

* m 

phái là người có kinh nghiệm 
bơi vì nếu chọn không khéo thì 
khi giã bánh sẽ bị dính, bánh 
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sẽ không mịn. Nồi đồng đùng 
để bắc chõ đất đồ xôi, lá chuôi, 
lá dong, mẹt. mâm để nặn, bày 
bánh. Chất đốt phải là rơm nếp. 

Sáng sớm 10 tháng 11 âm 
lịch, không khí náo nức từ trong 
các nhà ra đến ngõ xóm. ai cũng 
mong họ mình dành được giải 
cao. Đúng 8 giò" 30 phút khai 
mạc hội thi. Sau tiêng trông khai 
hội của cụ trùm nhất, các dòng 
họ lên bốc thăm nhận chỗ và bắt 
đầu nôi lửa đồ xôi, nấu đỗ, nấu 
chè làm nhân bánh. Dòng họ 
này là các có gái nổi lửa nâu xôi, 
dòng họ kia là các cụ già cao niên 
miệng nhai trầu bỏm bẻm, nụ 
cười tươi rói, tay nâng “que bòi” 
khéo léo lùa tro sao cho rơm cháy 
đều lửa. xôi mới dẻo ngon, khi 
giã bánh giầy mổi tráng, trong, 
Theo dõi lửa, những đôi tay nhẹ 
nhàng đảo xôi trong chõ cho chín 
đều. Mùi khói cơm nếp cùng mùi 
xôi nếp cái hoa vàng tạo thành 
một không khí ấm nồng hương 
quê. Người đi xa mỗi lần về dự 
hội hẳn không thể quên hương 
đậm đà ấy. 

Tiếng trông giục giã ngân 
vang với nhịp điệu nhanh hơn đế 
hội thi bánh giầy bước vào giai 
đoạn cao trào. Đây là thời khắc 
quyết định chất lượng, hĩnh thức 
của những cỗ bánh giầy trình 
làng. Xôi nêp déo thơm cho vào 


cối đá được 2 người dùng chày tre 
để giã. Khi mối giã, chày chưa 
phải vuốt mỡ, khoảng 15 phút 
sau thì 2 người giã khá vất vả, 
bánh quánh rất dính. Lúc này, 
phải vuốt mỡ vào đầu chày tre cho 
khỏi dính... Cứ thế xôi giã càng 
lảu thì bánh càng ngon, mịn... 
Nêu giã nhanh, có kỹ thuật cũng 
phải mất 30 phút, sau đó mang 

bánh ra trải vào mẹt lót lá chuôi 

* 

để nặn bánh. Người nặn bánh với 
hai bàn tay khéo léo sao cho bánh 
tròn đếu đẹp như mặt trăng đêm 
rằm là được. Sau khi nặn xong, 
dặt bánh vào lá chuối đã được cắt 
tròn theo hình bích chung quanh 
lại tỉa hình răng cưa. mang vào 
dự thi. 

m 

Riêng bánh có nhân rất phức 
tạp. Nếu người nặn không khéo, 
cho nhân không đểu. hoặc giã 
bánh không kỹ bánh sẽ bị chầy, 
biến dạng, không định hình được. 
Chính vì vậy các dội phải chọn 
cử người có kinh nghiệm dày dạn 
về loại bánh này. Trong cuộc thi 
nặn, không khí lề hội thật sôi 
động với tiêng reo hò cỏ động của 
nhân dân. tiếng trông giục hội 
làng, tiếng giã bánh “bì bụp” xen 
lẫn tiếng trông múa lân. Tất cả 
tạo nên một âm thanh kỳ thú mà 
ai dụ hội cũng thấy nao lòng, 

Các mâm bánh dự thi của 

m 

từng dòng họ bắt đầu được mang 



ra trình làng trước ban giám 
khảo. Trong khi chờ đợi trong ao 
đình, đội quan họ trên thuyền 
cất lên những làn điệu dân ca, 
ngọt ngào, sâu lắng, mang âm 
hưỏng của vùng quê Kinh Bắc 
xưa. Trên sân khấu những lời ca, 
tiêng hát của nam thanh, nữ tú 
thôn Lý Nhân ca ngợi quê hương 
thanh bình tươi đẹp. Trong đình, 
các cụ Ông tê lễ thánh, tiếp theo 
là các cụ bà dâng hương, Ai cũng 
mong muốn điểu tốt đẹp nhất 
đến với quê hương Lý Nhân. 
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Kết thúc lễ hội là việc công bô 

và trao giải thương cho các dòng 
họ. Phần thương tuy nhỏ. nhưng 
đó là lòi động viên, là chất men 
xúc tác cho con người Lý Nhân 
gìn giu một phong tục đẹp ít nơi 

có được. 

» 

Là một làng quê còn giữ được 
những di sản văn hóa quý giá, Lý 
Nhân trong tương lai sẽ là điểm 
du lịch hấp dẫn của Đông Anh và 
Thủ đô Hà Nội. 

Nguyễn Thi Hồng Hạnh 


HỘI ĐUA THUYỀN ở VIỆT NAM 

* * 


đua thuyền, đua 
ghe, hay bơi chải là 
sinh hoạt văn hóa sông nước cổ 
truyền của người Việt và một sô 
dân tộc ít người ở nước ta. Hoạt 
động thi tài này diễn ra chủ yếu 
trong các hội làng. Hoặc là mang 
nội dung chính, hoặc là một lễ 
thức cần phải có, hoặc là một 
tiết mục đặc sắc của hội tại các 
vùng có dòng sông lớn hoặc sông 
nhánh chảy qua, hoặc ở nơi có 
những hồ, đầm tự nhiên rộng lổn, 
ơ các nơi này thường thờ thủy 
thần hay biểu tượng của thần 
nước (thí dụ: thánh Tam Giang). 
Như vậy hội đua thuyền cớ nhiều 


mục đính: mang tính vui chơi 
giải trí trong hội xuân, hội thu; 
là dịp rèn luyện kỷ năng chèo lái 
của những người sống trên sông 
nước; được coi như một môn thề 

4 m 

thao nghệ thuật; để tưởng niệm 
các nhán vật anh hùng giỏi về 
thủy chiên; gắn liền với lễ cầu 
nước, mong cho mùa màng bội 
thu, mưa thuận gió hòa. 

Bà Mãtxpêrô, trong luận vãn 
nối tiếng của mình "Lễ thức nông 
nghiệp cùn người Campuchis 1 11 cho 
biết, đua thuyền là loại hội nước 
mang nhiều ý nghĩa. < 'hang hạn, 
đua thuyên gắn với việc thờ thần 
nưốc, tục cầu nước và tín ngưỡng 
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phồn thực, được biêu lộ bằng 
quan niệm lưỡng hợp, (âm dương) 
giữa các biểu tượng đôi ứng nhau 

nhu' khó/ướt. ỉửa/nước. mặt trừi/mật 

m ử 

trăng, chim/rắn... rắt đặc sắc. Đồng 
thời đây là một hội phố biên ở các 
nước Đông Nam A. vốn là khu 
vực chịu ảnh hương của khí hậu 
nhiệt đổi gió mùa với nền kinh 
tè nồng nghiệp trồng lúa nước 
từ lâu đời. Đây cũng là loại hình 
sinh hoạt vãn hóa đặc sắc trong 
lễ hội dân gian mà ở một sô" nước 
đã trở thành quốc lề (Việt Nam), 
hoặc lễ hội hoàng gia ựête royale) 
như Ổ Thái Lan... 

ỏ nước ta, đua thuyền, đua 
ghe đã trở thành truyền thông 
lâu đoi trong sinh hoạt lễ hội. 
Ngược dòng lịch sử, lùi vể tới 
thời vãn hóa Đỏng Sơn, ta thấy 
điều này được phản ánh rất rõ 
trên mặt trống đồng Sông Đa 
(Hòa Bình), Miếu Môn (Hà Tây) 
và Ngọc Lũ (Hà Nam)... Đến sau 
Công nguyên, su cũ chép rằng 
vua Lê Đại Hành là người đầu 
tiên nâng lễ đua thuyền thành 
quốc lễ, tiếp theo đó là các triều 
đại Lý, Trần, Nguyễn vẫn tổ chức 
lễ hằng năm. 

Có thê nói bất cứ nơi nào trên 
đất nước ta có sông lớn. có đầm 
rộng đểu có tục đua thuyên, đua 
ghe. Mạc dù đảv là loại hình sinh 


hoạt vàn hóa phổ biến, nhưng do 
điều kiện sản xuất, mỏi trường 
tự nhiên, đời sống của từng địa 
phương, từng vùng không giống 
nhau, cho nên cách tỏ chức đua, 
tục lệ, nghi thức mỗi nơi lại 
mang những nét riêng. Ổ đổng 
bàng và trung du Bắc Bộ. nói 
đến hội đưa thuyền, đua trải, 
bơi trải thì ai cũng hiểu. Nhưng 
rồi mỗi nơi lại gọi theo tiếng địa 
phương của mình như “tiệc bơỉ' 
(Phú Thọ) “dấu chù' (Bắc Ninh), 
“chêo trải (Thanh Hớa). hoặc 
bctỉ' (Nghệ An)... 0 miên Trung, 
từ Thừa Thiên Huế trở vào, hội 
đua ghe của ngLíời Việt lại tiếp 
thu thêm một số quy tắc, lễ thức 
của văn hóa Chăm, Vào đến Nam 
Bộ, ngoài hội đua ghe của người 
Việt còn có hội đua ghe ngô của 
người Khmer Nam Bộ gắn liền 
với lễ hội tiêu biểu của họ là lễ 
Ok Om Bok. 

Song dù với yêu cầu, mục 
đích gì, dù có khác nhau đôỉ nét 
về cách thức tô chức, hội đua 

-ậ 

thuyền dưới mắt người dự hội 
hôm nay trước hết vẫn là dịp 
hiểu dương sức mạnh đồng đội, 
một hoạt động văn hóa-thể thao 
mang tinh thần thượng võ truyền 
thống đem lại niềm tự hào cho 
toàn thể cộng đồng. 



ĐUA THUYỀN ĐỜI LÝ 

Sách Lịch triều hiến chương loại 
chí Cùa Phan Huy Chú chép rằng: 
“iVđ/n Thiên Phúc thứ 6 (985) dời Lê 
Đại Hành, gập ngày sinh nhật, vua 
sai ỉàm một ngọn núi giả đặt ở trên 
thuyền, dem thả xuống sông gọi ìà 
núi 'Nam Sơn 'rồi mờ cuộc đua thuvên 
cho dãn chủng' thi. Từ đó. năm nào 
cũng có hội đua thuyền. 

Đến đời Lý, hội đua thuyền 
cũng đả thành ]ệ và là thú vui 
thường niên của vua quan, quân 
dân trong triều, ngoài nội. Các 
vua Lý cho xây những cung điện 
nguy nga bên phía đỏng bờ sông 
Hồng: điện Hàm Quang (xây 
năm 1011), điện Linh Quang 
(xây năm 1058), và cung Thánh 
Từ, cung Thủy Tinh do Lý Anh 
Tông xây dựng (1138 - 1175). 
Đến ngày hội, vua và các quan 
ngồi xem tại diện Hàm Quang 
và Linh Quang, còn hoàng hậu, 
công chúa, phi tần ngồi trong 
cung Thánh Từ và cung Thủy 
Tinh. Dân quân là thủy thủ, được 
chọn trước và luyện tập gần một 
tháng. Những tay chèo bơi này 
phải giỏi bơi và có thê lặn dưới 
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nước hàng giờ, phòng khi gặp 
nạn đắm thuyền trong cuộc thi, 
Mỗi thuyền dài khoảng 50 thước, 
rộng 4 thước (thước ta = 0,4Qm). 
Thuyền hình con cá, mùi thuyền 
hai bên đáp con mắt cá lồi lên, 
đuôi thuyền hình đuôi tôm cong 
lên cao. Mỗi thuyền 14 thủy thủ, 
có khăn đội đầu và đóng khô màu 
riêng... Đường bơi trên sông dài 
khoảng 3 km. Hàng trăm chiếc 
thuyền đua cùng xuất phát sau 
tiếng pháo lệnh, giữa tiếng trống 
chiêng râm ran, giục giã, cùng 
tiếng reo hò dậy đất và âm vang 
sông nước làm cho cuộc đưa đầy 
khí thê hào hùng như một đoàn 
quân xuất trận nắm chắc phần 
thắng trong tay. Những thuyền 
đua nửa chừng bị lật mà khăn 
đội đầu thủy thủ bị ướt, đều bị 
loại. Trong lúc ấy, một đợi thủy 
quân mặc nhung phục ngồi trên 
4 chiếc thuyền Long phượng, 
Ngũ xà, Hố báo, Long vù đánh 
trông, khua cồng, bơi lượn trên 
sông, kiếm soát vả thị uy. 

Lẽ Trung Vũ 


ÍM E*p + Maspcùro. EÙÙtude sur les rites agraires des Cambodgìens, Tome 111 Paris, 1469 
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HỘI ĐÌNH THƯ 

« 

Thờ : Ngũ Vị đại thần 

Địa điếm : Thôn Cao Bang , xà Trường Thịnh f thị xả Phú Thọ 
Thời gỉan : Mồng 2 tháng giêng 
Đặc diêm : Tứ nghệ cầu may 

Mồng ba kẻ Cao khao quân. 


Mồng bốn kẻ Dòng mở sòng hội Giả. 

Ca dao 

ì_ n h Thư ở thôn 
Cao Bang, xưa là 
kẻ Cao, xã Trường Thịnh, thị xã 
Phú Thọ. Đình được xây cất trên 
đỉnh đồi hình con rồng ngậm 
ngọc phun nước sông Thao, trông 
về núi Nghĩa Lình, chầu Vua 
Hùng. Đình Thư thò ngũ vị đại 
thần, trong đó có hai vị tài đức 
bảo vệ, giữ gìn non sông bờ cõi 
họ Hùng, một vị cai quản đường 
thủy sông I hao, một vị cai quản 
đường bộ. Các vị thần này đã 
từng đánh tan giặc dữ từ phía 
Bắc tràn xuống theo hai đường 
thủy, bộ và trừ diệt nghịch phản 
quây phá, xưng hùng, xưng bá 
trong vùng. Công đức đó đã được 
triều đình phong tặng: 

Cao Sơn Uy Linh 

Phù Vận Dại vương 

Quý Minh Quảng Vệt 

Phô Trạch Đại vương 


Bơi thế, từ xa xưa, nhân dân 
Cao Bang đã tôn sùng, lập đền 
thờ, hằng năm mỏ hội mô phòng 
lại chuyện xưa để tó lòng biết 
ơn các vị đại thần, rồi trỏ thành 
tục lệ, lễ nghi. Hội đình Thư ctã 
được lưu truyền từ đời này qua 
đời khác với câu ca, tiêng hát dân 
gian. 

Hằng nám cứ đẽn đêm mồng 
hai tháng giêng âm lịch, nhân 
dân Cao Bang lại mỏ hội “Tứ 
nghệ cẩu may”. Hội diễn ra tại bến 

CTr p V I ■ 

Bâng bên bồ sông Thao, quanh 
gôc cây đa cửa đình và trong đình 
Thư. Đêm đó, dân làng Bâng (tức 
Cao Bang) đôt một đông lửa thật 
to ỏ sân đình. Lửa sáng thay lời 
bô cáo, cuốn hút dân quanh vùng 
đến dự hội. Mọi người quây quần 
bên đông lửa chuyện trò, ca hát 
chờ đén giờ mơ hội. Đứng 12 giờ 
đêm là giờ mỏ hội, người ta đốt 
nhiều bó đuốc. Lửa từ đống lửa, 
lửa từ những ngọn đuốc làm rực 
sáng cả sân đình, cả vùng bên 
Bâng. 



Lúc này, có bổn người đàn ông 
chèo 4 chiếc thuyền nhỏ cập bến 
Bâng. Cùng Lúc ấy, từ trong đình 
vị chủ tê làm lễ xong đi ra bến 
vỏi hai người phù tê đi hai bên. 
Ra đến bến Bâng họ đứng trên bờ 
cao, cả ba người cùng vái lên tròi 
một vái. Ngay sau đó người thứ 
nhất ỏ thuyền bước lên bò (mặc 
áo dài, đội khăn xếp, vai đeo gói 
sách, bút, nghiên), Người phù tê 
đứng bên phải hỏi: 

- Ai? 

Người từ thuyền lên đáp: 

- Dạ! Năm mới con ỉạy đức vun, 

m m me' 

lạy các quan. 

Con ỉà thư sinh đi cầu may. 

Cửa Khổng san Trình chưa tỏ. 

Cho con theo hoc tỏ rỏ sân Trình. 

* 

Người phù tế đứng bên trái 
vái lên tròi một vái rồi nói: 

- Cho vào! 

Người thư sinh đáp: 

- Dạ! 

Đổng thời hai tay vái lèn trời 
một vái, rồi đi lên bờ. Người thứ 
hai từ thuyền bước lên bờ (đầu 
đội khăn, mặc áo dài, vai mang 
bó lúa, bó ngô). Người phù tế bến 

1 * 1 _ 9 * 

phái hởi: 

- Ai? 
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Người ỏ thuyền lên đáp: 

- Dạ! Nẵm mới con lạy đức vua, 
lạy các quan. 

Con ỉà nhà nông đi cẩu may. 

Cho con mưa thuận gió hòa. 

Dồng lúa tốt xanh, mọi nhà no ấm. 

Người phù tế bên trái vái lên 
tròi một vái rồi nói: 

ế 

- Cho vào! 

Anh nhà nông đáp: 

- Dạ! 

Đồng thời vái lên trời một vái 
rồi đi lên bờ. 

Người thứ ba từ thuyền bước 
lên bờ (đầu đội khăn mỏ rìu, mặc 
áo dài, tay xách hòm đồ nghề thợ 
mộc). Người phù tế bên phải hỏi: 

- Ai! 

- Dạ! 

Ị 

Người từ thuyền lên đáp và 
nói: 

- Nám mới con lạy đức vua. lạy các 
quan, con làm nghề thợ mộc đi cẩu 
may 

Bách nghệ chưa thông chưa thạo . 

Thông cưa vừa đạc, cầu gạo kiếm 
ăn. 

- Cho vào! 
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Người thợ mộc dạ một tiếng, 
đồng thòi vái lên trời một vái rồi 
đi tiếp lên hờ. 

Người thứ tư từ thuyền bước 
lên bờ (đầu đội khăn, mặc áo dài, 
vai đeo tay nải vải lụa). Người 
phù tế bên phải hỏi. 

-Ai? 

- Dạ! N&m mới con xin ỉạy đức vua, 
ìạy các quan , con là người di buôn cầu 
may. 

Con di buôn !ụa bàn tơ. 

■ 

Một vón bấn lòi xin nhờ vua cha. 

Người phù tê bên trái vái lên 
trời rồi nói: 

- Cho vào! 


Người đi buôn đáp dạ một 
tiếng, vái lên tròi một vái rồi tiếp 
tục đi lên bờ. 

É 

Sau đó, ông chủ tế, phù tẽ và 
bốn người sĩ, nông. công, thương 
xếp hàng đi vào sân đình làm lễ. 
Chiêng trông nổi lên, pháo nổ 
ran trời, tế lề tiếp tục. Bôn nghệ 
nhân xếp hàng vào chiêu sân 
đình làm lề, vua cùng với dân 
làng. Chủ tế làm lễ xong phát lộc 
cho bôn nghệ nhân với lời chúc 
mừng năm mới: “P.&IÍC lộc đề đà'. 

Đêm hội đình Thư thật là tưng 
bừng, hoan hỷ. 

Hội đình Thư là hội hưóng 

thiện, người ta cầu mong vạn sự 

tốt lành của một năm mới. in 

■ 

Vãn Hậu 
■ 


m Theo Lê Văn Nhiêu, Đặng Xuân Tuyên, Tổng tập VNDG Đất Tổ, tập 2 - 2000) 
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HỘI CƯỚP CÒN BẠCH HẠC 


Thờ 

Thời gian 
Đ ịa điểm 

m 

Đặc di Ếm 

p 


: Thánh Tam Giang 
: Ngày 2 ciến 3 tháng giêng 
: Đền Cả, làng Bạch Hạc, thành phố việt Tri 
: Rước Thánh qua sõng ban đêm 


àng Bạch Hạc, mảnh 
đất cửa ngõ của 
kinh đô Văn Lang xưa, nằm gần 
ngay ngã ba sông Đà, sông Thao 
và sông Lô, ngoại vi thành phô" 
Việt Trì. tĩnh Phú Thọ. Ngày nay 
có thể đên Bạch Hạc bằng đưồng 
sắt, đường bộ và đường thủy đều 
thuận tiện. Nơi đây là chỗ hội 
lưu giữa nhung truyền thuyết 
chung quanh thòi Hùng Vương 
dựng nước: truyền thuyết về vị 
thánh Tam Giang linh thiêng, 
chuyện thánh Cô, thánh Mẫu. 
Đây cũng là một vị trí chiến lược 
mà ở giai đoạn lịch sử nào củng 
là nơi tranh chấp rất quyết liệt 
giữa ta và dịch. Vì thê, kho tàng 
truyền thuyết cứ vậy mà phong 
phú lên mãi. Và đặc biệt nên thơ 
là, nơi đây có loài hạc trang đẹp 
như những nàng tiên nga trong 
cổ tích. Vì vậy, người ta lấy luôn 
cảnh trí đó đật tên cho làng: 

Bạch Hạc. 

* * 

Bạch Hạc có nhiều di tích như 
chùa Cả (Vân Long tự), chùa Bi 
(Từ Bi tự), có đển Thánh Mẫu, 


đền Cả, miếu Cô, đình Bè. Một 
mảnh đất không lớn mà sõ lượng 
di tích như vậy quả là phong phú. 

Trước hết phải kể đến đến cả, 
nơi thò vị thánh Tam giang, cũng 
là nơi mà hằng năm diễn ra hội 
làng với tục cướp còn nối tiếng. 

Sự tích thánh Tam Giang 
được truyền tụng rằng: 

Ngày xửa ngày xưa, 0 Bạch 
Hạc có đôi vỢ chồng già mà vẫn 
hiếm con. Một hôm bà vợ ra sông 
tắm nhìn thấy đôi giao long uốn 
khúc trên đám mây ngũ sắc bay 
là là trên mặt sông, vì cảm động 
về nhà bà đã thụ thai. Sau đó, bà 

* r 

sinh ra một bọc có hai quả trứng, 
ít lâu sau, trứng nở thành hai 
con trai. Ỏng bà sung sướng lắm, 
đặt tên cho các con là Thổ Lệnh 
và Thạch Khanh. Hai người càng 
lớn càng khôi ngô tuân tú. có tài 
chạy nhảy và bơi lội như cá. Vào 
đời Hùng Vương thứ 18, hai anh 
em sung vào quán đội Ván Lang 

đánh nhau với Thục Phán. Sau 

* 

khi hóa, họ được phong thần. Hai 
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anh em đều muôn được phong 
làm thần Tam Giang nên hẹn 
với nhau cùng chạy ngược về 
phía Lảm Thao, ai được cuộc sẽ 
là thần ỏ đó. Khi người anh chạy 
ngược, người em liên bơi qua sông 
và hóa thành tượng đá đứng ở 
Bạch Hạc, lúc người anh ngoảnh 
lại thấy em đã hóa rồi nên mình 
cũng hóa làm thần làng Tiên Cát, 
Vì thê sau này, hai làng '1 iên Cát 
và Bạch Hạc có lệ kết nước nghĩa 
với nhau. 

Lại nói, đời Đường Cao Tông, 
Lý Thường Minh sang nước ta 
làm đô đốc Châu Phong. Một đêm 
nằm mơ thấy hai người đến xưng 
tên là Thố Lệnh và Thạch Khanh 
xin đọ tài. ai nhảy qua sông sẽ 
được trấn ải Bach Hạc. Sau đó cả 

Ịi ạ li 

hai đều thắng cuộc. Khi tỉnh dậy, 
Lý Thường Minh sai sửa lại miếu 
và tôn thờ như trong mộng. 

Sau này vào thời Lê, tương 
truyền cả Nguyễn Trãi và Trần 
Nguyên Hãn đều được thánh 
Tam Giang báo mộng vê cuộc khởi 
nghĩa của Lê Lợi lập nên triều 
đại nhà Lê. Vì thế qua nhiều thời 
đại, thánh Tam ỉiang được tôn 
làm tối linh thần và trong đền có 
bức hoành phi lớn còn ghi: “Bạch 
Hạc Tam giang tối linh từ'. 

Hằng nám cứ mỗi độ xuân về, 
vào ngày mồng 3 tháng giêng, 


dân làng Bạch Hạc lại mỏ hội 
đế tưởng nhớ đến công đức cùa 
thánh. Đó là ngày hội lón nhất 
trong năm của làng. 

Nghi lễ đầu tiên tiến hành 
vào ngày mồng hai Tết là lễ rước 
thánh qua sông vào ban đêm. 
Đây là nghi lề bát buộc. 

Sáng mồng 2 tết, chủ tê sửa 
lề ra đền cả (thờ thánh Tam 
giang) đế làm lễ cáo. trong lúc 
đó dân hàng giáp chuẩn bị đồ tê 
khí, kiệu cho dám rước. Khoảng 
23 giờ, chức sắc, chân kiệu, trai 
đinh và dân làng đã tể tựu trước 
đền. Đám rước khởi hành, đúng 
giờ tý (24 giờ) qua sồng, sang đển 
Tiên Cát. Sau khi làm lễ tại đó 
thì rước trở lại Bạch Hạc là vừa 

AM T 

sáng. 

Đi đầu đám rước đặc sắc này 

là hai thanh niên cầm bó đuốc 

lớn soi đường. Tiếp là hai cụ 

già đầu đội khăn lượt, áo thụng 

xanh, quần trang, chân đi giày. 

Đó là hai chấp hiệu đánh chiêng 

và trông chỉ huy đám rữổc. Trông 

và chiêng được khiêng do bôn 

chàng trai áo đỏ thắt bao đỏ đầu 

chít khăn đỏ: hai người khiêng 

chiêng, hai người khiêng trổng. 

Tiếp là hai thanh niên mặc áo 

náu cầm cờ cìuỏi nheo. Rồi lại 
■ * 

hai người cầm đuốc soi đường. 
Kê đến là hai chàng trai cũng áo 



nậu, chít khăn, mang vác những 
dồ bát bửu. Đây ỉà những thanh 
niên cao lớn. khỏe mạnh, đã 
tuyến lựa. Họ có nhiệm vụ mang 
rìu đồng, phủ việt, gươm trường, 
lỗ bộ... trông rất có tư thế và oai 
phong. Lại tiếp tục, hai người 
cầm đuốc soi đường theo sau. 
Liền đó là phường bát ám đồng 
tấu khúc Lưu thủy, Hành vân 
trên đường, làm đám rước thêm 
rộn ràng, lôi cuốn. 

Sau phường bát âm là kiệu 
bát công sơn son thếp vàng. 
l’rên kiệu dặt ngai của thánh 
Tam Giang, đầu đội mũ đại trào, 
thản ngai khoác áo với màu sắc 
rực rở lấp lánh trong ánh đuốc. 
Tám trai đinh quần áo chỉnh tể 
khiêng kiệu. Xen giữa các trai 
kiệu lại có người cầm đuốc soi 
sáng ngai thánh để mọi người 
chiêm ngưởng. Hai bên kiệu là 
hai cụ già mặc áo thụng xanh, 
đầu đội mũ tẻ. chán di hia, cầm 
tàn che kiệu. Đi sau kiệu là chủ 

■i * 

tê đầu đội mũ tể. mặc võ phục, có 
một thanh niên cẩm lọng che đi 
sát bên. đồng thời lại thêm hai 
người cầm hai bó đuốc lớn giơ cao 
làm kiệu thánh càng uy nghi lộng 
lẫy trong đỏm. Theo sau kiệu là 

các bô lão, chức dịch đểu áo the 

* 

khăn luợt chỉnh tê, cung kính. 
Cuối cùng là lểnh trưởng cùng 
trai đinh và dân làng. Trong 
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đêm tối ánh đuốc rực sáng làm 
thành một dải lụa dài lấp lánh, 
uốn lượn trên đường, hòa cùng 
tiếng chiêng, tiếng trống và dàn 
nhạc làm sỏi động cả một vùng 
tròi khuya. 

Dưới sông lúc này là một dãy 
các thuyền nan đậu san sát đội 
đám rước. Kiệu thánh được chỏ 
trên hai thuyền lớn ghép vối 
nhau đe giữ kiệu luôn luôn thăng 
bằng trên sông nước. Thêm nữa. 
còn có bôn chiếc trải sơn bốn màu 
xanh, đỏ. trắng, vàng; trên mồi 
trải chở 32 tay chèo bơi và lái. 
Bôn trải chèo theo hai bên kiệu 

■I 

thánh đẻ phù kiệu qua sòng. 

Lên bờ, đám rước tiên về đền 
Tiên Cát, là nơi thờ anh trai của 
đức thánh Hạc. Kiệu đặt ơ sân 
đền. Mọi người vào dâng lễ thò. 
Ba hồi chín tiếng trống nối lên, 
pháo mừng được đốt nổ ròn rã. 
Tiếng pháo vừa dứt thì cồ lễ được 
đặt lên để chủ tê bắt đầu tê thần. 
Cỗ này do làng Tiên Cát sửa. Sau 
đó người ta bê cỗ xuống và mọi 
người của các làng đểu dự tiệc. 

Tiệc tan. đám rước quay về. 
Dân Bạch Hạc đưa thêm hai kiêu 
nữa ra giữa sông đón chào. Các cụ 
cho biết, làm thè ngụ ý ràng ngày 
tết đức thánh Hạc sang chúc tết 
đức thánh Cát và mòi thánh Cát 
sang chơi hội xuân cướp cồn. Cho 




254 ♦ LE HỌI VIẸT NAM 

nên khi thuyền cập bến là đền 
Cát đốt pháo và ăn mừng ngay 
trong đêm đế đón anh thần sang 
ngay kịp vui xuân hôm mồng ba 
tháng giêng. Khi đám rước về tới 
đền Cả thì trời vừa rạng đông. 
Ba kiệu trịnh trọng đặt giữa sân 
đền đẻ dân làng đốt pháo mừng 
và cử hành đại tế. Tiếp là àn 
uống mừng thánh, mừng cha, rỗi 
nghi ngơi. Buôi chiều, vào cuộc 
vui cưổp còn. 

Từ trước tết. người ta đã cử 
người thêu qua còn. Còn được làm 
9 quả trong đó có một quả đại, to 
như quả bưởi; còn 8 quả kia nhỏ 
hơn. Những người thêu còn lằ các 
cụ bà độ tuổi 50. Quả còn được 
may thành nám múi ghép lại 
theo năm màu khác nhau, có các 
dải ngũ sắc điểm trên các múi đó. 
Ruột còn nhồi đầy mùn cưa rồi 
khâu lại, đính một dây ngũ sắc 
như đuôi còn, dải ngũ sắc ấy buộc 
một đũa bông dài tới 50 cm. Đũa 
bông buộc vào đuôi còn được vót 
thành ba lớp và được nhuộm ba 
màu khác nhau trông như một 
bông hoa. 

Để chuẩn bị cho ngày hội cướp 
còn, ngày mồng 1 tết làng tố chức 
lễ tiến còn. Người ta cử một người 
chủ tê và một cụ già gia đình 
song toàn, con cháu để huề, đạo 
cao đức trọng cùng chủ tế làm lễ 


tiến còn thờ thánh. Chín quả còn 
được đặt vào ba giá gỗ, mỗi giá ba 
quả, giá đầu tiên dế quả còn đại 
và hai quá khác cao hơn hai giá 
sau. Sắp xẽp xong, chủ tê thắp 
hương tẽ thẫn để tiên còn và xin 
thần cho phép cướp còn vào ngày 
mồng 3 tháng giêng. 

Ngày mồng 3 tháng giêng, 

khi đám rước về đền làm lễ và 

ăn uống buổi sáng xong, buổi 

trưa bắt đầu cuộc chơi. Trưởc 

■ 

khi cướp người ta làm lễ hạ còn. 
Trước bàn thờ thảnh, chủ tế thắp 
hương rồi tháo quả còn đại thờ 
từ năm trước xuống, thay vào 
đó quả còn đại mới. Quá này lại 

được thờ cho đến hôi năm sau sẽ 

* ■ 

thay bằng quả khác. Lần lượt 8 
quả còn nhỏ cũng được hạ xuống 
đem đặt ơ hương án ngoài thềm, 
trên một mâm lốn. Trên hương 
án có lư hương, nến vá hoa. 

Người chú tê thắp hương, mọi 
người lần lượt vào lễ thánh. Giám 
hiệu (đứng bén chú tẻ) đánh trông 
điều khiển nghi lễ. Tiếp, chủ tê 
ngâm thơ và múa còn trưổc khi 
tung còn cho dân làng cướp. Chủ 
tế phải ngâm ba bài thơ còn, đó 
là: Xuân thời. Xuân khí, Xuân 
thiên. Trong lúc ngâm thơ, chủ tê 
cầm đũa bông treo quả còn múa 
để quả còn lượn qua lượn lại, 
theo nhịp trông của giám trò. ớ 




mỗi đoạn, mỗi bài có người đánh 
trông báo hiệu để mọi người reo 
hò tán thưởng và chào mừng, ơ 
mỗi đoạn dừng, theo hiệu trống 
người ta lại reo lên ba tiẽng "du... 
du... du"; mỗi lần reo ba lượt gọi 
là tam thanh để biên thành tiếng 
động lên tận trời. 

Xong bài thơ thứ nhất, người 
chủ tê lấy lạt giang buộc ba quả 
còn vào nhau rồi chuẩn bị tung 
lên dể cho dân làng cướp. I ất cả 
dán mát vào tay ông chủ tê xem 
hướng còn bay về đâu để mau 
chóng chuyển chạy về phía đó. 
Khi ba quả còn được tung lên. tất 
cả đô xô về phía rơi của nó. Mọi 
người xô đay, chen cướp, giành 
giật trong tiếng hò la, reo vui 
sôi động cùng tiếng trông ngũ 
liên mạnh mê như thôi thúc lòng 
người. Cuộc tranh giành thật 
quyết liệt, không ai chịu nhường 
ai. Chi phút chốc không nhìn 
thấy quả còn dâu mà chi thấy 
sóng người xô đi, xó lại trong 
không khí đầy hào hứng và say 
mê của mọi người. Ai cướp được 
quả còn phải giu cho chặt, chạy 
thảng vào bàn thờ đặt lên mâm 
tạ thánh mới là thắng cuộc hoàn 
toàn. Có khi trên đường chạy về 
bàn thờ chưa kịp đặt còn lên thơ 
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đã bị giật lại. Cuộc tranh cướp 
thật sôi nổi, nhưng không có 
chuyện cãi lộn hay gây gổ mà chỉ 
thấy tràn trê niềm vui với lòng 
thầm ước cầu tài, cầu lộc, cầu 
may mắn và sức khỏe. Cướp xong 
đợt thứ nhất, chủ tế lại ngâm thơ 
và múa còn để cũốp đợt hai, đợt 
ba tương tự như đợt một. Cứ như 
vậy cuộc ngâm thơ, múa và cướp 
còn diễn ra suốt buổi chiều cho 
đến nhá nhem tối mới thôi. 

Ngày hội kết thúc trong niềm 
phấn khởi của toàn thể dân làng 
và người tứ xứ. Người cúớp được 
thi vui mừng hi vọng vào một 
năm mới nhiều may mán. Người 
không cướp được cũng thỏa mãn 
vì đã được chơi hêt mình, hy vọng 
sang năm sau sẽ cướp được. 

Hội tan trong niềm hoan hí 
của mọi người, Ha về, chia tay 
nhau, trong lòng ai cũng âm 
vang những phút giây sung 
sướng. Và thường sau ngày hội 
đầy thỏa mãn như vậy, người ta 
lao vào công việc trồng cấy hăng 
hái hơn, hy vọng mùa màng sẽ 
tươi tốt hơn, con người sẽ khỏe 
mạnh hơn và mong hội sang năm 
sẽ vui hơn. 


Lê Trung Vũ 
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HỌI LANG BINH BỌ 

* * 

Thờ : - Ât Sơn, Quý Minh, Viễn Sơn và Lân Xà 

- Quỳnh Hoa, Quế Hoa. 

Địa diêm : Làng Bình Bộ, xà Bình Bộ, huyện Phủ Ninh 
Thời gian : Mồng 3 tháng giêng 

Đặc diêm : - 4 loại cỗ (bánh giầy, bánh chưng, bánh rán, xôi 

lồng) 

- Vạt 


àng Bình Bộ xưa 
thuộc tổng Tử Đà, 
huyện Phù Ninh, ngày nay Bình 
Bộ sát nhập với Mục Quý (kẻ Cui) 
và Trinh Nữ mang tên xã Bình 
Bộ, thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ. Làng có 4 giáp, nay 
là 4 xóm: xóm Đông, xóm Nam, 
xóm Đoài và xóm Bắc. Bình Bộ có 
chùa xóm Trung cũng gọi là xóm 
Chùa, nay là xóm Lô Giang, chùa 
có tên là Bình Hưng Tự. 

Xà có ngôi miếu bà ở bên sông 
Lô thuộc xóm Cống, thờ hai vị 
công chúa Quỳnh Hoa và Quẽ 
Hoa. tục truyền là con vua Hùng. 
Xã có đình thờ 4 vị, tương truyền 
là tướng nhà Hùng: 

- Ât Sơn thiên hạ đỏ 

■p 

đại thành hoàng 

- Quý minh đô thông uy dũng 

cương nghị chê lược đại vương 

- Viền Sơn hiên ừng vũ quốc phụ 
dực trung trực đại vương 


- Vũ Lâm Lân Xà dại vương 

Bình Bộ kết nghĩa với Tử Đà 
vì cùng thò các thần như nhau và 
địa giới gần nhau. Ngoài ra còn 
kết nghĩa vối xã Phương Khoan 
thuộc huyện Lập Thạch (Vĩnh 
Phúc) bên kia sông Lô, đôi diện 
với Bình Bộ. 

Hằng năm có lề cầu đinh vào 
ngày mồng 3 tháng giêng. Lợn 
được rước tới bãi cầu đặt giữa 
bãi, 2 hàng cờ cắm 2 bên. Người 
kem (sửa tiệc lệ) lúc này có nhiệm 
vụ sửa sang bày đặt cỗ lệ và thắp 
hương để tế thần. Chủ tê tê cáo 
dáng lễ vật trình thánh. Người 
sắt (giết lợn tượng trũng) sau 
khi tê cáo rồi tay cầm dao đưa 
quanh cố lợn 3 lần. Những nghi 
thức trên làm xong rồi, trai đinh, 
lềnh trưởng mói mổ lợn để làm 

„ ? rp _ V _ í 1 Ạ J _ X _ 1 í 1_ 

cô tê. 1 rong sô cô lệ có 4 cỏ chính 
không thể thiếu: 




- cỗ bánh giầy làm 16 chiếc, 
mồi chiếc 2 kg gạo. 

- Cỗ bánh chưng vuông cũng 
mỗi chiếc 2 kg gạo, làm 16 chiếc. 

-Cỗ bánh rán xếp thành 16 
đìa mỗi đĩa 4 chiếc. 

- Cỗ xôi lồng làm bằng cách 

đồ xôi chín, nhồi chặt vào 4 chiếc 

đĩa đại. 

* 

Chủ tê sau khi kiểm soát lễ 
vật bát đầu vào cuộc tế. Dân làng 
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thừa lộc thánh, ăn uống ngay ỏ 
bãi cầu. Lệ tế vào chiều tối nên 
tan cuộc lễ là đêm tối bưng. Có 
khi tới nửa đêm mới tan hội. 

t* 

Mồng 9 tháng giêng và mồng 
10 tháng giêng tiếp tục lê hội. 
Sáng tê lễ, chiều tố chức cho 
các xổi vật của làng và các vùng 
chung quanh đến dự hội. (lì 

Văn Hậu 


m Theo Nguyền Khắc Xương - Tổng tập VNDG Đất Tổ, Tập 2 - 2000 
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HỌI PHU NHAM 

Thờ : Bát vị thần tướng (Sơn Dị t Sơn Nang ệ Sơn Quang f 

Sơn Giang, Sơn Líã ế Sơn Diễn, Sơn Nông và Sơn 
Cảnh) 

Địa điểm : Xã Phú Nham, huyện Phù Ninh 
Thời gian : Mồng 1 đến mồng 8 tháng giêng 
Chính hội : Mồng 3 tháng giêng 
Đặc điểm : - Rước lợn cầu 

■p ■ 

- Cướp cành châm (lộc) 


Nham ngày nay 
là một xà thuộc 
huyện Phù Ninh, hiện còn 2 ngôi 
đình lớn: đình Mùa nằm trên 
cánh đồng Mùa ỏ giừa đồng, đình 
Cả trên sườn đồi cạnh đường trục 
chính của xã, ngoài ra còn 1 ngôi 
miếu cạnh cầu lốn của xã gọi là 
miêu Có. Phú Nham có chùa lằ 
Long Tuyển Tự, kiến trúc theo 
kiêu phía trước là đình, phía sau 
là chùa. 

Đình Cầ và đình Mùa thờ 
“Bát vị thần tướng' triều Hùng là 
anh em một nhà, trong đó có 1 
gái là út. Các thần có tên ỉà: Sơn 
Dịt đại vương, Sơn Nang đại vương, 
Sơn Quang đại vương, Sơn Giang đại 
vương. Sơn Lia đại vương. Sơn Diễn 
đại vương. Sơn Nông đại vương và 
Sơn Cảnh công chúa (thường gọi 
chệch là Sơn Kiểng). 

Trong các đình đểu có 8 cỗ 
ngai, riêng một cồ có mui là Sơn 
Cảnh công chúa. Hằng nàm, 
Lhú Nham có những ngày tiệc 


lệ chính: Mồng 1 Tết có tiệc cầu 
đinh ỏ cac đinh, mong 3 í et rươc 
lợn thò qua đình Mùa về chùa 
Long Tuyển cáu tế, mồng 7 tháng 
giêng tiệc giao diệt ỏ cả 2 đình 
(đâu vật), mồng 7 và mồng 8 tiệc 
hát ỏ đình. 

Xã còn có miếu thò Thảy Tinh 
công chúa và Hỏa tinh công chúa. 

Miếu không có tê và hội mà chỉ 
thắp hương trong những ngày 
làng có hội. Mồng 1 Tết các giáp 
cử “lềnh hóa" làm nhiệm vụ sắm 

* 4 

đồ để giáp trương đem đến đình 
làm lẻ cầu đỉnh. Mỗi giáp một 
ván xôi gà rượu gọi là lễ hàn 
hâm, một niêu cơm cúng để cả 
nồi, ngoài ra còn 1 cỗ chay, cỗ 
này làm bằng gạo nếp xát thật 
trắng nấu với đỗ rang kháp vỡ 
đôi (không kháp nát) cùng vối 
mật và nưổc gừng. Trong lễ cầu 
đỉnh ngày xuân ở các đình, năm 
nào cũng làm lễ vật như vậy. 
Theo các cụ truyền lại, 8 anh em 
họ Sơn sau khi giúp Hùng Vương 
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xong đều trở về theo Phật để tu 
hành, cho nên cỗ phải có lề hàn 
hâm và cỗ chay với niêu cơm theo 

lệ nhà chùa. 

* 

Trong ngày cầu đinh, các nam 

đinh sinh năm vừa qua điiờc ghi 

tên vào sô giáp. Trong xã có 4 

giáp, môi giáp một lợn ông lềnh 

nuôi lợn cẩu đê sáng mồng 3 Tết. 

rước và tế thần. Lợn được chon 

* * * 

rất kỹ, phải có màu đen tuyền và 
là lợn đực. Khi mua về để làm lề 
vật tê thần không gụi là lợn nữa 
mà gọi là “ ông cẩu '. Đến mồng 3 
tháng giêng, ngưòi giáp nào về 
giáp ấy chuẩn bị rước "ông cầu" 
ra đình Mùa. "ông cầu" được tắm 

rửa sạch sẽ đặt lên kiệu. 

* «1 

Đám rước "ông cầu" rất trịnh 

trọng. Đi đầu là một thanh niên 

mang quần áo màu hồng, đầu bịt 

khấn, thắt lưng bao bỏ múi hên 

phải, khiêng chiêng và trống. 

Tiếp là 2 cụ già mặc áo thụng 

xanh, quần trắng, đầu vấn khăn, 

lượt đóng vai chấp hiệu để chỉ 

huy đám rước. Tiếp sau là 2 hàng 

thanh niên mặc áo nâu cộc, cầm 

> * * * 

cờ đại và cờ đuôi nheo, theo sau là 

m- J 

2 hàng thanh niên mang võ phục 
làm chân chấp kích cầm dùi đồng 
phủ việt, gươm trường giáo sắc. 
Theo sau là phường hát âm gồm 
những nhạc cụ cố truyền như 
đàn, sáo. nhị, trống, góp phần 


làm cho đám rước thêm long 
trọng. Đi tiếp theo phường bát 
âm là kiệu “ông ciìu" CỈO 4 thanh 
niên khiêng. Kiệu sơn son thép 
vàng, trên có mái cong, "ông cẩu' 
nằm chễm chệ trong kiệu. Sau 
kiệu là chủ tê và 4 giáp trưởng 
cũng áo thụng xanh đầu đội mũ 
có dải. Tiếp nữa là các chức dịch 
và bô lão, cuốỉ cùng là trai đinh. 

Khi kiệu rước tới đình, được 
đặt giữa lòng đình để chủ tê và 
các giáp trưởng tế, gọi là !ẻ tính 
sinh. Lợn tế xong rước về chùa 
Long Tuyền mô thịt bày cỗ. 

Lợn luộc được mổ thịt và bày 

« * * B ria' 

Cỗ tê thần. Trước sản đình các 
lềnh đà làm sẳn chiếc bang ngoài 
sân, Bang là một chiếc giàn làm 
bằng tre. cỗ lệ ỏ đây cũng có nét 
đặc biệt, thịt lợn được bày vào rất 
nhiêu chiếc lá vai to như chiếc 
đĩa, mỗi chiếc lá được đặt vào 

■r 't ■ 

một chiếc rế rút bằng dây rừng 
như những chiếc rê bêp nhò. lá 
lót vào rê để bày thịt tê thần. Vì 
tiệc lệ ỏ đây gồm toàn thê sô nam 
giới trong xã cho nên cô bày ra rất 
nhiều đĩa lá như vậy. Tê lễ xong, 
mọi người cùng ãn và không láy 
phần về. CỖ bày ra ăn uống ngay 
bãi cỏ trước đình. 

Trong khi bày cỗ tế, chủ tế 

chọn chặt một cành châm buộc 

■ * ■ * 

vào giữa bang. Crước khi tế. chủ 
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tế làm lễ trình lộc. Sau khi án 
uổng xong, chủ tê ra lệnh cướp 
lộc, ai cũng cô" cưóp được cành lộc 
để vào năm mổi được nhiều may 
mắn trong việc làm ăn. 

Chiều mồng 7 tháng giêng có 

đấu vật ỏ sân đình. Trước cửa 

# 

đình có bày hương án, hai bên là 
hàng ghê chức sắc và hàng ghẽ 
các đô vật, Khi vào vật các đô làm 
lề trình thánh trước hương án. 


Tục rước lợn thờ ỏ Phú Nham 
(Phú Thọ) có nét giông tục rước 
lợn thờ của hội La cả (Hà Tây) 
và nhiều vùng quê khác. NgOcài ý 
nghĩa tôn vinh thành hoàng còn 
nhắc nhở người ta chuyên cần 
phát triển chăn nuôi. Con trâu, 
con lợn, con gà, con chim... là 
những người bạn thân thiết của 
nhà nông, của từng gia đình. (11 

Văn Hậu 


111 Theo Nguyền Khác Xương - Tổng tập VNDG Đất Tổ, tập 2 - 2000 


HOI LANG VAN LUONG 


Thờ 

Địa điểm 
Thòi gian 
Chính hội 
Đàc điểm 


: Các tướng của vua Hùng 
: Van Luông, xà Vặn Phú, huyện Phù Ninh 
: - Ngày 23 thắng ĩ ỉ và mồng 3 thang giếng 
: - Mồng 3 thảng giêng 
: « Cướp bông 
- Nêm chài 


àng Văn Luông xưa 
thuộc tổng Phượng 
Lâu, huyện Hạc Trì, tỉnh Phú 
Thọ, Nay Văn Luông thuộc xã 
Vân Phú. huyện Phù Ninh, giáp 
thành phô Việt Trì. Làng có 2 
ngôi đình và 1 chùa có tên Vân 
Long Tự. Đình thờ các tướng của 
vua Hùng. Hội làng Vãn Luông 
có các trò cướp bông và ném chài. 
Xã có 8 giáp: Đông Cựu, Đông 
Thịnh, Đông Phú, Đông Vượng, 
Tây lựu, rây Vượng, Tây Thịnh 
và Tây I ’hú. 


Từ ngày 24 và 25 tháng 11, 
các giáp xin âm dương mua lợn tê 
thần. Khi tế, lợn để nguyên con. 
Tẽ thịt sông, tế xong mới luộc 
và làm cỗ. Mồng 3 tháng giêng 
tê xong có cướp bông, ném chài. 
Những người vào độ tuổi lên lão 
(từ 50 tuổi trỏ lên) vót đũa bông. 
Đũa có 5 đôi, 3 đôi bồng và 2 đôi 
trơn. Một điều cần thiết không 
được quên là chiếc bong bóng lợn 
làm sạch sẻ thối căng để tung 
cho dân cướp. 





PHU THO ♦ 201 


Bóng lợn treo vào một cái cần 
tre. Chủ tê đem chiếc cần treo 
bong bóng lợn cắm trước bàn thờ 
làm sao cho quả bóng rủ ngang 
tầm bát nhang, i 'hía trước bàn 
thờ kê một cái bàn thấp hơn. trên 
là chiếc mâm ấu để đựng 3 đôi 
đũa bông ỏ giữa, 2 đôi trơn đặt 
2 bên. Chủ tê làm lễ xong, 2 tay 
bưng mâm đựng những đòi đũa 
bông ra sân đình, tung cho mọi 
người cướp. Chiếc bong bóng lợn 
cũng được tung cho dân cướp. 
Trong khi tranh cướp, trống đổ 
liên hổi làm cho không khí ngày 
hội thêm náo nhiệt. Người cướp 
được bàng mang đặt lên mâm 
trình thánh rồi mới đem về. 

Từ khi mua ldn thờ ngày 25 
tháng 11, các giáp đã cử mồi 
giáp 2 người đến tuổi 50 đóng vai 
Tản Viên trong cuộc ném chài. 
Nhũng người được chọn phải là 
vợ chồng song toàn, con cháu 
đông đúc. làm án thịnh vượng. 
Sau khi được chọn, những người 
này phải kiêng không được ăn 
hành. kiệu, giữ gìn thân thể sạch 
sẽ thanh khiết, cũng không đi dự 
đám tang, ăn cơm làm mả. Chỉ 
người đóng vai Tản Viên mới 
được chọn để chọc tiết lợn làm 
lễ. Tuy mỗi giáp cử 2 người và 8 
giáp thành 16 người nhưng xã 


chỉ tuyển lấy 3 người. Khi chọn, 
từng người đến trước bàn thờ đề 
chủ tê trình thánh và xin âm 
dương, nêu thánh ưng thuận mới 
được. Trong 3 người được thánh 
chọn, lại lọc lấy 1 đóng làm Tản 
Viên, còn 2 người kia là tả hữu 
tướng quân. Nhung người được 
chọn mặc áo dài quần trắng, 2 tả 
hữu tướng quân áo thụng xanh, 
còn Tản Viên áo hồng, ngang 
lưng thát chiếc bao đỏ. đầu cũng 
chít khăn nhiễu đỏ, hai người tả 
hữu đầu chít khăn lượt đô. mặc 

• * <m 

áo thụng xanh, không mang thắt 
lưng, cả 3 đều đi hia. Trong 3 
người, một người đội chiếc "bồ dài" 
(gầu nước) đan bàng tre trong có 
đựng 3 cân thịt. Một người đội 
một chiếc thuyền giây, hàng mã, 
trong thuyền để một đĩa xôi lốn, 
một đĩa thịt chín với đủ các loại 
thịt của con lợn. mỗi thứ một ít. 
Trước khỉ vào cuộc "ném chài cả 
ba người vào làm lề thánh. 

0 ngoài sân đình một cây tre 
nhỏ trên treo bánh pháo. Chân 
cột pháo để một giá gồ trên đặt 
chiếc trông lớn, đó là trống làm 
hiệu lệnh. Xung quanh sán, 
người các giáp đã để sẵn những 
sọt đá, mỗi viên đá to bằng chiếc 
bóng đèn con hay bằng quả ổi. 
Người làng già trẻ lớn bé đứng 
trước thêm dinh. Nhung người 
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đóng Tản Viên và tả hữu tướng 
quân ngồi cách cột pháo khoảng 
50 mét, quay lưng lại đình, nhìn 
xuống đầm nưỏc trước đình. Tản 
Viên ngồi giữa, tay phải cầm 
chiếc khăn vuông đỏ lúc nào 
cũng che miệng, hai người tả hữu 
hai tay giữ lấy sọt thịt và thuyền 
giấy đội trên đầu. Chủ tế đánh 3 
hồi 9 tiếng trông, pháo nổ vang 
trời, đó là hiệu lệnh bắt đầu “ném 
chàỉ\ Mọi người đua nhau ném 
clá về phía Tản Viên, trưởc các 
sọt đá có vạch vôi bột là đường 
cấm không được bước qua vạch 
để ném. 

Những người ném đá vừa 
ném vừa reo hò tới khi tràng 
pháo nổ hết là thôi ném. Dứt 
tiếng pháo nổ, cả 3 người đứng 


lên chạy theo hàng dọc, Tản 
Viên chạy sau người cầm thuyền 
và cuốĩ cùng là người đội thịt, 
hướng vê phía đầm. Khi 3 người 
chạy, làng lại ném đá theo cho tới 
khi họ tổi mép nước, 3 người đặt 
thuyền giấy xuống nước là cuộc 
chơi chấm dứt. Tất cả quay về 
đình làm lễ tạ. Thịt xôi 3 người 
đội lại đê cho họ chia nhau hương 
lộc thánh. 

I 

Theo các cụ và nhân dân, 
cướp bông là cầu cho "dinh tài 
lưỡng vượng', còn ném chài là diễn 
tích Tản Viên về núi Tản. Theo 
truyền thuyết, Tản Viên sau khi 
lề Tết bô vỢ đã về núi Tản theo 
đường thủy.' 11 

Vãn Hậu 
■ 


i I) Theo Nguyền Khác Xúơng - Tong tập VNDG Đáí ĩổ tập 2 (2000) 





